
    DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

1 Bắc 

Giang

 Bắc 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Xƣơng Giang  

 Lô 4 A - Nguyễn Thị 

Minh Khai - Hoàng Văn 

Thụ - TP Bắc Giang 

0240.6255098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

2 Bắc 

Giang

 Hiệp 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

Hiệp Hòa  

 Số 75 - Trƣờng Chinh - 

Thị Trấn Thắng - Huyện 

Hiệp Hòa 

0240.6267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

3 Bắc 

Giang

 Lạng 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Lạng Giang  

 Số 9, Đƣờng Cần Trạm, 

Phố Vôi, TT Vôi, Lạng 

giang, Bắc Giang 

0240.6269178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

4 Bắc 

Giang

 Lục Nam  ĐCCDVVT 

Lục Nam  

 Số 524 Phố Đồi Ngô, thị 

trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam 

0240.6262178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

5 Bắc 

Giang

 Lục 

Ngạn 

 ĐCCDVVT 

Lục Ngạn  

 Số 333 - Lê Lợi - Thị 

Trấn Chũ - Huyện Lục 

Ngạn 

0240.6253178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

6 Bắc 

Giang

 Sơn 

Động 

 ĐCCDVVT 

Sơn Động  

 Thôn Thƣợng - Xã An 

Châu - Huyện Sơn Động 

0240.6500666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

7 Bắc 

Giang

 Tân Yên  ĐCCDVVT 

Huyện Tân 

Yên  

 173-Trung Tâm Thƣơng 

Mại Đào Dƣơng - Thị 

Trấn Cao Thƣợng - 

Huyện Tân Yên 

0240.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

8 Bắc 

Giang

 Việt Yên  ĐCCDVVT 

Việt Yên  

 Số 337 - Thân Nhân 

Trung - Thị Trấn Bích 

Động - Huyện Việt Yên 

0240.6265178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

9 Bắc 

Giang

 Việt Yên  ĐCCDVVT 

Đình Trám  

 Lô B6 Hồ Điều Hòa 

KCN Đình Trám Xã 

Hoàng Ninh Huyện Việt 

Yên Tỉnh Bắc Giang 

0240.6336999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

10 Bắc 

Giang

 Yên 

Dũng 

 ĐCCDVVT 

Yên Dũng  

 Số 113 - Tiểu Khu III - 

Thi Trấn Neo - Huyện 

Yên Dũng 

0240.6265006  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

11 Bắc 

Giang

 Yên Thế  ĐCCDVVT 

Yên Thế  

 Phố Đề Nắm - Thị Trấn 

Cầu Gồ - Huyện Yên Thế 

0240.6266178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

12  Bắc 

Cạn 

 Ba Bể  ĐCCDVVT 

Ba Bể  

 Tiểu khu 7, TT Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn. 

0281.6264008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

13  Bắc 

Cạn 

 Bắc Kạn  ĐCCDVVT 

Minh Khai  

 CHTT số 186, tổ 8, 

phƣờng Minh Khai, TX 

Bắc Kạn, Bắc Kạn 

0281.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

14  Bắc 

Cạn 

 Bạch 

Thông 

 ĐCCDVVT 

Bạch Thông  

 Phố Ngã Ba,TT Phủ 

Thông, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 

0281.6551198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

15  Bắc 

Cạn 

 Chợ Đồn  ĐCCDVVT 

Chợ Đồn  

 Tổ 6, TT Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

0281.6256002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

16  Bắc 

Cạn 

 Chợ Mới  ĐCCDVVT 

Chợ Mới  

 Tổ 5 TT Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn 

0281.6262008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

17  Bắc 

Cạn 

 Na Rì  ĐCCDVVT 

Na Rì  

 Phố Mới, TT Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn 

0281.6258001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 
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18  Bắc 

Cạn 

 Ngân 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Ngân Sơn  

 Tiểu khu 1, xã Vân 

Tùng, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 

0281.6281626  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

19  Bắc 

Cạn 

 Pác Nặm  ĐCCDVVT 

Pắc Nạm  

 Thôn Đông Lẻo, xã Bộc 

Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 

0281.6287198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

20 Bắc 

Ninh

 Bắc 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Tiền An  

 387 Ngô Gia Tự, Tiền 

An, TP.Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 

0241.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

21 Bắc 

Ninh

 Gia Bình  ĐCCDVVT 

Gia Bình  

 Đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

TT Đông Bình, Gia Bình, 

Bắc Ninh 

0241.6268198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

22 Bắc 

Ninh

 Lƣơng 

Tài 

 ĐCCDVVT 

Lƣơng Tài  

 TT Thứa, Lƣơng Tài, 

Bắc Ninh 

0241.6266198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

23 Bắc 

Ninh

 Thuận 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Thuận Thành  

 Phố Hồ, TT Hồ, Thuận 

Thành, Bắc Ninh 

0241.6265198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

24 Bắc 

Ninh

 Tiên Du  ĐCCDVVT 

Tiên Du  

 Số 100, Lý Thƣờng Kiệt, 

TT Lim, Tiên Du, Bắc 

Ninh 

0241.6274198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

25 Bắc 

Ninh

 Từ Sơn  ĐCCDVVT 

Từ Sơn  

 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc 

Nính 

0241.6260198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

26 Bắc 

Ninh

 Yên 

Phong 

 ĐCCDVVT 

Yên Phong  

 Phố Thanh Gừng, Trung 

Nghĩa, Yên Phong, Bắc 

Ninh 

0241.6270198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

27  Cao 

Bằng 

 Bảo Lạc  ĐCCDVVT 

Bảo Lạc  

 Tổ 2, TT Bảo Lạc, Bảo 

Lạc, Cao Bằng 

026.6509025  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

28  Cao 

Bằng 

 Bảo Lâm  ĐCCDVVT 

Bảo Lâm  

 Khu 2 Thị trấn Pắc 

Miầu, Bảo Lâm, Cao 

Bằng 

026.6274098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

29  Cao 

Bằng 

 Hạ Lang  ĐCCDVVT 

Hạ Lang  

 TT Thanh Nhật Hạ Lang 

Cao Bằng 

026.6253098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

30  Cao 

Bằng 

 Hà 

Quảng 

 ĐCCDVVT 

Hà Quảng  

 Tổ Xuân Lộc Xuân Hòa 

Hà Quảng Cao Bằng 

026.6259098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

31  Cao 

Bằng 

 Nguyên 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Nguyên Bình  

 Tổ 2, TT Nguyên Bình, 

Nguyên Bình, Cao Bằng 

026.6295098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

32  Cao 

Bằng 

 Phục 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

Phục Hòa  

 Phố 02 TT Hòa Thuận 

Phục Hòa Cao Bằng 

026.6261098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

33  Cao 

Bằng 

 Quảng 

Uyên 

 ĐCCDVVT 

Quảng Uyên  

 Phố Hòa Trung, TT. 

Quảng Uyên, Quảng 

Uyên, Cao Bằng 

026.6255098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

34  Cao 

Bằng 

 Thạch 

An 

 ĐCCDVVT 

Thạch An  

 Khu I, TT Đông Khê, 

Thạch An, Cao Bằng 

026.6260098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

35  Cao 

Bằng 

 Thông 

Nông 

 ĐCCDVVT 

Thông Nông  

 Thị Trấn Thông Nông, 

Thông Nông, Cao Bằng 

026.6577098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

36  Cao 

Bằng 

 TP Cao 

Bằng 

 ĐCCDVVT 

Đề Thám  

 Lô 10, khu đô thị mới, 

phƣờng Đề Thám, TP 

Cao Bằng 

026.6250.678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

37  Cao 

Bằng 

 Trà Lĩnh  ĐCCDVVT 

Trà Lĩnh  

 Khu 1, TT Hùng Quốc 

Trà Lĩnh Cao Bằng 

026.6254098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



38  Cao 

Bằng 

 Trùng 

Khánh 

 ĐCCDVVT 

Trùng Khánh  

 Số 669  Tổ 5 TT Trùng 

Khánh, Trùng khánh, 

Cao Bằng 

026.6256098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

39  Hà 

Giang 

 Bắc Mê  ĐCCDVVT 

Bắc Mê  

 SN: 801- Tổ 3, thị trấn 

Yên Phú huyện Bắc Mê 

0219.6296098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

40  Hà 

Giang 

 Bắc 

Quang 

 ĐCCDVVT 

Bắc Quang  

 SN: 521 - Tổ 4 thị trấn 

Việt Quang, huyện Bắc 

Quang 

0219.6251098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

41  Hà 

Giang 

 Đồng 

Văn 

 ĐCCDVVT 

Đồng Văn  

 SN 18 - Tổ 3, thị trấn 

Đồng Văn, huyện Đồng 

Văn 

0219.6288098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

42  Hà 

Giang 

 Hoàng 

Su Phì 

 ĐCCDVVT 

Hoàng Su Phì  

 Tổ 3, thị trấn Vinh 

Quang, huyện Hoàng Su 

phì 

0219.6277098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

43  Hà 

Giang 

 Mèo Vạc  ĐCCDVVT 

Mèo Vạc  

 SN: 07A- đƣờng Minh 

Khai, Tổ 2- thị trấn Mèo 

Vạc, huyện Mèo Vạc 

0219.6283098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

44  Hà 

Giang 

 Quản Bạ  ĐCCDVVT 

Quản Bạ  

 Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ 

0219.6293098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

45  Hà 

Giang 

 Quang 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Quang Bình  

 SN 08 Tổ 3 thị trấn Yên 

Bình, huyện Quang Bình 

0219.6273098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

46  Hà 

Giang 

 Thành 

phố Hà 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Minh Khai 

 218b, đƣờng Nguyễn 

Trãi, tổ 13, Phƣờng  

Nguyễn Trãi TP Hà Giang  

0219.6250281  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

47  Hà 

Giang 

 Vị 

Xuyên 

 ĐCCDVVT 

Vị Xuyên  

 Tổ 7, thị trấn Vị Xuyên, 

huyện Vị Xuyên 

0219.6298883  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

48  Hà 

Giang 

 Xín Mần  ĐCCDVVT 

Xín Mần  

 SN:67- Tổ 3, thị trấn 

Cốc Pài, huyện Xín Mần 

0219.6276098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

49  Hà 

Giang 

 Yên 

Minh 

 ĐCCDVVT 

Yên Minh  

 SN: 41- Tổ 2 thị trấn 

Yên Minh, huyện Yên 

Minh 

0219.6292098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

50  Tuyên 

Quang 

 Chiêm 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Chiêm Hóa  

 Tổ Đồng Luộc- TT Vĩnh 

Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang 

027.6335555  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

51  Tuyên 

Quang 

 Hàm 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Hàm Yên  

 Km 40 Tổ Tân Trung, 

TT Tân Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

027.6551098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

52  Tuyên 

Quang 

 Lâm 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Lâm Bình  

 Thôn Nà Khà, Xã Lăng 

Can, Lâm Bình, Tuyên 

Quang 

027.6555999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

53  Tuyên 

Quang 

 Na Hang  ĐCCDVVT 

Na Hang  

 Tổ 8, TT Na Hang, Na 

Hang, Tuyên Quang 

027.6259098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

54  Tuyên 

Quang 

 Sơn 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

Sơn Dƣơng  

 Tổ nhân dân Quyết Tiến, 

TT Sơn Dƣơng, Tuyên 

Quang 

027.6256098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

55  Tuyên 

Quang 

 Tuyên 

Quang 

 ĐCCDVVT 

Phan Thiết  

 Thôn 1, xã Đội Cấn, TP 

Tuyên Quang 

027.6255098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

56  Tuyên 

Quang 

 Tuyên 

Quang 

 ĐCCDVVT 

Bình Thuận  

 Số 172, tổ 26, phƣờng 

Tân Quang, TP Tuyên 

Quang 

027.6251666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

57  Tuyên 

Quang 

 Yên Sơn  ĐCCDVVT 

Yên Sơn TQG 

 Xóm 8 Trung Môn Yên 

Sơn, Tuyên Quang 

027.6252098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



58  Lạng 

Sơn 

 Bắc Sơn  ĐCCDVVT 

Bắc Sơn  

 59 Lƣơng Văn Tri - TT 

Bắc Sơn - Lạng Sơn 

025.6260018  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

59  Lạng 

Sơn 

 Bình Gia  ĐCCDVVT 

Bình Gia  

 Ngã tƣ Tô Hiệu Bình 

Gia Lạng Sơn 

025.6261018  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

60  Lạng 

Sơn 

 Cao Lộc  ĐCCDVVT 

Cao Lộc 

 Số 6 Trần Hƣng Đạo 

Đồng Đăng Cao Lộc 

Lạng Sơn 

025.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

61  Lạng 

Sơn 

 Cao Lộc  ĐCCDVVT 

Cao Lộc II 

 Số 129 đƣờng 3/2 Thị 

trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc, Lạng Sơn 

025.6262198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

62  Lạng 

Sơn 

 Chi Lăng  ĐCCDVVT 

Chi Lăng  

 25 Khu Hòa Bình TT 

Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng 

Sơn 

025.6266018  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

63  Thái 

Nguyên 

 Đại Từ  ĐCCDVVT 

Đại Từ  

 Phố chợ 1, Thị trấn 

Hùng Sơn, Huyện Đại 

Từ, Tỉnh Thái Nguyên 

02806269639  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

64  Thái 

Nguyên 

 Định 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Định Hóa  

 SN 319, Phố Tân Lập, 

Thị trấn Chợ Chu, Huyện 

Định Hóa, Tỉnh Thái 

Nguyên  

02806290178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

65  Lạng 

Sơn 

 Đình 

Lập 

 ĐCCDVVT 

Đình Lập 

 khu 1 TT Đình Lập Đình 

Lập Lạng Sơn 

025.6534098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

66  Thái 

Nguyên 

 Đồng Hỷ  ĐCCDVVT 

Đồng Hỷ  

 SN 54, Tổ 9, Thị trấn 

Chùa Hang, Huyện Đồng 

Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên 

02806265007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

67  Lạng 

Sơn 

 Hữu 

Lũng 

 ĐCCDVVT 

Hữu Lũng  

 207 Đƣờng Chi Lăng, 

Khu Tân Mỹ 1, Thị Trấn 

Hữu Lũng, Huyện Hữu 

Lũng, Lạng Sơn 

025.6268178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

68  Lạng 

Sơn 

 Lộc Bình  ĐCCDVVT 

Lộc Bình  

 65 Bản Kho Lộc Bình 

Lạng Sơn 

025.6261018  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

69  Thái 

Nguyên 

 Phổ Yên  ĐCCDVVT 

Phổ Yên  

 SN 720, Tiểu khu 4, Thị 

trấn Ba Hàng, Thị xã Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

02806264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

70  Thái 

Nguyên 

 Phú 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Phú Bình  

 Tổ 1, Thị trấn Hƣơng 

Sơn, Huyện Phú Bình, 

Tỉnh Thái Nguyên 

02806281178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

71  Thái 

Nguyên 

 Phú 

Lƣơng 

 ĐCCDVVT 

Phú Lƣơng  

 Tiểu khu Thái An, Thị 

trấn Đu, Huyện Phú 

Lƣơng, Tỉnh Thái Nguyên  

02806332678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

72  Thái 

Nguyên 

 Sông 

Công 

 ĐCCDVVT 

Cải Đan 

Sông Công  

 SN 523, Xuân Miếu 2, 

Đƣờng Cách Mạng 

Tháng 8, Phƣờng Cải 

Đan, Thành phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên 

02806267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

73  Thái 

Nguyên 

 Thái 

Nguyên 

 ĐCCDVVT 

Lƣơng Ngọc 

Quyến  

 SN 4, Đƣờng Hoàng 

Văn Thụ, Phƣờng Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

02806252999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

74  Thái 

Nguyên 

 Thái 

Nguyên 

 ĐCCDVVT 

Hƣơng Sơn  

 SN 638, tổ 8, Đƣờng 

3/2, Phƣờng Tích Lƣơng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

02806272178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



75  Thái 

Nguyên 

 Thái 

Nguyên 

 ĐCCDVVT 

Thịnh Đán  

 Tổ 13, Đƣờng Dƣơng Tự 

Minh, Phƣờng Quan 

Triều, Thành phố Thái 

nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

02806551985  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

76  Lạng 

Sơn 

 Thành 

phố 

 ĐCCDVVT 

Mai Pha 

 Số 422 Tòa nhà Viettel 

Đƣờng Hùng Vƣơng Xã 

Mai Pha Thành Phố Lạng 

Sơn 

025.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

77  Lạng 

Sơn 

 Thành 

phố 

 ĐCCDVVT 

222 Bà Triệu  

 Số 222 Đƣờng Bà Triệu, 

Phƣờng Hoàng Văn Thụ, 

TP Lạng Sơn 

025.6268198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

78  Lạng 

Sơn 

 Tràng 

Định 

 ĐCCDVVT 

Tràng Định 

 140 đƣờng Hoàng Văn 

Thụ - khu 1 -TT Thất 

Khê Tràng Định Lạng 

Sơn 

025.6277018  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

79  Lạng 

Sơn 

 Văn 

Lãng 

 ĐCCDVVT 

Văn Lãng 

 29 khu 6 TT Na Sầm 

Văn Lãng Lạng Sơn 

025.6516098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

80  Lạng 

Sơn 

 Văn 

Quan 

 ĐCCDVVT 

Văn Quan  

 196 Đức Tâm 1 Văn 

Quan Lạng Sơn 

025.6264018  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

81  Thái 

Nguyên 

 Võ Nhai  ĐCCDVVT 

Võ Nhai  

 SN 272, Phố Thái Long, 

Thị trấn Đình Cả, Huyện 

Võ Nhai, Tỉnh Thái 

Nguyên 

02806299178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

82  Điện 

Biên 

 Điện 

Biên 

 ĐCCDVVT 

Trƣờng Chinh  

  176 tổ 15 phƣờng tân 

thanh, Tp Điện Biên Phủ 

Tỉnh Điện Biên 

0230.6251115  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

83  Điện 

Biên 

 Điện 

Biên 

 ĐCCDVVT 

Nọong Hẹt  

 Đội 24 Xã Nọong Hẹt 

Điện Biên Điện Biên 

0230.6510178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

84  Điện 

Biên 

 Điện 

Biên 

Đông 

 ĐCCDVVT 

Điện Biên 

Đông  

 Tổ 8 TT Điện Biên 

Đông Điện Biên Đông 

Điện Biên 

0230.6508119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

85  Điện 

Biên 

 Mƣờng 

Ảng 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng Ẳng  

 Khối 5 TT Mƣờng Ẳng 

Mƣờng Ẳng Điện Biên 

0230.6275010  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

86  Điện 

Biên 

 Mƣờng 

Chà 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng Chà  

 Khối 5 TT Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà Điện Biên 

0230.6258001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

87  Điện 

Biên 

 Mƣờng 

Lay 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng Lay  

 Trung tâm thƣơng mại 

Tổ 12 Phƣờng Na Lay 

Thị Xã Mƣờng Lay 

Mƣờng Lay 

0230.6278178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

88  Điện 

Biên 

 Mƣờng 

Nhé 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng Nhé  

 Tổ 2 Trung Tâm Mƣờng 

Nhé, Điện Biên 

0230.6551119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

89  Điện 

Biên 

 Nậm Pồ  ĐCCDVVT 

Nậm Pồ  

 Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, 

Huyện Nậm Pồ  Điện biên 

0230.6520669  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

90  Điện 

Biên 

 Tủa 

Chùa 

 ĐCCDVVT 

Tủa Chùa  

 Khu Đồng Tâm, Thị trấn 

Tủa Chùa, Huyện Tủa 

Chùa, Tỉnh Điện Biên  

0230.6551178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

91  Điện 

Biên 

 Tuần 

Giáo 

 ĐCCDVVT 

Tuần Giáo  

 SN 43 Khối Tân Tiến, 

Thị trấn Tuần Giáo, 

Huyện Tuần Giáo Tỉnh 

Điện Biên 

0230.6262178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



92 Lai 

Châu

 Lai Châu  ĐCCDVVT 

Điện Biên 

Phủ TP Lai 

Châu  

 Tòa nhà Viettel Đƣờng 

Điện Biên Phủ, P. Tân 

Tân Phong, TX Lai 

Châu, Lai Châu 

0231.6268198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

93 Lai 

Châu

 Mƣờng 

Tè 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng Tè  

 Khu 8, Thị trần Mƣờng 

Tè-Huyện Mƣờng Tè-T 

Lai Châu 

0231.6287098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

94 Lai 

Châu

 Nậm 

Nhùn 

 ĐCCDVVT 

Nậm Nhùn  

 Bản Nậm Nhùn - TT 

Nậm Nhùn - Huyện Nậm 

Nhùn - Lai Châu 

0231.6528888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

95 Lai 

Châu

 Phong 

Thổ 

 ĐCCDVVT 

Phong Thổ  

 Ngã 3 Paso, Thị trần 

Phong Thổ-Huyện Phong 

Thổ-T Lai Châu 

0231.6285198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

96 Lai 

Châu

 Sìn Hồ  ĐCCDVVT 

Sìn Hồ  

 Khu 2, Thị trần Sìn Hồ-

Huyện Sìn Hồ-T Lai Châu 

0231.6516688  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

97 Lai 

Châu

 Tam 

Đƣờng 

 ĐCCDVVT 

Tam Đƣờng  

 Thị trần Tam Đƣờng-

Huyện Tam Đƣờng-T Lai 

Châu 

0231.6260198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

98 Lai 

Châu

 Tân 

Uyên 

 ĐCCDVVT 

Tân Uyên  

 Khu 21, Thị trần Tân 

Uyên-Huyện Tân Uyên-T 

Lai Châu 

0231.6263028  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

99 Lai 

Châu

 Than 

Uyên 

 ĐCCDVVT 

Than Uyên  

 Khu 1, Thị trần Than 

Uyên-Huyện Than Uyên-

T Lai Châu 

0231.6263198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

100  Lào 

Cai 

 Bắc Hà  ĐCCDVVT 

Bắc Hà  

 108- Đƣờng Ngọc Uyển - 

 TT Bắc Hà - Lào Cai 

020.6294198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

101  Lào 

Cai 

 Bảo 

Thắng 

 ĐCCDVVT 

Bảo Thắng  

 172A- Đƣờng 19/5 - TT 

Phố Lu - Bảo Thắng - 

Lào Cai 

020.6273678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

102  Lào 

Cai 

 Bảo Yên  ĐCCDVVT 

Bảo Yên  

 Số nhà 352 - Nguyễn Tất 

Thành - Tổ dân phố 5B - 

Thị trấn Phố Ràng - 

Huyện Bảo Yên - Tỉnh 

Lào Cai  

020.6291198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

103  Lào 

Cai 

 Bát Xát  ĐCCDVVT 

Bát Xát  

 094 - Hùng Vƣơng - Bát 

Xát - Lào Cai 

020.6263066  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

104  Lào 

Cai 

 Lào Cai  ĐCCDVVT 

tòa nhà B6 

 B6, Đại lộ Trần Hƣng 

đạo, Phƣờng Bắc Lệnh, 

Thành phố Lào Cai 

020.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

105  Lào 

Cai 

 Lào Cai  ĐCCDVVT 

Hoàng Quốc 

Việt  

 211 - Hoàng Quốc Việt - 

Bắc Lệnh - Lào Cai 

020.6555178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

106  Lào 

Cai 

 Lào Cai  ĐCCDVVT 

314 Hoàng 

Liên 

 314 Hoàng Liên - Kim 

Tân - Lào Cai 

020.6255886  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

107  Lào 

Cai 

 Mƣờng 

Khƣơng 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng 

Khƣơng  

 401- Đƣờng Giải Phóng - 

 Mƣờng Khƣơng - Lào 

Cai 

020.6277198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

108  Lào 

Cai 

 Sapa  ĐCCDVVT 

Sapa  

 511 - Điện Biên Phủ - 

Sapa Lào Cai 

020.6264198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

109  Lào 

Cai 

 Simacai  ĐCCDVVT 

Simacai  

 Thôn Phố Cũ - Simacai - 

Lào Cai 

020.6275198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

110  Lào 

Cai 

 Văn Bàn  ĐCCDVVT 

Văn Bàn  

 Tổ 4 Đƣờng Quang 

Trung- Thị  Trấn Khánh 

Yên-Văn Bàn-Lào Cai 

020.6288198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



111  Phú 

Thọ 

 Cẩm 

Khê 

 ĐCCDVVT 

Cẩm Khê  

 Khu 9 Sông Thao, 

Huyện Cẩm Khê, Phú 

Thọ 

0210.6268178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

112  Phú 

Thọ 

 Đoan 

Hùng  

 ĐCCDVVT 

Đoan Hùng  

 Khu Hành Chính Đồng 

Tâm, TT Đoan Hùng, 

Phú Thọ 

0210.6263678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

113  Phú 

Thọ 

 Hạ Hòa  ĐCCDVVT 

Hạ Hòa  

 Khu 8 TT Hạ Hòa H.Hạ 

Hòa Phú Thọ 

0210.6289178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

114  Phú 

Thọ 

 Lâm 

Thao 

 ĐCCDVVT 

Lâm Thao  

 Khu 9 xã Thạch Sơn H. 

Lâm Thao, Phú Thọ 

0210.6284178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

115  Phú 

Thọ 

 Phù 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Phù Ninh  

 Số 10 Khu Núi Miếu- 

TT Phong Châu, Phù 

Ninh, Phú Thọ 

0210.6335178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

116  Phú 

Thọ 

 Tam 

Nông  

 ĐCCDVVT 

Tam Nông  

 Khu 7 TT Hƣng Hóa, H. 

Tam Nông, Phú Thọ 

0210.6269178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

117  Phú 

Thọ 

 Tân Sơn  ĐCCDVVT 

Tân Sơn  

 X. Tân Phú, H. Tân Sơn, 

Phú Thọ 

0210.6559198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

118  Phú 

Thọ 

 Thanh 

Ba 

 ĐCCDVVT 

Thanh Ba  

 Khu 3 TT Thanh Ba, H. 

Thanh Ba, Phú Thọ 

0210.6293178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

119  Phú 

Thọ 

 Thanh 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Thanh Sơn  

 SN 82 Khu Hoàng Sơn 

TT Thanh Sơn, H. Thanh 

Sơn, Phú Thọ 

0210.6278178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

120  Phú 

Thọ 

 Thanh 

Thủy 

 ĐCCDVVT 

Thanh Thủy  

 Khu 9 TT Thanh Thủy, 

H. Thanh Thủy, Phú Thọ 

0210.6267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

121  Phú 

Thọ 

 Thị xã 

Phú Thọ 

 ĐCCDVVT 

Thị Xã Phú 

Thọ  

 Phố Phú An, P.Phong 

Châu, Tx. Phú Thọ, Phú 

Thọ 

0210.6262178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

122  Phú 

Thọ 

 Việt Trì  ĐCCDVVT 

Nông Trang  

 Số nhà 1688, Đƣờng 

Hùng Vƣơng, Phƣờng 

Nông Trang, TP. Việt 

Trì, Phú Thọ 

0210.6251188  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

123  Phú 

Thọ 

 Yên Lập  ĐCCDVVT 

Yên Lập  

 TT Yên Lập, H. Yên 

Lập, Phú Thọ 

0210.6264078  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

124  Sơn La  Bắc Yên  ĐCCDVVT 

Bắc Yên  

 319 tiểu khu 4 thị trấn 

Bắc Yên,  huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

022.6567444  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

125  Sơn La  Mai Sơn  ĐCCDVVT 

Mai Sơn  

 Tiểu khu 3 thị trấn Hát 

Lót, huyện  Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

022.6280198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

126  Sơn La  Mộc 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Nông trƣờng 

Mộc Châu  

 Số nhà 135, tiểu khu 4, 

Thị trấn Mộc Châu, Sơn 

La 

022.6298198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

127  Sơn La  Mƣờng 

La 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng La  

 Tiểu khu 2 thị trấn Ít 

Ong, huyện Mƣờng La, 

tỉnh Sơn La 

022.6288198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

128  Sơn La  Phù Yên  ĐCCDVVT 

Phù Yên  

 Khối 12 thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

022.6297198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

129  Sơn La  Quỳnh 

Nhai 

 ĐCCDVVT 

Quỳnh Nhai  

 Xóm 5 Phiêng Lanh, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

022.6292616  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

130  Sơn La  Sông Mã  ĐCCDVVT 

Sông Mã  

 Số nhà 66 tổ 7 thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

022.6292198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



131  Sơn La  Sốp Cộp  ĐCCDVVT 

Sốp Cộp  

 Bản Hua Mƣờng, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

022.6569069  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

132  Sơn La  Thuận 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Thuận Châu  

 Tiểu khu 14 thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

022.6283998  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

133  Sơn La  TP Sơn 

La 

 ĐCCDVVT 

Lê Duẩn  

 Số 252 Lê Duẩn tổ 2 

phƣờng Chiềng Sinh Tp 

Sơn La tỉnh Sơn La 

022.6299299  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

134  Sơn La  Vân Hồ  ĐCCDVVT 

Vân Hồ Sơn 

La 

 Bản Hang Trùng 2, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

0222226888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

135  Sơn La  Yên 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Yên Châu  

 Tiểu khu 1 Thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

022.6285198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

136  Vĩnh 

Phúc 

 Bình 

Xuyên 

 ĐCCDVVT 

Bình Xuyên 

 Khu phố 2, Thị trấn 

Hƣơng Canh, Bình 

Xuyên,Vĩnh Phúc 

0211.6253666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

137  Vĩnh 

Phúc 

 Lập 

Thạch 

 ĐCCDVVT 

Lập Thạch 

 Khu 3, tổ dân phố Phú 

Thƣợng,Thị trấn Lập 

Thạch, huyện Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc 

0211.6254666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

138  Vĩnh 

Phúc 

 Phúc 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Phúc Yên 

 SN 43 , Đƣờng Sóc Sơn, 

p. Trƣng Trắc, Phúc 

Yên,VP 

0211.6255666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

139  Vĩnh 

Phúc 

 Sông Lô  ĐCCDVVT 

Sông Lô 

 Phố Then, Tam Sơn, 

Sông Lô, Vĩnh Phúc 

02116259666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

140  Vĩnh 

Phúc 

 Tam 

Đảo 

 ĐCCDVVT 

Tam Đảo 

 KM10 Hợp Châu, Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc 

0211.6550198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

141  Vĩnh 

Phúc 

 Tam 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

Tam Dƣơng 

 Phố Me Hợp Hòa, Tam 

Dƣơng, Vĩnh Phúc 

0211.6257666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

142  Vĩnh 

Phúc 

 Vĩnh 

Tƣờng 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Tƣờng 

 Khu 2 Thị trấn Vĩnh 

Tƣờng, Vĩnh Tƣờng, 

Vĩnh Phúc 

0211.6258666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

143  Vĩnh 

Phúc 

 Vĩnh 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Tòa nhà 

 Khu đô thị Chùa Hà 

Vĩnh yên 

0211.6250666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

144  Yên 

Bái 

 Lục Yên  ĐCCDVVT 

Yên Thế 

 SN 412, tổ 10, TT. Yên 

Thế, Lục Yên, Yên Bái 

0296262098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

145  Yên 

Bái 

 Mù 

Cang 

Chải 

 ĐCCDVVT 

Mù Cang 

Chải 

 Tổ 3, TT. Mù Căng 

Chải, Mù Căng Chải, 

Yên Bái 

0296263198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

146  Yên 

Bái 

 Nghĩa 

Lộ 

 ĐCCDVVT 

Nghĩa Lộ 

 SN 275, tổ 10, P. Trung 

Tâm, TX. Nghĩa Lộ, Yên 

Bái 

0296264198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

147  Yên 

Bái 

 Trạm 

Trấu 

 ĐCCDVVT 

Trạm Tấu 

 Khu 2, TT. Trạm Tấu, 

Trạm Tấu, Yên Bái 

0296563198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

148  Yên 

Bái 

 Trấn 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Trấn Yên  

 Khu Phố 8, TT. Cổ 

Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 

0296266198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

149  Yên 

Bái 

 Văn 

Chấn 

 ĐCCDVVT 

Văn Chấn 

 Bàn Phiêng 1, Sơn 

Thịnh, Văn Chấn, Yên 

Bái 

0296268198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

150  Yên 

Bái 

 Văn Yên  ĐCCDVVT 

Mậu A 

 SN 196, tổ 2, khu phố 2, 

TT. Mậu A, Văn Yên, 

Yên Bái 

0296265198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



151  Yên 

Bái 

 Yên Bái  ĐCCDVVT 

Đồng Tâm 

 Tổ 3, phƣờng Hồng Hà, 

TP. Yên Bái, Yên Bái 

0296252198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

152  Yên 

Bái 

 Yên 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Yên Bình 

 Tổ 13, TT. Yên Bình, 

Yên Bình, Yên Bái 

0296261198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

153  Yên 

Bái 

 Yên 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Thác Bà 

 Khu 1, TT. Thác Bà, 

Yên Bình, Yên Bái 

0296330878  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

154  Hà 

Nam 

 Bình Lục  ĐCCDVVT 

Binh My  

 TT Bình Mỹ, Bình Lục, 

Hà Nam 

0351.6266098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

155  Hà 

Nam 

 Duy 

Tiên 

 ĐCCDVVT 

Đồng Văn  

 155 Nguyễn Hữu Tiến, 

TT Đồng Văn, Duy Tiên, 

Hà Nam 

0351.6262098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

156  Hà 

Nam 

 Kim 

Bảng 

 ĐCCDVVT 

Kim Bảng  

 Tổ 7, Quang Trung, TT 

Quế, Kim Bảng, Hà Nam 

0351.6261009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

157  Hà 

Nam 

 Lý Nhân  ĐCCDVVT 

Vĩnh Trụ  

 Tầng 1, Tòa nhà Tiến 

Lộc, Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, TT Vĩnh Trụ, Lý 

Nhân, Hà Nam 

0351.6264098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

158  Hà 

Nam 

 Phủ Lý  ĐCCDVVT 

Phủ Lý  

 Tầng 1, Tòa nhà Viettel 

Hà Nam, Quốc lộ 1A, 

Phƣờng Hai Bà Trƣng, 

TP Phủ Lý, Hà nam 

0351.6250393  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

159  Hà 

Nam 

 Thanh 

Liêm 

 ĐCCDVVT 

Thanh Liêm  

 Phố Cà, Thanh Nguyên, 

Thanh Liêm, Hà Nam 

0351.6278098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

160  Hà Nội  Ba Đình  ĐCCDVVT 

Văn Cao Ba 

Đình  

 Số 50 Văn Cao, Liễu 

Giai Ba Đình Hà Nội 

04.62580888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

161  Hà Nội  Ba Đình  ĐCCDVVT 

Cửa Đông Ba 

Đình  

 Số 61 Cửa Đông Hoàn 

Kiếm Hà Nội 

04.62700888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

162  Hà Nội  Ba Vì  ĐCCDVVT 

Ba Vì  

 TT Tây Đằng Ba Vì Hà 

Nội 

04.63279200  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

163  Hà Nội  Bắc Từ 

Liêm 

 ĐCCDVVT 

Nhổn Từ 

Liêm  

 Số 36 phố Nhổn, Xuân 

Phƣơng, Bắc Từ Liêm Hà 

Nội 

04.66755398  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

164  Hà Nội  Bắc Từ 

Liêm 

 ĐCCDVVT 

Phạm Văn 

Đồng Từ 

Liêm  

 Số 339 Phạm Văn Đồng, 

Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm 

Hà Nội 

04.66741777  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

165  Hà Nội  Cầu 

Giấy 

 ĐCCDVVT 

Hoàng Quốc 

Việt Cầu Giấy  

 Số 184 Hoàng Quốc 

Việt Nghĩa Tân Cầu Giấy 

Hà Nội 

04.62671131  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

166  Hà Nội  Cầu 

Giấy 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn 

Phong Sắc 

Cầu Giấy  

 Số 10 Nguyễn Phong 

Sắc Cầu Giấy Hà Nội 

04.62697076  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

167  Hà Nội  Chƣơng 

Mỹ 

 ĐCCDVVT 

Chúc Sơn  

 Số 43A Bắc Sơn, TT 

Chúc Sơn Chƣơng Mỹ 

Hà Nội 

04.63264004.  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



168  Hà Nội  Chƣơng 

Mỹ 

 ĐCCDVVT 

Xuân Mai  

 Số 52 tổ 6 Khu Xuân Hà 

Xuân Mai Chƣơng Mỹ 

Hà Nội 

04.66751982  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

169  Hà Nội  Đan 

Phƣợng 

 ĐCCDVVT 

Đan Phƣợng  

 Số 131 Tây Sơn, TT 

Phùng Đan Phƣợng Hà 

Nội 

04.63265178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

170  Hà Nội  Đông 

Anh 

 ĐCCDVVT 

Đông Anh  

 Số 100 tổ 7 Đông Anh 

Đông Anh Hà Nội 

04.62641001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

171  Hà Nội  Đống Đa  ĐCCDVVT 

1172 Đƣờng 

Láng Đống 

Đa  

 Số 1172 đƣờng Láng, 

Đống Đa, Hà Nội 

04.62666668  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

172  Hà Nội  Đống Đa  ĐCCDVVT 

Giảng Võ  

 Số 185 Giảng Võ, Cát 

Linh Đống Đa Hà Nội 

04.62777339  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

173  Hà Nội  Đống Đa  ĐCCDVVT 

Tôn Đức 

Thắng  

 Số 219 Tôn Đức Thắng 

Hàng Bột Đống Đa Hà 

nội 

462762555  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

174  Hà Nội  Gia Lâm  ĐCCDVVT 

Hà Huy Tập 

Gia Lâm  

 Số 467 Hà Huy Tập, 

Yên Viên Gia Lâm Hà 

Nội 

04.62614566  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

175  Hà Nội  Gia Lâm  ĐCCDVVT 

Ngô Xuân 

Quảng Gia 

Lâm  

 Số 46 Ngô Xuân Quảng 

Gia lâm Hà Nội 

04.62612999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

176  Hà Nội  Hà Đông  ĐCCDVVT 

Quang Trung 

Hà Đông  

 Số 495 Quang Trung Hà 

Đông Hà Nội 

04.63250292  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

177  Hà Nội  Hai Bà 

Trƣng 

 ĐCCDVVT 

Bách Khoa 

Hai Bà Trƣng   

 Số 1 Giải Phóng, Bách 

Khoa, Hai Bà Trƣng, Hà 

Nội 

04.62752799  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

178  Hà Nội  Hai Bà 

Trƣng 

 ĐCCDVVT 

Minh Khai 

Hai Bà Trƣng  

 Số 316 Minh Khai Hai 

Bà Trƣng Hà Nội 

04.628004.68  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

179  Hà Nội  Hai Bà 

Trƣng 

 ĐCCDVVT 

Bạch Mai 

Hai Bà Trƣng  

 Số 333 Bạch Mai Hai Bà 

Trƣng Hà Nội 

422187999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

180  Hà Nội  Hoài 

Đức 

 ĐCCDVVT 

Hoài Đức  

 Số 1 Thôn Lƣu Xá, xã 

Đức Giang, Hoài Đức, 

Hà Nội 

04.63260002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

181  Hà Nội  Hoàn 

Kiếm 

 ĐCCDVVT 

Phan Chu 

Trinh Hoàn 

Kiếm  

 Số 32 Phan Chu Trinh 

Hoàn Kiếm Hà Nội 

04.62780100  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

182  Hà Nội  Hoàn 

Kiếm 

 ĐCCDVVT 

Lƣơng Văn 

Can Hoàn 

Kiếm  

 Số 53 Lƣơng Văn Can, 

Hàng Trống Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

04.62700094  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



183  Hà Nội  Hoàng 

Mai 

 ĐCCDVVT 

Giải Phóng 

Hoàng Mai  

 Số 735 Giải Phóng, Giáp 

Bát Hoàng Mai Hà Nội 

04.62884539  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

184  Hà Nội  Hoàng 

Mai 

 ĐCCDVVT 

Lĩnh Nam 

Hoàng Mai  

 Số 183 Lĩnh Nam Hoàng 

Mai Hà Nội 

04.62840292  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

185  Hà Nội  Long 

Biên 

 ĐCCDVVT 

Ngọc Lâm 

Long Biên  

 Số 84 Ngọc Lâm Long 

Biên Hà Nội 

04.62613199  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

186  Hà Nội  Mê Linh  ĐCCDVVT 

Mê Linh  

 Ngã 3 Thƣờng Lệ, Đại 

Thịnh Mê Linh Hà Nội 

04.60278994  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

187  Hà Nội  Mỹ Đức  ĐCCDVVT 

Mỹ Đức  

 Trung tâm thƣơng mại 

Hiền Lƣơng khu Đầu 

cầu, Hòa Xá, Ứng Hòa, 

Hà Nội 

Ko có ĐT bàn

'0986961626 

(ĐT CHT)

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

188  Hà Nội  Nam Từ 

Liêm 

 ĐCCDVVT 

Mỹ Đình, Từ 

Liêm, Hà Nội 

 Kiốt Số 2 Nhà B5 Khu 

ĐT Mỹ Đình 1, Đƣờng 

Nguyễn Cơ Thạch, Nam 

Từ Liêm Hà Nội 

04.62872251  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

189  Hà Nội  Phú 

Xuyên 

 ĐCCDVVT 

Phú Xuyên  

 Tiểu Khu Thao Chính 

Thị Trấn Phú Xuyên, Phú 

Xuyên Hà Nội 

04.63267666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

190  Hà Nội  Phúc 

Thọ 

 ĐCCDVVT 

Phúc Thọ  

 Cụm 4 Thị Trấn Phúc 

Thọ Hà Nội 

04.66560099  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

191  Hà Nội  Quốc 

Oai 

 ĐCCDVVT 

Quốc Oai  

 Số 10-12 Thị Trấn Quốc 

Oai , Quốc Oai Hà Nội 

04.63270666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

192  Hà Nội  Sóc Sơn  ĐCCDVVT 

Sóc Sơn  

 Số 2 Núi Đôi, TT Sóc 

Sơn Sóc Sơn Hà Nội 

04.62630036  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

193  Hà Nội  Sóc Sơn  ĐCCDVVT 

Sân Bay Nội 

Bài  

 Vị trí A128 khu công 

cộng tầng 1 sảnh  A nhà 

ga hành khách T1 Sân 

Bay Quốc tế  Nội Bài 

Sóc Sơn Hà nội  

04.62919792  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

194  Hà Nội  Sơn Tây  ĐCCDVVT 

Sơn Tây  

 Số 111 Cầu Trì Thị Xã 

Sơn Tây Hà Nội 

04.63277888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

195  Hà Nội  Tây Hồ  ĐCCDVVT 

Xuân Diệu 

Tây Hồ  

 44B Xuân Diệu Tây Hồ 

Hà Nội 

04.625804.68  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

196  Hà Nội  Tây Hồ  ĐCCDVVT 

Lạc Long 

Quân  

 Số 521, Lạc Long Quân, 

Tây Hồ, Hà Nôi 

466642489  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

197  Hà Nội  Thạch 

Thất 

 ĐCCDVVT 

Thạch Thất  

 Ngã 3 Hòa Lạc Thạch 

Hòa Thạch Thất hà Nội 

04.63268089  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

198  Hà Nội  Thanh 

Oai 

 ĐCCDVVT 

Thanh Oai  

 Số 130 Thị Trấn Kim 

Bài Thanh Oai Hà Nội 

04.63262101  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

199  Hà Nội  Thanh 

Trì 

 ĐCCDVVT 

Ngọc Hồi 

Thanh Trì  

 Số 283 Ngọc Hồi, Văn 

Điển Thanh Trì Hà Nội 

04.62883155  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



200  Hà Nội  Thanh 

Trì 

 ĐCCDVVT 

Cầu Tó 

Thanh Liệt 

Thanh Trì  

 Số 3 dãy Mạ kim, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 

04.62626668  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

201  Hà Nội  Thanh 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Hoàng Đạo 

Thúy Thanh 

Xuân  

 Số 1 Hoàng Đạo Thúy, 

Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

04.66759666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

202  Hà Nội  Thanh 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Lê Trọng Tấn 

Thanh Xuân  

 Số 82 Lê Trọng Tấn, 

Khƣơng Mại, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

04.62851666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

203  Hà Nội  Thƣờng 

Tín 

 ĐCCDVVT 

Trần Phú 

Thƣờng Tín  

 Số 80 Trần Phú, Thƣờng 

Tín Thƣờng Tín Hà Nội 

04.63266500  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

204  Hà Nội  Ứng Hòa  ĐCCDVVT 

Ứng Hòa  

 Số 68 Phố Lê Lợi Thị 

Trấn Vân Đình Ứng Hòa 

Hà Nội 

04.63259666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

205 Hải 

Dƣơng

 Cẩm 

Giàng 

 ĐCCDVVT 

Cẩm Giàng  

 Khu đô thị Việt Mỹ, Thị 

trấn Lai Cách, Cẩm 

Giàng, Hải Dƣơng 

3206261008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

206 Hải 

Dƣơng

 Chí Linh  ĐCCDVVT 

Sao Đỏ Chí 

Linh  

 339 Thái Học 3 Sao Đỏ 

Chí Linh Hải Dƣơng 

0320.6266218  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

207 Hải 

Dƣơng

 Gia Lộc  ĐCCDVVT 

Gia Lộc  

 Ngã 3 TT Gia Lộc Gia 

Lộc Hải Dƣơng 

0320.6262178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

208 Hải 

Dƣơng

 Hải 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

Trần Phú  

 169 Bạch Đằng Phƣờng 

Trần Phú TP Hải Dƣơng 

0320.6250004  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

209 Hải 

Dƣơng

 Kinh 

Môn 

 ĐCCDVVT 

Kinh Môn  

 Khu 3, TT Minh Tân, 

Kinh Môn, Hải Dƣơng 

3206586888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

210 Hải 

Dƣơng

 Nam 

Sách 

 ĐCCDVVT 

Nam Sách  

 485 Trần Phú TT Nam 

Sách Hải Dƣơng 

0320.6267588  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

211 Hải 

Dƣơng

 Ninh 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Ninh Giang  

 70-80 Trần Hƣng Đạo, 

Khu 3, TT Ninh Giang 

Hải Dƣơng 

0320.6260588  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

212 Hải 

Dƣơng

 Thanh 

Hà 

 ĐCCDVVT 

Thanh Hà  

 35 Bình Hà Khu 2 TT 

Thanh Hà Hải Dƣơng 

03206288119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

213 Hải 

Dƣơng

 Thanh 

Miện 

 ĐCCDVVT 

Thanh Miện  

 Số 448- Nguyễn Lƣơng 

Bằng- Thị trấn Thanh 

Miện- Hải Dƣơng 

0320.6273178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

214 Hải 

Phòng

 An 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

An Dƣơng  

 Đƣờng Số nhà 79 đƣờng 

351 Thôn 4 An Dƣơng 

An Dƣơng Hải Phòng 

031.6257000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

215 Hải 

Phòng

 An Lão  ĐCCDVVT 

An Lão  

 32 Ngô Quyền, TT An 

Lão, Hải Phòng 

031.6274198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

216 Hải 

Phòng

 Cát Hải  ĐCCDVVT 

Cát Hải  

 Số 103 Đƣờng Núi Ngọc 

TT Cát Bà Cát Hải Hải 

Phòng  

031.6269069  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

217 Hải 

Phòng

 Đồ Sơn  ĐCCDVVT 

Đồ Sơn  

 68 Lý Thánh Tông, Vạn 

Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 

031.6279178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



218 Hải 

Phòng

 Dƣơng 

Kinh 

 ĐCCDVVT 

Dƣơng Kinh  

 Số 936 Phạm Văn Đồng, 

Dƣơng Kinh, Hải Phòng 

031.6283505  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

219 Hải 

Phòng

 Kiến 

Thụy 

 ĐCCDVVT 

Kiến Thụy  

 80C Cầu Đen, Thị trấn 

Núi Đối, Kiến Thụy, Hải 

Phòng 

031.2669888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

220 Hải 

Phòng

 Lê Chân  ĐCCDVVT 

Lê Chân  

 Số 295 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 

031.6255388  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

221 Hải 

Phòng

 Ngô 

Quyền 

 ĐCCDVVT 

Ngô Quyền  

 Số 2 Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

031.6251010  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

222 Hải 

Phòng

 Ngô 

Quyền 

 ĐCCDVVT 

Hải An  

 223 Lạch tray,  Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

031.6260366  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

223 Hải 

Phòng

 Thủy 

Nguyên 

 ĐCCDVVT 

Thủy Nguyên  

 145 Phố Mới, Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên, HP 

031.6254040  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

224 Hải 

Phòng

 Tiên 

Lãng 

 ĐCCDVVT 

Tiên Lãng  

 Số 12 Khu 2 TT Tiên 

Lãng huyện Tiên Lãng 

Hải Phòng 

0312.266888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

225  Hòa 

Bình 

 Cao 

Phong 

 ĐCCDVVT 

Cao Phong  

 SN 89 Khu 4, TT Cao 

Phong, Cao Phong, Hòa 

Bình 

0218.6261178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

226  Hòa 

Bình 

 Đà Bắc  ĐCCDVVT 

Đà Bắc  

 Tiểu khu Thạch Lý, TT 

Đà Bắc, Đà Bắc, Hoà 

Bình 

0218.6505178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

227  Hòa 

Bình 

 Hòa 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Thịnh Lang  

 Tổ 13 Tân Thịnh Đại Lộ 

Thịnh Lang Hòa Bình 

0218.6250098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

228  Hòa 

Bình 

 Hòa 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Sủ Ngòi  

 Đƣờng Trần Hƣng Đạo, 

xóm 8 sử Ngòi Hòa Bình 

0218.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

229  Hòa 

Bình 

 Kim Bôi  ĐCCDVVT 

Kim Bôi  

 SN 17 Khu Thống Nhất 

TT Bo, Kim Bôi, Hoà 

Bình 

02186575178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

230  Hòa 

Bình 

 Kỳ Sơn  ĐCCDVVT 

Kỳ Sơn  

 Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, 

Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình  

0218.6562178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

231  Hòa 

Bình 

 Lạc Sơn  ĐCCDVVT 

Vụ Bản  

 Phố Tân Giang- TT Vụ 

Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình 

0218.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

232  Hòa 

Bình 

 Lạc 

Thủy 

 ĐCCDVVT 

Lạc Thủy  

 Khu 3,Thị Trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy, Hòa 

Bình 

0218.6525178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

233  Hòa 

Bình 

 Lƣơng 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Lƣơng Sơn  

 Số nhà 23, tiểu Khu 7, 

thị trấn Lƣơng Sơn, 

Lƣơng Sơn, Hòa Bình 

0218.6266178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

234  Hòa 

Bình 

 Mai 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Mai Châu  

 Tiểu khu 4, TT Mai 

Châu, Mai Châu, Hòa 

Bình 

0218.6533178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

235  Hòa 

Bình 

 Tân Lạc  ĐCCDVVT 

Tân Lạc  

 Khu 2 TT Mƣờng Khến, 

Tân Lạc, Hòa Bình 

0218.6262178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

236  Hòa 

Bình 

 Yên 

Thủy 

 ĐCCDVVT 

Yên Thủy  

 Khu 11, Thị trấn Hàng 

Trạm, Yên Thuỷ, Hoà 

Bình 

0218.6511178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

237  Hƣng 

Yên 

 Ân Thi  ĐCCDVVT 

Ân Thi  

 Số 40 Phạm Ngũ Lão, 

TT Ân Thi, Ân Thi, 

Hƣng Yên 

0321.6266055  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

238  Hƣng 

Yên 

 Hƣng 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Văn 

Linh An Tảo  

 537 Nguyễn Văn Linh, 

Hiến Nam, Hƣng Yên 

0321.6252666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



239  Hƣng 

Yên 

 Khoái 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Khoái Châu  

 Phố Phủ, Thị trấn Khoái 

Châu, Khoái Châu 

0321.6559885  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

240  Hƣng 

Yên 

 Kim 

Động 

 ĐCCDVVT 

Lƣơng Bằng 

Kim Động  

 TT Lƣơng Bằng, Kim 

Động, Hƣng Yên 

0321.6264007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

241  Hƣng 

Yên 

 Mỹ Hào  ĐCCDVVT 

Mỹ Hào  

 SN 13, Ngã Tƣ Phố Nối, 

TT Bần Yên Nhân - Mỹ 

Hào - Hƣng Yên 

0321.6273999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

242  Hƣng 

Yên 

 Phù Cừ  ĐCCDVVT 

Phù Cừ  

 Số 171K1, TT Trần Cao, 

Phù Cừ 

0321.6262888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

243  Hƣng 

Yên 

 Tiên Lữ  ĐCCDVVT 

Tiên Lữ  

 Đƣờng nội thị 2, Chợ 

Chiều, TT Vƣơng, Tiên 

Lữ 

0321.6551666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

244  Hƣng 

Yên 

 Văn 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Văn Giang  

 Số 85 Đƣờng 179 TT 

Văn Giang, Hƣng Yên 

0321.6258021  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

245  Hƣng 

Yên 

 Văn Lâm  ĐCCDVVT 

Đình Dù Văn 

Lâm  

 Số 232 Chợ Đƣờng Cái 

Trƣng Trắc, Văn Lâm, 

Hƣng Yên 

0321.6521461  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

246  Hƣng 

Yên 

 Yên Mỹ  ĐCCDVVT 

Yên Mỹ  

 Số nhà 174 TT Yên Mỹ, 

Yên Mỹ, Hƣng Yên 

0321.6256098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

247 Nam 

Định

 Giao 

Thủy  

 ĐCCDVVT 

Giao Thủy  

 Khu 1, TT Ngô Đồng, 

Giao Thuỷ, Nam Định 

0350.6555868  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

248 Nam 

Định

 Hải Hậu   ĐCCDVVT 

Cồn  

 Số 14, Khu Cao An Thị 

trấn Cồn Hải Hậu Nam 

Định  

0350.6582368  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

249 Nam 

Định

 Mỹ Lộc   ĐCCDVVT 

Mỹ Lộc  

 Km 7, đƣờng 21, Thị 

trấn Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, 

Nam Định 

0350.6555546  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

250 Nam 

Định

 Nam 

Định  

 ĐCCDVVT 

Hàng Thao  

 224 Quang Trung, 

Quang Trung, Nam Định  

0350.6250135  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

251 Nam 

Định

 Nam 

Định  

 ĐCCDVVT 

Lộc Vƣợng  

 Số 2 đƣờng Đông A - 

KĐT Hòa Vƣợng - Lộc 

Vƣợng Nam Định  

0350.6505178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

252 Nam 

Định

 Nam 

Trực  

 ĐCCDVVT 

Nam Trực  

 Số 48 Quán Chiền, Nam 

Dƣơng, Nam Trực, Nam 

Định 

0350.6297178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

253 Nam 

Định

 Nghĩa 

Hƣng  

 ĐCCDVVT 

Quỹ Nhất  

 Khu 2, Thị trấn Quỹ 

Nhất, Nghĩa Hƣng, Nam 

Định 

03502476888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

254 Nam 

Định

 Nghĩa 

Hƣng  

 ĐCCDVVT 

Nghĩa Hƣng  

 Số 71 khu 1 Thị trấn 

Liễu Đề, Nghĩa Hƣng, 

Nam Định 

0350.6588198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

255 Nam 

Định

 Trực 

Ninh  

 ĐCCDVVT 

Trực Ninh  

 Số 194 Đƣờng 21 TT Cổ 

Lễ, Trực Ninh, Nam Định 

0350.6558296  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

256 Nam 

Định

 Vụ Bản   ĐCCDVVT 

Vụ Bản  

 SN 227 Đƣờng Lƣơng 

Thế Vinh - TT Gôi - 

Huyện Vụ Bản - Nam 

Định 

0350.6504296  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

257 Nam 

Định

 Xuân 

Trƣờng  

 ĐCCDVVT 

Xuân Trƣờng  

 Tổ 18, TT Xuân Trƣờng, 

Nam Định 

0350.6292262  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

258 Nam 

Định

 Ý Yên   ĐCCDVVT 

ý Yên  

 Khu E Thị trấn Lâm, Ý 

Yên, Nam Định 

0350.6525198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



259  Quảng 

Ninh 

 Ba Chẽ  ĐCCDVVT 

Ba Chẽ  

 SN255,khu 3, TT Ba 

Chẽ, Ba Chẽ, Quảng Ninh 

033.6293198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

260  Quảng 

Ninh 

 Bình 

Liêu 

 ĐCCDVVT 

Bình Liêu  

 Khu Bình Công 01,TT 

Bình Liêu, Bình Liên, 

Quảng Ninh 

033.6294178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

261  Quảng 

Ninh 

 Cẩm Phả  ĐCCDVVT 

Cẩm Phả  

 300 Trần Phú, Cẩm 

Thành Cẩm Phả Quảng 

Ninh 

033.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

262  Quảng 

Ninh 

 Cô Tô  ĐCCDVVT 

Cô Tô  

 Khu 3 Thị trần Cô Tô - 

Cô Tô - Quảng Ninh 

033.6575178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

263  Quảng 

Ninh 

 Đầm Hà  ĐCCDVVT 

Đầm Hà  

 156 Lê Lƣơng, TT Đầm 

Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh 

033.6295178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

264  Quảng 

Ninh 

 Đông 

Triều 

 ĐCCDVVT 

Đông Triều  

 228B khu 4 Nguyễn 

Bình, Thị trấn Đông 

Triều, Đông Triều,Quảng 

Ninh 

033.6266199  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

265  Quảng 

Ninh 

 Hạ Long   ĐCCDVVT 

Bãi Cháy  

 Số 539, Tổ 5, Khu 9, 

Đƣờng Hạ Long, Phƣờng 

Bãi Cháy, Quảng Ninh 

033.6250030  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

266  Quảng 

Ninh 

 Hạ Long   ĐCCDVVT 

Hà Tu Hạ 

Long  

 308B Vũ Văn Hiếu, 

P.Hà Tu, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

033.6576798  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

267  Quảng 

Ninh 

 Hải Hà  ĐCCDVVT 

Hải Hà  

 127 Trần Bình Trọng,TT 

Quảng Hà, Hải Hà, 

Quảng Ninh 

033.6265178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

268  Quảng 

Ninh 

 Hoành 

Bồ 

 ĐCCDVVT 

Hoành Bồ  

 132, tổ 1 khu 10 TT 

Trới, Hoành Bồ, Quảng 

Ninh 

033.6280198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

269  Quảng 

Ninh 

 Móng 

Cái 

 ĐCCDVVT 

Móng Cái  

 Thôn 10B xã Hải Xuân 

TP Móng Cái Quảng 

Ninh 

033.6500203  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

270  Quảng 

Ninh 

 Quảng 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Yên Hƣng  

 Gần cây xăng Quân đội, 

Đƣờng Trần Khánh Dƣ, 

Quảng Yên, Quảng Ninh 

033.6282689  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

271  Quảng 

Ninh 

 Tiên 

Yên 

 ĐCCDVVT 

Tiên Yên  

 30 Quang Trung,TT 

Tiên Yên, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

033.6292178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

272  Quảng 

Ninh 

 Uông Bí  ĐCCDVVT 

Uông Bí  

 SN 515, tổ 43 khu 12, 

Tòa nhà đồng gia, 

P.Quang trung, Uông Bí , 

Quảng Ninh 

033.6288892  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

273  Quảng 

Ninh 

 Vân Đồn  ĐCCDVVT 

Vân Đồn  

 Khu 2 TT Cái Rồng, 

Vân Đồn, Quảng Ninh 

033.6290198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

274  Thái 

Bình 

 Đông 

Hƣng 

 ĐCCDVVT 

Đông Hƣng 

 Tổ 02, Thị trấn Đông 

Hƣng, tỉnh Thái Bìhh 

036.6272178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

275  Thái 

Bình 

 Hƣng Hà  ĐCCDVVT 

Hƣng Hà 

 Khu Nhân Cầu 1, Thị 

trấn Hƣng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

036.6275178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

276  Thái 

Bình 

 Kiến 

Xƣơng 

 ĐCCDVVT 

Kiến Xƣơng 

 Số nhà 11 Khu Cộng 

Hòa TT Thanh Nê Kiến 

Xƣơng Thái Bình 

036.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

277  Thái 

Bình 

 Quỳnh 

Phụ 

 ĐCCDVVT 

Quỳnh Phụ 

 SN 167 Khu 1A TT 

Quỳnh Côi, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình 

036.6279178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



278  Thái 

Bình 

 Thái 

Thụy 

 ĐCCDVVT 

Thái Thụy 

 Khu 3, đƣờng Đôi, Thị 

trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

036.6269178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

279  Thái 

Bình 

 Thái 

Thụy 

 ĐCCDVVT 

Thái Hƣng 

 Thôn Văn Hàn Tây, xã 

Thái Hƣng, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình 

036.2486333  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

280  Thái 

Bình 

 Thành 

Phố 

 ĐCCDVVT 

Trần Hƣng 

Đạo 

 Tầng 1 Tòa nhà Viettel 

Thái Bình, số 431, phố 

Trần Hƣng Đạo, phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, TP Thái 

Bình 

036.6251666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

281  Thái 

Bình 

 Thành 

Phố 

 ĐCCDVVT 

Vũ Thƣ 

  Trung tâm thƣơng mại 

Khu Minh Tân 1- TT Vũ 

Thƣ Vũ Thƣ Thái Bình 

036.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

282  Thanh 

Hóa 

 Bỉm Sơn  ĐCCDVVT 

Nguyễn Trãi 

Bỉm Sơn  

 Số nhà 29 Trần Phú Ba 

Đình Bỉm Sơn Thanh Hóa 

037.6286000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

283  Quảng 

Bình 

 Bố 

Trạch 

 ĐCCDVVT 

Bố Trạch  

 TK2-TT Hoàn Lão- Bố 

Trạch-Quảng Bình 

052.6263016  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

284  Quảng 

Bình 

 Đồng 

Hới 

 ĐCCDVVT 

Đồng Hới  

 Số 29 đƣờng Trần 

Quang Khải . Phƣờng 

Đồng Phú-TP. Đồng Hới-

Quảng Bình 

052.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

285  Quảng 

Bình 

 Đồng Lê  ĐCCDVVT 

Tuyên Hóa  

 TK2-TT Đồng Lê- 

Tuyên Hóa- Quảng Bình 

052.6260052  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

286  Quảng 

Bình 

 Lệ Thủy  ĐCCDVVT 

Lệ Thủy  

 TDP 7-TT Kiến Giang- 

Lệ Thủy- Quảng Bình 

052.6268001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

287  Quảng 

Bình 

 Minh 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Minh Hóa  

 Tiểu Khu 1 Thị Trấn 

Quy Đạt, Minh Hóa, 

Quảng Bình  

052.6265016  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

288  Thanh 

Hóa 

 Mƣờng 

Lát 

 ĐCCDVVT 

Mƣờng Lát  

 Khu 2 Thị Trấn Mƣờng 

Lát Mƣờng Lát Thanh 

Hóa 

037.6767924  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

289  Thanh 

Hóa 

 Quan 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Quan Hóa  

 Khu 5 TT Quan Hóa, 

Quan Hóa Thanh Hóa 

037.6628198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

290  Thanh 

Hóa 

 Quan 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Quan Sơn  

 Khu 3 Thị Trấn Quan 

Sơn, Quan Sơn Thanh 

Hóa 

037.6525689  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

291  Quảng 

Bình 

 Quảng 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Quảng Ninh  

 TK5-TT Quán Hàu- 

Quảng Ninh-Quảng Bình 

052.6502789  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

292  Quảng 

Bình 

 Quảng 

Trạch 

 ĐCCDVVT 

Quảng Trạch  

 Thôn Di Lộc Quảng 

Tùng, Quảng Trạch, 

Quảng Bình 

052.6516789  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

293  Thanh 

Hóa 

 Sầm Sơn  ĐCCDVVT 

Nguyễn Du 

Sầm Sơn  

 Đƣờng Nguyễn Du 

Trƣờng Sơn Sầm Sơn 

Thanh Hóa 

037.6271001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

294  Thanh 

Hóa 

 Thanh 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Nam Đại Lộ 

Lê Lợi Đông 

Hƣơng  

 Tòa nhà Viettel Nam 

Đại Lộ Lê Lợi Đông 

Hƣơng TP Thanh Hóa 

Thanh Hóa 

037.6250098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



295  Thanh 

Hóa 

 Thanh 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Quang Trung 

Đông Vệ  

 Số 533 Quang Trung, 

Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

037.6689888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

296  Quảng 

Bình 

 TX Ba 

Đồn 

 ĐCCDVVT 

Ba Đồn  

 Minh Lợi, Quảng Thọ, 

TX Ba Đồn, Quảng Bình 

052.6260016  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

297  Thanh 

Hóa 

 Bá 

Thƣớc 

 ĐCCDVVT 

Bá Thƣớc  

 Phố 1 TT Cành Nàng, 

Bá Thƣớc thanh Hóa 

037.6565000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

298  Thanh 

Hóa 

 Cẩm 

Thủy 

 ĐCCDVVT 

Cẩm Thủy  

 Thôn Đại Đồng 1-2 xã 

Cẩm Sơn Cẩm Thủy 

Thanh Hóa 

037.6575000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

299  Thanh 

Hóa 

 Đông 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Đông Sơn  

 Số 125 Khối 3 Thị Trấn 

Rừng Thông Đông Sơn 

Thanh Hóa 

037.6759000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

300  Hà 

Tĩnh 

 Hà Tĩnh  ĐCCDVVT 

Trần Phú  

 332 Hà Huy Tập - 

Thành phố Hà Tĩnh 

039.6251178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

301  Thanh 

Hóa 

 Hà 

Trung 

 ĐCCDVVT 

Hà Trung  

 Số 317 Tiểu khu 3 TT 

Hà Trung Hà Trung  

037.6261098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

302  Thanh 

Hóa 

 Hậu lộc  ĐCCDVVT 

Hậu Lộc  

 Số nhà 172 Khu 2 TT 

Hậu Lộc Hậu Lộc Thanh 

Hóa 

037.6276000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

303  Thanh 

Hóa 

 Hoằng 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Hoằng Hóa  

 SN 92 Trung Sơn, Tiểu 

Khu Vinh Sơn Thị Trấn 

Bút Sơn Huyện Hoằng 

Hóa Thanh Hóa 

037.6280001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

304  Thanh 

Hóa 

 Lang 

Chánh 

 ĐCCDVVT 

Lang Chánh  

 Tổ 3 Phố 1 Thị Trấn 

Lang Chánh Lang Chánh 

Thanh Hóa 

037.6638933  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

305  Thanh 

Hóa 

 Nga Sơn  ĐCCDVVT 

Nga Sơn  

 Số 246 Tiểu Khu 2 Thị 

Trấn Nga Sơn Nga Sơn 

Thanh Hóa 

037.6505000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

306  Thanh 

Hóa 

 Ngọc 

Lặc 

 ĐCCDVVT 

Ngọc Lạc  

 Số 146 Nguyễn Trãi Thị 

Trấn Ngọc Lạc Ngọc Lạc 

Thanh Hóa 

037.6609000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

307  Thanh 

Hóa 

 Nhƣ 

Thanh 

 ĐCCDVVT 

Nhƣ nh  

 Số 175B Khu phố 2 TT 

Bến Sung Nhƣ Thanh 

Thanh Hóa 

037.6673000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

308  Thanh 

Hóa 

 Nhƣ 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Nhƣ Xuân  

 Số nhà 24 Khu Phố 2 TT 

Yên Cát Nhƣ Xuân 

Thanh Hóa 

037.6674000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

309  Thanh 

Hóa 

 Nông 

Cống 

 ĐCCDVVT 

Nông Cống  

 Số 07, Nam Tiến, Tiểu 

khu Xuân Hòa TT Nông 

Cống Nông Cống Thanh 

Hóa 

037.6284000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

310  Thanh 

Hóa 

 Quảng 

xƣơng 

 ĐCCDVVT 

Quảng Xƣơng  

 SN: 140 - KP1 - Thị trấn 

Quảng Xƣơng - Huyện 

quảng xƣơng - Thanh Hóa 

037.6279000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

311  Thanh 

Hóa 

 Thạch 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Kim Tân 

Thạch Thành  

 Số 123 Khu 1 TT Kim 

Tân Thạch Thành Thanh 

Hóa 

037.6295000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

312  Thanh 

Hóa 

 Thiệu 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Vạn Hà 

Thiệu Hóa  

 Số nhà 240 Tiểu khu 12 

TT Vạn Hà Thiệu Hóa 

Thanh Hóa 

037.6270001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

313  Thanh 

Hóa 

 Thọ 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Thọ Xuân  

 Số 103 Lê Hoàn, Khu 3, 

TT Thọ Xuân 

037.6287000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



314  Thanh 

Hóa 

 Thƣờng 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Thƣờng Xuân  

 Tiểu Khu 1 TT Thƣờng 

Xuân Thƣờng Xuân 

Thanh Hóa  

037.6675000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

315  Thanh 

Hóa 

 Tĩnh Gia  ĐCCDVVT 

Tĩnh Gia  

 Số nhà 07 Tiểu Khu 6 

TT Tĩnh Gia Tĩnh Gia 

Thanh Hóa 

037.6285000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

316  Thanh 

Hóa 

 Tĩnh Gia  ĐCCDVVT 

Nghi Sơn 

 Thôn Bắc Hải, xã Hải 

Thƣợng, huyện Tĩnh Gia 

037.6505999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

317  Thanh 

Hóa 

 Triệu 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Triệu Sơn  

 303 Phố Giắt Thị Trấn 

Triệu Sơn Triệu Sơn 

Thanh Hóa 

037.6737000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

318  Thanh 

Hóa 

 Vĩnh 

Lộc 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Lộc  

 Số nhà 95 Khu 1 TT 

Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc 

Thanh Hóa 

037.6298000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

319  Thanh 

Hóa 

 Yên 

Định 

 ĐCCDVVT 

Quán Lào 

Yên Định  

 Số nhà 19B Khu 5 TT 

Quán Lào Yên Định 

Thanh Hóa 

037.6288000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

320  Hà 

Tĩnh 

 Can Lộc  ĐCCDVVT 

Can Lộc  

 Số 155 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh - TT Can Lộc - Hà 

Tĩnh 

039.6274178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

321  Hà 

Tĩnh 

 Đức Thọ  ĐCCDVVT 

Đức Thọ  

 Tổ dân phố 8 TT Đức 

Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 

039.6267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

322  Hà 

Tĩnh 

 Hồng 

Lĩnh 

 ĐCCDVVT 

Quang Trung  

 31 Quang Trung, TX 

Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 

039.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

323  Hà 

Tĩnh 

 Hƣơng 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Phố Châu 

Hƣơng Sơn  

 Khối 12, TT Phố Châu - 

Hƣơng Sơn - Hà Tĩnh 

039.6553119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

324  Hà 

Tĩnh 

 Hƣơng 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Tây Sơn 

Hƣơng Sơn  

 Khối 2 TT Tây Sơn 

Hƣơng Sơn Hà Tĩnh 

039.6288178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

325  Hà 

Tĩnh 

 Nghi 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Nghi Xuân  

 Khối 2 TT Nghi Xuân - 

Hà Tĩnh 

039.6555178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

326  Hà 

Tĩnh 

 Thạch 

Hà 

 ĐCCDVVT 

Thạch Hà  

 Khối 10, TT Thạch Hà - 

Hà Tĩnh 

039.6264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

327  Hà 

Tĩnh 

 Vũ 

Quang 

 ĐCCDVVT 

Vũ Quang  

 Khối 4, TT Vũ Quang - 

Hà Tĩnh 

039.6501178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

328  Hà 

Tĩnh 

 Cẩm 

Xuyên 

 ĐCCDVVT 

Cẩm Xuyên  

 Tổ 9, TT Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh 

039.6266178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

329  Hà 

Tĩnh 

 Hƣơng 

Khê 

 ĐCCDVVT 

Hƣơng Khê  

 Khối 3, TT Hƣơng Khê - 

Hà Tĩnh 

039.6272178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

330  Hà 

Tĩnh 

 Kỳ Anh  ĐCCDVVT 

Kỳ Đồng 

huyện Kỳ Anh  

 Xóm 2 xã Kỳ Đồng, Kỳ 

Anh Hà Tĩnh 

039.6299299  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

331  Hà 

Tĩnh 

 Lộc Hà  ĐCCDVVT 

Lộc Hà  

 Thị Tứ Thạch Châu, Lộc 

Hà - Hà Tĩnh 

039.6545178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

332  Hà 

Tĩnh 

 Thị Xã 

Kỳ Anh 

 ĐCCDVVT 

Kỳ Anh  

 Tiểu khu 3, TT Kỳ Anh - 

Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) 

039.6277178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



333  Hà 

Tĩnh 

 Thị Xã 

Kỳ Anh 

 ĐCCDVVT 

Formosa  

 Tầng 1, KTX Trung 

Quốc, Khu kinh tế 

Formosa, Phƣờng Kỳ 

Long, TX Kỳ Anh Hà 

Tĩnh 

0396261777  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

334  Nghệ 

An 

 Vinh  ĐCCDVVT 

Minh Khai  

 Số nhà 91 Nguyễn Thị 

Minh Khai P. Lê Mao, 

TP Vinh, Nghệ An 

038.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

335  Nghệ 

An 

 Vinh  ĐCCDVVT 

Nguyễn Văn 

Trỗi  

 Tầng 1 tòa nhà Viettel - 

Đại lộ LêNin - Thành 

phố Vinh, Nghệ An 

038.6256178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

336  Nghệ 

An 

 Anh Sơn  ĐCCDVVT 

Anh Sơn  

 Số 208, Khối 6 Thị trấn 

Anh Sơn Nghệ An 

038.6280178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

337  Nghệ 

An 

 Con 

Cuông 

 ĐCCDVVT 

Con Cuông  

 Khối 2 Thị trấn Con 

Cuông Nghệ An 

038.6297178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

338  Nghệ 

An 

 Cửa Lò  ĐCCDVVT 

Cửa Lò  

 Khối 2 Phƣờng Thu 

Thuỷ Cửa Lò Nghệ An 

038.6281178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

339  Nghệ 

An 

 Diễn 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Diễn Châu  

 Khối 4 Thị trấn Diễn 

Châu Nghệ An 

038.6270178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

340  Nghệ 

An 

 Diễn 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Diễn Châu 2  

 Thôn 7 Cầu Bùng, Xã 

Diễn Kỷ, huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

038.6270178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

341  Nghệ 

An 

 Đô 

Lƣơng 

 ĐCCDVVT 

Đô Lƣơng  

 Khối 04 Thị trấn Đô 

Lƣơng Nghệ An 

038.6259178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

342 Ninh 

Bình

 Gia Viễn  ĐCCDVVT 

Gia Viễn  

 Đƣờng 477, Phố Tiến 

Yết, TT Me, Gia Viễn 

Ninh Bình 

030.6294198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

343 Ninh 

Bình

 Hoa Lƣ  ĐCCDVVT 

Hoa Lƣ  

 162 Phố Mỹ Lộ TT 

Thiên Tôn Hoa Lƣ Ninh 

Bình 

030.6274198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

344  Nghệ 

An 

 Hoàng 

Mai 

 ĐCCDVVT 

Hoàng Mai  

 Khối 5 Phƣờng Quỳnh 

Thiện - TX Hoàng Mai - 

Nghệ An 

038.6284178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

345  Nghệ 

An 

 Hƣng 

Nguyên 

 ĐCCDVVT 

Hƣng Nguyên  

 Khối 15 Thị trấn Hƣng 

Nguyên Nghệ An 

038.6287178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

346 Ninh 

Bình

 Kim Sơn  ĐCCDVVT 

Kim Sơn  

 Phố 82, Phú Vinh, TT 

Phát Diệm, Kim Sơn, 

Ninh Bình 

030.6260198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

347  Nghệ 

An 

 Kỳ Sơn  ĐCCDVVT 

Kỳ Sơn  

 Khối 3 Thị trấn Mƣờng 

Xén Kỳ Sơn Nghệ An 

038.6299178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

348  Nghệ 

An 

 Nam 

Đàn 

 ĐCCDVVT 

Nam Đàn  

 Tòa nhà Duệ Hồng Khối 

Phan Bội Châu Thị trấn 

Nam Đàn Nghệ An 

038.6289286  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

349  Nghệ 

An 

 Nghi 

Lộc 

 ĐCCDVVT 

Nghi Lộc  

 Khối 3, Thị trấn Quán 

Hành,Nghi Lộc,  Nghệ An 

038.6275178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

350  Nghệ 

An 

 Nghĩa 

Đàn 

 ĐCCDVVT 

Nghĩa Bình  

 Khối  Tân Cƣòng - TT 

Nghĩa Đàn -  Nghĩa Đàn - 

 Nghệ An 

038.6618178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

351 Ninh 

Bình

 Nho 

Quan 

 ĐCCDVVT 

Nho Quan  

 Phố Tân Nhất, TT Nho 

Quan, Ninh Bình 

030.6256888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

352 Ninh 

Bình

 Ninh 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Ninh Bình  

 Số 18, Trần Hƣng Đạo, 

Tân Thành, TP Ninh 

Bình, Ninh Bình 

030.6251198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



353  Nghệ 

An 

 Quế 

Phong 

 ĐCCDVVT 

Quế Phong  

 Khối 4 thị trấn Kim Sơn 

Quế phong Nghệ An 

038.6296178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

354  Nghệ 

An 

 Quỳ 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Qùy Châu  

 Khối 2B,  Thị trấn Tân 

Lạc,  Quỳ Châu , Nghệ 

An 

038.6295178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

355  Nghệ 

An 

 Quỳ Hợp  ĐCCDVVT 

Quỳ Hợp  

 Khối 11 Thị trấn Quỳ 

Hợp Nghệ An 

038.6279178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

356 Ninh 

Bình

 Tam 

Điệp 

 ĐCCDVVT 

Tam Điệp  

 184, Tổ 3, trung Sơn, 

Tam Điệp, Ninh Bình 

030.6280198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

357  Nghệ 

An 

 Tân Kỳ  ĐCCDVVT 

Tân Kỳ  

 Khối 2 TT Tân Kỳ - 

Nghệ An 

038.6269178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

358  Nghệ 

An 

 Thái 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

TX Thái Hòa  

 Khối 250 P. Quang Tiến 

Thị Xã Thái Hoà Nghệ 

An 

038.6533000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

359  Nghệ 

An 

 Thanh 

Chƣơng 

 ĐCCDVVT 

Thanh 

Chƣơng -  

 Khối 9 Thị trấn Thanh 

Chƣơng Nghệ An 

0386,264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

360  Nghệ 

An 

 Tƣơng 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

Tƣơng Dƣơng  

 Khối Hoà Bắc Hoà Bình 

Tƣơng Dƣơng Nghệ An 

038.6298178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

361  Nghệ 

An 

 Vinh  220 Nguyễn 

Trãi  

 Số 220 Nguyễn Trãi 

Quán Bàu TP Vinh Nghệ 

An 

038.6666178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

362 Ninh 

Bình

 Yên 

Khánh 

 ĐCCDVVT 

Yên Khánh  

 Phố 2 TT Yên Ninh Yên 

Khánh Ninh Bình 

030.6262198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

363 Ninh 

Bình

 Yên Mô  ĐCCDVVT 

Yên Mô  

 Khu Trung Yên, TT Yên 

Thịnh, Yên Mô, Ninh 

Bình 

030.6265198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

364  Nghệ 

An 

 Yên 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Yên Thành  

 Khối 3 Thị trấn Yên 

Thành Nghệ An 

038.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

365 Bình 

Định

 An Lão  ĐCCDVVT 

Diên Hồng 

BDH 

 Số 340 Đƣờng Diên 

Hồng - P. Ngô  Mây - 

TP. Quy Nhơn- Tỉnh 

Bình Định 

0566.250009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

366 Bình 

Định

 An Nhơn  ĐCCDVVT 

Tòa Nhà 

BDH 

 Địa chỉ: Tòa nhà Viettel- 

01 Đinh Bộ Lĩnh- P. Lê 

Lợi- TP Quy nhơn- Tỉnh 

Bình Định 

0566.252888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

367 Bình 

Định

 Hoài Ân  ĐCCDVVT 

Hùng Vƣơng 

 795-797 Hùng Vƣơng, 

Quy Nhơn, Bình Định 

0566.269269  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

368 Bình 

Định

 Hoài 

Nhơn 

 ĐCCDVVT 

An Lão BDH 

 Thôn Xuân Phong Nam, 

An Hòa, An Lão, Bình 

Định 

0566.525098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

369 Bình 

Định

 Hoài 

Nhơn 

 ĐCCDVVT 

Bồng Sơn 

BDH 

 Số 341 Quang Trung, 

TT Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, Bình Định 

0566.256098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

370 Bình 

Định

 Phù Cát  ĐCCDVVT 

Tam Quan 

BDH 

 số 293 QL1A, TT Tam 

Quan, H.Hoài Nhơn, 

Bình Định 

0566.539939  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



371 Bình 

Định

 Phù Mỹ  ĐCCDVVT 

Hoài Ân BDH 

 Số 111 Quang Trung, 

TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định. 

566558999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

372 Bình 

Định

 Quy 

Nhơn 

 ĐCCDVVT 

Phù Mỹ BDH 

 Số 203 Quang Trung, 

TT Phù Mỹ, Phù Mỹ, 

Bình Định 

566.286286  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

373 Bình 

Định

 Quy 

Nhơn 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Thạnh 

BDH 

 Thôn Định Tân, TT 

Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh 

- Bình Định 

0566.539579  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

374 Bình 

Định

 

QuyNhơn 

 ĐCCDVVT 

Phù Cát BDH 

 205 Quang Trung, Khu 

An Phú, TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định 

0566.269098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

375 Bình 

Định

 Tây Sơn  ĐCCDVVT 

Tây Sơn BDH 

 Số 99 Đống Đa, TT Phú 

Phong, Tây Sơn, Bình 

Định 

0566.267098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

376 Bình 

Định

 Tuy 

Phƣớc 

 ĐCCDVVT 

An Nhơn 

BDH 

 271 Trần Phú, TX An 

Nhơn, Bình  Định 

0566.265098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

377 Bình 

Định

 Vân 

Canh 

 ĐCCDVVT 

Tuy Phƣớc 

BDH 

 Số 409 Nguyễn Huệ, TT 

Tuy Phƣớc, Tuy Phƣớc, 

Bình Định 

0566.259098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

378 Bình 

Định

 Vĩnh 

Thạnh 

 ĐCCDVVT 

Vân Canh 

BDH 

 Thôn Hiệp Hội, TT Vân 

Canh, Vân Canh, Bình 

Định  

0566.552098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

379  Đà 

Nẵng 

 Cẩm Lệ  ĐCCDVVT 

Ngũ Hành 

Sơn  

 Số 226 Ngũ Hành Sơn, 

Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

0511.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

380  Đà 

Nẵng 

 Hải 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Sơn Trà  

 Số 675 Ngô Quyền, 

Phƣờng An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà, Đà Nẵng 

0511.6285178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

381  Đà 

Nẵng 

 Hải 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Hải Châu  

 Số 01N Núi Thành 

Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng  

0511.6525899  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

382  Đà 

Nẵng 

 Hòa 

Vang 

 ĐCCDVVT 

95 Hùng 

Vƣơng  

 Số 95 Hùng Vƣơng, 

Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng 

0511.6251198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

383  Đà 

Nẵng 

 Liên 

Chiểu 

 ĐCCDVVT 

Thanh Khê  

 561-563 Điện Biên Phủ 

Thanh Khê Đà Nẵng 

0511.6535363  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

384  Đà 

Nẵng 

 Ngũ 

Hành 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Liên Chiểu  

 Số 67 Nguyễn Lƣơng 

Bằng, Q.Liên Chiểu, TP 

Đà Nẵng 

0511.6264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

385  Đà 

Nẵng 

 Sơn Trà  ĐCCDVVT 

Hòa Phong 

Hòa Vang  

 Thôn Túy Loan, Xã Hòa 

Phong, Huyện Hòa Vang, 

TP Đà Nẵng 

0511.6291098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

386  Đà 

Nẵng 

 Thanh 

Khê 

 ĐCCDVVT 

Cẩm Lệ  

 Số 282 Cách Mạng 

Tháng 8, Q.Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng 

0511.6267098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

387  Phú 

Yên 

 Đông 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Huệ 

 Tòa nhà Viettel, đƣờng 

Hùng Vƣơng Phƣờng 9, 

TP. Tuy hòa, Phú Yên 

057.6252577  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



388  Phú 

Yên 

 Đồng 

Xuân 

 ĐCCDVVT 

Viettel Đồng 

Xuân 

 31 Lê Lợi, Tt La Hai, 

Đồng Xuân, Phú Yên  

057.6262007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

389  Phú 

Yên 

 Phú Hòa  ĐCCDVVT  

Sông Cầu 

 137 Phạm Văn Đồng KP 

Long Hải Bắc P. Xuân 

Yên TX Sông Cầu  

057.6297299  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

390  Phú 

Yên 

 Sơn Hòa  ĐCCDVVT 

Tuy An TAN 

 Khu Phố Chí Thạnh, TT 

Chí Thạnh, Tuy An, Phú 

Yên. 

057.6274198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

391  Phú 

Yên 

 Sông 

Cầu 

 ĐCCDVVT 

Sơn Hòa 

 133 Trần Phú - TT Củng 

Sơn - Sơn Hòa  

057.6513639  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

392  Phú 

Yên 

 Sông 

Hinh 

 ĐCCDVVT 

Sông Hinh 

 25 Lƣơng Văn Chánh, 

TT Hai Riêng, Sông 

Hinh, Phú Yên  

057.6282178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

393  Phú 

Yên 

 Tây Hòa  ĐCCDVVT 

Phú Hòa 

 Phong Niên, Hòa Thắng, 

Phú Hòa  

057.6286166  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

394  Phú 

Yên 

 Thành 

Phố 

 ĐCCDVVT 

Tây Hòa 

 Phú Thứ, Hòa Bình 2, 

Tây Hòa, Phú Yên  

057.6271668  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

395  Phú 

Yên 

 Tuy An  ĐCCDVVT  

Đông Hòa 

 Thôn 2, Hòa Vinh, Đông 

Hòa, Phú Yên  

057.6288198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

396  Quảng 

Nam 

 Bắc Trà 

My 

 ĐCCDVVT 

Tam Kỳ  

 121 Hùng vƣơng, An 

Mỹ - Tam Kỳ - Quảng 

Nam 

0510.6250098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

397  Quảng 

Nam 

 Đại Lộc  ĐCCDVVT 

Hội An  

 483 Cửa Đại, Phƣờng 

Sơn Phong, Thành Phố 

Hội An Quảng Nam 

0510.6260098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

398  Quảng 

Nam 

 Điện 

Bàn 

 ĐCCDVVT 

Đại Lộc  

 Khu 7 TT Ái Nghĩa Đại 

Lộc Quảng Nam 

0510.6266098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

399  Quảng 

Nam 

 Điện 

Bàn 

 ĐCCDVVT 

Điện Ngọc 

Điện Bàn 

Quảng Nam 

 Thôn Viên Trung, 

Phƣờng Điện Ngọc - Thị 

Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0510.6539098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

400  Quảng 

Nam 

 Đông 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Điện 

Điện Bàn  

 62 Mẹ Thứ Vĩnh Điện 

Điện Bàn Quảng Nam 

0510.6263098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

401  Quảng 

Nam 

 Duy 

Xuyên 

 ĐCCDVVT 

Duy Xuyên  

 Khối Phố Long Xuyên 

TT Nam Phƣớc Duy 

Xuyên Quảng Nam 

0510.6280098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

402  Quảng 

Nam 

 Hiệp 

Đức 

 ĐCCDVVT 

Nam Giang  

 Thị Trấn Thạnh Mỹ 

Huyện Nam Giang Tỉnh 

Quảng Nam 

0510.6514098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

403  Quảng 

Nam 

 Hội An  ĐCCDVVT 

Thăng Bình  

 Thị Trấn Hà Lam Huyện 

Thăng Bình Quảng Nam 

0510.6292098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

404  Quảng 

Nam 

 Nam 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Đông Phú 

Quế Sơn  

 Thị Trấn Đông Phú 

Huyện Quế Sơn Tỉnh 

Quảng Nam  

05106268098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

405  Quảng 

Nam 

 Nam 

Trà My 

 ĐCCDVVT 

Hƣơng An 

Quế Sơn 

Quảng Nam 

 Thôn 8, xã Hƣơng An, 

huyện Quế Sơn, Quảng 

Nam 

0510.2222888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

406  Quảng 

Nam 

 Nông 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Hiệp Đức  

 Khối Phố An Tây TT 

Tân An Hiệp Đức Quảng 

Nam  

0510.6523178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



407  Quảng 

Nam 

 Núi 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Tiên Phƣớc  

 Thị Trấn Tiên Kỳ Huyện 

Tiên Phƣớc Tỉnh Quảng 

Nam 

0510.6264005  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

408  Quảng 

Nam 

 Phú 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Núi Thành  

 SN 246 Phạm Văn Đồng 

Khối 2 TT Núi Thành 

Huyện Núi Thành Tỉnh 

Quảng Nam  

05106269098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

409  Quảng 

Nam 

 Phƣớc 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Nam Trà My  

 Thôn 2 Xã Trà Mai 

Huyện Nam Trà My Tỉnh 

Quảng Nam 

0510.6513098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

410  Quảng 

Nam 

 Quế Sơn  ĐCCDVVT 

Phƣớc Sơn  

 Khâm Đức 01, Phƣớc 

Sơn Quảng Nam 

0510.6290098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

411  Quảng 

Nam 

 Quế Sơn  ĐCCDVVT 

Phú Ninh  

 Thôn Cây Sanh Tam 

Dân Phú Ninh Quảng 

Nam 

0510.6525098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

412  Quảng 

Nam 

 Tam Kỳ  ĐCCDVVT 

Đông Giang  

 Thị Trấn Prao Huyện 

Đông Giang Tỉnh Quảng 

Nam 

5106279098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

413  Quảng 

Nam 

 Tây 

Giang 

 ĐCCDVVT 

Tây Giang  

 Xã A Tiêng, Huyện Tây 

Giang Tỉnh Quảng Nam 

0510.6516098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

414  Quảng 

Nam 

 Thăng 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Bắc Trà My  

 Tổ Trung Thị  -Thị Trấn  

Trà My- Bắc Trà My- 

Tỉnh Quảng Nam 

0510.6293098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

415  Quảng 

Nam 

 Tiên 

Phƣớc 

 ĐCCDVVT 

Quế Trung 

Quế Sơn  

 Thôn Trung Phƣớc 2 xã 

Quế Trung huyện Nông 

Sơn Quảng Nam 

0510.6518098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

416  Quảng 

Ngãi 

 Ba Tơ  ĐCCDVVT 

141 A 

Nguyễn 

Nghiêm 

 141A Nguyễn Nghiêm, 

TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

055.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

417  Quảng 

Ngãi 

 Bình 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Hùng Vƣơng  

 07 B Đƣờng Nguyễn 

Chánh, Phƣờng Trần 

Phú, Tp. Quảng Ngãi 

055.6250008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

418  Quảng 

Ngãi 

 Bình 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Trƣơng 

Quang Trọng 

 Thôn Trƣờng Thọ Tây, 

P.Trƣơng Quang Trọng, 

TP Quảng Ngãi 

055.6250099  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

419  Quảng 

Ngãi 

 Đức Phổ  ĐCCDVVT 

Lý Sơn  

 An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng 

Ngãi  

055.6559000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

420  Quảng 

Ngãi 

 Lý Sơn  ĐCCDVVT 

Châu Ổ Bình 

Sơn  

 Thị trấn Châu Ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi 

055.6262666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

421  Quảng 

Ngãi 

 Minh 

Long 

 ĐCCDVVT 

Bình Thạnh 

Bình Sơn  

 Xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

055.6276298  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

422  Quảng 

Ngãi 

 Mộ Đức  ĐCCDVVT 

Trà Bồng  

 TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 

055.6276887  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

423  Quảng 

Ngãi 

 Nghĩa 

Hành 

 ĐCCDVVT 

Sơn Tịnh  

 Xóm 1 Thôn Minh Mỹ, 

Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi  

055.6555677  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

424  Quảng 

Ngãi 

 Quảng 

Ngãi 

 ĐCCDVVT 

Sơn Tây 

 Xã Sơn Dung, huyện 

Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

055.6517527  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

425  Quảng 

Ngãi 

 Quảng 

Ngãi 

 ĐCCDVVT 

Sơn Hà  

 Thị trấn Di Lăng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi 

055.6291288  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



426  Quảng 

Ngãi 

 Quảng 

Ngãi 

 ĐCCDVVT 

La Hà  

 Thị Trấn La Hà, Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi 

055.6264098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

427  Quảng 

Ngãi 

 Sơn Hà  ĐCCDVVT 

Chợ Chùa  

 Thị Trấn Chợ Chùa, 

Nghĩa Hành, Quảng Ngãi  

055.6256098/0

55.6256198

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

428  Quảng 

Ngãi 

 Sơn Tây  ĐCCDVVT 

Minh Long  

 Xã Long Hiệp, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

055.6558568  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

429  Quảng 

Ngãi 

 Sơn Tịnh  ĐCCDVVT 

Mô Đức  

 Thị trấn Mộ Đức, Mộ 

Đức, Quảng Ngãi 

055.6253097  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

430  Quảng 

Ngãi 

 Tây Trà  ĐCCDVVT 

Đức Phổ  

 Thị trấn Đức Phổ, Đức 

Phổ, Quảng Ngãi 

055.6258009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

431  Quảng 

Ngãi 

 Trà 

Bồng 

 ĐCCDVVT 

Ba Tơ  

 Số 248 Phạm Văn Đồng - 

 Thị trấn Ba Tơ- Huyện 

Ba Tơ- Tỉnh Quảng Ngãi 

055.6297174  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

432  Quảng 

Ngãi 

 Tƣ 

Nghĩa 

 ĐCCDVVT 

Tây Trà  

 xã Trà Phong, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi 

055.6523077  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

433  Quảng 

Trị 

 Cam Lộ  ĐCCDVVT 

Siêu thị 

ĐTDĐ 

Quảng Trị  

 90 Quốc Lộ 9, TP Đông 

Hà, Quảng Trị   

053.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

434  Quảng 

Trị 

 Đakrông  ĐCCDVVT 

Hoàng Diệu  

 01 Hoàng Diệu, Phƣờng 

Đông Giang, TP Đông 

Hà, Quảng Trị 

536257777  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

435  Quảng 

Trị 

 Đông Hà  ĐCCDVVT 

Trần Hƣng 

Đạo  

 206 Trần Hƣng Đạo, Thị 

xã Quảng Trị, Tỉnh 

Quảng Trị  

053.6260008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

436  Quảng 

Trị 

 Đông Hà  ĐCCDVVT 

Hồ Xá  

 41 Hùng Vƣơng, Thị 

Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh 

Linh, Tỉnh  Quảng Trị   

053.6267112  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

437  Quảng 

Trị 

 Gio Linh  ĐCCDVVT 

Gio Linh  

 Khu Phố 5, Thị Trấn Gio 

Linh, Huyện Gio Linh, 

Tỉnh Quảng Trị 

053.6269001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

438  Quảng 

Trị 

 Hải 

Lăng 

 ĐCCDVVT 

Cam Lộ  

 181 đƣờng 2 tháng 4, 

Khu phố 2,Thị Trấn Cam 

Lộ, Huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị  

053.6263001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

439  Quảng 

Trị 

 Hƣớng 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Triệu Phong  

 353 Lê Duẩn, Thị Trấn 

Ái Tử, Huyện Triệu 

Phong, Tỉnh Quảng Trị 

053.6264039  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

440  Quảng 

Trị 

 Hƣớng 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Hải Lăng  

 101 Hùng Vƣơng, Khóm 

3 Thị Trấn Hải Lăng, 

Huyện Hải Lăng, Tỉnh 

Quảng Trị  

053.6258001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

441  Quảng 

Trị 

 Quảng 

Trị 

 ĐCCDVVT 

Khe Sanh  

 55 Lê Duẩn, Thị Trấn 

Khe Sanh, Huyện Hƣớng 

Hóa, Quảng Trị  

053.6266119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

442  Quảng 

Trị 

 Triệu 

Phong 

 ĐCCDVVT 

Lao Bảo  

  06 Trần Hƣng Đạo, 

Quốc Lộ 9, Thị Trấn Lao 

Bảo, Huyện Hƣớng Hóa, 

Tỉnh Quảng Trị 

053.6266001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

443  Quảng 

Trị 

 Vĩnh 

Linh 

 ĐCCDVVT 

Đakrông  

 Khóm 2, Thị Trấn Krong 

Klang, Huyện Đakrông, 

Tỉnh Quảng Trị 

053.6259029  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



444  Thừa 

Thiên 

Huế 

 A Lƣới  ĐCCDVVT 

Nguyễn Huệ  

 11 Lý Thƣờng Kiệt-P 

Phú Nhuận-Tp Huế   

054.6251122  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

445  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Huế  ĐCCDVVT 

Đinh Tiên 

Hoàng  

 232 Đinh Tiên Hoàng- 

P. Thuận Lộc- TP Huế  

054.6250098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

446  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Huế  ĐCCDVVT 

Phong Điền  

 Thị trấn Phong Điền - 

TT Huế  

054.6268006  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

447  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Huế  ĐCCDVVT  

An Dƣơng 

Vƣơng  

 91 An Dƣơng Vƣơng, 

Phƣờng An Cựu, TP Huế 

054.6270000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

448  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Hƣơng 

Thủy 

 ĐCCDVVT 

Quảng Điền  

 Thị Trấn Sịa - Huyện 

Quảng Điền - TT Huế  

054.6267007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

449  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Hƣơng 

Trà 

 ĐCCDVVT 

Hƣơng Trà  

 45 Đƣờng Cách mạng 

Tháng 8 ,TX Hƣơng Trà 

,TT Huế  

054.6262022  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

450  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Nam 

Đông 

 ĐCCDVVT 

Phú Vang  

 Thôn 3- Xã Vinh Thanh - 

 Huyện Phú Vang - TT 

Huế  

054.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

451  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Phong 

Điền 

 ĐCCDVVT 

Phú Bài  

 1082 Nguyễn Tất Thành, 

Phú Bài, thị xã Hƣơng 

Thủy, TP Huế  

054.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

452  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Phú Lộc  ĐCCDVVT 

Phú Lộc  

 Khu vực 3 - Thị Trấn 

Phú Lộc - TT Huế 

054.6545198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

453  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Phú Lộc  ĐCCDVVT 

Lăng Cô  

 570  Lạc Long Quân, 

Thị Trấn Lăng Cô 

054.6277999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

454  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Phú 

Vang 

 ĐCCDVVT 

A Lƣới  

 Số 238 Hồ Chí Minh, 

TT A lƣới, Huyện A 

Lƣới, TT Huế  

054.6550198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

455  Thừa 

Thiên 

Huế 

 Quảng 

Điền 

 ĐCCDVVT 

Nam Đông  

 Số 23 Nguyễn Thế Lịch, 

TT Khe Tre, Nam Đông- 

TTT Huế 

054.6275098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

456  Đắc 

Lắk 

 Buôn 

Đôn 

 ĐCCDVVT 

Buôn Đôn  

 Thôn 15 - xã Tân Hòa - 

Huyện Buôn Đôn - 

ĐakLak 

05006508805  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

457  Đắc 

Lắk 

 Buôn 

Mê Thuột 

 ĐCCDVVT 

Ngô Quyền  

 67 Ngô Quyền - Tp 

Buôn Ma Thuột -Đắk Lắk 

05006250007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

458  Đắc 

Lắk 

 Buôn 

Mê Thuột 

 ĐCCDVVT 

Lê Duẩn  

 Số 408 Lê Duẩn - P.Ea 

Tam - Tp. Buôn Ma 

Thuột - ĐakLak 

05006252178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

459  Đắc 

Lắk 

 Buôn 

Mê Thuột 

 ĐCCDVVT 

Lý Tự Trọng  

  48 Lý Tự Trọng, P. Tân 

An, Tp Buôn Ma Thuột -

Đắk Lắk 

05006253777  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

460  Đắc 

Nông 

 Cƣ Jút  ĐCCDVVT 

Cƣ Jút DCN 

 Số 414 Nguyễn Tất 

Thành - TT Eatling - 

Huyện Cƣ Jút - Đăk 

Nông( gần chợ Cƣ Jut)  

0501.6263098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

461  Đắc 

Lắk 

 Cƣ Mgar  ĐCCDVVT 

Cƣ Mgar  

 100 Hùng Vƣơng - TT 

Quảng Phú - Cƣ Mgar 

05006272179  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

462  Đắc 

Nông 

 Đăk 

Glong 

 ĐCCDVVT 

Quảng Khê 

Đăk Glong 

DCN 

 Số nhà 110 - Thôn 4 - 

Xã Quảng Khê - Huyện 

Đăk Glong - Đăk Nông  

0501.6288918  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



463  Đắc 

Nông 

 Đăk Mil  ĐCCDVVT 

Đăk Mil DCN 

 88 Trần Hƣng Đạo, Thị 

trấn Đăk Mil, huyện Đăk 

Mil  

0501.6283098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

464  Đắc 

Nông 

 Đăk 

Rlấp 

 ĐCCDVVT 

Đăk Rlấp 

DCN 

 Số 05 Nguyễn Tất 

Thành, TT Kiến Đức, H. 

Đắc Rlap 

0501.6267098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

465  Đắc 

Nông 

 Đăk 

Song 

 ĐCCDVVT 

Đăk Song 

DCN 

 Tổ 2 - TT Đức An - 

Huyện Đăk Song - Đăk 

Nông  

0501.6284098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

466  Đắc 

Lắk 

 Ea Hleo  ĐCCDVVT 

Ea Hleo  

 440 Giải Phóng - TT 

EaDRang - Huyện 

EaHleo - ĐakLak 

05006295178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

467  Đắc 

Lắk 

 Ea Kar  ĐCCDVVT 

Ea Kar  

 Khối 3, Thị trấn Eaklop, 

Huyện Eakar, Tỉnh Đăk 

Lắk  

05006535678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

468  Đắc 

Lắk 

 Ea Súp  ĐCCDVVT 

Ea Súp  

 159B Hùng Vƣơng- TT 

Ea Súp - Huyện Ea Súp - 

Đaklak 

05006255178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

469  Đắc 

Nông 

 Gia 

Nghĩa 

 ĐCCDVVT 

Gia Nghĩa 

DCN 

 Tổ 4 Đƣờng Huỳnh 

Thúc Kháng - Phƣờng 

Nghĩa Thành - Gia Nghĩa 

- Đăk Nông 

0501.6260098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

470  Đắc 

Lắk 

 Krông 

Năng 

 ĐCCDVVT 

Krông Năng  

 Số 63 Hùng Vƣơng - K5 

- TT Krông Năng, huyện 

Krông Năng - ĐakLak 

05006582178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

471  Đắc 

Nông 

 Krông 

Nô 

 ĐCCDVVT 

Krông Nô 

DCN 

 84 Nguyễn Tất Thành 

Tổ 4 - TT Đăk Mâm - 

Huyện Krông Nô - Đăk 

Nông  

0501.6281098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

472  Đắc 

Nông 

 Tuy Đức  ĐCCDVVT 

Tuy Đức 

DCN 

 Thôn 4 Đắk BukSor - 

Tuy Đức - Đắk Nông ( 

Ngã 3 Đắk BukSor) 

0501.6285098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

473  Đắc 

Lắk 

 Buôn Hồ  ĐCCDVVT 

Buôn Hồ  

 61-63 Trần Hƣng Đạo - 

Thị xã Buôn Hồ - ĐakLak 

05006270178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

474  Đắc 

Lắk 

 Cƣ Kuin  ĐCCDVVT 

Cƣ Kuin  

 Thôn 1 - xã EaKtur - 

huyện Cƣ Kuin - ĐakLak 

05006500178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

475  Đắc 

Lắk 

 Krông 

Ana 

 ĐCCDVVT 

Krông Ana  

 44 Nguyễn Tất Thành, 

TT Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana 

05006269009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

476  Đắc 

Lắk 

 Krông 

Bông 

 ĐCCDVVT 

Krông Bông  

 TDP 6 TT Krông Kmar - 

Huyện Krông Bông - 

ĐakLak 

05006528178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

477  Đắc 

Lắk 

 Krông 

Păk 

 ĐCCDVVT 

Krông Pắk  

 56 Lê Duẩn- TT Phƣớc 

An - huyện Krông Păk - 

ĐakLak 

05006276178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

478  Đắc 

Lắk 

 Krông 

Păk  

 ĐCCDVVT 

Ea Phê 

Krông Păk   

 KM 38, Quốc lộ 26 

Thôn 4  Xã Ea Phê 

Huyện Krông Păk Đăklăk 

05006277178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

479  Đắc 

Lắk 

 Lăk   ĐCCDVVT 

Lăk   

 154 Nguyễn Tất Thành - 

TT Liên Sơn - Lăk - 

ĐakLak 

05006268178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

480  Đắc 

Lắk 

 MĐrăk   ĐCCDVVT 

Ma ĐRăk 

Đaklak  

 Thôn 1 Xã Krông Jin, 

TT Ma Đrăk - Huyện 

M'Drak - Đaklak 

05006259178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



481  Khánh 

Hòa 

 Cam 

Ranh 

 ĐCCDVVT 

Cam Ranh  

 909 Đại Lộ Hùng 

Vƣơng, Cam Phúc Bắc, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 

0586.507770  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

482 Kon 

Tum

 Đăk Hà  ĐCCDVVT 

TT Đăk Hà 

KTM 

 Số 05A Đào Duy Từ, 

Thị trấn Đăk Hà, Huyện 

Đăk Hà, Kon Tum 

060.2244678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

483 Kon 

Tum

 Đăk Tô  ĐCCDVVT 

TT Đăk Tô 

KTM 

 Số 193 Hùng Vƣơng, 

Thị trấn Đăk Tô, Huyện 

Đăk Tô, Kon Tum 

060.6266006  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

484 Kon 

Tum

 Đăkglei  ĐCCDVVT 

Đăk Glei 

KTM 

 Thôn 16/05 Thị trấn Đăk 

Glei, Huyện Đăk Glei, 

Kon Tum 

060.6290198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

485  Khánh 

Hòa 

 Diên 

Khánh 

 ĐCCDVVT 

Diên Khánh  

 154 Lạc Long Quân, TT 

Diên Khánh, Khánh Hòa 

0586.259002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

486  Khánh 

Hòa 

 Khánh 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Khánh Sơn  

 57 Lê Duẩn, Thị trấn Tô 

Hạp, Khánh Sơn, Khánh 

Hòa 

0586.266198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

487  Khánh 

Hòa 

 Khánh 

Vĩnh 

 ĐCCDVVT 

Khánh Vĩnh  

 39 Đƣờng 2/8, TT 

Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa 

0586.268002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

488 Kon 

Tum

 Kon 

Plong 

 ĐCCDVVT 

Kon Plong 

KTM 

 Thôn Măng Đen, Xã 

Đăk Long, Huyện 

KonPlong, Kon Tum 

0606273999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

489 Kon 

Tum

 Kon Rẫy  ĐCCDVVT 

Kon Rẫy 

KTM 

 Thôn 09 Xã Đăk Ruồng, 

Huyện Kon Rẫy, Kon 

Tum 

060.6294198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

490 Kon 

Tum

 Kon 

Tum 

 ĐCCDVVT 

Trần Phú 

KTM 

 Số 205 Lê Hồng Phong, 

P. Quyết thắng, TP. Kon 

Tum  

060.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

491 Kon 

Tum

 Ngọc 

Hồi 

 ĐCCDVVT 

Hùng Vƣơng 

KTM 

 811 Hùng Vƣơng, TT 

Plei Kan, Ngọc Hồi, Kon 

Tum  

060.6268002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

492  Khánh 

Hòa 

 Nha 

Trang 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Nguyên  

 09 Võ Thị Sáu, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

0586.253178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

493  Khánh 

Hòa 

 Nha 

Trang 

 ĐCCDVVT 

Lộc Thọ  

 69 Quang Trung, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

0586.250002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

494  Khánh 

Hòa 

 Nha 

Trang 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Hòa  

 195 Đƣờng 2/4, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

0586.250005  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

495  Khánh 

Hòa 

 Ninh 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

Ninh Hòa  

 461 Trần Quý Cáp, TX 

Ninh Hòa, Khánh Hòa  

0586.265178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

496  Khánh 

Hòa 

 Phƣơng 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Phƣơng Sơn  

 51 Đƣờng 23/10, 

Phƣơng Sơn, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

0586.255509  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

497 Kon 

Tum

 Sa Thầy  ĐCCDVVT 

Sa Thầy KTM 

 Số 322 Trần Hƣng Đạo, 

Thị trấn Sa Thầy, Huyện 

Sa Thầy, Kon Tum 

0606502502  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

498 Kon 

Tum

 Tu Mơ 

Rông 

 ĐCCDVVT 

Tu Mơ Rông 

KTM 

 Thôn Kon Tun, Xã Đăk 

Hà, Huyện Tu Mơ Rông, 

Kon Tum  

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



499  Khánh 

Hòa 

 Vạn 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Hùng Vƣơng  

 272 Hùng Vƣơng, TT 

Vạn Giã, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 

0586.274178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

500  Ninh 

Thuận 

 Bác Ái  ĐCCDVVT 

Bác ái NTN 

 Thôn Tà Lú 1, Phƣớc 

Đại, Bác Ái, Ninh Thuận 

068.6269002  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

501  Khánh 

Hòa 

 Cam 

Lâm 

 ĐCCDVVT 

Cam Lâm  

 278 Trƣờng Chinh, Cam 

Đức, Cam Lâm, Khánh 

Hòa 

0586.260455  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

502  Ninh 

Thuận 

 Ninh Hải  ĐCCDVVT 

Ninh Hải 

NTN 

 Khánh Sơn, Thị trấn 

Khánh Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 

068.6267098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

503  Ninh 

Thuận 

 Ninh 

Phƣớc 

 ĐCCDVVT 

Ninh Phƣớc 

NTN 

 Khu phố 4, Thị trấn 

Phƣớc Dân, Ninh Phƣớc, 

Ninh Thuận 

068.6282829  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

504  Ninh 

Thuận 

 Ninh 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Ninh Sơn 

NTN 

 Khu phố 3, Thị trấn Tân 

Sơn, Ninh Sơn, Ninh 

Thuận 

068.6292979  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

505  Ninh 

Thuận 

 Phan 

Rang 

 ĐCCDVVT 

Ninh Thuận 

NTN 

 24 Trần Phú, P.Phủ Hà, 

Tp.Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

068.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

506  Ninh 

Thuận 

 Phan 

Rang 

 ĐCCDVVT 

Phan Rang 

  369 đƣờng 21/8, Phƣớc 

Mỹ, Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

068.6257979  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

507 Gia Lai  Pleiku  ĐCCDVVT 

Nguyễn Văn 

Trỗi Pleiku  

 Số 127 Hùng Vƣơng, P. 

Hội Thƣơng, TP Pleiku, 

Gia Lai 

059.6250098

059.6250466

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

508 Gia Lai  Pleiku  ĐCCDVVT 

Phạm Văn 

Đồng Pleiku  

 813 Phạm Văn Đồng - 

Yên Thế - Pleiku - Gia 

Lai 

059.6251228  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

509  Ninh 

Thuận 

 Thuận 

Bắc 

 ĐCCDVVT 

Thuận Bắc 

NTN 

 Thôn Ấn Đạt, Lợi Hải, 

Thuận Bắc, Ninh Thuận 

068.6298178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

510  Ninh 

Thuận 

 Thuận 

Nam 

 ĐCCDVVT 

Thuận Nam 

NTN 

 Thôn Quán Thẻ 1, 

Phƣớc Minh, Thuận 

Nam, Ninh Thuận 

068.6292939  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

511 Gia Lai  An Khê  ĐCCDVVT 

An Khê  

 312 Quang Trung, 

phƣờng An Phú, An Khê, 

Gia lai 

0596268178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

512 Gia Lai  Chƣ Păh  ĐCCDVVT 

Chƣ Păh  

 Số 51, Hùng Vƣơng, 

khối phố 3, TT Phú Hòa, 

Chƣ Pảh 

059.6268178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

513 Gia Lai  Đắk Đoa  ĐCCDVVT 

Đăk Đoa  

 Số 36 Đinh Tiên Hoàng, 

TT Đăk Đoa, Huyện 

ĐĂk Đoa, Gia Lai 

0596.505178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

514 Gia Lai  Đức Cơ  ĐCCDVVT 

Đức Cơ  

 507 Quang Trung, TT 

Chƣ Ty, Đức Cơ 

0596267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

515 Gia Lai  Iagrai  ĐCCDVVT 

Iagrai  

 333 Hùng Vƣơng, TT 

Iakha, Huyện Iagrai, Gia 

Lai 

059.6290098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

516 Gia Lai  Kbang  ĐCCDVVT 

Kbang  

 83 Quang Trung, tổ 2, 

TT Kbang, Huyện Kbang 

059.6334994  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



517 Gia Lai  Kông 

Chro 

 ĐCCDVVT 

Kông Chro  

 338 Nguyễn Huệ, TT 

Kông chro, huyện Kông 

Chro 

059.6274558  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

518 Gia Lai  Mang 

Yang 

 ĐCCDVVT 

Mang Yang  

 09 Lý Thái Tổ, TT 

KonDong, Mang Yang 

059.6573098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

519 Gia Lai  Pleiku  ĐCCDVVT 

Diên Hồng 

Pleiku  

 247 Nguyễn Tất Thành, 

P. Phù Đổng, TP.Pleiku, 

Gia Lai 

'059.6250437

59.6250439

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

520 Gia Lai  Ayunpa  ĐCCDVVT 

Ayunpa  

 40 Nguyễn Huệ, AyunPa 0596271272  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

521  Lâm 

Đồng 

 Bảo Lộc  ĐCCDVVT 

Bảo Lộc  

 27 Lê Hồng Phong 

Phƣờng 1 Bảo Lộc  

063.6260058  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

522 Gia Lai  Chƣ 

Prông 

 ĐCCDVVT 

Chƣ Prông  

 298 Hùng Vƣơng - TT 

Chƣ Prông - Chƣ Prông - 

Gia Lai 

0596288289  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

523 Gia Lai  Chƣ Pƣh  ĐCCDVVT 

Chƣpuh  

 Thôn Hòa Phú, TT Nhơn 

Hòa, Huyện Chƣ Pƣh 

059.6282866  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

524 Gia Lai  Chƣ Sê  ĐCCDVVT 

Chƣ sê  

 QL 25 - Số 16 đƣờng 

17/3 - TT Chƣ Sê - huyện 

Chƣ Sê - Gia Lai 

0596258098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

525  Lâm 

Đồng 

 Đà Lạt  ĐCCDVVT  

Phan Chu 

Trinh  

 155 Phan Châu Trinh - 

Phƣờng 9 - Tp. Đà Lạt 

063.6250098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

526  Lâm 

Đồng 

 Đà Lạt  ĐCCDVVT 

Bùi Thị Xuân  

 5F Bùi Thị Xuân, 

Phƣờng 2 Đà Lạt Lâm 

Đồng 

063.6251098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

527 Gia Lai  Đắk Pơ  ĐCCDVVT 

Đăk Pơ  

 Tổ dân Phố 2, TT Đăk 

Pơ, huyện Đăk Pơ 

059.6550098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

528  Lâm 

Đồng 

 Đơn 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

Đơn Dƣơng  

 206A Đƣờng 2/4, Thạnh 

Mỹ Đơn Dƣơng  

063.6294098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

529 Gia Lai  IaPa  ĐCCDVVT 

Kim Tân IaPa  

 Lô 21 Đƣờng Hùng 

Vƣơng - Xã Kim Tân - 

IaPa - Gia Lai 

059.6557979  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

530 Gia Lai  Krôngpa  ĐCCDVVT 

KrôngPa  

 82 Hùng Vƣơng, TT Phú 

Túc, Krông Pa 

059.6285397  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

531  Lâm 

Đồng 

 Lạc 

Dƣơng 

 ĐCCDVVT 

Lạc Dƣơng  

 125 Langbiang, TT. Lạc 

Dƣơng Lạc Dƣơng Lâm 

Đồng 

063.6273098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

532 Gia Lai  Phú 

Thiện 

 ĐCCDVVT 

Phú Thiện  

 Tổ dân phố 2, TT Phú 

thiện, Phú Thiện, Gia Lai 

059.6285398  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

533  Lâm 

Đồng 

 Bảo Lâm  ĐCCDVVT 

Bảo Lâm  

 37 Hùng Vƣơng, Khu 2 

,TT lộc Thắng Bảo Lâm 

lâm Đồng  

063.6296098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

534  Lâm 

Đồng 

 Cát Tiên  ĐCCDVVT 

Cát Tiên  

 Số 262 Kp6 - TT Đồng 

Nai - Cát Tiên - Lâm 

Đồng

063.6298001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

535  Lâm 

Đồng 

 Đạ Hoai  ĐCCDVVT 

Đạ Huoai  

 Số 4 Đƣờng Trần phú thị 

trấn Mađagui, huyện Đa 

Huoai,  Lâm Đông 

063.6279098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



536  Lâm 

Đồng 

 Đạ Tẻ  ĐCCDVVT 

Đạ Tẻh  

 88B, Khu phố 5B, 

đƣờng 3 tháng 2 TT Đạ 

Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm 

Đồng  

063.6283098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

537  Lâm 

Đồng 

 Đam 

Rông 

 ĐCCDVVT 

Đam Rông  

 Thôn Phi có, Đạ Rsal, 

Đam Rông, Lâm Đông 

063.6515098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

538  Lâm 

Đồng 

 Di Linh  ĐCCDVVT 

Di Linh  

 15 A Lý Thƣờng Kiệt, 

Thị trấn Di Linh, Lâm 

Đồng 

063.6271098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

539  Lâm 

Đồng 

 Đức 

Trọng 

 ĐCCDVVT 

Đức Trọng  

 66 Thống Nhất Liên 

Nghĩa Đức Trọng Lâm 

Đồng 

063.6290098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

540  Lâm 

Đồng 

 Lâm Hà  ĐCCDVVT 

Lâm Hà  

 682 Hùng Vƣơng TT 

Đinh Văn Lâm Hà Lâm 

Đông 

063.6278098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

541  Vũng 

Tàu 

 Bà Rịa  ĐCCDVVT 

Bà Rịa  

 98 Huỳnh Tịnh Của , P. 

Phƣờng Phƣớc Trung, TP 

Bà Rịa, BRVT 

064.6260185  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

542  Vũng 

Tàu 

 Châu 

Đức

 ĐCCDVVT 

Châu Đức  

 397 Hùng Vƣơng, TT 

Ngãi Giao, Châu Đức, 

BRVT 

064.6295098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

543  Vũng 

Tàu 

 Côn Đảo  ĐCCDVVT 

Côn Đảo  

 42 Nguyễn Huệ, Côn 

Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu 

064.6552098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

544  Vũng 

Tàu 

 Đất Đỏ  ĐCCDVVT 

Đất Đỏ  

 315 Khu phố Tƣờng 

Thành, Thị trấn Đất Đỏ, 

Huyện Đất Đỏ 

064.6525098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

545  Vũng 

Tàu 

 Long 

Điền

 ĐCCDVVT 

Long Điền  

 Khu phố Hải Bình, TT 

Long Hải, Long Điền, 

BRVT 

064.6266098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

546  Vũng 

Tàu 

 Tân 

Thành

 ĐCCDVVT 

Tân Thành  

 Tổ 16 Thị Vải, Mỹ 

Xuân, Tân Thành, BRVT 

064.6263098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

547  Vũng 

Tàu 

 Vũng 

Tàu

 ĐCCDVVT 

Trƣơng Công 

Định  

 600 Trƣơng Công Định, 

P.8, TP Vũng Tàu 

064.6251178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

548 Bình 

Dƣơng

 Bắc Tân 

Uyên 

 ĐCCDVVT 

Viettel Bắc 

Tân Uyên 

 Đƣờng DH411 - ấp 3 - 

Tân Thành - Bắc Tân 

Uyên - Bình Dƣơng 

6506287666  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

549 Bình 

Dƣơng

 Bàu 

Bàng 

 ĐCCDVVT 

Bàu Bàng 

BDG 

 A6-45 Đƣờng NC-PTM 

KCN Bàu Bàng, Huyện 

Bàu Bàng tỉnh Bình 

Dƣơng ( cách cổng chào 

KCN 500m về bên phải) 

0650.6535585  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

550 Bình 

Dƣơng

 Bến Cát  ĐCCDVVT 

Bến Cát BDG 

 Đƣờng N5, KCN Mỹ 

Phƣớc 1, TT Mỹ Phƣớc, 

Bến Cát, Bình Dƣơng. 

0650.6264494  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

551 Bình 

Dƣơng

 Dầu 

Tiếng 

 ĐCCDVVT 

Dầu Tiếng 

BDG 

 6/12 KP 4B, TT Dầu 

Tiếng, Dầu Tiếng, Bình 

Dƣơng 

06506.276276  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

552 Bình 

Dƣơng

 Dĩ An  ĐCCDVVT 

Thắng Lợi Dĩ 

An BDG 

 15/6 đƣờng Lý Thƣờng 

Kiệt, Khu phố Thắng Lợi 

2, TX Dĩ An, Bình Dƣơng 

0650.6273273  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

553 Bình 

Dƣơng

 Dĩ An  ĐCCDVVT 

Dĩ An 2 BDG 

 104 Truông Tre KP Bình 

Minh 2 Phƣờng Dĩ An 

TX Dĩ An Bình Dƣơng 

0650.6263264  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



554 Bình 

Dƣơng

 Phú 

Giáo 

 ĐCCDVVT 

Phú Giáo 

BDG 

 197 - 198, Đƣờng Độc 

Lập, KP2, TT Phƣớc 

Vĩnh, Phú Giáo, Bình 

Dƣơng 

0650.6522999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

555 Bình 

Dƣơng

 Tân 

Uyên 

 ĐCCDVVT 

Tân Uyên 

BDG 

 Thửa số 3, Lô F, KDC 

TM Uyên Hƣng, Phƣờng 

Uyên Hƣng, Thị xã Tân 

Uyên, Bình Dƣơng 

0650.6278278  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

556 Bình 

Dƣơng

 Thủ 

Dầu Một 

 ĐCCDVVT 

Thủ Dầu Một 

BDG 

 216 - 218 Đƣờng Yersin, 

P.Hiệp Thành, Thủ Dầu 

Một, Bình Dƣơng 

0650.6290000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

557 Bình 

Dƣơng

 Thuận 

An 

 ĐCCDVVT 

Thuận An 

BDG 

 135 Bis Nguyễn Văn 

Tiết KP Đông Tƣ Lái 

Thiêu Thuận An Bình 

Dƣơng 

0650.6284447  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

558 Bình 

Dƣơng

 Thuận 

An 

 ĐCCDVVT 

An Phú BDG 

 31/3 Khu phố 2 P.An 

Phú TX Thuận An Bình 

Dƣơng 

0650.6281789  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

559 Bình 

Phƣớc

 Bình 

Long 

 ĐCCDVVT 

Bình Long 

BPC 

 109-111 Nguyễn Huệ - 

Phú Trung - An Lộc - 

Bình Long - Bình Phƣớc. 

0651.6260001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

560 Bình 

Phƣớc

 Bù Đăng  ĐCCDVVT 

Bù Đăng BPC 

 QL 14 - Khu Đức Lập- 

TT Đức Phong - Bù 

Đăng - Bình Phƣớc 

0651.6269001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

561 Bình 

Phƣớc

 Bù Đốp  ĐCCDVVT 

Bù Đốp BPC 

 75 Khu phố Thanh 

Xuân, TT Thanh Bình - 

Bù Đốp - Bình Phƣớc 

0651.6262001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

562 Bình 

Phƣớc

 Bù Gia 

Mập 

 ĐCCDVVT 

Phú Riềng 

BPC 

 TTTM Bù Nho - thôn 

Tân Hiệp 2 - Bù Nho -  

Bù Gia Mập - Bình Phƣớc 

0651.6267008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

563 Bình 

Phƣớc

 Chơn 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Chơn Thành 

BPC 

 QL 13, Tổ 6, KP 2 - TT 

Chơn Thành - Chơn 

Thành - Bình Phƣớc 

0651.6259179  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

564 Bình 

Phƣớc

 Đồng 

Phú 

 ĐCCDVVT 

Đồng Phú 

BPC 

 DT741, KP Tân An, TT 

Tân Phú, Đồng Phú Bình 

Phƣớc 

0651.6266045  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

565 Bình 

Phƣớc

 Đồng 

Xoài 

 ĐCCDVVT 

Đồng Xoài 

BPC 

 818 Phú Riềng Đỏ- P. 

Tân Xuân- Đồng Xoài- 

Bình Phƣớc 

0651.6250298  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

566 Bình 

Phƣớc

 Lộc 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Lộc Ninh 

BPC 

 451A - QL13 - KP Ninh 

Thái - TT Lộc Ninh - 

Bình Phƣớc 

0651.6263001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

567 Bình 

Phƣớc

 Phƣớc 

Long 

 ĐCCDVVT 

Phƣớc Long 

BPC 

 02 Lê Quý Đôn - Khu 3 - 

 Thác Mơ - Phƣớc Long  - 

 Bình Phƣớc 

0651.6268001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

568 Bình 

Thuận

 Bắc 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Bắc Bình 

BTN 

 190 Nguyễn Tất Thành, 

TT Chợ Lầu, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận 

062.6555578  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

569 Bình 

Thuận

 Đức 

Linh 

 ĐCCDVVT 

Đức Linh 

BTN 

 139 Trần Hƣng Đạo, TT 

Đức Tài, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận. 

062.6548001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



570 Bình 

Thuận

 Hàm 

Tân 

 ĐCCDVVT 

Hàm Tân 

BTN 

 46 Cách Mạng Tháng 8 - 

KP 2 - Tân Nghĩa - Hàm 

Tân - Bình Thuận 

062.6545579  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

571 Bình 

Thuận

 Hàm 

Thuận 

Bắc 

 ĐCCDVVT 

Hàm Thuận 

Bắc BTN 

 289 KP1, TT Ma Lâm, 

huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận 

062.6259001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

572 Bình 

Thuận

 Hàm 

Thuận 

Nam 

 ĐCCDVVT 

Hàm Thuận 

Nam BTN 

 535 Trần Hƣng Đạo - 

KP Lập Hòa - TT Thuận 

Nam - Hàm Thuận Nam - 

Bình Thuận 

062.6555779  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

573 Bình 

Thuận

 La Gi  ĐCCDVVT 

TX LaGi 

BTN 

 170 Thống Nhất - Tân 

Thiện - TX Lagi - Bình 

Thuận 

062.6522888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

574 Bình 

Thuận

 Phan 

Thiết 

 ĐCCDVVT 

Phan Thiết 

BTN 

 Tòa nhà Viettel, đƣờng 

Tôn Đức Thắng, Phƣờng 

Phú Thủy, Thành phố 

Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận. 

062.6251207  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

575 Bình 

Thuận

 Phú Quý  ĐCCDVVT 

Phú Quý BTN 

 178 Võ Văn Kiệt - Ngũ 

Phụng - Phú Quý - Bình 

Thuận 

062.6555722  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

576 Bình 

Thuận

 Tánh 

Linh 

 ĐCCDVVT 

Tánh Linh 

BTN 

 60 Nguyễn Huệ, Thị 

Trấn Lạc Tánh, Tánh 

Linh, Bình Thuận  

062.6519919  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

577 Bình 

Thuận

 Tuy 

Phong 

 ĐCCDVVT 

Phan Rí Cửa 

Tuy Phong 

BTN 

 24 Quang Trung, TT 

Phan Rí Cửa, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

062.6266001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

578 Bình 

Thuận

 Tuy 

Phong 

 ĐCCDVVT 

Liên Hƣơng 

Tuy Phong 

BTN 

 87 Nguyễn Huệ -KP3, 

TT Liên Hƣơng, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận 

062.6558559  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

579  Đồng 

Nai 

 Biên 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

Bình Tân 

 Số 68 khu phố 3, Đƣờng 

Bùi Văn Hòa, P. Long 

Bình Tân, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai 

061.6291378  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

580  Đồng 

Nai 

 Biên 

Hòa 

 ĐCCDVVT 

Đƣờng CMT 

Tám Biên 

Hòa 

 Tổ 16 QL1K ấp An Hòa, 

xã Hóa An, Biên Hòa 

Đồng Nai 

061.6500567  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

581  Đồng 

Nai 

 Cẩm Mỹ  ĐCCDVVT 

Cẩm Mỹ 

 Khu 5, ấp Suối râm, xã 

Long Giao, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

061.6273178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

582  Đồng 

Nai 

 Định 

Quán 

 ĐCCDVVT 

Định Quán 

 193 ấp Hiệp Quyết TT 

Định Quán ,Đồng Nai 

061.6268178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

583  Đồng 

Nai 

 Long 

Khánh 

 ĐCCDVVT 

Long Khánh 

 N36, đƣờng Hùng 

Vƣơng, P. Xuân Bình, 

TX. Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

616263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

584  Đồng 

Nai 

 Long 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Long Thành 

 Số 162 Khu Bầu Cá, Xã 

An Phƣớc, Long Thành 

061.6281178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

585  Đồng 

Nai 

 Nhơn 

Trạch 

 ĐCCDVVT 

Nhơn Trạch 

 Ấp 3, xã Hiệp Phƣớc, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

061.6256179  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



586  Đồng 

Nai 

 Tân Phú  ĐCCDVVT 

Tân Phú 

 Số 1058, tổ 4, khu 12, 

thị trấn Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

061.6519178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

587  Đồng 

Nai 

 Thống 

Nhất 

 ĐCCDVVT 

Gia Tân 

Thống Nhất 

 Số 112/4 Ấp Gia Yên, 

xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, Tỉnh Đồng 

Nai 

061.6264188  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

588  Đồng 

Nai 

 Thống 

Nhất 

 ĐCCDVVT 

Bàu Hàm 

Thống Nhất 

 Số 372, ấp Trần Cao 

Vân, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

061.6264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

589  Đồng 

Nai 

 Trảng 

Bom 

 ĐCCDVVT 

Trảng Bom 

 294, Thôn Tây Lạc, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

061.6278222  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

590  Đồng 

Nai 

 Vĩnh 

Cửu 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Cửu 

 Số 1823E, Tổ 8, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh Đồng Nai 

061.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

591  Đồng 

Nai 

 Xuân 

Lộc 

 ĐCCDVVT 

Xuân Lộc 

 Khu 3, Thị Trấn Gia ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

061.6266178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

592  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Chánh 

 ĐCCDVVT 

Phạm Văn 

Hai  

  1A73/2 Tỉnh Lộ 10 - Ấp 

1 - Xã Phạm Văn Hai 

Bình Chánh

08.62665008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

593  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Chánh 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Cửu 

Phú  

 1519 Nguyễn Cửu Phú - 

ấp 1 - Tân Kiên - Bình 

chánh 

08.66551417

08.66551332

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

594  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Tân 

 ĐCCDVVT 

Tân Tạo Bình 

Tân  

  940 Tỉnh lộ 10 - P. Tân 

Tạo - Bình Tân  

08.62602431

08.62602432

08.62602433

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

595  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Tân 

 ĐCCDVVT 

Lê Văn Quới  

 338 Lê Văn Quới, 

Phƣờng.Bình Hƣng Hòa 

A, Quận Bình Tân, 

Tp.HCM 

08.62694596

08.62694545

08.62694661

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

596  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Thạnh 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Văn 

Đậu  

  58 Nguyễn Văn Đậu - 

P.6 - Bình Thạnh

08.62941010

08.62940004

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

597  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Thạnh 

 ĐCCDVVT 

Quốc lộ mƣời 

ba Bình 

Thạnh  

  76C Quốc Lộ 13 -  P.26 

-  Bình Thạnh 

08.62947142

08.62948942

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

598  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Bình 

Thạnh 

 ĐCCDVVT 

Nơ Trang 

Long  

  167 Nơ Trang Long - 

P.12 - Q. Bình Thạnh 

08.62947483

08.62947481

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

599  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Cần Giờ  ĐCCDVVT 

Cần Giờ  

 583 Đƣờng  Rừng Sác 

Bình Khánh H,Cần Giờ 

08.66551171  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

600  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Củ Chi  ĐCCDVVT 

Tân Thạch 

Tây Củ Chi  

  31 Tỉnh lộ 8 - Ấp 1A - 

Xã Tân Thạnh Tây - Củ 

Chi 

08.62528739/ 

08.62528769

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

601  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Củ Chi  ĐCCDVVT 

An Nhơn Tây  

 Số 1434 Đƣờng Tỉnh Lộ 

7, Ấp Chợ Cũ 02- Xã An 

Nhơn Tây - Huyện Củ 

Chi 

08.62529368/

08.62529369

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



602  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Gò Vấp  ĐCCDVVT 

Quang Trung  

 415 Quang Trung - P.10 

- Gò vấp (Đối diện 

UBND Q. Gò Vấp) 

08.62956160

08.62956599

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

603  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Gò Vấp  ĐCCDVVT 

Phan Văn Trị  

 15 Phan Văn Trị - P.7 - 

Gò Vấp 

08.62955008

08.62955707

08.62955706

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

604  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Gò Vấp  ĐCCDVVT 

Lê Đức Thọ  

 878A Lê Đức Thọ - P.15 

- Gò Vấp 

08.62953183

08.62953184

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

605  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Hóc 

Môn 

 ĐCCDVVT 

Lý Thƣờng 

Kiệt Hóc Môn  

  31/3 Lý Thƣờng Kiệt - 

Thị trấn Hóc Môn - Hóc 

Môn 

08.62513051/

08.62510405

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

606  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Hóc 

Môn 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Ảnh 

Thu Hóc Môn  

 16/1L Nguyễn Ảnh Thủ 

ấp Hƣng Lân, Bà Điểm - 

Hóc Môn 

08.62505050/

08.62500500 

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

607  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Nhà Bè  ĐCCDVVT 

Huỳnh Tấn 

Phát Nhà Bè  

  6/9 Huỳnh Tấn Phát - 

KP 7 - TT Nhà bè - Nhà 

Bè 

08.62625005

08.62625006

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

608  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Phú 

Nhuận 

 ĐCCDVVT 

Phan Đăng 

Lƣu  

  141B Phan Đăng Lƣu - 

P.2 - Phú Nhuận 

08.66551368

08.62941963

08.62941964

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

609  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Phú 

Nhuận 

 ĐCCDVVT 

Phan Đình 

Phùng Q.Phú 

Nhuận  

 69 Phan Đình Phùng -

P.17 - Phú nhuận 

08.62928555

08.62928556

08.66551372

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

610  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 1  ĐCCDVVT 

Nguyễn Cƣ 

Trinh  

 166C-D-E Trần Hƣng 

Đạo - P.NCT - Quận 1 

08.66551205

08.66551206

08.62958939

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

611  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 1  ĐCCDVVT 

Trần Quang 

Khải  

 174 Trần Quang Khải - 

P. Tân định - Q1 

08.62912679

08.62912001

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

612  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 10  ĐCCDVVT 

Đƣờng mùng 

ba tháng hai  

 294A Đƣờng 3/2 - P.12 - 

Q.10  

08.62995046

08.62995049

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

613  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 10  ĐCCDVVT 

Lý Thƣờng 

Kiệt Quận 

Mƣời  

  312 Lý Thƣờng Kiệt - 

P.05 - Q10 - TP HCM 

08.62933202

08.62933203 

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

614  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 11  ĐCCDVVT 

Lạc Long 

Quân Quận 

11  

  493 Lạc Long Quân - 

P.5 - Q11 

08.62641282

08.66551261

08.66551263

Fax: 

08.62641283

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

615  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 11  ĐCCDVVT 

Lê Đại Hành  

 307 Lê Đại Hành - P.13 - 

 Q11 

08.62643688

08.62643689

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



616  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 12  ĐCCDVVT 

Nguyễn Ảnh 

Thủ Hiệp 

Thành  

 86H Nguyễn Ảnh Thủ - 

P. Hiệp thành - Q12 

08.62550550  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

617  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 12  ĐCCDVVT 

Tô Ký  

  1B/ L1 Tô ký - P. Trung 

Mỹ Tây - Q12 

08.62563436

08.62575689

08.62563400

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

618  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 12  ĐCCDVVT 

Hà Huy Giáp  

 Số nhà 51/4 -  - Khu phố 

1 - P. Thạnh Xuân - Q.12 

- TPHCM 

08.22644.888 - 

 08.62710511

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

619  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 2  ĐCCDVVT 

Trần Não  

 156 Trần Não -  P.Bình 

An - Q2 

08.62960110

Fax: 

08.62960879

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

620  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 2  ĐCCDVVT 

Nguyễn Thị 

Định  

 162A Nguyễn Thị Định - 

 P An Phú - Quận 2 

08.62807113

Fax: 

08.62807131

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

621  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 3  ĐCCDVVT 

Cách mạng 

tháng tám  

 644 Cách Mạng Tháng 8 

- P. 11 - Q3

08.62972191

08.62972127

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

622  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 4  ĐCCDVVT 

Tôn Đản  

 385 Tôn Đản - P.15 - Q4 08.62615579

08.62615581

08.62615582

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

623  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 5  ĐCCDVVT 

Lê Hồng 

Phong  

 190 Lê Hồng Phong - 

P.4 - Q5 

08.62610525

08.62610526

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

624  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 5  ĐCCDVVT 

Hùng Vƣơng  

 214- 216 Hùng Vƣơng - 

P.15 - Quận 5 -Hồ Chí 

Minh 

08.62610101

08.62611781

08.66551202

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

625  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 6  ĐCCDVVT 

Nguyễn Văn 

Luông  

 CHTT Nguyễn Văn 

Luông HCM 

08.62605605

08.62605099

08.62931800

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

626  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 7  ĐCCDVVT 

Nguyễn Thị 

Thập  

 427 Nguyễn Thị Thập - 

P.Tân Phong - Q7  

08.62621636/

Fax:08.626216

34

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

627  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 7  ĐCCDVVT 

Huỳnh Tấn 

Phát Quận 

Bảy  

 956 Huỳnh Tấn Phát - P. 

Tân Phú - Q7 

08.62621188  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

628  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 7  ĐCCDVVT 

Nguyễn Văn 

Linh  

 S8-1 Sky garden 1, 

Nguyễn Văn Linh - 

Phƣờng.Tân Phong - 

Quận 07 

08.66757581  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

629  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 8  ĐCCDVVT 

Phạm Hùng 

Quận 8  

 368 Phạm Hùng - P.5 - 

Q.8 

08.62630459

08.62630441

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

630  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 8  ĐCCDVVT 

Tùng Thiện 

Vƣơng Quận 

8  

 322 Tùng Thiện Vƣơng 

P.13 Quận 8-  HCM 

08.62635009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



631  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 9  ĐCCDVVT 

Lê Văn Việt  

 258 Lê Văn Việt - P. 

Tăng Nhơn Phú B - Q9 

08.62808909

08.62809654

08.62808955

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

632  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Quận 9  ĐCCDVVT 

Đỗ Xuân Hợp  

 31  Đỗ Xuân Hợp - P. 

Phƣớc Long B -  Q9 

08.62827615

08.62827617 

08.62827399

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

633  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Tân 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Cộng Hòa  

  286 Cộng Hoà  - P.13 - 

Tân Bình 

08.62939170

08.62991278

08.62935431

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

634  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Tân 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Hoàng Văn 

Thụ - Tân 

Bình  

 441 Hoàng Văn Thụ P.9- 

 Tân Bình 

08.62964823

Fax: 

08.62964822

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

635  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Tân Phú  ĐCCDVVT 

Hòa Bình  

 178 Hòa Bình -P. Hiệp 

Tân - Tân Phú 

  08.62678176  

08.62678177 

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

636  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Tân Phú  ĐCCDVVT 

Lê Trọng Tấn  

  231 Lê Trọng Tấn - 

P.Sơn Kỳ - Tân Phú 

08.62677535

08.62677536

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

637  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Tân Phú  ĐCCDVVT 

Nguyễn Sơn  

  313 Nguyễn Sơn - 

P.Phú Thạnh - Tân Phú

08.62655009

Fax: 

08.62655008

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

638  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Thủ Đức  ĐCCDVVT 

Kha Vạn Cân  

  939 Kha Vạn Cân - P. 

Linh tây - Thủ Đức 

08.62840168  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

639  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Thủ Đức  ĐCCDVVT 

Bình Chiểu 

Thủ Đức  

  816 tỉnh lộ 43 - P.Bình 

Chiểu - Thủ Đức 

08.66551298  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

640  TP Hồ 

Chí 

Minh 

 Thủ Đức  ĐCCDVVT 

Đại học 

Nông Lâm  

 Số 01, Quốc lộ 1A, Khu 

phố 6 - P.Linh Trung - 

Q.Thủ Đức 

08.6659.5678  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

641  Long 

An 

 Bến Lức  ĐCCDVVT 

Bến Lức  

 40 Nguyễn Hữu Thọ, 

TT. Bến Lức, Huyện Bến 

Lức, Tỉnh Long An 

072.6265178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

642  Long 

An 

 Cần 

Đƣớc 

 ĐCCDVVT 

Cần Đƣớc  

 Khu 1B, TT. Cần Đƣớc, 

Huyện Cần Đƣớc, Tĩnh 

Long An 

072.6263178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

643  Long 

An 

 Cần 

Giuộc 

 ĐCCDVVT 

Cần Giuộc  

 Số 180, tổ 3, KP4, 

QL50, TT. Cần Giuộc, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An 

072.6256178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

644  Long 

An 

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành  

 209 Tỉnh Lộ 827A (Đỗ 

Tƣờng Phong), Khóm 1, 

TT.Tầm Vu, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Long An 

072.6588198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

645  Long 

An 

 Đức Hòa  ĐCCDVVT 

Đức Hòa  

 162C Khu vực 3, TT. 

Đức Hòa, Huyện Đức 

Hòa, Tỉnh Long An 

072.6261178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

646  Long 

An 

 Đức Huệ  ĐCCDVVT 

Đức Huệ  

 Khu vực 3, TT.Đông 

Thành, Huyện Đức Huệ, 

Tỉnh Long An 

072.654.8888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

647  Long 

An 

 Hậu 

Nghĩa 

 ĐCCDVVT 

Hậu Nghĩa  

 208, ô 5, khu B, Thị trấn 

Hậu Nghĩa, huyện Đức 

Hòa, Long An 

072.6266668  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



648  Long 

An 

 Tân 

Hƣng 

 ĐCCDVVT 

Tân Hƣng  

 120 đƣờng 3/2, TT.Tân 

Hƣng, Tân Hƣng, Long 

An 

072.6571068  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

649  Long 

An 

 Tân 

Thạnh 

 ĐCCDVVT 

Tân Thạnh  

 Số 20, QL62, KP3, TT. 

Tân Thạnh, Huyện Tân 

Thạnh, Tỉnh Long An. 

072.6260029  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

650  Long 

An 

 Tân Trụ  ĐCCDVVT 

Tân Trụ  

 15 Tỉnh lộ 833, TT. Tân 

Trụ, Huyện Tân Trụ, 

Tỉnh Long An 

072.6588178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

651  Long 

An 

 Thạnh 

Hóa 

 ĐCCDVVT 

Thạnh Hóa  

 Số 1,2,3  đƣờng Trần 

Văn Trà, khu phố 3 

TT.Thạnh Hóa, Huyện 

Thạnh Hóa, Tỉnh Long 

An 

072.6556868  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

652  Long 

An 

 Thủ 

Thừa 

 ĐCCDVVT 

Thủ Thừa  

 Tỉnh lộ 834, khu dân cƣ 

TT Thủ Thừa, TT.Thủ 

Thừa, Huyện Thủ Thừa, 

Tỉnh Long An 

072.6268059  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

653  Long 

An 

 TP Tân 

An 

 ĐCCDVVT 

Tân An  

 Số 191 Hùng Vƣơng, 

Phƣờng 3, TP.Tân An, 

Tỉnh Long An 

072.6252308  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

654  Long 

An 

 TP Tân 

An 

 ĐCCDVVT 

Tòa Nhà  

 Số 20 quốc lộ 1, khu phố 

Bình Phú, Phƣờng 5, 

TP.Tân An, Long An 

072.6253132  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

655  Long 

An 

 TX 

Kiến 

Tƣờng 

 ĐCCDVVT 

Mộc Hóa  

 110 QL62, Khu phố 9, 

Phƣờng 1, TX Kiến 

Tƣờng, Tỉnh Long An 

072.6269059  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

656  Long 

An 

 Vĩnh 

Hƣng 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Hƣng  

 Số 19, Cách Mạng 

Tháng Tám, TT.Vĩnh 

Hƣng, Huyện Vĩnh 

Hƣng, Tỉnh Long An 

072.657.8888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

657  Tây 

Ninh 

 Bến Cầu  ĐCCDVVT 

Bến Cầu  

 Khu Phố 2,Thị Trấn Bến 

Cầu, Huyện Bến Cầu, 

Tỉnh Tây Ninh 

066.6558198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

658  Tây 

Ninh 

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành  

 943, Kp3, TT Châu 

Thành, Châu Thành, Tây 

Ninh 

066.6272198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

659  Tây 

Ninh 

 Dƣơng 

Minh 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Dƣơng Minh 

Châu  

 356, Nguyễn Chí Thanh, 

KP2, thị Trấn Dƣơng 

Minh Châu Tây Ninh 

066.6259198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

660  Tây 

Ninh 

 Gò Dầu  ĐCCDVVT 

Gò Dầu  

 275  Kp Rạch Sơn, Thị 

Trấn Gò Dầu, Huyện Gò 

Dầu, Tỉnh Tây Ninh 

066.6267198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

661  Tây 

Ninh 

 Hòa 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Hòa Thành  

 65 Đƣờng Tôn Đức 

Thắng,

 Ấp Long Thới, xã Long 

Thành Trung, Huyện Hòa 

Thành, Tỉnh Tây Ninh 

0666.260198 - 

0666260178

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

662  Tây 

Ninh 

 Tân Biên  ĐCCDVVT 

Tân Biên  

 146 KP3 TT Tân Biên 

Tân Biên Tây Ninh  

066.6266198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

663  Tây 

Ninh 

 Tân 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Tân Châu  

 Khu Phố 1, Thị Trấn 

Tân Châu, Huyện Tân 

Châu, Tỉnh Tây Ninh 

0666.263198 - 

0666263178

 Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

664  Tây 

Ninh 

 Tây 

Ninh 

 ĐCCDVVT 

Thị xã Tây 

Ninh  

 162, đƣờng 30/4, Khu 

phố 4, phƣờng 3 Thành 

Phố Tây Ninh 

066.6250198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

665  Tây 

Ninh 

 Trảng 

Bàng 

 ĐCCDVVT 

Trảng Bàng  

 Khu phố Lộc An, Thị 

Trấn Trảng Bàng, Tây 

Ninh 

066.6264198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



666  Vũng 

Tàu 

 Xuyên 

Mộc 

 ĐCCDVVT 

Xuyên Mộc  

 Số 110, đƣờng 27 tháng 

4, thị trấn Phƣớc Bửu, 

huyện Xuyên Mộc 

064.6269098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

667 An 

Giang

 An Phú  ĐCCDVVT 

Khánh An 

AGG 

 Trung tâm thƣơng mại 

Khánh An, Xã Khánh 

An, huyện An Phú, Tỉnh 

An Giang 

0766.561198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

668 An 

Giang

 An Phú  ĐCCDVVT 

An Phú AGG 

 232 Bạch Đằng TT An 

Phú, An Phú, An Giang 

0766.282178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

669 An 

Giang

 Châu 

Đốc 

 ĐCCDVVT 

Châu Đốc 

AGG 

 53 Lê Lợi, Phƣờng Châu 

Phú B, Châu Đốc, An 

Giang 

0766.260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

670 An 

Giang

 Châu 

Phú 

 ĐCCDVVT 

Châu Phú 

AGG 

 321 Quốc Lộ 91, TT Cái 

Dầu, Châu Phú, An Giang 

0766.267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

671 An 

Giang

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành 

AGG 

 266 Quốc lộ 91, TT An 

Châu, Châu Thành, An 

Giang 

0766.269178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

672 An 

Giang

 Chợ Mới  ĐCCDVVT 

Chợ Mới 

AGG 

 23 Lê Lợi , TT Chợ Mới, 

Chợ Mới, An Giang 

0766.257178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

673 An 

Giang

 Long 

Xuyên 

 ĐCCDVVT 

Long Xuyên 

AGG  

 198 Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ 

Xuyên, TP.Long Xuyên, 

An Giang 

0766.250025  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

674 An 

Giang

 Phú Tân  ĐCCDVVT 

Chợ Vàm 

AGG 

 81 - 83 ấp Phú Xƣơng, 

TT Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang 

0766.254345  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

675 An 

Giang

 Phú Tân  ĐCCDVVT 

Phú Mỹ AGG 

 66 Tôn Đức Thắng, Phú 

Mỹ, Phú Tân, An Giang 

0766.254178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

676 An 

Giang

 Tân 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Tân Châu 

AGG 

 số 169 Tôn Đức Thắng, 

K.Long Thạnh A, P.Long 

Thạnh, TX Tân Châu, 

Tỉnh An Giang 

0766.287198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

677 An 

Giang

 Thoại 

Sơn 

 ĐCCDVVT 

Thoại Sơn 

AGG 

 Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

0766.259178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

678 An 

Giang

 Tịnh 

Biên 

 ĐCCDVVT 

Tịnh Biên 

AGG 

 336 Khóm Thới Hòa, 

QL91 TT Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh Biên, An 

Giang 

0766.555178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

679 An 

Giang

 Tri Tôn  ĐCCDVVT 

Ba Chúc 

AGG 

 Khóm An Hòa A, TT Ba 

Chúc, Tri Tôn, An Giang 

0766.272178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

680 An 

Giang

 Tri Tôn  ĐCCDVVT 

Tri Tôn AGG 

 160 Trần Hƣng Đạo, TT 

Tri Tôn, Tri Tôn, An 

Giang 

0766.256178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

681  Bạc 

Liêu 

 Bạc Liêu  ĐCCDVVT 

Trần Phú TP 

BLU 

 Số 02, QL1A, Phƣờng 7, 

Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

0781.6254098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



682  Bạc 

Liêu 

 Bạc Liêu  ĐCCDVVT 

Co.opMart 

Viettel 

 Siêu Thị Co.op Mart  số 

07 Trần Huỳnh Phƣờng 7 

Tp Bạc Liêu tỉnh Bạc 

Liêu 

0781.6252079  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

683  Bạc 

Liêu 

 Bạc Liêu  Cửa hàng 

trực tiếp 73 

Trần Phú 

 Số 73, đƣờng Trần Phú, 

phƣờng 7, thành phố Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

0781.2236888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

684  Bạc 

Liêu 

 Đông 

Hải 

 ĐCCDVVT 

Đông Hải 

BLU 

  ấp 2, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, tỉnh 

Bạc Liêu 

0781.6290198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

685  Bạc 

Liêu 

 Giá Rai  ĐCCDVVT 

Giá Rai BLU 

 số nhà 153 khóm 2 

phƣờng Hộ Phòng thị xã 

Giá Rai tỉnh Bạc Liêu 

0781.6292119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

686  Bạc 

Liêu 

 Hòa 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Hòa Bình 

BLU 

 ấp thị trấn B thị trấn Hòa 

Bình huyện Hòa Bình 

tỉnh Bạc Liêu 

0781.6272178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

687  Bạc 

Liêu 

 Hồng 

Dân 

 ĐCCDVVT 

Hồng Dân 

BLU 

 số 1, lô 6, TTTM, TT 

Ngan Dừa, huyện Hồng 

Dân, tỉnh Bạc Liêu 

0781.6264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

688  Bạc 

Liêu 

 Phƣớc 

Long 

 ĐCCDVVT 

Phƣớc Long 

BLU 

 621 Ấp Long Thành, TT 

Phƣớc Long, Phƣớc 

Long, Bạc Liêu 

0781.6268008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

689  Bạc 

Liêu 

 Vĩnh Lợi  ĐCCDVVT 

Vĩnh Lợi 

BLU 

 số 55, ấp Cái Dầy, TT 

Châu Hƣng, huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

0781.6258119  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

690 Bến Tre  Ba Tri  ĐCCDVVT 

Ba Tri BTE 

 Số 41/A1 Trần Hƣng 

Đạo, Khu phố 2, Thị trấn 

Ba Tri, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre, Việt Nam.  

075.6262012  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

691 Bến Tre  Bến Tre  ĐCCDVVT 

Bến Tre BTE 

 68C Nguyễn Văn Tƣ, 

phƣờng 7, TP Bến Tre ( 

tòa nhà chi nhánh) 

075.6250005  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

692 Bến Tre  Bình Đại  ĐCCDVVT 

TT Bình Đại 

BTE 

 Số 172A,  Khu phố 1, 

Thị trấn Bình Đại, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre, 

Việt Nam.  

075.6269009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

693 Bến Tre  Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành 

BTE 

 Số 76, Khu phố 2, Thị 

trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam. 

075.6263027  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

694 Bến Tre  Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Tiên Thuỷ 

BTE 

 Số 725, ấp Chánh, xã 

Tiên Thủy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre, Việt 

Nam. 

075.6290198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

695 Bến Tre  Châu 

Thành  

 ĐCCDVVT 

Giao Long 

BTE  

 Số 60 Ấp 4 xã Qƣới Sơn 

Huyện Châu Thành- tỉnh 

Bến Tre 

075.6558558  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

696 Bến Tre  Chợ 

Lách 

 ĐCCDVVT 

Chợ Lách 

BTE 

 Số 238/1A, Khu phố 1, 

Thị Trấn Chợ Lách, 

huyện Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre, Việt Nam. 

075.6260006  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

697 Bến Tre  Giồng 

Trôm 

 ĐCCDVVT 

Giồng Trôm 

BTE 

 Số 68 Ấp 5A Thị Trấn, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre, Việt Nam. 

075.6257007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



698 Bến Tre  Mỏ Cày 

Bắc 

 ĐCCDVVT 

Mỏ Cày Bắc 

BTE 

 Thửa đất số 1389, tờ bản 

đồ số 3, Ấp Phƣớc 

Khánh, xã Phƣớc Mỹ 

Trung, huyện Mỏ Cày 

Bắc, tỉnh Bến Tre, Việt 

Nam.  

075.6288199  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

699 Bến Tre  Mỏ Cày 

Nam 

 ĐCCDVVT 

TT Mỏ Cày 

BTE 

 Số 82 Quốc Lộ 60, Khu 

phố 4, Thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre, Việt Nam. 

075.6265001  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

700 Bến Tre  Thạnh 

Phú 

 ĐCCDVVT 

Thạnh Phú 

BTE 

 Số 172/4 ấp 10, Thị trấn 

Thạnh Phú, huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre, Việt 

Nam. 

075.6267007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

701  Cần 

Thơ 

 Cái 

Nƣớc 

 ĐCCDVVT 

Cái Nƣớc 

CMU 

 Số 238 Quốc lộ 1 A 

Khóm 3 Thị trấn Cái 

Nƣớc, Cái Nƣớc, Cà Mau 

0780.6293178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

702  Cần 

Thơ 

 Đầm Dơi  ĐCCDVVT 

Đầm Dơi 

CMU 

 Số 43 Dƣơng Thị Cẩm 

Vân, Khóm 4, Đầm Dơi, 

CM 

0780.6297219  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

703  Cần 

Thơ 

 Năm 

Căn 

 ĐCCDVVT 

Năm Căn 

CMU 

 Số 01 Đƣờng An Dƣơng 

Vƣơng, Khóm 2, TT 

Năm Căn, CM 

0780.6296178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

704  Cần 

Thơ 

 Ngọc 

Hiển 

 ĐCCDVVT 

Ngọc Hiển 

CMU 

 Khóm 1 TT Rạch Gốc, 

Ngọc Hiển, CM  

0780.6296879  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

705  Cần 

Thơ 

 Phú Tân  ĐCCDVVT 

Phú Tân 

CMU 

 Khóm 1, TT Cái Đôi 

Vàm, Phú Tân, CM 

0780.6270178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

706  Cần 

Thơ 

 Thới 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Thới Bình 

CMU 

 223 Khóm 8 Thị Trấn 

Thới Bình, CM 

0780.6500178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

707  Cần 

Thơ 

 TP Cà 

Mau 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Tất 

Thành CMU 

 180 Nguyễn Tất Thành. 

Phƣờng 8- Tp Cà Mau, 

CM 

0780.6252088  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

708  Cần 

Thơ 

 TP Cà 

Mau 

 ĐCCDVVT 

Tòa nhà Cà 

Mau 

 298 Trần Hƣng Đạo P5 

TPCMU 

0780.6276088  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

709  Cần 

Thơ 

 Trần 

Văn Thời 

 ĐCCDVVT 

Sông Đốc 

Trần Văn 

Thời CMU 

 Khóm 10, Sông Đốc, 

Trần Văn Thời, CM 

0780.6276178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

710  Cần 

Thơ 

 Trần 

Văn Thời 

 ĐCCDVVT 

Trần Văn 

Thời 

 Khóm 7 TT trần văn thời 0780.6276098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

711  Cần 

Thơ 

 U Minh  ĐCCDVVT 

U Minh CMU 

 Khóm 1, TT U Minh, 

huyện U Minh Cà Mau 

0780.6278178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

712  Cần 

Thơ 

 Bình 

Thủy 

 ĐCCDVVT 

557 Trần 

Quang Diệu 

 557B Trần Quang Diệu, 

P. An Thới, Q. bình 

Thủy, TPCT 

07106.251.007  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



713  Cần 

Thơ 

 Cái 

Răng 

 CH Viettel 

Cái Răng 

 414 QL1A KV Yên Hạ 

Lê Bình Cái Răng Cần 

Thơ 

07106.258.008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

714  Cần 

Thơ 

 Cái 

Răng 

 ĐCCDVVT 

Big C 

 shop 30 TTTM Big C, 

KDC Hƣng Phú, P. Hƣng 

Phú, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ 

07102.468.019  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

715  Cần 

Thơ 

 Cờ Đỏ  ĐCCDVVT 

Cờ Đỏ 

 Ấp Thới Thuận, TT Cờ 

Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TPCT 

07106.256.178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

716  Cần 

Thơ 

 Ninh 

Kiều 

 ĐCCDVVT 

Ninh kiều 

 Số 210, đƣờng Trần 

Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

07106.251.112  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

717  Cần 

Thơ 

 Ô Môn  ĐCCDVVT 

Ô Môn 

 616A/6 đƣờng 26/3, P. 

Châu văn Liêm, Ô Môn, 

TPCT 

07106.259.098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

718  Cần 

Thơ 

 Phong 

Điền 

 ĐCCDVVT 

Phong Điền 

 Ấp Nhơn Lộc 1, TT 

Phong Điền, Huyện 

Phong Điền, TPCT 

07106.255.022  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

719  Cần 

Thơ 

 Thới Lai  ĐCCDVVT 

Thới Lai 

 476 ấp Thới Thuận B, 

TT.Thới Lai, H. Thới 

Lai, TPCT 

07106.256.098  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

720  Cần 

Thơ 

 Thốt Nốt  ĐCCDVVT 

Thốt Nốt 

 478 QL91, P. Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt, TP CT 

07106.254.009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

721  Cần 

Thơ 

 Vĩnh 

Thạnh  

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Thạnh  

 số 23 lô B2 TT TM Vĩnh 

Thạnh, Huyện Vĩnh 

Thạnh, TPCT 

07106.269.010  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

722  Đồng 

Tháp 

 Cao 

Lãnh 

 ĐCCDVVT 

Mỹ Thọ Cao 

Lãnh  

 325, Đƣờng Nguyễn 

Trãi, Khóm Mỹ Tây, TT 

Mỹ Thọ, H Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

067.6257100  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

723  Đồng 

Tháp 

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành  

 43, QL 80, TT Cái Tàu 

Hạ, H Châu Thành, Đồng 

Tháp 

067.6294178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

724  Đồng 

Tháp 

 ĐHĐT  ĐCCDVVT 

Đại Học 

Đồng Tháp 

 Bên trong khuôn viên 

Trƣờng Đại học Đồng 

Tháp, Phạm Hữu Lầu P6 

TP Cao Lãnh Đồng Tháp 

067.6285019  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

725  Đồng 

Tháp 

 Hồng 

Ngự 

 ĐCCDVVT 

Thƣờng Thới 

Tiền Hồng 

Ngự  

 Số 1 - 2, Ấp Thƣợng, Xã 

Thƣờng Thới, H Hồng 

Ngự, Đồng Tháp (ngay 

Trung tâm chợ Hồng 

Ngự) 

067.6278178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

726  Đồng 

Tháp 

 Lai 

Vung 

 ĐCCDVVT 

Lai Vung  

 81, Lê Lợi, Khóm 1, TT 

Lai Vung, H Lai Vung, 

Đồng Tháp 

067.6280178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

727  Đồng 

Tháp 

 Lấp Vò   ĐCCDVVT 

Lấp Vò  

 304A, QL 80, Ấp Bình 

Thạnh 1, TT Lấp Vò, H 

Lấp Vò, Đồng Tháp 

067.6297178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

728  Đồng 

Tháp 

 Sa Đéc   ĐCCDVVT 

Sa Đéc  

 Số 34, Đƣờng Nguyễn 

Tất Thành, Khóm 4 , 

Phƣờng 01, TP Sa Đéc, 

Đồng Tháp. 

067.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

729  Đồng 

Tháp 

 Tam 

Nông 

 ĐCCDVVT 

Tràm Chim 

Tam Nông 

Đồng Tháp 

 789 Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Khóm 2, TT Tràm 

Chim, Tam Nông, Đồng 

Tháp 

067.6277198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



730  Đồng 

Tháp 

 Tam 

Nông 

 ĐCCDVVT 

An Long 

Tam Nông  

 829 Ấp Phú Lợi, QL30,  

xã An Long, huyện Tam 

Nông, Đồng Tháp 

067.6557198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

731  Đồng 

Tháp 

 Tân 

Hồng 

 ĐCCDVVT 

Tân Hồng  

 303, Nguyễn Huệ, TT Sa 

Rài, H Tân Hồng, Đồng 

Tháp 

067.6271178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

732  Đồng 

Tháp 

 Thanh 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Thanh Bình  

 159-161, QL 30, Ấp Tân 

Đông B, TT Thanh Bình, 

H Thanh Bình, Đồng 

Tháp 

067.6256039  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

733  Đồng 

Tháp 

 Tháp 

Mƣời 

 ĐCCDVVT 

Huyện Tháp 

Mƣời  

 Đƣờng Hùng Vƣơng, 

Khóm 2, TT Mỹ An, H 

Tháp Mƣời, Đồng Tháp 

067.6283198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

734  Đồng 

Tháp 

 TP Cao 

Lãnh 

 ĐCCDVVT 

TP Cao Lãnh 

 102, Đƣờng 30/4, 

Phƣờng 1, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

067.6250613  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

735  Đồng 

Tháp 

 

Tx.Hồng 

Ngự 

 ĐCCDVVT 

An Thạnh 

Hồng Ngự  

 36, Nguyễn Huệ, Khóm 

1, Phƣờng An Thạnh, TX 

Hồng Ngự, Đồng Tháp 

067.6281178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

736  Hậu 

Giang 

 Châu 

Thành 

  ĐCCDVVT 

Ngã Sáu 

 SN 12B, đƣờng Hùng 

Vƣơng, TT Ngã Sáu, 

Châu Thành, Hậu Giang 

0711.6267000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

737  Hậu 

Giang 

 Châu 

Thành A 

 ĐCCDVVT 

Cái Tắc 

 sôố 280, quốc lộ 61, ấp 

Xẻo Cao, xã Thạnh 

Xuân, huyện Châu 

Thành, Hậu Giang 

0711.6268017  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

738  Hậu 

Giang 

 Long Mỹ  ĐCCDVVT 

Vĩnh Viễn 

 Số 44, Ấp 11, Xã Vĩnh 

Viễn, H.Long Mỹ, Hậu 

Giang 

0711.6556000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

739  Hậu 

Giang 

 Phụng 

Hiệp 

 ĐCCDVVT 

Cây Dƣơng 

 TL927 Ấp Mỹ Quới TT 

Cây Dƣơng Phụng Hiệp 

Hậu Giang 

0711.6266178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

740  Hậu 

Giang 

 Phụng 

Hiệp 

 ĐCCDVVT 

Kinh Cùng 

 SN 956 Ấp Cầu Xáng, 

Xã Tân Bình, H.Phụng 

Hiệp, Hậu Giang 

0711.6284040  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

741  Hậu 

Giang 

 TP Vị 

Thanh 

 ĐCCDVVT 

TP Vị Thanh 

Tower 

  Số 65, Đƣờng Võ Văn 

Kiệt, khu vực 1 Phƣờng 

5, Vị Thanh Hậu Giang 

0711.6266888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

742  Hậu 

Giang 

 TP Vị 

Thanh 

 ĐCCDVVT 

Viettel 

Phƣờng 7 

 Số 1278 đƣờng Trần 

Hƣng Đạo P7 TP Vị 

Thanh Hậu Giang 

0711.6555999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

743  Hậu 

Giang 

 TX 

Long Mỹ 

 ĐCCDVVT 

TX Long Mỹ 

 Số 53-55, đƣờng 30/4, 

Phƣờng Thuận An, Thị 

Xã Long Mỹ, Hậu Giang 

0711.6295178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

744  Hậu 

Giang 

 TX Ngã 

Bảy 

 ĐCCDVVT 

TX Ngã Bảy 

 Sô 5A Nguyễn Thị Minh 

Khai, KV3, P.Ngã Bảy, 

TX Ngã Bảy, HG 

0711.6263000  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

745  Hậu 

Giang 

 Vị Thủy  ĐCCDVVT 

Vị Thủy 

 QL61, Ấp 1, TT Nàng 

Mau, Vị Thủy, Hậu Giang 

0711.6262030  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

746 Kiên 

Giang

 An Biên  ĐCCDVVT 

An Biên KGG 

 Số 173 Khu vực 2 thị 

trấn thứ 3, An Biên, Kiên 

Giang 

776275198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



747 Kiên 

Giang

 An Minh  ĐCCDVVT 

An Minh 

KGG 

 Khu vực 3 thị trấn thứ 

11, An Minh, Kiên Giang 

776277178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

748 Kiên 

Giang

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành 

KGG 

 Số 778 Khu phố Minh 

An, Minh Lƣơng, Châu 

Thành 

776269198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

749 Kiên 

Giang

 Dƣơng 

Đông 

 ĐCCDVVT 

Dƣơng Đông 

KGG 

 Số 135 Nguyễn Trung 

Trực, Thị trấn Dƣơng 

Đông, Phú Quốc, Kiên 

Giang 

776290198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

750 Kiên 

Giang

 Giang 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Giang Thành 

KGG 

 Số 39 ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Hòa, Giang 

Thành, Kiên Giang 

776629198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

751 Kiên 

Giang

 Giồng 

Riềng 

 ĐCCDVVT 

Giồng Riềng 

KGG 

 Số 22 Khu vực 3, Thị 

trấn Giồng Riềng, Kiên 

Giang 

776282198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

752 Kiên 

Giang

 Gò Quao  ĐCCDVVT 

Gò Quao 

KGG 

 Chợ Gò Quao, Ấp 

Phƣớc Trung 2, Thị trấn 

Gò Quao, Kiên Giang 

776285198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

753 Kiên 

Giang

 Hà Tiên  ĐCCDVVT 

Hà Tiên KGG 

 Số 31 Trần Hầu, Bình 

San, Ha Tiên - Kiên 

Giang 

776260198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

754 Kiên 

Giang

 Hòn Đất  ĐCCDVVT 

Hòn Đất KGG 

 Số 09B Tổ 10, KP 

Đƣờng Hòn, Thị trấn 

Hòn Đất, Kiên Giang 

776266198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

755 Kiên 

Giang

 Kiên 

Lƣơng 

 ĐCCDVVT 

Kiên Lƣơng 

KGG 

 Số 02-03 KP Ngã Ba, 

Quốc lộ 80, TT Kiên 

Lƣơng, Kiên Giang 

776264198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

756 Kiên 

Giang

 Phú 

Quốc 

 ĐCCDVVT 

An Thới KGG 

 Số 76 Nguyễn Văn Cừ 

KP3 Thị trấn An Thới 

Phú Quốc, Kiên Giang 

776291198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

757 Kiên 

Giang

 Rạch 

Giá 

 ĐCCDVVT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm KGG 

 Số 33 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, P. Vĩnh Thanh , 

Rạch Giá, Kiên Giang 

776255198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

758 Kiên 

Giang

 Rạch 

Giá 

 ĐCCDVVT 

Lạc Hồng 

KGG 

 Số 54-55  Lạc Hồng, P. 

Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, 

Kiên Giang 

776254198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

759 Kiên 

Giang

 Rạch Sỏi  ĐCCDVVT 

Rạch Sỏi 

KGG 

 Số 105 Mai Thị Hồng 

Hạnh, Phƣờng Rạch Sỏi, 

TP. Rạch Giá, Kiên Giang 

776258198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

760 Kiên 

Giang

 Tân 

Hiệp 

 ĐCCDVVT 

Tân Hiệp 

KGG 

 Số 188 Khóm A, Thị 

trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

776267198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

761 Kiên 

Giang

 U Minh 

Thƣợng 

 ĐCCDVVT 

U Minh 

Thƣợng KGG 

 Gần cầu Công Sự, ấp 

Cạn Ngọn A, Thạnh Yên, 

U Minh Thƣợng, Kiên 

Giang 

776532868  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



762 Kiên 

Giang

 Vĩnh 

Thuận 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Thuận 

KGG 

 Số 973 ấp Vĩnh Phƣớc 

2, Thị trấn Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thuận, Kiên Giang 

776279198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

763  Sóc 

Trăng 

 Châu 

Thành 2 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành 

 Số 285, ấp Trà Quýt, thị 

trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng 

079.6503178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

764  Sóc 

Trăng 

 Cù Lao 

Dung 2 

 ĐCCDVVT 

Cù lao Dung  

 Số 333, đƣờng Đoàn 

Thế Trung, ấp chợ, TT 

Cù Lao Dung, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

079.6298178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

765  Sóc 

Trăng 

 Đại Ngãi  ĐCCDVVT 

Đại Ngãi 

 Số 589 Âp Ngãi Hội 1, 

thị trấn Đại Ngãi, STG 

079.6250999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

766  Sóc 

Trăng 

 Kế Sách  ĐCCDVVT 

Kế Sách 

 số 70, Tỉnh Lộ 1, Ấp An 

PHú, TT. Kế Sách,  Kế 

Sách, Sóc Trăng 

079.6265178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

767  Sóc 

Trăng 

 Long 

Phú 

 ĐCCDVVT 

Long Phú  

 Số 207 đƣờng Đoàn Thế 

Trung, ấp 4, TT Long 

Phú, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng.  

079.6505178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

768  Sóc 

Trăng 

 Mỹ Tú  ĐCCDVVT 

Mỹ Tú  

 Số 158, đƣờng Hùng 

Vƣơng, ấp Cầu đồn, Thị 

trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng  

079.6504178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

769  Sóc 

Trăng 

 MỸ 

XUYÊN 

 ĐCCDVVT 

Mỹ Xuyên 

 số 49 Đƣờng Triệu 

Nƣơng Thị Trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng 

079.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

770  Sóc 

Trăng 

 NGÃ 

NĂM 

 ĐCCDVVT 

Ngã Năm 

 01 Nguyễn Huệ, K1P1 

TX.Ngã Năm, Sóc Trăng  

079.6297178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

771  Sóc 

Trăng 

 Sóc 

Trăng - 

Trần Đề 

 ĐCCDVVT 

Lịch Hội 

Thƣợng 

 82 Ấp Giòng Giữa, thị 

trấn Lịch Hội Thƣợng, 

Trần Đề, STG 

079.6562178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

772  Sóc 

Trăng 

 Thạnh 

Trị 

 ĐCCDVVT 

Thạnh Trị -  

 ấp 2, thị trấn Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng 

079.6267178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

773  Sóc 

Trăng 

 TP Sóc 

trăng 

 ĐCCDVVT 

Thành Phố  

 Số 84 Lê Duẩn, P.3, TP 

Sóc Trăng, Sóc Trăng 

079.6255178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

774  Sóc 

Trăng 

 Trần Đề  ĐCCDVVT 

Trần Đề 

 Ấp Đầu Giồng, TT Trần 

Đề, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng.  

079.6567178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

775  Sóc 

Trăng 

 Vĩnh 

Châu 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Châu 

 Số 10 Trần Hƣng Đạo, 

khu 3, thị trấn Vĩnh 

Châu, huyện Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng 

079.6282178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

776  Tiền 

Giang 

 Cái bè  ĐCCDVVT 

Cái Bè 

 Khu 4, Thị Trấn Cái Bè, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

073.6260999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

777  Tiền 

Giang 

 Cái Bè  ĐCCDVVT 

An Hữu TGG 

 Quốc lộc 1A, ấp 2, An 

Thái Trung, Huyện Cái 

Bè, Tiền Giang 

073.6260178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

778  Tiền 

Giang 

 Cai Lậy  ĐCCDVVT 

Cai lậy TGG 

 404 QL 1A, TT Bình 

Phú Huyện Cai Lậy, Tiền 

Giang 

073.6519779  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



779  Tiền 

Giang 

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Bình Đức 

TGG 

 19/1 ấp Lộ Ngang, Bình 

Đức, Châu Thành, Tiền 

Giang 

073.6251999  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

780  Tiền 

Giang 

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Tân Hƣơng 

TGG 

 Lô 20 KCN Tân Hƣơng 

Châu Thành TG 

073.6519888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

781  Tiền 

Giang 

 Chợ Gạo  ĐCCDVVT 

Chợ Gạo 

TGG 

 245A Ô2, Khu 2 Thị 

Trấn Chợ Gạo, Tiền 

Giang 

073.6261178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

782  Tiền 

Giang 

 Gò Công  ĐCCDVVT 

Gò Công 

TGG 

 15, Nguyễn Huệ, F1, TX 

Gò Công, Tiền Giang 

073.6274178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

783  Tiền 

Giang 

 Gò 

Công 

Đông 

 ĐCCDVVT 

Tân Hòa TGG 

 Tỉnh lộ 862, Khu phố 

Hòa Thơm 2, TT Tân 

Hòa, Gò Công Đông, 

Tiền Giang 

073.6269178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

784  Tiền 

Giang 

 Gò 

Công Tây 

 ĐCCDVVT 

Vĩnh Bình 

TGG 

 Đƣờng Thiện Chí, Ấp 

Bắc, TT Vĩnh Bình, 

Huyện Gò Công Tây, 

Tiền Giang 

073.6267067  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

785  Tiền 

Giang 

 Tân 

Hiệp 

 ĐCCDVVT 

Tân Hiệp 

TGG 

 15/2 Ấp Ga, Thị trấn 

Tân Hiệp Châu Thành, 

Tiền Giang 

073.6251198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

786  Tiền 

Giang 

 Tân Phú 

Đông 

 ĐCCDVVT 

Tân Phú 

Đông 

 Ấp Tân Phú, Xã Phú 

Thạnh, huyện Tân Phú 

Đông, Tiền Giang 

073.6530178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

787  Tiền 

Giang 

 Tân 

Phƣớc 

 ĐCCDVVT 

Tân Phƣớc 

 Khu 1, Thị Trấn Mỹ 

Phƣớc, Huyện Tân 

Phƣớc Tiền Giang 

073.6266178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

788  Tiền 

Giang 

 TX Cai 

Lậy 

 ĐCCDVVT 

TX Cai Lậy 

 Số 2/336 Tỉnh Lộ 868, 

Phƣờng 5, Thị xã Cai Lậy 

073.6264178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

789  Trà 

Vinh 

 Càng 

Long 

 ĐCCDVVT 

Càng Long  

 Khóm 4, Thị trấn Càng 

Long, Huyện Càng Long, 

Trà Vinh 

074.6258058  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

790  Trà 

Vinh 

 Cầu Kè  ĐCCDVVT 

Cầu Kè  

 Số 172, Đƣờng 30/04 

khóm 4, TT Cầu Kè, Cầu 

Kè, Trà Vinh 

074.6285178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

791  Trà 

Vinh 

 Cầu 

Ngang 

 ĐCCDVVT 

Cầu Ngang  

 Khóm Mỹ Cẩm A, Thị 

Trấn Cầu Ngang, Huyện 

Cầu Ngang, Trà Vinh 

074.6278198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

792  Trà 

Vinh 

 Châu 

Thành 

 ĐCCDVVT 

Châu Thành  

 Số 219, khóm 2, TT 

Châu Thành, Huyện 

Châu Thành, Trà Vinh 

074.6266004  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

793  Trà 

Vinh 

 Duyên 

Hải 

 ĐCCDVVT 

Duyên Hải  

 Đƣờng 2/9, Khóm 2, 

Phƣờng 1, Thị Xã Duyên 

Hải, Huyện Duyên Hải, 

Trà Vinh 

074.6290198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

794  Trà 

Vinh 

 Tiểu Cần  ĐCCDVVT 

Tiểu Cần  

 Ấp Đại Mong, Xã Phú 

Cần, Huyện Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

074.6556178  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

795  Trà 

Vinh 

 TP. Trà 

Vinh 

 ĐCCDVVT 

Thành Phố  

 Số 156, Nguyễn Đáng, 

khóm 6, phƣờng 7, 

Tp.Trà Vinh, Trà Vinh 

074.6250599  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

796  Trà 

Vinh 

 TP. Trà 

Vinh 

 CH Trƣờng 

Đại Học Trà 

Vinh 

 Số 126 Quốc lộ 53 - 

khóm 4, phƣờng 5, TP 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

074.6282888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 



797  Trà 

Vinh 

 Trà Cú  ĐCCDVVT 

Trà Cú TVH 

 Số 236, Khóm 3, TT Trà 

Cú, Trà Vinh 

074.6273198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

798  Vĩnh 

Long 

 Bình 

Tân 

 ĐCCDVVT 

Bình Tân  

 Số 606, tổ 16, Tân 

Thuận, Tân Quới, Bình 

Tân Vĩnh Long 

070.6267008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

799  Vĩnh 

Long 

 Long Hồ  ĐCCDVVT 

Phú Quới  

 Số 25K1 Thạnh Hƣng, 

Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh 

Long 

070.6260008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

800  Vĩnh 

Long 

 Long Hồ  ĐCCDVVT 

Long Hồ  

 Quốc Lộ 53, Khóm 1, 

Thị Trấn Long Hồ, 

Huyện Long Hồ, Vĩnh 

Long 

070.6260006  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

801  Vĩnh 

Long 

 Long Hồ  ĐCCDVVT 

Bắc Cổ Chiên  

 Số 173/13 Thanh Mỹ 1 

Thanh Đức Long Hồ 

Vĩnh Long 

070.6555657  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

802  Vĩnh 

Long 

 Mang 

Thít 

 ĐCCDVVT 

Mang Thít  

  Số 40 tổ 14, Phạm 

Hùng, Khóm 1, Thị Trấn 

Cái Nhum, Huyện Mang 

Thít, Vĩnh Long 

070.6268008  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

803  Vĩnh 

Long 

 Tam 

Bình 

 ĐCCDVVT 

Tam Bình  

 158A, Võ Tấn Đức, 

Khóm 2, Thị Trấn Tam 

Bình, Huyện Tam Bình, 

Vĩnh Long 

070.6298198  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

804  Vĩnh 

Long 

 TP Vĩnh 

Long 

 ĐCCDVVT 

Đinh Tiên 

Hoàng  

  Số 87, Đinh Tiên Hoàng 

Phƣờng 8 TP.Vĩnh Long 

tỉnh Vĩnh Long 

070.6250416  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

805  Vĩnh 

Long 

 TP Vĩnh 

Long 

 ĐCCDVVT 

Phƣờng 9  

 Số 38 Khóm 2 Phƣờng 9 

TP. Vĩnh Long tỉnh Vĩnh 

Long 

070.6253888  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

806  Vĩnh 

Long 

 Trà Ôn  ĐCCDVVT 

Trà Ôn  

  Số 63 Thống Chế Điều 

Bát, khu 4, TT Trà Ôn, 

huyện Trà Ôn, Vĩnh Long 

070.6264022  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

807  Vĩnh 

Long 

 TX 

Bình 

Minh 

 ĐCCDVVT 

Bình Minh  

 Khóm 5, Phƣờng Cái 

Vồn, Thị xã Bình Minh, 

Vĩnh Long 

070.6266022  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

808  Vĩnh 

Long 

 Vũng 

Liêm 

 ĐCCDVVT 

Vũng Liêm  

 C21 - C22 , Khóm 2, Thị 

Trấn Vũng Liêm, Huyện 

Vũng Liêm, Vĩnh Long 

070.6265009  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

809  Vĩnh 

Long 

 Vũng 

Liêm 

 ĐCCDVVT 

Hiếu PHụng  

 Số 249 Ấp Nhơn Ngãi 

Hiếu Phụng Vũng Liêm 

Vĩnh Long 

070.6555759  Điểm 

Cố 

định 

 8h00-

18h00 

1 An 

Giang

An Phú Công Ty 

TNHH MTV 

Viễn Thông 

Tuyết Hoa

09 - TTTM Khánh An - 

ấp An Hòa - Khánh An - 

An Phú - An Giang

968097989 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

Tuyết 

Hoa

T7.2017-

T6.2018

2 An 

Giang

An Phú Công Ty 

TNHH MTV 

viễn thông 

Nguyễn Văn 

Đức

32 - phú trung - ấp Phú 

Trung - Phú Hội - An 

Phú - An Giang

962118412 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

viễn 

thông 

Nguyễn 

Văn Đức

T7.2017-

T6.2018



3 An 

Giang

An Phú Công Ty 

TNHH MTV 

Viễn Thông 

Chí Hùng

12 - Vĩnh Bình - ấp Vĩnh 

Bình - Vĩnh Trƣờng - An 

Phú - An Giang

969999512 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

Chí Hùng

T7.2017-

T6.2018

4 An 

Giang

Châu 

Đốc

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Mai 

Thanh Long

7M Lê Lợi, Khóm Châu 

Long 2, Châu Phú B 

Châu Đốc An Giang

967167177 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Mai 

Thanh 

Long

T7.2017-

T6.2018

5 An 

Giang

Châu 

Đốc

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Quang Thuần

Số 264 Thủ Khoa Nghĩa, 

Châu Phú A Châu Đốc 

An Giang

0918370530 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Quang 

Thuần

T7.2017-

T6.2018

6 An 

Giang

Châu Phú CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

MINH 

NGHIỆP

Số 184 - Tổ 6 - ấp Bờ 

Dâu - Thạnh Mỹ Tây - 

Châu Phú - An Giang

972686237 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

MINH 

NGHIỆP

T7.2017-

T6.2018

7 An 

Giang

Châu Phú Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Tùng Nam 

Hòa

134 Quốc Lộ 91, ấp Bình 

Hòa, Cái Dầu Châu Phú 

An Giang

0918266124 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Tùng 

Nam Hòa

T7.2017-

T6.2018

8 An 

Giang

Châu Phú Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hữu Phƣớc 

Châu Phú

ấp Bình Hòa, Bình Thủy 

Châu Phú An Giang

0978555234 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Hữu 

Phƣớc 

Châu Phú

T7.2017-

T6.2018



9 An 

Giang

Châu Phú CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN NGỌC 

ĐỰNG 

THẠNH MỸ 

TÂY

Số 14 - Tổ 25 - ấp Bờ 

Dâu - Thạnh Mỹ Tây - 

Châu Phú - An Giang

983815358 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

NGỌC 

ĐỰNG 

THẠNH 

MỸ TÂY

T7.2017-

T6.2018

10 An 

Giang

Châu Phú Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Ngọc Cƣờng

Chợ Ô Long Vỹ Tổ 16, 

ấp Long An, Ô Long Vỹ 

Châu Phú An Giang

0974777711 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Ngọc 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

11 An 

Giang

Châu Phú CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIÊN 

THÔNG 

ĐỨC 

CƢỜNG

094 Quốc Lộ 91, ấp Bình 

Hòa, Cái Dầu Châu Phú 

An Giang

0968518718 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIÊN 

THÔNG 

ĐỨC 

CƢỜNG

T7.2017-

T6.2018

12 An 

Giang

Châu Phú CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

LONG HUY

Số 158 - Tổ 6 - ấp Hƣng 

Lợi - Đào Hữu Cảnh - 

Châu Phú - An Giang

1648199918 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

LONG 

HUY

T7.2017-

T6.2018

13 An 

Giang

Châu Phú CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

BƢƠNG HI

436 Tổ 13, ấp Bình 

Minh, Bình Mỹ Châu 

Phú An Giang

0973688221 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

BƢƠNG 

HI

T7.2017-

T6.2018

14 An 

Giang

Châu Phú CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẠI TÀI 

LỘC PHÁT

Số nhà 268 Đƣờng Quốc 

lộ 91 ấp Vĩnh Phúc Cái 

Dầu Châu Phú An Giang

0985188388 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

ĐẠI TÀI 

LỘC 

PHÁT

T7.2017-

T6.2018



15 An 

Giang

Châu 

Thành

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Gia Hân Sim 

Số

ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh 

Nhuận Châu Thành An 

Giang

0974336974 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên Gia 

Hân Sim 

Số

T7.2017-

T6.2018

16 An 

Giang

Châu 

Thành

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG VI 

VI

Tổ 18, ấp Cần Thạnh, 

Cần Đăng Châu Thành 

An Giang

0973453339 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

VI VI

T7.2017-

T6.2018

17 An 

Giang

Châu 

Thành

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

NGỌC 

THẠCH

841 Quốc Lộ 91, ấp Bình 

Phú I, Bình Hòa Châu 

Thành An Giang

0982676767 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

NGỌC 

THẠCH

T7.2017-

T6.2018

18 An 

Giang

Chợ Mới Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Phúc 

Nguyễn

141 ấp Mỹ Hòa A, Mỹ 

Hội Đông Chợ Mới An 

Giang

0965343434 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Phúc 

Nguyễn

T7.2017-

T6.2018

19 An 

Giang

Chợ Mới CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

KIM YẾN

288 ấp Long Thạnh 1, 

Long Giang Chợ Mới An 

Giang

02966567567 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

KIM 

YẾN

T7.2017-

T6.2018

20 An 

Giang

Chợ Mới CÔNG TY 

TNHH MỘT  

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

BẢO 

KHÁNH

293 Tổ 10, ấp Long 

Thành, Long Điền B Chợ 

Mới An Giang

0988229899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT  

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

BẢO 

KHÁNH

T7.2017-

T6.2018



21 An 

Giang

Long 

Xuyên

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Toàn Thắng 

Lợi

48/7 Trần Hƣng Đạo, 

Khóm Đông Thạnh B, 

Mỹ Thạnh Long Xuyên 

An Giang

0917097878 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Toàn 

Thắng 

Lợi

T7.2017-

T6.2018

22 An 

Giang

Long 

Xuyên

Công Ty 

TNHH Công 

Nghệ Điện 

Tử Viễn 

Thông Đức 

Anh

1322 - Trần Hƣng Đạo - 

Khóm Đông An 2 - Mỹ 

Xuyên - Long Xuyên - 

An Giang

868688552 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Công 

Nghệ 

Điện Tử 

Viễn 

Thông 

Đức Anh

T7.2017-

T6.2018

23 An 

Giang

Long 

Xuyên

Công Ty CP 

Cảnh Toàn

327/5-326/1C Hùng 

Vƣơng, Khóm 3, Mỹ 

Long Long Xuyên An 

Giang

0988647222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

CP Cảnh 

Toàn

T7.2017-

T6.2018

24 An 

Giang

Long 

Xuyên

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Công Nghệ 

Thịnh Phát 

Đạt

554/15B Hà Hoàng Hổ, 

Đông Xuyên Long 

Xuyên An Giang

0988939222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Công 

Nghệ 

Thịnh 

Phát Đạt

T7.2017-

T6.2018

25 An 

Giang

Long 

Xuyên

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Thanh Tuyền

Số 1340 Trần Hƣng Đạo, 

Mỹ Xuyên Long Xuyên 

An Giang

0918976263 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Thanh 

Tuyền

T7.2017-

T6.2018

26 An 

Giang

Long 

Xuyên

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Long Châu

Số 49 Sƣ Vạn Hạnh, 

Khóm Bình Khánh 7, 

Bình Khánh Long Xuyên 

An Giang

0988806111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Long 

Châu

T7.2017-

T6.2018

27 An 

Giang

Long 

Xuyên

Doanh 

Nghiệp TN 

Viễn Thông 

Tú Ngọc

Số 46 Trần Khánh Dƣ, 

Khóm Đông An 6, Mỹ 

Xuyên Long Xuyên An 

Giang

0977015993 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

TN Viễn 

Thông 

Tú Ngọc

T7.2017-

T6.2018



28 An 

Giang

Long 

Xuyên

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

ĐỨC NHÂN

48-49 Chợ Trà Mơn, ấp 

Mỹ Khánh 1, Mỹ Hòa 

Hƣng Long Xuyên An 

Giang

0939190109 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

ĐỨC 

NHÂN

T7.2017-

T6.2018

29 An 

Giang

Long 

Xuyên

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

HUỲNH TÀI 

LONG 

XUYÊN

34 Phan Thành Long, 

Khóm 1, Mỹ Long Long 

Xuyên An Giang

02963954555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

HUỲNH 

TÀI 

LONG 

XUYÊN

T7.2017-

T6.2018

30 An 

Giang

Phú Tân Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Lê Bảo Toàn

276 Tôn Đức Thắng, ấp 

Trung 3, Phú Mỹ Phú 

Tân An Giang

0902111151 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên Lê 

Bảo Toàn

T7.2017-

T6.2018

31 An 

Giang

Phú Tân Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Thƣơng 

Mại Hƣng 

Phúc Thịnh

Tô 6, ấp Mỹ Lƣơng, Phú 

Mỹ Phú Tân An Giang

0945393939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Thƣơng 

Mại 

Hƣng 

Phúc 

Thịnh

T7.2017-

T6.2018

32 An 

Giang

Tân Châu Công Ty 

TNHH Kỹ 

Thuật Viễn 

Thông Thuận 

Thuận Phát

Số nhà 00 Đƣờng Trần 

Phú Khóm Long Thạnh 

D Phƣờng Long Thạnh 

Tân Châu An Giang

0967535353 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Kỹ Thuật 

Viễn 

Thông 

Thuận 

Thuận 

Phát

T7.2017-

T6.2018

33 An 

Giang

Tân Châu Doanh 

Nghiệp TN 

Dịch Vụ 

Thƣơng Mại 

HKP

Số nhà 262 Đƣờng TL 

Khóm Long Hƣng 1 

Phƣờng Long Thạnh Tân 

Châu An Giang

0916414141 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

TN Dịch 

Vụ 

Thƣơng 

Mại HKP

T7.2017-

T6.2018

34 An 

Giang

Tân Châu CÔNG TY 

TNHH SIM 

SỐ ĐẸP 

THÀNH 

NHÂN

111 Tổ 4, ấp Vĩnh Thạnh 

B, Vĩnh Hòa Tân Châu 

An Giang

966910268 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

SIM SỐ 

ĐẸP 

THÀNH 

NHÂN

T7.2017-

T6.2018



35 An 

Giang

Thoại 

Sơn

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Nguyễn Văn

160 ấp Mỹ Thành, Định 

Mỹ Thoại Sơn An Giang

0979077770 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Nguyễn 

Văn

T7.2017-

T6.2018

36 An 

Giang

Thoại 

Sơn

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viết Hai 

Mobile

650 Tổ 01, ấp Vĩnh 

Thắng, Vĩnh Khánh 

Thoại Sơn An Giang

0966966446 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viết Hai 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

37 An 

Giang

Thoại 

Sơn

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Thái Phát

103 Võ Văn Kiệt, ấp Tây 

Sơn, Núi Sập Thoại Sơn 

An Giang

0966449898 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Thái Phát

T7.2017-

T6.2018

38 An 

Giang

Thoại 

Sơn

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hải Đăng 

Mobile

230/9 ấp Phú Hữu, Phú 

Hòa Thoại Sơn An Giang

0917456645 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên Hải 

Đăng 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

39 An 

Giang

Thoại 

Sơn

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Huỳnh Phát

148 Nguyễn Huệ, ấp Bắc 

Sơn, Núi Sập Thoại Sơn 

An Giang

0968967967 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Huỳnh 

Phát

T7.2017-

T6.2018

40 An 

Giang

Tịnh 

Biên

Công Ty 

TNHH Di 

Động Hữu 

Nguyên

333/18 Trà Sƣ, Khóm 

Thới Hòa, Nhà Bàn Tịnh 

Biên An Giang

0937907709 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Di Động 

Hữu 

Nguyên

T7.2017-

T6.2018

41 An 

Giang

Tịnh 

Biên

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG TỶ 

PHÖ

489 Khóm Xuân Hòa, 

Tịnh Biên Tịnh Biên An 

Giang

0888682222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

TỶ PHÖ

T7.2017-

T6.2018



42 An 

Giang

Tịnh 

Biên

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

LOAN 

PHỤNG

28 Tổ 1, ấp Ba Xoài, An 

Cƣ Tịnh Biên An Giang

0977455766 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

LOAN 

PHỤNG

T7.2017-

T6.2018

43 An 

Giang

Tịnh 

Biên

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

PHÁT PHÁT 

HUY

14 Tổ 14, Khóm I, Chi 

Lăng Tịnh Biên An Giang

0979933939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

PHÁT 

PHÁT 

HUY

T7.2017-

T6.2018

44 An 

Giang

Tri Tôn Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Trần Ngọc 

Thành Mobile

274 Tổ 11, ấp Tân Bình, 

Tà Đảnh Tri Tôn An 

Giang

0966042640 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Trần 

Ngọc 

Thành 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

45 An 

Giang

Tri Tôn Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Trần Thái 

Hòa

ấp Tân An, Tân Tuyến 

Tri Tôn An Giang

0969999552 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Trần 

Thái Hòa

T7.2017-

T6.2018

46 Bắc 

Giang

Lục Nam CÔNG TY 

TNHH TM & 

DV VIỄN 

THÔNG

Thôn Non Thần, Bình 

Sơn Lục Nam Bắc Giang

0978878089 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Quang 

Hải

T7.2017-

T6.2018

47 Bắc 

Giang

Lục Ngạn CÔNG TY 

TNHH 

TM&DV 

VIỄN 

THÔNG HẢI 

NAM

Phố Kép, Hồng Giang 

Lục Ngạn Bắc Giang

0976021888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM&DV 

VIỄN 

THÔNG 

HẢI 

NAM

T7.2017-

T6.2018

48 Bạc 

Liêu

Bạc Liêu Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Lã 

Thắng

36 Tôn Đức Thắng, 

Khóm 10, Phƣờng 1 Bạc 

Liêu Bạc Liêu

0943000333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

hồng 

xuân thảo

T7.2017-

T6.2018

49 Bạc 

Liêu

Bạc Liêu DB Võ Thị 

Thùy Trang

Số nhà 68 Đƣờng Ninh 

Bình Khóm 1 Phƣờng 2 

Bạc Liêu Bạc Liêu

0968949494 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Thùy 

Trang

T7.2017-

T6.2018



50 Bạc 

Liêu

Bạc Liêu CHI 

NHÁNH 

BẠC LIÊU - 

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM 

HỮU HẠN 

LINH VŨ

Số nhà CH Linh Vũ 

Đƣờng Hai Bà Trƣng Tổ 

Dân Phố 01 Phƣờng 3 

Bạc Liêu Bạc Liêu

0919747423 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Quách 

Thanh Vũ

T7.2017-

T6.2018

51 Bạc 

Liêu

Bạc Liêu công ty 

TNHH Một 

thành viên 

sim số đẹp 

Nhƣ Ý

012/7 Khóm Nhà Mát, 

Nhà Mát Bạc Liêu Bạc 

Liêu

0868040404 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Kim Nhƣ 

Ý

T7.2017-

T6.2018

52 Bạc 

Liêu

Hòa Bình DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

PHƢƠNG 

LINH BẠC 

LIÊU

01 - ql - ấp 18 - Vĩnh 

Bình - Hòa Bình - Bạc 

Liêu

965344366 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

sơn đẹp

T7.2017-

T6.2018

53 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Doanh 

nghiệp Tƣ 

nhân Long Hò

50 - 52 ấp 4, Phong 

Thạnh Tây B Phƣớc 

Long Bạc Liêu

0964439757 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Long Hồ

T7.2017-

T6.2018

54 Bắc 

Ninh

Yên 

Phong

Cty TNHH 

dịch vụ 

thƣơng mại 

GALAXY 

VINA

0 ấp Đồn, Yên Trung 

Yên Phong Bắc Ninh

0975739209 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thi 

Huyền )

T7.2017-

T6.2018

55 Bến Tre Ba Tri DNTN 

TBVT MINH 

ĐÔNG

547/AĐ1 ấp An Nhơn, 

An Ngãi Trung Ba Tri 

Bến Tre

0973560707 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

TBVT 

MINH 

ĐÔNG

T7.2017-

T6.2018

56 Bến Tre Ba Tri CTY TNHH 

MTV DTDD 

NHỨT ĐỆ

12/12AT ấp 8(an thuận), 

An Thủy Ba Tri Bến Tre

945000539 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Nhứt 

Đệ

T7.2017-

T6.2018

57 Bến Tre Ba Tri CTY TNHH 

MTV TBVT 

CHI PHÖC

005 ấp Bến Đình, An 

Đức Ba Tri Bến Tre

0967508518 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

TBVT 

CHI 

PHÖC

T7.2017-

T6.2018

58 Bến Tre Ba Tri MCH_CH 

HOÀNG 

SƠN

105/BB ấp Bờ Bàu, Mỹ 

Chánh Ba Tri Bến Tre

0965156645 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

MCH_C

H 

HOÀNG 

SƠN

T7.2017-

T6.2018

59 Bến Tre Bến Tre CTY TNHH 

ĐẦU TƢ & 

PHÂN PHỐI 

THIẾT BỊ 

VIỄN 

THÔNG 

LONG 

HƢNG

75 Đƣờng Nguyễn Đỉnh 

Chiểu Khu phố 1 P.01 

Bến Tre Bến Tre

0903770999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị 

Hồng 

Hạnh

T7.2017-

T6.2018

60 Bến Tre Bến Tre CH Huỳnh 

Đình Mai

24 Đƣờng Nguyễn Trung 

Trực Khu phố 2 P.01 Bến 

Tre Bến Tre

0756282828 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Đình Mai

T7.2017-

T6.2018



61 Bến Tre Bến Tre CTY TNHH 

PHÂN PHỐI 

SỈ & LẺ 

SẢN PHẨM 

CÔNG 

NGHỆ ĐIỆN 

MÁY VIP

Số nhà 63B/1 Đƣờng . 

Khu phố 3 P.04 Bến Tre 

Bến Tre

0903750999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

PHÂN 

PHỐI SỈ 

& LẺ 

SẢN 

PHẨM 

CÔNG 

NGHỆ 

ĐIỆN 

MÁY 

VIP

T7.2017-

T6.2018

62 Bến Tre Bến Tre DNTN 

TBVT 

NGUYỄN 

THANH

274D KP Bình Lợi, P.06 

Bến Tre Bến Tre

0977967073 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Thanh

T7.2017-

T6.2018

63 Bến Tre Bến Tre CTY TNHH 

TBVT KIM 

ÁNH

142/3 Khu phố 3, P.04 

Bến Tre Bến Tre

0982212747 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

TBVT 

KIM 

ÁNH

T7.2017-

T6.2018

64 Bến Tre Châu 

Thành

CTY TNHH 

MTV TMDV 

TBVT ANH 

THƢ

Số nhà 234C/3 Đƣờng 

QL 60 ấp Thạnh Hựu ấp 

Phƣớc Hựu Tam Phƣớc 

Châu Thành Bến Tre

0919186486 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

TMDV 

TBVT 

ANH 

THƢ

T7.2017-

T6.2018

65 Bến Tre Châu 

Thành

CTY TNHH 

TBVT PHÖC 

HẬU

0 ấp Phƣớc Hoà, Phú An 

Hòa Châu Thành Bến Tre

0983678975 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

TBVT 

PHÖC 

HẬU

T7.2017-

T6.2018

66 Bến Tre Chợ Lách DNTN 

THIẾT BỊ 

VIỄN 

THÔNG 

GIANG SƠN

533/31 ấp Bình Tây, 

Vĩnh Thành Chợ Lách 

Bến Tre

982340234 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Từ ái

T7.2017-

T6.2018

67 Bến Tre Chợ Lách CTY TNHH 

MTV DTDD 

TRỌNG 

NGHĨA

556/29 ấp Vĩnh Hƣng 1, 

Vĩnh Thành Chợ Lách 

Bến Tre

0987202064 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

DTDD 

TRỌNG 

NGHĨA

T7.2017-

T6.2018

68 Bến Tre Chợ Lách CTY TNHH 

MTV ALO 

THÀNH 

NHÂN

229/10A Khu phố 1, Chợ 

Lách Chợ Lách Bến Tre

0917415415 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

ALO 

THÀNH 

NHÂN

T7.2017-

T6.2018

69 Bến Tre Giồng 

Trôm

CTY TNHH 

THIẾT BỊ 

VIỄN 

THÔNG 

NGỌC ANH

131 ấp 1, Tân Hào Giồng 

Trôm Bến Tre

0982598969 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Bé 

Cần

T7.2017-

T6.2018

70 Bến Tre Mỏ Cày 

Nam

DNTN 

TBVT SƠN 

HẢI

9A Khu phố 3, TT Mỏ 

Cày  Mỏ Cày Nam Bến 

Tre

0913644655 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai Văn 

Hải

T7.2017-

T6.2018



71 Bến Tre Thạnh 

Phú

CH Tiểu 

My(Huỳnh 

Thị Tiểu My)-

Tín

199/3 ấp Quý Đức, Quới 

Điền Thạnh Phú Bến Tre

0979187844 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Thị Tiểu 

My

T7.2017-

T6.2018

72 Bến Tre Thạnh 

Phú

DNTN Lƣu 

Thành Luân

74/1 ấp Thạnh A, Tân 

Phong Thạnh Phú Bến 

Tre

0987927900 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣu 

Thành 

Luân

T7.2017-

T6.2018

73 Bình 

Định

An Lão CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

HÙNG 

DŨNG

Thôn 2, TT An Lão An 

Lão Bình Định

0868445779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

74 Bình 

Định

An Lão CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

VĂN CHI

Thôn Xuân Phong Nam, 

An Hòa An Lão Bình 

Định

0977929077 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Chi

T7.2017-

T6.2018

75 Bình 

Định

An Lão CÔNG TY 

TNHH 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG 

HƢNG

Thôn Tân an, An Tân An 

Lão Bình Định

0988660096 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Nhật 

Trƣờng

T7.2017-

T6.2018

76 Bình 

Định

An Lão CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG LY 

LY

Thôn 2, TT An Lão An 

Lão Bình Định

0975529657 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

LY LY

T7.2017-

T6.2018

77 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

T&T Mobile

Số nhà 07. Đƣờng Lê 

Hồng Phong Thôn Mai 

Xuân Thƣởng Phƣờng 

Bình Định An Nhơn Bình 

Định

0905622999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Minh 

Quý

T7.2017-

T6.2018

78 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Thành Tỵ

Số nhà 73 Đƣờng ngô 

Gia tự Thôn Vĩnh Liêm 

Phƣờng Bình Định An 

Nhơn Bình Định

0905460666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Đình Tỵ

T7.2017-

T6.2018

79 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Hòa 

Trọng

. ., Thôn An Thái, Nhơn 

Phúc An Nhơn Bình Định

0987450012 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Than 

Quang 

Trọng

T7.2017-

T6.2018

80 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 

Trƣờng Dũng

QL19, Thôn Thọ Lộc 1, 

Nhơn Thọ An Nhơn Bình 

Định

0979961068 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣu 

Trƣờng 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

81 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Hoàng 

Việt

854 - Võ Nguyên Giáp, 

QL19 - Thôn Tân Hòa - 

Phƣờng Nhơn Hòa - An 

Nhơn - Bình Định

916466579 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Hoàng 

Việt

T7.2017-

T6.2018

82 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Thân 

Cửu

Số nhà 0 Đƣờng Liên Xã 

Thôn An Thái Nhơn 

Phúc An Nhơn Bình Định

0988620688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Thân 

Văn Cửu

T7.2017-

T6.2018



83 Bình 

Định

An Nhơn công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Trọng Tín

Số nhà 196 Đƣờng Lê 

Duẩn Thôn Đông 

Phƣơng Danh Phƣờng 

Đập Đá An Nhơn Bình 

Định

0913633039 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Mỹ Lộc

T7.2017-

T6.2018

84 Bình 

Định

An Nhơn Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ 

Kỷ Mùi

161 Trần Phú, Thôn Ngô 

Gia Tự, Phƣờng Bình 

Định An Nhơn Bình Định

0935350999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Kỷ 

Mùi

T7.2017-

T6.2018

85 Bình 

Định

Hoài Ân Công ty 

TNHH DV 

Viễn Thông 

Đình Khoa

Số nhà . Đƣờng Liên xã 

Lộc Giang Ân Tƣờng 

Đông Hoài Ân Bình Định

0982106579 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Đình 

Khoa

T7.2017-

T6.2018

86 Bình 

Định

Hoài Ân CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

LONG VĂN

Số nhà 01 Đƣờng 19/04 

Thôn Gia Chiểu 2 Tăng 

Bạt Hổ Hoài Ân Bình 

Định

0962555679 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Long 

Văn

T7.2017-

T6.2018

87 Bình 

Định

Hoài Ân CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

HÙNG TIẾN

Số nhà . Đƣờng T1 Thôn 

2 Ân Sơn Hoài Ân Bình 

Định

01695435555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Xuân 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

88 Bình 

Định

Hoài Ân CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

MINH 

HOÀNG

Số nhà . Đƣờng Liên 

thôn Thôn Thế Thạnh 1 

Ân Thạnh Hoài Ân Bình 

Định

0984464429 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Kiều 

Loan

T7.2017-

T6.2018

89 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

CH Minh 

Muộn - 

Nguyễn Văn 

Muộn

Số nhà 324 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Thôn Liêm 

Bình Bồng Sơn Hoài 

Nhơn Bình Định

0979387037 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Muộn

T7.2017-

T6.2018

90 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

HÕA PHÁT

Thôn Thiện Đức Hoài 

Hƣơng Hoài Nhơn Bình 

Định

0964659659 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lữ Đình 

Vũ

T7.2017-

T6.2018

91 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

DNTN VIỄN 

THÔNG TÍN 

HUY

ThÃ�Â´n TÃ¡ÂºÂ¥n 

ThÃ¡ÂºÂ¡nh 1 HoÃ�Â i 

HÃ¡ÂºÂ£o HoÃ�Â i 

NhÃ�Â¡n BÃ�Â¬nh 

Ã�Â�Ã¡Â»Â�nh

967793177 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

VIỄN 

THÔNG 

TÍN 

HUY

T7.2017-

T6.2018

92 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

QUANG 

HUY

0 - QL1A - Thôn An 

Dƣỡng 2 - Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - Bình Định

963894679 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

QUANG 

HUY

T7.2017-

T6.2018



93 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

PHÖ GIA

Thôn Lâm Trúc 2 Hoài 

Thanh Hoài Nhơn Bình 

Định

0986861177 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Kỷ Niệm

T7.2017-

T6.2018

94 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

CÔNG TY 

TNHH TM 

VÀ DV 

VIỄN 

THÔNG 

LONG 

KHÁNH

0 - Xóm 1 - Thôn Gia 

Đông - Hoài Châu Bắc - 

Hoài Nhơn - Bình Định

974034567 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM VÀ 

DV 

VIỄN 

THÔNG 

LONG 

KHÁNH

T7.2017-

T6.2018

95 Bình 

Định

Hoài 

Nhơn

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG TÍN 

ĐẠI LỘC

Số nhà 398 Đƣờng QL1a 

Kh?i 6 Tam Quan Hoài 

Nhơn Bình Định

0978112233 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Hoàng 

Vũ

T7.2017-

T6.2018

96 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH TM 

DV ViỄN 

THÔNG 

DUY NAM

152 - 3 tháng 2 - Thôn 

An Bình - Ngô Mây - 

Phù Cát - Bình Định

0985314444 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Thị 

Kim Hà

T7.2017-

T6.2018

97 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG TRÍ 

HẬU

Thôn Xuân An, Cát 

Tƣờng Phù Cát Bình Định

0977038040 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

TRÍ HẬU

T7.2017-

T6.2018

98 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

ANH 

NGUYÊN

Thôn Hƣng Mỹ 1, Cát 

Hƣng Phù Cát Bình Định

0971711279 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Mỹ 

Nguyên

T7.2017-

T6.2018

99 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

THANH TƢ

Thôn Chánh Danh, Cát 

Tài Phù Cát Bình Định

0988011334 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Thanh Tƣ

T7.2017-

T6.2018

100 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

ANH THẢO

Thôn Gia Thạnh, Cát 

Minh Phù Cát Bình Định

0982007006 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

văn Thảo

T7.2017-

T6.2018

101 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

HỮU HÕA

Thôn Gia Thạnh, Cát 

Minh Phù Cát Bình Định

0985007965 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tô văn 

hữu

T7.2017-

T6.2018



102 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

NGỌC LƢU

Thôn An Quang, Cát 

Khánh Phù Cát Bình Định

0965442777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Diễm

T7.2017-

T6.2018

103 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

THANH 

BÌNH

Thôn Thắng Kiên, Cát 

Khánh Phù Cát Bình Định

972347981 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Bình

T7.2017-

T6.2018

104 Bình 

Định

Phù Cát CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

THANH 

PHONG

Thôn Hòa Đại, Cát Hiệp 

Phù Cát Bình Định

01666663789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ 

Thanh 

Phong

T7.2017-

T6.2018

105 Bình 

Định

Phù Mỹ CH Thành 

Vọng - Trần 

Đình Vọng - 

TBDC

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Dƣơng Liễu Tây Bình 

Dƣơng Phù Mỹ Bình 

Định

0965137137 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Đình 

Vọng

T7.2017-

T6.2018

106 Bình 

Định

Phù Mỹ CH Hữu 

Phúc - 

Nguyễn Minh 

Phúc - TBDC

Thôn Đại Thuận Mỹ 

Hiệp Phù Mỹ Bình Định

0987451431 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Minh 

Phúc

T7.2017-

T6.2018

107 Bình 

Định

Phù Mỹ CH Văn Quy 

- Đặng Văn 

Quy - TBDC

Đƣờng QL1A Thôn 

Dƣơng Liễu Tây Bình 

Dƣơng Phù Mỹ Bình 

Định

0982858829 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Văn Quy

T7.2017-

T6.2018

108 Bình 

Định

Phù Mỹ CH Ngọc 

Thảo - Phan 

Ngọc Thảo - 

TBDC

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

An Lƣơng Mỹ Chánh 

Phù Mỹ Bình Định

979741285 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Ngọc 

Thảo

T7.2017-

T6.2018

109 Bình 

Định

Phù Mỹ CH Thành 

Vũ_Phan 

Đình 

Vụ_TBDC

Thôn 9 Mỹ Thắng Phù 

Mỹ Bình Định

0965666939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Đình Vụ

T7.2017-

T6.2018

110 Bình 

Định

Phù Mỹ CH Trung 

Toàn_Phan 

Trung 

Toàn_TBDC

Số nhà 0 Đƣờng QL1A 

Thôn Tân Lộc Mỹ Lộc 

Phù Mỹ Bình Định

0962273718 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Trung 

Toàn

T7.2017-

T6.2018

111 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

Võ Thị Vân - 

DNTN TM 

DV Toàn 

Cầu_Kit_TB

DC

Số nhà 93 Đƣờng Lê 

Hồng Phong Khu Vực 7 

Trần Phú Quy Nhơn 

Bình Định

0977231715 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Vân - 

DNTN 

TM DV 

Toàn Cầu

T7.2017-

T6.2018

112 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

CH Tiến 

Mỹ_Trần Thị 

Nhơn_TBĐC

Số nhà 300 Đƣờng Phan 

Bội Châu  Trần Hƣng 

Đạo Quy Nhơn Bình Định

0935572323 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Nhơn

T7.2017-

T6.2018

113 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Tân Thuận 

Thành

Số nhà 214 Đƣờng lạc 

long quân Khu Vực 8 

Trần Quang Diệu Quy 

Nhơn Bình Định

0978344777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Và 

Dịch Vụ 

Tân 

Thuận 

Thành

T7.2017-

T6.2018



114 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

Công Ty 

TNHH Sanh 

Viễn Thông

Số nhà 625 Đƣờng hùng 

vƣơng Khu Vực 5 Nhơn 

Phú Quy Nhơn Bình Định

0987397999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Sanh 

Viễn 

Thông

T7.2017-

T6.2018

115 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

Công Ty 

TNHH TM 

DV Thiên 

Bảo Nam

Số nhà 60 Đƣờng 

Chƣơng Dƣơng Khu Vực 

8 Nguyễn Văn Cừ Quy 

Nhơn Bình Định

0974559559 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM DV 

Thiên 

Bảo Nam

T7.2017-

T6.2018

116 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Hoàng Phúc

15 Khu Vực 4, Đống Đa 

Quy Nhơn Bình Định

0986783789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cao Văn 

Thông

T7.2017-

T6.2018

117 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

CH Tiến 

Mỹ_Trịnh 

Thế 

Thái_TBĐC

Số nhà 162 Đƣờng Phan 

Bội Châu Khu Vực 1 

Trần Hƣng Đạo Quy 

Nhơn Bình Định

0908490999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh 

Thế Thái

T7.2017-

T6.2018

118 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

CH Tâm 

Sim_Lê Thị 

Tâm_TBDC

Số nhà 353 Đƣờng 

Nguyễn Huệ Khu Vực 3 

Trần Phú Quy Nhơn 

Bình Định

0988990009 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Tâm

T7.2017-

T6.2018

119 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng Mại 

Hoàng Huy

0 Tổ 5, Khu Vực 2, Trần 

Quang Diệu Quy Nhơn 

Bình Định

0938645999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Tuyết 

Nga

T7.2017-

T6.2018

120 Bình 

Định

Quy 

Nhơn

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

NGỌC 

TOÀN

Số nhà 323 Đƣờng âu cơ 

Khu Vực 4 Bùi Thị Xuân 

Quy Nhơn Bình Định

0971935915 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Văn 

Toàn

T7.2017-

T6.2018

121 Bình 

Định

Tây Sơn CÔNG TY 

TNHH DV 

TM THÖC 

QUANG

Số nhà 0 Đƣờng QL 19 

Thôn Thƣợng Giang 2 

Tây Giang Tây Sơn Bình 

Định

973179222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Thúc 

Quang

T7.2017-

T6.2018

122 Bình 

Định

Tây Sơn CÔNG TY 

TNHH HẬU 

HÀO

00 Thôn 2, Bình Nghi 

Tây Sơn Bình Định

0988039379 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thái Hậu

T7.2017-

T6.2018

123 Bình 

Định

Tây Sơn CÔNG TY 

TNHH 

TỔNG HỢP 

QUỐC ĐẠT

Số nhà 166 Đƣờng Đống 

Đa Tổ 003 Phú Phong  

Bình Định

0972807107 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Minh Tấn

T7.2017-

T6.2018

124 Bình 

Định

Tây Sơn Công Ty 

TNHH DV 

TH Thanh An

Thôn Mỹ Yên, Tây Bình 

Tây Sơn Bình Định

0984922899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

DV TH 

Thanh An

T7.2017-

T6.2018

125 Bình 

Định

Tây Sơn CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI TÂN 

NHẬT 

SƢƠNG

33 Võ Xán, Khối 4, Phú 

Phong Tây Sơn Bình 

Định

0977846278 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Thu 

Sƣơng

T7.2017-

T6.2018



126 Bình 

Định

Tuy 

Phƣớc

Công ty 

TNHH Viễn 

thông Liên 

Thành

Số nhà Xóm mới Đƣờng 

Tỉnh lộ 638 Thôn Ngọc 

Thạnh 2 Phƣớc An Tuy 

Phƣớc Bình Định

0987044248 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Tình

T7.2017-

T6.2018

127 Bình 

Định

Tuy 

Phƣớc

CH Thành 

Sơn 2_ 

Dƣơng Đức 

Sơn_TBDC

Số nhà 01 Đƣờng đội 09 

Thôn Phổ Trạch Phƣớc 

Thuận Tuy Phƣớc Bình 

Định

0934994999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dƣơng 

Đức Sơn

T7.2017-

T6.2018

128 Bình 

Định

Tuy 

Phƣớc

CH Thành 

Long Vina 

3_Nguyễn 

Hùng Trí

Số nhà 00 Đƣờng liên 

thôn Thôn Phụng Sơn 

Phƣớc Sơn Tuy Phƣớc 

Bình Định

0969828886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hùng Trí

T7.2017-

T6.2018

129 Bình 

Định

Tuy 

Phƣớc

TH Hà_Phan 

Thị Thu 

Hà_KIT

Số nhà xóm mới Đƣờng 

tỉnh lộ 640 Thôn Tân 

Thuận Phƣớc Thuận Tuy 

Phƣớc Bình Định

0979022239 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hà_Phan 

Thị Thu 

Hà

T7.2017-

T6.2018

130 Bình 

Định

Tuy 

Phƣớc

CH Trọng 

Nghĩa_ Đặng 

Thành 

Trọng_TBDC

Số nhà 00 Đƣờng 11 

Thôn Kim Tây Phƣớc 

Hòa Tuy Phƣớc Bình 

Định

0906985556 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Thành 

Trọng

T7.2017-

T6.2018

131 Bình 

Định

Tuy 

Phƣớc

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

THANH THI

Số nhà 136 Đƣờng Lê 

Hồng Phong Thôn Vân 

Hội Diêu Trì Tuy Phƣớc 

Bình Định

0987044164 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi 

Thiện 

Khoa

T7.2017-

T6.2018

132 Bình 

Định

Vân 

Canh

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

VÂN CANH

0 - Ql19c - Thôn Hiệp 

vinh1 - Canh Vinh - Vân 

Canh - Bình Định

1699171111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

VÂN 

CANH

T7.2017-

T6.2018

133 Bình 

Định

Vĩnh 

Thạnh

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Hƣng 

An

0 Thôn Đinh Tân, Vĩnh 

Thạnh Vĩnh Thạnh Bình 

Định

0905300228 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Hƣng An

T7.2017-

T6.2018

134 Bình 

Định

Vĩnh 

Thạnh

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Hồng 

Hƣng

Thôn Đ Thiền, Vĩnh 

Thạnh Vĩnh Thạnh Bình 

Định

0975036272 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Hồng 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

135 Bình 

Định

Vĩnh 

Thạnh

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Anh 

Tri

Thôn Đ Bình, Vĩnh 

Thạnh Vĩnh Thạnh Bình 

Định

0987633223 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Anh Tri

T7.2017-

T6.2018

136 Bình 

Dƣơng

Bắc Tân 

Uyên

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Viễn 

Thông Thùy 

Dung

Số nhà thửa đất số 134 

Đƣờng tờ bản đồ số 7 ấp 

4 Tân Thành Bắc Tân 

Uyên Bình Dƣơng

0977787132 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Viễn 

Thông 

Thùy 

Dung

T7.2017-

T6.2018



137 Bình 

Dƣơng

Bàu 

Bàng 

Cty TNHH 

Long Kiệt 

Đức

52 QL13 Tổ 3, ấp Đồng 

Sổ , Lai Uyên  Bàu Bàng  

Bình Dƣơng

0968723789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đăng 

Tùng

T7.2017-

T6.2018

138 Bình 

Dƣơng

Bàu 

Bàng 

Nguyễn Thị 

Huệ - DGD 

Xã

26 QL13, ấp Bàu Bàng , 

Lai Uyên  Bàu Bàng  

Bình Dƣơng

0971000444 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Huệ

T7.2017-

T6.2018

139 Bình 

Dƣơng

Bến Cát Coong ty 

TNHH 1TV 

TM-DV Xây 

dựng Anh 

Dân

Số nhà Ô 32, Lô J53 

Đƣờng DJ10 KCN Mỹ 

Phƣớc 3 KCN Mỹ Phƣớc 

3 Bến Cát Bình Dƣơng

0988222688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Văn Dân

T7.2017-

T6.2018

140 Bình 

Dƣơng

Bến Cát CH An 

Dƣơng - 

Nguyễn Văn 

Tuệ

Số nhà 0 Đƣờng D12 

KCN Mỹ Phƣớc 1B - Từ 

D8 đến D18 KCN Mỹ 

Phƣớc 1 Bến Cát Bình 

Dƣơng

0868366668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Tuệ

T7.2017-

T6.2018

141 Bình 

Dƣơng

Phú Giáo CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

PHÖC HẬU

75 Nguyễn Văn Trỗi, 

Khu phố 1, Phƣớc Vĩnh 

Phú Giáo Bình Dƣơng

01694778899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

PHÖC 

HẬU

T7.2017-

T6.2018

142 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công Ty 

TNHH 

Quảng Cáo 

Viễn Thông 

Lộc Phát

Số nhà 47 Đƣờng đƣờng 

yersin Khu phố 1 P. Phú 

Cƣờng TP Thủ Dầu Một 

Bình Dƣơng

0969439678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Quảng 

Cáo Viễn 

Thông 

Lộc Phát

T7.2017-

T6.2018

143 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công ty 

TNHH Thiết 

Bị Viễn 

Thông Nhật 

Nam

Trần Ngọc Lên, ấp 4 , P. 

Định Hòa TP Thủ Dầu 

Một Bình Dƣơng

0968893779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thiết Bị 

Viễn 

Thông 

Nhật 

Nam

T7.2017-

T6.2018

144 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Phƣớc 

Khang

305 - Lê Hồng Phong - 

Khu phố 8 - P. Phú Hòa - 

TP Thủ Dầu Một - Bình 

Dƣơng

0984558668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Phƣớc 

Khang

T7.2017-

T6.2018

145 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công Ty 

TNHH MTV 

TM Và DV 

Viễn Thông 

Phúc Hạnh

505 đƣờng Phú Lợi, Khu 

phố 8 , P. Phú Lợi TP 

Thủ Dầu Một Bình 

Dƣơng

0933694401 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

lê phan 

phúc 

hạnh

T7.2017-

T6.2018

146 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

TQK

320 Khu phố 11 , P. Phú 

Cƣờng TP Thủ Dầu Một 

Bình Dƣơng

0977112249 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại TQK

T7.2017-

T6.2018



147 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công ty 

TNHH Sản 

Xuất Thƣơng 

Mại Hoàng 

Phát BD - 

CN Bình 

Dƣơng

133 30/04, Khu phố 6 , 

P. Phú Hòa TP Thủ Dầu 

Một Bình Dƣơng

0968220552 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

KIM 

NGÂN_

A1

T7.2017-

T6.2018

148 Bình 

Dƣơng

TP Thủ 

Dầu Một

Công Ty 

TNHH Kinh 

Doanh Dịch 

vụ Viễn 

Thông Hoa 

Sen

số 534 Đại lộ Bình 

Dƣơng, P. Hiệp Thành 

TP Thủ Dầu Một Bình 

Dƣơng

0969543573 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

cty hoa 

sen

T7.2017-

T6.2018

149 Bình 

Dƣơng

TX Dĩ 

An

Công ty 

TNHH Viễn 

thông Tú Tài 

Lộc

Số nhà 1/25 KP Nhị 

Đồng 1 P. Dĩ An TX Dĩ 

An Bình Dƣơng

0966722722 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Nhiên

T7.2017-

T6.2018

150 Bình 

Dƣơng

TX Dĩ 

An

Công Ty 

TNHH 

Cƣờng Thành 

Công

Số nhà 236 Đƣờng Bà 

Huyện Thanh Quan ấp 

Nội Hóa 1 P. Bình An 

TX Dĩ An Bình Dƣơng

0968930091 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Cƣờng 

Thành 

Công

T7.2017-

T6.2018

151 Bình 

Dƣơng

TX Dĩ 

An

Công Ty 

TNHH Cung 

Cấp Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Thuận Thành

Số nhà 26/9B Đƣờng 

Nguyễn An Ninh KP 

Bình Minh 1 P. Dĩ An 

TX Dĩ An Bình Dƣơng

0913689768 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Cung 

Cấp 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Thuận 

Thành

T7.2017-

T6.2018

152 Bình 

Dƣơng

TX Dĩ 

An

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

THẢO 

NGUYỄN 

LAHA

1405/13 ấp Tân Phƣớc , 

P. Tân Bình TX Dĩ An 

Bình Dƣơng

0979868169 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

THẢO 

NGUYỄ

N LAHA

T7.2017-

T6.2018

153 Bình 

Dƣơng

TX Dĩ 

An

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Thiết Bị Viễn 

Thông Nhật 

Minh

278/1A DT 743, ấp 

Đông An , P. Tân Đông 

Hiệp TX Dĩ An Bình 

Dƣơng

0968781616 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Thiết 

Bị Viễn 

Thông 

Nhật 

Minh

T7.2017-

T6.2018



154 Bình 

Dƣơng

TX 

Thuận 

An

Công Ty 

TNHH TM & 

DV Viễn 

Thông Gia 

Đặng

1/200 Thủ Khoa Huân, 

KP Thạnh Hòa B, P. An 

Thạnh TX Thuận An 

Bình Dƣơng

0983080333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM & 

DV Viễn 

Thông 

Gia Đặng

T7.2017-

T6.2018

155 Bình 

Dƣơng

TX 

Thuận 

An

Công ty 

TNHH SX 

TMDV Viễn 

Thông Phan 

Mai Trang

22/06 ấp Bình Quới A , 

P. Bình Chuẩn TX Thuận 

An Bình Dƣơng

0968538538 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

SX 

TMDV 

Viễn 

Thông 

Phan 

Mai 

Trang

T7.2017-

T6.2018

156 Bình 

Dƣơng

TX 

Thuận 

An

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên

18/23 ấp Bình Quới A , 

P. Bình Chuẩn TX Thuận 

An Bình Dƣơng

0971306396 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên

T7.2017-

T6.2018

157 Bình 

Phƣớc

Bù Đăng Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng mại 

Hƣng Vƣợng

Số nhà 28 Đƣờng ql14 

Thôn 3 Minh Hƣng Bù 

Đăng Bình Phƣớc

0984441919 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

mại 

Hƣng 

Vƣợng

T7.2017-

T6.2018

158 Bình 

Phƣớc

Bù Đăng Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

An Nam 

Khánh

Đƣờng ql14, chợ đức liễu 

Thôn 2 Đức Liễu Bù 

Đăng Bình Phƣớc

0975059179 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên An 

Nam 

Khánh

T7.2017-

T6.2018

159 Bình 

Phƣớc

Bù Đăng Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng mại 

Dịch vụ 

Trọng Đại

Đƣờng Liên Xã Đƣờng 

DT755 Thôn 3 Thống 

Nhất Bù Đăng Bình 

Phƣớc

0977235390 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

mại Dịch 

vụ Trọng 

Đại

T7.2017-

T6.2018

160 Bình 

Phƣớc

Bù Đăng Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Anh Sơn

KP Hòa Đồng Đức 

Phong Bù Đăng Bình 

Phƣớc

0915388488 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Anh Sơn

T7.2017-

T6.2018

161 Bình 

Phƣớc

Chơn 

Thành

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Nguyễn Đãi

Đƣờng ql13 ấp Mỹ Hƣng 

Thành Tâm Chơn Thành 

Bình Phƣớc

0989922356 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Nguyễn 

Đãi

T7.2017-

T6.2018



162 Bình 

Phƣớc

Chơn 

Thành

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Điện tử Viễn 

thông VNS 

Bình Phƣớc

Đƣờng ĐT 751 Tổ 4 ấp 1 

Minh Long Chơn Thành 

Bình Phƣớc

0988012224 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Điện tử 

Viễn 

thông 

VNS 

Bình 

Phƣớc

T7.2017-

T6.2018

163 Bình 

Phƣớc

Đồng 

Phú

HT Bán Sỷ 

Và Lẻ Hƣng 

Phú Cƣờng

Đƣờng DT741 ấp Chợ 

Tân Tiến Đồng Phú Bình 

Phƣớc

0978980123 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hƣng 

Phú 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

164 Bình 

Phƣớc

Hớn 

Quản

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng mại 

Dịch vụ Lê 

Cƣờng

Đƣờng Tổ 1 ấp Đồng 

Tâm Đồng Nơ Hớn Quản 

Bình Phƣớc

0987151981 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

mại Dịch 

vụ Lê 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

165 Bình 

Phƣớc

Hớn 

Quản

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng mại 

Thanh Tuyền

Số nhà 0 Đƣờng Tổ 2 ấp 

02 Đồng Nơ Hớn Quản 

Bình Phƣớc

1694717742 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

mại 

Thanh 

Tuyền

T7.2017-

T6.2018

166 Bình 

Phƣớc

Phú 

Riềng

Trƣờng 

Mobile

Số nhà 1066 Đƣờng 

đt741 Thôn Tân Lực Bù 

Nho Phú Riềng Bình 

Phƣớc

0976093093 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣờng 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

167 Bình 

Phƣớc

Phƣớc 

Long

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thiên Gia 

Phát

Đƣờng ĐT741 Khu phố 

5 Phƣờng Long Phƣớc 

Phƣớc Long Bình Phƣớc

0986114114 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thiên 

Gia Phát

T7.2017-

T6.2018

168 Bình 

Thuận

Bắc Bình Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Điện 

Thoại Thành 

Ký

251 Thôn 2, Sông Lũy 

Bắc Bình Bình Thuận

0987999965 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Điện 

Thoại 

Thành Ký

T7.2017-

T6.2018

169 Bình 

Thuận

Đức Linh Huỳnh Thị 

Liên

42 Tôn Đức Thắng, Khu 

phố 2, Võ Xu Đức Linh 

Bình Thuận

0919961919 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Thị Liên

T7.2017-

T6.2018

170 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Nam

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Viễn 

Thông Thanh 

Trung

95 Thôn Đằng Thành, 

Mƣơng Mán Hàm Thuận 

Nam Bình Thuận

0989216779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Viễn 

Thông 

Thanh 

Trung

T7.2017-

T6.2018



171 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Nam

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Viễn 

Thông Cao 

Thúy

QL 1A Km 10, Dân Phú, 

Hàm Kiệm Hàm Thuận 

Nam Bình Thuận

0963692075 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Viễn 

Thông 

Cao Thúy

T7.2017-

T6.2018

172 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông và Tin 

Học Dũng Sĩ

42 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Khu phố 1, Đức 

Nghĩa Phan Thiết Bình 

Thuận

0903108408 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông và 

Tin Học 

Dũng Sĩ

T7.2017-

T6.2018

173 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

H&H

13 Phạm Ngọc Thạch, 

Phú Trinh Phan Thiết 

Bình Thuận

0985341341 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

H&H

T7.2017-

T6.2018

174 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Công ty 

TNHH Tƣ  

Vấn và Xây 

dựng Phúc 

Nhi

76/8 Tuyên Quang, Khu 

phố 2, Bình Hƣng Phan 

Thiết Bình Thuận

0918022044 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Tƣ  Vấn 

và Xây 

dựng 

Phúc Nhi

T7.2017-

T6.2018

175 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH MTV 

SIM THẺ 

MINH HUY

Số nhà 12 Đƣờng QL1 

Khóm 7 P.06 Cà Mau Cà 

Mau

0968868968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

SIM 

THẺ 

MINH 

HUY

T7.2017-

T6.2018

176 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH MTV 

KHẢ MY

DGD - Ngô Quỳên - 

Khóm 1 - P.01 - Cà Mau - 

 Cà Mau

944202079 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Kim Thi

T7.2017-

T6.2018

177 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH TM 

VÀ DV 

VIỄN 

THÔNG 

ĐÔNG ANH

Số nhà 2A-18 Đƣờng 

ngô quyền Khóm 4 P.02 

Cà Mau Cà Mau

0939363636 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM VÀ 

DV 

VIỄN 

THÔNG 

ĐÔNG 

ANH

T7.2017-

T6.2018

178 Cà Mau Cà Mau DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

TRƢỜNG 

PHÁT

109 - Lý Thái Tôn - 

Khóm 1 - P.02 - Cà Mau - 

 Cà Mau

0888776677 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣờng 

Phát

T7.2017-

T6.2018

179 Cà Mau Cà Mau công ty nhật 

minh

45/12 - phan ngọc hiển - 

Khóm 3 - P.05 - Cà Mau - 

 Cà Mau

918570560 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

nhật minh

T7.2017-

T6.2018



180 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

HOÀNG VŨ

Số nhà 62 Đƣờng nguyễn 

trãi Khóm 1 P.09 Cà 

Mau Cà Mau

0918941927 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

HOÀNG 

VŨ

T7.2017-

T6.2018

181 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

NGỌC MAI

94 Đƣờng Tôn Đức 

Thắng Khóm 8 P.05 Cà 

Mau Cà Mau

0868888777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

NGỌC 

MAI

T7.2017-

T6.2018

182 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

VĨNH 

QUANG

Số nhà 01 Đƣờng Trƣng 

Nhị Khóm 2 P.02 Cà 

Mau Cà Mau

0962113115 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

VĨNH 

QUANG

T7.2017-

T6.2018

183 Cà Mau Cà Mau CÔNG TY 

TNHH MTV 

TM & DV 

VIỄN 

THÔNG 

HÙNG 

CƢỜNG CÀ 

MAU

336 Lý Thƣơng Kiệt, 

P.06 Cà Mau Cà Mau

0979999368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

HÙNG 

CƢỜNG 

CÀ MAU

T7.2017-

T6.2018

184 Cà Mau Cái Nƣớc DNTN Đặng 

Tổng

25 ấp thị Trƣờng A, 

Hƣng Mỹ Cái Nƣớc Cà 

Mau

0919833833 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Đặng 

Tổng

T7.2017-

T6.2018

185 Cà Mau Cái Nƣớc DNTN Đặng 

Trình

182 ấp Tân Bửu, Tân 

Hƣng Cái Nƣớc Cà Mau

943859999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Trình

T7.2017-

T6.2018



186 Cà Mau Cái Nƣớc CÔNG TY 

TNHH MTV 

TƢ VẤN 

XÂY DƢNG 

NBQ

Số nhà 00 Đƣờng Chợ 

Cái Nƣớc  Cái Nƣớc Cái 

Nƣớc Cà Mau

0968477877 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bảo Ngọc T7.2017-

T6.2018

187 Cà Mau Đầm Dơi Công Ty 

TNHH MTV 

DV CM 

BẢO NGỌC

01 Dƣơng Thị Cẩm Vân, 

Khóm 4, Đầm Dơi Đầm 

Dơi Cà Mau

981339355 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

DV CM 

BẢO 

NGỌC

T7.2017-

T6.2018

188 Cà Mau Đầm Dơi Công Ty 

TNHH Minh 

Châu mobile

Số 65 Ấp Cái Keo, Cái 

Keo, Quách Phẩm Đầm 

Dơi Cà Mau

983840940 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Minh 

Châu 

mobile

T7.2017-

T6.2018

189 Cà Mau Đầm Dơi Công Ty 

TNHH TM 

DV TRUNG 

NGUYÊN

01 Ấp Cái Ngay, Cái 

Ngay, Thanh Tùng Đầm 

Dơi Cà Mau

947665066 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM DV 

TRUNG 

NGUYÊ

N

T7.2017-

T6.2018

190 Cà Mau Đầm Dơi CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VẠN 

LỢI NGỌC

số 12 Ấp Vàm Đầm, ấp 

Vàm Đầm, Nguyễn Huân 

Đầm Dơi Cà Mau

913777450 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CHI 

NHÃ�NH 

CÃ�NG 

TY 

TNHH 

Má»�T 

THÃ�NH 

VIÃ�N 

Váº N 

Lá»¢I 

NGá»�C

T7.2017-

T6.2018

191 Cà Mau Đầm Dơi Công Ty 

TNHH MTV 

DV CHÍ 

NHÂN ĐẦM 

DƠI

12 ấp tân Long, ấp Tân 

Long A, Tân Tiến Đầm 

Dơi Cà Mau

0124000003 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

DV CHÍ 

NHÂN 

ĐẦM 

DƠI

T7.2017-

T6.2018

192 Cà Mau Năm Căn DOANH 

NGHIỆP TN 

TIỆM VÀNG 

GIANG SƠN

Số 84-86 KV1, Khóm 2, 

Năm Căn Năm Căn Cà 

Mau

0946575656 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TN 

TIỆM 

VÀNG 

GIANG 

SƠN

T7.2017-

T6.2018

193 Cà Mau Phú Tân Hợp Tác Xã 

Hòa Hiệp

Số nhà 99 Đƣờng Chợ 

Cái Đôi Vàm Khóm 1 

Cái Đôi Vàm Phú Tân 

Cà Mau

0868572288 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hợp Tác 

Xã Hòa 

Hiệp

T7.2017-

T6.2018

194 Cà Mau Phú Tân Ngô Tuyết 

Nhung

Số nhà 002 Đƣờng CH 

Hoàng Sử Khóm 1 Cái 

Đôi Vàm Phú Tân Cà 

Mau

977481337 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô 

Tuyết 

Nhung

T7.2017-

T6.2018



195 Cà Mau Thới 

Bình

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hữu Tín - 

Minh Nhựt

TT Thới Bình Thới Bình 

Cà Mau

0932932666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Hữu Tín - 

 Minh 

Nhựt

T7.2017-

T6.2018

196 Cà Mau Trần 

Văn Thời

CH Nguyễn 

Tố Liên 

Trƣờng Thành

Sá»� nhÃ  123 Ä�Æ°á»�ng 

Chá»£ CÆ¡i 5 áº¥p 2 

Tráº¤n Há»£i Tráº¤n 

VÄ�n Thá»�i CÃ  Mau

917096915 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

 Nguyễn 

Tố Liên

T7.2017-

T6.2018

197 Cà Mau U Minh ĐB Nguyễn 

Hoài Thƣơng

Ấp 9 Khánh Thuận U 

Minh Cà Mau

0963754804 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hoài 

Thƣơng

T7.2017-

T6.2018

198 Cà Mau U Minh Công ty 

TNHH Mai 

Thão Nhƣ

0 ấp 4, Khánh An U 

Minh Cà Mau

914784874 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Chế 

Linh

T7.2017-

T6.2018

199 Cà Mau U Minh Công ty 

TNHH MTV 

Di Động 

Phƣơng Vũ

Khóm 04 U Minh U 

Minh Cà Mau

0913689981 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ 

Phƣơng 

Vũ

T7.2017-

T6.2018

200  Cần 

Thơ 

Bình 

Thủy

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

NGỌC LAN

14/7 Nguyễn Chí Thanh, 

Trà Nóc Bình Thủy Cần 

Thơ

0939098899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

NGỌC 

LAN

T7.2017-

T6.2018

201  Cần 

Thơ 

Bình 

Thủy

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ TÂN Á

636 Bùi Hữu Nghĩa, kv 

bình yên A, Long Hòa 

Bình Thủy Cần Thơ

02923798959 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ TÂN 

Á

T7.2017-

T6.2018

202  Cần 

Thơ 

Bình 

Thủy

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ XÂY 

DỰNG 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ HƢNG 

PHÖ

118A Võ Văn Kiệt, Long 

Hòa Bình Thủy Cần Thơ

0968735789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐẦU 

TƢ 

XÂY 

DỰNG 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

HƢNG 

PHÖ

T7.2017-

T6.2018



203  Cần 

Thơ 

Bình 

Thủy

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP 

HỮU LỢI

3/4 Bùi Hữu Nghĩa, Bình 

Thủy Bình Thủy Cần Thơ

0907558827 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

TỔNG 

HỢP 

HỮU 

LỢI

T7.2017-

T6.2018

204  Cần 

Thơ 

Cái Răng CÔNG TY 

TNHH MTV 

TM 

PHƢƠNG 

NHÂN

KV Thạnh Thới, Phú 

Thứ Cái Răng Cần Thơ

0908015586 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

TM 

PHƢƠN

G NHÂN

T7.2017-

T6.2018

205  Cần 

Thơ 

Cờ Đỏ DNTN TM 

DV VIỄN 

THÔNG 

SƠN TIẾN

TL 922, ấp Thới Thuận, 

Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

0974567789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

TM DV 

VIỄN 

THÔNG 

SƠN 

TIẾN

T7.2017-

T6.2018

206  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Cty TNHH 

MTV Sim Số 

May Mắn

53 30/4, An Lạc Ninh 

Kiều Cần Thơ

02923777779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

Sim Số 

May Mắn

T7.2017-

T6.2018

207  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Cty TNHH 

TMDV Viễn 

Thông Thanh 

Tùng

24B Mậu Thân, An 

Nghiệp Ninh Kiều Cần 

Thơ

0292488899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

TMDV 

Viễn 

Thông 

Thanh 

Tùng

T7.2017-

T6.2018

208  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

CÔNG TY 

CP PHÁT 

TIẾN

36 3/2, KV 4, Xuân 

Khánh Ninh Kiều Cần 

Thơ

0939082838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CP 

PHÁT 

TIẾN

T7.2017-

T6.2018

209  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ TÀI 

NAM

216 30/4, KV 8, Xuân 

Khánh Ninh Kiều Cần 

Thơ

0988777788 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ TÀI 

NAM

T7.2017-

T6.2018

210  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Phúc 

Hải

53 Ngô Văn Sở, KV1, 

Tân An Ninh Kiều Cần 

Thơ

02923813131 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Phúc Hải

T7.2017-

T6.2018

211  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Công ty 

TNHH Hƣng 

Thạnh

135-137 Trần văn Khéo, 

Cái Khế Ninh Kiều Cần 

Thơ

02923666666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Hƣng 

Thạnh

T7.2017-

T6.2018



212  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Cty CP Đầu 

Tƣ Công 

Nghệ Phƣơng 

Tùng

12 Lƣơng Định Của, Cái 

Khế Ninh Kiều Cần Thơ

02923815051 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty CP 

Đầu Tƣ 

Công 

Nghệ 

Phƣơng 

Tùng

T7.2017-

T6.2018

213  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Cty TNHH 

TMDV Viễn 

Thông Ninh 

Kiều

57-59 Ngô Văn Sở, Tân 

An Ninh Kiều Cần Thơ

02923763642 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

TMDV 

Viễn 

Thông 

Ninh 

Kiều

T7.2017-

T6.2018

214  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Công ty 

TNHH MTV 

Khoa Học - 

Công Nghệ 

Thuộc 

Trƣờng Đại 

Học Cần Thơ

1 Lý Tự Trọng, Khu vực 

2, An Phú Ninh Kiều Cần 

Thơ

02923832875 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khoa 

Học - 

Công 

Nghệ 

Thuộc 

Trƣờng 

Đại Học 

Cần Thơ

T7.2017-

T6.2018

215  Cần 

Thơ 

Ninh 

Kiều

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Bo 

Bo

14/7 Mậu Thân, KV 3, 

Xuân Khánh Ninh Kiều 

Cần Thơ

02923733577 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Bo Bo

T7.2017-

T6.2018

216  Cần 

Thơ 

Ô Môn DNTN 

Phụng Oanh

Khu vực KV 3, Châu 

Văn Liêm Ô Môn Cần 

Thơ

0977183671 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Phụng 

Oanh

T7.2017-

T6.2018

217  Cần 

Thơ 

Ô Môn CTY TNHH 

MTV 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ KIÊN 

QUỐC

1133/6 LẦU 1 26/3, Khu 

vực KV 3, Châu Văn 

Liêm Ô Môn Cần Thơ

0979665665 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

KIÊN 

QUỐC

T7.2017-

T6.2018

218  Cần 

Thơ 

Ô Môn CÔNG TY 

TNHH MTV 

LÝ HÀO 

HIỆP 

MOBILE

180 26/03, Khu vực KV 

3, Châu Văn Liêm Ô 

Môn Cần Thơ

0918026696 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV LÝ 

HÀO 

HIỆP 

MOBILE

T7.2017-

T6.2018

219  Cần 

Thơ 

Phong 

Điền

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

THANH VŨ

ấp Trƣờng Thuận, 

Trƣờng Long Phong Điền 

Cần Thơ

0987201960 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thanh Vũ

T7.2017-

T6.2018



220  Cần 

Thơ 

Phong 

Điền

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

HOÀNG LỄ 

MOBILE

ấp Nhơn Phú 1, Nhơn 

Nghĩa Phong Điền Cần 

Thơ

0939003255 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

HOÀNG 

LỄ 

MOBILE

T7.2017-

T6.2018

221  Cần 

Thơ 

Thới Lai Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Điện Thoại 

Điện Máy 

Phƣơng Gia

ấp Thới Thuận A, Thới 

Lai Thới Lai Cần Thơ

0902495949 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Điện 

Thoại 

Điện 

Máy 

Phƣơng 

Gia

T7.2017-

T6.2018

222  Cần 

Thơ 

Thới Lai Cty TNHH 

MTV Điện 

thoại điện 

máy A Lô 

Việt

ấp Phú Thọ, Trƣờng 

Xuân Thới Lai Cần Thơ

0978877772 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Việt

T7.2017-

T6.2018

223  Cần 

Thơ 

Thốt Nốt CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐIỆN 

THOẠI 

THANH TÍN 

PHÁT

195 QL91, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt Thốt 

Nốt Cần Thơ

0918418228 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

TÍN 

PHÁT

T7.2017-

T6.2018

224 Đà 

Nẵng

Cẩm Lệ CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

TRUYỀN 

THÔNG AN 

VŨ

Số nhà 274 Đƣờng Cách 

Mạng Tháng 8 Tổ 5 

Khuê Trung Cẩm Lệ Đà 

Nẵng

0983298299 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai Thị 

Thu 

Trang

T7.2017-

T6.2018

225 Đà 

Nẵng

Cẩm Lệ Lƣơng Thị 

Mỹ Dung

Số nhà 14 Đƣờng Bắc 

Sơn Tổ 001 Hòa An  Đà 

Nẵng

0905222377 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣơng 

Thị Mỹ 

Dung

T7.2017-

T6.2018

226 Đà 

Nẵng

Cẩm Lệ CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

HOÀNG 

TÂN

Số nhà 50 Đƣờng Tôn 

Thất Thuyết Tổ 1 Khuê 

Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng

0888961961 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

227 Đà 

Nẵng

Hải Châu Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Điện 

Thoại Di 

Động Phú 

Dũng

Số nhà 145 Đƣờng 

Hoàng Diệu  Nam Dƣơng 

Hải Châu Đà Nẵng

0905173183 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Phú Dũng

T7.2017-

T6.2018



228 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hoàng Mai 

Hƣơng

Số nhà 89 Đƣờng Hoàng 

Diệu  Phƣớc Ninh Hải 

Châu Đà Nẵng

0914181818 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh 

Đức 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

229 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công ty 

TNHH một 

thành viên 

thƣơng mại 

dịch vụ Tiến 

Thịnh Tiên

Số nhà 111A Đƣờng 

hoàng diệu  Hải Châu II 

Hải Châu Đà Nẵng

0903575357 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Thanh 

Hoa

T7.2017-

T6.2018

230 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công Ty 

TNHH MTV 

TMDV Viễn 

Thông Quốc 

Thanh

Số nhà 42 Đƣờng XôViết 

Nghệ Tĩnh Tổ 01 Hòa 

Cƣờng Nam Hải Châu 

Đà Nẵng

0968964777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dƣơng 

Thị 

Thanh 

Tuyết

T7.2017-

T6.2018

231 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

và dịch vụ 

QT & Q

Số nhà 16 Đƣờng Hoàng 

Diệu Tổ 001 Phƣớc Ninh  

 Đà Nẵng

0989686970 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê thị 

Kim 

Uyên

T7.2017-

T6.2018

232 Đà 

Nẵng

Hải Châu Chi nhánh 

công ty cổ 

phần Sóng 

Việt tại Đà 

Nẵng

Tầng 1 Tòa nhà 

ADCC,152 Duy Tân, 

Phƣờng Hòa Thuận Tây, 

Quận Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng

01697503989 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chi 

nhánh 

công ty 

cổ phần 

Sóng 

Việt tại 

Đà Nẵng

T7.2017-

T6.2018

233 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Nam Hiện

76 Nguyễn Văn Linh, Tổ 

01, Nam Dƣơng Hải 

Châu Đà Nẵng

02363584878 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Nam 

Hiện

T7.2017-

T6.2018

234 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Vân Quang 

Kỳ

Số nhà 217 Đƣờng 

nguyễn hoàng  Bình Hiên 

Hải Châu Đà Nẵng

0976275999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Thanh 

Vân

T7.2017-

T6.2018

235 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công ty 

TNHH Khai 

Minh

Số nhà 271 Đƣờng 

Hoàng Diệu  Bình Hiên 

Hải Châu Đà Nẵng

0988022244 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Dung

T7.2017-

T6.2018

236 Đà 

Nẵng

Hải Châu Công ty 

TNHH 

TM&DVVT 

Linh San

150 Quang Trung, Tổ 1, 

Thạch Thang Hải Châu 

Đà Nẵng

02363898898 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

TM&DV

VT Linh 

San

T7.2017-

T6.2018

237 Đà 

Nẵng

Hòa 

Vang

CÔ�NG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ANH 

HOÀNG 

MINH

ThÃ´n GiÃ¡ng Nam 2 

HÃ²a PhÆ°á»�c HÃ²a 

Vang Ä�Ã  Náºµng

0967224422 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔ�NG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

ANH 

HOÀNG 

MINH

T7.2017-

T6.2018

238 Đà 

Nẵng

Hòa 

Vang

Nguyễn Thị 

Kim Yến

Số nhà 602 Đƣờng 1 An 

Ngãi Đông Hòa Sơn Hòa 

Vang Đà Nẵng

0905999345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Kim 

Yến

T7.2017-

T6.2018



239 Đà 

Nẵng

Hòa 

Vang

Trần Sỷ Đạo Số nhà 001 Đƣờng gần 

chợ Hòa Liên Hƣởng 

Phƣớc Hòa Liên Hòa 

Vang Đà Nẵng

0961777000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Sỷ 

Đạo

T7.2017-

T6.2018

240 Đà 

Nẵng

Hòa 

Vang

CÔ�NG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN TUẤN 

CHIPLY

Sá»� nhÃ  Pháº¡m VÄ�n 

Ä�Ã¡ng Ä�Æ°á»�ng LÃ´ 1 

chá»£ hÃ²a chÃ¢u Báº¤u 

Cáº¤u HÃ²a ChÃ¢u 

HÃ²a Vang Ä�Ã  Náºµng

0969949777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔ�NG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

TUẤN 

CHIPLY

T7.2017-

T6.2018

241 Đà 

Nẵng

Hòa 

Vang

Công Ty CP 

Quảng Cáo & 

Dịch Vụ 

Hàng Không 

Hải Trần

Thôn 4, Xã Hòa Khƣơng, 

Huyện Hòa Vang, Thành 

Phố Đà Nẵng, Việt Nam

02366545668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

CP 

Quảng 

Cáo & 

Dịch Vụ 

Hàng 

Không 

Hải Trần

T7.2017-

T6.2018

242 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Công ty 

TNHH Kỹ 

Thuật và 

Thƣơng Mại 

SIGMATEC 

Miền Trung

02A Nguyễn Thái Bình, 

Hòa Minh Liên Chiểu Đà 

Nẵng

0981325979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Kim Thoa

T7.2017-

T6.2018

243 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch vụ 

Thiên Phƣớc

277 Tôn Đức Thắng, Tổ 

01A, Hòa Minh Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0935777377 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hữu 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

244 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

PHƢỚC 

THỪA

Số nhà 854 Đƣờng 

Nguyễn Lƣơng Bằng  

Hòa Hiệp Nam Liên 

Chiểu Đà Nẵng

01653246666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh Đỗ 

Phƣớc

T7.2017-

T6.2018

245 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM 

HỮU HẠN 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN VÀ 

DỊCH VỤ 

CHÖC TÍN

Số nhà 08 Đƣờng 

Nguyễn lƣơng Bằng Tổ 

01 Hòa Khánh Bắc Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0976014555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Hạnh

T7.2017-

T6.2018

246 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Công ty  

TNHH MTV 

Hidu Telecom

78 Nguyễn Huy Tƣởng, 

Hòa Minh Liên Chiểu Đà 

Nẵng

0935790011 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Minh 

Hiếu

T7.2017-

T6.2018

247 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Huỳnh thanh 

nhân

Số nhà lô G1.02 Đƣờng 

Trần nhân tông Tổ 11 An 

Hải Bắc Sơn Trà Đà 

Nẵng

0935429439 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

thanh 

nhân

T7.2017-

T6.2018

248 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Công Ty Cổ 

Phần An Phát 

Lộc

Số nhà 52 Đƣờng Ngũ 

Hành Sơn Tổ 22 Mỹ An 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

0905345722 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan Thị 

Mỹ Anh

T7.2017-

T6.2018



249 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Phạm Hoàng

Số nhà 11 Đƣờng An 

nhơn 8(cảng tiên sa) Tổ 

01 An Hải Bắc Sơn Trà 

Đà Nẵng

0935258658 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

thị hƣờng

T7.2017-

T6.2018

250 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Công ty 

TNHH MTV 

Phƣớc Mỹ 

Hùng

Số nhà 260 Đƣờng 

nguyễn công trứ Tổ 23 

Phƣớc Mỹ Sơn Trà Đà 

Nẵng

0917084060 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phùng 

thị huệ

T7.2017-

T6.2018

251 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Lê Thị Bích 

Hạnh

71 - nguyễn phan vinh - 

Tổ 01 - Thọ Quang - Sơn 

Trà - Đà Nẵng

0905454616 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Bích 

Hạnh

T7.2017-

T6.2018

252 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Công Ty 

TNHH MTV 

Hân Lộc Phát

Số nhà 112 Đƣờng Châu 

Thị Vĩnh Tế Tổ 05 Mỹ 

An Ngũ Hành Sơn Đà 

Nẵng

0963736025 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dƣơng 

Đức 

Công

T7.2017-

T6.2018

253 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Công ty 

TNHH MTV 

Minh Tài Phát

Số nhà k10/10 Đƣờng 

Phạm Văn Nghị  Thạc 

Gián Thanh Khê Đà Nẵng

0986434343 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Huỳnh 

Minh 

Dung

T7.2017-

T6.2018

254 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thy Phƣơng

476 Điện Biên Phủ, 

Thanh Khê Đông Thanh 

Khê Đà Nẵng

0236.3793789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thy 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

255 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Công ty 

TNHH Công 

Nghệ Quốc 

Nghĩa

Số nhà 113-115 Đƣờng 

Hàm Nghi Tổ 03 Chính 

Gián Thanh Khê Đà Nẵng

0932478070 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thanh 

Minh

T7.2017-

T6.2018

256 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Công ty 

TNHH Quốc 

Hùng

156-158 Nguyễn Văn 

Linh, Tổ 09, Chính Gián 

Thanh Khê Đà Nẵng

0934770779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Quốc 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

257  Đắc 

Lắk 

Buôn Hồ chí nhánh 

công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

dịch vụ VT 

Nguyễn 

phong tại thị 

xã buôn hồ

Số nhà 25 Đƣờng Hai Bà 

Trƣng TDP 3  Buôn Hồ 

Đắc Lắc

0868039039 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Phong

T7.2017-

T6.2018

258  Đắc 

Lắk 

Buôn Hồ công ty tnhh 

thƣơng mại 

dịch vụ điiện 

tử - tin học 

nguyễn chí 

tâm

15 hoàng diệu, An Bình 

Buôn Hồ Đắc Lắc

0942213343 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Chí Tâm

T7.2017-

T6.2018

259  Đắc 

Lắk 

Buôn Hồ công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

và dịch vụ 

điện tử viễn 

thông sơn hải

139 hùng vƣơng, An Lạc 

Buôn Hồ Đắc Lắc

0917544747 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

TNHH 

thƣơng 

mại và 

dịch vụ 

điện tử 

viễn 

thông 

sơn hải

T7.2017-

T6.2018

260  Đắc 

Lắk 

Buôn 

Ma Thuột

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

VIỄN TÍN

09 Phan Huy Chú, Khánh 

Xuân Buôn Ma Thuột 

Đắc Lắc

0926886886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

VIỄN 

TÍN

T7.2017-

T6.2018



261  Đắc 

Lắk 

Buôn 

Ma Thuột

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Xuân Quyết 

BMT

103 Ama khê, Tân Lập 

Buôn Ma Thuột Đắc Lắc

0987268584 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Xuân 

Quyết 

BMT

T7.2017-

T6.2018

262  Đắc 

Lắk 

Buôn 

Ma Thuột

Công ty 

TNHH 

Nguyên 

Trung

146 Hai Bà Trƣng, Tổ 

dân phố 03, Thắng Lợi 

Buôn Ma Thuột Đắc Lắc

0905054567 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Nguyên 

Trung

T7.2017-

T6.2018

263  Đắc 

Lắk 

Cƣ Kuin Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại - 

 Viễn Thông 

Lê Nam

Thôn 22 Ea Ning Cƣ 

Kuin Đắc Lắc

0949196456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại - 

Viễn 

Thông 

Lê Nam

T7.2017-

T6.2018

264  Đắc 

Lắk 

Cƣ Kuin Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Sơn 

Thơm

Thôn 6 Ea Ning Cƣ Kuin 

Đắc Lắc

0988076067 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Văn Sơn

T7.2017-

T6.2018

265  Đắc 

Lắk 

Ea Kar ĐIỂM 

CCDVVT  

UQ - CTY 

TNHH 1 TV 

PHƢỚC 

LONG

Quốc lộ 26, Khối 08, Ea 

KNốp Ea Kar Đắc Lắc

987331881 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Thanh 

Phƣớc

T7.2017-

T6.2018

266  Đắc 

Lắk 

Ea Kar ĐIỂM 

CCDVVT  

UQ - CTY 

TNHH KT-

TM-DV 

THIÊN 

LONG

Số 23 Trung Tâm, Ea Tíh 

Ea Kar Đắc Lắc

02626513292 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

ĐIỂM 

CCDVV

T  UQ - 

CTY 

TNHH 

KT-TM-

DV 

THIÊN 

LONG

T7.2017-

T6.2018

267  Đắc 

Lắk 

Ea Kar ĐIỂM 

CCDVVT  

UQ - CTY 

TNHH TRẺ 

247

Số 101 Cƣ An, Cƣ Huê 

Ea Kar Đắc Lắc

01217282789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Thành 

Công

T7.2017-

T6.2018

268  Đắc 

Lắk 

Krông 

Búk

Công Ty 

TNHH 

Phƣớc Lập

Thôn 13 Pơng Drang 

Krông Búk Đắc Lắc

0963879879 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Phƣớc 

Lập

T7.2017-

T6.2018

269  Đắc 

Lắk 

Krông 

Búk

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

D&D

Thôn Tân lập 6 Pơng 

Drang Krông Búk Đắc 

Lắc

0964412345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

D&D

T7.2017-

T6.2018



270  Đắc 

Lắk 

Krông 

Năng

CÔNG TY 

TNHH THÊ 

GIỚI DI 

ĐỘNG 

THÙY VÂN

Thôn Giang Thịnh, Tam 

Giang Krông Năng Đắc 

Lắc

0979878708 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THÊ 

GIỚI DI 

ĐỘNG 

THÙY 

VÂN

T7.2017-

T6.2018

271  Đắc 

Lắk 

Krông 

Năng

Công Ty 

TNHH 

ThếGiớiĐiện

Thoại.TV

Số nhà 00 Đƣờng TL3 

Thôn Xuân Mỹ Phú 

Xuân Krông Năng Đắc 

Lắc

0888432222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

ThếGiớiĐ

iệnThoại.

TV

T7.2017-

T6.2018

272  Đắc 

Lắk 

Krông 

Năng

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN VIỄN 

THÔNG 

QUÝ HÙNG

Số nhà 111 Đƣờng 

tânquảng Thôn tân 

Quảng Ea Tóh Krông 

Năng Đắc Lắc

0979650455 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

VIỄN 

THÔNG 

QUÝ 

HÙNG

T7.2017-

T6.2018

273  Đắc 

Lắk 

Krông 

Pắk

CÔNG TY 

TNHH DI 

ĐỘNG TẤN 

PHÁT

Tân Hƣng, Ea Knuêc 

Krông Pắk Đắc Lắc

0983387447 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DI 

ĐỘNG 

TẤN 

PHÁT

T7.2017-

T6.2018

274 Đắc 

Nông

Cƣ Jút CTY TNHH 

MTV TMVT 

QUANG 

HƢNG 

THỊNH ĐĂK 

NÔNG

00 00, Thôn 14, Nam 

Dong Cƣ Jút Đắc Nông

0963480123 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

TMVT 

QUANG 

HƢNG 

THỊNH 

ĐĂK 

NÔNG

T7.2017-

T6.2018

275 Đắc 

Nông

Cƣ Jút CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐIỆN 

TỬ VIỄN 

THÔNG MR 

HOÀNG

00, Thôn Trung Tâm, 

Nam Dong Cƣ Jút Đắc 

Nông

0963141319 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tran Thi 

Hong 

Nhung

T7.2017-

T6.2018

276 Đắc 

Nông

Cƣ Jút CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐIỆN 

TỬ ĐIỆN 

LẠNH VIỄN 

THÔNG 

THIÊN 

TRƢỜNG

Ngã Tƣ Thôn Thanh 

Tâm, Ea Pô Cƣ Jút Đắc 

Nông

0972888816 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Văn 

Hoàn

T7.2017-

T6.2018



277 Đắc 

Nông

Cƣ Jút CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG 

CÔNG 

NGUYỆN

. Thôn Trung Tâm, Đăk 

Wil Cƣ Jút Đắc Nông

0972671818 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Công 

Nguyện

T7.2017-

T6.2018

278 Đắc 

Nông

Đắk 

Glong

Ngô Văn 

Cƣờng

Đối diện Đức Thịnh 

Thôn 8 Đắk Ha Đắk 

Glong Đắc Nông

0989715049 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Văn 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

279 Đắc 

Nông

Đắk 

Glong

Đinh Văn 

Việt

Thôn 3A Quảng Sơn Đắk 

Glong Đắc Nông

0967128686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh 

Văn Việt

T7.2017-

T6.2018

280 Đắc 

Nông

Đắk Mil CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SIM 

SỐ 686

. - . - Thôn 6 - Đắk Lao - 

Đắk Mil - Đắc Nông

905685686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

SIM SỐ 

686

T7.2017-

T6.2018

281 Đắc 

Nông

Đắk Mil Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

PSDH

42 - QL14 - Thôn Thuận 

Hòa - Thuận An - Đắk 

Mil - Đắc Nông

961583583 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

PSDH

T7.2017-

T6.2018

282 Đắc 

Nông

Đắk Mil CÔNG TY 

TNHH MTV 

PHƢỚC 

CHIẾN

97 - - - Thôn Hòa Phong - 

 Đắk Sắk - Đắk Mil - 

Đắc Nông

0968591777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Văn 

Chiến

T7.2017-

T6.2018

283 Đắc 

Nông

Gia 

Nghĩa

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Ngân Linh

- Tổ 3, Nghĩa Trung Gia 

Nghĩa Đắc Nông

0977080358 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Nhƣ Hậu

T7.2017-

T6.2018

284 Đắc 

Nông

Gia 

Nghĩa

Công ty 

TNHH MTV 

Kim Sơn Đăk 

Nông

Số nhà 008 Đƣờng 

Huỳnh Thúc Kháng Tổ 2 

Nghĩa Thành Gia Nghĩa 

Đắc Nông

01669179999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chu Thị 

Kim Sơn

T7.2017-

T6.2018

285 Đắc 

Nông

Gia 

Nghĩa

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ 

Số Đẹp Đăk 

Nông

Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, 

Nghĩa Tân Gia Nghĩa 

Đắc Nông

0969691989 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại và 

Dịch Vụ 

Số Đẹp 

Đăk 

Nông

T7.2017-

T6.2018

286 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

thƣơng mại 

và dịch vụ tin 

học Phƣơng 

Ly

Thôn Nam Phú, Nam Đà 

Krông Nô Đắc Nông

0974742577 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

một 

thành 

viên 

thƣơng 

mại và 

dịch vụ 

tin học 

Phƣơng 

Ly

T7.2017-

T6.2018



287 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Công ty 

TNHH MTV 

LỰC 

MOBILE

Tổ 2, Đăk Mâm Krông 

Nô Đắc Nông

0963734228 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Lực

T7.2017-

T6.2018

288 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT  - 

Đỗ văn Tuyên

00 - Võ Nguyên Giáp - 

Tổ Dân Phố 1 - Him Lam 

- Điện Biên Phủ - Điện 

Biên

979198198 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ văn 

Tuyên

T7.2017-

T6.2018

289 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

TMDV và 

Công Nghệ 

Đoàn Gia

35 - Trần Quốc Toản - 

KP3 - Bình Đa - Biên 

Hòa - Đồng Nai

0973333345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

TMDV 

và Công 

Nghệ 

Đoàn Gia

T7.2017-

T6.2018

290 Đồng 

Nai

Biên Hòa DNTN Đoàn 

Tuấn Phát

Số nhà 111/10 Đƣờng 

Nguyễn Văn Thắng KP3 

An Bình Biên Hòa Đồng 

Nai

0987155785 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Tuấn 

Phát

T7.2017-

T6.2018

291 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Trọng 

Nguyên Phôn

Số nhà 92 (Số cũ 1/1) 

Đƣờng Nguyễn Ái Quốc 

KP8A Tân Biên Biên 

Hòa Đồng Nai

0913989717 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Trọng 

Nguyên

T7.2017-

T6.2018

292 Đồng 

Nai

Biên Hòa DNTN Trang 

Phi Long

Số nhà 5/5 Đƣờng 

Nguyễn Ái Quốc KP10 

Hố Nai Biên Hòa Đồng 

Nai

0933705700 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan Thị 

Trang

T7.2017-

T6.2018

293 Đồng 

Nai

Biên Hòa Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân Nguyễn 

Long Phôn

44/3 QL1, KP4, Tân 

Biên Biên Hòa Đồng Nai

0613883388 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân 

Nguyễn 

Long 

Phôn

T7.2017-

T6.2018

294 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Thân 

Hoàng Phúc

Số nhà 08 tổ 12 Đƣờng 

Bùi Văn Hòa KP6 Long 

Bình Biên Hòa Đồng Nai

0919435368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Thị Hoa

T7.2017-

T6.2018

295 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Sao 

Đại Tuệ

124 KP 4, An Hòa Biên 

Hòa Đồng Nai

0909012567 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

Sao Đại 

Tuệ

T7.2017-

T6.2018

296 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV TMXD 

Khánh 

Hƣơng Phát

950 KP8, Long Bình 

Biên Hòa Đồng Nai

982750962 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

TMXD 

Khánh 

Hƣơng 

Phát

T7.2017-

T6.2018

297 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Việt 

Bảo Anh

139/28 - nguyễn ái quốc - 

An Hòa - Hóa An - Biên 

Hòa - Đồng Nai

0616500399 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

Việt Bảo 

Anh

T7.2017-

T6.2018

298 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

TMDV XNK 

Diệu Huyền

847/21 tổ 24, KP1, Tân 

Hiệp Biên Hòa Đồng Nai

931556576 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

TMDV 

XNK 

Diệu 

Huyền

T7.2017-

T6.2018



299 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

Viễn Thông 

Đỗ Nhƣ Bình

157C tổ 24A, KP6, Long 

Bình Biên Hòa Đồng Nai

965886299 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Đỗ Nhƣ 

Bình

T7.2017-

T6.2018

300 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

Hoàng Mỹ 

Nƣơng

89 Bùi Trọng Nghĩa, 

KP2, Trảng Dài Biên 

Hòa Đồng Nai

976227227 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Mỹ 

Nƣơng

T7.2017-

T6.2018

301 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Nhật Vi

D42 tổ 16, KP5, Tân 

Hiệp Biên Hòa Đồng Nai

907123455 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

Nhật Vi

T7.2017-

T6.2018

302 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

DV Thƣơng 

Mại Hà 

Thịnh Phát

15A8 KP11, Tân Phong 

Biên Hòa Đồng Nai

983955599 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

DV 

Thƣơng 

Mại Hà 

Thịnh 

Phát

T7.2017-

T6.2018

303 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

Thân Thiện 

Việt

137A Nguyễn Ái Quốc, 

KP3, Tân Phong Biên 

Hòa Đồng Nai

937658788 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Võ Nghĩa

T7.2017-

T6.2018

304 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Táo 

Vàng Phát

6/A1 Nguyễn Ái Quốc, 

KP6, Trung Dũng Biên 

Hòa Đồng Nai

944419942 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Thanh 

Tùng

T7.2017-

T6.2018

305 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV TMDV 

Đức Thanh 

Phát

14/20 tổ 20, KP8, Long 

Bình Biên Hòa Đồng Nai

965003038 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

TMDV 

Đức 

Thanh 

Phát

T7.2017-

T6.2018

306 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

TMDV Kỹ 

Thuật Hƣng 

Thịnh Tiến 

Phát M&E

738 tổ 21, KP Đồng, 

Phƣớc Tân Biên Hòa 

Đồng Nai

973007999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Tuấn Ba

T7.2017-

T6.2018

307 Đồng 

Nai

Biên Hòa Cty TNHH 

MTV Viễn 

Thông Kim 

Phát

79 tổ 40, KP5, Long 

Bình Biên Hòa Đồng Nai

0988277779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đức Hải

T7.2017-

T6.2018

308 Đồng 

Nai

Định 

Quán

Công Ty 

TNHH Viết 

Nam Phát

187 Khu 2, ấp 7, Gia 

Canh Định Quán Đồng 

Nai

0965336633 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viết 

Nam Phát

T7.2017-

T6.2018

309 Đồng 

Nai

Long 

Thành

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

BẢO YẾN

Khu Liên Kim Sơn, Long 

Thành Long Thành Đồng 

Nai

0967920920 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

BẢO 

YẾN

T7.2017-

T6.2018



310 Đồng 

Nai

Long 

Thành

Cty TNHH 

Một Thành 

Viên Thƣơng 

Mại Dịch Vụ 

Trần Tuấn 

Anh

5/1 lê duẩn, Khu Phƣớc 

Thuận, Long Thành Long 

Thành Đồng Nai

0909611999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Trần 

Tuấn Anh

T7.2017-

T6.2018

311 Đồng 

Nai

Long 

Thành

Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân thƣơng 

mại dịch vụ 

Khánh Thiện

209 ấp 1B, Phƣớc Thái 

Long Thành Đồng Nai

02513551010 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân 

thƣơng 

mại dịch 

vụ 

Khánh 

Thiện

T7.2017-

T6.2018

312 Đồng 

Nai

Long 

Thành

Công ty tnhh 

mtv Mobile 

Hoàng Long

tổ 1, ấp 2, Phƣớc Bình 

Long Thành Đồng Nai

0901614999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh mtv 

Mobile 

Hoàng 

Long

T7.2017-

T6.2018

313 Đồng 

Nai

Tân Phú Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Anh Quốc

2142 - QL 20 - ấp Thanh 

Thọ 2 - Phú Lâm - Tân 

Phú - Đồng Nai

0917807071 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Anh 

Quốc

T7.2017-

T6.2018

314 Đồng 

Nai

Tân Phú Công Ty 

TNHH Di 

Động Bảo 

Ngọc

1441 - tổ 1 - ấp Ngọc 

Lâm 2 - Phú Xuân - Tân 

Phú - Đồng Nai

1664449444 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Di Động 

Bảo Ngọc

T7.2017-

T6.2018

315 Đồng 

Nai

Trảng 

Bom

CH Quynh 

Anh Vân 

Quang Trí

Số nhà 5 Đƣờng Chợ mới 

Khu phố 1 Trảng Bom 

Trảng Bom Đồng Nai

0933678999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vân 

Quang 

Trí

T7.2017-

T6.2018

316 Đồng 

Nai

Trảng 

Bom

Cao Hà Ngọc 

Thanh

Số nhà 151/6,Gần Chợ 

Cây Điệp, Đƣờng cây 

điệp Cây Điệp Cây Gáo 

Trảng Bom Đồng Nai

0968149749 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cao Hà 

Ngọc 

Thanh

T7.2017-

T6.2018

317 Đồng 

Nai

Trảng 

Bom

CH Nhƣ Ý 

Nguyễn Thị 

Hoàng Dung

Số nhà 31A Đƣờng QL 

1A Nhân Hòa Tây Hòa 

Trảng Bom Đồng Nai

0932048999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Dung

T7.2017-

T6.2018

318 Đồng 

Nai

Trảng 

Bom

Công ty 

TNHH Đại 

Phú Lâm

544B2 Đƣờng 767 Thôn 

Tây Lạc, An Chu, Bắc 

Sơn Trảng Bom Đồng Nai

0962885456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Đại Phú 

Lâm

T7.2017-

T6.2018

319 Đồng 

Nai

Xuân Lộc CH_Chuyên 

Gia Di 

Động_Phạm 

Thanh 

Phƣơng

Số nhà 191 Đƣờng Trần 

Phú Khu 5 Gia Ray Xuân 

Lộc Đồng Nai

906677889 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thanh 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

320 Đồng 

Nai

Xuân Lộc CH Gia 

Hƣng_Nguyễ

n Văn Phúc

Số nhà 433 Đƣờng tỉnh 

lộ 766 ấp trung Tín Xuân 

Trƣờng Xuân Lộc Đồng 

Nai

0937476060 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Phúc

T7.2017-

T6.2018



321 Đồng 

Nai

Xuân Lộc CH_Hoàng 

Nhi_Nguyễn 

Thị Hƣơng

70A - hùng vƣơng - Khu 

8 - Gia Ray - Xuân Lộc - 

Đồng Nai

979877177 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyen 

Thi 

Huong

T7.2017-

T6.2018

322 Đồng 

Nai

Xuân Lộc CH_Tùng 

Quân_Ngô 

Thanh Toàn

20 - tổ 6 - Khu 6 - Gia 

Ray - Xuân Lộc - Đồng 

Nai

987575939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô 

Thanh 

Toàn

T7.2017-

T6.2018

323 Đồng 

Nai

Xuân Lộc Cửa Hàng 

Hoàng Kim_ 

hoàng thanh 

tú

Số nhà 389 Đƣờng tỉnh 

lộ766 ấp trung nghĩa 

Xuân Trƣờng Xuân Lộc 

Đồng Nai

964306151 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

hoàng 

thanh tú

T7.2017-

T6.2018

324 Đồng 

Tháp

Cao Lãnh công ty 

TNHH MTV 

CC DV VT 

di động� 

quang thắng

373 - 1 - Khóm Mỹ Tây - 

TT Mỹ Thọ - Cao Lãnh - 

Đồng Tháp

939992978 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

TNHH 

MTV CC 

DV VT 

di động� 

quang 

thắng

T7.2017-

T6.2018

325 Đồng 

Tháp

Cao Lãnh DNTN MBV 

Phƣơng Vy

Chợ đầu mối, ấp 2, Mỹ 

Hiệp Cao Lãnh Đồng 

Tháp

0673918888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

MBV 

Phƣơng 

Vy

T7.2017-

T6.2018

326 Đồng 

Tháp

Cao Lãnh Công Ty 

TNHH MTV 

CC DV VT 

DĐ Toàn 

Thắng

số 646 ấp 1, Tân Hội 

Trung Cao Lãnh Đồng 

Tháp

0939556878 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV CC 

DV VT 

DĐ Toàn 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

327 Đồng 

Tháp

Châu 

Thành

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Ngọc 

Thấm

81 Tỉnh lộ 854, Phú Mỹ 

Hiệp, Cái Tàu Hạ Châu 

Thành Đồng Tháp

0908844414 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Ngọc 

Thấm

T7.2017-

T6.2018

328 Đồng 

Tháp

Hồng 

Ngự

DNTN Điện 

Thoại Phƣớc 

Hân

Số nhà ? Đƣờng Chợ cầu 

muống ấp 01 Thƣờng 

Thới Hậu B Hồng Ngự 

Đồng Tháp

01677677376 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Điện 

Thoại 

Phƣớc 

Hân

T7.2017-

T6.2018

329 Đồng 

Tháp

Hồng 

Ngự

DNTN Điện 

Thoại Phú 

Huy

Số nhà ? Đƣờng Chợ cả 

sách ấp Bình Hòa 

Thƣợng Thƣờng Thới 

Hậu A Hồng Ngự Đồng 

Tháp

0975998506 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Điện 

Thoại 

Phú Huy

T7.2017-

T6.2018

330 Đồng 

Tháp

Hồng 

Ngự

DNTN Điện 

Thoại Phú 

Thuận

Số nhà 1703 Đƣờng Phu 

Loi A Phú Lợi A Phú 

Thuận B Hồng Ngự 

Đồng Tháp

0979820897 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Thức Ăn 

Tiền

T7.2017-

T6.2018

331 Đồng 

Tháp

Hồng 

Ngự

DNTN Sim 

Thẻ Cào 

Điện Thoại 

Đăng Khoa

Số nhà 691 Đƣờng Số 

Phú Hòa B Phú Thuận A 

Hồng Ngự Đồng Tháp

0978300999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Sim Thẻ 

Cào Điện 

Thoại 

Đăng 

Khoa

T7.2017-

T6.2018

332 Đồng 

Tháp

Hồng 

Ngự

Công Ty 

TNHH Hùng 

Duyên Đồng 

Tháp

Long Thạnh A, Long 

Khánh A Hồng Ngự 

Đồng Tháp

01699999961 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Hùng 

Duyên 

Đồng 

Tháp

T7.2017-

T6.2018



333 Đồng 

Tháp

Lai Vung Công Ty 

TNHH 01 

Thành Viên 

Dịch Vụ Văn 

Phòng Lƣu 

Nguyễn

QL 54, Hòa Bình, Tân 

Hòa Lai Vung Đồng Tháp

0981283171 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

01 Thành 

Viên 

Dịch Vụ 

Văn 

Phòng 

Lƣu 

Nguyễn

T7.2017-

T6.2018

334 Đồng 

Tháp

Tân 

Hồng

DNTN 

Quang Minh 

Tân Hồng

11 ấp 1, Sa Rài Tân 

Hồng Đồng Tháp

0977365823 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Quang 

Minh 

Tân Hồng

T7.2017-

T6.2018

335 Đồng 

Tháp

Tân 

Hồng

DNTN 

ĐTDĐ 

KHÁNH VY

Số nhà 0 Đƣờng chợ 

công binh ấp Phƣớc Tiên 

Thông Bình Tân Hồng 

Đồng Tháp

1669991222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

ĐTDĐ 

KHÁNH 

VY

T7.2017-

T6.2018

336 Đồng 

Tháp

Tân 

Hồng

DNTN ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

HUY

ấp Anh Dũng, Tân Thành 

A Tân Hồng Đồng Tháp

0976767709 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

HUY

T7.2017-

T6.2018

337 Đồng 

Tháp

Thanh 

Bình

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN ĐIỆN 

THOẠI 

DIỄM MI

Kios số 3 Chợ An Phong, 

ấp Nhất, An Phong 

Thanh Bình Đồng Tháp

0944831111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

ĐIỆN 

THOẠI 

DIỄM MI

T7.2017-

T6.2018

338 Đồng 

Tháp

Thanh 

Bình

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

PHONG

740B QL30, Trung, Tân 

Thạnh Thanh Bình Đồng 

Tháp

972292999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

PHONG

T7.2017-

T6.2018

339 Đồng 

Tháp

Thanh 

Bình

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN SIM - 

SỐ DUY 

TUÂN

Số nhà 433 Đƣờng Quốc 

Lộ 30 Tân Đông B 

Thanh Bình Thanh Bình 

Đồng Tháp

0939767089 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

SIM - 

SỐ DUY 

TUÂN

T7.2017-

T6.2018

340 Đồng 

Tháp

Thanh 

Bình

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

ĐIỆN 

THOẠI 

PHƢƠNG 

MY

Tân Thới, Tân Hòa 

Thanh Bình Đồng Tháp

0907833606 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

ĐIỆN 

THOẠI 

PHƢƠN

G MY

T7.2017-

T6.2018



341 Đồng 

Tháp

Thành 

phố Sa 

Đéc

Công Ty 

TNHH 

Hoàng Can

65 Khóm Tân Hòa , An 

Hòa  Thành phố Sa Đéc 

Đồng Tháp

0975551177 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Hoàng 

Can

T7.2017-

T6.2018

342 Đồng 

Tháp

Thành 

phố Sa 

Đéc

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Luân Ngọc

Số nhà 457 Đƣờng Hùng 

Vƣơng Khóm 2 P.01  TX 

Sa Đéc Đồng Tháp

0868639863 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Luân 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

343 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH 

CUNG CẤP 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG DI 

ĐỘNG 

PHƢỚC 

THÀNH

Số nhà .. Đƣờng chợ 

Trƣờng Xuân ấp 5A 

Trƣờng Xuân Tháp Mƣời 

Đồng Tháp

0888777717 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CUNG 

CẤP 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

DI 

ĐỘNG 

PHƢỚC 

THÀNH

T7.2017-

T6.2018

344 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH 

CUNG CẤP 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG DI 

ĐỘNG 

NGỌC 

CẢNH

Số nhà chợ Trƣờng Xuân 

Đƣờng vòng xoay ấp 5A 

Trƣờng Xuân Tháp Mƣời 

Đồng Tháp

0981139113 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CUNG 

CẤP 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

DI 

ĐỘNG 

NGỌC 

CẢNH

T7.2017-

T6.2018

345 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH ĐIỆN 

THOẠI DI 

ĐỘNG 

MINH 

NHƠN

Số nhà chợ Mỹ Đông 

Đƣờng cụm dân cƣ ấp 4 

Mỹ Đông Tháp Mƣời 

Đồng Tháp

0988697769 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐIỆN 

THOẠI 

DI 

ĐỘNG 

MINH 

NHƠN

T7.2017-

T6.2018

346 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH ĐIỆN 

MÁY - 

TRANG TRÍ 

NỘI THẤT 

ANH VŨ

30D Nguyễn Văn Tre, 

Khóm 4 , TT Mỹ An 

Tháp Mƣời Đồng Tháp

0942324324 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐIỆN 

MÁY - 

TRANG 

TRÍ NỘI 

THẤT 

ANH VŨ

T7.2017-

T6.2018



347 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN LÂM 

TRINH THÁI

Số nhà .. Đƣờng chợ đốc 

binh kiều ấp 5 Đốc Binh 

Kiều Tháp Mƣời Đồng 

Tháp

0978472227 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

LÂM 

TRINH 

THÁI

T7.2017-

T6.2018

348 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH 

CANH TÂN 

ĐỒNG THÁP

Số nhà 8-10-12/D Đƣờng 

Nguyễn Văn Tre Khóm 4 

TT Mỹ An Tháp Mƣời 

Đồng Tháp

0918686456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CANH 

TÂN 

ĐỒNG 

THÁP

T7.2017-

T6.2018

349 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH 

CUNG CẤP 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG DI 

ĐỘNG HỮU 

DINH

Số nhà .. Đƣờng Chợ Mỹ 

Hòa ấp 1 Mỹ Hòa Tháp 

Mƣời Đồng Tháp

0966587665 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CUNG 

CẤP 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

DI 

ĐỘNG 

HỮU 

DINH

T7.2017-

T6.2018

350 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH ĐIỆN 

THOẠI 

HIỆP HẰNG

Mỹ Thạnh, Phú Điền 

Tháp Mƣời Đồng Tháp

0976268258 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐIỆN 

THOẠI 

HIỆP 

HẰNG

T7.2017-

T6.2018

351 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN - 

TIỆM VÀNG 

PHƢỚC 

THỊNH 

ĐỒNG THÁP

Mỹ Tây 2, Mỹ Quý Tháp 

Mƣời Đồng Tháp

0977178133 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN - 

TIỆM 

VÀNG 

PHƢỚC 

THỊNH 

ĐỒNG 

THÁP

T7.2017-

T6.2018

352 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

SANG

Chợ Mỹ Quý, Mỹ Tây 1, 

Mỹ Quý Tháp Mƣời 

Đồng Tháp

0946579177 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐIỆN 

THOẠI 

THANH 

SANG

T7.2017-

T6.2018

353 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

TIỆM VÀNG 

KIM ẨN

1376/C Chợ Đƣờng Thét, 

Mỹ Tây 2, Mỹ Quý Tháp 

Mƣời Đồng Tháp

0966009556 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

TIỆM 

VÀNG 

KIM ẨN

T7.2017-

T6.2018



354 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH ĐIỆN 

THOẠI 

ĐOÀN GIA

970/c Mỹ Tây 1, Mỹ Quý 

Tháp Mƣời Đồng Tháp

0983456249 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐIỆN 

THOẠI 

ĐOÀN 

GIA

T7.2017-

T6.2018

355 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH SIM 

SỐ VINH 

SANG

2015 Chợ Thanh Mỹ, 

Hƣng Lợi, Thanh Mỹ 

Tháp Mƣời Đồng Tháp

0939507171 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

SIM SỐ 

VINH 

SANG

T7.2017-

T6.2018

356 Đồng 

Tháp

Tháp 

Mƣời

CÔNG TY 

TNHH SIM 

SỐ SĨ BÌNH

15 Thiên Hộ Dƣơng, 

Khóm 4 , TT Mỹ An 

Tháp Mƣời Đồng Tháp

0918626233 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

SIM SỐ 

SĨ BÌNH

T7.2017-

T6.2018

357 Đồng 

Tháp

TP Cao 

Lãnh

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Đa Dịch Vụ 

Hoàng Yến

Số nhà 295 Đƣờng QL30 

ấp Mỹ Thƣợng Mỹ Phú 

TP Cao Lãnh Đồng Tháp

0944441115 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Viễn 

Thông 

Đa Dịch 

Vụ 

Hoàng 

Yến

T7.2017-

T6.2018

358 Đồng 

Tháp

TP Cao 

Lãnh

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thanh Thanh 

Hải

23 30/4, Khóm 1, P.01 

TP Cao Lãnh Đồng Tháp

0918855111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thanh 

Thanh 

Hải

T7.2017-

T6.2018

359 Đồng 

Tháp

TX 

Hồng 

Ngự

DNTN Điện 

Thoại Nhƣ 

Ngọc

Số nhà Đối diện Trƣờng 

Trung Cấp Nghề Đƣờng 

QL30 An Lợi An Bình A 

TX Hồng Ngự Đồng 

Tháp

0977992435 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Điện 

Thoại 

Nhƣ 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

360 Đồng 

Tháp

TX 

Hồng 

Ngự

Công Ty 

TNHH Điện 

Thoại Cao 

Hòa

Số nhà 120 Đƣờng 

Nguyễn Huệ Khóm 01 

Phƣờng An Thạnh TX 

Hồng Ngự Đồng Tháp

0986250251 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Điện 

Thoại 

Cao Hòa

T7.2017-

T6.2018

361 Gia Lai An Khê CÔNG TY 

TNHH MTV 

XUÂN 

ĐÔNG AN 

KHÊ

347 - Quang Trung - Tá»� 

10 - An PhÃº - An KhÃª - 

 Gia Lai

0979166777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

XUÂN 

ĐÔNG 

AN KHÊ

T7.2017-

T6.2018



362 Gia Lai An Khê Công Ty 

TNHH MTV 

Điện Thoại 

Minh Tuấn 

An Khê

Số nhà 628 Đƣờng 

Quang Trung Tổ 07 Tây 

Sơn An Khê Gia Lai

0964264777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Điện 

Thoại 

Minh 

Tuấn An 

Khê

T7.2017-

T6.2018

363 Gia Lai Ayun Pa CT TNHH 

TMDV TIN 

HỌC KHÔI 

NGUYÊN

141ATrần Hƣng Đạo Tổ 

03 Đoàn Kết Ayun Pa 

Gia Lai

0938887402 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CT 

TNHH 

TMDV 

TIN 

HỌC 

KHÔI 

NGUYÊ

N

T7.2017-

T6.2018

364 Gia Lai Chƣ Păh Doanh 

Nghiệp Tƣ 

nhân Anh 

Quân ND

18 Lê Hồng Phong, Khu 

phố 3, Phú Hòa Chƣ Păh 

Gia Lai

989214379 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ nhân 

Anh 

Quân ND

T7.2017-

T6.2018

365 Gia Lai Chƣ Păh Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hòa Liên Ialy

Thôn Ia Ly Ia Ly Chƣ 

Păh Gia Lai

0977105884 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Hòa Liên 

Ialy

T7.2017-

T6.2018

366 Gia Lai Chƣ Păh Lê Xuân Hải Thôn 01 Ia Nhin Chƣ 

Păh Gia Lai

0974328238 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Xuân 

Hải

T7.2017-

T6.2018

367 Gia Lai Chƣ Păh CÔNG TY 

TNHH MTV 

BIÊN HUỆ

Thôn Ia Ly Ia Ly Chƣ 

Păh Gia Lai

988452777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Hùng 

Biên

T7.2017-

T6.2018

368 Gia Lai Chƣ Păh CÔNG TY 

TNHH MTV 

ĐIỆN MÁY 

XUÂN HIỂN 

GIA LAI

Thôn 01 Ia Nhin Chƣ 

Păh Gia Lai

0966259817 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Xuân 

Hiển

T7.2017-

T6.2018

369 Gia Lai Chƣ Pƣh Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

viễn thông 

Thành Vi

99 - Hùng Vƣơng - Thôn 

Hòa Phú - Nhơn Hòa - 

Chƣ Pƣh - Gia Lai

961059339 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chu 

Đình 

Thành

T7.2017-

T6.2018

370 Gia Lai Chƣ Sê Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Khánh Thy 

Gia Lai

Số nhà 500 Đƣờng Hùng 

Vƣơng Thôn Mỹ thạch 3 

Chƣ Sê Chƣ Sê Gia Lai

0988372727 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Thuận

T7.2017-

T6.2018

371 Gia Lai Chƣ Sê Nguyễn Nam 

Hinh

Số nhà 835 Đƣờng Hùng 

Vƣơng Tổ DP 4 Chƣ Sê 

Chƣ Sê Gia Lai

02696250125 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Nam 

Hinh

T7.2017-

T6.2018

372 Gia Lai Đắc Pơ Cty TNHH 

MTV Quý 

Thịnh

Đƣờng Quốc lộ 19 Thôn 

An Hòa Cƣ An Đắc Pơ 

Gia Lai

0987857426 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hồ Đắc 

Thịnh

T7.2017-

T6.2018



373 Gia Lai Đăk Đoa CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN VIỄN 

THÔNG TỪ 

HẢI

Thôn Tân lập xã Trang- 

Huyện Đăk Đoa- Tỉnh 

Gia Lai

0976266777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

VIỄN 

THÔNG 

TỪ HẢI

T7.2017-

T6.2018

374 Gia Lai Đăk Đoa Công ty 

TNHH MTV 

Phi Nguyễn 

Gia Lai

(ĐTDĐ Phi Nguyễn) 

Làng Đê Tul Đăk Sơmei 

Đăk Đoa Gia Lai

0972447475 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Khắc Phi

T7.2017-

T6.2018

375 Gia Lai Đăk Đoa Công Ty 

TNHH MTV 

Quyền Tỏ

Thôn 3 Đăk Roong Đăk 

Đoa Gia Lai

0963763282 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Tỏ

T7.2017-

T6.2018

376 Gia Lai Đăk Đoa Công Ty 

TNHH MTV 

Thƣơng Mại 

Hà Miên

Số nhà 001 Đƣờng 001 

Tổ dân phố 2 Đắc Đoa 

Đăk Đoa Gia Lai

0984319697 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thúy

T7.2017-

T6.2018

377 Gia Lai Đức Cơ CT TNHH 

MTV Khánh 

Sƣơng Gia 

Lai

Làng Dơk Ngo, Ia Dơk 

Đức Cơ Gia Lai

0976681672 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Thị 

Thu 

Sƣơng

T7.2017-

T6.2018

378 Gia Lai Đức Cơ Công Ty 

TNHH MTV 

Lê Hùng Gia 

Lai

Tổ dân phố 3, Chƣ Ty 

Đức Cơ Gia Lai

0971743599 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Hùng T7.2017-

T6.2018

379 Gia Lai Ia Pa CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIỄN 

THÔNG 

THU AN 

GIA LAI

Số nhà 0 Đƣờng Tỉnh lộ 

662 Thôn Hoa sen Ia Ma 

Rơn Ia Pa Gia Lai

0977302758 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIỄN 

THÔNG 

THU AN 

GIA LAI

T7.2017-

T6.2018

380 Gia Lai Kbang Công ty 

TNHH MTV 

Viễn Thông 

Thân Phú

Số nhà 200 Đƣờng 

Quang Trung  Kbang 

Kbang Gia Lai

0977097628 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

Thân Phú

T7.2017-

T6.2018

381 Gia Lai Kbang Công ty 

TNHH MTV 

Hải Linh Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Nam cao Tơ Tung Kbang 

Gia Lai

0972460555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Anh Đức

T7.2017-

T6.2018

382 Gia Lai Kbang Công Ty 

TNHH MTV 

Xuân Hoài 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Tổ 08 

Kbang Kbang Gia Lai

0985080879 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Xuân 

Hoài Gia 

Lai

T7.2017-

T6.2018



383 Gia Lai Krông Pa CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN PHÁT 

THỊNH HIỀN

Làng Mới Chƣ Rcăm 

Krông Pa Gia Lai

0975045359 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Trịnh

T7.2017-

T6.2018

384 Gia Lai Mang 

Yang

CÔNG TY 

TNHH MTV 

ĐẠT TRÂN

Làng Brếp, Đăk Djrăng 

Mang Yang Gia Lai

0964638799 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Ngọc 

Trân

T7.2017-

T6.2018

385 Gia Lai Mang 

Yang

Công Ty 

TNHH Một 

TV Bùi Minh 

Anh

Làng Chuk Kon Thụp 

Mang Yang Gia Lai

0973575959 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Thế 

Vinh

T7.2017-

T6.2018

386 Gia Lai Mang 

Yang

Công Ty 

TNHH Một 

TV Tƣờng 

Oanh

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Đắk ó Kon Chiêng Mang 

Yang Gia Lai

0971839381 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Tƣờng

T7.2017-

T6.2018

387 Gia Lai Mang 

Yang

CÔNG TY 

TNHH MTV 

F5 MOBILE

Thôn Châu Khê Đăk Yă 

Mang Yang Gia Lai

0962349237 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Anh Tú

T7.2017-

T6.2018

388 Gia Lai Phú 

Thiện

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Tấn Loan

Thôn Thanh bình, Ia 

Peng Phú Thiện Gia Lai

982415485 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Mai 

Loan

T7.2017-

T6.2018

389 Gia Lai Phú 

Thiện

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Chế Đăng 

Khoa

Thôn Lê lok Ia Ake Phú 

Thiện Gia Lai

0977227207 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Thị 

Hƣơng

T7.2017-

T6.2018

390 Gia Lai Phú 

Thiện

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Đoàn Trần 

Anh Thƣ

Thôn Mơ rai Trang Ia 

Piar Phú Thiện Gia Lai

962410344 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần thị 

Thƣơng

T7.2017-

T6.2018

391 Gia Lai Phú 

Thiện

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Hiệp Thuận 

Gia Lai

Tổ Dân Phố 2, Phú Thiện 

Phú Thiện Gia Lai

0975055058 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

đức hiệp

T7.2017-

T6.2018

392 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH Anh 

Chƣơng

133 T? 1, Tây Sơn Pleiku 

Gia Lai

0985020203 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Anh 

Chƣơng

T7.2017-

T6.2018

393 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Trịnh Hồng 

Phát Gia Lai

79 Lý Thái Tổ, Tổ 10, 

Yên Đỗ Pleiku Gia Lai

987383456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Trịnh 

Hồng 

Phát Gia 

Lai

T7.2017-

T6.2018



394 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Quốc Tế

127-129 Trần Phú, T? 1, 

Tây Sơn Pleiku Gia Lai

0978290068 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Và 

Dịch Vụ 

Quốc Tế

T7.2017-

T6.2018

395 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Viễn Thông 

Anh Phƣơng 

Gia Lai

Làng PleikuRoh, Yên Đỗ 

Pleiku Gia Lai

0978281281 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan Thị 

Hồng 

Vân

T7.2017-

T6.2018

396 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Tấn Phụng

43 Trần Phú, T? 6, Tây 

Sơn Pleiku Gia Lai

0975531803 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên Tấn 

Phụng

T7.2017-

T6.2018

397 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Tam Hoa Gia 

Lai

518 Trƣờng Chinh, Chi 

Lăng Pleiku Gia Lai

0975227777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Hoa

T7.2017-

T6.2018

398 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Trung Cao 

Gia Lai

Số nhà 358/1 Đƣờng 

Hùng Vƣơng  Hội Phú 

Pleiku Gia Lai

02696553979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Thị 

Thúy 

Nhung

T7.2017-

T6.2018

399 Gia Lai Pleiku CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HOÀN 

VŨ

Số nhà 25 Đƣờng Cách 

Mạng Tổ 05 Hoa Lƣ 

Pleiku Gia Lai

0593600250 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phùng 

Chí 

Thanh

T7.2017-

T6.2018

400 Gia Lai Pleiku Công Ty 

TNHH 1 

thành viên 

viễn thông 

Mạnh Tùng 

Gia Lai

Số nhà 382 Đƣờng Phạm 

Văn Đồng Tổ 06 Đống 

Đa Pleiku Gia Lai

963536279 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào Thị 

Bích 

Thủy

T7.2017-

T6.2018

401 Gia Lai Pleiku Đỗ Thị Mỹ 

Lan

04 Trần Hƣng Đạo, Hội 

Thƣơng Pleiku Gia Lai

0968681681 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Thị 

Mỹ Lan

T7.2017-

T6.2018

402 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG 

HOÀNG 

LỘC

00 - Ql - Tổ Phố Mới 

(Thêm) - Vĩnh Tuy - Bắc 

Quang - Hà Giang

963735073 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

XÂY 

DỰNG 

HOÀNG 

LỘC

T7.2017-

T6.2018

403 Hà 

Giang

Đồng 

Văn

Công ty 

TNHH Lê 

Hƣơng Đồng 

Văn

Số nhà 0 Đƣờng Chợ 

trung tâm Tân Tiến Đồng 

Văn Đồng Văn Hà Giang

0976212306 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Hƣơng

T7.2017-

T6.2018



404 Hà 

Giang

Đồng 

Văn

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KIM 

NGÂN ĐV

Thôn Khu Phố, Lũng 

Phìn Đồng Văn Hà Giang

0967667755 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

KIM 

NGÂN 

ĐV

T7.2017-

T6.2018

405 Hà 

Giang

Hà Giang Công Ty Cổ 

Phần Tam 

Giác Mạch 

Cao Nguyên

Tổ 2, Trần Phú Hà Giang 

Hà Giang

0219.6555556 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Tam 

Giác 

Mạch 

Cao 

Nguyên

T7.2017-

T6.2018

406 Hà 

Giang

Hà Giang CÔNG TY 

TNHH 1TV 

QUÝ PHÁT 

HG

222 Trần Phú, Tổ 1, Trần 

Phú Hà Giang Hà Giang

0982501818 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

1TV 

QUÝ 

PHÁT 

HG

T7.2017-

T6.2018

407 Hà 

Giang

Hoàng 

Su Phì

HỢP TÁC 

XÃ ƢƠM, 

GIEO 

TRỒNG, 

CHẾ BIẾN 

KINH 

DOANH 

CÂY DƢỢC 

LIỆU XÃ 

HỐ THẦU

Thôn Tổ 2 - ( Thêm), 

Vinh Quang Hoàng Su 

Phì Hà Giang

1693933888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

HỢP 

TÁC XÃ 

ƢƠM, 

GIEO 

TRỒNG, 

CHẾ 

BIẾN 

KINH 

DOANH 

CÂY 

DƢỢC 

LIỆU 

XÃ HỐ 

THẦU

T7.2017-

T6.2018

408 Hà 

Giang

Vị Xuyên Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Đức 

Đạt

Số nhà 0 Đƣờng Việt lâm 

Thôn Vạt Xã Việt Lâm 

Vị Xuyên Hà Giang

984566665 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Đức 

Đạt

T7.2017-

T6.2018

409 Hà 

Giang

Vị Xuyên Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vàng Bạc 

Hân Huy

Sá»� nhÃ  0 Ä�Æ°á»�ng 0 

ThÃ´n Tá»� 6(ThÃªm) 

Thá»� Tráº¥n Viá»�t LÃ¢m 

Vá»� XuyÃªn HÃ  Giang

0972246659 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Vàng 

Bạc Hân 

Huy

T7.2017-

T6.2018

410 Hà 

Giang

Yên 

Minh

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Lý 

Hoàng

Tổ 8 (mới ), Yên Minh 

Yên Minh Hà Giang

0975558999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Lý 

Hoàng

T7.2017-

T6.2018



411 Hà 

Nam

Duy Tiên Nguyễn 

Thanh Tuyển

Số nhà 90 Đƣờng 

Nguyễn Hữu Tiến Đƣờng 

Nguyễn Hữu Tiến Đồng 

Văn Duy Tiên Hà Nam

0976923999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thanh 

Tuyển

T7.2017-

T6.2018

412 Hà 

Nam

Kim 

Bảng

CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ VIỄN 

THÔNG 

DŨNG 

THẢO

Xóm 15, Nhật Tân Kim 

Bảng Hà Nam

0968291666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

VIỄN 

THÔNG 

DŨNG 

THẢO

T7.2017-

T6.2018

413 Hà 

Nam

Kim 

Bảng

CÔNG TY 

TNHH 

QUYÊN 

TƢỞNG

Xóm 15, Nhật Tân Kim 

Bảng Hà Nam

0987628979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

QUYÊN 

TƢỞNG

T7.2017-

T6.2018

414 Hà 

Nam

Kim 

Bảng

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG - 

CÔNG 

NGHỆ 

GIANG ANH

Xóm 2, Ba Sao Kim 

Bảng Hà Nam

0982924924 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

- CÔNG 

NGHỆ 

GIANG 

ANH

T7.2017-

T6.2018

415 Hà 

Nam

Kim 

Bảng

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG - 

CÔNG 

NGHỆ 

TRƢỜNG 

GIANG

Xóm 5 - Thanh Nộn, 

Thanh Sơn Kim Bảng Hà 

Nam

0985573999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

- CÔNG 

NGHỆ 

TRƢỜN

G 

GIANG

T7.2017-

T6.2018

416 Hà 

Nam

Lý Nhân CÔNG TY 

TNHH 

TOÀN MƠ

Xóm 16, Hòa Hậu Lý 

Nhân Hà Nam

02266508888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TOÀN 

MƠ

T7.2017-

T6.2018

417 Hà 

Nam

Lý Nhân CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ 

THƢƠNG 

MẠI 

THANH 

LỊCH

Xóm 14, Phú Phúc Lý 

Nhân Hà Nam

0984795268 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐẦU 

TƢ 

THƢƠN

G MẠI 

THANH 

LỊCH

T7.2017-

T6.2018



418 Hà 

Nam

Lý Nhân CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ 

THƢƠNG 

MẠI 

TUYẾN AN

Xóm 4- Nam Xá, Nhân 

Nghĩa Lý Nhân Hà Nam

0977464563 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐẦU 

TƢ 

THƢƠN

G MẠI 

TUYẾN 

AN

T7.2017-

T6.2018

419 Hà 

Nam

Lý Nhân CÔNG TY 

TNHH HOA 

CHƢƠNG

Thôn Hùng Tiến, Nhân 

Thịnh Lý Nhân Hà Nam

01666115446 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

HOA 

CHƢƠN

G

T7.2017-

T6.2018

420 Hà 

Nam

Lý Nhân CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ VIỄN 

THÔNG 

TRƢỜNG 

QUẢNG

Xóm 3, Nhân Khang Lý 

Nhân Hà Nam

0963190123 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

VIỄN 

THÔNG 

TRƢỜN

G 

QUẢNG

T7.2017-

T6.2018

421 Hà 

Nam

Phủ Lý CÔNG TY 

TNHH SIM 

SỐ ĐẸP 

HỒNG 

QUÂN

372 Lê Lợi, Trần Hƣng 

Đạo Phủ Lý Hà Nam

0969363589 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

SIM SỐ 

ĐẸP 

HỒNG 

QUÂN

T7.2017-

T6.2018

422 Hà 

Nam

Phủ Lý CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

TRÀ MY

151 Nguyễn Viết Xuân, 

Hai Bà Trƣng Phủ Lý Hà 

Nam

0966512512 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

TRÀ MY

T7.2017-

T6.2018

423 Hà 

Nam

Phủ Lý CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

THUẬN 

PHÖ JAPAN

Xóm 4, Liêm Chung Phủ 

Lý Hà Nam

0916069268 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

QUỐC 

TẾ 

THUẬN 

PHÖ 

JAPAN

T7.2017-

T6.2018

424 Hà 

Nam

Phủ Lý CÔNG TY 

TNHH 

THÀNH 

TELECOM

28 Tân Khai, Minh Khai 

Phủ Lý Hà Nam

02266279279 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THÀNH 

TELECO

M

T7.2017-

T6.2018

425 Hà 

Nam

Phủ Lý CÔNG TY 

TNHH PHÖ 

ANH

182 Lý Thƣờng Kiệt, Lê 

Hồng Phong Phủ Lý Hà 

Nam

02266539999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

PHÖ 

ANH

T7.2017-

T6.2018



426 Hà 

Nam

Phủ Lý Công ty 

TNHH Công 

nghệ Viễn 

Thông Hoàng 

Long

Thôn Thƣợng Tổ 1, 

Thanh Châu Phủ Lý Hà 

Nam

0973246406 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Công 

nghệ 

Viễn 

Thông 

Hoàng 

Long

T7.2017-

T6.2018

427 Hà 

Nam

Thanh 

Liêm

Công ty tnhh 

đầu tƣ 

thƣơng mại 

ngọc lập

Thôn Đức Hòa, Thanh 

Tân Thanh Liêm Hà Nam

0962385269 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh đầu 

tƣ 

thƣơng 

mại ngọc 

lập

T7.2017-

T6.2018

428 Hà 

Nam

Thanh 

Liêm

Công ty tnhh 

chi thu

Tiểu khu I, TT Kiện Khê 

Thanh Liêm Hà Nam

0979626262 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh chi 

thu

T7.2017-

T6.2018

429 Hà 

Nam

Thanh 

Liêm

Công ty tnhh 

thƣơng mại 

viễn thông 

huấn hà

Cầu gừng, Thôn Mậu 

Chử, Thanh Hà Thanh 

Liêm Hà Nam

0968762777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh 

thƣơng 

mại viễn 

thông 

huấn hà

T7.2017-

T6.2018

430 Hà 

Nam

Thanh 

Liêm

Công ty tnhh 

thƣơng mại 

và phát triển 

lý doanh

Thôn Bồng Lạng, Thanh 

Nghị Thanh Liêm Hà 

Nam

0973787968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh 

thƣơng 

mại và 

phát triển 

lý doanh

T7.2017-

T6.2018

431 Hà 

Nam

Thanh 

Liêm

Công ty tnhh 

hợp vân sơn

Phố Cà xã Thanh 

Nguyên, Thôn Phú Gia, 

Thanh Nguyên Thanh 

Liêm Hà Nam

0986635999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh hợp 

vân sơn

T7.2017-

T6.2018

432 Hà Nội Ba Đình Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông HBC 

Việt Nam

Số nhà Số nhà 465G 

Đƣờng Đội Cấn Tổ 11 

Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

0963605605 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Huy Bình

T7.2017-

T6.2018

433 Hà Nội Ba Đình Công ty 

TNHH đầu tƣ 

viễn thông 

bắc việt

Số nhà 204 Đƣờng Kim 

Mã Tổ 1 Kim Mã Ba 

Đình Hà Nội

0914666686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Thủy

T7.2017-

T6.2018

434 Hà Nội Ba Đình Công ty 

TNHH viễn 

thông khánh 

hà

Số nhà 110 A1 Đƣờng 

Giảng Võ Tổ 49 Giảng 

Võ Ba Đình Hà Nội

0916168386 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Thanh 

Hòa

T7.2017-

T6.2018

435 Hà Nội Ba Đình Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

và dịch vụ 

viễn thông 

Phƣơng Minh

Số nhà 182 Đƣờng Kim 

Mã Tổ 5 Kim Mã Ba 

Đình Hà Nội

0913030261 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Đài

T7.2017-

T6.2018

436 Hà Nội Ba Đình Công ty cổ 

phần đầu tƣ 

thiết kế xây 

dựng và 

thƣơng mại 

đức long

Số nhà 74 Đƣờng Sơn 

Tây Tổ 35 Kim Mã Ba 

Đình Hà Nội

0972894188 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Diệu 

Thúy

T7.2017-

T6.2018

437 Hà Nội Ba Đình Công Ty Cổ 

Phần NaMy 

Thành

Số nhà 3A Đƣờng Đặng 

Dung Tổ 1 Trúc Bạch Ba 

Đình Hà Nội

0903279086 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Mạnh 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018



438 Hà Nội Ba Đình Công Ty Cổ 

Phần MIHA 

Việt Nam

97A Đào Tấn, Liễu Giai 

Ba Đình Hà Nội

0911118889 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

MIHA 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

439 Hà Nội Ba Đình Công Ty Cổ 

Phần Thƣơng 

Mại Dịch Vụ 

Và Du Lịch 

Thái Bình 

Dƣơng

Số nhà số 1 Đƣờng Dốc 

Hòe Nhai Tổ 1 Nguyễn 

Trung Trực Ba Đình Hà 

Nội

0971633183 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Và 

Du Lịch 

Thái 

Bình 

Dƣơng

T7.2017-

T6.2018

440 Hà Nội Ba Vì Công ty 

TNHH 

Bigmax Quốc 

Tế

Thôn Chợ Mơ, Vạn 

Thắng Ba Vì Hà Nội

0979151566 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Vinh

T7.2017-

T6.2018

441 Hà Nội Ba Vì Công ty 

TNHH Khoa 

Học Và Công 

Nghệ Hà Nội

0 QL 32, Thôn Phú Hữu, 

Phú Sơn Ba Vì Hà Nội

0972283105 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chu Vũ 

Nam

T7.2017-

T6.2018

442 Hà Nội Ba Vì Công ty 

TNHH 

Truyền 

Thông Và 

Công Nghệ 

Vĩnh Tiến

0 - 0 - Thôn La Phẩm - 

Tản Hồng - Ba Vì - Hà 

Nội

966642492 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

văn nam

T7.2017-

T6.2018

443 Hà Nội Ba Vì Công ty 

TNHH Giải 

Pháp Công 

nghệ viễn 

thông Việt 

Nam

Thôn Tam Mỹ, Tản Lĩnh 

Ba Vì Hà Nội

0963766686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Giải 

Pháp 

Công 

nghệ 

viễn 

thông 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

444 Hà Nội Bắc Từ 

Liêm

công ty 

TNHH 

FixPhone 

Việt Nam

108 hoàng công chất Một 

phần tổ 7, thị trấn Cầu 

Diễn, Từ Liêm cũ, Phú 

Diễn  Bắc Từ Liêm Hà 

Nội

0969616989 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

TNHH 

FixPhone 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

445 Hà Nội Bắc Từ 

Liêm

Công Ty 

TNHH Công 

Nghệ và Sản 

Phẩm Tiên 

Tiến

518 Trần Cung, Tổ 

Đống, Cổ Nhuế 1  Bắc 

Từ Liêm Hà Nội

01686751111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Yến

T7.2017-

T6.2018

446 Hà Nội Bắc Từ 

Liêm

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ 

PSD Việt 

Nam

12 ngõ 201 Cổ Nhuế, Tổ 

Hoàng Liên, Cổ Nhuế 2 

Bắc Từ Liêm Hà Nội

0984251313 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân Sơn

T7.2017-

T6.2018

447 Hà Nội Bắc Từ 

Liêm

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Công 

nghệ Đức 

Phát Mobile

Số nhà 88 Đƣờng đƣờng 

kẻ vẽ Khu tập thể bê tông 

Đông Ngạc Bắc Từ Liêm 

Hà Nội

0979418889 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Ngọc 

Thúy

T7.2017-

T6.2018



448 Hà Nội Bắc Từ 

Liêm

Trịnh Đình 

Thông

Minh Khai Bắc Từ Liêm 

Hà Nội

0977766159 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh 

Đình 

Thông

T7.2017-

T6.2018

449 Hà Nội Bắc Từ 

Liêm

Công ty cổ 

phần ICG

218 đƣờng Thụy Phƣơng 

Thụy Phƣơng Bắc Từ 

Liêm Hà Nội

0977231184 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

cổ phần 

ICG

T7.2017-

T6.2018

450 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty cổ 

phần Lô Gích

Số nhà 51 Đƣờng Trần 

Duy Hƣng Tổ 15 Trung 

Hòa Cầu Giấy Hà Nội

0986967296 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

cổ phần 

Lô Gích

T7.2017-

T6.2018

451 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty 

TNHH Đầu 

Tƣ Thƣơng 

Mại Dịch Vụ 

TDS Việt 

Nam

Số nhà Số 5 Ngõ 12 

Đƣờng Phan Văn Trƣờng 

Tổ 1 Dịch Vọng Hậu Cầu 

Giấy Hà Nội

0979375666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

Đầu Tƣ 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ TDS 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

452 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty 

TNHH Kinh 

Doanh Và 

Thƣơng Mại 

Bình Anh

01 Tổ 1, Mai Dịch Cầu 

Giấy Hà Nội

0977891982 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Hồng

T7.2017-

T6.2018

453 Hà Nội Cầu Giấy CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ XD 

VÀ 

THƢƠNG 

MẠI NGỌC 

ANH

Số nhà P1010 - Chung cƣ 

N04 Đƣờng Lê Văn 

Lƣơng Tổ 10 Trung Hòa 

Cầu Giấy Hà Nội

0979200484 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

ĐẦU 

TƢ XD 

VÀ 

THƢƠN

G MẠI 

NGỌC 

ANH

T7.2017-

T6.2018

454 Hà Nội Cầu Giấy CÔNG TY 

TNHH 

TECHWORL

D VIỆT 

NAM

Số nhà 104 Đƣờng Cầu 

Giấy Quan Hoa Cầu Giấy 

Hà Nội

0962238899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TECHW

ORLD 

VIỆT 

NAM

T7.2017-

T6.2018

455 Hà Nội Cầu Giấy CÔNG TY 

TNHH TM 

VÀ DỊCH 

VỤ KỸ 

THUẬT 

CLEVERTEC

H

Số nhà 346 Đƣờng Cầu 

Giấy Tổ 1 Dịch Vọng 

Cầu Giấy Hà Nội

0945552355 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM VÀ 

DỊCH 

VỤ KỸ 

THUẬT 

CLEVER

TECH

T7.2017-

T6.2018

456 Hà Nội Cầu Giấy CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

GIẢI PHÁP 

TRUYỀN 

THÔNG 

BẦU TRỜI 

XANH

26A - Nguyễn Khánh 

Toàn - Tổ 8A - Quan 

Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

0982167999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CP 

GIẢI 

PHÁP 

TRUYỀ

N 

THÔNG 

BẦU 

TRỜI 

XANH

T7.2017-

T6.2018



457 Hà Nội Cầu Giấy CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI ĐIỆN 

TỬ VÀ 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

YẾN NHI

Số nhà 88 Đƣờng Dƣơng 

Quảng Hàm Quan Hoa 

Cầu Giấy Hà Nội

0988819069 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM 

ĐIỆN 

TỬ VÀ 

VIỄN 

THÔNG 

YẾN 

NHI

T7.2017-

T6.2018

458 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty CP 

Đầu Tƣ Và 

Hợp Tác 

Quốc Tế 

PNH Việt 

Nam

299 Nguyễn Khang, Tổ 

11, Yên Hòa Cầu Giấy 

Hà Nội

0964253666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

CP Đầu 

Tƣ Và 

Hợp Tác 

Quốc Tế 

PNH 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

459 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty Cổ 

Phần Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Hoàng 

Minh

Số nhà 29 Đƣờng Yên 

Hòa Tổ 1 Yên Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội

0968040196 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Hoàng 

Minh

T7.2017-

T6.2018

460 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty 

TNHH TM 

Dịch Vụ Và 

Đầu Tƣ Viễn 

Thông 247

Số nhà 100 Đƣờng Mai 

Dịch Tổ 14 Yên Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội

0987623170 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM Dịch 

Vụ Và 

Đầu Tƣ 

Viễn 

Thông 

247

T7.2017-

T6.2018

461 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Điện 

Thoại Toàn 

Cầu

Số nhà Quầy Tầng 2 - 

BigC Đƣờng Nguyễn 

Chánh Tổ 11 Yên Hòa 

Cầu Giấy Hà Nội

01233442442 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Hà

T7.2017-

T6.2018

462 Hà Nội Cầu Giấy CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƢ 

THIÊN SƠN

Số nhà 84 Đƣờng Trần 

Cung Tổ 1 Nghĩa Đô Cầu 

Giấy Hà Nội

0888565678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

TẬP 

ĐOÀN 

ĐẦU 

TƢ 

THIÊN 

SƠN

T7.2017-

T6.2018

463 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty cổ 

phần phát 

triển và xây 

dựng Kiến An

Số nhà 12 Ngõ 106 

Đƣờng Trần Duy Hƣng 

Tổ 11 Trung Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội

0987898329 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Duy 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

464 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Viễn 

thông AN 

Thái

chợ bê tông Thôn Xuân 

Trung  Chƣơng Mỹ Hà 

Nội

0985385999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

trần Thị 

Nga

T7.2017-

T6.2018



465 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Viễn thông 

Khánh Minh

Xuân Hà, Xuân Mai 

Chƣơng Mỹ Hà Nội

0963114444 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Danh 

Chính

T7.2017-

T6.2018

466 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Và 

Công Nghệ 

VP Việt Nam

Thôn 2, Quảng Bị 

Chƣơng Mỹ Hà Nội

0972528425 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Việt 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

467 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Đức 

Mạnh

Khu Hoà Sơn, Chúc Sơn 

Chƣơng Mỹ Hà Nội

0965866789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ THị 

Thêu

T7.2017-

T6.2018

468 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công Ty 

TNHH Đại 

Đoàn Gia 

Bán Lẻ

16 Khu Hoà Sơn, Chúc 

Sơn Chƣơng Mỹ Hà Nội

0988262368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Đình 

Luận

T7.2017-

T6.2018

469 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 24H

3 Khu Hoà Sơn, Chúc 

Sơn Chƣơng Mỹ Hà Nội

0965229999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Nhƣ Tuấn

T7.2017-

T6.2018

470 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Huyền Sơn

Thôn Tân Hội, Tân Tiến 

Chƣơng Mỹ Hà Nội

0983271238 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Dịch vụ 

Huyền 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

471 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Thƣơng mại 

Minh Đức 

Xuân Mai

số nhà 24 tổ 4, Xuân 

Mai, Xuân Mai Chƣơng 

Mỹ Hà Nội

01666997799 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Sản xuất 

và 

Thƣơng 

mại 

Minh 

Đức 

Xuân Mai

T7.2017-

T6.2018

472 Hà Nội Chƣơng 

Mỹ

công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Ngọc Xuyến

Thôn Vôi Đá Trần Phú 

Chƣơng Mỹ Hà Nội

0987806252 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Đình 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

473 Hà Nội Đan 

Phƣợng

Công ty 

TNHH Giáo 

Dục và 

truyền thông 

đại việt

Số nhà cách nhà văn hóa 

thôn Thƣợng Trì  100m 

Đƣờng liên hồng Thôn 

Thƣợng Liên Hồng Đan 

Phƣợng Hà Nội

0987193628 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

thị hòa

T7.2017-

T6.2018

474 Hà Nội Đan 

Phƣợng

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Xuất  Nhập 

Khẩu Tiến 

Đạt

Thôn Quý, Liên Hà Đan 

Phƣợng Hà Nội

0988668198 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Xuất  

Nhập 

Khẩu 

Tiến Đạt

T7.2017-

T6.2018



475 Hà Nội Đan 

Phƣợng

Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Minh 

Nhật

Số nhà 0 Đƣờng gần 

trƣờng CĐBN Tây Hà 

Cụm dân cƣ số 5 Tân 

Lập Đan Phƣợng Hà Nội

0977898252 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

thị vân 

hằng(tân 

lập)

T7.2017-

T6.2018

476 Hà Nội Đan 

Phƣợng

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Mai 

Anh

Cụm dân cƣ số 5, Tân 

Lập Đan Phƣợng Hà Nội

0988501529 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Mai Anh

T7.2017-

T6.2018

477 Hà Nội Đông 

Anh

Công TNHH 

dịch vụ viễn 

thông Phong 

Thủy

Thôn Bầu, Kim Chung 

Đông Anh Hà Nội

0966996688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công 

TNHH 

dịch vụ 

viễn 

thông 

Phong 

Thủy

T7.2017-

T6.2018

478 Hà Nội Đông 

Anh

Phạm Quang 

Phúc (Hồng 

Phúc)

Số nhà 0 Đƣờng sát Thế 

giới di động Thôn Cổ 

Điển Hải Bối Đông Anh 

Hà Nội

01292778888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Quang 

Phúc

T7.2017-

T6.2018

479 Hà Nội Đông 

Anh

Chử Văn 

Hùng

Phố Vân Trì, Vân Nội 

Đông Anh Hà Nội

0986569738 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chử Văn 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

480 Hà Nội Đông 

Anh

Lê Đức Hạnh trong ngõ gần trƣờng 

mầm non Xuân Trạch 

Thôn Xuân Trạch, Xuân 

Canh Đông Anh Hà Nội

0903416119 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Đức 

Hạnh

T7.2017-

T6.2018

481 Hà Nội Đông 

Anh

Công ty cổ 

phần đầu tƣ 

và phát triển 

thƣợng mại 

Eco-Mart 

Việt Nam

KM 13 Quốc lộ 3, Tổ 8, 

Đông Anh Đông Anh Hà 

Nội

0972755669 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Thế 

Lƣợng

T7.2017-

T6.2018

482 Hà Nội Đông 

Anh

Lê Thị Nhƣ 

Quỳnh 

(Chiến 

Thắng)

Số nhà 12 Đƣờng 0 Tổ 4 

Đông Anh Đông Anh Hà 

Nội

0945004578 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Nhƣ 

Quỳnh

T7.2017-

T6.2018

483 Hà Nội Đông 

Anh

NGUYỄN 

NHƢ TÙNG

Số nhà o Đƣờng giữa 

thôn ngọc chi Thôn Ngọc 

Chi Vĩnh Ngọc Đông 

Anh Hà Nội

01638549062 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYỄ

N NHƢ 

TÙNG

T7.2017-

T6.2018

484 Hà Nội Đông 

Anh

hồ thị thanh 

nga

0 - 0 - Xóm Ngoài - Uy 

Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

963959599 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

hồ thị 

thanh nga

T7.2017-

T6.2018

485 Hà Nội Đông 

Anh

đặng thị dung 32 - 0 - Tổ 4 - Đông Anh 

- Đông Anh - Hà Nội

967691869 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

đặng thị 

dung

T7.2017-

T6.2018

486 Hà Nội Đông 

Anh

Vũ Công Anh Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Trung Oai Tiên Dƣơng 

Đông Anh Hà Nội

01666555456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Công 

Anh

T7.2017-

T6.2018

487 Hà Nội Đông 

Anh

công ty cổ 

phần điện tử 

viễn thông 

hảo dung

Số nhà 14 Đƣờng o Tổ 2 

Đông Anh Đông Anh Hà 

Nội

0967691869 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

trung 

cƣờng (e 

lý)

T7.2017-

T6.2018



488 Hà Nội Đông 

Anh

Công ty tnhh 

thƣơng mại 

thông tin di 

động minh tú

Tiên Hùng, Nguyên Khê 

Đông Anh Hà Nội

0977835136 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Tú 

(Minh 

Tú)

T7.2017-

T6.2018

489 Hà Nội Đông 

Anh

Công ty cổ 

phần hoàng 

long phát

Thôn Ngọc Chi, Vĩnh 

Ngọc Đông Anh Hà Nội

0981854642 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

hà ngọc 

linh

T7.2017-

T6.2018

490 Hà Nội Đông 

Anh

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

số 45 - đội 7 - Thôn Bầu -

 Kim Chung - Đông Anh -

 Hà Nội

0968616118 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Nhung

T7.2017-

T6.2018

491 Hà Nội Đông 

Anh

Nguyễn Đăng 

Tùng

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Cổ Điển Hải Bối Đông 

Anh Hà Nội

01629267813 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đăng 

Tùng

T7.2017-

T6.2018

492 Hà Nội Đông 

Anh

Phạm Thị 

Nga

Số nhà 0 Đƣờng Đối diện 

Thế giới di động Thôn 

Cổ Điển Hải Bối Đông 

Anh Hà Nội

01672673709 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

phạm thị 

nga

T7.2017-

T6.2018

493 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

XUHICO

Số nhà 120 Ngách 2 

Đƣờng Ngõ Thái Thịnh 1 

cụm 3 Thịnh Quang 

Đống Đa Hà Nội

0963677500 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Chung

T7.2017-

T6.2018

494 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch vụ 

OBC

Số nhà 70 ngõ 592 

Đƣờng Trƣờng Chinh Tổ 

1 Khƣơng Thƣợng Đống 

Đa Hà Nội

0982202124 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại và 

Dịch vụ 

OBC

T7.2017-

T6.2018

495 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Tổng Hợp 

V20 Hà Nội

số 04 ngõ 151 khâm 

thiên, Tổ 3, Thổ Quan 

Đống Đa Hà Nội

0243042886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại 

Tổng 

Hợp V20 

Hà Nội

T7.2017-

T6.2018

496 Hà Nội Đống Đa Hà Văn Lộc Số nhà 30 Đƣờng Trần 

quý cáp  Văn Miếu Đống 

Đa Hà Nội

0984323456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hà Văn 

Lộc

T7.2017-

T6.2018

497 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH Công 

Nghệ và 

Thƣơng Mại 

Bảo Phú

Số 6A Hoàng Cầu, Ô 

Chợ Dừa Đống Đa Hà 

Nội

0983299030 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Công 

Nghệ và 

Thƣơng 

Mại Bảo 

Phú

T7.2017-

T6.2018

498 Hà Nội Đống Đa Lê Đức Thuận 41 Vũ Thạnh, Ô Chợ 

Dừa Đống Đa Hà Nội

0972182816 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Đức 

Thuận

T7.2017-

T6.2018

499 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch Vụ 

Tâm Xuân 

Cƣờng

số 177 nguyễn lƣơng 

bằng, Quang Trung Đống 

Đa Hà Nội

0912938893 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Dịch Vụ 

Tâm 

Xuân 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

500 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Kỹ Thuật 

DOHAN 

Việt Nam

Số nhà 540 Đƣờng Láng 

Tổ 10B Láng Hạ Đống 

Đa Hà Nội

0963565565 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Thế 

Hân- 540 

Đƣờng 

Láng

T7.2017-

T6.2018



501 Hà Nội Đống Đa Công Ty 

TNHH kết 

nối thông tin 

Thành Đạt

29 Vĩnh Hồ, Ngã Tƣ Sở 

Đống Đa Hà Nội

0976438888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Văn 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

502 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Nguyễn Tâm 

An

Số nhà 89 ngõ 10 Đƣờng 

Tôn Thất Tùng Tổ 23 

Khƣơng Thƣợng Đống 

Đa Hà Nội

0981234404 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Thu 

Minh

T7.2017-

T6.2018

503 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH Sản 

xuất, Thƣơng 

Mại và Dịch 

Vụ Đức Minh

178 Thái Hà, Tổ 19B, 

Trung Liệt Đống Đa Hà 

Nội

0904045595 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Sản Xuất 

Thƣơng 

Mại và 

Dịch Vụ 

Đức Mi

T7.2017-

T6.2018

504 Hà Nội Đống Đa Công ty Cổ 

Phần Sản 

Xuất và Đầu 

tƣ Bình Minh

Số nhà 167D Đƣờng 

Thái Hà Tổ 1A Trung 

Liệt Đống Đa Hà Nội

0912222850 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

Cổ Phần 

Sản Xuất 

và Đầu 

tƣ Bình 

Minh

T7.2017-

T6.2018

505 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Techone Việt 

Nam

Số nhà 113 Đƣờng Thái 

Hà Tổ 13A Trung Liệt 

Đống Đa Hà Nội

1669091221 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Techone 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

506 Hà Nội Đống Đa Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Và 

DV Thƣơng 

Mại Việt Nam

Số 26 ngõ 442 Phạm Văn 

Đồng, Phƣờng Cổ Nhuế, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

0902183979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Và DV 

Thƣơng 

Mại Việt 

Nam

T7.2017-

T6.2018

507 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Công nghệ 

689 Việt Nam

Số nhà 28 Ngõ 157 

Đƣờng Chùa Láng Tổ 10 

Láng Thƣợng Đống Đa 

Hà Nội

0909698689 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Công 

nghệ 689 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

508 Hà Nội Đống Đa Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

và dịch vụ 

Viễn thông 

Đức Bảo Hà 

Nội

Số nhà 6 ngõ 10 Đƣờng 

Tôn Thất Tùng Tổ 1 

Khƣơng Thƣợng Đống 

Đa Hà Nội

0979332552 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Lê Quân

T7.2017-

T6.2018

509 Hà Nội Đống Đa Công ty cổ 

phần Viễn 

thông Di 

Động Thông 

Minh

Số nhà 119 Đƣờng Thái 

Thịnh Thịnh Quang 

Đống Đa Hà Nội

0966669118 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

cổ phần 

Viễn 

thông Di 

Động 

Thông 

Minh

T7.2017-

T6.2018



510 Hà Nội Đống Đa Công ty cổ 

phần đầu tƣ 

thƣơng mại 

H2K Việt 

Nam

1062 Láng, Láng Thƣợng 

Đống Đa Hà Nội

0963766841 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh 

Minh 

Hiệp

T7.2017-

T6.2018

511 Hà Nội Gia Lâm Đặng Anh 

Tuấn

Số nhà 50 Đƣờng Đa Tốn 

thuận tốn Đa Tốn Gia 

Lâm Hà Nội

0963715726 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Anh Tuấn

T7.2017-

T6.2018

512 Hà Nội Gia Lâm Nguyễn Thị 

Kim

Số nhà giữa dốc baza 

Đƣờng ninh hiệp Xóm 6 

Ninh Hiệp Gia Lâm Hà 

Nội

0983111678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Kim

T7.2017-

T6.2018

513 Hà Nội Gia Lâm Nguyễn Thị 

Tâm

Chợ Gióng Phù Đổng 1 

Phù Đổng Gia Lâm Hà 

Nội

0983162163 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Tâm

T7.2017-

T6.2018

514 Hà Nội Gia Lâm Nguyễn Kim 

Tháp

234 Đƣờng Hà Huy Tập, 

Thị Trấn Yên Viên Gia 

Lâm Hà Nội

0961046001 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Kim Tháp

T7.2017-

T6.2018

515 Hà Nội Gia Lâm Công Ty Cổ 

Phần Taxi 

Cƣờng Thịnh

Thôn Đá, dƣơng đá, 

Dƣơng Xá Gia Lâm Hà 

Nội

0989995918 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Taxi 

Cƣờng 

Thịnh

T7.2017-

T6.2018

516 Hà Nội Hà Đông Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Á 

Đông

Số 637 Quang Trung, 

Khối Phố 9, Quang 

Trung Hà Đông Hà Nội

0966465666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

Thông Á 

Đông

T7.2017-

T6.2018

517 Hà Nội Hà Đông Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Tuyên Huyền

Gần ngã tƣ Lê Trọng Tấn 

Dƣơng Nội, Dƣơng Nội 

Hà Đông Hà Nội

982521970 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Và 

Dịch Vụ 

Tuyên 

Huyền

T7.2017-

T6.2018

518 Hà Nội Hà Đông Công ty 

TNHH Huy 

Bằng

341 - Phố Xốm - Thôn 

Động Lãm. - Phú Lƣơng - 

 Hà Đông - Hà Nội

967671486 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Huy Bằng

T7.2017-

T6.2018

519 Hà Nội Hà Đông Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Ngôi Sao 

Xanh

Số nhà 28A TT in may 

Đƣờng 19/5 Khối Văn 

Quán Văn Quán Hà 

Đông Hà Nội

0977248226 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào thị 

thanh hà

T7.2017-

T6.2018

520 Hà Nội Hà Đông lê nhất sơn Số nhà 39 Đƣờng 19/5 

Khối Văn Quán Văn 

Quán Hà Đông Hà Nội

0912166338 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

lê nhất 

sơn

T7.2017-

T6.2018

521 Hà Nội Hà Đông Công ty CP 

XNK TM Mê 

Kông Việt 

Nam

Số nhà 8 Đƣờng Quang 

Trung Khối Phố 1 Quang 

Trung Hà Đông Hà Nội

0963846680 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

CP XNK 

TM Mê 

Kông 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

522 Hà Nội Hà Đông Công Ty Cổ 

Phần Công 

Nghệ Con 

Ngƣời Và 

Thiên Nhiên

Số nhà 45 Đƣờng mậu 

lƣơng Thôn Mậu Lƣơng 

Kiến Hƣng Hà Đông Hà 

Nội

0904032266 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hùng 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018



523 Hà Nội Hà Đông Công ty 

TNHH dịch 

vụ công nghệ 

Quang Minh

Số nhà 55 Đƣờng Bế văn 

Đàn Khối Phố 1 Quang 

Trung Hà Đông Hà Nội

0904425789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Hồng 

Hoa

T7.2017-

T6.2018

524 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Công ty 

TNHH TM 

và DV Dũng 

Hà

36 Lê Đại Hành, Lê Đại 

Hành Hai Bà Trƣng Hà 

Nội

0915191919 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Anh 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

525 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Công ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 

ViệtNam

Số nhà 32 Đƣờng Trần 

Xuân Soạn Tổ 1 Ngô Thì 

Nhậm Hai Bà Trƣng Hà 

Nội

0917386969 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần thị 

loan

T7.2017-

T6.2018

526 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Công ty 

TNHH phát 

triển 

TM&DV 

Bảo Minh

8 ngách 133/20 Hồng 

Mai, Tổ 1, Quỳnh Lôi 

Hai Bà Trƣng Hà Nội

0987588885 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Viết 

Thịnh

T7.2017-

T6.2018

527 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

CÔNG TY 

TNHH 

HẠNH 

LUNG

569 Kim Ngƣu, Vĩnh 

Tuy Hai Bà Trƣng Hà Nội

0986170688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

HẠNH 

LUNG

T7.2017-

T6.2018

528 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

CÔNG TY 

TNHH 

HẠNH 

LUNG

569 Kim Ngƣu, Vĩnh 

Tuy Hai Bà Trƣng Hà Nội

0977664284 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYE

N THI 

KIM 

THUY

T7.2017-

T6.2018

529 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ VÀ 

CÔNG 

NGHỆ TÂN 

GIA VIỆT

Số nhà 22 A3 250 Đƣờng 

Minh Khai Tổ 1 Minh 

Khai Hai Bà Trƣng Hà 

Nội

0919686838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Bá Hà

T7.2017-

T6.2018

530 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

NGỌC VŨ

131 A Trƣơng Định, 

Trƣơng Định Hai Bà 

Trƣng Hà Nội

0947069488 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Quyết 

Tâm

T7.2017-

T6.2018

531 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Dƣơng Thị 

Thắm

Số nhà 51 Đƣờng Đại La 

Tổ 40 Trƣơng Định Hai 

Bà Trƣng Hà Nội

0968328789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dƣơng 

Thị Thắm

T7.2017-

T6.2018

532 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Đoàn Mạnh 

Thắng

66 Tuệ Tĩnh, Nguyễn Du 

Hai Bà Trƣng Hà Nội

0912184138 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Mạnh 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

533 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Công ty cổ 

phần Xây lắp 

và Cung cấp 

dịch vụ Viễn 

thông HT 

Toàn Cầu

143 Lò Đúc, Đông Mác 

Hai Bà Trƣng Hà Nội

0974587458 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Hƣớng

T7.2017-

T6.2018

534 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ viễn thông 

Hải Ngoc

Số nhà 26 Đƣờng Lê Quý 

Đôn Tổ 51 Bạch Đằng 

Hai Bà Trƣng Hà Nội

0966611976 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hải Long

T7.2017-

T6.2018



535 Hà Nội Hai Bà 

Trƣng

Công Ty Cổ 

Phần Xây 

Dựng Và 

Đầu Tƣ 

Thƣơng Mại 

Hoàng Hà

95B Phố Huế, Ngô Thì 

Nhậm Hai Bà Trƣng Hà 

Nội

0975188392 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Xây 

Dựng Và 

Đầu Tƣ 

Thƣơng 

Mại 

Hoàng 

Hà

T7.2017-

T6.2018

536 Hà Nội Hoài Đức Công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Hùng Cƣờng

Thôn Đào Nguyên, An 

Thƣợng Hoài Đức Hà Nội

0976268688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Chí 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

537 Hà Nội Hoài Đức Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ 

Công Nghệ 

Tuấn Dƣơng

Thôn Chùa Tổng, La Phù 

Hoài Đức Hà Nội

0973990238 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lý Đình 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018

538 Hà Nội Hoài Đức Nguyễn Danh 

Long

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

An Thọ An Khánh Hoài 

Đức Hà Nội

0978686968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Danh 

Long

T7.2017-

T6.2018

539 Hà Nội Hoàn 

Kiếm

Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Ngân Hà Việt 

Nam

Số nhà 72 Đƣờng Lê 

Duẩn Tổ 19 Cửa Nam 

Hoàn Kiếm Hà Nội

0977750385 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Nam 

Hà

T7.2017-

T6.2018

540 Hà Nội Hoàn 

Kiếm

Công ty 

TNHH Idea 

Store Việt 

Nam

Số nhà 5 Đƣờng Đinh 

Tiên Hoàng Tổ 1 Hàng 

Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội

0972748998 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Tuyết 

Nhung

T7.2017-

T6.2018

541 Hà Nội Hoàn 

Kiếm

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ 

Hòa Hiệp Hà 

Nội

Số nhà 23 Đƣờng Bảo 

Linh Tổ 1 Phúc Tân 

Hoàn Kiếm Hà Nội

0988281975 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Thúy 

Linh

T7.2017-

T6.2018

542 Hà Nội Hoàn 

Kiếm

CTY TNHH 

DU LỊCH 

QUỐC TẾ 

CHÂU Á 

THÁI BÌNH 

DƢƠNG

Số nhà 5 Đƣờng Hàng 

Chiếu Tổ 1 Đồng Xuân 

Hoàn Kiếm Hà Nội

02439233604 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

DU 

LỊCH 

QUỐC 

TẾ 

CHÂU 

Á THÁI 

BÌNH 

DƢƠNG

T7.2017-

T6.2018

543 Hà Nội Hoàn 

Kiếm

Công ty 

TNHH Công 

nghệ Viễn 

thông VietFun

Số nhà 67 Đƣờng 

Chƣơng Dƣơng Độ Tổ 

23 Chƣơng Dƣơng Độ 

Hoàn Kiếm Hà Nội

0989916886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Minh 

Thùy

T7.2017-

T6.2018

544 Hà Nội Hoàn 

Kiếm

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƢƠNG 

MẠI 

ANPHA 

VIỆT NAM

2 Hàng Vôi, Tổ 1, Lý 

Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà 

Nội

0904568088 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Gia 

Huấn

T7.2017-

T6.2018



545 Hà Nội Hoàng 

Mai

Đào Văn Đôn Số nhà 23 ngõ 351 

Đƣờng Lĩnh Nam Tổ 19 

Vĩnh Hƣng Hoàng Mai 

Hà Nội

0971607328 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào Văn 

Đôn

T7.2017-

T6.2018

546 Hà Nội Hoàng 

Mai

Nguyễn Văn 

Tùng

Số nhà 397 Đƣờng Vĩnh 

Hƣng Tổ 10 Thanh Trì 

Hoàng Mai Hà Nội

0982103728 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Tùng

T7.2017-

T6.2018

547 Hà Nội Hoàng 

Mai

Đinh Thị 

Hƣờng

Số 2 Trần Nguyên Đán 

Tổ 52, Định Công Hoàng 

Mai Hà Nội

0963744554 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh Thị 

Hƣờng

T7.2017-

T6.2018

548 Hà Nội Hoàng 

Mai

Công ty 

TNHH dịch 

vụ Viễn 

thông Bảo 

Mật

41 ngõ Gốc Đề Hoàng 

Văn Thụ Hoàng Mai Hà 

Nội

0983708685 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Hiên

T7.2017-

T6.2018

549 Hà Nội Hoàng 

Mai

Trƣơng Văn 

Kiên

172 Hoàng Mai, Hoàng 

Văn Thụ Hoàng Mai Hà 

Nội

0969818818 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Văn Kiên

T7.2017-

T6.2018

550 Hà Nội Long 

Biên

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Viễn Thông 

Ánh Dƣơng

Số nhà 143 Đƣờng Ngọc 

Lâm Tổ 2 Ngọc Lâm 

Long Biên Hà Nội

01666636869 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Đức Lực

T7.2017-

T6.2018

551 Hà Nội Long 

Biên

Công ty 

TNHH Quốc 

Tế Vũ An

Số nhà 145 Đƣờng Ngọc 

Lâm Tổ 2 Ngọc Lâm 

Long Biên Hà Nội

0983128898 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thanh Hà

T7.2017-

T6.2018

552 Hà Nội Long 

Biên

Công ty 

TNHH phát 

triển dịch vụ 

viễn thông 

TOPTEL

Số nhà số nhà 84 Đƣờng 

Nguyễn Sơn Tổ 9 Ngọc 

Lâm Long Biên Hà Nội

0986367982 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cao Thị 

Ngân

T7.2017-

T6.2018

553 Hà Nội Long 

Biên

Công Ty 

TNHH Sản 

Xuất dịch vụ 

thƣơng mại 

Giang Sơn

SN 93 Chợ Phúc Lợi, Tổ 

9, Phúc Lợi Long Biên 

Hà Nội

0987863620 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Sản Xuất 

dịch vụ 

thƣơng 

mại 

Giang 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

554 Hà Nội Long 

Biên

Công ty 

TNHH viễn 

thông Khang 

Nhung

Số nhà 70 Đƣờng Vũ 

Xuân Thiều Tổ 21 Sài 

Đồng Long Biên Hà Nội

0975700899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

viễn 

thông 

Khang 

Nhung

T7.2017-

T6.2018

555 Hà Nội Long 

Biên

Công ty 

TNHH viễn 

thông Minh 

Ngọc

Số nhà 480 Đƣờng Ngô 

Gia Tự Tổ 10A Đức 

Giang Long Biên Hà Nội

0989568888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

viễn 

thông 

Minh 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

556 Hà Nội Long 

Biên

Công ty 

TNHH viễn 

thông Đức thọ

Số nhà 670A Đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ Tổ 16 

Gia Thụy Long Biên Hà 

Nội

0977879688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Đức Thọ

T7.2017-

T6.2018

557 Hà Nội Long 

Biên

Công ty Cổ 

Phần đầu tƣ 

thƣơng mại 

thiết bị và 

phụ tùng

Số nhà 98 Đƣờng 

Nguyễn Sơn Tổ 9 Ngọc 

Lâm Long Biên Hà Nội

0987215574 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ 

Trọng 

Hiên

T7.2017-

T6.2018



558 Hà Nội Long 

Biên

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Khanh 

Duyên

Số nhà Kiốt số 1 Đƣờng 

Huỳnh Tấn Phát Tổ 6 

Thạch Bàn Long Biên Hà 

Nội

1684566686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Duyên

T7.2017-

T6.2018

559 Hà Nội Long 

Biên

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Nhật Minh

Số 61 Ngõ 135/14 Bồ 

Đề, Bồ Đề Long Biên Hà 

Nội

901777789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 

Nhật 

Minh

T7.2017-

T6.2018

560 Hà Nội Long 

Biên

Công ty CP 

phát triển đầu 

tƣ xây dựng 

An Phát

Số nhà 141 Đƣờng Ngọc 

Lâm Tổ 2 Ngọc Lâm 

Long Biên Hà Nội

0989858898 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Xuân 

Trƣờng

T7.2017-

T6.2018

561 Hà Nội Long 

Biên

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

HT Phƣơng 

Thảo

Số nhà 229 Đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ Tổ 5 

Ngọc Lâm Long Biên Hà 

Nội

0977922756 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

562 Hà Nội Long 

Biên

Công ty Cổ 

Phần Dịch 

Vụ và 

Thƣơng Mại 

Nhôm Kính 

Mạnh Dũng

Số nhà 62 Đƣờng Việt 

Hƣng Tổ 9 Việt Hƣng 

Long Biên Hà Nội

0983599906 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

563 Hà Nội Mê Linh Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Và 

Thƣơng Mại 

Minh Vũ

Tây Xá, Hoàng Kim Mê 

Linh Hà Nội

0962413333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Và 

Thƣơng 

Mại 

Minh Vũ

T7.2017-

T6.2018

564 Hà Nội Mê Linh Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ  Phát 

Triển Thƣơng 

Mại  và Xây 

dựng Khắc 

Lập

Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà 

Mê Linh Hà Nội

0986640361 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ  

Phát 

Triển 

Thƣơng 

Mại  và 

Xây 

dựng 

Khắc Lập

T7.2017-

T6.2018

565 Hà Nội Mỹ Đức Lê Văn 

Trƣơng

Xóm 1, Tảo Khê, An Mỹ 

Mỹ Đức Hà Nội

979765070 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Trƣơng

T7.2017-

T6.2018

566 Hà Nội Mỹ Đức Công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Quách Tĩnh

Xóm 8, Thôn yến vĩ, 

Hƣơng Sơn Mỹ Đức Hà 

Nội

0973899368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

bùi văn 

tính

T7.2017-

T6.2018



567 Hà Nội Mỹ Đức Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

viễn thông 

Thiệu Bảo

Thôn Hạ, Hồng Sơn Mỹ 

Đức Hà Nội

0979067113 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Chí Quân

T7.2017-

T6.2018

568 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

MẠNH 

LOAN

43 Tây mỗ, Thôn Phú 

Thứ, Tây Mỗ Nam Từ 

Liêm Hà Nội

0989168986 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hữu Loan

T7.2017-

T6.2018

569 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

HƢNG 

PHONG

Ngã tƣ Nhổn Xuân 

Phƣơng Nam Từ Liêm 

Hà Nội

0983868959 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Nhi

T7.2017-

T6.2018

570 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

Công Ty CP 

Công Nghệ 

Số Và 

Truyền 

Thông Asean

Số nhà 05 Đƣờng Phùng 

Khoang Thôn Phùng 

Khoang Trung Văn  Nam 

Từ Liêm Hà Nội

0987838787 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Minh Hải

T7.2017-

T6.2018

571 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tƣ 

Quốc Tế 

PICT

207 Thôn Trung Văn, 

Trung Văn  Nam Từ 

Liêm Hà Nội

0978662447 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Đầu Tƣ 

Quốc Tế 

PICT

T7.2017-

T6.2018

572 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

BẮC 

NGUYỆT

18 Mễ Trì Thƣợng, Tổ 

Mễ Trì Thƣợng, Mễ Trì 

Nam Từ Liêm Hà Nội

0926568569 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

BẮC 

NGUYỆ

T

T7.2017-

T6.2018

573 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Hà 

Huyền

00 Tổ Mễ Trì Hạ, Mễ Trì 

Nam Từ Liêm Hà Nội

0912861977 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Hà Huyền

T7.2017-

T6.2018

574 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN & 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP OAS 

VIỆT NAM

7 - Đƣờng 32 - Phía Tây 

Nam, đƣờng 70, khu phố 

Nhổn - Xuân Phƣơng - 

Nam Từ Liêm - Hà Nội

0989248888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Quân

T7.2017-

T6.2018

575 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

ĐĂNG MINH

Sn 45 Ngõ 6 Thôn 3 

Miêu Nha, Tây Mỗ Nam 

Từ Liêm Hà Nội

0975672086 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh văn 

Mạnh

T7.2017-

T6.2018



576 Hà Nội Nam Từ 

Liêm

Công Ty Cổ 

Phần Cơ Khí 

Thƣơng Mại 

Và Sản Xuất 

Hồng Quang

490 - Đại Mỗ - Thôn An 

Thái - Đại Mỗ  - Nam Từ 

Liêm - Hà Nội

0961366667 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Quý 

Quang

T7.2017-

T6.2018

577 Hà Nội Phú 

Xuyên

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

NGHĨA SEN

Tiểu Khu Mỹ Lâm, Phú 

Xuyên Phú Xuyên Hà Nội

0988571983 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

NGHĨA 

SEN

T7.2017-

T6.2018

578 Hà Nội Phú 

Xuyên

Công ty 

TNHH Đầu 

Tƣ Phát 

Triển Công 

Nghệ Và 

Dịch Vụ Tiến 

Anh

Tiểu Khu Mỹ Lâm Phú 

Xuyên Phú Xuyên Hà Nội

0936382388 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

văn tú

T7.2017-

T6.2018

579 Hà Nội Phú 

Xuyên

Công Ty Cổ 

Phần Hoa 

Bắc Minh

Cổng Chợ Lịm Tiểu Khu 

Mỹ Lâm Phú Xuyên Phú 

Xuyên Hà Nội

0977607688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Anh Tuấn

T7.2017-

T6.2018

580 Hà Nội Phúc Thọ Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ 

Lý Hoàng

0 Thôn Hòa Thôn - Cụm 

số 5, Tam Hiệp Phúc Thọ 

Hà Nội

0988395395 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào 

trung la

T7.2017-

T6.2018

581 Hà Nội Phúc Thọ Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân Hùng 

Hạnh

Cụm 1, Võng Xuyên 

Phúc Thọ Hà Nội

0968878728 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Thị 

Thu 

Trang

T7.2017-

T6.2018

582 Hà Nội Phúc Thọ Công ty CP 

Xây dựng và 

Thƣơng Mại 

Lộc Phát

Số nhà 0 Đƣờng Ngã tƣ 

Gạch Thôn Đồng Lục - 

Cụm 8 Phúc Thọ Phúc 

Thọ Hà Nội

0977115186 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Thị 

Huệ

T7.2017-

T6.2018

583 Hà Nội Phúc Thọ Công ty 

TNHH Tƣ 

Vấn Đầu Tƣ 

Xây Dựng 

Hải Phong

Số nhà Rặng nhãn Đƣờng 

Pốt đá Cụm 2 Hiệp 

Thuận Phúc Thọ Hà Nội

0976945888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Kim 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018

584 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Viễn 

Thông Hải 

Đăng

xóm mới, Thôn Ngọc 

Than, Ngọc Mỹ Quốc 

Oai Hà Nội

01668833833 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Viễn 

Thông 

Hải Đăng

T7.2017-

T6.2018

585 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Thọ 

Hà

Đội 2 Thôn Long Phú, 

Hòa Thạch Quốc Oai Hà 

Nội

0979456688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thọ Hà

T7.2017-

T6.2018



586 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Viễn thông 

Trà My

Số 98 Phố Đồng Hƣơng, 

Quốc Oai Quốc Oai Hà 

Nội

0976163198 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Dịch vụ 

Viễn 

thông 

Trà My

T7.2017-

T6.2018

587 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Mạnh 

Hằng

Số nhà 0 Đƣờng xóm sổ 

Cụm 2 Cộng Hòa Quốc 

Oai Hà Nội

0976060221 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

vƣơng 

xuân 

mạnh

T7.2017-

T6.2018

588 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

và dịch vụ 

Đặng Dũng

Bồ đề, Thôn Cấn 

Thƣợng, Cấn Hữu Quốc 

Oai Hà Nội

0941066567 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

thƣơng 

mại và 

dịch vụ 

Đặng 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

589 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Tài Lộc

xóm 8, Thôn Văn Quang, 

Nghĩa Hƣơng Quốc Oai 

Hà Nội

0984664838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

dịch vụ 

viễn 

thông 

Tài Lộc

T7.2017-

T6.2018

590 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và dịch vụ 

viễn Thông 

Đăng Thảo

Ngã Tƣ, Thôn Ngọc 

Phúc, Ngọc Liệp Quốc 

Oai Hà Nội

0979189186 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

dịch vụ 

viễn 

Thông 

Đăng 

Thảo

T7.2017-

T6.2018

591 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Quang Toản

Đội 10, Thôn Bái Ngoại, 

Liệp Tuyết Quốc Oai Hà 

Nội

0985438886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

dịch vụ 

viễn 

thông 

Quang 

Toản

T7.2017-

T6.2018

592 Hà Nội Quốc Oai Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Hoàng Kỳ

Cụm 2, Cộng Hòa Quốc 

Oai Hà Nội

987594637 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vƣơng 

Đình Kỳ

T7.2017-

T6.2018

593 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Quang Dũng

Số nhà 0 Đƣờng liên xã 

Thôn Độ Chàng Đại 

Thành Quốc Oai Hà Nội

0984578368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Tiến 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

594 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Hòa 

An

0 - dốc chợ gồ - Thôn 

Sơn Trung - Yên Sơn - 

Quốc Oai - Hà Nội

0984699001 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

văn nam

T7.2017-

T6.2018



595 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH viễn 

thông Hùng 

Lụa

Đội 1, Thôn Yên Thái, 

Đông Yên Quốc Oai Hà 

Nội

0988352122 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

viễn 

thông 

Hùng Lụa

T7.2017-

T6.2018

596 Hà Nội Quốc Oai Công Ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Nguyễn Gia

Số nhà 0 Đƣờng Xóm 

Mới Thôn Hoà Trúc Hòa 

Thạch Quốc Oai Hà Nội

0975904568 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đức Toàn

T7.2017-

T6.2018

597 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Hoàng Gia

Đội 8, Thôn Bạch Thạch, 

Hòa Thạch Quốc Oai Hà 

Nội

0975904568 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đức Toàn

T7.2017-

T6.2018

598 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Viễn 

thông Hải Sim

Ngã 3, Đồng Rằng, Đông 

Xuân Quốc Oai Hà Nội

0911299998 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

thông 

Hải Sim

T7.2017-

T6.2018

599 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Viễn 

thông Đăng 

Khoa

Xóm 2 Long Phú, Hòa 

Thạch Quốc Oai Hà Nội

0977456688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

thông 

Đăng 

Khoa

T7.2017-

T6.2018

600 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH phân 

phối công 

nghệ Viễn 

thông Tuấn 

Quyết

Xóm 4 Thôn Long Phú, 

Hòa Thạch Quốc Oai Hà 

Nội

0962356668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

phân 

phối 

công 

nghệ 

Viễn 

thông 

Tuấn 

Quyết

T7.2017-

T6.2018

601 Hà Nội Quốc Oai Công ty 

TNHH Viễn 

thông Thật 

Luyến

Thôn số 3, Phú Cát Quốc 

Oai Hà Nội

0985075628 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

thông 

Thật 

Luyến

T7.2017-

T6.2018

602 Hà Nội Quốc Oai Công Ty 

TNHH Công 

Nghệ Viễn 

Thông Tuấn 

Tú

Đội 4 - liên thôn - Thôn 

Yên Nội - Đồng Quang - 

Quốc Oai - Hà Nội

0965877994 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Quốc Tú

T7.2017-

T6.2018

603 Hà Nội Sóc Sơn Công ty cổ 

phần tƣ vấn 

giám sát thiết 

kế đầu tƣ xây 

dựng Phú 

Trọng

2A2 Khu TT trƣờng cấp 

3 Phù Lỗ Thôn Trong 

Ngoài, Phù Lỗ Sóc Sơn 

Hà Nội

0976499488 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Nguyên 

Khang

T7.2017-

T6.2018

604 Hà Nội Sóc Sơn ngô quang 

sơn

ĐA PHÖC, Tổ 9, Sóc 

Sơn Sóc Sơn Hà Nội

01696993333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

ngô 

quang 

sơn

T7.2017-

T6.2018



605 Hà Nội Sóc Sơn Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Du Lịch 

Hoàng Sơn

Số nhà Tấng 1 Đƣờng 

Nhà Ga T2 Cảng Hàng 

Không QTNB Thôn Tân 

Phú Phú Cƣờng Sóc Sơn 

Hà Nội

0466807483 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Và 

Du Lịch 

Hoàng 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

606 Hà Nội Sóc Sơn CN CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

SÓNG VIỆT 

TẠI HÀ NỘI

Số nhà Tầng 2 Đƣờng 

Nhà Ga T2 Cảng Hàng 

Không QTNB Thôn Phú 

Cƣờng Phú Minh Sóc 

Sơn Hà Nội

0462927258 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CN 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

SÓNG 

VIỆT 

TẠI HÀ 

NỘI

T7.2017-

T6.2018

607 Hà Nội Sơn Tây Nguyễn Xuân 

Thắng

Số nhà 229 Đƣờng 

Thanh Vị Thanh Vị Sơn 

Lộc Sơn Tây Hà Nội

0984598888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

608 Hà Nội Tây Hồ CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ VÀ 

PHÁT 

TRIỂN 

VIỄN 

THÔNG 

THÁI 

DƢƠNG

Số nhà 419 Đƣờng Âu 

Cơ Tổ 1 Nhật Tân Tây 

Hồ Hà Nội

0888800866 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Ngọc 

Giang

T7.2017-

T6.2018

609 Hà Nội Tây Hồ CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

2E HHT 

VIỆT NAM

Số nhà 2EB Đƣờng 

Hoàng Hoa Thám tổ 60 

Thụy Khuê Tây Hồ Hà 

Nội

02466604605 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Xuân 

Tuân

T7.2017-

T6.2018

610 Hà Nội Tây Hồ CÔNG TY 

TNHH SỐ 

ĐẸP 85 HÀ 

NỘI

Số nhà 11A Đƣờng An 

Dƣơng Tổ 50 Yên Phụ 

Tây Hồ Hà Nội

0912343434 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Tuyết

T7.2017-

T6.2018

611 Hà Nội Tây Hồ công ty 

TNHH viễn 

thông quốc tế 

hải đăng

Số nhà Số 6/38 Đƣờng 

Xuân La tổ 18 Xuân La 

Tây Hồ Hà Nội

0979234099 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi 

Trung 

Hải

T7.2017-

T6.2018

612 Hà Nội Tây Hồ CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỄN 

THÔNG & 

DỊCH VỤ 

SƠN TUYẾT

Số nhà 326 Đƣờng lạc 

long quân Tổ 1 Xuân La 

Tây Hồ Hà Nội

0942139569 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị bạch 

Tuyết

T7.2017-

T6.2018

613 Hà Nội Tây Hồ CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ VÀ 

TRUYỀN 

THÔNG TƢ 

DUY SỐ

Số nhà 1 Đƣờng Tô Ngọc 

Vân Tổ 2 Quảng An Tây 

Hồ Hà Nội

0989888855 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Duy Tùng

T7.2017-

T6.2018

614 Hà Nội Thạch 

Thất

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông 

Dƣơng 

Phƣợng

Số nhà 01 Đƣờng 01 

Thôn Hoà Lạc Bình Yên 

Thạch Thất Hà Nội

0983471968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Kiều Sơn 

Dƣơng

T7.2017-

T6.2018



615 Hà Nội Thạch 

Thất

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Sản Xuất 

Ngọc Phát

Số nhà Ngã 3 Đƣờng . 

Thôn Sen Hữu Bằng 

Thạch Thất Hà Nội

965897897 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Thị 

Thu

T7.2017-

T6.2018

616 Hà Nội Thanh 

Oai

Công ty 

TNHH Viễn 

thông LuNa

Số nhà 154 Đƣờng 21B 

Phố Kim Bài Kim Bài 

Thanh Oai Hà Nội

0946666345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

thông 

LuNa

T7.2017-

T6.2018

617 Hà Nội Thanh 

Oai

Công ty 

TNHH TM 

và Đầu Tƣ 

Minh Hƣng

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Thôn Tảo Dƣơng. Hồng 

Dƣơng Thanh Oai Hà Nội

0988189866 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

TM và 

Đầu Tƣ 

Minh 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

618 Hà Nội Thanh 

Oai

Công Ty 

TNHH Sim 

Hoàng Yến

19 Ngã tƣ Vác, Dân Hòa 

Thanh Oai Hà Nội

0964090688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣơng 

Văn Thân

T7.2017-

T6.2018

619 Hà Nội Thanh 

Oai

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch vụ 

Viễn Thông 

Văn Long

Số nhà 0 Đƣờng 0 Cụm 

Chợ Bình Minh Thanh 

Oai Hà Nội

01647686868 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Long

T7.2017-

T6.2018

620 Hà Nội Thanh 

Oai

Công ty dịch 

vụ viễn thông 

Huy Khải

Thôn Gia Vĩnh, Thanh 

Thùy Thanh Oai Hà Nội

0984540721 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

dịch vụ 

viễn 

thông 

Huy Khải

T7.2017-

T6.2018

621 Hà Nội Thanh 

Oai

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VÀ 

VIỄN 

THÔNG 

HƢNG 

PHÁT ĐẠT

Thôn Thiên Đông, Mỹ 

Hƣng Thanh Oai Hà Nội

0963292388 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ VÀ 

VIỄN 

THÔNG 

HƢNG 

PHÁT 

ĐẠT

T7.2017-

T6.2018

622 Hà Nội Thanh 

Trì

Công Ty 

TNHH Giải 

Pháp Và 

Dịch Vụ 

Truyền 

Thông WEB

Số nhà SN 91B ngõ 

81/24 Đƣờng Lạc Long 

Quân Thôn 1 Đông Mỹ 

Thanh Trì Hà Nội

0982323141 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Giải 

Pháp Và 

Dịch Vụ 

Truyền 

Thông 

WEB

T7.2017-

T6.2018

623 Hà Nội Thanh 

Trì

Công ty Cổ 

phần thông 

tin truyền 

thông và đầu 

tƣ phát triển 

công nghệ Hà 

Nội

Số nhà 55 Đƣờng đội 7 

ngọc hồi TT Lạc Thị 

Ngọc Hồi Thanh Trì Hà 

Nội

0969596611 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

văn vũ

T7.2017-

T6.2018



624 Hà Nội Thanh 

Trì

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch Vụ 

FOXPRO 

Việt Nam

Số nhà 000 Đƣờng 000 

Xóm 7 Yên Mỹ Thanh 

Trì Hà Nội

0966110079 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Dịch Vụ 

FOXPRO 

 Việt 

Nam

T7.2017-

T6.2018

625 Hà Nội Thanh 

Trì

Trần Văn 

Long

Số nhà Mặt đƣờng bên 

trái Đƣờng Ngũ hiệp Tự 

Khoát Ngũ Hiệp Thanh 

Trì Hà Nội

0973767998 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Long

T7.2017-

T6.2018

626 Hà Nội Thanh 

Trì

Công Ty Cổ 

Phần Xuất 

Nhập Khẩu 

Mekong Việt 

Nam

số 32 triều  khúc, Yên 

Xá, Tân Triều Thanh Trì 

Hà Nội

0906023333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Xuất 

Nhập 

Khẩu 

Mekong 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

627 Hà Nội Thanh 

Trì

Nguyễn Thị 

Lệ Li

Số nhà 0 Đƣờng Thôn 

Tân Hà Xóm Mới Duyên 

Hà Thanh Trì Hà Nội

0973445597 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Lệ Li

T7.2017-

T6.2018

628 Hà Nội Thanh 

Trì

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Anh Việt 

Nhật

Số nhà 00 Đƣờng 0000 

Tự Khoát Ngũ Hiệp 

Thanh Trì Hà Nội

0986698339 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Anh 

Việt Nhật

T7.2017-

T6.2018

629 Hà Nội Thanh 

Xuân

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Viễn Thông 

Công Nghệ 

Việt Nam

Số nhà số 8- Ngõ 109 

Đƣờng quan nhân Tổ 2 - 

Đình Nhân Chính Thanh 

Xuân Hà Nội

944633888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Sỹ 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

630 Hà Nội Thanh 

Xuân

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

dịch vụ viễn 

thông Tân 

Gia Huy

65 - Nguyễn Huy Tƣởng - 

 Tổ 1 - Thanh Xuân 

Trung - Thanh Xuân - Hà 

Nội

969082686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Hằng 

(N.H.Tƣở

ng)

T7.2017-

T6.2018

631 Hà Nội Thanh 

Xuân

Cty TNHH 

Đầu Tƣ và 

Phát Triển 

Quang Quyền

225 - Hoàng Văn Thái - 

Tổ 20 - Khƣơng Trung - 

Thanh Xuân - Hà Nội

0902114455 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thế 

Toàn

T7.2017-

T6.2018

632 Hà Nội Thanh 

Xuân

Công ty 

TNHH 

DVTM Nhật 

Minh Phƣơng

Số nhà Tầng 2 Nhà 270 

Đƣờng Nguyễn Huy 

Tƣởng Tổ 10 Thanh 

Xuân Trung Thanh Xuân 

Hà Nội

0967762552 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Hoàng 

Quy

T7.2017-

T6.2018

633 Hà Nội Thanh 

Xuân

Dƣơng Thị 

Quyên

Số nhà 22 ngõ 192 

Đƣờng Lê Trọng Tấn Tổ 

20 Khƣơng Mai Thanh 

Xuân Hà Nội

0973076999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dƣơng 

Thị 

Quyên

T7.2017-

T6.2018

634 Hà Nội Thanh 

Xuân

Cty TNHH 

MTECH

Số nhà 18 Đƣờng Hoàng 

Văn Thái Tổ 28 Khƣơng 

Mai Thanh Xuân Hà Nội

0969292002 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh 

Văn Lý

T7.2017-

T6.2018



635 Hà Nội Thanh 

Xuân

Công ty 

TNHH Viễn 

Thông For 

The Future

Số nhà 45 Đƣờng hạ đình 

Tổ 1 Thanh Xuân Trung 

Thanh Xuân Hà Nội

1632545454 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Nhất 

Thực

T7.2017-

T6.2018

636 Hà Nội Thanh 

Xuân

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại- 

Viễn Thông 

Kim anh

Số nhà 215 Đƣờng 

Lƣơng Thế Vinh  Thanh 

Xuân Bắc Thanh Xuân 

Hà Nội

0981508228 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Bích 

Huyền

T7.2017-

T6.2018

637 Hà Nội Thanh 

Xuân

Công ty 

TNHH Xuất 

Nhập khẩu 

INOX

Số nhà 134 Đƣờng Hạ 

Đình Tổ 19 Thanh Xuân 

Trung Thanh Xuân Hà 

Nội

0966050566 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Tuyết

T7.2017-

T6.2018

638 Hà Nội Thanh 

Xuân

Phan Thi 

Thanh Nga

Số nhà 172 Đƣờng vũ 

hữu Tổ a9-1/2-a10 Thanh 

Xuân Bắc Thanh Xuân 

Hà Nội

0986892338 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan Thi 

Thanh 

Nga

T7.2017-

T6.2018

639 Hà Nội Thƣờng 

Tín

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ 

ĐÔNG 

DƢƠNG

Phố Tía Tô Hiệu Thôn 

Tử Dƣơng, Tô Hiệu 

Thƣờng Tín Hà Nội

0963998228 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cao Văn 

Nguyện

T7.2017-

T6.2018

640 Hà Nội Thƣờng 

Tín

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

HỒNG SÂM

Thôn Đào Xá, Thắng Lợi 

Thƣờng Tín Hà Nội

0977223460 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hồng 

Sâm

T7.2017-

T6.2018

641 Hà Nội ứng Hòa Đỗ Đình 

Thám

Số nhà không có Đƣờng 

liên thôn Xóm bãi Hòa 

Xá ứng Hòa Hà Nội

0989739998 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Đình 

Thám

T7.2017-

T6.2018

642 Hà 

Tĩnh

Cẩm 

Xuyên

đặng xuân vỹ Số nhà 40 Đƣờng thiên 

cầm Tổ Dân Phố 13 Cẩm 

Xuyên Cẩm Xuyên Hà 

Tĩnh

0987162902 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

đặng 

xuân vỹ

T7.2017-

T6.2018

643 Hà 

Tĩnh

Cẩm 

Xuyên

Trần Thị 

Phƣợng(Hoàn

g Anh)

gần BIDV Đƣờng Hà 

Huy tập Tổ Dân Phố 13 

Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên 

Hà Tĩnh

0964549507 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Phƣợng

T7.2017-

T6.2018

644 Hà 

Tĩnh

Can Lộc Nguyễn Đình 

Thắng

Khối 9 TT Nghèn Can 

Lộc Hà Tĩnh

0982858999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đình 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

645 Hà 

Tĩnh

Đức Thọ Công Ty 

TNHH ĐẦU 

TƢ VÀ 

PHÁT 

TRIỂN MỘC 

THỦY

Khối 8, Đức Thọ Đức 

Thọ Hà Tĩnh

0987033683 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

ĐẦU 

TƢ VÀ 

PHÁT 

TRIỂN 

MỘC 

THỦY

T7.2017-

T6.2018

646 Hà 

Tĩnh

Hà Tĩnh Nguyễn Anh 

Đức ( 

DDKTT 

TBTT)

SN352 Đƣờng Nguyễn 

Công Trứ, KP Trung 

Lân, Phƣờng Thạch Quý, 

TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà 

Tĩnh

0977368674 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Anh Đức 

( 

DDKTT 

TBTT)

T7.2017-

T6.2018



647 Hà 

Tĩnh

Hà Tĩnh CÔNG TY 

TNHH 

CAMERA 

HUYỀN 

TRANG

29 Lê Hồng Phong, Khối 

phố Vĩnh Hòa, Thạch 

Linh Hà Tĩnh Hà Tĩnh

0973478966 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

CAMER

A 

HUYỀN 

TRANG

T7.2017-

T6.2018

648 Hà 

Tĩnh

Hà Tĩnh CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC THẾ 

ANH

318 Hải Thƣợng Lãn 

Ông, Bắc Hà Hà Tĩnh Hà 

Tĩnh

0987656292 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC 

THẾ 

ANH

T7.2017-

T6.2018

649 Hà 

Tĩnh

Hồng 

Lĩnh

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Công 

Nghệ Tiến 

Đạt

Trần Phú, Khối 3, Nam 

Hồng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0912282830 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Và 

Công 

Nghệ 

Tiến Đạt

T7.2017-

T6.2018

650 Hà 

Tĩnh

Hồng 

Lĩnh

Công Ty 

TNHH Toàn 

Tình

112 Nguyễn Ái Quốc, 

Khối 2, Bắc Hồng Hồng 

Lĩnh Hà Tĩnh

0977672229 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Toàn 

Tình

T7.2017-

T6.2018

651 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Nguyễn Hữu 

Quang_CH 

Tâm quang

Khối 8 Hƣơng Khê 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0985485559 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hữu 

Quang

T7.2017-

T6.2018

652 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Trần Văn 

Hùng

Khối 12 Hƣơng Khê 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0972947886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

653 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

UQCCDVVT 

 - Nguyễn 

Quốc Yên

Xóm 7, Phúc Đồng 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0977386796 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Quốc 

Yên

T7.2017-

T6.2018

654 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ - Lê 

Xuân Hà

Phú Yên, Phú Gia Hƣơng 

Khê Hà Tĩnh

0987661793 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Xuân 

Hà

T7.2017-

T6.2018

655 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Công ty 

TNHH và 

Dịch vụ 

MTV Thu 

Lĩnh

La Khê, Hƣơng Trạch 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0975773999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

và Dịch 

vụ MTV 

Thu Lĩnh

T7.2017-

T6.2018

656 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Trịnh Thanh 

Tuấn (Tuấn 

Thƣơng)

Khối 1 Phố Châu Hƣơng 

Sơn Hà Tĩnh

0964403355 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh 

Thanh 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018

657 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Công ty 

TNHH Phú 

Mỹ Nhân

Kỳ Đồng Kỳ Anh Hà 

Tĩnh

0972374675 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Phú Mỹ 

Nhân

T7.2017-

T6.2018

658 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Trần Thị Bảy 

( ĐT Cƣờng 

bảy)

Hòa Bình, Kỳ Phong Kỳ 

Anh Hà Tĩnh

0962121974 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Bảy

T7.2017-

T6.2018



659 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh HTX VẬN 

TẢI VÀ 

KINH 

DOANH 

DỊCH VU 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

THANH 

NIÊN KỲ 

SƠN

Mỹ Lạc, Kỳ Sơn Kỳ Anh 

Hà Tĩnh

0987883433 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

HTX 

VẬN 

TẢI VÀ 

KINH 

DOANH 

DỊCH 

VU 

THƢƠN

G MẠI 

TỔNG 

HỢP 

THANH 

NIÊN 

KỲ SƠN

T7.2017-

T6.2018

660 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Nguyễn Thị 

Hƣờng ĐB  

Phúc Hƣờng

Sơn Hải Kỳ Khang Kỳ 

Anh Hà Tĩnh

0965855505 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Hƣờng 

ĐB  

Phúc 

Hƣờng

T7.2017-

T6.2018

661 Hà 

Tĩnh

Lộc Hà Lê Trọng 

Huyền(Huy)

huy huyền thôn 2 Bình 

Lộc Lộc Hà Hà Tĩnh

0989752878 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Trọng 

Huyền

T7.2017-

T6.2018

662 Hà 

Tĩnh

Thị xã 

Kỳ Anh

Nguyễn Huy 

Hùng

Tổ dân phố 3 Phƣờng 

Sông Trí Thị xã Kỳ Anh 

Hà Tĩnh

0971939939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Huy 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

663 Hà 

Tĩnh

Thị xã 

Kỳ Anh

Phạm Thị 

Nguyệt ( ĐT 

Thanh nguyệt)

Khu phố 3 Phƣờng Sông 

Trí Thị xã Kỳ Anh Hà 

Tĩnh

0989131778 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị 

Nguyệt

T7.2017-

T6.2018

664 Hà 

Tĩnh

Thị xã 

Kỳ Anh

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

AKIKO Hà 

Tĩnh

Long Thành, Phƣờng Kỳ 

Long Thị xã Kỳ Anh Hà 

Tĩnh

0963774007 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ 

AKIKO 

Hà Tĩnh

T7.2017-

T6.2018

665 Hà 

Tĩnh

Thị xã 

Kỳ Anh

Công ty 

TNHH Mai 

Cảnh

Nhân Thắng, Phƣờng Kỳ 

Phƣơng Thị xã Kỳ Anh 

Hà Tĩnh

01666000005 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Mai Cảnh

T7.2017-

T6.2018

666 Hải 

Dƣơng

Cẩm 

Giàng

Công Ty 

TNHH TM 

Thuận Yến

Xóm Mới, Tràng Kỹ, Tân 

Trƣờng Cẩm Giàng Hải 

Dƣơng

0977766202 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM 

Thuận 

Yến

T7.2017-

T6.2018

667 Hải 

Dƣơng

Cẩm 

Giàng

Công Ty 

TNHH TM 

Ngọc Thanh

Bình Phiên, Ngọc Liên 

Cẩm Giàng Hải Dƣơng

0985118118 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM 

Ngọc 

Thanh

T7.2017-

T6.2018



668 Hải 

Dƣơng

Cẩm 

Giàng

Công Ty 

TNHH TM 

MTV Viễn 

Thông Việt 

Vỹ

Thôn thƣợng, Cẩm Đông 

Cẩm Giàng Hải Dƣơng

0892278123 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM 

MTV 

Viễn 

Thông 

Việt Vỹ

T7.2017-

T6.2018

669 Hải 

Dƣơng

Gia Lộc Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Ngân Lộc

Số nhà 288 Đƣờng 

Nguyễn CHế Nghĩa Thôn 

Hội Xuyên Gia Lộc Gia 

Lộc Hải Dƣơng

0971368333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Thúy Nga

T7.2017-

T6.2018

670 Hải 

Dƣơng

Gia Lộc Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Hoàng Gia

Số nhà . Đƣờng Đối diện 

Mầm non Tân Hƣng 

Thanh Liễu Tân Hƣng 

Gia Lộc Hải Dƣơng

0974005006 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Huy Thạo

T7.2017-

T6.2018

671 Hải 

Dƣơng

Gia Lộc Phạm Quang 

Tiền

. Thị Tứ, Thƣợng Bì, Yết 

Kiêu Gia Lộc Hải Dƣơng

0979838838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Quang 

Tiền

T7.2017-

T6.2018

672 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Doanh 

Nghiệp 

Thƣơng Mại 

Điện Tử Anh 

Đào (DNTN)

01 - Nguyễn Lƣơng Bằng 

- Khu 1 - Phạm Ngũ Lão - 

 Hải Dƣơng - Hải Dƣơng

0973266366 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Thƣơng 

Mại Điện 

Tử Anh 

Đào 

(DNTN)

T7.2017-

T6.2018

673 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công Ty 

TNHH TM 

Và DV Hùng 

Hậu HD

14 - Vũ Hựu - Khu 4 - 

Thanh Bình - Hải Dƣơng 

- Hải Dƣơng

968686861 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM Và 

DV 

Hùng 

Hậu HD

T7.2017-

T6.2018

674 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công Ty 

TNHH Thế 

Sự

149 - Khu 7 - Nguyễn 

Thị Duệ - Thanh Bình - 

Hải Dƣơng - Hải Dƣơng

967833833 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thế Sự

T7.2017-

T6.2018

675 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công Ty 

TNHH Đức 

Mạnh HD

244 - Khu 8 - Nguyễn 

Lƣơng Bằng - Thanh 

Bình - Hải Dƣơng - Hải 

Dƣơng

911819999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Đức 

Mạnh HD

T7.2017-

T6.2018

676 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công ty 

TNHH TM 

và DV Viễn 

Thông Đại 

Phát Lộc

58 - Khu 7 - Nguyễn Thị 

Duệ - Thanh Bình - Hải 

Dƣơng - Hải Dƣơng

965868686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

TM và 

DV Viễn 

Thông 

Đại Phát 

Lộc

T7.2017-

T6.2018

677 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công Ty 

TNHH TM 

và DV Viễn 

Thông Kiều 

Loan

03 - Vũ hựu - Khu 3 - 

Thanh Bình - Hải Dƣơng 

- Hải Dƣơng

981343434 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM và 

DV Viễn 

Thông 

Kiều 

Loan

T7.2017-

T6.2018



678 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Việt 

Phong 

NPA86

10/81 - Thanh bình - Khu 

1 - Thanh Bình - Hải 

Dƣơng - Hải Dƣơng

888915888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Việt 

Phong 

NPA86

T7.2017-

T6.2018

679 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công ty 

TNHH MTV 

Tùng Bách 

HD Mobile

273 - Nguyễn Lƣơng 

bằng - Khu 1 - Thanh 

Bình - Hải Dƣơng - Hải 

Dƣơng

978666106 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Tùng 

Bách HD 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

680 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và DV Viễn 

Thông Trâm 

Thành

6 - khu 9 - Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo - Trần Hƣng 

Đạo - Hải Dƣơng - Hải 

Dƣơng

969566559 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm thị 

trâm

T7.2017-

T6.2018

681 Hải 

Dƣơng

Hải 

Dƣơng

Đồng Xuân 

Hải

830 Khu 7, Hải Tân Hải 

Dƣơng Hải Dƣơng

923445445 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đồng 

Xuân Hải

T7.2017-

T6.2018

682 Hải 

Dƣơng

Kim 

Thành

Công Ty 

TNHH MTV 

dịch vụ viễn 

thông HC

Thị Tứ Đồng Gia Kim 

Thành Hải Dƣơng

0868258989 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Thị 

Linh

T7.2017-

T6.2018

683 Hải 

Dƣơng

Kim 

Thành

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIỄN 

THÔNG 

ĐỨC TOÀN

Đƣờng Quốc lộ 388 Thị 

Tứ Đồng Gia Kim Thành 

Hải Dƣơng

0977185669 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Toàn

T7.2017-

T6.2018

684 Hải 

Dƣơng

Kim 

Thành

CÔNG TY 

TNHH 

TĂNG TIẾN 

ĐẠT

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Minh Thành Lai Vu Kim 

Thành Hải Dƣơng

0981869869 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

tăng tiến 

đạt

T7.2017-

T6.2018

685 Hải 

Dƣơng

Kim 

Thành

CÔNGTY 

TNHH TM& 

DV QUANG 

NGỌC

Số nhà 000 Đƣờng 

Đƣờng 5 Thôn Quỳnh 

Khê Kim Xuyên Kim 

Thành Hải Dƣơng

0968836836 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Văn 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

686 Hải 

Dƣơng

Kinh 

Môn

tiên thị hằng Số nhà 391 Đƣờng trần 

hƣng đạo Phụ Sơn Kinh 

Môn Kinh Môn Hải 

Dƣơng

0962153456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

tiên thị 

hằng

T7.2017-

T6.2018

687 Hải 

Dƣơng

Kinh 

Môn

Nguyễn Doãn 

Thuần

Số nhà 0 Đƣờng Xóm 1 

Hiệp Thƣợng Hiệp Sơn 

Kinh Môn Hải Dƣơng

0934638639 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Doãn 

Thuần

T7.2017-

T6.2018

688 Hải 

Dƣơng

Nam 

Sách

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Minh 

Hiệp

0 - 0 - vạn tải đông - 

Hồng Phong - Nam Sách - 

 Hải Dƣơng

0979789985 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Thị Hiển

T7.2017-

T6.2018

689 Hải 

Dƣơng

Thanh 

Hà

Công Ty 

TNHH MTV 

DVVT 

Thành Lộc 

Mobile

Số nhà 0 Đƣờng Xóm 7 

Thôn Kiên Vĩnh Lập 

Thanh Hà Hải Dƣơng

01682238594 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

DVVT 

Thành 

Lộc 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

690 Hải 

Dƣơng

Tứ Kỳ Phạm Văn 

Hùng

Số nhà 0 Đƣờng 391 Ô 

Mễ Hƣng Đạo Tứ Kỳ Hải 

Dƣơng

981869106 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Văn 

Hùng

T7.2017-

T6.2018



691 Hải 

Phòng

An 

Dƣơng

Công ty 

TNHH Thụ 

Anh

Số nhà Chợ Bạch Mai 

Đƣờng An Kim Hải Thôn 

bạch mai Đồng Thái An 

Dƣơng Hải Phòng

0969974696 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Văn 

Thố

T7.2017-

T6.2018

692 Hải 

Phòng

An 

Dƣơng

Chu Văn Tú Số 68 Đƣờng 351, Đặng 

Cƣơng An Dƣơng Hải 

Phòng

0962232323 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chu Văn 

Tú

T7.2017-

T6.2018

693 Hải 

Phòng

Dƣơng 

Kinh

CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ VIỄN 

THÔNG VÀ 

DỊCH VỤ 

MAI TUẤN

Số nhà 397 Đƣờng Mạc 

Đăng Doanh Tổ 6 

Phƣơng Lung Hƣng Đạo 

Dƣơng Kinh Hải Phòng

0868080893 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào 

Mạnh 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018

694 Hải 

Phòng

Dƣơng 

Kinh

Công Ty 

TNHH Xây 

Dựng 

Thƣơng Mại 

Ngọc Sơn 

Anh

số 521 Phạm Văn Đồng, 

Khu Số 1, Hải Thành 

Dƣơng Kinh Hải Phòng

0968699656 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xây 

Dựng 

Thƣơng 

Mại 

Ngọc 

Sơn Anh

T7.2017-

T6.2018

695 Hải 

Phòng

Hải An Nguyễn 

thanh hải

00 - gần chợ đông hải 2 - 

Bình Kiều 2 - Đông Hải 

2 - Hải An - Hải Phòng

0969986986 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

thanh hải

T7.2017-

T6.2018

696 Hải 

Phòng

Hải An Nguyễn Trần 

Phƣơng

Số nhà 79 Đƣờng Ngô 

Gia Tự An Khê Đằng 

Lâm Hải An Hải Phòng

0945667667 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Trần 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

697 Hải 

Phòng

Hải An Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Van Phát

Số nhà 216 Đƣờng 

Phƣơng Lƣu Tổ Phƣơng 

Lƣu Đông Hải 1 Hải An 

Hải Phòng

01205500555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Văn Quý

T7.2017-

T6.2018

698 Hải 

Phòng

Hải An Công Ty 

TNHH Phát 

Triển Đầu Tƣ 

Thƣơng Mại 

Tân Việt Phát

201 - Ngô Gia Tự - An 

Khê - Đằng Lâm - Hải 

An - Hải Phòng

0931566866 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Việt

T7.2017-

T6.2018

699 Hải 

Phòng

Hồng 

Bàng

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ - 

THƢƠNG 

MẠI HUY 

HÀ

số 119 Hải Triều, Quán 

Toan Hồng Bàng Hải 

Phòng

0946297297 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ - 

THƢƠN

G MẠI 

HUY HÀ

T7.2017-

T6.2018

700 Hải 

Phòng

Hồng 

Bàng

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐIỆN TỬ 

CAMSEA 

VIỆT NAM

26 Hùng Vƣơng, Thƣợng 

Lý Hồng Bàng Hải Phòng

02253824554 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

ĐIỆN 

TỬ 

CAMSE

A VIỆT 

NAM

T7.2017-

T6.2018



701 Hải 

Phòng

Hồng 

Bàng

Công Ty 

TNHH Công 

Nghệ Thƣơng 

Mại Anh 

Tuấn

Số nhà 105 Đƣờng Điện 

Biên Phủ Minh Khai 

Minh Khai Hồng Bàng 

Hải Phòng

0936868050 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Công 

Nghệ 

Thƣơng 

Mại Anh 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018

702 Hải 

Phòng

Kiến 

Thụy

Nguyễn 

Quang Chung

Số nhà Nhân Trai Đƣờng 

Nhân Trai 1 Thôn nhân 

trai Đại Hà Kiến Thụy 

Hải Phòng

0971235655 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Quang 

Chung

T7.2017-

T6.2018

703 Hải 

Phòng

Kiến 

Thụy

Công ty 

TNHH dịch 

vụ viễn thông 

Kim Ngân

Số nhà 10 Đƣờng 402 

Tân Linh Thôn sâm linh 

Minh Tân Kiến Thụy Hải 

Phòng

0968063999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Quang 

Nam

T7.2017-

T6.2018

704 Hải 

Phòng

Kiến 

Thụy

Vũ Tuấn 

Hoàn

Số nhà 00 Đƣờng Bách 

hóa tổng hợp Thôn cẩm 

xuân Núi Đối Kiến Thụy 

Hải Phòng

0904945699 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Tuấn 

Hoàn

T7.2017-

T6.2018

705 Hải 

Phòng

Lê Chân Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn điện 

tử Tân Quang

Số nhà 178 Đƣờng Đình 

Đông t? 1 Đông Hải Lê 

Chân Hải Phòng

0966662255 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DƢƠNG 

THỊ 

KIM 

DUNG

T7.2017-

T6.2018

706 Hải 

Phòng

Lê Chân vũ thị 

khen(097731

0668)

Số nhà 124 Đƣờng trần 

nguyên hãn Khu 1 Trần 

Nguyên Hãn Lê Chân 

Hải Phòng

0977310668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

vũ thị 

khen

T7.2017-

T6.2018

707 Hải 

Phòng

Ngô 

Quyền

Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tƣ 

và Thƣơng 

mại VP

72 Lạch Tray, Khu Số 1, 

Lạch Tray Ngô Quyền 

Hải Phòng

0913538538 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Đầu Tƣ 

và 

Thƣơng 

mại VP

T7.2017-

T6.2018

708 Hải 

Phòng

Ngô 

Quyền

Công Ty 

TNHH TM 

V24H

214 Lạch Tray, Khu Số 

2, Lạch Tray Ngô Quyền 

Hải Phòng

0945394979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM 

V24H

T7.2017-

T6.2018

709 Hải 

Phòng

Ngô 

Quyền

Công Ty 

TNHH Viền 

Tím

129 Lạch Tray, Khu Số 

1, Đằng Giang Ngô 

Quyền Hải Phòng

0936900096 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viền Tím

T7.2017-

T6.2018

710 Hải 

Phòng

Thủy 

Nguyên

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ 

THƢƠNG 

MẠI NGÂN 

HẢI

Số nhà 109 Đƣờng Bạch 

Đằng Thôn Bạch Đằng 

Núi Đèo Thủy Nguyên 

Hải Phòng

0945958999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Minh Hải

T7.2017-

T6.2018

711 Hải 

Phòng

Thủy 

Nguyên

Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân thƣơng 

mại Viễn 

thông Ngọc 

Nga

100 Thôn Đƣờng 25/10, 

Núi Đèo Thủy Nguyên 

Hải Phòng

0979124823 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

bích ngọc

T7.2017-

T6.2018

712 Hải 

Phòng

Thủy 

Nguyên

Cty TNHH 

phát triển 

công nghệ 

Diệu Anh

Thôn 8 Thiên Hƣơng 

Thủy Nguyên Hải Phòng

0916495353 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tô 

Khánh 

Linh

T7.2017-

T6.2018



713 Hải 

Phòng

Thủy 

Nguyên

Lê Đức 

Thịnh (Minh 

Thịnh)

00 Thôn 8, Thiên Hƣơng 

Thủy Nguyên Hải Phòng

01269050899 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Đức 

Thịnh 

(Minh 

Thịnh)

T7.2017-

T6.2018

714 Hải 

Phòng

Thủy 

Nguyên

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Duy Ngợi

Thôn bắc, Lƣu Kiếm 

Thủy Nguyên Hải Phòng

0906029961 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

vũ văn 

ngợi

T7.2017-

T6.2018

715 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

CÔNG TY 

TNHH MTV-

TMDV 

VIỄN THÔN 

GIA ĐẠT 

(Phạm Bá Bộ)

Số nhà 1321 Đƣờng 

QL61 Cầu Xáng Tân 

Bình Phụng Hiệp Hậu 

Giang

0939778999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm Bá 

Bộ

T7.2017-

T6.2018

716 Hậu 

Giang

Thị Xã 

Long Mỹ

CÔNG TY 

TNHH TƢ 

VẤN VÀ 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ MINH 

ANH

Khu vực 5, Phƣờng 

Thuận An Thị Xã Long 

Mỹ Hậu Giang

0939048168 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TƢ 

VẤN 

VÀ 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

MINH 

ANH

T7.2017-

T6.2018

717 Hậu 

Giang

Vị Thanh Nguyễn Quốc 

Thái (ĐB 

Thái Huy)

Đƣờng Lý Tự Trọng, 

Khu vực 1, P.03 Vị 

Thanh Hậu Giang

0979245501 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Quốc 

Thái

T7.2017-

T6.2018

718 Hậu 

Giang

Vị Thanh CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƢƠNG 

MẠI - DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG TÀI 

KÝ

Số nhà 12 Đƣờng đoàn 

thị điểm Khu vực 1 P.01 

Vị Thanh Hậu Giang

01239669667 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

THƢƠN

G MẠI - 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

TÀI KÝ

T7.2017-

T6.2018

719 Hòa 

Bình

Đà Bắc Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Đại 

Đình Phát

0 0, thôn mu, Đà Bắc Đà 

Bắc Hòa Bình

0989969846 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đại Đình 

Phát

T7.2017-

T6.2018

720 Hòa 

Bình

Hòa Bình CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

HAB

875 Tổ 2, Chăm Mát Hòa 

Bình Hòa Bình

966600686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

HAB

T7.2017-

T6.2018

721 Hòa 

Bình

Hòa Bình CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

TRẦN LUẬN

01 khu thủy sản, Tổ 13b, 

Phƣơng Lâm Hòa Bình 

Hòa Bình

0987893888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Xuân 

Luận

T7.2017-

T6.2018



722 Hòa 

Bình

Kỳ Sơn Công Ty 

TNHH 

KHUẤT 

HÕA

Bãi Nai 1, Mông Hóa Kỳ 

Sơn Hòa Bình

0984542088 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

KHUẤT 

HÕA

T7.2017-

T6.2018

723 Hòa 

Bình

Lạc Sơn Nguyễn Anh 

Tuấn

Số 102 PHố Hữu Nghị, 

Vụ Bản Lạc Sơn Hòa 

Bình

0979666545 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Anh Tuấn

T7.2017-

T6.2018

724 Hòa 

Bình

Mai 

Châu

Vũ Văn Hoàn Số nhà 0 Đƣờng 0 tiểu 

khu5 Mai Châu Mai 

Châu Hòa Bình

01685886887 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Văn 

Hoàn

T7.2017-

T6.2018

725 Hòa 

Bình

Mai 

Châu

Nguyễn Tiến 

Bẩy

00 tiểu khu4, Mai Châu 

Mai Châu Hòa Bình

0977888987 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Tiến Bẩy

T7.2017-

T6.2018

726 Hòa 

Bình

Tân Lạc Nguyễn Thái 

Dƣơng

Số nhà 00 Đƣờng 00 Khu 

6 Mƣờng Khến Tân Lạc 

Hòa Bình

0985111000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thái 

Dƣơng

T7.2017-

T6.2018

727 Hòa 

Bình

Tân Lạc Trần Thị 

Thúy Lan

Số nhà 00 Đƣờng 00 xóm 

tân lai Đồng Lai Tân Lạc 

Hòa Bình

0973881883 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Thúy Lan

T7.2017-

T6.2018

728 Hòa 

Bình

Tân Lạc Nguyễn Thị 

Hƣớng

Số nhà 00 Đƣờng 00 Khu 

3 Mƣờng Khến Tân Lạc 

Hòa Bình

0974802808 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Hƣớng

T7.2017-

T6.2018

729 Kiên 

Giang

An Biên Vƣơng Đình 

Quyền

187 ấp Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên An Biên Kiên 

Giang

0914499434 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vƣơng 

Đình 

Quyền

T7.2017-

T6.2018

730 Kiên 

Giang

An Biên Đỗ Minh Phú 187 ấp Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên An Biên Kiên 

Giang

0914499434 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Minh 

Phú

T7.2017-

T6.2018

731 Kiên 

Giang

An Biên CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

PHƢƠNG 

DỦ

Số nhà 187 Đƣờng ấp 

Xẻo Đƣớc 2 ấp Xẻo 

Đƣớc 2 Đông Yên An 

Biên Kiên Giang

01674566789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Văn 

Dủ

T7.2017-

T6.2018

732 Kiên 

Giang

Châu 

Thành

DNTN 

THÀNH 

THỦY 

CHÂU 

THÀNH

ấP Bình Lợi, Minh Hòa 

Châu Thành Kiên Giang

0916282588 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

THÀNH 

THỦY 

CHÂU 

THÀNH

T7.2017-

T6.2018

733 Kiên 

Giang

Châu 

Thành

DNTN TIỆM 

VÀNG 

PHƢƠNG 

TÍN

ấp An Bình, Bình An 

Châu Thành Kiên Giang

0988336644 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

TIỆM 

VÀNG 

PHƢƠN

G TÍN

T7.2017-

T6.2018

734 Kiên 

Giang

Giồng 

Riềng

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM 

HỮU HẠN 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN NAM 

NHI KIÊN 

GIANG

126 kdc, ấpCây Huệ, 

Hòa An Giồng Riềng 

Kiên Giang

0974005022 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TRÁCH 

NHIỆM 

HỮU 

HẠN 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

NAM 

NHI 

KIÊN 

GIANG

T7.2017-

T6.2018



735 Kiên 

Giang

Giồng 

Riềng

CTTNHHMT

V SIM SỐ 

LÊ TRẦN

Khu Vực 5-6, Giồng 

Riềng Giồng Riềng Kiên 

Giang

0917000444 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTTNH

HMTV 

SIM SỐ 

LÊ 

TRẦN

T7.2017-

T6.2018

736 Kiên 

Giang

Gò Quao DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN LÂM 

ĐÀO KG

ấpChâu Thành, Thủy 

Liễu Gò Quao Kiên Giang

0979255858 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

LÂM 

ĐÀO KG

T7.2017-

T6.2018

737 Kiên 

Giang

Hòn Đất Doanh 

Nghiệp Đa 

Lộc Tiến

579 - TTTM Thị Trấn 

Hòn Đất - ấp Tri Tôn - 

Hòn Đất - Hòn Đất - 

Kiên Giang

1698127777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Đa Lộc 

Tiến

T7.2017-

T6.2018

738 Kiên 

Giang

Hòn Đất CÔNG TY 

TNHH MTV 

ĐẠI QUYÊN 

KIÊN GIANG

TỔ 1B, ấp Tri Tôn, Hòn 

Đất Hòn Đất Kiên Giang

0966077077 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

ĐẠI 

QUYÊN 

KIÊN 

GIANG

T7.2017-

T6.2018

739 Kiên 

Giang

Kiên 

Lƣơng

Cty TNHH 

MTV Tứ Bình

604 ấpbãi giếng, Bình An 

Kiên Lƣơng Kiên Giang

0968737773 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV Tứ 

Bình

T7.2017-

T6.2018

740 Kiên 

Giang

Phú 

Quốc

Chi Nhánh 

Công Ty 

TNHH Đầu 

Tƣ Công 

Nghệ và 

Thƣơng Mại 

Đăng Khoa

Số 131 Nguyễn Trung 

Trực, Khu Phố 5, Dƣơng 

Đông Phú Quốc Kiên 

Giang

987990098 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CN CTY 

TNHH 

đầu tƣ 

CN và 

TM 

Đăng 

Khoa

T7.2017-

T6.2018

741 Kiên 

Giang

Rạch Giá CHĐT 131 - 

Nguyễn Phi 

Hùng - 171 

NTT

Số nhà 171 Đƣờng 

Nguyễn Trung Trực KP4 

Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên 

Giang

0919131131 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Phi Hùng

T7.2017-

T6.2018

742 Kiên 

Giang

Rạch Giá CTy TNHH 

Thƣơng mại - 

Dịch vụ Siêu 

Thị Gia 

Khƣơng

Số nhà 113 Đƣờng 

Nguyễn Trung Trực KP4 

Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên 

Giang

0908013111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTy 

TNHH 

Thƣơng 

mại - 

Dịch vụ 

Siêu Thị 

Gia 

Khƣơng

T7.2017-

T6.2018

743 Kiên 

Giang

Rạch Giá Cty TNHH 

Một Thành 

Viên Trƣờng 

Nguyễn Kiên 

Giang

403 Nguyễn Bĩnh Khiêm, 

KP Lý Thƣờng Kiệt, 

Vĩnh Thanh Rạch Giá 

Kiên Giang

0968008949 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Trƣờng 

Nguyễn 

Kiên 

Giang

T7.2017-

T6.2018



744 Kiên 

Giang

Rạch Giá CTY TNHH 

MTV 

TRƢỜNG 

HƢNG LỘC 

PHÁT

KP2, Rạch Sỏi Rạch Giá 

Kiên Giang

0963657979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

TRƢỜN

G 

HƢNG 

LỘC 

PHÁT

T7.2017-

T6.2018

745 Kiên 

Giang

Rạch Giá CÔNG TY 

TNHH 1 

THÀNH 

VIÊN TÍN 

NHIỆM

283 Nguyễn Bĩnh Khiêm, 

KP Đông Hồ, Vĩnh 

Thanh Rạch Giá Kiên 

Giang

0909276969 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 1 

THÀNH 

VIÊN 

TÍN 

NHIỆM

T7.2017-

T6.2018

746 Kiên 

Giang

Tân Hiệp CTYTNHH 

MTV SIM 

SỐ 

NGUYỄN 

LÂN

729 - ql80 - ấpĐông An - 

Tân Hiệp - Tân Hiệp - 

Kiên Giang

911179999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTYTN

HH 

MTV 

SIM SỐ 

NGUYỄ

N LÂN

T7.2017-

T6.2018

747 Kiên 

Giang

U Minh 

Thƣợng

CTY TNHH 

MTV 

THUONG 

MAI VA 

DICH VU 

HOANG 

CHAN TAM

SÃ¡Â»Â� nhÃ�Â  01 

Ã�Â�Ã�Â°Ã¡Â»Â�ng QL63 

Ã¡ÂºÂ¥pCÃ¡ÂºÂ¡n 

NgÃ¡Â»Â�n A 

ThÃ¡ÂºÂ¡nh YÃ�Âªn U 

Minh ThÃ�Â°Ã¡Â»Â£ng 

KiÃ�Âªn Giang

0966672222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

THUON

G MAI 

VA 

DICH 

VU 

HOANG 

CHAN 

TAM

T7.2017-

T6.2018

748 Kiên 

Giang

U Minh 

Thƣợng

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Sim Số Ngọc 

Anh

Số nhà 20 Đƣờng Kênh 

Tám ấpChống Mỹ Minh 

Thuận U Minh Thƣợng 

Kiên Giang

0983847972 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Thanh 

Nguyên

T7.2017-

T6.2018

749 Kiên 

Giang

Vĩnh 

Thuận

Minh bảy 

(Trƣơng văn 

Bảy)

Số nhà 328 Đƣờng bình 

Minh ấp Bình Minh Bình 

Minh Vĩnh Thuận Kiên 

Giang

0919828687 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Văn bảy

T7.2017-

T6.2018

750 Kon 

Tum

Đắk Tô CÔNG TY 

TNHH MTV 

DV VIỄN 

THÔNG 

MINH 

CHÂU ĐĂK 

TÔ

100 Hùng Vƣơng Khối 4 

Đắk Tô Đắk Tô Kon Tum

0911331999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

DV 

VIỄN 

THÔNG 

MINH 

CHÂU 

ĐĂK TÔ

T7.2017-

T6.2018



751 Kon 

Tum

Kon 

Plông

HỢP TÁC 

XÃ NÔNG, 

LÂM 

NGHIỆP - 

THƢƠNG 

MẠI & 

DỊCH VỤ

Thôn ?iek Nót Ngọc Tem 

Kon Plông Kon Tum

0968174739 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

HỢP 

TÁC XÃ 

NÔNG, 

LÂM 

NGHIỆP 

- 

THƢƠN

G MẠI 

& DỊCH 

VỤ

T7.2017-

T6.2018

752 Kon 

Tum

Kon 

Plông

CÔNG TY 

TNHH MTV 

TẤN 

PHƢỚC 

KON PLONG

? Thôn Măng Đen., Đắk 

Long Kon Plông Kon 

Tum

0968540540 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

TẤN 

PHƢỚC 

KON 

PLONG

T7.2017-

T6.2018

753 Kon 

Tum

Kon 

Plông

CÔNG TY 

TNHH MTV 

TRỌNG TRẺ

Không - TL 676 - ? Thôn 

Măng Đen. - Đắk Long - 

Kon Plông - Kon Tum

01683230069 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Văn Nuôi

T7.2017-

T6.2018

754 Kon 

Tum

Kon Tum CÔNG TY 

TNHH MTV 

NHỰT 

CƢỜNG

Số nhà 254 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ 10 Quyết 

Thắng Kon Tum Kon 

Tum

01689221483 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hạnh

T7.2017-

T6.2018

755 Kon 

Tum

Kon Tum CÔNG TY 

TNHH MTV 

ĐIỆN 

THOẠI - 

MÁY TÍNH 

ĐĂNG 

KHOA

Số nhà 287 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo T? 07 Quyết 

Thắng Kon Tum Kon 

Tum

0974047979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

ĐIỆN 

THOẠI - 

MÁY 

TÍNH 

ĐĂNG 

KHOA

T7.2017-

T6.2018

756 Kon 

Tum

Kon Tum CÔNG TY 

TNHH MTV 

TMDV 

VIỄN 

THÔNG MỸ 

PHƢƠNG 

KON TUM

Số nhà 258 Đƣờng U rê 

Tổ 05 Duy Tân TP Kon 

Tum Tỉnh Kon Tum

0977100884 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

TMDV 

VIỄN 

THÔNG 

MỸ 

PHƢƠN

G KON 

TUM

T7.2017-

T6.2018

757 Kon 

Tum

Ngọc Hồi CÔNG TY 

TNHH MTV 

HỒNG DIỄM

873Hùng Vƣơng Tổ dân 

phố 1 TT Plei Kần Ngọc 

Hồi Kon Tum

0606529999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

HỒNG 

DIỄM

T7.2017-

T6.2018



758 Kon 

Tum

Ngọc Hồi CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ NGỌC 

TÌNH

Số nhà 942 Đƣờng Hùng 

Vƣơng Tổ dân phố 2 Plei 

Kần Ngọc Hồi Kon Tum

0976345679 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

NGỌC 

TÌNH

T7.2017-

T6.2018

759 Kon 

Tum

Sa Thầy DOANH 

NGHIỆP TƢ  

NHÂN TÁM 

THẮM

Số nhà 294 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Thôn 2 Sa 

Thầy Sa Thầy Kon Tum

0986545589 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ  

NHÂN 

TÁM 

THẮM

T7.2017-

T6.2018

760 Kon 

Tum

Sa Thầy DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN ĐIỆN 

THOẠI DI 

ĐỘNG BẢY 

THẢO

Số nhà 308 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Thôn 2 Sa 

Thầy Sa Thầy Kon Tum

0968371345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

ĐIỆN 

THOẠI 

DI 

ĐỘNG 

BẢY 

THẢO

T7.2017-

T6.2018

761 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Lộc 

Phát Phong 

Thổ

Pa So, Phong Thổ Phong 

Thổ Lai Châu

0961096829 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Lộc Phát 

Phong 

Thổ

T7.2017-

T6.2018

762 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Cổ phần tƣ 

vấn & đầu tƣ 

xây dựng 

đông châu

Than Uyên Than Uyên 

Lai Châu

914804988 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cổ phần 

tƣ vấn & 

đầu tƣ 

xây dựng 

đông 

châu

T7.2017-

T6.2018

763 Lai 

Châu

Than 

Uyên

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI ĐIỆN 

MÁY HUY 

HOÀNG

Khu 2 Than Uyên Than 

Uyên Lai Châu

0912333399 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Văn 

Rĩnh

T7.2017-

T6.2018

764 Lạng 

Sơn

Cao Lộc CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

HÙNG ĐẠT

88 - 3/2 - Khối 05 - Cao 

Lộc - Cao Lộc - Lạng Sơn

983202991 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

HÙNG 

ĐẠT

T7.2017-

T6.2018



765 Lạng 

Sơn

Chi Lăng Công Ty 

TNHH MTV 

TRƢƠNG 

BÍCH VÂN

Số nhà 300 Đƣờng Đại 

Huề Khu Hoà Bình I 

Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng 

Sơn

0966866128 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

TRƢƠN

G BÍCH 

VÂN

T7.2017-

T6.2018

766 Lạng 

Sơn

Hữu 

Lũng

Lăng Viết Đô phổng Vân Nham Hữu 

Lũng Lạng Sơn

0987121010 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lăng 

Viết Đô

T7.2017-

T6.2018

767 Lạng 

Sơn

Hữu 

Lũng

Dƣ Văn Đông Khu Kiot Chợ Mẹt 

Đƣờng Chi Lăng An 

Ninh Hữu Lũng Hữu 

Lũng Lạng Sơn

977573055 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dƣ Văn 

Đông

T7.2017-

T6.2018

768 Lạng 

Sơn

Lạng Sơn Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

và kỹ thuật 

HÀ ANH

41 lê lợi, Đƣờng Lê Lợi, 

Vĩnh Trại Lạng Sơn Lạng 

Sơn

978933696 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

thƣơng 

mại và 

kỹ thuật 

HÀ ANH

T7.2017-

T6.2018

769 Lạng 

Sơn

Lạng Sơn Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

điện tử Hà 

Đức

SN 113 Lƣơng Văn Chi, 

khối 5, Hoàng Văn Thụ 

Lạng Sơn Lạng Sơn

0963315315 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

thƣơng 

mại điện 

tử Hà 

Đức

T7.2017-

T6.2018

770 Lạng 

Sơn

Lạng Sơn Công ty 

THHH MTV 

thƣơng mại 

và dịch vụ 

phúc lâm ls

280 - bà triệu - Đƣờng 

Bà Triệu - Đông Kinh - 

Lạng Sơn - Lạng Sơn

915100888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

THHH 

MTV 

thƣơng 

mại và 

dịch vụ 

phúc lâm 

ls

T7.2017-

T6.2018

771 Lạng 

Sơn

Văn Lãng Nguyễn Thị 

Trà My

Số 69 Lƣơng Văn Tri, 

Giải Phóng, Na Sầm Văn 

Lãng Lạng Sơn

0964591888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Trà 

My

T7.2017-

T6.2018

772 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Hợp tác xã 

Phƣớc Sơn

Xuân Mai Văn Quan 

Lạng Sơn

01685650559 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hợp tác 

xã Phƣớc 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

773 Nam 

Định

Giao 

Thủy

Công ty 

TNHH 1TV 

Thƣơng mại 

công nghệ tin 

học anh Thịnh

Khu 4, Ngô Đồng Giao 

Thủy Nam Định

912842028 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

1TV 

Thƣơng 

mại công 

nghệ tin 

học anh 

Thịnh

T7.2017-

T6.2018

774 Nam 

Định

Hải Hậu công ty 

TNHH điện 

tử - tin học 

phúc thành

Số nhà 122 Khu 1 Yên 

Định Hải Hậu Nam Định

02283774299 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

TNHH 

điện tử - 

tin học 

phúc 

thành

T7.2017-

T6.2018

775 Nam 

Định

Hải Hậu Công ty 

TNHH Sim 

Nam Định

Đội 7 - Hải Anh - Hải 

Hậu - Nam Định

0977876678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Duy

T7.2017-

T6.2018



776 Nam 

Định

Nam 

Định

Công Ty Cổ 

Phần Thƣơng 

Mại Phong 

Nga

186 - Máy Tơ - Tổ dân 

phố 1 - Trần Hƣng Đạo - 

Nam Định - Nam Định

966252523 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Nga

T7.2017-

T6.2018

777 Nam 

Định

Nam 

Định

Công ty 

TNHH Máy 

Tính Thái Sơn

221 Quang Trung, Quang 

Trung Nam Định Nam 

Định

02283862807 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Máy 

Tính 

Thái Sơn

T7.2017-

T6.2018

778 Nam 

Định

Nam 

Định

Công Ty 

TNHH Điện 

Tử - Tin Học 

Phi Dũng

Số nhà 116 Đƣờng Hƣng 

Yên Tổ dân phố 26 

Quang Trung Nam Định 

Nam Định

01636116116 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Phi Dũng

T7.2017-

T6.2018

779 Nam 

Định

Nam 

Định

Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và dịch vụ 

Nghị Huệ

Số nhà 75 Đƣờng Thanh 

Chung Tổ dân phố 1 Cửa 

Bắc Nam Định Nam Định

0961012999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cao Thị 

Huệ

T7.2017-

T6.2018

780 Nam 

Định

Nam 

Định

Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Thúy 

Tân

24 Tổ dân phố 3, Cửa 

Nam Nam Định Nam 

Định

0944012886 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Duy Tân

T7.2017-

T6.2018

781 Nam 

Định

Nam 

Trực

Công Ty Cổ 

Phần Tin Học 

Và Phát 

Triển Công 

Nghệ Bảo 

Anh

Số nhà Xóm 4 Đƣờng 

Nam Giang Xóm 4 Nam 

Giang Nam Trực Nam 

Định

0917493113 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Tin Học 

Và Phát 

Triển 

Công 

Nghệ 

Bảo Anh

T7.2017-

T6.2018

782 Nam 

Định

Nam 

Trực

Công ty 

TNHH Linh 

Đông

Xóm 4 Nam Giang Nam 

Trực Nam Định

0977455196 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Quang 

Hân

T7.2017-

T6.2018

783 Nam 

Định

Nghĩa 

Hƣng

Công ty 

TNHH Thái 

Thịnh 

Computer

Số 3, Khu 2, Liễu Đề 

Nghĩa Hƣng Nam Định

350.3713555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thái 

Thịnh 

Computer

T7.2017-

T6.2018

784 Nam 

Định

Trực 

Ninh

Công ty 

TNHH 1TV 

Điện tử - Tin 

học Minh 

Thông

Hữu Nghị Trần Phú, Cổ 

Lễ Trực Ninh Nam Định

0971912388 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

1TV 

Điện tử - 

Tin học 

Minh 

Thông

T7.2017-

T6.2018

785 Nam 

Định

Vụ Bản Công ty 

TNHH một 

thành viên 

quang minh

Xóm Phố Trung Thành 

Vụ Bản Nam Định

0985894779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Quang 

Phúc

T7.2017-

T6.2018

786 Nam 

Định

Vụ Bản Công ty 

TNHH Vũ 

Điềm Moblie

Xóm phố Trung Thành 

Vụ Bản Nam Định

01698742789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Văn 

Điềm

T7.2017-

T6.2018

787 Nam 

Định

ý Yên Công ty 

TNHH 

Hoàng Thêm

Tiến Thắng Xóm 34 Yên 

Đồng ý Yên Nam Định

0986285777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Văn 

Thêm

T7.2017-

T6.2018

788 Ninh 

Bình

Gia Viễn Nguyễn Hữu 

Anh

Đƣờng 477, Thôn Làng, 

Gia Phú Gia Viễn Ninh 

Bình

0977776798 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hữu Anh

T7.2017-

T6.2018



789 Ninh 

Bình

Gia Viễn Tô Thị Minh Phố Mới TT Me Gia 

Viễn Ninh Bình

0985688228 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tô Thị 

Minh

T7.2017-

T6.2018

790 Ninh 

Bình

Hoa Lƣ Đinh Thị 

Ngân

Số nhà 0 Đƣờng QL1A 

Mỹ Lộ Thiên Tôn Hoa 

Lƣ Ninh Bình

0977699860 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh Thị 

Ngân

T7.2017-

T6.2018

791 Ninh 

Bình

Kim Sơn DB_Chính 

Phƣơng_Ngu

yễn Đức 

Chính

Số nhà 05 Đƣờng Phố Trì 

Chính Phố Trì Chính 

Phát Diệm Kim Sơn Ninh 

Bình

0987137768 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đức 

Chính

T7.2017-

T6.2018

792 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Công Ty 

TNHH Đầu 

Tƣ & 

Thƣơng Mại 

Kiên Anh

Số nhà 744 Đƣờng QL 

1A Trần Hƣng Đạo 

Khánh Trung Tân Thành 

Ninh Bình Ninh Bình

0919712383 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thanh 

Hồng

T7.2017-

T6.2018

793 Ninh 

Bình

Tam 

Điệp

Nguyễn Thị 

Hà

Tổ 9 Trung Sơn Tam 

Điệp Ninh Bình

0967972772 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Hà

T7.2017-

T6.2018

794 Phú 

Thọ

Đoan 

Hùng

Công ty 

TNHH Lập 

Hồng

Khu 4 Minh Lƣơng Đoan 

Hùng Phú Thọ

0982882051 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Hồng

T7.2017-

T6.2018

795 Phú 

Thọ

Hạ Hòa Công ty 

TNHH 

Quyền Nguyệt

Khu 8 Hạ Hòa Hạ Hòa 

Phú Thọ

0975376826 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Quyền 

Nguyệt

T7.2017-

T6.2018

796 Phú 

Thọ

Lâm 

Thao

Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Khoa 

Yến

Khu 15, Tứ Xã Lâm 

Thao Phú Thọ

984863777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh 

Văn 

Khoa

T7.2017-

T6.2018

797 Phú 

Thọ

Phù Ninh Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Tổng Hợp 

Nhất Phong

Khu 11, Phú Lộc Phù 

Ninh Phú Thọ

0976860888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh 

Xuân 

Trinh

T7.2017-

T6.2018

798 Phú 

Thọ

Phú Thọ Công ty 

TNHH Tƣ 

vấn Đầu tƣ 

Xây Dựng 

Duy Long

Tổ 12, Phú Bình, Phong 

Châu Phú Thọ Phú Thọ

0989557859 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Tƣ vấn 

Đầu tƣ 

Xây 

Dựng 

Duy Long

T7.2017-

T6.2018

799 Phú 

Thọ

Thanh 

Thủy

Công ty 

TNHH Siêu 

thị Viễn 

Thông 

ICT360

Khu 3 Tu Vũ Thanh 

Thủy Phú Thọ

01682223059 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Quang 

Hiếu

T7.2017-

T6.2018

800 Phú 

Thọ

Việt Trì Doanh 

nghiệp Vàng 

bạc tƣ nhân 

Kiên Hƣơng

Số nhà 2719, ĐLHV, tổ 

57B, Khu 6C, Nông 

Trang, Việt Trì, Phú Thọ

0977876700 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ 

Trung 

Kiên

T7.2017-

T6.2018

801 Phú 

Thọ

Việt Trì Công ty 

TNHH 

TM&DV 

Hoàng Phát 

PC

SN 2363 Đại lộ Hùng 

Vƣơng, Nông Trang Việt 

Trì Phú Thọ

982589888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

TM&DV 

Hoàng 

Phát PC

T7.2017-

T6.2018

802 Phú 

Yên

Đông 

Hòa

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại - 

 Trọng Phấn

Thôn Phú Hiệp 2 Hòa 

Hiệp Trung Đông Hòa 

Phú Yên

0971965666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Trọng

T7.2017-

T6.2018



803 Phú 

Yên

Sơn Hòa Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Giáo 

Dục Tân 

Phúc Châu

70 Trần Phú, Thôn Trung 

Hòa, Củng Sơn Sơn Hòa 

Phú Yên

0905599980 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Giáo 

Dục Tân 

Phúc 

Châu

T7.2017-

T6.2018

804 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Siêu 

Thị Việt Đức

KP 6, Hai Riêng Sông 

Hinh Phú Yên

0967858279 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Siêu Thị 

Việt Đức

T7.2017-

T6.2018

805 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Thảo Gia Hân

KP 6, Hai Riêng Sông 

Hinh Phú Yên

0949125679 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô Thị 

Thu Thảo

T7.2017-

T6.2018

806 Phú 

Yên

Tuy An Công Ty 

TNHH Hạ Kỹ

Nhơn Hội, An Hòa, Tuy 

An ,Phú yên

0974392127 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Hữu Hạ

T7.2017-

T6.2018

807 Phú 

Yên

Tuy Hòa Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Tƣờng Ngọc

Số nhà 58C Đƣờng Duy 

Tân KP Lê Lợi Phƣờng 5 

Tuy Hòa Phú Yên

978224566 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại 

Tƣờng 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

808 Phú 

Yên

Tuy Hòa Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Thiên 

Hồng Hà

93  Lê Thành Phƣơng 

Phƣờng 8 Tuy Hòa Phú 

Yên

0968819237 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Thiên 

Hồng Hà

T7.2017-

T6.2018

809 Phú 

Yên

Tuy Hòa Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Hoàng 

Sơn

Số nhà 157 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo KP Trần 

Hƣng Đạo Phƣờng 3 Tuy 

Hòa Phú Yên

0906497777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Hoàng 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

810 Phú 

Yên

Tuy Hòa Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Thanh 

Vân

164 Nguyễn Huệ, KP Bà 

Triệu, Phƣờng 7 Tuy Hòa 

Phú Yên

0934880000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Thanh 

Vân

T7.2017-

T6.2018

811 Phú 

Yên

Tuy Hòa Công Ty 

TNHH Tân 

Toàn Cầu

Số nhà 183 Đƣờng 

Nguyễn Huệ KP Nguyễn 

Huệ Phƣờng 5 Tuy Hòa 

Phú Yên

0977653874 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Tân 

Toàn Cầu

T7.2017-

T6.2018

812 Quảng 

Nam

Đại Lộc Lê Văn Đắt Số nhà 1 Đƣờng 1 Khu 5 

ái Nghĩa Đại Lộc Quảng 

Nam

0977397907 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Đắt

T7.2017-

T6.2018



813 Quảng 

Nam

Đại Lộc Chi Nhánh 

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Quang long

Ngã 4 - DT609 - Khu 

Hoán Mỹ - ái Nghĩa - Đại 

Lộc - Quảng Nam

905925359 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chi 

Nhánh 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Quang 

long

T7.2017-

T6.2018

814 Quảng 

Nam

Đại Lộc Nguyễn Minh 

Phƣơng

Thôn Vĩnh Phƣớc Đại 

Đồng Đại Lộc Quảng 

Nam

0984408678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Minh 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

815 Quảng 

Nam

Đại Lộc Phan Văn Lộc Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tây Gia Đại Minh Đại 

Lộc Quảng Nam

0905484951 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Văn Lộc

T7.2017-

T6.2018

816 Quảng 

Nam

Điện Bàn SIÊU THỊ 

QUANG 

LONG

Khu phố chợ Vĩnh 

Điện,Phƣờng Vĩnh Điện 

TX Điện Bàn Quảng 

Nam,Việt Nam

905899313 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

SIÊU 

THỊ 

QUANG 

LONG

T7.2017-

T6.2018

817 Quảng 

Nam

Điện Bàn Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Tin Học 

Châu Toàn

Thôn Xuân Đài, Điện 

Quang Điện Bàn Quảng 

Nam

0982232747 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên Tin 

Học 

Châu 

Toàn

T7.2017-

T6.2018

818 Quảng 

Nam

Điện Bàn Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Trƣờng Sơn 

Long

Thôn Trung Phú 1, Điện 

Minh Điện Bàn Quảng 

Nam

0905300363 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Trƣờng 

Sơn Long

T7.2017-

T6.2018

819 Quảng 

Nam

Điện Bàn Công ty 

TNHH MTV 

kinh doanh 

tổng hợp Hải 

Quân

Thôn Phong Thử 1, Điện 

Thọ Điện Bàn Quảng 

Nam

0905808742 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đình Hải 

Quân

T7.2017-

T6.2018

820 Quảng 

Nam

Điện Bàn Công ty cổ 

phần Hoàng 

Việt Quảng 

Nam

Số nhà 1 Đƣờng 1 Thôn 

Ngọc Tam Điện An Điện 

Bàn Quảng Nam

0935500055 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Thƣ

T7.2017-

T6.2018

821 Quảng 

Nam

Đông 

Giang

Nguyễn Tiến 

Hƣng

'Thôn Ngã Ba Prao Đông 

Giang Quảng Nam

0987651635 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Tiến 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

822 Quảng 

Nam

Đông 

Giang

Phạm Ngọc 

Tuyên

'Thôn Ngã Ba Prao Đông 

Giang Quảng Nam

0974985988 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Ngọc 

Tuyên

T7.2017-

T6.2018

823 Quảng 

Nam

Duy 

Xuyên

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Siêu Thị Quang Long 

Khối Phố Long Xuyên 1 

Nam Phƣớc Duy Xuyên 

Quảng Nam

0905925359 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Ngọc 

Thăng

T7.2017-

T6.2018

824 Quảng 

Nam

Duy 

Xuyên

Nguyễn Văn 

Thế

0 - QL1A - Khối Phố 

Long Xuyên 3 - Nam 

Phƣớc - Duy Xuyên - 

Quảng Nam

961114379 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Thế

T7.2017-

T6.2018



825 Quảng 

Nam

Duy 

Xuyên

Nguyễn Thị 

Xuân Hạ

QNM319, Số nhà 1 

Đƣờng 1 Thôn La Tháp 

Tây Duy Hòa Duy Xuyên 

Quảng Nam

0967535777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Xuân 

Hạ

T7.2017-

T6.2018

826 Quảng 

Nam

Duy 

Xuyên

Nguyễn Bùi 

Sơn

QNM319, Số nhà 1 

Đƣờng 1 Thôn La Tháp 

Tây Duy Hòa Duy Xuyên 

Quảng Nam

0977672428 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Bùi Sơn

T7.2017-

T6.2018

827 Quảng 

Nam

Hiệp Đức Chi nhánh 

Công ty 

TNHH MTV 

Quang Long 

tại Quảng 

Nam

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Khối Phố An Tây Tân An 

Hiệp Đức Quảng Nam

1682786498 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan 

Trƣờng 

Nghĩa

T7.2017-

T6.2018

828 Quảng 

Nam

Hội An Công Ty 

TNHH Thịnh 

Tiên Hội An

134 Nguyễn Trƣờng Tộ, 

Cẩm Phô Hội An Quảng 

Nam

05103810429 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thịnh 

Tiên Hội 

An

T7.2017-

T6.2018

829 Quảng 

Nam

Hội An Trƣơng Minh 

Dũng

Số nhà 496 Đƣờng Cửa 

Đại Khối Sơn Phô 1 Cẩm 

Châu Hội An Quảng Nam

0964711888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Minh 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

830 Quảng 

Nam

Hội An Đặng Thị 

Hiền _ A 

Chƣơng

Số nhà 133 Đƣờng Cửa 

Đại Khối Thanh Tây 

Cẩm Châu Hội An 

Quảng Nam

01683301378 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng Thị 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

831 Quảng 

Nam

Nam Trà 

My

Nguyễn Xuân 

Hiền

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

2 Trà Mai Nam Trà My 

Quảng Nam

967511777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

832 Quảng 

Nam

Núi 

Thành

Phạm Thị Cúc 121 Phạm Văn Đồng, 

Khối 1, TT Núi Thành, 

Núi Thành Núi Thành 

Quảng Nam

0965554777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Cúc

T7.2017-

T6.2018

833 Quảng 

Nam

Núi 

Thành

Châu Ngọc 

Dƣơng

Số nhà 227 Đƣờng Phạm 

Văn Đồng Khối 2, TT 

Núi Thành Núi Thành 

Núi Thành Quảng Nam

0905922349 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Châu 

Ngọc 

Dƣơng

T7.2017-

T6.2018

834 Quảng 

Nam

Núi 

Thành

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐỒNG 

GIAO 

MOBILE

308-310 Phạm Văn 

Đồng, Khối 2, TT Núi 

Thành, Núi Thành Núi 

Thành Quảng Nam

1668446046 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Thúy

T7.2017-

T6.2018

835 Quảng 

Nam

Phú Ninh Trần Văn 

Hƣng

Số nhà 0 Đƣờng 0 X.m 

Cẩm An Thôn Cẩm Khê 

Tam Phƣớc Phú Ninh 

Quảng Nam

0965322379 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

836 Quảng 

Nam

Phƣớc 

Sơn

Phan Vũ 

Nhân

Số nhà 42 Đƣờng Quang 

Trung Khối 1 Khâm Đức 

Phƣớc Sơn Quảng Nam

0963761555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phan Vũ 

Nhân

T7.2017-

T6.2018



837 Quảng 

Nam

Quế Sơn CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

TRUYỀN 

THIẾT

37 Đỗ Quang, Thôn Lãnh 

Thƣợng 2 (Địa bàn 13), 

Đông Phú Quế Sơn 

Quảng Nam

0868717579 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

TRUYỀ

N THIẾT

T7.2017-

T6.2018

838 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công ty 

TNHH Diệp 

Á

25 Trần Cao Vân, Khối 

Phố 1, Phƣớc Hòa Tam 

Kỳ Quảng Nam

0979912629 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Diệp Á

T7.2017-

T6.2018

839 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Quốc 

Hùng tại 

Quảng nam

86-88 Phan Châu Trinh, 

Khối Phố 1, Phƣớc Hòa 

Tam Kỳ Quảng Nam

0969716447 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CN CTY 

TNHH 

Quá»�c 

HÃ¹ng(B

Ã¹i Thá»� 

Cáº©m)

T7.2017-

T6.2018

840 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

ALOPHONE

Lô 34_QNM359 - Phan 

Bội Châu - Phƣơng Hoà 

Đông - Hòa Thuận - Tam 

Kỳ - Quảng Nam

0905783378 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

ALOPHO

NE

T7.2017-

T6.2018

841 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công ty 

TNHH xây 

dựng và tƣ 

vấn Viễn 

Thông Việt 

Phƣơng

109 Nguyễn Dục, An Mỹ 

Tam Kỳ Quảng Nam

1666447799 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Bá Minh

T7.2017-

T6.2018

842 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công ty CP 

An Tiến( Văn 

phòng phẩm 

Hạnh 

Nguyên)

Số nhà 138 Đƣờng Phan 

Bội Châu Trƣờng Đồng 

Tân Thạnh Tam Kỳ 

Quảng Nam

01687863093 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

CP An 

Tiến( 

Văn 

phòng 

phẩm 

Hạnh 

Nguyên)

T7.2017-

T6.2018

843 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng Mại 

Nhƣ Mai

208 Phan Chu Trinh, An 

Mỹ Tam Kỳ Quảng Nam

0905237785 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Thành

T7.2017-

T6.2018

844 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công Ty 

TNHH Xây 

Dựng Và Tƣ 

Vấn Kiến 

Trúc Mộc 

Văn Hà

109_QNM060 - Nguyễn 

Dục - Khối Phố 4 - An 

Mỹ - Tam Kỳ - Quảng 

Nam

1666447799 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xây 

Dựng Và 

Tƣ Vấn 

Kiến 

Trúc 

Mộc Văn 

Hà

T7.2017-

T6.2018



845 Quảng 

Nam

Tam Kỳ Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Quảng Cáo 

Hòa Phú

353 Phan Bội Châu, Tân 

Thạnh Tam Kỳ Quảng 

Nam

0869610611 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ 

Quảng 

Cáo Hòa 

Phú

T7.2017-

T6.2018

846 Quảng 

Nam

Thăng 

Bình

Nguyễn Văn 

Triều

Thôn 3 Phƣớc ?m, Bình 

Triều Thăng Bình Quảng 

Nam

0962949646 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Triều

T7.2017-

T6.2018

847 Quảng 

Nam

Tiên 

Phƣớc

Công Ty 

TNHH MTV 

Tân Tịnh

03 Trần Ngọc Sƣơng, 

Khối Phố Bình Phƣớc TT 

Tiên Kỳ, Tiên Kỳ Tiên 

Phƣớc Quảng Nam

0981313323 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Tân Tịnh

T7.2017-

T6.2018

848 Quảng 

Nam

Tiên 

Phƣớc

Chi Nhánh 

Công Ty 

TNHH MTV 

Quang Long 

Tại Quảng 

Nam

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khối 

Phố Long Xuyên 2 Nam 

Phƣớc Tiên Phƣớc 

Quảng Nam

0913443531 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chi 

Nhánh 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Quang 

Long Tại 

Quảng 

Nam

T7.2017-

T6.2018

849 Quảng 

Ninh

Cẩm Phả Đoàn Vui 

Tƣơi

Số nhà 387 Đƣờng Trần 

Phú Khu 1A Cẩm Trung 

Cẩm Phả Quảng Ninh

0977320273 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn 

Vui Tƣơi

T7.2017-

T6.2018

850 Quảng 

Ninh

Cẩm Phả Công Ty 

TNHH Xinh 

Tƣơi

Số nhà 0 Tổ 1 Tân Lập 5 

Cẩm Thủy Cẩm Phả 

Quảng Ninh

0912828686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xinh 

Tƣơi

T7.2017-

T6.2018

851 Quảng 

Ninh

Hoành 

Bồ

Công ty 

TNHH Văn 

Chiến Thắng

. thôn làng, Thống Nhất 

Hoành Bồ Quảng Ninh

0962878222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hua Van 

Chien

T7.2017-

T6.2018

852 Quảng 

Ninh

Móng 

Cái

DNTN Xuất 

Nhập Khẩu 

Thiên Hƣơng

83b Hùng Vƣơng, Khu 2, 

Ka Long Móng Cái 

Quảng Ninh

0988630963 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Xuất 

Nhập 

Khẩu 

Thiên 

Hƣơng

T7.2017-

T6.2018

853 Quảng 

Ninh

Móng 

Cái

công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

viễn thông 

Sao Kim

Số nhà Lô 4 ( gần bến xe) 

Đƣờng Tiểu khu Khu 1 

Ka Long Móng Cái 

Quảng Ninh

01686660666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Thị 

Hạ

T7.2017-

T6.2018

854 Quảng 

Ninh

Móng 

Cái

công ty TM 

VÀ VTTH 

NGỌC LAI

Thôn 2 Vĩnh Thực Móng 

Cái Quảng Ninh

868628628 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mạc Văn 

Lai

T7.2017-

T6.2018

855 Quảng 

Ninh

Móng 

Cái

công ty TM 

VÀ VTTH 

KIM NGÂN

0 Thôn 2, Vĩnh Trung 

Móng Cái Quảng Ninh

1683866866 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Định

T7.2017-

T6.2018

856 Quảng 

Ninh

Móng 

Cái

CÔNG TY 

TNHH TM 

VÀ VẬN 

TẢI VT 

THỦY HIỀN

Số nhà Số 40 Đƣờng 

TrầnPhú Đƣờng Trần 

Phú Trần Phú Móng Cái 

Quảng Ninh

0986116999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Ngô 

Thanh 

Thủy

T7.2017-

T6.2018



857 Sơn La Bắc Yên DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

QUANG HÀ 

TÂY BẮC

Số nhà - Đƣờng - Tiểu 

khu III Bắc Yên Bắc Yên 

Sơn La

0964657320 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chu Văn 

Thà

T7.2017-

T6.2018

858 Sơn La Bắc Yên CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIỄN 

THÔNG 

TRỊNH SƠN

Số nhà 001 Đƣờng 

Phiêng Ban 3  Phiêng 

Ban Bắc Yên Sơn La

0981530530 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIỄN 

THÔNG 

TRỊNH 

SƠN

T7.2017-

T6.2018

859 Sơn La Mộc 

Châu

Hoàng Thị 

Hải Yến

Tiểu khu 40 Nông 

Trƣờng Mộc châu Mộc 

Châu Sơn La

0987032032 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Thị Hải 

Yến

T7.2017-

T6.2018

860 Sơn La Mộc 

Châu

Tạ Duy Thoan Bản Pa Lay xã  Nà 

Mƣờng Mộc Châu Sơn La

01634626000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tạ Duy 

Thoan

T7.2017-

T6.2018

861 Sơn La Mƣờng 

La

Nguyễn Đình 

Cảnh

Tiểu khu 2, Ít Ong, 

Mƣờng La, Sơn La

0977128826 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đình 

Cảnh

T7.2017-

T6.2018

862 Sơn La Mƣờng 

La

Công ty 

TNHH MTV 

Quốc Dũng 

Sơn La

Nà Lếch - Chiềng Lao - 

Mƣờng La

0989020866 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣờng 

Văn 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

863 Sơn La Phù Yên DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

DŨNG 

HẰNG PHÙ 

YÊN

Khối Phố 5 Phù Yên Phù 

Yên Sơn La

0986151999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chu Việt 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

864 Sơn La Phù Yên CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

QUYÊN 

HÙNG

Khối Phố 3 Phù Yên Phù 

Yên Sơn La

0975300900 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Văn Kiên

T7.2017-

T6.2018

865 Sơn La Phù Yên CTy TNHH 

MTV Lƣờng 

Văn Lƣợng 

Sơn La

Bản Phố Ngã Ba, Gia 

Phù Phù Yên Sơn La

0985073010 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣờng 

Văn 

Lƣợng

T7.2017-

T6.2018

866 Sơn La Sơn La CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM 

HỮU HẠN 

BẮC HỘI

SN256 - Chu Văn Thịnh - 

 Tổ 10 - Chiềng Lề - Sơn 

La

0987506789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Hải 

Nam

T7.2017-

T6.2018

867 Sơn La Sơn La CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

MÁY TÍNH 

PHÖC 

THỊNH

Số nhà 08 Đƣờng Lò Văn 

Giá Tổ 1 Chiềng Lề Sơn 

La Sơn La

0976726229 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào Thị 

Dung

T7.2017-

T6.2018



868 Sơn La Sơn La Công ty 

TNHH MTV 

Minh Long 

Tây Bắc

SN 71 Chu Văn An, Tổ 

2, Quyết Tâm Sơn La 

Sơn La

977550099 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Minh 

Long 

Tây Bắc

T7.2017-

T6.2018

869 Sơn La Sông Mã Nguyễn Văn 

Hiểu

Số nhà 0 Đƣờng QL 4G 

Bản Lƣớt Chiềng 

Khoong Sông Mã Sơn La

0977806713 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Hiểu

T7.2017-

T6.2018

870 Sơn La Sông Mã Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Phƣơng 

Vƣợng 

Mobile

Sá»� nhÃ  - Ä�Æ°á»�ng - 

Báº£n MÆ°á»�ng NÆ°a 

MÆ°á»�ng Láº¤m SÃ´ng 

MÃ£ SÆ¡n La

0962277889 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

một 

thành 

viên 

Phƣơng 

Vƣợng 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

871 Sơn La Sốp Cộp Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Phan Thành 

Hoan

Bản Hua Mƣờng, Sốp 

Cộp Sốp Cộp Sơn La

0972533888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Phan 

Thành 

Hoan

T7.2017-

T6.2018

872 Sơn La Sốp Cộp Công Ty 

TNHN Một 

Thành viên 

Giàng A Gâu

Bản Hua Mƣờng Xã Sốp 

Cộp Huyện Sốp Cộp 

Tỉnh Sơn La

01676156678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hờ Bả 

Gâu

T7.2017-

T6.2018

873 Sơn La Thuận 

Châu

Công Ty 

TNHH Một 

Thành viên 

Viễn Thông 

Chinh Huệ

Bản Kiến Xƣơng Phỏng 

Lái Thuận Châu Sơn La

0968713777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Trọng 

Chinh

T7.2017-

T6.2018

874 Sơn La Yên 

Châu

Nguyễn 

Mạnh Tuân - 

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Minh Châu 

Sơn La

Tiểu khu 1, Yên Châu 

Yên Châu Sơn La

0987150000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Mạnh 

Tuân

T7.2017-

T6.2018

875 Thái 

Bình

Đông 

Hƣng

Đặng Thị 

Gấm

Hƣng Quan - Trọng 

Quan - Đông Hƣng - 

Thái Bình

0979209310 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng Thị 

Gấm

T7.2017-

T6.2018

876 Thái 

Bình

Quỳnh 

Phụ

Đoàn Thị Dịu Hải An Quỳnh Nguyên 

Quỳnh Phụ Thái Bình

0981012668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn Thị 

Dịu

T7.2017-

T6.2018

877 Thái 

Bình

Thái 

Bình

Phạm Thị 

Thủy Đt nhật 

minh

Số nhà siêu thị điện thoại 

nhật minh Đƣờng Trần 

hƣng đạo Tổ 12 Đề Thám 

Thái Bình Thái Bình

0936103456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Thủy 

Đt nhật 

minh

T7.2017-

T6.2018

878 Thái 

Bình

Thái 

Bình

Nguyễn Anh 

Cƣờng (Đồng 

hồ máy tính 

Hải Anh)

Kiot BD Tỉnh - Lý Bôn - 

Đề Thám - Thái Bình - 

Thái Bình

0989238357 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Anh 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

879 Thái 

Bình

Thái 

Thụy

Lê Văn Minh Số nhà 0 Đƣờng 0 Khu 6 

Diêm Điền Thái Thụy 

Thái Bình

0982918999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Minh

T7.2017-

T6.2018

880 Thái 

Bình

Tiền Hải Phạm 

Phƣơng Chính

Vũ Xá Đông Hoàng Tiền 

Hải Thái Bình

0906107399 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Phƣơng 

Chính

T7.2017-

T6.2018



881 Thái 

Bình

Tiền Hải Lƣơng Văn 

Lƣơng

Độc Lập  Nam Trung 

Tiền Hải Thái Bình

0978388999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣơng 

Văn 

Lƣơng

T7.2017-

T6.2018

882 Thái 

Bình

Tiền Hải Phạm Văn 

Minh

Ái Quốc - Nam Thanh - 

Tiền Hải - Thái Bình

0985385222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Văn 

Minh

T7.2017-

T6.2018

883 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Trần mạnh 

hùng

41 Phố 3, Cành Nàng Bá 

Thƣớc Thanh Hóa

0977685915 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

mạnh 

hùng

T7.2017-

T6.2018

884 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

hoàng thị hoa 15 - 217 - Phố 3 - Cành 

Nàng - Bá Thƣớc - 

Thanh Hóa

962049368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

hoàng thị 

hoa

T7.2017-

T6.2018

885 Thanh 

Hóa

Bỉm Sơn Đào Xuân 

Việt

118 Nguyễn Huệ, Khu 

phố Nguyễn Huệ, Ngọc 

Trạo Bỉm Sơn Thanh Hóa

0977491940 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào 

Xuân 

Việt

T7.2017-

T6.2018

886 Thanh 

Hóa

Bỉm Sơn Công ty 

TNHH đầu tƣ 

TMDV 

Hoàng Việt

118 Khu phố Nguyễn 

Huệ, Ngọc Trạo Bỉm Sơn 

Thanh Hóa

0916625010 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đào 

xuân Việt

T7.2017-

T6.2018

887 Thanh 

Hóa

Cẩm 

Thủy

Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Thƣơng 

Mại Xây 

Dựng Minh 

Quang

0 0, Cửa Hà, Cẩm Phong 

Cẩm Thủy Thanh Hóa

0988190055 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Thƣơng 

Mại Xây 

Dựng 

Minh 

Quang

T7.2017-

T6.2018

888 Thanh 

Hóa

Cẩm 

Thủy

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI IT ĐỨC 

TUẤN

35 Tổ 1, Cẩm Thủy Cẩm 

Thủy Thanh Hóa

0975999224 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

889 Thanh 

Hóa

Cẩm 

Thủy

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Minh Quyền

thôn 10B Cẩm Vân Cẩm 

Thủy Thanh Hóa

0962918113 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Huyền

T7.2017-

T6.2018

890 Thanh 

Hóa

Đông 

Sơn

CÔNG TY 

CP XÂY 

DỰNG VÀ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƢƠNG 

MẠI NAM 

KHÁNH

144 Khối 6, Rừng Thông 

Đông Sơn Thanh Hóa

0982383186 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY CP 

XÂY 

DỰNG 

VÀ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƢƠN

G MẠI 

NAM 

KHÁNH

T7.2017-

T6.2018

891 Thanh 

Hóa

Đông 

Sơn

Công ty 

TNHH Hùng 

Quân 36

Số nhà 67 Đƣờng khối 1 

Khối 1 Rừng Thông 

Đông Sơn Thanh Hóa

0967965678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hữu 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

892 Thanh 

Hóa

Đông 

Sơn

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ thƣơng 

mại và viễn 

thông Đức 

Thiện

Làng nhuận thạch Đông 

Tiến Đông Sơn Thanh 

Hóa

0966708555 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Son

T7.2017-

T6.2018



893 Thanh 

Hóa

Hà Trung CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ XÂY 

DỰNG VÀ 

THƢƠNG 

MẠI 

PHƢƠNG 

THƢƠNG

đƣờng 7 Xóm Hoàng 

Vân Hà Long Hà Trung 

Thanh Hóa

0987144016 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đình 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

894 Thanh 

Hóa

Hậu Lộc LÊ VĂN 

TUẤN

Số nhà 001 Đƣờng 001 

Thôn 6 Hoa Lộc Hậu Lộc 

Thanh Hóa

0971366366 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

LÊ VĂN 

TUẤN

T7.2017-

T6.2018

895 Thanh 

Hóa

Hậu Lộc Lại Văn Sáu Thôn 5 Thành Lộc Hậu 

Lộc Thanh Hóa

0985321566 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lại Văn 

Sáu

T7.2017-

T6.2018

896 Thanh 

Hóa

Hoằng 

Hóa

Lê Thị Sâm Đình Bảng, Hoằng Lộc 

Hoằng Hóa Thanh Hóa

0979456345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Sâm

T7.2017-

T6.2018

897 Thanh 

Hóa

Hoằng 

Hóa

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Thành Đạt

Hồng Kỳ, Hoằng Phụ 

Hoằng Hóa Thanh Hóa

0987397381 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Dịch vụ 

Thành 

Đạt

T7.2017-

T6.2018

898 Thanh 

Hóa

Hoằng 

Hóa

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Phát Triển 

Dịch vụ 

Thiên Phát

Đội 6, Hoằng Thịnh 

Hoằng Hóa Thanh Hóa

0966838383 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại và 

Phát 

Triển 

Dịch vụ 

Thiên 

Phát

T7.2017-

T6.2018

899 Thanh 

Hóa

Hoằng 

Hóa

Công Ty Cổ 

Phần Dịch vụ 

và Thƣơng 

Mại Tổng 

Hợp Hồng Đô

Số nhà 00 Đƣờng 00 tiểu 

khu vinh sơn Bút Sơn 

Hoằng Hóa Thanh Hóa

868043456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Dịch vụ 

và 

Thƣơng 

Mại 

Tổng 

Hợp 

Hồng Đô

T7.2017-

T6.2018

900 Thanh 

Hóa

Lang 

Chánh

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

VÀNG BẠC 

HÀ CHÂM

Phố 1 tổ 2, Lang Chánh 

Lang Chánh Thanh Hóa

0987699909 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

VÀNG 

BẠC HÀ 

CHÂM

T7.2017-

T6.2018

901 Thanh 

Hóa

Nga Sơn Mai Tiến 

Dũng

Tiểu khu 3 Nga Sơn Nga 

Sơn Thanh Hóa

0987398943 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai Tiến 

Dũng

T7.2017-

T6.2018



902 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

công ty dịch 

vụ thƣơng 

mại cổ phần 

phƣơng nam

Khu Phố 3, Yên Cát Nhƣ 

Xuân Thanh Hóa

0979832666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

dịch vụ 

thƣơng 

mại cổ 

phần 

phƣơng 

nam

T7.2017-

T6.2018

903 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Công ty cổ 

phần dịch vụ 

thƣơng mại 

Phƣơng Nam 

Mobile

Khu Phố 3, Yên Cát Nhƣ 

Xuân Thanh Hóa

979832666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

cổ phần 

dịch vụ 

thƣơng 

mại 

Phƣơng 

Nam 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

904 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Công Ty 

TNHH dịch 

vụ thƣơng 

mại Minh 

Tuyết

Thôn 1 Bãi Trành Nhƣ 

Xuân Thanh Hóa

0973888995 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Tuyết

T7.2017-

T6.2018

905 Thanh 

Hóa

Nông 

Cống

Lê thị o Số nhà 634 Đƣờng bà 

triệu Tiểu Khu Bắc Giang 

Nông Cống Nông Cống 

Thanh Hóa

0967361888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê thị 

Thao

T7.2017-

T6.2018

906 Thanh 

Hóa

Nông 

Cống

CÔNG TY 

TNHH KINH 

DOANH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

TUẤN HIỀN

Nhà bà Trần Thị Hiền, 

Thôn Ty Kiều, Trung 

Chính Nông Cống Thanh 

Hóa

0972662666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

KINH 

DOANH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

TUẤN 

HIỀN

T7.2017-

T6.2018

907 Thanh 

Hóa

Nông 

Cống

CÔNG TY 

TNHH 

TRUYỀN 

THÔNG VÀ 

VIỄN 

THÔNG HTC

Thôn 10+12- Minh khôi-  

Nông Cống -Thanh Hóa

0977804264 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TRUYỀ

N 

THÔNG 

VÀ 

VIỄN 

THÔNG 

HTC

T7.2017-

T6.2018

908 Thanh 

Hóa

Nông 

Cống

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

ĐÔNG NAM 

Á SEATEL

THôn 4 ( Phu Huệ), 

Hoàng Giang Nông Cống 

Thanh Hóa

0962691456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

ĐÔNG 

NAM Á 

SEATEL

T7.2017-

T6.2018

909 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Công ty 

TNHH Viễn 

Thông VNPT 

Hoàng Hải

Phố 3 Quan Sơn Quan 

Sơn Thanh Hóa

0978722789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Hải

T7.2017-

T6.2018



910 Thanh 

Hóa

Quảng 

Xƣơng

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Dịch vụ 

Tổng hợp 

Hùng Tuyết

Thôn Diêm, Quảng 

Chính Quảng Xƣơng 

Thanh Hóa

0985988185 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại và 

Dịch vụ 

Tổng 

hợp 

Hùng 

Tuyết

T7.2017-

T6.2018

911 Thanh 

Hóa

Quảng 

Xƣơng

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI TÀI 

CHÍNH VÀ 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG 8X

Uy Nam, Quảng Ngọc 

Quảng Xƣơng Thanh Hóa

0987839987 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

TÀI 

CHÍNH 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

8X

T7.2017-

T6.2018

912 Thanh 

Hóa

Quảng 

Xƣơng

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT XÂY 

DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI ĐOÀN 

BÌNH

44 TÂN PHONG, Thôn 

Tân Phong, Lƣu Vệ 

Quảng Xƣơng Thanh Hóa

0373863446 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

SẢN 

XUẤT 

XÂY 

DỰNG 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

THƢƠN

G MẠI 

ĐOÀN 

BÌNH

T7.2017-

T6.2018

913 Thanh 

Hóa

Quảng 

Xƣơng

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

NGỌC 

THƢƠNG

Ngọc Trinh, Quảng Ngọc 

Quảng Xƣơng Thanh Hóa

0986676710 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

NGỌC 

THƢƠN

G

T7.2017-

T6.2018

914 Thanh 

Hóa

Quảng 

Xƣơng

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

HÙNG ĐÀO

Thôn Xuân, Quảng 

Chính Quảng Xƣơng 

Thanh Hóa

0974555999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

HÙNG 

ĐÀO

T7.2017-

T6.2018



915 Thanh 

Hóa

Sầm Sơn Nguyễn Văn 

Khả

Bắc Sơn Sầm Sơn Thanh 

Hóa

988886099 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Khả

T7.2017-

T6.2018

916 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

nguyễn ữu 

Chƣơng

Số Nhà 57 Lê hoồng 

phong, Ba Đình Thanh 

Hóa Thanh Hóa

0916592535 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

ữu 

Chƣơng

T7.2017-

T6.2018

917 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công ty 

TNHH Điện 

tử viễn thông 

Biên Hòa

27/29 TTTM Vinaconex, 

Phố Đại Lộ Lê Lợi, Lam 

Sơn Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0971066888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Điện tử 

viễn 

thông 

Biên Hòa

T7.2017-

T6.2018

918 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Cty TNHH 

Sim Thẻ 

Ngọc Hƣng

270B lê lai, Lê Lai, Đông 

Sơn Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0976857909 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

Sim Thẻ 

Ngọc 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

919 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công Ty 

TNHH TM & 

DV Viễn 

Thông Việt 

Anh

08/91 Nam Sơn, Nam 

Ngạn Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0982199699 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM & 

DV Viễn 

Thông 

Việt Anh

T7.2017-

T6.2018

920 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

và Xây Dựng 

Đông Bắc

25/38 Phú Thọ3, Phú 

Sơn Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0977712768 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại và 

Xây 

Dựng 

Đông Bắc

T7.2017-

T6.2018

921 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông DT

341 Phố Lê Hoàn, Lam 

Sơn Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0963763616 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

DT

T7.2017-

T6.2018

922 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công ty 

TNHH 

NGUYỄN 

NH TRUNG

Số nhà 113 Đƣờng 0 Phố 

Môi Quảng Tâm Thanh 

Hóa Thanh Hóa

0977756778 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đình 

Thành

T7.2017-

T6.2018

923 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công Ty Cổ 

Phần Mỹ 

Thuật Hoàng 

Chƣơng

57 Lê hoồng phong, Ba 

Đình Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0916592535 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Mỹ 

Thuật 

Hoàng 

Chƣơng

T7.2017-

T6.2018

924 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công Ty 

TNHH 

LIHUTRA

92 Phố Trƣờng Thi, 

Trƣờng Thi Thanh Hóa 

Thanh Hóa

0917046601 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

LIHUTR

A

T7.2017-

T6.2018

925 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Hoàng 

Quỳnh Anh

238 Phố Trần Phú, Lam 

Sơn Thanh Hóa Thanh 

Hóa

0963700120 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Quỳnh 

Anh

T7.2017-

T6.2018



926 Thanh 

Hóa

Thanh 

Hóa

Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Miền 

Trung

150 Phố Hải Thƣợng Lãn 

Ông, Đông Vệ Thanh 

Hóa Thanh Hóa

0983828529 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Miền 

Trung

T7.2017-

T6.2018

927 Thanh 

Hóa

Thiệu 

Hóa

Nguyễn nh 

Hải

202 QL45, Tiểu khu 12, 

Vạn Hà Thiệu Hóa 

Thanh Hóa

0969326666 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thanh 

Hải

T7.2017-

T6.2018

928 Thanh 

Hóa

Thiệu 

Hóa

Nguyễn Đình 

Thắng

Lam Vĩ Thiệu Vũ Thiệu 

Hoá Thanh Hoá

0978911169 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đình 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

929 Thanh 

Hóa

Thọ 

Xuân

Cty TNHH 1 

TV Vinh Chi

Khu 2, Lam Sơn Thọ 

Xuân Thanh Hóa

0984672888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 1 

TV Vinh 

Chi

T7.2017-

T6.2018

930 Thanh 

Hóa

Thọ 

Xuân

Lê Văn 

Trƣờng

Thôn Hào Lƣơng, Xuân 

Lam Thọ Xuân Thanh 

Hóa

0984209333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Trƣờng

T7.2017-

T6.2018

931 Thanh 

Hóa

Thọ 

Xuân

Vũ Minh 

Thuận

khu 9, Thọ Xuân Thọ 

Xuân Thanh Hóa

0988929423 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Minh 

Thuận

T7.2017-

T6.2018

932 Thanh 

Hóa

Thọ 

Xuân

Cty TNHH 

TMDV Hùng 

Hƣơng

Thôn 1, Bắc Lƣơng Thọ 

Xuân Thanh Hóa

0981636636 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

TMDV 

Hùng 

Hƣơng

T7.2017-

T6.2018

933 Thanh 

Hóa

Thọ 

Xuân

DNTN Bắc 

Sông Chu

Đồng Thanh, Xuân Tân 

Thọ Xuân Thanh Hóa

0981953789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

Bắc 

Sông Chu

T7.2017-

T6.2018

934 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Trịnh Văn 

Tuấn

Thống nhất Luận Thành 

Thƣờng Xuân Thanh Hóa

0982444823 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh 

Văn Tuấn

T7.2017-

T6.2018

935 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Lƣơng Thị nh Trùng Chính, Hải Hòa 

Tĩnh Gia Thanh Hóa

0977710796 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lƣơng 

Thị 

Thanh

T7.2017-

T6.2018

936 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Nguyễn Thị 

Cẩm Vân

Thôn 1, Định Hải Tĩnh 

Gia Thanh Hóa

0971113999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Vân

T7.2017-

T6.2018

937 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Nguyễn Văn 

Cƣờng

09 Quang Trung, Tiểu 

khu 6, TT Còng Tĩnh Gia 

Thanh Hóa

0988319222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

938 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Nguyễn Thị 

Cẩm Vân

Tiểu khu 2 TT Còng 

Tĩnh Gia Thanh Hóa

0986763763 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Vân

T7.2017-

T6.2018

939 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Nguyễn Thị 

Thu Hà

(TĐC Đông Yến Hải 

Yến) Nguyên Bình Tĩnh 

Gia Thanh Hóa

0987942788 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

T7.2017-

T6.2018

940 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Nguyễn Duy 

Tuấn

Tiểu khu 2 TT Còng 

Tĩnh Gia Thanh Hóa

0977685536 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Duy Tuấn

T7.2017-

T6.2018

941 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Trần Văn 

Toản

Phố Giắt, phố giắt, Triệu 

Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa

0964018926 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Toản

T7.2017-

T6.2018

942 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Đỗ Thị 

Phƣơng

đội 10, Tân Ninh Triệu 

Sơn Thanh Hóa

0977776613 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đỗ Thị 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018



943 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

MINH HIẾU 

SSC

thái bình, Thái Hòa Triệu 

Sơn Thanh Hóa

0888888336 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

MINH 

HIẾU 

SSC

T7.2017-

T6.2018

944 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Công ty 

TNHH Viễn 

thông Sim thẻ 

Huyền nh

Thôn 9 Thọ Vực Triệu 

Sơn Thanh Hóa

984467283 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Huyên

T7.2017-

T6.2018

945 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

CÔNG TY 

TNHH TƢ 

VẤN DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

VĂN 

KHÁNH

03 Tân Minh, phố tân 

minh, Triệu Sơn Triệu 

Sơn Thanh Hóa

962810889 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TƢ 

VẤN 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

VĂN 

KHÁNH

T7.2017-

T6.2018

946 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Anh 

Linh Phong

nga ba sim  Hợp Thành 

Triệu Sơn Thanh Hóa

966757577 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

947 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 

Chƣơng Thảo

Xóm 1 thọ cƣờng triệu 

sơn thanh hóa

974734866 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

văn 

Chƣơng

T7.2017-

T6.2018

948 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Sim 

Thẻ Thức Lan

Thôn 01 Minh Châu 

Triệu Sơn Thanh Hóa

0969192781 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai Văn 

Thức

T7.2017-

T6.2018

949 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SIM 

THẺ 

CƢỜNG 

XUÂN

14, phố tô vĩnh diện, 

Triệu Sơn Triệu Sơn 

Thanh Hóa

0989898099 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

950 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

CÔNG TY 

TNHH VIỄN 

THÔNG SIM 

THẺ THẢO 

DUNG

thôn 8, Thọ Thế Triệu 

Sơn Thanh Hóa

0966462222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Hoa

T7.2017-

T6.2018

951 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

CÔNG TY 

TNHH SIM 

THẺ ĐIỆN 

THOẠI VÂN 

TIÊN

Đô Trang Dân Lực Triệu 

Sơn Thanh Hóa

963723965 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Tiên

T7.2017-

T6.2018

952 Thanh 

Hóa

Triệu 

Sơn

Đổ Xuân 

Cƣơng

thôn 3, Khuyến Nông 

Triệu Sơn Thanh Hóa

0977368124 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đổ Xuân 

Cƣơng

T7.2017-

T6.2018



953 Thanh 

Hóa

Vĩnh Lộc Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Sim 

Số Đẹp Đức 

Thủy MoBiLe

số nhà 72 Khu Phố 1, 

Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc 

Thanh Hóa

01666526789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Sim Số 

Đẹp Đức 

Thủy 

MoBiLe

T7.2017-

T6.2018

954 Thanh 

Hóa

Yên Định Công Ty 

TNHH 

TMDV TIN 

HỌC & 

VIỄN 

THÔNG 

THẾ HỆ MỚI

Khu 5 Quán Lào Yên 

Định Thanh Hóa

0964311826 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TMDV 

TIN 

HỌC & 

VIỄN 

THÔNG 

THẾ HỆ 

MỚI

T7.2017-

T6.2018

955 Thừa 

Thiên 

Huế

Huế CTY TNHH 

SỐ HUẾ

4 Tôn Thất Dƣơng Kỵ, 

Tổ 1, An Cựu Huế Thừa 

Thiên Huế

0969252525 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

SỐ HUẾ

T7.2017-

T6.2018

956 Thừa 

Thiên 

Huế

Huế CTY TNHH 

1 TV TM VÀ 

DV SSD 

THIÊN SƠN

264 lê duẫn, Tổ 1, Thuận 

Hòa Huế Thừa Thiên Huế

0971179888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 1 

TV TM 

VÀ DV 

SSD 

THIÊN 

SƠN

T7.2017-

T6.2018

957 Thừa 

Thiên 

Huế

Huế CN CTY 

TNHH 

THĂNG 

BÌNH TẠI 

HUẾ

7 bến nghé, Tổ 1, Phú 

Hội Huế Thừa Thiên Huế

01698799058 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CN CTY 

TNHH 

THĂNG 

BÌNH 

TẠI HUẾ

T7.2017-

T6.2018

958 Thừa 

Thiên 

Huế

Huế CTY TNHH 

1 TV TM VA 

DV SSD 

NHẬT 

TUÕNG

4/6/108 lê ngô cát, Thôn 

Hạ 1, Thủy Xuân Huế 

Thừa Thiên Huế

01665877877 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 1 

TV TM 

VA DV 

SSD 

NHẬT 

TUÕNG

T7.2017-

T6.2018

959 Thừa 

Thiên 

Huế

Huế CTY TNHH 

1 TV TM DV 

SAO SÁNG

9/1 trần hƣng đạo, Tổ 1, 

Phú Hòa Huế Thừa 

Thiên Huế

0905117677 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 1 

TV TM 

DV SAO 

SÁNG

T7.2017-

T6.2018

960 Thừa 

Thiên 

Huế

Hƣơng 

Thủy

Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Đạt 

Phát

Số nhà 02 Đƣờng 

Nguyễn Thành Ái Khu 

Phố 3 Phú Bài Hƣơng 

Thủy Thừa Thiên Huế

0987533932 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Đạt Phát

T7.2017-

T6.2018



961 Thừa 

Thiên 

Huế

Hƣơng 

Trà

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐAN 

NGUYỄN 

PHÁT

Số nhà 1 Đƣờng La Chữ 

Trung La chữ Trung 

Hƣơng Chữ Hƣơng Trà 

Thừa Thiên Huế

0979717372 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

ĐAN 

NGUYỄ

N PHÁT

T7.2017-

T6.2018

962 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

DNTN Hàng 

Vàng Khánh 

Ngọc

01 - Chợ Điền Lộc - 

Thôn Kế Môn 1 - Điền 

Môn - Phong Điền - 

Thừa Thiên Huế

0977927502 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hồ 

Hoàng 

Khánh 

Vũ

T7.2017-

T6.2018

963 Thừa 

Thiên 

Huế

Quảng 

Điền

Phạm Xuân 

Sơn

Số nhà 134 Đƣờng 

Nguyễn Vịnh Thôn 

Khuôn Phò TT Sịa 

Quảng Điền Thừa Thiên 

Huế

0987501234 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Xuân Sơn

T7.2017-

T6.2018

964 Thừa 

Thiên 

Huế

Quảng 

Điền

ĐB Quý 

Thiện - 

Trƣơng Thị 

thuỳ nhi

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Thôn Kim Đôi Quảng 

Thành Quảng Điền Thừa 

Thiên Huế

0979979343 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Thị thuỳ 

nhi

T7.2017-

T6.2018

965 Tiền 

Giang

Châu 

Thành

Công ty 

TNHH MTV 

SXTMDV và 

Truyền 

Thông Sự 

Kiện BÁCH 

LONG VIÊN

ấp Tân Phú 1, Tân Lý 

Đông Châu Thành Tiền 

Giang

01649521740 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

SXTMD

V và 

Truyền 

Thông 

Sự Kiện 

BÁCH 

LONG 

VIÊN

T7.2017-

T6.2018

966 Tiền 

Giang

Châu 

Thành

Nguyễn Thị 

Hà

Số 229 ấp Tây Hòa Song 

Thuận Châu Thành Tiền 

Giang

0961353333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Hà

T7.2017-

T6.2018

967 Tiền 

Giang

Chợ Gạo Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Song 

Trâm

Ä�Æ°á»�ng áº¤p Quang 

KhÆ°Æ¡ng QuÆ¡n Long 

Chá»£ Gáº¡o Tiá»�n Giang

0964613636 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Song 

Trâm

T7.2017-

T6.2018

968 Tiền 

Giang

Gò Công 

Tây

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Hiền

ấp Hạ Vĩnh Bình Gò 

Công Tây Tiền Giang

0977410983 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

969 Tiền 

Giang

Mỹ Tho Công ty 

TNHH 

TMDV Tấn 

Minh

Số nhà 353 Đƣờng huyện 

ấp Hội Gia Mỹ Phong 

Mỹ Tho Tiền Giang

0979877936 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

TMDV 

Tấn Minh

T7.2017-

T6.2018

970 Tiền 

Giang

Mỹ Tho Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân  Viễn 

Thông Minh 

Tuấn

Số nhà 41/416 Đƣờng Lý 

Thƣờng Kiệt Khu Phố 05 

Phƣờng 5 Mỹ Tho Tiền 

Giang Việt Nam

0979999965 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân  

Viễn 

Thông 

Minh 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018



971 Tiền 

Giang

Mỹ Tho DNTN 

TRANG 

ÁNH LINH

Số nhà 12B2 Đƣờng 

Nguyễn Trãi Khu Phố 07 

Phƣờng 7 Mỹ Tho Tiền 

Giang

0916257686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DNTN 

TRANG 

ÁNH 

LINH

T7.2017-

T6.2018

972 Tiền 

Giang

Tân 

Phƣớc

Công ty trách 

nhiệm thƣơng 

mại và dịch 

vụ Ngọc Phú

Phú Thạnh, Phú Mỹ Tân 

Phƣớc Tiền Giang

0977316317 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

trách 

nhiệm 

thƣơng 

mại và 

dịch vụ 

Ngọc Phú

T7.2017-

T6.2018

973 Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIỄN 

THÔNG 

PHÖ ĐÔNG

Tổ Dp 6 Thị Trấn Châu ổ 

Huyện Bình Sơn Tỉnh 

Quảng Ngãi

0905447778 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIỄN 

THÔNG 

PHÖ 

ĐÔNG

T7.2017-

T6.2018

974 Quảng 

Ngãi

Nghĩa 

Hành

CÔNG TY 

TNHH MTV 

DVTM VIỆT 

LONG

Phú Vinh Trung, Chợ 

Chùa Nghĩa Hành Tỉnh 

Quảng Ngãi

0974844444 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

DVTM 

VIỆT 

LONG

T7.2017-

T6.2018

975 Quảng 

Ngãi

Thành 

Phố 

Quảng 

Ngãi

Công ty 

TNHH MTV 

TM Nhân Lực

Đƣờng 24B thôn Mỹ Lại 

Xã Tịnh Khê  Thành Phố 

Quảng Ngãi Tỉnh Quảng 

Ngãi

0983328140 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

TM 

Nhân Lực

T7.2017-

T6.2018

976 Quảng 

Ngãi

Thành 

Phố 

Quảng 

Ngãi

Lâm Quang 

Thành

Số nhà 19 Đƣờng Lê 

Thánh Tôn Tổ 3 Phƣờng 

Nghĩa Chánh Thành Phố 

Quảng Ngãi Tỉnh Quảng 

Ngãi

0979849002 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lâm 

Quang 

Thành

T7.2017-

T6.2018

977 Quảng 

Ngãi

Thành 

Phố 

Quảng 

Ngãi

Công Ty 

TNHH MTV 

ĐM Quốc 

Tịnh 1

Thôn Kim Thạch , Xã 

Nghĩa Hà  Thành Phố 

Quảng Ngãi Tỉnh Quảng 

Ngãi

0868788389 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

ĐM 

Quốc 

Tịnh 1

T7.2017-

T6.2018

978 Quảng 

Ngãi

Tƣ Nghĩa Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Hồng Sơn

Cách 50m Thu Xà, Nghĩa 

Hòa Tƣ Nghĩa Tỉnh 

Quảng Ngãi

0934766648 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Hồng Sơn

T7.2017-

T6.2018

979 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Công Ty 

TNHH Gia 

Hân HL

Số nhà D16/41 Đƣờng 

HL11 ấp 4 Xã Hƣng 

Long H.Bình Chánh 

TPHCM

0908638045 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Gia Hân 

HL

T7.2017-

T6.2018

980 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CTY TNHH 

Viễn Thông 

Ngọc Phú

Số nhà 308A/12 Đƣờng 

APT _HLong ấp 1  

H.Bình Chánh TPHCM

0937207787 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Ngọc Lệ

T7.2017-

T6.2018



981 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Đặng Thị Ni 

Na

C3/29 QL1, ấp 3, Xã Tân 

Quý Tây H.Bình Chánh 

TPHCM

0989601652 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng Thị 

Ni Na

T7.2017-

T6.2018

982 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Công ty 

TNHH 

TMDV Điện 

Tử Nhƣ 

Quỳnh

A4/107 - QL 50 - ấp 5 - 

Xã Phong Phú - H.Bình 

Chánh - TPHCM

908891579 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Quách 

Văn 

Công

T7.2017-

T6.2018

983 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CTY TNHH 

MTV DV VT 

Bảo Cƣờng

Số nhà D13/3 Đƣờng 

quoc lo 1a ấp 1 Xã Bình 

Chánh H.Bình Chánh 

TPHCM

0963772672 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Văn 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

984 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CTY TNHH 

MTV DV VT 

Minh Tân

B5/18 Trần Đại Nghĩa, 

ấp 2, Xã Tân Kiên 

H.Bình Chánh TPHCM

0868241088 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

DV VT 

Minh Tân

T7.2017-

T6.2018

985 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CÔNG TY 

TNHH TM 

DV ACMC 

VIỆT NAM

1185 - Vinh Loc (hƣơng 

lộ 80) - ấp 6 - Xã Vĩnh 

Lộc B - H.Bình Chánh - 

TPHCM

0986163337 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Minh 

Trung

T7.2017-

T6.2018

986 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Nguyên Trân

A10/6 ng hữu trí Tổ 001 

Tân Túc Q.Bình Chánh 

TPHCM

0983128284 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Tấn Liêm

T7.2017-

T6.2018

987 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CTY TNHH 

TM Và DV 

GP Hệ Thống 

Mạng Sao 

Phƣơng Nam

Số nhà E1/11 Đƣờng 

Nguyễn Hữu Trí ấp 5 TT 

Tân Túc H.Bình Chánh 

TPHCM

0962161187 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Phƣớc

T7.2017-

T6.2018

988 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CTY TNHH 

TM VÀ DV 

VT Anh Thi

B23/476A - Trần Đại 

Nghĩa - ấp 2 - Xã Tân 

Nhựt - H.Bình Chánh - 

TPHCM

0979259797 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Ngọc Thi

T7.2017-

T6.2018

989 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

CTY TNHH 

MTV Viễn 

Thông Anh 

Thƣ

Số nhà G15/27 Đƣờng 

Láng Le Bàu Cò Tổ 007 

Lê Minh Xuân Q.Bình 

Chánh TPHCM

909161779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

Anh Thƣ

T7.2017-

T6.2018

990 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Công Ty 

TNHH Viên 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Trí Đức

Số nhà B8/5 Đƣờng Võ 

Văn Vân ấp 2 Xã Vĩnh 

Lộc B H.Bình Chánh 

TPHCM

0962171717 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Viên 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Trí Đức

T7.2017-

T6.2018

991 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

DNTN Điện 

Thoại Di 

Động Sơn Ca 

2

Số nhà G16/14 Đƣờng 

Trần Đại Nghĩa  Xã Lê 

Minh Xuân H.Bình 

Chánh TPHCM

968600678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Tấn 

Vàng

T7.2017-

T6.2018

992 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Đoàn Thị 

Ngọt

1185 HL80, ấp 6, Xã 

Vĩnh Lộc B H.Bình 

Chánh TPHCM

986163337 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn Thị 

Ngọt

T7.2017-

T6.2018



993 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Viễn 

Thông L-T-A

Số nhà A1/23A Đƣờng 

Vĩnh Lộc ấp 1 Xã Vĩnh 

Lộc A H.Bình Chánh 

TPHCM

0963732613 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Viễn 

Thông L-

T-A

T7.2017-

T6.2018

994 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Bình 

Chánh

Công ty 

TNHH Kinh 

Doanh và 

diịch Vụ 

Viễn Thông 

Tiến & Thảo

Số nhà E9/10 Đƣờng 

Thới Hòa ấp 5 Xã Vĩnh 

Lộc A H.Bình Chánh 

TPHCM

0977754078 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Kinh 

Doanh 

và diịch 

Vụ Viễn 

Thông 

Tiến & 

Thảo

T7.2017-

T6.2018

995 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Cần 

Giờ

CTY TNHH 

Van Tai Du 

Lich GIA 

NGHIA

Sá»� nhÃ  70A Ä�Æ°á»�ng 

Dao Cu Phong Tháº¡nh 

TT Cáº¤n Tháº¡nh 

H.Cáº¤n Giá»� TPHCM

0986452343 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

Van Tai 

Du Lich 

GIA 

NGHIA

T7.2017-

T6.2018

996 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Trần Thành 

Trọng

920 quốc lộ 22, Khu phố 

8, TT Củ Chi H.Củ Chi 

TPHCM

0986688199 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Thành 

Trọng

T7.2017-

T6.2018

997 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Trần Quốc 

Quyền

1 Giáp Hải, Khu phố 8, 

TT Củ Chi H.Củ Chi 

TPHCM

0977835275 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Quốc 

Quyền

T7.2017-

T6.2018

998 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Cty TNHH 

Thƣơng Mại 

Phƣơng 

Quyền Phát

Số nhà 1 Đƣờng Giáp 

Hải Khu phố 8 TT Củ 

Chi H.Củ Chi TPHCM

0989516171 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phƣơng 

Quyền 

Phát

T7.2017-

T6.2018

999 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Công ty 

TNHH TM- 

DV Viễn 

Thông Tây 

Bắc

Số nhà 05 Đƣờng QL22 

Khu phố 5 TT Củ Chi 

H.Củ Chi TPHCM

0938359369 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hoàng 

Phi

T7.2017-

T6.2018

1000 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Công Ty 

TNHH MTV 

Viễn Thông 

Phúc Phƣơng

2 Nguyễn Thị Nê, Phú 

Mỹ, Xã Phú Hòa Đông 

H.Củ Chi TPHCM

0968887879 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

Phúc 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

1001 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Cty TNHH 

MTV Thái 

Dƣơng BCVT

Số nhà 1381 Đƣờng Tỉnh 

Lộ 7 ấp Chợ Xã An 

Nhơn Tây H.Củ Chi 

TPHCM

0901808577 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

Thái 

Dƣơng 

BCVT

T7.2017-

T6.2018

1002 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi võ thị linh 460-462-464 ql22, ấp 

Đình, Xã Tân Phú Trung 

H.Củ Chi TPHCM

0983756678 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

võ thị 

linh

T7.2017-

T6.2018

1003 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Hoàng 

Nhung_462 

Ql 22 tpt

Sá»� nhÃ  462 Ä�Æ°á»�ng 

Quá»�c Lá»� áº¥p Giá»¯a 

XÃ£ TÃ¢n PhÃº Trung 

H.Cá»¤ Chi TPHCM

0937567979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Nhung

T7.2017-

T6.2018



1004 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Công Ty 

TNHHTMDV 

 Tân Thông 

Hội

SÃ¡Â»Â� nhÃ�Â  290 

Ã�Â�Ã�Â°Ã¡Â»Â�ng QL 22 

TÃ�Â¢n Ã�Â�Ã¡Â»Â�nh 

XÃ�Â£ TÃ�Â¢n ThÃ�Â´ng 

HÃ¡Â»Â�i H.CÃ¡Â»Â¤ 

Chi TPHCM

0971515151 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHHT

MDV 

Tân 

Thông 

Hội

T7.2017-

T6.2018

1005 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi nguyễn 

hoàng sang

89 tl8, ấp 1A, Xã Tân 

Thạnh Tây H.Củ Chi 

TPHCM

0977147907 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

hoàng 

sang

T7.2017-

T6.2018

1006 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi CH Phúc 

Phƣơng_Ngu

yễn Thị Nê

Số nhà 2b Đƣờng 

Nguyễn Thị Nê Phú Mỹ 

Xã Phú Hòa Đông H.Củ 

Chi TPHCM

0909791699 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Nê

T7.2017-

T6.2018

1007 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi Lê Duyên 

Anh

253 TL15, ấp 10, Xã Tân 

Thạnh Đông H.Củ Chi 

TPHCM

0974537537 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Duyên 

Anh

T7.2017-

T6.2018

1008 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi CH Nam 

Việt_Lê 

Duyên 

Anh_253 

TL15

Số nhà 253 Đƣờng Tỉnh 

lộ 15 ấp 10 Xã Tân 

Thạnh Đông H.Củ Chi 

TPHCM

0964537537 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Duyên 

Anh

T7.2017-

T6.2018

1009 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Củ Chi CTY TNHH 

VIEN 

THONG 

SONG 

THIEN

424 - Binh My - Bình Mỹ 

- Xã Bình Mỹ - H.Củ Chi 

- TPHCM

909901901 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTY 

TNHH 

VIEN 

THONG 

SONG 

THIEN

T7.2017-

T6.2018

1010 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Công Ty Cổ 

Phần Hoàng 

Trí Thành

Số nhà 14/12A Đƣờng 

Nguyễn Thị Ngâu Trung 

Đông Xã Thới Tam Thôn 

H.Hóc Môn TPHCM

0986543688 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Thị 

Hƣơng 

Giang

T7.2017-

T6.2018

1011 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Quốc 

Dũng

141/5J - TTT05 - ấp 

Đông 2 - Xã Thới Tam 

Thôn - H.Hóc Môn - 

TPHCM

0977323231 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Quốc 

Dũng

T7.2017-

T6.2018

1012 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Công ty 

TNHH 

XDTMDV 

TTNT DHC 

Hoàng Phát

69B Đặng Phúc Vịnh, Xã 

Đông Thạnh H.Hóc Môn 

TPHCM

0983465777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

XDTMD

V TTNT 

DHC 

Hoàng 

Phát

T7.2017-

T6.2018

1013 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Công Ty 

TNHH Xây 

Dựng Quảng 

Cáo Tân 

Thành Phát

354 Đặng Phúc Vịnh, ấp 

6, Xã Đông Thạnh 

H.Hóc Môn TPHCM

0985709857 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xây 

Dựng 

Quảng 

Cáo Tân 

Thành 

Phát

T7.2017-

T6.2018



1014 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC 

HUỲNH GIA

Số nhà 27/5B Đƣờng 

LTK Khu phố 4 TT Hóc 

Môn H.Hóc Môn 

TPHCM

0908848353 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC 

HUỲNH 

GIA

T7.2017-

T6.2018

1015 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ ĐIỆN 

THOẠI 

QUỐC 

CƢỜNG

Số nhà 9/1 Đƣờng 

Nguyễn Ảnh Thủ Trung 

Mỹ Tây Xã Trung Chánh 

H.Hóc Môn TPHCM

0966136222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

ĐIỆN 

THOẠI 

QUỐC 

CƢỜNG

T7.2017-

T6.2018

1016 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Công Ty 

TNHH TM 

DV Viễn 

Thông Bảo 

Ngọc

Số nhà 59/14C Đƣờng 

Bùi Văn Thủ Tiền Lân 

Xã Bà Điểm H.Hóc Môn 

TPHCM

0986832383 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM DV 

Viễn 

Thông 

Bảo Ngọc

T7.2017-

T6.2018

1017 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Cty TNHH 

MTV TMDV 

KT  VY 

TÍNH CÔNG 

NGHỆ MỚI 

24G

Số nhà 2/10A5 Đƣờng 

Nguyễn Thị Sóc Bắc Lân 

Xã Bà Điểm H.Hóc Môn 

TPHCM

909945479 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

TMDV 

KT  VY 

TÍNH 

CÔNG 

NGHỆ 

MỚI 24G

T7.2017-

T6.2018

1018 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

CÔNG TY 

TNHH 

PHÁT 

TRIỂN SÀI 

GÕN 

MOBILE

Số nhà 42/1B Đƣờng 

Phan Văn Đối Tiền Lân 

Xã Bà Điểm H.Hóc Môn 

TPHCM

986039097 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

PHÁT 

TRIỂN 

SÀI 

GÕN 

MOBILE

T7.2017-

T6.2018

1019 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

CH Tống Phú 

Cƣờng_P.T.H

.Loan_77/1A 

PVH

Số nhà 77/1A Đƣờng 

Phan Văn Hớn ấp 5 Xã 

Xuân Thới Thƣợng 

H.Hóc Môn TPHCM

0969175132 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tống 

Phú 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

1020 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Trần Thị 

Thúy

Số nhà 38/1 Đƣờng 

QL22 ấp 1 Xã Xuân Thới 

Sơn H.Hóc Môn TPHCM

0967080999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Thúy

T7.2017-

T6.2018



1021 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

CH Tầm Cao 

Mới_Lê Lan 

Anh_1A 

TVM

Số nhà 1A Đƣờng trần 

văn mƣời ấp 3 Xã Xuân 

Thới Thƣợng H.Hóc 

Môn TPHCM

0977791644 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Lan 

Anh

T7.2017-

T6.2018

1022 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

Công ty 

TNHH MTV 

TM DV KT 

VT Công 

Nghệ Mới 

24G

Số nhà 146/2 Đƣờng Đỗ 

Văn Dậy Tân Thới 1 Xã 

Tân Hiệp H.Hóc Môn 

TPHCM

0909945479 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

TM DV 

KT VT 

Công 

Nghệ 

Mới 24G

T7.2017-

T6.2018

1023 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Hóc 

Môn

CÔNG TY 

TNHH 

MINH HIẾU 

COMPUTER

Số nhà 57/2A Đƣờng 

QL22 Thống Nhất 2 Xã 

Tân Thới Nhì H.Hóc 

Môn TPHCM

0907131048 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MINH 

HIẾU 

COMPU

TER

T7.2017-

T6.2018

1024 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MAI DICH 

VU KỸ 

THUẬT 

BẢO NGHI

236 Nguyễn Văn Tạo, ấp 

2, Xã Long Thới H.Nhà 

Bè TPHCM

0913123077 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MAI 

DICH 

VU KỸ 

THUẬT 

BẢO 

NGHI

T7.2017-

T6.2018

1025 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MAI MINH 

TIỆP

420 Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 7, TT Nhà Bè 

H.Nhà Bè TPHCM

0986424426 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MAI 

MINH 

TIỆP

T7.2017-

T6.2018

1026 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

Công Ty 

TNHH VIỄN 

THÔNG 

MINH PHÖC

2326 Huỳnh Tấn Phát, ấp 

3, Xã Phú Xuân H.Nhà 

Bè TPHCM

0965087892 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

VIỄN 

THÔNG 

MINH 

PHÖC

T7.2017-

T6.2018

1027 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

Công ty 

TNHH Bảo 

Tín Thanh 

Bình

183A Lê Văn Lƣơng, ấp 

3, Xã Phƣớc Kiển H.Nhà 

Bè TPHCM

0963062679 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Bảo Tín 

Thanh 

Bình

T7.2017-

T6.2018

1028 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

Công ty 

TNHH Dịch 

Vụ Thƣơng 

Mại Vận Tải 

Hiệp Phú

248 Phan Văn Bảy, ấp 1, 

Xã Hiệp Phƣớc H.Nhà 

Bè TPHCM

0963523549 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Thƣơng 

Mại Vận 

Tải Hiệp 

Phú

T7.2017-

T6.2018



1029 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

Cty TNHH 

TMDV Viễn 

Thông HDT

03 Lê Văn Lƣơng, ấp 2, 

Xã Phƣớc Kiển H.Nhà 

Bè TPHCM

0988200392 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

TMDV 

Viễn 

Thông 

HDT

T7.2017-

T6.2018

1030 TP Hồ 

Chí 

Minh

H.Nhà 

Bè

Cty Cổ Phần 

LEHA

25/5 Lê Văn Lƣơng, ấp 

4, Xã Nhơn Đức H.Nhà 

Bè TPHCM

0976799466 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty Cổ 

Phần 

LEHA

T7.2017-

T6.2018

1031 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Cty TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

TRUYỀN 

THÔNG 

CHIÊU 

DƢƠNG

176A Hai Bà trƣng, Khu 

phố 1, P. Đa Kao Q.01 

TPHCM

083223636 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

TRUYỀ

N 

THÔNG 

CHIÊU 

DƢƠNG

T7.2017-

T6.2018

1032 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Công ty 

TNHH MTV 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ THẢO

122 Bùi Thị Xuân, Khu 

phố 1, P. Phạm Ngũ Lão 

Q.01 TPHCM

0839259880 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

THẢO

T7.2017-

T6.2018

1033 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Cty TNHH 

MTV Gia 

Huy_Bảo Anh

66 Nguyễn Cƣ Trinh, 

Khu phố 2, P. Phạm Ngũ 

Lão Q.01 TPHCM

0906685119 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

MTV 

Gia 

Huy_Bảo 

 Anh

T7.2017-

T6.2018

1034 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Công Ty 

TNHH 

TMDV MT 

ĐÔNG NAM 

Á

77h Bùi Thị Xuân, Khu 

phố 3, P. Bến Thành 

Q.01 TPHCM

0838334441 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TMDV 

MT 

ĐÔNG 

NAM Á

T7.2017-

T6.2018

1035 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 C.TY 

TNHHTMDV 

 MT ĐÔNG 

NAM 

Á_ANH 

PHÖ_090372

7564

Số nhà 77H Đƣờng Bùi 

Thị Xuân Khu phố 1 P. 

Bến Thành Q.01 TPHCM

0903727564 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

C.TY 

TNHHT

MDV 

MT 

ĐÔNG 

NAM 

Á_ANH 

PHÖ_090

3727564

T7.2017-

T6.2018

1036 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Công Ty 

TNHH Công 

Nghệ Truyền 

Thông Chiêu 

Dƣơng

Số nhà 176A Đƣờng Hai 

Bà Trƣng  P. Đa Kao 

Q.01 TPHCM

0914500085 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Công 

Nghệ 

Truyền 

Thông 

Chiêu 

Dƣơng

T7.2017-

T6.2018



1037 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Công Ty 

TNHH MTV 

Kinh Doanh 

Việt

123 Đề Thám, Khu phố 

1, P. Cô Giang Q.01 

TPHCM

0987808906 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Kinh 

Doanh 

Việt

T7.2017-

T6.2018

1038 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Đầu Tƣ Võ 

Hoàng

C/c 45-47 Nguyễn Thái 

Bình, Khu phố 1, P. 

Nguyễn Thái Bình Q.01 

TPHCM

01692666006 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty Võ 

Hoàng_V

õ Thành 

Công_16

9266600

6

T7.2017-

T6.2018

1039 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 Công Ty Cổ 

Phần Thƣơng 

Mại Dịch Vụ 

Ánh Quang

55Bis Cô Bắc, Khu phố 

1, P. Cầu Ông Lãnh Q.01 

TPHCM

0906893838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Ánh 

Quang

T7.2017-

T6.2018

1040 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.01 ĐBMT CN 

Cty Phong 

Vũ_264aNT

MK_Trần 

Văn Hậu

Số nhà 264A Đƣờng 

Nguyễn Thị Minh Khai  

P. Bến Nghé Q.01 

TPHCM

0987468583 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Hậu

T7.2017-

T6.2018

1041 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Đỗ Ngọc Ánh

Số nhà 430 Đƣờng Xa Lộ 

Hà Nội Khu phố 3 P. An 

Phú Q.02 TPHCM

01222499051 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên Đỗ 

Ngọc 

Ánh

T7.2017-

T6.2018

1042 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Hòa 

Phát

398 - Nguyễn Thị Định - 

Khu phố 1 - P. Thạnh Mỹ 

Lợi - Q.02 - TPHCM

0908656505 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Hòa Phát

T7.2017-

T6.2018

1043 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI XUẤT 

NHẬP 

KHẨU ASIA

Số nhà 191 Đƣờng 

Trƣơng Văn Bang Khu 

phố 3 P. Thạnh Mỹ Lợi 

Q.02 TPHCM

0983881196 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

ASIA

T7.2017-

T6.2018

1044 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Bùi 

Mạnh Hùng

14C Quốc Hƣơng, P. 

Thảo Điền Q.02 TPHCM

0977449742 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi 

Mạnh 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

1045 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Văn Chƣơng

29 đƣờng 49B, P. Thảo 

Điền, Quận 2, TPHCM

0906606466 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Mỹ Hạnh

T7.2017-

T6.2018



1046 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 nguyễn thị 

thu nguyệt

170 nguyễn duy trinh, 

Khu phố 1, P. Bình 

Trƣng Tây Q.02 TPHCM

868888830 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

thị thu 

nguyệt

T7.2017-

T6.2018

1047 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Cửa hàng 

Hồng 

Lĩnh_Võ 

Hồng 

Lĩnh_708 

NDT, P.BTĐ

708 nguyễn duy trinh, 

Khu phố 1, P. Bình 

Trƣng Đông Q.02 

TPHCM

977290777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Hồng 

Lĩnh

T7.2017-

T6.2018

1048 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Sản 

Xuất Thƣơng 

mại Việt 

Cƣờng

170 Khu phố 2, P. Bình 

Trƣng Tây Q.02 TPHCM

0977153775 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

Tƣ Nhân 

Sản Xuất 

Thƣơng 

mại Việt 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

1049 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH 

Wisdomroboti

cs

Số nhà 708 Đƣờng 

nguyễn duy trinh Khu 

phố 1 P. Bình Trƣng 

Đông Q.02 TPHCM

0888365368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Wisdomr

obotics

T7.2017-

T6.2018

1050 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH TM 

DV Tƣ Vấn 

Huyền Vân

Số nhà 726 Đƣờng 

nguyễn duy trinh Khu 

phố 1 P. Bình Trƣng 

Đông Q.02 TPHCM

0909781699 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM DV 

Tƣ Vấn 

Huyền 

Vân

T7.2017-

T6.2018

1051 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

SSC

Số nhà 321 Đƣờng 

Nguyễn Duy Trinh Tổ 

001 Bình Trƣng Tây 

Q.02 TPHCM

0983710804 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

thị kim 

thoa

T7.2017-

T6.2018

1052 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH MTV 

TM-DV An 

Bình Mobile

Số nhà 744 Đƣờng 

nguyễn duy trinh Khu 

phố 1 P. Bình Trƣng 

Đông Q.02 TPHCM

0989434000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Đình 

Binh

T7.2017-

T6.2018

1053 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.02 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Huỳnh Gia

Số nhà 51/1 Đƣờng 

nguyễn văn giáp Khu phố 

1 P. Bình Trƣng Đông 

Q.02 TPHCM

0979997559 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

huỳnh 

khải hƣng

T7.2017-

T6.2018

1054 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 Công Ty Cổ 

Phần Thƣơng 

Mại Dịch Vụ 

Phong Vũ

264A-B-C-D Nguyễn 

Thị Minh Khai, Khu phố 

1, P.06 Q.03 TPHCM

0862908777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ 

Phong Vũ

T7.2017-

T6.2018

1055 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 CH 

Sim_Thái Thị 

Kim 

Thắng_21 

TQD

Số nhà 21 Đƣờng Trần 

Quang Diệu Tổ 001 P.14 

Q.03 TPHCM

0909428939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Thái Thị 

Kim 

Thắng

T7.2017-

T6.2018



1056 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 Đại Lý 

01_Trần Đắc 

Nhơn ( Nam 

Phƣơng)

Số nhà 537 Đƣờng Điện 

Biên Phủ  P.03 Q.03 

TPHCM

0911223344 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Đắc 

Nhơn

T7.2017-

T6.2018

1057 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 CH Phƣơng 

Minh 

Phát_Nguyễn 

Khắc 

Phƣơng_51V

C

Số nhà 51 Đƣờng Vƣờn 

Chuối Khu phố 1 P.04 

Q.03 TPHCM

0862790999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Khắc 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

1058 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT 

NHẬP 

KHẨU HẢI 

SƠN

P.02 Q.03 TPHCM 0909865018 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

HẢI SƠN

T7.2017-

T6.2018

1059 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

THƢƠNG 

MẠI ĐIỆN 

TỬ VIỄN 

THÔNG 

NGỌC 

TRANG

Số nhà 127 Đƣờng kỳ 

đồng  P.09 Q.03 TPHCM

0938137000 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Lê Ngọc 

Trang

T7.2017-

T6.2018

1060 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.03 CÔNG TY 

TNHH LÊ 

MINH SONG

Số nhà 1 ga sg Đƣờng 

nguyễn thông Khu phố 1 

P.09 Q.03 TPHCM

0914924968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

An

T7.2017-

T6.2018

1061 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.04 Tuấn 

420_420 Tôn 

Đản_ Đặng 

Ngọc Tuấn

420 Tôn Đản, Khu phố 1, 

P.04 Q.04 TPHCM

0966303007 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

 Đặng 

Ngọc 

Tuấn

T7.2017-

T6.2018

1062 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.04 CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

TUẤN 420

420 Tôn Đản, Khu phố 1, 

P.04 Q.04 TPHCM

0918127426 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

VÀ 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

TUẤN 

420

T7.2017-

T6.2018



1063 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.04 CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ LMN

170/28 Bến Vân Đồn, 

Khu phố 1, P.06 Q.04 

TPHCM

0981818168 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ LMN

T7.2017-

T6.2018

1064 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.04 CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ LMN

Số nhà 170/28 Đƣờng 

Bến Vân Đồn Khu phố 1 

P.06 Q.04 TPHCM

0971576101 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lâm Thị 

Mông 

Tuyền

T7.2017-

T6.2018

1065 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.04 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Xây 

Dựng Xuất 

Nhập Khẩu 

Trọng 

Phƣơng CP

157 - Hoàng Diệu - Khu 

phố 1 - P.09 - Q.04 - 

TPHCM

0933699199 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Thị Cầm

T7.2017-

T6.2018

1066 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.04 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Phƣơng Nga 

217

217 Hoàng Diệu, Khu 

phố 1, P.08 Q.04 TPHCM

0933663358 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Tuyết 

Nga

T7.2017-

T6.2018

1067 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Ngân Hồ _ 

Đặng Kim 

Nga_54THĐ

54 Trần Hƣng Đạo P.07 

Q.05 TPHCM

01222072150 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Kim Nga

T7.2017-

T6.2018

1068 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Công ty tnhh 

tin học quốc 

vy

Số nhà 25 Đƣờng 

Nguyễn Chí Thanh Tổ 

001 P.09 Q.05 TPHCM

0908464685 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

tnhh tin 

học quốc 

vy

T7.2017-

T6.2018

1069 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Nguyễn Xuân 

Tiến (Chi 

Nhánh 

DNTN Đoàn 

Tùng)

269 Khu phố 1, P.10 

Q.05 TPHCM

0908330333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Tiến

T7.2017-

T6.2018

1070 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 CN Công ty 

cp xây dựng 

khang an 

thịnh

Số nhà 38a Đƣờng Tản 

Đà Khu phố 1 P.10 Q.05 

TPHCM

0908068489 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGuyễn 

Thị 

Thanh 

Hằng  

CH lợi 

Phát

T7.2017-

T6.2018

1071 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 công ty tnhh 

mtv thƣơng 

mại lido

Số nhà 968 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Khu phố 1 

P.07 Q.05 TPHCM

0908632863 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

tnhh mtv 

thƣơng 

mại lido

T7.2017-

T6.2018

1072 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 công ty tnhh 

Hoàng Tử SG

81 Trần Hƣng Đạo P.06 

Q.05 TPHCM

0964333333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

tnhh 

Hoàng 

Tử SG

T7.2017-

T6.2018

1073 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Quang Trung 

- Phạm Văn 

Khánh

Số nhà 224 Đƣờng hùng 

vƣơng  P.15 Q.05 

TPHCM

0839556815 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Văn 

Khánh

T7.2017-

T6.2018



1074 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Chi nhánh 

công ty CP 

TM và VT 

H.D.G Việt 

Nam

Số nhà 59/31 Đƣờng 

Tran Phu Khu phố 1 P.04 

Q.05 TPHCM

0945399333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chi 

nhánh 

công ty 

CP TM 

và VT 

H.D.G 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

1075 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Cty TNHH 

MTV Công 

Nghệ Viễn 

Thông Phan 

Anh

Số nhà 37A-37B Đƣờng 

Hùng Vƣơng Tổ 001 

P.04 Q.05 TPHCM

0902349222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Nga

T7.2017-

T6.2018

1076 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Cty TNHH 

Xây Dựng 

Bất Động 

Sản Anh 

Minh

Số nhà 54 Đƣờng Lê 

Hồng Phong Khu phố 2 

P.02 Q.05 TPHCM

0925295295 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đậu Thị 

Quý

T7.2017-

T6.2018

1077 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Cty TNHH A 

Tiến Mobile

Số nhà 53B Đƣờng Hùng 

Vƣơng Khu phố 1 P.04 

Q.05 TPHCM

0987123355 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Loan

T7.2017-

T6.2018

1078 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.05 Cty TNHH 

Viễn Thông 

Hà Nhung

Số nhà 17D Đƣờng Hùng 

Vƣơng Tổ 001 Khu phố 

1 Q.05 TPHCM

0908803686 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Hà 

Nhung

T7.2017-

T6.2018

1079 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.06 CTy TNHH 

TM Thành 

Viễn_Nguyễn 

 Hải Thanh

Số nhà 785 Đƣờng Hồng 

Bàng Tổ 001 P.06  

TPHCM

0903959059 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CTy 

TNHH 

TM 

Thành 

Viễn_Ng

uyễn Hải 

Thanh

T7.2017-

T6.2018

1080 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.06 Tiên Bích 

Thủy_ 

Nguyễn Thị 

Kim Loan

362 An Dƣơng Vƣơng, 

Khu phố 1, P.10 Q.06 

TPHCM

0888668668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Kim 

Loan

T7.2017-

T6.2018

1081 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.06 CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN 

THY

Số nhà 619 Đƣờng hậu 

giang Khu phố 1 P.11 

Q.06 TPHCM

0913867090 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THY

T7.2017-

T6.2018

1082 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Doanh 

Nghiệp tƣ 

nhân Lộc 

Phát Quốc tế 

Sài Gòn

497 Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 1, P. Tân Thuận 

Đông Q.07 TPHCM

01688029999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doanh 

Nghiệp 

tƣ nhân 

Lộc Phát 

Quốc tế 

Sài Gòn

T7.2017-

T6.2018

1083 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Công ty 

TNHH MTV 

Thành Đạt 

Phú Gia

Số nhà 1454 Đƣờng 

Huỳnh Tấn Phát  P. Phú 

Mỹ Q.07 TPHCM

0915901590 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thành 

Đạt Phú 

Gia

T7.2017-

T6.2018



1084 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Cty tnhh đầu 

tƣ phát triển 

hoàng dũng

Số nhà 203 Đƣờng trần 

xuân soạn Khu phố 1 P. 

Tân Thuận Tây Q.07 

TPHCM

0977846931 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Ngọc Phi

T7.2017-

T6.2018

1085 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 cty tnhh phú 

mỹ long

Số nhà 560A Đƣờng 

Huỳnh Tấn Phát Khu phố 

2 P. Tân Phú Q.07 

TPHCM

0979777279 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tiêu Thị 

Hồng 

Lam

T7.2017-

T6.2018

1086 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Công Ty 

TNHH 

Phƣơng Hà 

Mobi

382 Huỳnh Tấn Phát, P. 

Bình Thuận Q.07 

TPHCM

0967962232 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Phƣơng 

Hà Mobi

T7.2017-

T6.2018

1087 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Công Ty 

TNHH Xuất 

Nhập Khẩu 

Khang

11 AGrand view C 

Nguyễn Đức Cảnh, P. 

Tân Phong Q.07 TPHCM

0903019684 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xuất 

Nhập 

Khẩu 

Khang

T7.2017-

T6.2018

1088 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Công Ty 

TNHH Xuất 

Nhập Khẩu 

Tổng Hợp 

Vinakoworld

R4-90 Hƣng Gia 2 Phú 

Mỹ Hƣng, P. Tân Phong 

Q.07 TPHCM

0961912979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xuất 

Nhập 

Khẩu 

Tổng 

Hợp 

Vinakow

orld

T7.2017-

T6.2018

1089 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Hoằng Phát

42 Đƣờng số 1, P. Tân 

Hƣng Q.07 TPHCM

0902851975 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ 

Hoằng 

Phát

T7.2017-

T6.2018

1090 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.07 Công Ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Hoằng Phát

Số nhà 42 Đƣờng Đƣờng 

số 1 Khu phố 1 P. Tân 

Hƣng Q.07 TPHCM

0937474728 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ 

Hoằng 

Phát

T7.2017-

T6.2018

1091 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.08 CÔNG TY 

TNHH TM 

DV AN LỘC 

NGUYÊN

Số nhà 150 Đƣờng 

Nguyễn Thị Tần Khu phố 

4 P.02 Q.08 TPHCM

0903720073 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM DV 

AN LỘC 

NGUYÊ

N

T7.2017-

T6.2018



1092 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.08 Công Ty 

TNHH MTV 

Tân Việt 

Viễn Thông

Số nhà 1185 Đƣờng 

Phạm Thế Hiển  P.05 

Q.08 TPHCM

0919261626 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tôn 

Thanh 

Tùng

T7.2017-

T6.2018

1093 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.08 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Du 

Lịch Duy 

Nguyễn

Số nhà 1291A Đƣờng 

Phạm Thế Hiển  P.05 

Q.08 TPHCM

0933623838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thanh 

Nguyễn

T7.2017-

T6.2018

1094 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.08 Công Ty 

TNHH Dịch 

Vụ Viễn 

Thông Ngọc 

My

Số nhà 46/3 Đƣờng Phú 

Định Khu phố 1 P.16 

Q.08 TPHCM

0933315999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Ngọc My

T7.2017-

T6.2018

1095 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 CH Viễn 

Thông V & T 

_ Lê Văn 

Vấn_02 

đƣờng lò lu

Số nhà 02 Đƣờng Lò Lu 

Phƣớc Hiệp P. Trƣờng 

Thạnh Q.09 TPHCM

0932033933 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Vấn

T7.2017-

T6.2018

1096 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 CH điện 

thoại Hoàng 

Tú

Số nhà 568 Đƣờng lê văn 

việt Long Hòa P. Long 

Thạnh Mỹ Q.09 TPHCM

0966367979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CH điện 

thoại 

Hoàng Tú

T7.2017-

T6.2018

1097 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 CH Minh Tý 

I_Anh Minh 

_4 đƣờng lo 

lu

Số nhà 4 Đƣờng lo lu 

Phƣớc Hiệp P. Trƣờng 

Thạnh Q.09 TPHCM

0906606179 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CH Minh 

Tý 

I_Anh 

Minh

T7.2017-

T6.2018

1098 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

HƢƠNG VY

Số nhà 18 Đƣờng Lã 

Xuân Oai Phƣớc Lai P. 

Long Trƣờng Q.09 

TPHCM

0979379832 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

 Đỗ Văn 

Thụy

T7.2017-

T6.2018

1099 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VẬN TẢI 

VÀ 

THƢƠNG 

MẠI SPITTO

Số nhà Chung Cƣ C5 ki 

ốt 003 Đƣờng Man Thiện 

Khu phố 1 P. Tăng Nhơn 

Phú A Q.09 TPHCM

0981801913 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Thị 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

1100 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 công ty tnhh 

tm dv thiết bị 

viễn thông 

thiên minh

63 Khu phố 1, P. Phƣớc 

Long B Q.09 TPHCM

0977928590 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

tnhh tm 

dv thiết 

bị viễn 

thông 

thiên 

minh

T7.2017-

T6.2018

1101 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 công ty tnhh 

đầu tƣ 

thƣơng mại 

dịch vụ song 

mộc

Số nhà 542 Đƣờng đỗ 

xuân hợp Khu phố 1 P. 

Phƣớc Bình Q.09 

TPHCM

0967938457 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

công ty 

tnhh đầu 

tƣ 

thƣơng 

mại dịch 

vụ song 

mộc

T7.2017-

T6.2018



1102 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Tấn 

Phát Lộc

121 Man Thiện, Khu phố 

1, P. Hiệp Phú Q.09 

TPHCM

0933767676 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ Văn 

Đức

T7.2017-

T6.2018

1103 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ  

Viễn Thông 

Quốc Hƣng

29A Trƣơng Văn Hải, 

Khu phố 1, P. Tăng Nhơn 

Phú B Q.09 TPHCM

0902751751 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Ánh 

Nga

T7.2017-

T6.2018

1104 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Công Ty 

TNHH TM 

DV Du lịch 

An Trinh

155 Khu phố 1, P. Tân 

Phú Q.09 TPHCM

0966655701 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Thị Mến

T7.2017-

T6.2018

1105 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Công Ty 

TNHH Đầu 

Tƣ TM DV 

Đào Tạo Phú 

Qúy

Số nhà 74/9/8 Đƣờng 

Nam Cao Khu phố 3 P. 

Tân Phú Q.09 TPHCM

0967515151 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phúc 

Văn Tiến

T7.2017-

T6.2018

1106 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Công Ty 

TNHH Khởi 

Việt Khang

Số nhà 271 Đƣờng Tăng 

Nhơn Phú Tổ 001 Tăng 

Nhơn Phú B Q.09 

TPHCM

0976357933 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Khởi 

Việt 

Khang

T7.2017-

T6.2018

1107 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Chi nhánh 

công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

dịch vụ Ý 

Nhi_ Cửa 

hàng điện 

thoại Ý Nhi

Số nhà 1A Đƣờng lê văn 

việt Tổ 001 Hiệp Phú 

Q.09 TPHCM

0909433099 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Chi 

nhánh 

công ty 

TNHH 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ Ý 

Nhi_ 

Cửa 

hàng 

điện 

thoại Ý 

Nhi

T7.2017-

T6.2018

1108 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.09 Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Viễn 

Thông Du 

Lịch Bảo Phú

2 Đƣờng 68, Khu phố 1, 

P. Hiệp Phú Q.09 

TPHCM

943992468 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Văn 

Giàu

T7.2017-

T6.2018

1109 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 nguyễn 

huỳnh mai

Số nhà 274 Đƣờng nhật 

tảo Khu phố 1 P.08 Q.10 

TPHCM

0963701860 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

nguyễn 

huỳnh 

mai

T7.2017-

T6.2018

1110 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Phậm Huy 

Trinh

Số nhà 307/10 Đƣờng 

Vĩnh Viễn Khu phố 1 

P.05 Q.10 TPHCM

0938100001 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phậm 

Huy 

Trinh

T7.2017-

T6.2018

1111 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Kết Nối 

Việt_Nguyễn 

Văn 

Hùng_250 

NCT

Số nhà 250 Đƣờng 

Nguyễn Chí Thanh Khu 

phố 1 P.03 Q.10 TPHCM

0979924312 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

1112 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Hùng Long 

Lê Nguyễn 

Hùng Long

Số nhà 224 Đƣờng Sƣ 

Vạn Hạnh Khu phố 1 

P.02 Q.10 TPHCM

0908908840 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Nguyễn 

Hùng 

Long

T7.2017-

T6.2018



1113 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Hồng 

Thắm_Liễu 

Thị Thanh 

Xuân_600 

Đƣờng 3/2

Số nhà 600 Đƣờng Ba 

Tháng Hai Khu phố 1 

P.14 Q.10 TPHCM

0918044788 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Liễu Thị 

Thanh 

Xuân

T7.2017-

T6.2018

1114 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Kim 

Yến_Nguyễn 

Thị Kim 

Yến_602 3/2

Số nhà 602 Đƣờng Ba 

Tháng Hai Tổ 002 P.14 

Q.10 TPHCM

0908577663 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Kim 

Yến

T7.2017-

T6.2018

1115 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Minh Trí 

Nhã_Nguyễn 

Thị Cẩm 

Tú_7A/34 TT

Số nhà 7a/34 Đƣờng 

thành thái Tổ 001 P.14 

Q.10 TPHCM

0932394426 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Tú

T7.2017-

T6.2018

1116 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Fone123_Ngu

yễn Văn 

Đại_123 

Đƣờng 3/2

Số nhà 123 Đƣờng Ba 

Tháng Hai Khu phố 1 

P.11 Q.10 TPHCM

0908543939 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn Đại

T7.2017-

T6.2018

1117 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

dịch vụ và 

đầu tƣ Duy 

Khang

Số nhà 144 Đƣờng Hoa 

Hung Khu phố 1 P.13 

Q.10 TPHCM

0977569360 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

thƣơng 

mại dịch 

vụ và 

đầu tƣ 

Duy 

Khang

T7.2017-

T6.2018

1118 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Công ty 

TNHH 

thƣơng mại 

dịch vụ 

Nguyễn Thị 

Ngọc Trinh

Số nhà 226 Đƣờng Ba 

Hat Khu phố 1 P.09 Q.10 

TPHCM

0909912201 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Trinh

T7.2017-

T6.2018

1119 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.10 Công ty 

TNHH viễn 

thông Tài Lợi

Số nhà 595/020 Đƣờng 

CMT 8 Khu phố 1 P.15 

Q.10 TPHCM

0977460968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tai 

loi_595/0

20 CMT8

T7.2017-

T6.2018

1120 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.11 Công ty 

TNHH MTV 

Viễn Thông 

DoTI

64 Hòa Bình, P.05 Q.11 

TPHCM

0963690214 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

DoTI

T7.2017-

T6.2018

1121 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.11 Nguyễn 

Trƣờng Thọ

Số nhà 21, Đƣờng Xóm 

Đất, Tổ 001,P.08 Q.11 

TPHCM

0947771178 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Trƣờng 

Thọ

T7.2017-

T6.2018

1122 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.11 CH_Bùi Gia 

Phát

Số nhà 144 Đƣờng Lạc 

Long Quân Khu phố 1 

P.10 Q.11 TPHCM

0937797966 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Gia 

Phát

T7.2017-

T6.2018

1123 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.11 Đoàn Thị Tú 

Trinh

Số nhà 256/29 Đƣờng 

Hàn Hải Nguyên Khu 

phố 1 P.09 Q.11 TPHCM

0932926696 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đoàn Thị 

Tú Trinh

T7.2017-

T6.2018

1124 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.11 Nguyễn Tấn 

Thuật

105 - Ông Ích Khiêm - 

Khu phố 1 - P.10 - Q.11 - 

TPHCM

963710658 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Tấn 

Thuật

T7.2017-

T6.2018



1125 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.12 Công Ty 

TNHH Xây 

Dựng Quảng 

Cáo Tân 

Thành Phát

112/16/18 HT 42, Khu 

phố 4, P. Hiệp Thành 

Q.12 TPHCM

0985709857 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Xây 

Dựng 

Quảng 

Cáo Tân 

Thành 

Phát

T7.2017-

T6.2018

1126 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.12 Công Ty 

TNHH Kinh 

Doanh 

Nguyễn 

Hoàng

678 Nguyễn Ảnh Thủ, P. 

Hiệp Thành Q.12 

TPHCM

0972094848 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Kinh 

Doanh 

Nguyễn 

Hoàng

T7.2017-

T6.2018

1127 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.12 CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ VẬN 

TẢI HOÀNG 

BÁCH

68B APD9, Khu phố 1, 

P. An Phú Đông Q.12 

TPHCM

0997070888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

ĐẦU 

TƢ 

THƢƠN

G MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VẬN 

TẢI 

HOÀNG 

BÁCH

T7.2017-

T6.2018

1128 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.12 DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC VIỄN 

THÔNG LÊ 

SINH

36/1C Quốc Lộ 1, P. An 

Phú Đông Q.12 TPHCM

0981811838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Dƣơng

T7.2017-

T6.2018

1129 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.12 Công ty 

TNHH Viễn 

Thông Lộc 

Lộc Phát

Số nhà 107 Đƣờng 

HL80B Khu phố 4 P. 

Hiệp Thành Q.12 

TPHCM

0977396736 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Đức 

Minh

T7.2017-

T6.2018

1130 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.12 ĐL_Nguyễn 

Xuân Thoan

Số nhà 31A Đƣờng QL 

22 Khu phố 4 P. Trung 

Mỹ Tây Q.12 TPHCM

0964669779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Thoan

T7.2017-

T6.2018

1131 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

Huỳnh 

Quang Huy

Số nhà 26 Đƣờng Số 5 

Khu phố 3 P. Tân Tạo A 

Q.Bình Tân TPHCM

0938063218 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Huỳnh 

Quang 

Huy

T7.2017-

T6.2018

1132 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CH Minh 

Tuấn_Lê Văn 

Hiệp_23 Lộ 

Tẻ

Số nhà 23 Đƣờng Lộ Tẻ 

Khu phố 3 P. Tân Tạo A 

Q.Bình Tân TPHCM

0919919998 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Hiệp

T7.2017-

T6.2018

1133 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CH HOAI 

AN_NGUYE

N HOAI 

NAM_64 

DUONG SO 

5

Số nhà 64 Đƣờng Số 5 

Khu phố 3 P. Tân Tạo A 

Q.Bình Tân TPHCM

0982000760 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYE

N HOAI 

NAM

T7.2017-

T6.2018



1134 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CH NGOC 

AN_DONG 

NGOC 

AN_1014 

QUOC LO 

1A

Số nhà 1014 Đƣờng 

Quốc Lộ 1A Khu phố 3 

P. Tân Tạo A Q.Bình 

Tân TPHCM

0902955255 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DONG 

NGOC 

AN

T7.2017-

T6.2018

1135 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

NGUYEN 

THI THUY

Số nhà 302 Đƣờng Lê 

Đình Cẩn Khu phố 3 P. 

Tân Tạo Q.Bình Tân 

TPHCM

0969978978 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYE

N THI 

THUY

T7.2017-

T6.2018

1136 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

PHÖ QUÝ

564 Hồ Học Lãm, Khu 

phố 10, P. Bình Trị Đông 

B Q.Bình Tân TPHCM

0979275892 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ 

VIỄN 

THÔNG 

PHÖ 

QUÝ

T7.2017-

T6.2018

1137 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI-DỊCH 

VỤ-XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

CHÂU BẢO 

NGỌC

Số nhà 36 Đƣờng số 1 

Khu phố 2 P. Bình Hƣng 

Hòa Q.Bình Tân TPHCM

0908507273 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Châu 

Bảo Ngọc

T7.2017-

T6.2018

1138 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐIỆN 

MÁY TÂN 

TIẾN

Số nhà 696 Đƣờng Lê 

Trọng Tấn Tổ 001 Bình 

Hƣng Hòa Q.Bình Tân 

TPHCM

0979291386 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tân Tiến 

Gia

T7.2017-

T6.2018

1139 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Tân

CH Hoàng 

Kim - Lý 

Kim Phúc

Số nhà 977 Đƣờng 

hƣơng lộ 2 Khu phố 1 P. 

Bình Trị Đông A Q.Bình 

Tân TPHCM

0941577979 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lý Kim 

Phúc

T7.2017-

T6.2018

1140 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Minh Trí _ 

Trần Thị 

Trọng

Số nhà 308 Đƣờng 

XVNT Tổ 001 Khu phố 

1 Q.Bình Thạnh TPHCM

01682584230 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Thị 

Trọng

T7.2017-

T6.2018

1141 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Viễn Thịnh _ 

Nguyễn Thị 

Ngọc Dung

Số nhà 396 Đƣờng Xô 

Viết Nghệ Tĩnh Khu phố 

1 P.25 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0937879179 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Dung

T7.2017-

T6.2018

1142 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

ĐL Vé số 

Minh 

Ngọc_Đặng 

Thị Hồng Đức

Số nhà 15/33 Đƣờng Võ 

Duy Ninh Khu phố 1 

P.22 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0903637779 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng Thị 

Hồng 

Đức

T7.2017-

T6.2018

1143 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Võ Thị Tuyết 

Mai

27 - D2 - Khu phố 1 - 

P.25 - Q.Bình Thạnh - 

TPHCM

0908016095 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Tuyết 

Mai

T7.2017-

T6.2018

1144 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Lê Đức Thắng Số nhà 378B Đƣờng Xô 

Viết Nghệ Tĩnh Khu phố 

1 P.25 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0903606669 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Đức 

Thắng

T7.2017-

T6.2018

1145 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

CH Minh 

Thành _ Mai 

Viết Hòa

Số nhà 29 Đƣờng Xô 

Viết Nghệ Tĩnh Khu phố 

1 P.17 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0982700027 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai Viết 

Hòa

T7.2017-

T6.2018



1146 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

HTT Sài Gòn

Số nhà 67/37 Đƣờng 

Đinh Tiên Hoàng Khu 

phố 2 P.03 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0908335633 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Thùy 

Trang

T7.2017-

T6.2018

1147 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Bình Sáng

Số nhà 102 Đƣờng Bình 

quƣới Tổ 001 P.27 

Q.Bình Thạnh TPHCM

0984779111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thục Vy

T7.2017-

T6.2018

1148 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Dịch Vụ Du 

Lịch Dầu Khí

01 - Thanh Đa - Khu phố 

1 - P.27 - Q.Bình Thạnh - 

TPHCM

0963044159 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Dịch Vụ 

Du Lịch 

Dầu Khí

T7.2017-

T6.2018

1149 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Công ty 

TNHH MTV 

Trƣờng Phát 

Khải

Số nhà 136/1 Đƣờng trần 

văn kỷ Khu phố 2 P.14 

Q.Bình Thạnh TPHCM

0903357633 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Phát_diệp 

 mỹ hạnh

T7.2017-

T6.2018

1150 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Công Ty 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN MINH 

ĐẠT SÀI 

GÕN

03 - ngô tất tố - Khu phố 

1 - P.21 - Q.Bình Thạnh - 

TPHCM

0906977770 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm Lê 

Thu 

Trang

T7.2017-

T6.2018

1151 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

DTCC 

137NTH_CH

Ị PHÖ LỘC

Số nhà 137 Đƣờng 

Nguyễn Thƣợng Hiền  

P.06 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0938113159 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DTCC 

137NTH

_CHỊ 

PHÖ 

LỘC

T7.2017-

T6.2018

1152 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Bình 

Thạnh

Trịnh Thị Mỹ 

Linh

Số nhà 144B Đƣờng 

Nguyễn Xí Khu phố 1 

P.26 Q.Bình Thạnh 

TPHCM

0988022077 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trịnh 

Thị Mỹ 

Linh

T7.2017-

T6.2018

1153 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Phạm Hữu 

Quỳnh

408 Nguyễn Văn Nghi, 

P.07 Q.Gò Vấp TPHCM

0969010101 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Hữu 

Quỳnh

T7.2017-

T6.2018

1154 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công Ty 

TNNH 

Huỳnh 

Trƣờng Giang

Số nhà 66 Đƣờng Thống 

Nhất  P.10 Q.Gò Vấp 

TPHCM

0976525525 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNNH 

Huỳnh 

Trƣờng 

Giang

T7.2017-

T6.2018

1155 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Thiết Bị Viễn 

Thông Bảo 

Cƣờng

Số nhà 226/61 Đƣờng 

Nguyễn Văn Lƣợng Tổ 

001 P.17 Q.Gò Vấp 

TPHCM

0962873839 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Thiết 

Bị Viễn 

Thông 

Bảo 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

1156 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công ty 

TNHH 

FOXS EYES

Số nhà 33/1 Đƣờng Lê 

Đức Thọ Khu phố 1 P.06 

Q.Gò Vấp TPHCM

0961358368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

FOXS 

EYES

T7.2017-

T6.2018



1157 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công ty 

TNHH Đầu 

Tƣ Thƣơng 

Mại Dịch Vụ 

Đào Tạo Phú 

Quý

Số nhà 27/1/56 Đƣờng 

Số 9 Khu phố 1 P.16 

Q.Gò Vấp TPHCM

0967515151 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Đầu Tƣ 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Đào 

Tạo Phú 

Quý

T7.2017-

T6.2018

1158 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Tin Học Hiếu 

Hiền

989 Lê Đức Thọ, Khu 

phố 1, P.16 Q.Gò Vấp 

TPHCM

0888229777 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu

T7.2017-

T6.2018

1159 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

P17 208 

Nguyễn Oanh 

1 Nguyễn 

Hữu Hạnh

Số nhà 208 Đƣờng 

Nguyễn Oanh Khu phố 1 

P.17 Q.Gò Vấp TPHCM

0985297799 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hữu 

Hạnh

T7.2017-

T6.2018

1160 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công Ty 

TNHH Kinh 

Doanh Thiết 

Bị Công 

Nghệ Viễn 

Thông Sao 

Việt

408 Nguyễn Văn Nghi, 

Khu phố 1, P.07 Q.Gò 

Vấp TPHCM

0969008888 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Kinh 

Doanh 

Thiết Bị 

Công 

Nghệ 

Viễn 

Thông 

Sao Việt

T7.2017-

T6.2018

1161 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công Ty 

Tnhh Thƣơng 

Mại Thiết Bị 

Giáo Dục 

Miền Đông

923 Phạm Văn Bạch, 

Khu phố 6, P.12 Q.Gò 

Vấp TPHCM

0907176787 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Tnhh 

Thƣơng 

Mại 

Thiết Bị 

Giáo 

Dục 

Miền 

Đông

T7.2017-

T6.2018

1162 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Công Ty 

TNHH Trầm 

Hƣơng Gia 

Bảo

462 Nguyễn Thái Sơn, 

Khu phố 1, P.05 Q.Gò 

Vấp TPHCM

0937323333 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Trầm 

Hƣơng 

Gia Bảo

T7.2017-

T6.2018

1163 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Thái 

Sơn_Trần 

Hoàng Thành

Số nhà 462 Đƣờng 

Nguyễn Thái Sơn Khu 

phố 1 P.05 Q.Gò Vấp 

TPHCM

0909123141 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần 

Hoàng 

Thành

T7.2017-

T6.2018

1164 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Gò 

Vấp

Phạm Thị 

Bảo Ngọc

888 Nguyễn Kiệm, Khu 

phố 1, P.03 Q.Gò Vấp 

TPHCM

0969041439 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Thị Bảo 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018



1165 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Phú 

Nhuận

Công Ty 

NTHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

Phƣơng Thảo 

Vy

Số nhà 232/12 Đƣờng 

Nguyễn Thƣợng Hiền 

Khu phố 1 P.05 Q.Phú 

Nhuận TPHCM

0909463838 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thƣợng 

Hiền

T7.2017-

T6.2018

1166 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Phú 

Nhuận

Phạm Vi 

Phƣơng

163 Trần Huy Liệu, Khu 

phố 1, P.08 Q.Phú Nhuận 

TPHCM

0983909893 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm Vi 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

1167 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Phú 

Nhuận

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

dịch vụ Văn 

Phòng Phẩm 

Tiến Phát

110 Phan Xích Long, 

P.02 Q.Phú Nhuận 

TPHCM

0839953752 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Tâm_110 

 PXL

T7.2017-

T6.2018

1168 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Phú 

Nhuận

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

GIÁ TRỊ 

VIỆT

Số nhà 163 Đƣờng Trần 

Huy Liệu Tổ 001 P.08 

Q.Phú Nhuận TPHCM

0977577871 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cty Giá 

Trị 

Việt_163 

THL

T7.2017-

T6.2018

1169 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Phú 

Nhuận

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG 

THƢƠNG 

MẠI ÁNH 

VÂN

Số nhà 129/3/18A 

Đƣờng Hoàng Văn Thụ 

Tổ 001 P.08 Q.Phú 

Nhuận TPHCM

0902716363 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

XÂY 

DỰNG 

THƢƠN

G MẠI 

ÁNH 

VÂN

T7.2017-

T6.2018

1170 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Phú 

Nhuận

DNTN 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Tin 

Học Đồng 

Tâm

156C Đặng Văn Ngữ, 

P.14 Q.Phú Nhuận 

TPHCM

0977890351 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lâm 

Thanh 

Khiết

T7.2017-

T6.2018

1171 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Nguyễn Xuân 

Khánh

36A Phan Huy Ích, P.15 

Q.Tân Bình TPHCM

0986623670 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Xuân 

Khánh

T7.2017-

T6.2018

1172 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty Cổ 

Phần Wifi Di 

Động Quốc 

Tế IGO

67 Nguyễn Thái Bình 

P.04, Q.Tân Bình, 

TP.HCM

0981679075 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

Cổ Phần 

Wifi Di 

Động 

Quốc Tế 

IGO

T7.2017-

T6.2018

1173 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH TM 

DV Cơ Điện 

Lạnh Nguyễn 

Khánh

Số nhà 36A Đƣờng Phan 

Huy Ích, P.15 Q.Tân 

Bình TPHCM

0934025847 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM DV 

Cơ Điện 

Lạnh 

Nguyễn 

Khánh

T7.2017-

T6.2018

1174 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH Kinh 

Doanh Thiết 

Bị Công 

Nghệ Viễn 

Thông Sao 

Việt

Số nhà 99/1 Đƣờng 

Nguyễn Phúc Chu Khu 

phố 1 P.15 Q.Tân Bình 

TPHCM

0969010101 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Phạm 

Hữu 

Quỳnh

T7.2017-

T6.2018



1175 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH TM 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Phát Tài

Số nhà 70/12 Đƣờng 

Nguyễn Sỹ Sách Khu phố 

1 P.15 Q.Tân Bình 

TPHCM

0911176176 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 

Phát Tài

T7.2017-

T6.2018

1176 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ 

KingTek

63 Nguyễn Thái Bình, 

Phƣờng 4, Q.Tân Bình, 

TP.HCM

0981679075 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

Thƣơng 

Mại Và 

Dịch Vụ 

KingTek

T7.2017-

T6.2018

1177 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH TM 

Và DV Kỹ 

Thuật Minh 

Nguyệt

Số nhà 672 Đƣờng Âu 

Cơ  P.14 Q.Tân Bình 

TPHCM

0989309609 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

TM Và 

DV Kỹ 

Thuật 

Minh 

Nguyệt

T7.2017-

T6.2018

1178 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH MTV 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Good Join

124/63 Phan Huy Ích, 

Phƣờng 15, Q.Tân Bình, 

TP.HCM

0972280789 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Good 

Join

T7.2017-

T6.2018

1179 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty CP 

Thiết Kế XD 

SX TM DV 

Viễn Thông 

Thiện Tâm

Số nhà 141 Đƣờng Phạm 

Văn Bạch  P.15 Q.Tân 

Bình TPHCM

0901356999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

CP TK 

XD SX 

TM DV 

Viễn 

Thông 

Thiện 

Tâm

T7.2017-

T6.2018

1180 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công Ty 

TNHH MTV 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Quý Hùng

Số nhà 51/22 Đƣờng 

Phan Huy Ích, P.15 

Q.Tân Bình TPHCM

01212101010 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Dịch Vụ 

Viễn 

Thông 

Quý 

Hùng

T7.2017-

T6.2018

1181 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ CƠ 

ĐIỆN LẠNH 

TRẦN 

HƢỞNG

Số nhà 38 Đƣờng A4 

Khu phố 1 P.12 Q.Tân 

Bình TPHCM

0937868968 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thảo

T7.2017-

T6.2018

1182 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TÂN VÂN 

HẬU

Số nhà 99/3 Đƣờng 

Nguyễn Thái Bình Khu 

phố 1 P.04 Q.Tân Bình 

TPHCM

0996200200 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hà Tuyết 

Cầm

T7.2017-

T6.2018



1183 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công ty cổ 

phần Sóng 

Việt

Số nhà tầng 7 tòa nhà hải 

âu 39B Đƣờng trƣờng 

sơn Tổ 001 P.04 Q.Tân 

Bình TPHCM

0937731132 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

cổ phần 

Sóng Việt

T7.2017-

T6.2018

1184 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH LINH 

LINH

Số nhà 16 Đƣờng ni sƣ 

huỳnh liên  P.10 Q.Tân 

Bình TPHCM

0977561442 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

LINH 

LINH

T7.2017-

T6.2018

1185 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH TM-

DV ĐIỆN 

TỬ ĐẠI 

NGUYỄN

Số nhà 373/9 Đƣờng Lý 

Thƣờng Kiệt Tổ 003 P.09 

Q.Tân Bình TPHCM

0909105668 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

TM-DV 

ĐIỆN 

TỬ ĐẠI 

NGUYỄ

N

T7.2017-

T6.2018

1186 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

CÔNG TY 

TNHH SX-

TM-DV 

VIỄN 

THÔNG 

VIỄN 

TUYẾN

Số nhà 116 Đƣờng đông 

Hồ  P.08 Q.Tân Bình 

TPHCM

0977456192 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

SX-TM-

DV 

VIỄN 

THÔNG 

VIỄN 

TUYẾN

T7.2017-

T6.2018

1187 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công ty 

TNHH Dịch 

Vụ Năm Sao

11f/24 đƣờng Bạch 

Đằng, Phƣờng 2, Quận 

Tân Bình, TP.HCM

0961046641 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Dịch Vụ 

Năm Sao

T7.2017-

T6.2018

1188 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Bình

Công ty 

TNHH 

Thƣơng mại 

và Đầu tƣ 

Công đoàn  

Cảng Hàng 

Không Việt 

Nam

58 Trƣờng Sơn, P.2, 

Q.Tân Bình, Tp.HCM

0937292091 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

TM&ĐT 

CĐ Cảng 

Hàng 

Không 

Việt Nam

T7.2017-

T6.2018

1189 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

Vũ Hoàng 

Mobile

Số nhà 3B Đƣờng Thoại 

Ngọc Hầu Khu phố 1 P. 

Hòa Thạnh Q.Tân Phú 

TPHCM

0965851092 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vũ 

Hoàng 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

1190 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

Dong Duong 

Pham Dong

143 Khuông việt, Khu 

phố 1, P. Phú Trung 

Q.Tân Phú TPHCM

0918335674 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Dong 

Duong 

Pham 

Dong

T7.2017-

T6.2018

1191 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

ĐBTH CH 

Kim Sen Tôn 

Hoài Phong

Số nhà 26 Đƣờng Huỳnh 

Văn Chính Khu phố 1 P. 

Phú Trung Q.Tân Phú 

TPHCM

0905825876 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Tôn Hoài 

Phong

T7.2017-

T6.2018

1192 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

Minh Thành 

Danh

Số nhà Kios số 2 Đƣờng 

Độc Lập Khu phố 1 P. 

Tân Thành Q.Tân Phú 

TPHCM

0919405060 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Minh 

Thành 

Danh

T7.2017-

T6.2018

1193 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

Nguyễn Thị 

Lan

Số nhà 90A Đƣờng 

Thạch Lam Khu phố 1 P. 

Phú Thạnh Q.Tân Phú 

TPHCM

0909103747 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Lan

T7.2017-

T6.2018



1194 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

Nguyễn Thị 

Kim Trang

Số nhà 40 Đƣờng Lũy 

Bán Bích Khu phố 1 P. 

Tân Thới Hòa Q.Tân Phú 

TPHCM

0938787282 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị Kim 

Trang

T7.2017-

T6.2018

1195 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

ĐBMT_Thảo 

Linh_Trần 

Bá Niên

Số nhà 10 Đƣờng Lê 

Quốc Chinh Khu phố 1 

P. Phú Thọ Hòa Q.Tân 

Phú TPHCM

0917061123 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trần Bá 

Niên

T7.2017-

T6.2018

1196 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

ĐBMT_3T 

Computer_An

h Bang

Số nhà 87 Đƣờng vƣờn 

lài Khu phố 1 P. Phú Thọ 

Hòa Q.Tân Phú TPHCM

0866538834 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

ĐBMT_3

T 

Computer

_Anh 

Bang

T7.2017-

T6.2018

1197 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

DB_Mai 

Nguyễn

Số nhà 178 Đƣờng Tô 

Hiệu Khu phố 1 P. Hiệp 

Tân Q.Tân Phú TPHCM

0909428999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai 

Nguyễn

T7.2017-

T6.2018

1198 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

CH Quang 

Bình_Nguyễn 

 Văn Hƣng

Số nhà 389 Đƣờng Tân 

Kỳ Tân Qúy Khu phố 1 

P. Tân Quý Q.Tân Phú 

TPHCM

0983190279 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Hƣng

T7.2017-

T6.2018

1199 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

DL Minh 

Triết_ Doãn 

Thị Duyên

Số nhà 82 Đƣờng Gò 

Dầu Khu phố 1 P. Tân 

Quý Q.Tân Phú TPHCM

0979899189 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Doãn Thị 

Duyên

T7.2017-

T6.2018

1200 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Tân 

Phú

Công Ty 

TNHH Khải 

Đạt

187 Lê Trong Tân, Khu 

phố 1, P. Sơn Kỳ Q.Tân 

Phú TPHCM

0982333179 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Mai 

Hoàng 

Khải

T7.2017-

T6.2018

1201 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

NGUYỄN 

MINH ĐỨC

Số nhà 1231/23e Đƣờng 

TL43 Khu phố 2 P. Bình 

Chiểu Q.Thủ Đức 

TPHCM

0949252525 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYỄ

N MINH 

ĐỨC

T7.2017-

T6.2018

1202 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

ĐBTH_ĐHS

PKT_NGÔ 

THỊ HỒNG 

THẮM

Số nhà 348 Đƣờng Võ 

văn Ngân Khu phố 4 P. 

Bình Thọ Q.Thủ Đức 

TPHCM

0908722913 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGÔ 

THỊ 

HỒNG 

THẮM

T7.2017-

T6.2018

1203 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

Cửa hàng 

Thế Giới Di 

Động Hoàng 

Linh_64 

Hiệp Bình

Số nhà 64 Đƣờng Hiệp 

Bình Khu phố 8 P. Hiệp 

Bình Chánh Q.Thủ Đức 

TPHCM

0971117111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cửa 

hàng Thế 

Giới Di 

Động 

Hoàng 

Linh_64 

Hiệp 

Bình

T7.2017-

T6.2018

1204 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

CH Hoàng 

Phúc_Lê 

Minh 

Hoàng_72 

Hiệp Bình

Số nhà 72 Đƣờng Hiệp 

Bình Khu phố 8 P. Hiệp 

Bình Chánh Q.Thủ Đức 

TPHCM

0902305168 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Minh 

Hoàng

T7.2017-

T6.2018

1205 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

cty tiến 

phát_139B 

Đặng Văn Bi

Số nhà 139B Đƣờng 

Đặng Văn Bi Khu phố 5 

P. Trƣờng Thọ Q.Thủ 

Đức TPHCM

0938777454 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

cty tiến 

phát_139

B Đặng 

Văn Bi

T7.2017-

T6.2018

1206 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

Sim số 

Đẹp_Lê Hữu 

Nghĩa_21 

Đƣờng 32

Số nhà 21 Đƣờng 32 Khu 

phố 7 P. Linh Đông 

Q.Thủ Đức TPHCM

0967101111 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Hữu 

Nghĩa

T7.2017-

T6.2018



1207 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

CÔNG TY 

TNHH TM 

DV VÀ 

PTCN VIỄN 

THÔNG 

ANH THƢ

Số nhà 9 Đƣờng Lê Văn 

Chí  P. Linh Trung 

Q.Thủ Đức TPHCM

0979997889 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYỄ

N ĐÌNH 

HÕA

T7.2017-

T6.2018

1208 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN DỊCH 

VỤ VIỄN 

THÔNG 

BẢO TOÀN

Số nhà 11 Đƣờng lê văn 

chí  P. Linh Trung Q.Thủ 

Đức TPHCM

0979997879 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYỄ

N THỊ 

HUỲNH 

HOA

T7.2017-

T6.2018

1209 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

ĐBMT_CH 

TMT_NGUY

ỄN MINH 

MẪN

Số nhà 81 Đƣờng 3 Khu 

phố 2 P. Linh Xuân 

Q.Thủ Đức TPHCM

0972592768 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

NGUYỄ

N MINH 

MẪN

T7.2017-

T6.2018

1210 TP Hồ 

Chí 

Minh

Q.Thủ 

Đức

Công ty 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI - DỊCH 

VỤ T.C.E

Số 205 Đƣờng Kha Vạn 

Cân, Khu phố 1, P. Linh 

Tây Q.Thủ Đức TPHCM

0977139139 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI - 

DỊCH 

VỤ 

T.C.E

T7.2017-

T6.2018

1211 Trà 

Vinh

Càng 

Long

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI - DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC 

NGUYỄN 

HÙNG

Số nhà 386 Đƣờng Quốc 

Lộ 53 Khóm 6 Càng 

Long Càng Long Trà 

Vinh

01639011012 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƢƠN

G MẠI - 

DỊCH 

VỤ TIN 

HỌC 

NGUYỄ

N HÙNG

T7.2017-

T6.2018

1212 Trà 

Vinh

Cầu Kè DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN VIỄN 

THÔNG 

TUẤN 

CƢỜNG

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khóm 

1 Cầu Kè Cầu Kè Trà 

Vinh

0988974713 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

DOANH 

NGHIỆP 

TƢ 

NHÂN 

VIỄN 

THÔNG 

TUẤN 

CƢỜNG

T7.2017-

T6.2018

1213 Trà 

Vinh

Châu 

Thành

Công Ty 

TNHH Viễn 

Thông Việt 

Trƣờng

310 Khóm 2, Châu 

Thành Châu Thành Trà 

Vinh

02946252525 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Vƣơng 

Thị Minh 

Thƣ

T7.2017-

T6.2018

1214 Trà 

Vinh

Châu 

Thành

Lê Thị Lệ 

Hằng

51 Khóm 5, Châu Thành 

Châu Thành Trà Vinh

0967746805 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Lệ Hằng

T7.2017-

T6.2018

1215 Trà 

Vinh

Tiểu Cần Doanh 

Nghiệp Tƣ 

Nhân Bích 

Thuyền

1 Khóm 1, Tiểu Cần Tiểu 

Cần Trà Vinh

0939824999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Trƣơng 

Thị Bích 

Thuyền

T7.2017-

T6.2018



1216 Trà 

Vinh

Tiểu Cần Công ty 

TNHH Viễn 

Thông 

Nguyễn Thủy

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Khóm 4 Tiểu Cần Tiểu 

Cần Trà Vinh

0965991717 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Viễn 

Thông 

Nguyễn 

Thủy

T7.2017-

T6.2018

1217 Trà 

Vinh

Trà Cú CÔNG TY 

TNHH HỨA 

GIA THỊNH

ấp Chợ, Phƣớc Hƣng Trà 

Cú Trà Vinh

0979078869 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hứa 

Ngọc 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

1218 Trà 

Vinh

Trà Vinh Công Ty 

TNHH MTV 

Trƣờng 

Giang Mobile

Số nhà 22A Đƣờng Điện 

Biên Phủ Khóm 4 

Phƣờng 6 Trà Vinh Trà 

Vinh

02943850778 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Trƣờng 

Giang 

Mobile

T7.2017-

T6.2018

1219 Trà 

Vinh

Trà Vinh Công Ty 

TNHH MTV 

Hƣng Nhân

Số nhà 186 Đƣờng Điện 

Biên Phủ Khóm 2 

Phƣờng 6 Trà Vinh Trà 

Vinh

0975762456 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Hƣng 

Nhân

T7.2017-

T6.2018

1220 Trà 

Vinh

Trà Vinh Công Ty 

TNHH MTV 

Thi Cƣờng

Số nhà 45-46 Đƣờng 

điện biên phủ Khóm 5 

Phƣờng 6 Trà Vinh Trà 

Vinh

0907464368 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Thi 

Cƣờng

T7.2017-

T6.2018

1221 Trà 

Vinh

Trà Vinh Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hồng Sơn

555 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Khóm 2, Phƣờng 7 

Trà Vinh Trà Vinh

0983625445 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Hồng Sơn

T7.2017-

T6.2018

1222 Trà 

Vinh

Trà Vinh Công Ty 

TNHH MTV 

Thƣơng Mại 

Dịch Vụ 

Viễn Thông 

Quốc Thảo

Số nhà 16 Đƣờng Điện 

Biên Phủ Khóm 3 

Phƣờng 3 Trà Vinh Trà 

Vinh

0913134999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Thƣơng 

Mại Dịch 

Vụ Viễn 

Thông 

Quốc 

Thảo

T7.2017-

T6.2018

1223 Trà 

Vinh

Trà Vinh Nguyễn 

Trọng 

Thƣờng _ 

CHDT Minh 

Hiếu

Số nhà 111B Đƣờng 

Quang Trung Khóm 1 

Phƣờng 1 Trà Vinh Trà 

Vinh

0913891254 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Trọng 

Thƣờng 

_ CHDT 

Minh 

Hiếu

T7.2017-

T6.2018

1224 Trà 

Vinh

Trà Vinh Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Hồng Sơn

Số nhà Đối diện tiệm xe 

Bảy Chi Đƣờng Nguyễn 

Thị Minh Khai Khóm 10 

Phƣờng 7 Trà Vinh Trà 

Vinh

0934838383 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

Một 

Thành 

Viên 

Hồng Sơn

T7.2017-

T6.2018



1225 Tuyên 

Quang

Chiêm 

Hóa

Công ty 

TNHH 1TV 

Dịch vụ viễn 

thông Thành 

Đạt

Bản Tụm Tân Mỹ Chiêm 

Hóa Tuyên Quang

989634999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Văn 

Chƣớng

T7.2017-

T6.2018

1226 Tuyên 

Quang

Chiêm 

Hóa

Công ty 

TNHH 1TV 

Dịch vụ viễn 

thông Hoàng 

Hạnh

Đồng ẻn Kim Bình 

Chiêm Hóa Tuyên Quang

0965534999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Hoàng 

Văn 

Hạnh

T7.2017-

T6.2018

1227 Tuyên 

Quang

Sơn 

Dƣơng

Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân vàng 

bạc Nguyên 

Nga

Tổ dân phố Đăng Châu 

Sơn Dƣơng Sơn Dƣơng 

Tuyên Quang

01664401809 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Bùi Thị 

Nga

T7.2017-

T6.2018

1228 Tuyên 

Quang

Sơn 

Dƣơng

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Nghĩa Quý

Số nhà 1 Đƣờng 1 Cầu 

Xi Thiện Kế Sơn Dƣơng 

Tuyên Quang

0965365723 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

đƣờng 

thanh 

nghĩa

T7.2017-

T6.2018

1229 Tuyên 

Quang

Sơn 

Dƣơng

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Thắng 

Phƣơng

Cả Tân Trào Sơn Dƣơng 

Tuyên Quang

0987936116 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Thị 

Phƣơng

T7.2017-

T6.2018

1230 Tuyên 

Quang

Sơn 

Dƣơng

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

dịch vụ viễn 

thông Nam 

Hải

Tân Bình, Tú Thịnh Sơn 

Dƣơng Tuyên Quang

0869796999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

một 

thành 

viên dịch 

vụ viễn 

thông 

Nam Hải

T7.2017-

T6.2018

1231 Tuyên 

Quang

Tuyên 

Quang

Lê Thị Hồng 

Quyên

281 Lê Duẩn, Tổ 6, Tân 

Hà Tuyên Quang Tuyên 

Quang

0985239119 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Thị 

Hồng 

Quyên

T7.2017-

T6.2018

1232 Vĩnh 

Long

Bình Tân CÔNG TY 

TNHH MTV 

THÖY SƠN 

BÌNH TÂN

Số nhà . Đƣờng TL908 

Tân Lập Tân Thành Bình 

Tân Vĩnh Long

0939366999 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Văn 

Sơn

T7.2017-

T6.2018

1233 Vĩnh 

Long

Long Hồ Công ty 

TNHH MTV 

308 Vĩnh 

Long

KCN hòa phú Phƣớc 

Hòa Hòa Phú Long Hồ 

Vĩnh Long

0962157157 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Vũ 

Trƣờng

T7.2017-

T6.2018

1234 Vĩnh 

Long

Long Hồ CÔNG TY 

TNHH MTV 

NGỌC 

HƢỞNG 

VĨNH LONG

Sơn Đông Thanh Đức 

Long Hồ Vĩnh Long

0915776519 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê 

Phƣơng 

Hồng 

Ngọc

T7.2017-

T6.2018

1235 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

CÔNG TY 

TNHH ĐẾ 

HOÀN MỸ

Số nhà 54 Đƣờng Trƣng 

Nữ Vƣơng Khóm 4 

Phƣờng 1 Thành Phố 

Vĩnh Long Vĩnh Long

0703836839 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Lê Minh 

Tú 

(Minh 

Tú)

T7.2017-

T6.2018

1236 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN TÍN 

MỸ

Số nhà 45 Đƣờng 3/2 

Khóm Lê Văn Tám 

Phƣờng 1 Thành Phố 

Vĩnh Long Vĩnh Long

0703834567 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Thị 

Ngọc 

Tuyết

T7.2017-

T6.2018



1237 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN ANH 

CHÂU

Số nhà 22 Đƣờng Trƣơng 

Nữ Vƣơng Khóm Lê văn 

tám Phƣờng 1 Thành Phố 

Vĩnh Long Vĩnh Long

0703826796 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Võ Đông 

Châu

T7.2017-

T6.2018

1238 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI TIN 

HỌC 

MEKONG 1

Số nhà 200 Đƣờng Lê 

Thái Tổ Lê Thái Tổ 

Phƣờng 2 Thành Phố 

Vĩnh Long Vĩnh Long

0703820778 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Ngọc 

Phú 

(MEKON

G)

T7.2017-

T6.2018

1239 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

CÔNG TY 

TNHH TM-

DV TÂN 

VIỄN TIN

138 Lê Thái Tổ, Phƣờng 

2 Thành Phố Vĩnh Long 

Vĩnh Long

02706252525 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đinh 

Hoa Sen

T7.2017-

T6.2018

1240 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN TẤN 

THẢO

47 Lê Thái Tổ, Phƣờng 2 

Thành Phố Vĩnh Long 

Vĩnh Long

0918574747 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Cao 

Phƣơng 

Thảo ( 

Tấn 

Thảo)

T7.2017-

T6.2018

1241 Vĩnh 

Long

Thành 

Phố 

Vĩnh 

Long

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

KHÁNH 

QUANG 

VĨNH LONG

Số nhà 50F Đƣờng Đinh 

tiên hoàng Đinh Tiên 

Hoàng Phƣờng 8 Thành 

Phố Vĩnh Long Vĩnh 

Long

0939999772 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Duy 

Khánh

T7.2017-

T6.2018

1242 Vĩnh 

Long

Thị xã 

Bình 

Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN TM-

DV TẤN 

HƢNG

692 - Phan Văn Năm - 

Khóm 01 - Phƣờng Cái 

Vồn - Thị xã Bình Minh - 

Vĩnh Long

939892345 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

TM-DV 

TẤN 

HƢNG

T7.2017-

T6.2018

1243 Vĩnh 

Long

Trà Ôn DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

TRONG MƠ

Số nhà 10 Đƣờng Lê Văn 

Duyệt Khu 1 Thị Trấn 

Trà Ôn Trà Ôn Vĩnh Long

0939973535 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Hoàng 

Thân

T7.2017-

T6.2018

1244 Vĩnh 

Long

Trà Ôn DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN 

TIỆM VÀNG 

PHƢỚC 

CƢỜNG

ấp Tƣờng Thịnh Thới 

Hòa Tam Bình Vĩnh Long

0987506448 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

Văn 

Cƣờng ( 

Phƣớc 

Cƣờng )

T7.2017-

T6.2018

1245 Vĩnh 

Long

Vũng 

Liêm

Quang Ngọc 

Châu

1463 Tổ 3, ấp 7, Tân An 

Luông Vũng Liêm Vĩnh 

Long

973494459 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Quang 

Ngọc 

Châu

T7.2017-

T6.2018

1246 Vĩnh 

Long

Vũng 

Liêm

Đặng Quang 

Thành(thanh 

hà) - TBĐC

Khóm 2 Thị Trấn Vũng 

Liêm Vũng Liêm Vĩnh 

Long

908035222 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Đặng 

Quang 

Thành

T7.2017-

T6.2018

1247 Vĩnh 

Phúc

Tam 

Dƣơng

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐIỆN 

TỬ VIỄN 

THÔNG ĐẠI 

VIỆT

. - . - Phố Me - Hợp Hòa - 

 Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc

987299991 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Nguyễn 

văn Dũng

T7.2017-

T6.2018



1248 Vĩnh 

Phúc

Vĩnh Yên Công ty 

TNHH MTV 

Viễn Thông 

Minh Quân

41 Hùng Vƣơng, tổ dân 

phố Tiên, Hội Hợp Vĩnh 

Yên Vĩnh Phúc

02113840610 Điểm 

ủy 

quyền

 8h00-

18h00 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Viễn 

Thông 

Minh 

Quân

T7.2017-

T6.2018

1 An 

Giang

Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp Hòa 

Bình 3, Hòa 

Lạc Phú Tân 

An Giang

ấp Hòa Bình 3, Hòa Lạc 

Phú Tân An Giang

0967967971 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

2 Bắc 

Kạn

Ba Bể Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 4 - Chợ 

Rã - Ba Bể - 

Bắc Kạn

Tiểu khu 4 - Chợ Rã - Ba 

Bể - Bắc Kạn

1642826666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

3 Bắc 

Kạn

Ba Bể Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 3 - Chợ 

Rã - Ba Bể - 

Bắc Kạn

Tiểu khu 3 - Chợ Rã - Ba 

Bể - Bắc Kạn

0985226541 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

4 Bắc 

Kạn

Ba Bể Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 9 - Ba Bể 

- Bắc Kạn

Tiểu khu 9 - Ba Bể - Bắc 

Kạn

0981486007 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

5 Bắc 

Kạn

Ba Bể Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TK5 Thị 

trấn Chợ Rã - 

Ba Bể - Bắc 

Kạn

TK5 Thị trấn Chợ Rã - 

Ba Bể - Bắc Kạn

0961601888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

6 Bắc 

Kạn

Ba Bể Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khuẩy 

Tầu - Cao 

Thƣợng - Ba 

Bể - Bắc Kạn

Khuẩy Tầu - Cao Thƣợng 

- Ba Bể - Bắc Kạn

0978082600 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

7 Bắc 

Kạn

Ba Bể Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tiểu khu 7 - 

Chợ Rã - Ba 

Bể - Bắc Kạn

0 - 0 - Tiểu khu 7 - Chợ 

Rã - Ba Bể - Bắc Kạn

0969154222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

8 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 4 

Sông Cầu 

Bắc Kạn Bắc 

Kạn

Tổ 4 Sông Cầu Bắc Kạn 

Bắc Kạn

01667992333 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



9 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 5 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Bắc Kạn Bắc 

Kạn

Tổ 5 Nguyễn Thị Minh 

Khai Bắc Kạn Bắc Kạn

0965016966 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

10 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 8 

Sông Cầu 

Bắc Kạn Bắc 

Kạn

Tổ 8 Sông Cầu Bắc Kạn 

Bắc Kạn

0989625883 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

11 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 7 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Bắc Kạn Bắc 

Kạn

Tổ 7 Nguyễn Thị Minh 

Khai Bắc Kạn Bắc Kạn

0968451985 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

12 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 16 - 

Sông Cầu - 

Bắc Kạn - 

Bắc Kạn

Tổ 16 - Sông Cầu - Bắc 

Kạn - Bắc Kạn

0987630776 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

13 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 6 

Phùng Chí 

Kiên Bắc 

Kạn Bắc Kạn

Tổ 6 Phùng Chí Kiên 

Bắc Kạn Bắc Kạn

0976227994 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

14 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nam 

Đội Thân 

Nông 

Thƣợng Bắc 

Kạn Bắc Kạn

Nam Đội Thân Nông 

Thƣợng Bắc Kạn Bắc 

Kạn

0968307222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

15 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà Bản 

Xuất Hóa 

Bắc Kạn Bắc 

Kạn

Nà Bản Xuất Hóa Bắc 

Kạn Bắc Kạn

0987436993 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

16 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà Pài - 

Dƣơng 

Quang - Bắc 

Kạn - Bắc 

Kạn

Nà Pài - Dƣơng Quang - 

Bắc Kạn - Bắc Kạn

1668511475 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

17 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

27 Tổ 9 Đức 

Xuân Bắc 

Kạn Bắc Kạn

Đƣờng 27 Tổ 9 Đức 

Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

0969261999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



18 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - QL 

3 - Nam Đội 

Thân - Nông 

Thƣợng - Bắc 

Kạn - Bắc 

Kạn

00 - QL 3 - Nam Đội 

Thân - Nông Thƣợng - 

Bắc Kạn - Bắc Kạn

977151646 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

19 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

27 Tổ 9 Đức 

Xuân Bắc 

Kạn Bắc Kạn

Đƣờng 27 Tổ 9 Đức 

Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

0977211298 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

20 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

36 Tổ 6 Đức 

Xuân Bắc 

Kạn Bắc Kạn

Đƣờng 36 Tổ 6 Đức 

Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

0972729888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

21 Bắc 

Kạn

Bắc Kạn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _69 - 0 - 

Tổ 12 - Đức 

Xuân - Bắc 

Kạn - Bắc 

Kạn

69 - 0 - Tổ 12 - Đức 

Xuân - Bắc Kạn - Bắc 

Kạn

0281871523 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

22 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Nà 

Thoi Quang 

Thuận Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Nà 

Thoi Quang Thuận Bạch 

Thông Bắc Kạn

0972752108 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

23 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà ' 

Đƣờng ' Ba 

Phƣờng Cẩm 

Giàng Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Số nhà ' Đƣờng ' Ba 

Phƣờng Cẩm Giàng Bạch 

Thông Bắc Kạn

0989290695 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

24 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Na 

Tu Cẩm 

Giàng Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Na Tu 

Cẩm Giàng Bạch Thông 

Bắc Kạn

0988915388 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

25 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Mèn Dƣơng 

Phong Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Mèn Dƣơng Phong Bạch 

Thông Bắc Kạn

0985001714 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



26 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Địa 

Cát Vi 

Hƣơng Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Địa 

Cát Vi Hƣơng Bạch 

Thông Bắc Kạn

0984961586 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

27 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

Lập, Vũ 

Muộn Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Tân Lập, Vũ Muộn Bạch 

Thông Bắc Kạn

0963695651 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

28 Bắc 

Kạn

Bạch 

Thông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Ngã 

Ba Phủ 

Thông Bạch 

Thông Bắc 

Kạn

Số nhà . Đƣờng . Ngã Ba 

Phủ Thông Bạch Thông 

Bắc Kạn

0946249350 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

29 Bắc 

Kạn

Chợ Đồn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 0 

Tổ 4 Bằng 

Lũng Chợ 

Đồn Bắc Kạn

Số nhà 00 Đƣờng 0 Tổ 4 

Bằng Lũng Chợ Đồn Bắc 

Kạn

0979682675 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

30 Bắc 

Kạn

Chợ Đồn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Điếng Bình 

Trung Chợ 

Đồn Bắc Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Điếng Bình Trung Chợ 

Đồn Bắc Kạn

0967318222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

31 Bắc 

Kạn

Chợ Đồn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0  

Bằng Lũng 

Chợ Đồn Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0  Bằng 

Lũng Chợ Đồn Bắc Kạn

0964730888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

32 Bắc 

Kạn

Chợ Đồn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

2 Bằng Lũng 

Chợ Đồn Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 2 

Bằng Lũng Chợ Đồn Bắc 

Kạn

0965868111 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

33 Bắc 

Kạn

Chợ Đồn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Khuổi Quân 

Phƣơng Viên 

Chợ Đồn Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khuổi 

Quân Phƣơng Viên Chợ 

Đồn Bắc Kạn

0977062708 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



34 Bắc 

Kạn

Chợ Mới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tổ 3 - Chợ 

Mới - Chợ 

Mới - Bắc 

Kạn

0 - 0 - Tổ 3 - Chợ Mới - 

Chợ Mới - Bắc Kạn

0987502999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

35 Bắc 

Kạn

Chợ Mới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Trung Tâm 

Thanh Mai 

Chợ Mới Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Trung 

Tâm Thanh Mai Chợ 

Mới Bắc Kạn

0977043440 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

36 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Chợ mới - 

Lạng San - 

Na Rì - Bắc 

Kạn

0 - 0 - Chợ mới - Lạng 

San - Na Rì - Bắc Kạn

0868046668 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

37 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản bia 

Thị Trấn Yến 

Lạc Na Rì 

Bắc Kạn

Bản bia Thị Trấn Yến 

Lạc Na Rì Bắc Kạn

0975665566 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

38 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 bản 

Giang Lƣơng 

Thƣợng Na 

Rì Bắc Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 bản 

Giang Lƣơng Thƣợng Na 

Rì Bắc Kạn

0977827125 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

39 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

bia Yến Lạc 

Na Rì Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

bia Yến Lạc Na Rì Bắc 

Kạn

0982129886 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

40 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 chợ 

B Côn Minh 

Na Rì Bắc 

Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 chợ B 

Côn Minh Na Rì Bắc Kạn

01648956686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

41 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

khuổi nằn 2 

Lƣơng Hạ Na 

Rì Bắc Kạn

Số nhà 0 Đƣờng 0 khuổi 

nằn 2 Lƣơng Hạ Na Rì 

Bắc Kạn

0989190666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

42 Bắc 

Kạn

Na Rì Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản bia - 

Yến Lạc - Na 

Rì - Bắc Kạn

0 - 0 - Bản bia - Yến Lạc 

- Na Rì - Bắc Kạn

0984237796 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



43 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu chợ 

1 Bằng Vân 

Ngân Sơn 

Bắc Kạn

Khu chợ 1 Bằng Vân 

Ngân Sơn Bắc Kạn

0969465777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

44 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 2 Nà 

Phặc Ngân 

Sơn Bắc Kạn

Tiểu khu 2 Nà Phặc 

Ngân Sơn Bắc Kạn

964919781 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

45 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Khu Chợ - 

Thuần Mang - 

 Ngân Sơn - 

Bắc Kạn

0 - 0 - Khu Chợ - Thuần 

Mang - Ngân Sơn - Bắc 

Kạn

0979164619 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

46 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _8 - 8 - 

Tiểu khu 2 - 

Nà Phặc - 

Ngân Sơn - 

Bắc Kạn

8 - 8 - Tiểu khu 2 - Nà 

Phặc - Ngân Sơn - Bắc 

Kạn

1666667666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

47 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Vân Tùng 

Ngân Sơn 

Bắc Kạn

Khu 2 Vân Tùng Ngân 

Sơn Bắc Kạn

0986523523 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

48 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Vân Tùng 

Ngân Sơn 

Bắc Kạn

Khu 2 Vân Tùng Ngân 

Sơn Bắc Kạn

0971919555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

49 Bắc 

Kạn

Ngân 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Khu 1 - Vân 

Tùng - Ngân 

Sơn - Bắc 

Kạn

. - . - Khu 1 - Vân Tùng - 

Ngân Sơn - Bắc Kạn

0963683187 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

50 Bạc 

Liêu

Bạc Liêu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng Lò 

Rèn Khóm 4 

Phƣờng 5 

Bạc Liêu Bạc 

Liêu

Số nhà 00 Đƣờng Lò Rèn 

Khóm 4 Phƣờng 5 Bạc 

Liêu Bạc Liêu

939399915 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

51 Bạc 

Liêu

Bạc Liêu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Trần 

Phú, Khóm 3, 

Phƣờng 7 

Bạc Liêu Bạc 

Liêu

Trần Phú, Khóm 3, 

Phƣờng 7 Bạc Liêu Bạc 

Liêu

0962222245 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



52 Bạc 

Liêu

Đông Hải Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 2, An 

Trạch A 

Đông Hải 

Bạc Liêu

ấp 2, An Trạch A Đông 

Hải Bạc Liêu

0942264354 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

53 Bạc 

Liêu

Đông Hải Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TTTM, 

ấp 3, Gành 

Hào Đông 

Hải Bạc Liêu

TTTM, ấp 3, Gành Hào 

Đông Hải Bạc Liêu

0988244446 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

54 Bạc 

Liêu

Đông Hải Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Chợ Cóng 

Xìa ấp Bửu II 

Long Điền 

Đông Đông 

Hải Bạc Liêu

Số nhà 00 Đƣờng Chợ 

Cóng Xìa ấp Bửu II Long 

Điền Đông Đông Hải 

Bạc Liêu

949454456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

55 Bạc 

Liêu

Đông Hải Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thành 

Thƣởng, An 

Trạch Đông 

Hải Bạc Liêu

Thành Thƣởng, An Trạch 

Đông Hải Bạc Liêu

0917197719 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

56 Bạc 

Liêu

Đông Hải Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp Kinh 

Xáng, Định 

Thành A 

Đông Hải 

Bạc Liêu

ấp Kinh Xáng, Định 

Thành A Đông Hải Bạc 

Liêu

968167449 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

57 Bạc 

Liêu

Đông Hải Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

CH Thanh 

Bình Đƣờng 

Chợ Kinh Tƣ 

ấp Diêm 

Điền Điền 

Hải Đông 

Hải Bạc Liêu

Số nhà CH Thanh Bình 

Đƣờng Chợ Kinh Tƣ ấp 

Diêm Điền Điền Hải 

Đông Hải Bạc Liêu

0939166199 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

58 Bạc 

Liêu

Giá Rai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

234 Đƣờng 

Gần UBND 

Xã ấp 4 

Phong Thạnh 

A Giá Rai 

Bạc Liêu

Số nhà 234 Đƣờng Gần 

UBND Xã ấp 4 Phong 

Thạnh A Giá Rai Bạc 

Liêu

0918943422 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



59 Bạc 

Liêu

Giá Rai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

24 Đƣờng 

Chợ Láng 

Tròn ấp 2 

Phong Thạnh 

Đông A Giá 

Rai Bạc Liêu

Số nhà 24 Đƣờng Chợ 

Láng Tròn ấp 2 Phong 

Thạnh Đông A Giá Rai 

Bạc Liêu

0949141686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

60 Bạc 

Liêu

Hòa Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

0968177162 

Đƣờng xã 

minh diệu ấp 

21 Minh 

Diệu Hòa 

Bình Bạc Liêu

Số nhà 0968177162 

Đƣờng xã minh diệu ấp 

21 Minh Diệu Hòa Bình 

Bạc Liêu

0968177162 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

61 Bạc 

Liêu

Hòa Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 - bao 

san - ấp 17 - 

Vĩnh Bình - 

Hòa Bình - 

Bạc Liêu

01 - bao san - ấp 17 - 

Vĩnh Bình - Hòa Bình - 

Bạc Liêu

971522941 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

62 Bạc 

Liêu

Hòa Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _339 - 

cau so - ấp 

15 - Vĩnh Mỹ 

B - Hòa Bình 

- Bạc Liêu

339 - cau so - ấp 15 - 

Vĩnh Mỹ B - Hòa Bình - 

Bạc Liêu

918369336 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

63 Bạc 

Liêu

Hòa Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _69 - 

Xóm lớn B - 

ấp Xóm Lớn 

B - Vĩnh Mỹ 

A - Hòa Bình 

- Bạc Liêu

69 - Xóm lớn B - ấp Xóm 

Lớn B - Vĩnh Mỹ A - 

Hòa Bình - Bạc Liêu

916870800 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

64 Bạc 

Liêu

Hòa Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 - ấp 

15 - ấp 15 - 

Vĩnh Hậu A - 

Hòa Bình - 

Bạc Liêu

01 - ấp 15 - ấp 15 - Vĩnh 

Hậu A - Hòa Bình - Bạc 

Liêu

868707777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

65 Bạc 

Liêu

Hòa Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng ấp 

Vĩnh Mẫu 

Vĩnh Hậu 

Hòa Bình ấp 

Vĩnh Mẫu 

Vĩnh Hậu 

Hòa Bình 

Bạc Liêu

Số nhà 01 Đƣờng ấp 

Vĩnh Mẫu Vĩnh Hậu Hòa 

Bình ấp Vĩnh Mẫu Vĩnh 

Hậu Hòa Bình Bạc Liêu

0943666477 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



66 Bạc 

Liêu

Hồng 

Dân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

24 Đƣờng 

Chợ Cầu Đỏ 

ấp Cầu Đỏ 

Vĩnh Lộc 

Hồng Dân 

Bạc Liêu

Số nhà 24 Đƣờng Chợ 

Cầu Đỏ ấp Cầu Đỏ Vĩnh 

Lộc Hồng Dân Bạc Liêu

01697708778 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

67 Bạc 

Liêu

Hồng 

Dân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Chợ Vĩnh 

Phú Đƣờng 

Nông Thôn 

ấp Ninh 

Thạnh Ninh 

Quới A Hồng 

Dân Bạc Liêu

Số nhà Chợ Vĩnh Phú 

Đƣờng Nông Thôn ấp 

Ninh Thạnh Ninh Quới A 

Hồng Dân Bạc Liêu

917272817 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

68 Bạc 

Liêu

Hồng 

Dân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

002 ấp Phú 

Tân Ninh 

Quới Hồng 

Dân Bạc Liêu

Số nhà 01 Đƣờng 002 ấp 

Phú Tân Ninh Quới 

Hồng Dân Bạc Liêu

942274789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

69 Bạc 

Liêu

Hồng 

Dân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp Tà 

Ben, Ninh 

Hòa Hồng 

Dân Bạc Liêu

ấp Tà Ben, Ninh Hòa 

Hồng Dân Bạc Liêu

985629997 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

70 Bạc 

Liêu

Hồng 

Dân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

không có 

Đƣờng nông 

thôn ấp Bà 

Ai 2 Lộc 

Ninh Hồng 

Dân Bạc Liêu

Số nhà không có Đƣờng 

nông thôn ấp Bà Ai 2 

Lộc Ninh Hồng Dân Bạc 

Liêu

0962757050 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

71 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

CH Öt Nhiên 

Đƣờng Vĩnh 

Thanh ấp 

Vĩnh Hòa 

Vĩnh Thanh 

Phƣớc Long 

Bạc Liêu

Số nhà CH Öt Nhiên 

Đƣờng Vĩnh Thanh ấp 

Vĩnh Hòa Vĩnh Thanh 

Phƣớc Long Bạc Liêu

0943869233 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



72 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

176B (CH 

Kim Loan) 

Đƣờng Nội Ô 

ấp Nội Ô TT 

Phƣớc Long 

Phƣớc Long 

Bạc Liêu

Số nhà 176B (CH Kim 

Loan) Đƣờng Nội Ô ấp 

Nội Ô TT Phƣớc Long 

Phƣớc Long Bạc Liêu

0919700977 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

73 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Không 

số - Nông 

Thôn - ấp 

Bình Bảo - 

Vĩnh Phú 

Tây - Phƣớc 

Long - Bạc 

Liêu

Không số - Nông Thôn - 

ấp Bình Bảo - Vĩnh Phú 

Tây - Phƣớc Long - Bạc 

Liêu

01677748001 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

74 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

nông thôn - 

ấp 1A - 

Phong Thạnh 

Tây A - 

Phƣớc Long - 

Bạc Liêu

00 - nông thôn - ấp 1A - 

Phong Thạnh Tây A - 

Phƣớc Long - Bạc Liêu

0918008099 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

75 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CH ĐT 

Đức Chánh - 

chợ Phó Sinh 

- ấp Phuớc 

Thành - 

Phƣớc Long - 

Phƣớc Long - 

Bạc Liêu

CH ĐT Đức Chánh - chợ 

Phó Sinh - ấp Phuớc 

Thành - Phƣớc Long - 

Phƣớc Long - Bạc Liêu

0913616115 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

76 Bạc 

Liêu

Phƣớc 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Không Co 

Đƣờng Chợ 

Rọc Lá ấp 

Mỹ Tuờng 1 

Hƣng Phú 

Phƣớc Long 

Bạc Liêu

Số nhà Không Co Đƣờng 

Chợ Rọc Lá ấp Mỹ 

Tuờng 1 Hƣng Phú 

Phƣớc Long Bạc Liêu

0962732723 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

77 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

không số 

Đƣờng Nông 

thôn ấp Tam 

Hƣng Vĩnh 

Hƣng Vĩnh 

Lợi Bạc Liêu

Số nhà không số Đƣờng 

Nông thôn ấp Tam Hƣng 

Vĩnh Hƣng Vĩnh Lợi Bạc 

Liêu

0988996456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



78 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Nông thôn ấp 

Phƣớc Thạnh 

1 Long 

Thạnh Vĩnh 

Lợi Bạc Liêu

Số nhà 00 Đƣờng Nông 

thôn ấp Phƣớc Thạnh 1 

Long Thạnh Vĩnh Lợi 

Bạc Liêu

1666033666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

79 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

không số 

Đƣờng Nông 

thôn ấp 

Trung Hƣng 

Vĩnh Hƣng A 

Vĩnh Lợi Bạc 

Liêu

Số nhà không số Đƣờng 

Nông thôn ấp Trung 

Hƣng Vĩnh Hƣng A Vĩnh 

Lợi Bạc Liêu

0961777322 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

80 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

nông thôn - 

ấp Giòng 

Bƣớm A - 

Châu Thới - 

Vĩnh Lợi - 

Bạc Liêu

00 - nông thôn - ấp 

Giòng Bƣớm A - Châu 

Thới - Vĩnh Lợi - Bạc 

Liêu

01239721678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

81 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

276 Đƣờng 

Nông thôn 

TT Châu 

Hƣng Châu 

Hƣng Vĩnh 

Lợi Bạc Liêu

Số nhà 276 Đƣờng Nông 

thôn TT Châu Hƣng 

Châu Hƣng Vĩnh Lợi Bạc 

Liêu

0917069874 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

82 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

36 Đƣờng 

Nông thôn ấp 

Gia Hội 

Hƣng Thành 

Vĩnh Lợi Bạc 

Liêu

Số nhà 36 Đƣờng Nông 

thôn ấp Gia Hội Hƣng 

Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu

977064816 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

83 Bạc 

Liêu

Vĩnh Lợi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Quốc 

Lộ ấp Trà 

Ban II Châu 

Hƣng A Vĩnh 

Lợi Bạc Liêu

Số nhà 0 Đƣờng Quốc Lộ 

ấp Trà Ban II Châu Hƣng 

A Vĩnh Lợi Bạc Liêu

977064871 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

84 Bến Tre Mỏ Cày 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _21 ấp 

Thị, Hƣơng 

Mỹ Mỏ Cày 

Nam Bến Tre

21 ấp Thị, Hƣơng Mỹ 

Mỏ Cày Nam Bến Tre

0979471419 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



85 Bến Tre Mỏ Cày 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _44 ấp 

Thị, Hƣơng 

Mỹ Mỏ Cày 

Nam Bến Tre

44 ấp Thị, Hƣơng Mỹ 

Mỏ Cày Nam Bến Tre

0983849047 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

86 Bến Tre Mỏ Cày 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _58 ấp 

Mỹ Trạch, 

Hƣơng Mỹ 

Mỏ Cày Nam 

Bến Tre

58 ấp Mỹ Trạch, Hƣơng 

Mỹ Mỏ Cày Nam Bến Tre

0984567086 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

87 Bến Tre Mỏ Cày 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 ấp 

Phú Đông 2, 

An Định Mỏ 

Cày Nam 

Bến Tre

0 ấp Phú Đông 2, An 

Định Mỏ Cày Nam Bến 

Tre

0989896020 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

88 Bến Tre Mỏ Cày 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _194 ấp 

Minh Nghĩa, 

Ngãi Đăng 

Mỏ Cày Nam 

Bến Tre

194 ấp Minh Nghĩa, Ngãi 

Đăng Mỏ Cày Nam Bến 

Tre

01698749949 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

89 Bình 

Thuận

Bắc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng Đại 

Ninh Thôn 

Lƣơng Trung 

Lƣơng Sơn 

Bắc Bình 

Bình Thuận

Số nhà . Đƣờng Đại Ninh 

Thôn Lƣơng Trung 

Lƣơng Sơn Bắc Bình 

Bình Thuận

0914924934 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

90 Bình 

Thuận

Bắc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng Đại 

Ninh Cầu 

Vƣợt Sông 

Bình Bắc 

Bình Bình 

Thuận

Số nhà . Đƣờng Đại Ninh 

Cầu Vƣợt Sông Bình Bắc 

Bình Bình Thuận

0974439971 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

91 Bình 

Thuận

Bắc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _129 

Thôn Bình 

Nhơn, Bình 

Tân Bắc Bình 

Bình Thuận

129 Thôn Bình Nhơn, 

Bình Tân Bắc Bình Bình 

Thuận

979102084 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



92 Bình 

Thuận

Bắc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Số 113 

Đƣờng Quốc 

Lộ 1 Thôn 

Mai Lãnh 

Phan Thanh 

Bắc Bình 

Bình Thuận

Số nhà Số 113 Đƣờng 

Quốc Lộ 1 Thôn Mai 

Lãnh Phan Thanh Bắc 

Bình Bình Thuận

938337975 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

93 Bình 

Thuận

Bắc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _735 - 

Quốc Lộ 1a - 

Thôn Bình 

Thủy - Phan 

Rí Thành - 

Bắc Bình - 

Bình Thuận

735 - Quốc Lộ 1a - Thôn 

Bình Thủy - Phan Rí 

Thành - Bắc Bình - Bình 

Thuận

917034536 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

94 Bình 

Thuận

Đức Linh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 766 

Thôn 4 Đức 

Hạnh Đức 

Linh Bình 

Thuận

Số nhà 0 Đƣờng 766 

Thôn 4 Đức Hạnh Đức 

Linh Bình Thuận

0985734188 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

95 Bình 

Thuận

Đức Linh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo 

Thôn 5 Đức 

Tín Đức Linh 

Bình Thuận

Số nhà 0 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Thôn 5 Đức 

Tín Đức Linh Bình Thuận

0909597440 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

96 Bình 

Thuận

Đức Linh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

DT766 Thôn 

2B Đông Hà 

Đức Linh 

Bình Thuận

Số nhà 00 Đƣờng DT766 

Thôn 2B Đông Hà Đức 

Linh Bình Thuận

0965000166 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

97 Bình 

Thuận

Đức Linh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 766 

Thôn 4 Tân 

Hà Đức Linh 

Bình Thuận

Số nhà 0 Đƣờng 766 

Thôn 4 Tân Hà Đức Linh 

Bình Thuận

0985605659 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

98 Bình 

Thuận

Hàm Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

KHU PHố 2 

Tân Nghĩa 

Hàm Tân 

Bình Thuận

Số nhà 00 Đƣờng 00 

KHU PHố 2 Tân Nghĩa 

Hàm Tân Bình Thuận

0963175157 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



99 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ngã 3 

gộp Liêm 

Thuận, Hồng 

Liêm Hàm 

Thuận Bắc 

Bình Thuận

Ngã 3 gộp Liêm Thuận, 

Hồng Liêm Hàm Thuận 

Bắc Bình Thuận

984677889 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

100 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 

QL1A - Thôn 

2 - Hàm Đức 

- Hàm Thuận 

Bắc - Bình 

Thuận

0 - QL1A - Thôn 2 - 

Hàm Đức - Hàm Thuận 

Bắc - Bình Thuận

984941986 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

101 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _1 - 

QL1A - Thôn 

1 - Hồng Sơn 

- Hàm Thuận 

Bắc - Bình 

Thuận

1 - QL1A - Thôn 1 - 

Hồng Sơn - Hàm Thuận 

Bắc - Bình Thuận

977963864 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

102 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _thôn cu 

ke Thôn 

CuKê Thuận 

Minh Hàm 

Thuận Bắc 

Bình Thuận

thôn cu ke Thôn CuKê 

Thuận Minh Hàm Thuận 

Bắc Bình Thuận

0985803177 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

103 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

QL28 Bình 

An Hàm 

Chính Hàm 

Thuận Bắc 

Bình Thuận

Đƣờng QL28 Bình An 

Hàm Chính Hàm Thuận 

Bắc Bình Thuận

0969011670 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

104 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Đại 

Thiện 1 Hàm 

Hiệp Hàm 

Thuận Bắc 

Bình Thuận

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Đại Thiện 1 Hàm Hiệp 

Hàm Thuận Bắc Bình 

Thuận

0943782864 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

105 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

QL1A - KP 

Phú Thịnh - 

Phú Long - 

Hàm Thuận 

Bắc - Bình 

Thuận

00 - QL1A - KP Phú 

Thịnh - Phú Long - Hàm 

Thuận Bắc - Bình Thuận

982824825 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



106 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ __ - _ - 

Thôn 4 - 

Hàm Liêm - 

Hàm Thuận 

Bắc - Bình 

Thuận

_ - _ - Thôn 4 - Hàm 

Liêm - Hàm Thuận Bắc - 

Bình Thuận

983914040 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

107 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - ql 

28 - Thôn 

Thắng Thuận 

- Hàm Thắng 

- Hàm Thuận 

Bắc - Bình 

Thuận

00 - ql 28 - Thôn Thắng 

Thuận - Hàm Thắng - 

Hàm Thuận Bắc - Bình 

Thuận

978480333 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

108 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 714 

- Phú Điền - 

Hàm Phú - 

Hàm Thuận 

Bắc - Bình 

Thuận

00 - 714 - Phú Điền - 

Hàm Phú - Hàm Thuận 

Bắc - Bình Thuận

979165345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

109 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  00 

Ä�Æ°á»�ng QL 

28 PhÃº 

HÃ²a HÃ m 

TrÃ- HÃ m 

Thuáº-n 

Báº¯c 

BÃ¬nh 

Thuáº-n

Sá»� nhÃ  00 Ä�Æ°á»�ng 

QL 28 PhÃº HÃ²a HÃ m 

TrÃ- HÃ m Thuáº-n 

Báº¯c BÃ¬nh Thuáº-n

0942947607 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

110 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Bắc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _KM31 - 

QL28 - Dân 

Trí - Thuận 

Hòa - Hàm 

Thuận Bắc - 

Bình Thuận

KM31 - QL28 - Dân Trí - 

 Thuận Hòa - Hàm Thuận 

Bắc - Bình Thuận

937786299 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

111 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Dân 

cƣờng, Hàm 

Thạnh Hàm 

Thuận Nam 

Bình Thuận

Dân cƣờng, Hàm Thạnh 

Hàm Thuận Nam Bình 

Thuận

0988622227 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

112 Bình 

Thuận

Hàm 

Thuận 

Nam

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

470 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo KP Lập 

Hoà Thuận 

Nam Hàm 

Thuận Nam 

Bình Thuận

Số nhà 470 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo KP Lập Hoà 

Thuận Nam Hàm Thuận 

Nam Bình Thuận

0977877749 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



113 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

663 Đƣờng 

QL 55 Thôn 

Gò Căng Tân 

Thắng La Gi 

Bình Thuận

Số nhà 663 Đƣờng QL 

55 Thôn Gò Căng Tân 

Thắng La Gi Bình Thuận

988317945 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

114 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _150 - 

nguyễn chí 

thanh - Thôn 

Bình An 2 - 

Tân Bình - 

La Gi - Bình 

Thuận

150 - nguyễn chí thanh - 

Thôn Bình An 2 - Tân 

Bình - La Gi - Bình 

Thuận

0933486206 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

115 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng lý 

thái tổ Tam 

Tân Tân Tiến 

La Gi Bình 

Thuận

Số nhà 00 Đƣờng lý thái 

tổ Tam Tân Tân Tiến La 

Gi Bình Thuận

1634763678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

116 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _95 - võ 

thị sáu - Khu 

phố 8 - Bình 

Tân - La Gi - 

Bình Thuận

95 - võ thị sáu - Khu phố 

8 - Bình Tân - La Gi - 

Bình Thuận

909525112 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

117 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

Thiện La Gi 

Bình Thuận

Tân Thiện La Gi Bình 

Thuận

01694302754 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

118 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phƣớc 

Hội La Gi 

Bình Thuận

Phƣớc Hội La Gi Bình 

Thuận

0909925986 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

119 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

Phƣớc La Gi 

Bình Thuận

Tân Phƣớc La Gi Bình 

Thuận

0903333885 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

120 Bình 

Thuận

La Gi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phƣớc 

Lộc La Gi 

Bình Thuận

Phƣớc Lộc La Gi Bình 

Thuận

0978932070 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



121 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _281 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Khu 

phố 1, Hàm 

Tiến Phan 

Thiết Bình 

Thuận

281 Nguyễn Đình Chiểu, 

Khu phố 1, Hàm Tiến 

Phan Thiết Bình Thuận

0906803007 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

122 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu phố 

5, Phú Hài 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Khu phố 5, Phú Hài Phan 

Thiết Bình Thuận

0964505146 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

123 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _341 

Huỳnh Thúc 

Kháng, Khu 

phố 1, Mũi 

Né Phan 

Thiết Bình 

Thuận

341 Huỳnh Thúc Kháng, 

Khu phố 1, Mũi Né Phan 

Thiết Bình Thuận

0977044326 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

124 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _225 

Nguyễn Hội, 

Khu phố 1, 

Phú Tài Phan 

Thiết Bình 

Thuận

225 Nguyễn Hội, Khu 

phố 1, Phú Tài Phan 

Thiết Bình Thuận

01283678886 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

125 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _42 

Đƣờng 19/4, 

Khu phố 1, 

Xuân An 

Phan Thiết 

Bình Thuận

42 Đƣờng 19/4, Khu phố 

1, Xuân An Phan Thiết 

Bình Thuận

0987199422 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

126 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _78 phạm 

ngọc thạch, 

Khu phố 1, 

Phú Trinh 

Phan Thiết 

Bình Thuận

78 phạm ngọc thạch, Khu 

phố 1, Phú Trinh Phan 

Thiết Bình Thuận

0987411059 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

127 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _57 lê 

hồng phong, 

Khu phố 1, 

Phú Trinh 

Phan Thiết 

Bình Thuận

57 lê hồng phong, Khu 

phố 1, Phú Trinh Phan 

Thiết Bình Thuận

0933229985 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



128 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tiến Phú, 

Tiến Thành 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Thôn Tiến Phú, Tiến 

Thành Phan Thiết Bình 

Thuận

01683780419 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

129 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

629 Đƣờng 

trần Hƣng 

đạo Khu phố 

2 Đức Long 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Số nhà 629 Đƣờng trần 

Hƣng đạo Khu phố 2 

Đức Long Phan Thiết 

Bình Thuận

0979747727 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

130 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

259C Đƣờng 

Trần Quý 

Cáp Thôn 

Tiến Hiệp 

Tiến Lợi 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Số nhà 259C Đƣờng 

Trần Quý Cáp Thôn Tiến 

Hiệp Tiến Lợi Phan Thiết 

Bình Thuận

0979559426 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

131 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

258 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Khu phố 

1 Bình Hƣng 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Số nhà 258 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Khu phố 1 

Bình Hƣng Phan Thiết 

Bình Thuận

0981928604 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

132 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

581 Đƣờng 

trần hƣng đạo 

Khu phố 2 

Lạc Đạo 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Số nhà 581 Đƣờng trần 

hƣng đạo Khu phố 2 Lạc 

Đạo Phan Thiết Bình 

Thuận

0966320049 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

133 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

03 Đƣờng 

hoàng diệu  

Đức Thắng 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Số nhà 03 Đƣờng hoàng 

diệu  Đức Thắng Phan 

Thiết Bình Thuận

0977225200 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

134 Bình 

Thuận

Phan 

Thiết

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

214 Đƣờng 

Võ Thị Sáu 

Khu phố 2 

Hƣng Long 

Phan Thiết 

Bình Thuận

Số nhà 214 Đƣờng Võ 

Thị Sáu Khu phố 2 Hƣng 

Long Phan Thiết Bình 

Thuận

0963774298 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



135 Bình 

Thuận

Phú Quý Điểm 

CCDVVT 

LĐ _54 Công 

chúa bàn 

tranh, Thôn 

Quý Hải, 

Long Hải 

Phú Quý 

Bình Thuận

54 Công chúa bàn tranh, 

Thôn Quý Hải, Long Hải 

Phú Quý Bình Thuận

0977364147 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

136 Bình 

Thuận

Tánh 

Linh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _259 - 

DT717 - 

Thôn 3 - Đức 

Phú - Tánh 

Linh - Bình 

Thuận

259 - DT717 - Thôn 3 - 

Đức Phú - Tánh Linh - 

Bình Thuận

966731507 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

137 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

09 Đƣờng 

Phong Phú 

Thôn 2 

Phong Phú 

Tuy Phong 

Bình Thuận

Số nhà 09 Đƣờng Phong 

Phú Thôn 2 Phong Phú 

Tuy Phong Bình Thuận

967971408 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

138 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

129 Đƣờng 

QL1A Thôn 

Vĩnh Sơn 

Vĩnh Hảo 

Tuy Phong 

Bình Thuận

Số nhà 129 Đƣờng 

QL1A Thôn Vĩnh Sơn 

Vĩnh Hảo Tuy Phong 

Bình Thuận

0962118123 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

139 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

105 Đƣờng 

17/04 KP 4 

Liên Hƣơng 

Tuy Phong 

Bình Thuận

Số nhà 105 Đƣờng 17/04 

KP 4 Liên Hƣơng Tuy 

Phong Bình Thuận

0937514615 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

140 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 3 

Đƣờng 1 

Thôn Lạc Trị 

Phú Lạc Tuy 

Phong Bình 

Thuận

Số nhà 3 Đƣờng 1 Thôn 

Lạc Trị Phú Lạc Tuy 

Phong Bình Thuận

0972329950 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

141 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng . 

Thôn Phan 

Dũng Phan 

Dũng Tuy 

Phong Bình 

Thuận

Số nhà 1 Đƣờng . Thôn 

Phan Dũng Phan Dũng 

Tuy Phong Bình Thuận

0977864307 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



142 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng Chợ 

Phƣớc Thể 

Thôn 1 

Phƣớc Thể 

Tuy Phong 

Bình Thuận

Số nhà . Đƣờng Chợ 

Phƣớc Thể Thôn 1 Phƣớc 

Thể Tuy Phong Bình 

Thuận

1656079009 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

143 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _02 Thôn 

Phú Hải, Hòa 

Phú Tuy 

Phong Bình 

Thuận

02 Thôn Phú Hải, Hòa 

Phú Tuy Phong Bình 

Thuận

0987818133 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

144 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

105 Đƣờng 

quang trung 

Thanh Giang 

1 Phan Rí 

Cửa Tuy 

Phong Bình 

Thuận

Số nhà 105 Đƣờng quang 

trung Thanh Giang 1 

Phan Rí Cửa Tuy Phong 

Bình Thuận

0949781196 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

145 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số Nhà 

29, Thôn 

Hiệp Đức 2, 

Chí Công, 

Bình Thuận

Số Nhà 29, Thôn Hiệp 

Đức 2, Chí Công, Bình 

Thuận

987818623 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

146 Bình 

Thuận

Tuy 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

07 Đƣờng 

Bình Thuận 

Thôn 2 Bình 

Thạnh Tuy 

Phong Bình 

Thuận

Số nhà 07 Đƣờng Bình 

Thuận Thôn 2 Bình 

Thạnh Tuy Phong Bình 

Thuận

962670614 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

147 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ _11 hùng 

vƣơng, Khóm 

1, P.05 Cà 

Mau Cà Mau

11 hùng vƣơng, Khóm 1, 

P.05 Cà Mau Cà Mau

0947779222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

148 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ _15 Hùng 

Vƣơng, 

Khóm 3, P.05 

Cà Mau Cà 

Mau

15 Hùng Vƣơng, Khóm 

3, P.05 Cà Mau Cà Mau

0911511151 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



149 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ _115 

Nguyễn Du, 

Khóm 1, P.05 

Cà Mau Cà 

Mau

115 Nguyễn Du, Khóm 

1, P.05 Cà Mau Cà Mau

0944113051 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

150 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ _90 lý 

thái tôn, 

Khóm 6, P.02 

Cà Mau Cà 

Mau

90 lý thái tôn, Khóm 6, 

P.02 Cà Mau Cà Mau

0948601666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

151 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

303 Đƣờng 

Tạ uyên 

Khóm 5 P.09 

Cà Mau Cà 

Mau

Số nhà 303 Đƣờng Tạ 

uyên Khóm 5 P.09 Cà 

Mau Cà Mau

0982777345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

152 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  98 

Ä�Æ°á»�ng 

Tráº¤n 

HÆ°ng Ä�áº¡o 

KhÃ³m 6 

P.05 CÃ  

Mau CÃ  Mau

Sá»� nhÃ  98 Ä�Æ°á»�ng 

Tráº¤n HÆ°ng Ä�áº¡o 

KhÃ³m 6 P.05 CÃ  Mau 

CÃ  Mau

01234073344 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

153 Cà Mau Cà Mau Điểm 

CCDVVT 

LĐ 

_SÃ�Â¡Ã�Â»Ã�

Â� nhÃ�Â�Ã�Â  

210 

Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�

Â°Ã�Â¡Ã�Â»Ã�

Â�ng QL63 

Ã�Â¡Ã�ÂºÃ�Â¥

p TÃ�Â�Ã�Â¢n 

thuÃ�Â¡Ã�Â»Ã�

Â�c An 

XuyÃ�Â�Ã�Âªn 

CÃ�Â�Ã�Â  

Mau 

CÃ�Â�Ã�Â  

Mau

SÃ�Â¡Ã�Â»Ã�Â� nhÃ�Â�Ã�Â  

210 

Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â°Ã�Â¡Ã�Â»

Ã�Â�ng QL63 

Ã�Â¡Ã�ÂºÃ�Â¥p 

TÃ�Â�Ã�Â¢n 

thuÃ�Â¡Ã�Â»Ã�Â�c An 

XuyÃ�Â�Ã�Âªn CÃ�Â�Ã�Â  

Mau CÃ�Â�Ã�Â  Mau

0917033603 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



154 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Khóm 

1, TT Cái 

Nƣớc ấp Bào 

Tròn Đông 

Thới Cái 

Nƣớc Cà Mau

Số nhà 0 Đƣờng Khóm 1, 

TT Cái Nƣớc ấp Bào 

Tròn Đông Thới Cái 

Nƣớc Cà Mau

0969118802 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

155 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng CMT 

8, K2 ,TT 

Cái Nƣớc ấp 

Rau dừa 

Hƣng Mỹ Cái 

Nƣớc Cà Mau

Số nhà 0 Đƣờng CMT 8, 

K2 ,TT Cái Nƣớc ấp Rau 

dừa Hƣng Mỹ Cái Nƣớc 

Cà Mau

0982968739 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

156 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Đông 

Hƣng, Cái 

Nƣớc Công 

Nghiệp Tân 

Hƣng Đông 

Cái Nƣớc Cà 

Mau

Số nhà 0 Đƣờng Đông 

Hƣng, Cái Nƣớc Công 

Nghiệp Tân Hƣng Đông 

Cái Nƣớc Cà Mau

0987516661 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

157 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

123 Đƣờng 

Trần Thới 

,Cái Nƣớc ấp 

Nhà Vi Trần 

Thới Cái 

Nƣớc Cà Mau

Số nhà 123 Đƣờng Trần 

Thới ,Cái Nƣớc ấp Nhà 

Vi Trần Thới Cái Nƣớc 

Cà Mau

0989339799 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

158 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

025 Đƣờng 

Khóm 1, TT 

Cái Nƣớc 

Khóm 1 Cái 

Nƣớc Cái 

Nƣớc Cà Mau

Số nhà 025 Đƣờng Khóm 

1, TT Cái Nƣớc Khóm 1 

Cái Nƣớc Cái Nƣớc Cà 

Mau

0918747889 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

159 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Hƣng 

Mỹ Cái Nƣớc 

Cà Mau

Hƣng Mỹ Cái Nƣớc Cà 

Mau

0987050243 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



160 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

QL1A - 

Đông hƣng - 

Cái Nƣớc - 

Cà Mau

00 - QL1A - Đông hƣng - 

Cái Nƣớc - Cà Mau

0947249568 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

161 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

Hƣng Mỹ - 

Cái Nƣớc - 

Cà Mau

00 - Hƣng Mỹ - Cái 

Nƣớc - Cà Mau

0974649977 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

162 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

20 Đƣờng 

Khóm 1, TT 

Cái Nƣớc 

Khóm 1 Cái 

Nƣớc Cái 

Nƣớc Cà Mau

Số nhà 20 Đƣờng Khóm 

1, TT Cái Nƣớc Khóm 1 

Cái Nƣớc Cái Nƣớc Cà 

Mau

0977727527 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

163 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

019 Đƣờng 

Chợ Cái 

Nƣớc Khóm 

1 Cái Nƣớc 

Cái Nƣớc Cà 

Mau

Số nhà 019 Đƣờng Chợ 

Cái Nƣớc Khóm 1 Cái 

Nƣớc Cái Nƣớc Cà Mau

0966559977 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

164 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Quốc 

lộ 1A ấp 

Phấn thạnh 

Thạnh Phú 

Cái Nƣớc Cà 

Mau

Số nhà 0 Đƣờng Quốc lộ 

1A ấp Phấn thạnh Thạnh 

Phú Cái Nƣớc Cà Mau

0988133155 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

165 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 ấp 

thị Trƣờng A, 

Hƣng Mỹ Cái 

Nƣớc Cà Mau

00 ấp thị Trƣờng A, 

Hƣng Mỹ Cái Nƣớc Cà 

Mau

0977589054 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

166 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 ấp 

Phú Thạnh, 

Phú Hƣng 

Cái Nƣớc Cà 

Mau

0 ấp Phú Thạnh, Phú 

Hƣng Cái Nƣớc Cà Mau

09677078124 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

167 Cà Mau Cái Nƣớc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Hƣng 

Mỹ Cái Nƣớc 

Cà Mau

Hƣng Mỹ Cái Nƣớc Cà 

Mau

0966866759 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



168 Cà Mau Đầm Dơi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _12 

LÀNG, 

Thành Vọng, 

Tân Trung 

Đầm Dơi Cà 

Mau

12 LÀNG, Thành Vọng, 

Tân Trung Đầm Dơi Cà 

Mau

0989487801 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

169 Cà Mau Đầm Dơi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _2 

HANG MAI, 

ấp Hiệp Lợi 

A, Tạ An 

Khƣơng Nam 

Đầm Dơi Cà 

Mau

2 HANG MAI, ấp Hiệp 

Lợi A, Tạ An Khƣơng 

Nam Đầm Dơi Cà Mau

0979787532 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

170 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CHĐT 

Giang An - 

Nguyễn Tất 

Thành - ấp 

Cái Nai - 

Năm Căn - 

Năm Căn - 

Cà Mau

CHĐT Giang An - 

Nguyễn Tất Thành - ấp 

Cái Nai - Năm Căn - 

Năm Căn - Cà Mau

0943531919 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

171 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CHĐT 

Hữu Tƣờng 

KV1, Khóm 

2, Năm Căn 

Năm Căn Cà 

Mau

CHĐT Hữu Tƣờng KV1, 

Khóm 2, Năm Căn Năm 

Căn Cà Mau

908809006 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

172 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CHĐT 

Đỗ An - KV1 

- Khóm 2 - 

Năm Căn - 

Năm Căn - 

Cà Mau

CHĐT Đỗ An - KV1 - 

Khóm 2 - Năm Căn - 

Năm Căn - Cà Mau

0979304777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

173 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01259425999 

 Tạp hóa 

Hồng Cƣờng 

Đƣờng Gần 

Trƣờng Mẫu 

Giáo ấp Ông 

Chừng Đất 

Mới Năm 

Căn Cà Mau

Số nhà 01259425999 

Tạp hóa Hồng Cƣờng 

Đƣờng Gần Trƣờng Mẫu 

Giáo ấp Ông Chừng Đất 

Mới Năm Căn Cà Mau

01259425999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



174 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CHĐT 

Long Trang 

KV1, Khóm 

2, Năm Căn 

Năm Căn Cà 

Mau

CHĐT Long Trang KV1, 

Khóm 2, Năm Căn Năm 

Căn Cà Mau

907557662 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

175 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CHĐT 

Hƣơng Bình 

Nguyễn Tất 

Thành, Khóm 

7, Năm Căn 

Năm Căn Cà 

Mau

CHĐT Hƣơng Bình 

Nguyễn Tất Thành, 

Khóm 7, Năm Căn Năm 

Căn Cà Mau

0944704470 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

176 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

461 Đƣờng 

Nguyễn Tất 

Thành Khóm 

8 Năm Căn 

Năm Căn Cà 

Mau

Số nhà 461 Đƣờng 

Nguyễn Tất Thành Khóm 

8 Năm Căn Năm Căn Cà 

Mau

0909936909 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

177 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kinh 

Bùi Mắc, ấp 

Bùi Mắc, Đất 

Mới Năm 

Căn Cà Mau

Kinh Bùi Mắc, ấp Bùi 

Mắc, Đất Mới Năm Căn 

Cà Mau

0963690093 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

178 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _86-88 

KV1, Khóm 

2, Năm Căn 

Năm Căn Cà 

Mau

86-88 KV1, Khóm 2, 

Năm Căn Năm Căn Cà 

Mau

946575656 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

179 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

CHĐT Sài 

Gòn Đƣờng 

Nguyễn Tất 

Thành Khóm 

8 Năm Căn 

Năm Căn Cà 

Mau

Số nhà CHĐT Sài Gòn 

Đƣờng Nguyễn Tất 

Thành Khóm 8 Năm Căn 

Năm Căn Cà Mau

0907645666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

180 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

CHĐT Phƣớc 

Thanh 

Đƣờng KV1 

Khóm 2 Năm 

Căn Năm 

Căn Cà Mau

Số nhà CHĐT Phƣớc 

Thanh Đƣờng KV1 

Khóm 2 Năm Căn Năm 

Căn Cà Mau

0914791479 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



181 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

0982189139 

Đƣờng Kinh 

Chà Là Chà 

Là Lâm Hải 

Năm Căn Cà 

Mau

Số nhà 0982189139 

Đƣờng Kinh Chà Là Chà 

Là Lâm Hải Năm Căn Cà 

Mau

0982189139 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

182 Cà Mau Năm Căn Điểm 

CCDVVT 

LĐ 

_0967126176 

 - Liên xã - 

Sẻo Sao - 

Lâm Hải - 

Năm Căn - 

Cà Mau

0967126176 - Liên xã - 

Sẻo Sao - Lâm Hải - Năm 

Căn - Cà Mau

0967126176 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

183 Cà Mau Ngọc 

Hiển

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ấp Nhà 

Diệu Tân Ân 

Ngọc Hiển 

Cà Mau

Ấp Nhà Diệu Tân Ân 

Ngọc Hiển Cà Mau

0965592792 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

184 Cà Mau Ngọc 

Hiển

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

121 Đƣờng 

Chợ Ông 

Trang Viên 

An Ngọc 

Hiển Cà Mau

Số nhà 121 Đƣờng Chợ 

Ông Trang Viên An 

Ngọc Hiển Cà Mau

0981146251 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

185 Cà Mau Ngọc 

Hiển

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CH 

Đông Chợ, 

Ông Trang, 

Viên An 

Ngọc Hiển 

Cà Mau

CH Đông Chợ, Ông 

Trang, Viên An Ngọc 

Hiển Cà Mau

0972744340 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

186 Cà Mau Ngọc 

Hiển

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CH Mỹ 

Hằng - Chợ - 

Ông Trang - 

Viên An - 

Ngọc Hiển - 

Cà Mau

CH Mỹ Hằng - Chợ - 

Ông Trang - Viên An - 

Ngọc Hiển - Cà Mau

0972493339 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

187 Cà Mau Ngọc 

Hiển

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

CH Phƣớc 

Cƣờng 

Đƣờng Chợ 

Ông Trang 

Viên An 

Ngọc Hiển 

Cà Mau

Số nhà CH Phƣớc Cƣờng 

Đƣờng Chợ Ông Trang 

Viên An Ngọc Hiển Cà 

Mau

0973775777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



188 Cà Mau Ngọc 

Hiển

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CH Đắc 

Thành Chợ, 

Ông Trang, 

Viên An 

Ngọc Hiển 

Cà Mau

CH Đắc Thành Chợ, Ông 

Trang, Viên An Ngọc 

Hiển Cà Mau

0974239543 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

189 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _02 - 

(0169782332

2) - Cái Đôi 

Vàm - Cái 

Đôi Vàm - 

Phú Tân - Cà 

Mau

02 - (01697823322) - 

Cái Đôi Vàm - Cái Đôi 

Vàm - Phú Tân - Cà Mau

01697823322 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

190 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _001 - 

Cho Cai Bat - 

Cái Bát - Tân 

Hƣng Tây - 

Phú Tân - Cà 

Mau

001 - Cho Cai Bat - Cái 

Bát - Tân Hƣng Tây - 

Phú Tân - Cà Mau

0971539269 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

191 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _002 Cái 

Bát, Tân 

Hƣng Tây 

Phú Tân Cà 

Mau

002 Cái Bát, Tân Hƣng 

Tây Phú Tân Cà Mau

0965007171 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

192 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _9 Cái 

Bát, Tân 

Hƣng Tây 

Phú Tân Cà 

Mau

9 Cái Bát, Tân Hƣng Tây 

Phú Tân Cà Mau

1254754694 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

193 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Gần 

Chợ Khóm 1, 

Cái Đôi Vàm 

Phú Tân Cà 

Mau

Gần Chợ Khóm 1, Cái 

Đôi Vàm Phú Tân Cà 

Mau

933856768 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

194 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _001 - 

Phi Long - 

Khóm 1 - Cái 

Đôi Vàm - 

Phú Tân - Cà 

Mau

001 - Phi Long - Khóm 1 

- Cái Đôi Vàm - Phú Tân 

- Cà Mau

987545878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

195 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khóm 1, 

Cái Đôi Vàm 

Phú Tân Cà 

Mau

Khóm 1, Cái Đôi Vàm 

Phú Tân Cà Mau

0917949990 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



196 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _009 Cái 

Đôi Vàm, 

Phú Tân Phú 

Tân Cà Mau

009 Cái Đôi Vàm, Phú 

Tân Phú Tân Cà Mau

0947459678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

197 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cái Đôi 

Vàm, Phú 

Tân Phú Tân 

Cà Mau

Cái Đôi Vàm, Phú Tân 

Phú Tân Cà Mau

0917208836 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

198 Cà Mau Phú Tân Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp Vàm 

Đình, Phú 

Thuận Phú 

Tân Cà Mau

ấp Vàm Đình, Phú Thuận 

Phú Tân Cà Mau

0947509579 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

199 Cà Mau Thới 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _001 ấp 

tắc thủ, Hồ 

Thị Kỷ Thới 

Bình Cà Mau

001 ấp tắc thủ, Hồ Thị 

Kỷ Thới Bình Cà Mau

0939909000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

200 Cà Mau Thới 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _An 

xuyên Thành 

Phố cà mau 

tỉnh Cà Mau

An xuyên Thành Phố cà 

mau tỉnh Cà Mau

0888426295 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

201 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 - 01 - 

ấp 19/5 - 

Khánh Bình - 

Trần Văn 

Thời - Cà 

Mau

01 - 01 - ấp 19/5 - Khánh 

Bình - Trần Văn Thời - 

Cà Mau

919341935 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

202 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _231 ấp 

2, Trần Hợi 

Trần Văn 

Thời Cà Mau

231 ấp 2, Trần Hợi Trần 

Văn Thời Cà Mau

0984799070 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

203 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 12a, 

Khánh Bình 

Đông Trần 

Văn Thời Cà 

Mau

ấp 12a, Khánh Bình 

Đông Trần Văn Thời Cà 

Mau

0868078802 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

204 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Khóm 

10, Sông Đốc 

Trần Văn 

Thời Cà Mau

0 Khóm 10, Sông Đốc 

Trần Văn Thời Cà Mau

948444044 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



205 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng 1 đá 

bạc Khánh 

Bình Tây 

Trần Văn 

Thời Cà Mau

Số nhà 1 Đƣờng 1 đá bạc 

Khánh Bình Tây Trần 

Văn Thời Cà Mau

0919525451 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

206 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 ông 

tự, Lợi An 

Trần Văn 

Thời Cà Mau

0 ông tự, Lợi An Trần 

Văn Thời Cà Mau

0962963938 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

207 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  70 

Ä�Æ°á»�ng 

Chá»£ Ráº¡ch 

RÃ¡ng 

KhÃ³m 1 

Tráº¤n VÄ�n 

Thá»�i Tráº¤n 

VÄ�n Thá»�i 

CÃ  Mau

Sá»� nhÃ  70 Ä�Æ°á»�ng 

Chá»£ Ráº¡ch RÃ¡ng 

KhÃ³m 1 Tráº¤n VÄ�n 

Thá»�i Tráº¤n VÄ�n Thá»�i 

CÃ  Mau

0939009188 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

208 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 

Khánh Lộc 

Trần Văn 

Thời Cà Mau

01 Khánh Lộc Trần Văn 

Thời Cà Mau

0987815975 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

209 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _63 

Khóm 1, 

Trần Văn 

Thời Trần 

Văn Thời Cà 

Mau

63 Khóm 1, Trần Văn 

Thời Trần Văn Thời Cà 

Mau

0949240249 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

210 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _gần đầu 

cầu thu phí - 

khóm 10 - 

Khóm 1 - 

Sông Đốc - 

Trần Văn 

Thời - Cà 

Mau

gần đầu cầu thu phí - 

khóm 10 - Khóm 1 - 

Sông Đốc - Trần Văn 

Thời - Cà Mau

973880044 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

211 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng phà 

nhà thờ  

Khóm 5 Sông 

Đốc Trần 

Văn Thời Cà 

Mau

Số nhà 0 Đƣờng phà nhà 

thờ  Khóm 5 Sông Đốc 

Trần Văn Thời Cà Mau

0963269269 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



212 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  001 

Ä�Æ°á»�ng 

Chá»£ Má»�i 

Ráº¡ch 

RÃ¡ng 

KhÃ³m 1 

Tráº¤n VÄ�n 

Thá»�i Tráº¤n 

VÄ�n Thá»�i 

CÃ  Mau

Sá»� nhÃ  001 Ä�Æ°á»�ng 

Chá»£ Má»�i Ráº¡ch 

RÃ¡ng KhÃ³m 1 Tráº¤n 

VÄ�n Thá»�i Tráº¤n VÄ�n 

Thá»�i CÃ  Mau

0915855565 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

213 Cà Mau Trần 

Văn Thời

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

Chợ Phong 

Điền - Thị 

Kẹo - Phong 

Điền - Trần 

Văn Thời - 

Cà Mau

00 - Chợ Phong Điền - 

Thị Kẹo - Phong Điền - 

Trần Văn Thời - Cà Mau

987077771 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

214 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

ấp 5 - Khánh 

Hòa - U 

Minh - Cà 

Mau

0 - 0 - ấp 5 - Khánh Hòa - 

 U Minh - Cà Mau

965047867 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

215 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

ấp 5 - Khánh 

Hòa - U 

Minh - Cà 

Mau

00 - 00 - ấp 5 - Khánh 

Hòa - U Minh - Cà Mau

888074748 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

216 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _001 

Khóm 4, U 

Minh U Minh 

Cà Mau

001 Khóm 4, U Minh U 

Minh Cà Mau

911252252 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

217 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

ấp 5 - Khánh 

Hòa - U 

Minh - Cà 

Mau

0 - 0 - ấp 5 - Khánh Hòa - 

 U Minh - Cà Mau

964166966 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

218 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 3, 

Khánh Hội U 

Minh Cà Mau

ấp 3, Khánh Hội U Minh 

Cà Mau

0975606808 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

219 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Khánh 

Tiến U Minh 

Cà Mau

0 Khánh Tiến U Minh Cà 

Mau

0949772772 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



220 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khánh 

Lâm U Minh 

Cà Mau

Khánh Lâm U Minh Cà 

Mau

0941585586 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

221 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khóm 3, 

U Minh U 

Minh Cà Mau

Khóm 3, U Minh U Minh 

Cà Mau

0948766664 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

222 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 6, 

Khánh Lâm 

U Minh Cà 

Mau

ấp 6, Khánh Lâm U Minh 

Cà Mau

0978868789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

223 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khánh 

Hội U Minh 

Cà Mau

Khánh Hội U Minh Cà 

Mau

0947091929 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

224 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 3, 

Khánh Hội U 

Minh Cà Mau

ấp 3, Khánh Hội U Minh 

Cà Mau

0916434888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

225 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khánh 

Tiến U Minh 

Cà Mau

Khánh Tiến U Minh Cà 

Mau

0947272070 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

226 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 

đƣờng lên 

đồn ấp 9 

Khánh Tiến 

U Minh Cà 

Mau

Số nhà 0 Đƣờng đƣờng 

lên đồn ấp 9 Khánh Tiến 

U Minh Cà Mau

0969967837 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

227 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 4, 

Khánh An U 

Minh Cà Mau

ấp 4, Khánh An U Minh 

Cà Mau

0907357752 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

228 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khóm 4, 

U Minh U 

Minh Cà Mau

Khóm 4, U Minh U Minh 

Cà Mau

0977206031 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

229 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khóm 4, 

U Minh U 

Minh Cà Mau

Khóm 4, U Minh U Minh 

Cà Mau

0982277774 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



230 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 4, 

Khánh An U 

Minh Cà Mau

ấp 4, Khánh An U Minh 

Cà Mau

0947272752 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

231 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 10, 

Khánh An U 

Minh Cà Mau

ấp 10, Khánh An U Minh 

Cà Mau

0965079720 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

232 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 9 

Nguyễn 

Phích U 

Minh Cà Mau

ấp 9 Nguyễn Phích U 

Minh Cà Mau

0968884880 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

233 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khóm 4, 

U Minh U 

Minh Cà Mau

Khóm 4, U Minh U Minh 

Cà Mau

0965885599 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

234 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 13, 

Khánh An U 

Minh Cà Mau

ấp 13, Khánh An U Minh 

Cà Mau

0943775688 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

235 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khóm 1, 

U Minh U 

Minh Cà Mau

Khóm 1, U Minh U Minh 

Cà Mau

0869098452 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

236 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 7, 

Nguyễn 

Phích U 

Minh Cà Mau

ấp 7, Nguyễn Phích U 

Minh Cà Mau

0947408808 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

237 Cà Mau U Minh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp 4, 

Khánh An U 

Minh Cà Mau

ấp 4, Khánh An U Minh 

Cà Mau

965333579 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

238 Cần 

Thơ

Ô Môn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

56/1 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Khu vực 

KV 1 Châu 

Văn Liêm Ô 

Môn Cần Thơ

Số nhà 56/1 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Khu vực KV 1 

Châu Văn Liêm Ô Môn 

Cần Thơ

0939155000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



239 Cần 

Thơ

Ô Môn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

56 Đƣờng 

Thới Hƣng 

Khu vực 

Thới Hƣng 

Long Hƣng Ô 

Môn Cần Thơ

Số nhà 56 Đƣờng Thới 

Hƣng Khu vực Thới 

Hƣng Long Hƣng Ô Môn 

Cần Thơ

0906996776 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

240 Cần 

Thơ

Ô Môn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

134/2 Đƣờng 

Lê Lợi Khu 

vực KV 13 

Châu Văn 

Liêm Ô Môn 

Cần Thơ

Số nhà 134/2 Đƣờng Lê 

Lợi Khu vực KV 13 

Châu Văn Liêm Ô Môn 

Cần Thơ

0907788474 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

241 Cần 

Thơ

Ô Môn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 01 

Khu vực KV 

5 Châu Văn 

Liêm Ô Môn 

Cần Thơ

Số nhà 01 Đƣờng 01 Khu 

vực KV 5 Châu Văn 

Liêm Ô Môn Cần Thơ

0979151545 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

242 Cần 

Thơ

Ô Môn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _48 (đối 

diện trƣờng 

dân tộc nội 

trú) - Đắc 

Nhẫn - Khu 

vực KV 5 - 

Châu Văn 

Liêm - Ô 

Môn - Cần 

Thơ

48 (đối diện trƣờng dân 

tộc nội trú) - Đắc Nhẫn - 

Khu vực KV 5 - Châu 

Văn Liêm - Ô Môn - Cần 

Thơ

977595758 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

243 Cần 

Thơ

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

nhơn thọ 1A - 

 ấp Nhơn Thọ 

1A - Nhơn ái 

- Phong Điền 

- Cần Thơ

00 - nhơn thọ 1A - ấp 

Nhơn Thọ 1A - Nhơn ái - 

Phong Điền - Cần Thơ

0939406206 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

244 Cần 

Thơ

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

120 Đƣờng 

Lộ Vòng 

Cung ấp Tân 

Long Tân 

Thới Phong 

Điền Cần Thơ

Số nhà 120 Đƣờng Lộ 

Vòng Cung ấp Tân Long 

Tân Thới Phong Điền 

Cần Thơ

0939196669 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



245 Cần 

Thơ

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

không Đƣờng 

chợ mỹ 

khánh ấp Mỹ 

Lộc Mỹ 

Khánh Phong 

Điền Cần Thơ

Số nhà không Đƣờng chợ 

mỹ khánh ấp Mỹ Lộc Mỹ 

Khánh Phong Điền Cần 

Thơ

0966296762 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

246 Cần 

Thơ

Thốt Nốt Điểm 

CCDVVT 

LĐ _1226 

KV Qui 

Thạnh 2, 

Trung Kiên 

Thốt Nốt Cần 

Thơ

1226 KV Qui Thạnh 2, 

Trung Kiên Thốt Nốt 

Cần Thơ

0939223399 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

247 Cần 

Thơ

Thốt Nốt Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

481/11 

Đƣờng Chợ 

Tân Tây KV 

Phƣớc Lộc 

Tân Lộc Thốt 

Nốt Cần Thơ

Số nhà 481/11 Đƣờng 

Chợ Tân Tây KV Phƣớc 

Lộc Tân Lộc Thốt Nốt 

Cần Thơ

01627755336 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

248 Cần 

Thơ

Thốt Nốt Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

002 Đƣờng 

Gần Cầu 

Rạch Rích 

KV Phúc Lộc 

Trung Nhứt 

Thốt Nốt Cần 

Thơ

Số nhà 002 Đƣờng Gần 

Cầu Rạch Rích KV Phúc 

Lộc Trung Nhứt Thốt 

Nốt Cần Thơ

0974616444 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

249 Cần 

Thơ

Thốt Nốt Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Đƣờng vƣờn 

cò Đƣờng 

Qua Cầu 

Bằng Lăng - 

Tay Trái KV 

Thới An 2 

Thuận An 

Thốt Nốt Cần 

Thơ

Số nhà Đƣờng vƣờn cò 

Đƣờng Qua Cầu Bằng 

Lăng - Tay Trái KV Thới 

An 2 Thuận An Thốt Nốt 

Cần Thơ

0944446622 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

250 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Bảo Lạc Khu 

3 Bảo Lạc 

Bảo Lạc Cao 

Bằng

Số nhà 001 Đƣờng Bảo 

Lạc Khu 3 Bảo Lạc Bảo 

Lạc Cao Bằng

1634442118 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



251 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Khu 03 Khu 

3 Bảo Lạc 

Bảo Lạc Cao 

Bằng

Số nhà 00 Đƣờng Khu 03 

Khu 3 Bảo Lạc Bảo Lạc 

Cao Bằng

01688849222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

252 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Hƣng 

Đạo Riền Hạ 

Hƣng Đạo 

Bảo Lạc Cao 

Bằng

Số nhà 0 Đƣờng Hƣng 

Đạo Riền Hạ Hƣng Đạo 

Bảo Lạc Cao Bằng

0977155074 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

253 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Khu 03 Khu 

3 Bảo Lạc 

Bảo Lạc Cao 

Bằng

Số nhà 00 Đƣờng Khu 03 

Khu 3 Bảo Lạc Bảo Lạc 

Cao Bằng

0963718170 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

254 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _000 Cốc 

Pàng, Cốc 

Pàng Bảo 

Lạc Cao Bằng

000 Cốc Pàng, Cốc Pàng 

Bảo Lạc Cao Bằng

1633431667 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

255 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Lũng 

Pán Huy 

Giáp Bảo Lạc 

Cao Bằng

Lũng Pán Huy Giáp Bảo 

Lạc Cao Bằng

01682648309 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

256 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà 

Đông Xuân 

Trƣờng Bảo 

Lạc Cao Bằng

Nà Đông Xuân Trƣờng 

Bảo Lạc Cao Bằng

0969088193 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

257 Cao 

Bằng

Bảo Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 3 

Bảo Lạc Bảo 

Lạc Cao Bằng

Khu 3 Bảo Lạc Bảo Lạc 

Cao Bằng

0977155686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

258 Cao 

Bằng

Bảo Lâm Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

09 Đƣờng 

khu 3 Thị 

trấn Pác 

Miều Bảo 

Lâm Cao 

Bằng

Số nhà 09 Đƣờng khu 3 

Thị trấn Pác Miều Bảo 

Lâm Cao Bằng

0979629678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



259 Cao 

Bằng

Bảo Lâm Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu III 

Thị trấn Pác 

Miều Bảo 

Lâm Cao 

Bằng

Khu III Thị trấn Pác 

Miều Bảo Lâm Cao Bằng

0982667314 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

260 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

032 Đƣờng 

032 - Pác bó - 

 Tổ 1 - Sông 

Bằn Tổ 1 

Sông Bằng 

Cao Bằng 

Cao Bằng

Số nhà 032 Đƣờng 032 - 

Pác bó - Tổ 1 - Sông Bằn 

Tổ 1 Sông Bằng Cao 

Bằng Cao Bằng

0978461900 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

261 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Cách cổng 

chợ km5 Tổ 

4 Đề Thám 

Tổ 4 Đề 

Thám Cao 

Bằng Cao 

Bằng

Số nhà 001 Đƣờng Cách 

cổng chợ km5 Tổ 4 Đề 

Thám Tổ 4 Đề Thám Cao 

Bằng Cao Bằng

0989789666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

262 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Tổ 19 

Sông Bằng 

Cao Bằng 

Cao B Tổ 19 

Sông Bằng 

Cao Bằng 

Cao Bằng

Số nhà 0 Đƣờng Tổ 19 

Sông Bằng Cao Bằng 

Cao B Tổ 19 Sông Bằng 

Cao Bằng Cao Bằng

1688796666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

263 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

58 Đƣờng Số 

nhà 58 Tổ 18 

Sông Hiến 

Cao Tổ 19 

Sông Hiến 

Cao Bằng 

Cao Bằng

Số nhà 58 Đƣờng Số nhà 

58 Tổ 18 Sông Hiến Cao 

Tổ 19 Sông Hiến Cao 

Bằng Cao Bằng

0985023456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

264 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Sn 021 Tổ 18 

Tân Giang 

Cao Bằn Tổ 

18 Tân Giang 

Cao Bằng 

Cao Bằng

Số nhà 001 Đƣờng Sn 

021 Tổ 18 Tân Giang 

Cao Bằn Tổ 18 Tân 

Giang Cao Bằng Cao 

Bằng

0987044666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



265 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

022 Đƣờng 

Số nhà 022 

Tổ 6 Tân 

Giang Cao 

Tổ 6 Tân 

Giang Cao 

Bằng Cao 

Bằng

Số nhà 022 Đƣờng Số 

nhà 022 Tổ 6 Tân Giang 

Cao Tổ 6 Tân Giang Cao 

Bằng Cao Bằng

0981204668 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

266 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

181 Đƣờng 

Kim Đồng Tổ 

032 Hợp 

Giang Cao 

Bằng Cao 

Bằng

Số nhà 181 Đƣờng Kim 

Đồng Tổ 032 Hợp Giang 

Cao Bằng Cao Bằng

0977076053 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

267 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xƣởng 

Gỗ Ngọc 

Xuân Cao 

Bằng Cao 

Bằng

Xƣởng Gỗ Ngọc Xuân 

Cao Bằng Cao Bằng

988004995 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

268 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

205  Tổ 1  

Hoàng bó 

Nƣớc Hai 

Hòa An Cao 

Bằng

Số nhà 205  Tổ 1  Hoàng 

bó Nƣớc Hai Hòa An 

Cao Bằng

0977358196 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

269 Cao 

Bằng

Cao 

Bằng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 1 

Phố Giữa 

Nƣớc Hai 

Cao Bằng 

Cao Bằng

Tổ 1 Phố Giữa Nƣớc Hai 

Cao Bằng Cao Bằng

0978680188 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

270 Cao 

Bằng

Hạ Lang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

nha, Cô Ngân 

Hạ Lang Cao 

Bằng

Bản nha, Cô Ngân Hạ 

Lang Cao Bằng

0977925883 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

271 Cao 

Bằng

Hạ Lang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố Hạ 

Lang Thanh 

Nhật Hạ 

Lang Cao 

Bằng

Phố Hạ Lang Thanh Nhật 

Hạ Lang Cao Bằng

0963973833 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

272 Cao 

Bằng

Hạ Lang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố Hạ 

Lang, Thanh 

Nhật Hạ 

Lang Cao 

Bằng

Phố Hạ Lang, Thanh 

Nhật Hạ Lang Cao Bằng

0979618555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



273 Cao 

Bằng

Hạ Lang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố Hạ 

Lang Thanh 

Nhật Hạ 

Lang Cao 

Bằng

Phố Hạ Lang Thanh Nhật 

Hạ Lang Cao Bằng

0966788990 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

274 Cao 

Bằng

Hạ Lang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phia 

đán, Thị Hoa 

Hạ Lang Cao 

Bằng

Phia đán, Thị Hoa Hạ 

Lang Cao Bằng

0961147836 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

275 Cao 

Bằng

Hạ Lang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bằng 

Ca, Lý Quốc 

Hạ Lang Cao 

Bằng

Bằng Ca, Lý Quốc Hạ 

Lang Cao Bằng

1676067387 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

276 Cao 

Bằng

Hà 

Quảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xuân 

Lộc Xuân 

Hòa Hà 

Quảng Cao 

Bằng

Xuân Lộc Xuân Hòa Hà 

Quảng Cao Bằng

01665414415 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

277 Cao 

Bằng

Hà 

Quảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Xuân Lộc 

Xuân Hòa Hà 

Quảng Cao 

Bằng

Xóm Xuân Lộc Xuân 

Hòa Hà Quảng Cao Bằng

0975435666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

278 Cao 

Bằng

Hà 

Quảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Pác Bó Phố 

Xuân Vinh 

Xuân Hòa Hà 

Quảng Cao 

Bằng

Số nhà 001 Đƣờng Pác 

Bó Phố Xuân Vinh Xuân 

Hòa Hà Quảng Cao Bằng

0869388808 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

279 Cao 

Bằng

Hà 

Quảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

pác bó Nà 

giàng Phù 

Ngọc Hà 

Quảng Cao 

Bằng

Số nhà 001 Đƣờng pác 

bó Nà giàng Phù Ngọc 

Hà Quảng Cao Bằng

0965850202 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

280 Cao 

Bằng

Hà 

Quảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng pác 

bó Nà giàng 

Phù Ngọc Hà 

Quảng Cao 

Bằng

Số nhà 0 Đƣờng pác bó 

Nà giàng Phù Ngọc Hà 

Quảng Cao Bằng

0986846333 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



281 Cao 

Bằng

Hòa An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

C?c Phung 

Trƣng Vƣơng 

Hòa An Cao 

Bằng

Xóm C?c Phung Trƣng 

Vƣơng Hòa An Cao Bằng

0964936491 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

282 Cao 

Bằng

Nguyên 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ dân 

phố 2 

Nguyên Bình 

Nguyên Bình 

Cao Bằng

Tổ dân phố 2 Nguyên 

Bình Nguyên Bình Cao 

Bằng

0988052789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

283 Cao 

Bằng

Nguyên 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ dân 

phố 3 

Nguyên Bình 

Nguyên Bình 

Cao Bằng

Tổ dân phố 3 Nguyên 

Bình Nguyên Bình Cao 

Bằng

0971200567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

284 Cao 

Bằng

Nguyên 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ dân 

phố 6 Tĩnh 

Túc Nguyên 

Bình Cao 

Bằng

Tổ dân phố 6 Tĩnh Túc 

Nguyên Bình Cao Bằng

0977075355 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

285 Cao 

Bằng

Nguyên 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 6, 

TT Tĩnh Túc, 

Nguyên 

Bình, Cao 

Bằng

Tổ 6, TT Tĩnh Túc, 

Nguyên Bình, Cao Bằng

1682112021 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

286 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cổng 

Trƣờng Cấp 

2,3 Phố 2 

Hòa Thuận 

Phục Hòa 

Cao Bằng

Cổng Trƣờng Cấp 2,3 

Phố 2 Hòa Thuận Phục 

Hòa Cao Bằng

0966921885 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

287 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TT Hòa 

Thuận Phố 2 

Hòa Thuận 

Phục Hòa 

Cao Bằng

TT Hòa Thuận Phố 2 

Hòa Thuận Phục Hòa 

Cao Bằng

0944382382 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

288 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Pó Tập 

Tà Lùng 

Phục Hòa 

Cao Bằng

Pó Tập Tà Lùng Phục 

Hòa Cao Bằng

0973823891 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



289 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phia 

khoang Tà 

Lùng Phục 

Hòa Cao 

Bằng

Phia khoang Tà Lùng 

Phục Hòa Cao Bằng

0979632392 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

290 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Hƣng 

Long Tà 

Lùng Phục 

Hòa Cao 

Bằng

Hƣng Long Tà Lùng 

Phục Hòa Cao Bằng

0988918998 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

291 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố 2 

Cách Linh 

Phục Hòa 

Cao Bằng

Phố 2 Cách Linh Phục 

Hòa Cao Bằng

0968583111 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

292 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà suối 

A Hồng Đại 

Phục Hòa 

Cao Bằng

Nà suối A Hồng Đại 

Phục Hòa Cao Bằng

0979231589 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

293 Cao 

Bằng

Phục Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _bản co 

Triệu ẩu 

Phục Hòa 

Cao Bằng

bản co Triệu ẩu Phục 

Hòa Cao Bằng

0974160822 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

294 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Báº£n 

Khau, Háº¡nh 

PhÃºc, 

Quáº£ng 

UyÃªn, Cao 

Báº±ng

Báº£n Khau, Háº¡nh 

PhÃºc, Quáº£ng UyÃªn, 

Cao Báº±ng

1686049955 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

295 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phá»� 

Há»�ng thÃ¡i 

Quáº£ng 

UyÃªn 

Quáº£ng 

UyÃªn Cao 

Báº±ng

Phá»� Há»�ng thÃ¡i 

Quáº£ng UyÃªn Quáº£ng 

UyÃªn Cao Báº±ng

1665918336 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

296 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phá»� 

HÃ²a trung 

Quáº£ng 

UyÃªn 

Quáº£ng 

UyÃªn Cao 

Báº±ng

Phá»� HÃ²a trung 

Quáº£ng UyÃªn Quáº£ng 

UyÃªn Cao Báº±ng

0963698057 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



297 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Lăng 

Phia, Hồng 

Định Quảng 

Uyên Cao 

Bằng

Lăng Phia, Hồng Định 

Quảng Uyên Cao Bằng

0976463070 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

298 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phá»� 

HÃ²a 

BÃ¬nh, Thá»� 

tráº¥n 

Quáº£ng 

UyÃªn, 

Quáº£ng 

UyÃªn, Cao 

Báº±ng

Phá»� HÃ²a BÃ¬nh, Thá»� 

tráº¥n Quáº£ng UyÃªn, 

Quáº£ng UyÃªn, Cao 

Báº±ng

0973285266 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

299 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cá»�c 

Chá»¤, 

Há»�ng 

Quang, 

Quáº£ng 

UyÃªn, Cao 

Báº±ng

Cá»�c Chá»¤, Há»�ng 

Quang, Quáº£ng UyÃªn, 

Cao Báº±ng

0988299432 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

300 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Bản Quản 1, 

Phi Hải 

Quảng Uyên 

Cao Bằng

Xóm Bản Quản 1, Phi 

Hải Quảng Uyên Cao 

Bằng

0962846080 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

301 Cao 

Bằng

Quảng 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cổng 

trƣờng tiểu 

học, Rìa 

dƣới, Quốc 

Dân Quảng 

Uyên Cao 

Bằng

Cổng trƣờng tiểu học, 

Rìa dƣới, Quốc Dân 

Quảng Uyên Cao Bằng

01233730778 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

302 Cao 

Bằng

Thạch 

An

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Đông Khê 

Thạch An 

Cao Bằng

Khu 2 Đông Khê Thạch 

An Cao Bằng

0948815815 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

303 Cao 

Bằng

Thạch 

An

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _khu 2 

Đông Khê 

Thạch An 

Cao Bằng

khu 2 Đông Khê Thạch 

An Cao Bằng

0977001217 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

304 Cao 

Bằng

Thạch 

An

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Đông Khê 

Thạch An 

Cao Bằng

Khu 2 Đông Khê Thạch 

An Cao Bằng

0989848966 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



305 Cao 

Bằng

Thạch 

An

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 4 

Đông Khê 

Thạch An 

Cao Bằng

Khu 4 Đông Khê Thạch 

An Cao Bằng

0961137113 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

306 Cao 

Bằng

Thạch 

An

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Đức 

Long Bản pò 

Đức Long 

Thạch An 

Cao Bằng

Số nhà 0 Đƣờng Đức 

Long Bản pò Đức Long 

Thạch An Cao Bằng

0969368341 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

307 Cao 

Bằng

Thông 

Nông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _015 - 

Đoàn Kết - 

Đoàn kết - 

Thông Nông - 

 Thông Nông 

- Cao Bằng

015 - Đoàn Kết - Đoàn 

kết - Thông Nông - 

Thông Nông - Cao Bằng

987115485 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

308 Cao 

Bằng

Thông 

Nông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ 

_Ä�Æ°á»�ng 

HÃ¡ng 

ThÃ¡ng 

HÃ¡ng 

thÃ¡ng 

ThÃ´ng 

NÃ´ng 

ThÃ´ng 

NÃ´ng Cao 

Báº±ng

Ä�Æ°á»�ng HÃ¡ng ThÃ¡ng 

HÃ¡ng thÃ¡ng ThÃ´ng 

NÃ´ng ThÃ´ng NÃ´ng 

Cao Báº±ng

972574333 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

309 Cao 

Bằng

Thông 

Nông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _002 - 

Duyên Cơ - 

Duyên cơ - 

Thông Nông - 

 Thông Nông 

- Cao Bằng

002 - Duyên Cơ - Duyên 

cơ - Thông Nông - Thông 

Nông - Cao Bằng

965356565 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

310 Cao 

Bằng

Thông 

Nông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  016 

Ä�Æ°á»�ng 

nÃ  viá»�t 

NÃ  Viá»�t 

LÆ°Æ¡ng 

Can ThÃ´ng 

NÃ´ng Cao 

Báº±ng

Sá»� nhÃ  016 Ä�Æ°á»�ng 

nÃ  viá»�t NÃ  Viá»�t 

LÆ°Æ¡ng Can ThÃ´ng 

NÃ´ng Cao Báº±ng

0984333499 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

311 Cao 

Bằng

Trà Lĩnh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tắng 

Giƣờng, 

Quang Trung 

Trà Lĩnh Cao 

Bằng

Tắng Giƣờng, Quang 

Trung Trà Lĩnh Cao Bằng

0973619918 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



312 Cao 

Bằng

Trà Lĩnh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 1, 

Hùng Quốc 

Trà Lĩnh Cao 

Bằng

Khu 1, Hùng Quốc Trà 

Lĩnh Cao Bằng

0977357948 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

313 Cao 

Bằng

Trà Lĩnh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2, 

Hùng Quốc 

Trà Lĩnh Cao 

Bằng

Khu 2, Hùng Quốc Trà 

Lĩnh Cao Bằng

0943116192 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

314 Cao 

Bằng

Trà Lĩnh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà 

khoang, 

Hùng Quốc 

Trà Lĩnh Cao 

Bằng

Nà khoang, Hùng Quốc 

Trà Lĩnh Cao Bằng

0966677442 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

315 Cao 

Bằng

Trà Lĩnh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 1, 

Hùng Quốc 

Trà Lĩnh Cao 

Bằng

Khu 1, Hùng Quốc Trà 

Lĩnh Cao Bằng

0967261261 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

316 Cao 

Bằng

Trà Lĩnh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà dốc, 

Tri Phƣơng 

Trà Lĩnh Cao 

Bằng

Nà dốc, Tri Phƣơng Trà 

Lĩnh Cao Bằng

01683548653 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

317 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 2 Thị 

Trấn Trùng 

Khánh Trùng 

Khánh Cao 

Bằng

Tổ 2 Thị Trấn Trùng 

Khánh Trùng Khánh Cao 

Bằng

0987597406 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

318 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thông 

huề 2 Thông 

Huề Trùng 

Khánh Cao 

Bằng

Thông huề 2 Thông Huề 

Trùng Khánh Cao Bằng

966008822 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

319 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Pò tấu 

Chi Viễn 

Trùng Khánh 

Cao Bằng

Pò tấu Chi Viễn Trùng 

Khánh Cao Bằng

0964431118 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

320 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Rạ 

Đàm Thủy 

Trùng Khánh 

Cao Bằng

Bản Rạ Đàm Thủy Trùng 

Khánh Cao Bằng

0973721567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



321 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 2 

Trùng Khánh 

Trùng Khánh 

Cao Bằng

Tổ 2 Trùng Khánh Trùng 

Khánh Cao Bằng

0965095888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

322 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thông 

huề 2 Thông 

Huề Trùng 

Khánh Cao 

Bằng

Thông huề 2 Thông Huề 

Trùng Khánh Cao Bằng

0976498666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

323 Cao 

Bằng

Trùng 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cửa 

Hàng Điện 

thoại Hảo 

Nam 2, Tổ 5, 

TT Trùng 

Khánh, 

Trùng 

Khánh, Cao 

Bằng

Cửa Hàng Điện thoại 

Hảo Nam 2, Tổ 5, TT 

Trùng Khánh, Trùng 

Khánh, Cao Bằng

0983812866 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

324 Đà 

Nẵng

Hải Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kiot 01 

Chợ Cồn Ông 

Ích Khiêm, 

Tổ 01, Hải 

Châu I Hải 

Châu Đà 

Nẵng

Kiot 01 Chợ Cồn Ông 

Ích Khiêm, Tổ 01, Hải 

Châu I Hải Châu Đà 

Nẵng

0983462786 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

325 Đà 

Nẵng

Hải Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _107 3/2, 

Tổ 1, Thuận 

Phƣớc Hải 

Châu Đà 

Nẵng

107 3/2, Tổ 1, Thuận 

Phƣớc Hải Châu Đà Nẵng

0986855940 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

326 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

17 Đƣờng âu 

cơ  Hòa 

Khánh Bắc 

Liên Chiểu 

Đà Nẵng

Số nhà 17 Đƣờng âu cơ  

Hòa Khánh Bắc Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0938094093 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

327 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

52 Đƣờng Âu 

Cơ  Hòa 

Khánh Bắc 

Liên Chiểu 

Đà Nẵng

Số nhà 52 Đƣờng Âu Cơ  

Hòa Khánh Bắc Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0979413416 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



328 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

282 Đƣờng 

Tôn Đức 

Thắng Tổ 08 

Hòa Minh 

Liên Chiểu 

Đà Nẵng

Số nhà 282 Đƣờng Tôn 

Đức Thắng Tổ 08 Hòa 

Minh Liên Chiểu Đà 

Nẵng

0905770078 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

329 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

860 Đƣờng 

Tôn Đức 

Thắng Tổ 01 

Hòa Khánh 

Bắc Liên 

Chiểu Đà 

Nẵng

Số nhà 860 Đƣờng Tôn 

Đức Thắng Tổ 01 Hòa 

Khánh Bắc Liên Chiểu 

Đà Nẵng

0983234356 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

330 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

844 Đƣờng 

Tôn Đức 

Thắng Tổ 01 

Hòa Khánh 

Bắc Liên 

Chiểu Đà 

Nẵng

Số nhà 844 Đƣờng Tôn 

Đức Thắng Tổ 01 Hòa 

Khánh Bắc Liên Chiểu 

Đà Nẵng

0906445554 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

331 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số Nhà 

60,  Đƣờng 

Ngô Sỹ Liên,  

Phƣờng Hòa 

Khánh Bắc,  

Quận Liên 

Chiểu,  TP 

Đà Nẵng

Số Nhà 60,  Đƣờng Ngô 

Sỹ Liên,  Phƣờng Hòa 

Khánh Bắc,  Quận Liên 

Chiểu,  TP Đà Nẵng

0987850293 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

332 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

193 Đƣờng 

Âu Cơ  Hòa 

Khánh Bắc 

Liên Chiểu 

Đà Nẵng

Số nhà 193 Đƣờng Âu 

Cơ  Hòa Khánh Bắc Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0983753399 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

333 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

840 Đƣờng 

Nguyễn 

Lƣơng Bằng  

Hòa Hiệp 

Nam Liên 

Chiểu Đà 

Nẵng

Số nhà 840 Đƣờng 

Nguyễn Lƣơng Bằng  

Hòa Hiệp Nam Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0905758525 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



334 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

858 Đƣờng 

Nguyễn 

Lƣơng Bằng  

Hòa Hiệp 

Nam Liên 

Chiểu Đà 

Nẵng

Số nhà 858 Đƣờng 

Nguyễn Lƣơng Bằng  

Hòa Hiệp Nam Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0977313815 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

335 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

858B Đƣờng 

Nguyễn 

lƣơng bằng 

Tổ 01 Hòa 

Hiệp Nam 

Liên Chiểu 

Đà Nẵng

Số nhà 858B Đƣờng 

Nguyễn lƣơng bằng Tổ 

01 Hòa Hiệp Nam Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0905629267 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

336 Đà 

Nẵng

Liên 

Chiểu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

817 Đƣờng 

Nuyễn Lƣơng 

Bằng Tổ 01 

Hòa Hiệp 

Nam Liên 

Chiểu Đà 

Nẵng

Số nhà 817 Đƣờng 

Nuyễn Lƣơng Bằng Tổ 

01 Hòa Hiệp Nam Liên 

Chiểu Đà Nẵng

0986667322 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

337 Đà 

Nẵng

Ngũ 

Hành 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

46 Đƣờng lê 

văn hiến Tổ 

12 Khuê Mỹ 

Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng

Số nhà 46 Đƣờng lê văn 

hiến Tổ 12 Khuê Mỹ Ngũ 

Hành Sơn Đà Nẵng

0905089777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

338 Đà 

Nẵng

Ngũ 

Hành 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Mai Đăng 

Chơn(đối 

diện UB) Tổ 

22 Hòa Hải 

Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng

Số nhà 00 Đƣờng Mai 

Đăng Chơn(đối diện UB) 

Tổ 22 Hòa Hải Ngũ 

Hành Sơn Đà Nẵng

1689457560 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

339 Đà 

Nẵng

Ngũ 

Hành 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

49 Đƣờng 

Dƣơng Tự 

Quán Tổ 54 

Mỹ An Ngũ 

Hành Sơn Đà 

Nẵng

Số nhà 49 Đƣờng Dƣơng 

Tự Quán Tổ 54 Mỹ An 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

0918389911 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



340 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

KDV Đƣờng 

KDV Thủy 

Sản Âu 

Thuyền  Nại 

Hiên Đông 

Sơn Trà Đà 

Nẵng

Số nhà KDV Đƣờng 

KDV Thủy Sản Âu 

Thuyền  Nại Hiên Đông 

Sơn Trà Đà Nẵng

0977541183 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

341 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _263 - 

ngô quyền - 

Tổ 1 - Mân 

Thái - Sơn 

Trà - Đà 

Nẵng

263 - ngô quyền - Tổ 1 - 

Mân Thái - Sơn Trà - Đà 

Nẵng

0914611123 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

342 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

195 Đƣờng 

ngô quyền Tổ 

1 Mân Thái 

Sơn Trà Đà 

Nẵng

Số nhà 195 Đƣờng ngô 

quyền Tổ 1 Mân Thái 

Sơn Trà Đà Nẵng

0935605577 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

343 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

263 Đƣờng 

ngô quyền Tổ 

1 Mân Thái 

Sơn Trà Đà 

Nẵng

Số nhà 263 Đƣờng ngô 

quyền Tổ 1 Mân Thái 

Sơn Trà Đà Nẵng

0979113752 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

344 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

159 Đƣờng 

khúc hạo Tổ 

01 Nại Hiên 

Đông Sơn 

Trà Đà Nẵng

Số nhà 159 Đƣờng khúc 

hạo Tổ 01 Nại Hiên 

Đông Sơn Trà Đà Nẵng

0935000080 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

345 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

79 Đƣờng 

Nguyễn Phan 

Vinh  Thọ 

Quang Sơn 

Trà Đà Nẵng

Số nhà 79 Đƣờng 

Nguyễn Phan Vinh  Thọ 

Quang Sơn Trà Đà Nẵng

0935739088 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

346 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

Mỹ Đa Đông 

2 Tổ 09 Mỹ 

An Ngũ 

Hành Sơn Đà 

Nẵng

Số nhà 01 Đƣờng Mỹ Đa 

Đông 2 Tổ 09 Mỹ An 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

0977138225 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



347 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

53 Đƣờng hồ 

xuân hƣơng 

Tổ 01 Mỹ An 

Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng

Số nhà 53 Đƣờng hồ 

xuân hƣơng Tổ 01 Mỹ 

An Ngũ Hành Sơn Đà 

Nẵng

0967333267 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

348 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

178 Đƣờng 

Ngũ hành sơn 

Tổ 29 Mỹ An 

Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng

Số nhà 178 Đƣờng Ngũ 

hành sơn Tổ 29 Mỹ An 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

0905767681 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

349 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

18 Đƣờng 

Trần Đại 

Nghĩa Tổ 

20A Phƣớc 

Mỹ Sơn Trà 

Đà Nẵng

Số nhà 18 Đƣờng Trần 

Đại Nghĩa Tổ 20A Phƣớc 

Mỹ Sơn Trà Đà Nẵng

0905584977 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

350 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

27 Đƣờng 

nguyễn duy 

hiệu Tổ 01 

An Hải Đông 

Sơn Trà Đà 

Nẵng

Số nhà 27 Đƣờng nguyễn 

duy hiệu Tổ 01 An Hải 

Đông Sơn Trà Đà Nẵng

0905391494 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

351 Đà 

Nẵng

Sơn Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Ki Ốt Chợ 

Hà Thân 

Đƣờng Mai 

Hắc Đế Tổ 

02 An Hải 

Tây Sơn Trà 

Đà Nẵng

Số nhà Ki Ốt Chợ Hà 

Thân Đƣờng Mai Hắc Đế 

Tổ 02 An Hải Tây Sơn 

Trà Đà Nẵng

977515114 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

352 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

40 Đƣờng Hồ 

Quý Ly Tổ 

01 Thanh 

Khê Tây 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 40 Đƣờng Hồ 

Quý Ly Tổ 01 Thanh 

Khê Tây Thanh Khê Đà 

Nẵng

0905666872 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

353 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _60 

Huỳnh Ngọc 

Huệ, Tổ 01, 

Hòa Khê 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

60 Huỳnh Ngọc Huệ, Tổ 

01, Hòa Khê Thanh Khê 

Đà Nẵng

0977616878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



354 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

121 Đƣờng 

Nguyễn 

Phƣớc 

Nguyên Tổ 

08 An Khê 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 121 Đƣờng 

Nguyễn Phƣớc Nguyên 

Tổ 08 An Khê Thanh 

Khê Đà Nẵng

0905282568 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

355 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

26 Đƣờng 

Phan Thanh 

Tổ 005 Thạc 

Gián Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 26 Đƣờng Phan 

Thanh Tổ 005 Thạc Gián 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905097226 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

356 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

268 Đƣờng 

trần cao vân 

Tổ 01 Tam 

Thuận Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 268 Đƣờng trần 

cao vân Tổ 01 Tam 

Thuận Thanh Khê Đà 

Nẵng

0913743612 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

357 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

695 Đƣờng 

Trần Cao 

Vân Tổ 02 

Xuân Hà 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 695 Đƣờng Trần 

Cao Vân Tổ 02 Xuân Hà 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905979874 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

358 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

117 Đƣờng 

thái thị bôi  

Xuân Hà 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 117 Đƣờng thái 

thị bôi  Xuân Hà Thanh 

Khê Đà Nẵng

0905345375 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

359 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

105 Đƣờng 

Lê Độ Tổ 01 

Chính Gián 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 105 Đƣờng Lê Độ 

Tổ 01 Chính Gián Thanh 

Khê Đà Nẵng

0901414243 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

360 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

146 Đƣờng 

Lê Độ Tổ 01 

Chính Gián 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 146 Đƣờng Lê Độ 

Tổ 01 Chính Gián Thanh 

Khê Đà Nẵng

0983818797 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



361 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _32 

Nguyễn Đình 

Tựu, An Khê 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

32 Nguyễn Đình Tựu, An 

Khê Thanh Khê Đà Nẵng

0988242777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

362 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

325 Đƣờng 

Hà Huy Tập 

Tổ 001 An 

Khê Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 325 Đƣờng Hà 

Huy Tập Tổ 001 An Khê 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905889333 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

363 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

158/1 Đƣờng 

Dũng Sĩ 

Thanh Khê  

Thanh Khê 

Tây Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 158/1 Đƣờng 

Dũng Sĩ Thanh Khê  

Thanh Khê Tây Thanh 

Khê Đà Nẵng

0909770789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

364 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

33 Đƣờng Hồ 

Quý Ly Tổ 

001 Thanh 

Khê Tây 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 33 Đƣờng Hồ 

Quý Ly Tổ 001 Thanh 

Khê Tây Thanh Khê Đà 

Nẵng

0905040685 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

365 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

771 Đƣờng 

Trần Cao 

Vân  Thanh 

Khê Tây 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 771 Đƣờng Trần 

Cao Vân  Thanh Khê Tây 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905437042 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

366 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

130 Đƣờng 

Dũng Sỹ 

Thanh Khê 

Tổ 01 Thanh 

Khê Tây 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 130 Đƣờng Dũng 

Sỹ Thanh Khê Tổ 01 

Thanh Khê Tây Thanh 

Khê Đà Nẵng

0905428056 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



367 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

02 Đƣờng Võ 

Văn Tần  Tân 

Chính Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 02 Đƣờng Võ 

Văn Tần  Tân Chính 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905236999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

368 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

731 Đƣờng 

Trần Cao 

Vân Tổ 005 

Thanh Khê 

Đông Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 731 Đƣờng Trần 

Cao Vân Tổ 005 Thanh 

Khê Đông Thanh Khê Đà 

Nẵng

0977964965 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

369 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

82 Đƣờng Hà 

Huy Tập Tổ 

001  Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 82 Đƣờng Hà 

Huy Tập Tổ 001  Thanh 

Khê Đà Nẵng

0935486423 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

370 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

197 Đƣờng 

Thái Thị Bôi 

Tổ 01 Xuân 

Hà Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 197 Đƣờng Thái 

Thị Bôi Tổ 01 Xuân Hà 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905225732 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

371 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _K134 

Nguyễn Nhƣ 

Hạnh, Tổ 02, 

Xuân Hà 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

K134 Nguyễn Nhƣ Hạnh, 

Tổ 02, Xuân Hà Thanh 

Khê Đà Nẵng

0965222951 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

372 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

156 Đƣờng 

Nguyễn Văn 

Linh Tổ 10 

Chính Gián 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 156 Đƣờng 

Nguyễn Văn Linh Tổ 10 

Chính Gián Thanh Khê 

Đà Nẵng

0934770779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

373 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

K325 Đƣờng 

Hùng Vƣơng 

Tổ 10 Vĩnh 

Trung Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà K325 Đƣờng 

Hùng Vƣơng Tổ 10 Vĩnh 

Trung Thanh Khê Đà 

Nẵng

0983199840 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



374 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

113-115 

Đƣờng Hàm 

Nghi Tổ 10 

Vĩnh Trung 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 113-115 Đƣờng 

Hàm Nghi Tổ 10 Vĩnh 

Trung Thanh Khê Đà 

Nẵng

0932478070 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

375 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

52 Đƣờng 

Hàm Nghi Tổ 

10 Vĩnh 

Trung Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 52 Đƣờng Hàm 

Nghi Tổ 10 Vĩnh Trung 

Thanh Khê Đà Nẵng

01208002002 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

376 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

379 Đƣờng 

Điện Biên 

Phủ Tổ 10 

Vĩnh Trung 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 379 Đƣờng Điện 

Biên Phủ Tổ 10 Vĩnh 

Trung Thanh Khê Đà 

Nẵng

01208002002 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

377 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

152 Đƣờng 

Hàm Nghi Tổ 

02 Chính 

Gián Thanh 

Khê Đà Nẵng

Số nhà 152 Đƣờng Hàm 

Nghi Tổ 02 Chính Gián 

Thanh Khê Đà Nẵng

0903555310 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

378 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

434 Đƣờng 

Điện biên 

phủ Tổ 02 

Xuân Hà 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 434 Đƣờng Điện 

biên phủ Tổ 02 Xuân Hà 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905070715 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

379 Đà 

Nẵng

Thanh 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

910 Đƣờng 

Trần Cao 

Vân  Thanh 

Khê Tây 

Thanh Khê 

Đà Nẵng

Số nhà 910 Đƣờng Trần 

Cao Vân  Thanh Khê Tây 

Thanh Khê Đà Nẵng

0905391503 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

380 Đắc 

Lắc

Buôn 

Đôn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 4 Cuôr 

Knia Buôn 

Đôn Đắc Lắc

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

4 Cuôr Knia Buôn Đôn 

Đắc Lắc

0977885087 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



381 Đắc 

Lắc

Buôn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 3, 

Ea Drông 

Buôn Hồ Đắc 

Lắc

Thôn 3, Ea Drông Buôn 

Hồ Đắc Lắc

0905551020 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

382 Đắc 

Lắc

Buôn 

Ma Thuột

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _25 Lý 

Tự Trọng, Tổ 

dân phố 03, 

Tân An Buôn 

Ma Thuột 

Đắc Lắc

25 Lý Tự Trọng, Tổ dân 

phố 03, Tân An Buôn Ma 

Thuột Đắc Lắc

0984564747 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

383 Đắc 

Lắc

Buôn 

Ma Thuột

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _123 

Phan Bội 

Châu, Tổ dân 

phố 05, 

Thống Nhất 

Buôn Ma 

Thuột Đắc 

Lắc

123 Phan Bội Châu, Tổ 

dân phố 05, Thống Nhất 

Buôn Ma Thuột Đắc Lắc

0985000322 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

384 Đắc 

Lắc

Buôn 

Ma Thuột

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

63 Đƣờng 

Trần Phú Tổ 

dân phố 06 

Thắng Lợi 

Buôn Ma 

Thuột Đắc 

Lắc

Số nhà 63 Đƣờng Trần 

Phú Tổ dân phố 06 

Thắng Lợi Buôn Ma 

Thuột Đắc Lắc

0935114567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

385 Đắc 

Lắc

Cƣ Kuin Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

1B Cƣ Êwi 

Cƣ Kuin Đắc 

Lắc

Thôn 1B Cƣ Êwi Cƣ 

Kuin Đắc Lắc

0973973737 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

386 Đắc 

Lắc

Cƣ Mgar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _(Trung 

tâm chợ Ea 

Kiết) - Tỉnh 

Lộ 8 - Thôn 

05 - Ea Kiết - 

Cƣ Mgar - 

Đắc Lắc

(Trung tâm chợ Ea Kiết) - 

 Tỉnh Lộ 8 - Thôn 05 - Ea 

Kiết - Cƣ Mgar - Đắc Lắc

1669123789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

387 Đắc 

Lắc

Cƣ Mgar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _(Đối 

diện UBND) - 

 Tỉnh Lộ 8 - 

Thôn 05 - Ea 

Kiết - Cƣ 

Mgar - Đắc 

Lắc

(Đối diện UBND) - Tỉnh 

Lộ 8 - Thôn 05 - Ea Kiết - 

 Cƣ Mgar - Đắc Lắc

0986128539 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



388 Đắc 

Lắc

Cƣ Mgar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _159 - 

Tỉnh Lộ - 

Buôn Ea 

Sang A - Ea 

Hđing - Cƣ 

Mgar - Đắc 

Lắc

159 - Tỉnh Lộ - Buôn Ea 

Sang A - Ea Hđing - Cƣ 

Mgar - Đắc Lắc

0988419779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

389 Đắc 

Lắc

Cƣ Mgar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _(Gần 

chợ Ea Kiết) - 

 Tỉnh Lộ 8 - 

Thôn 05 - Ea 

Kiết - Cƣ 

Mgar - Đắc 

Lắc

(Gần chợ Ea Kiết) - Tỉnh 

Lộ 8 - Thôn 05 - Ea Kiết - 

 Cƣ Mgar - Đắc Lắc

0989034779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

390 Đắc 

Lắc

Cƣ Mgar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _(Gần 

chợ Ea Kiết) - 

 Tỉnh Lộ 8 - 

Thôn 05 - Ea 

Kiết - Cƣ 

Mgar - Đắc 

Lắc

(Gần chợ Ea Kiết) - Tỉnh 

Lộ 8 - Thôn 05 - Ea Kiết - 

 Cƣ Mgar - Đắc Lắc

0978834934 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

391 Đắc 

Lắc

Ea Kar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Tứ 

Xuân, Cƣ 

Huê Ea Kar 

Đắc Lắc

. Tứ Xuân, Cƣ Huê Ea 

Kar Đắc Lắc

0979753778 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

392 Đắc 

Lắc

Ea Kar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 07 

- Cƣ Yang - 

Ea Kar - Đắc 

Lắc

Thôn 07 - Cƣ Yang - Ea 

Kar - Đắc Lắc

0962006079 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

393 Đắc 

Lắc

Ea Kar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Vân 

Kiều Cƣ 

Elang Ea Kar 

Đắc Lắc

Vân Kiều Cƣ Elang Ea 

Kar Đắc Lắc

0979753891 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

394 Đắc 

Lắc

Ea Kar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

12, Ea Ô Ea 

Kar Đắc Lắc

Thôn 12, Ea Ô Ea Kar 

Đắc Lắc

0973988716 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

395 Đắc 

Lắc

Ea Kar Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ea Pan 

Cƣ Ni Ea Kar 

Đắc Lắc

Ea Pan Cƣ Ni Ea Kar 

Đắc Lắc

0988443131 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



396 Đắc 

Lắc

Ea Súp Điểm 

CCDVVT 

LĐ _17 Âu 

Cơ. TDP 

Thành Công, 

Thị trấn Ea 

Súp, Huyện 

Ea Súp, Tỉnh 

Đắc Lắc

17 Âu Cơ. TDP Thành 

Công, Thị trấn Ea Súp, 

Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắc 

Lắc

0965254254 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

397 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - 

Thôn 2 

Quảng Điền 

Krông A Na 

Đắc Lắc

Số nhà - Đƣờng - Thôn 2 

Quảng Điền Krông A Na 

Đắc Lắc

0987585304 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

398 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - 

Thôn 2 Bình 

Hòa Krông A 

Na Đắc Lắc

Số nhà - Đƣờng - Thôn 2 

Bình Hòa Krông A Na 

Đắc Lắc

0963408384 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

399 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Draysap, 

Dray Sáp 

Krông A Na 

Đắc Lắc

Thôn Draysap, Dray Sáp 

Krông A Na Đắc Lắc

0972967599 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

400 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

121 Đƣờng 

tỉnh lộ 2 

Thôn Qùynh 

Tân 3 Buôn 

Trấp Krông 

A Na Đắc Lắc

Số nhà 121 Đƣờng tỉnh 

lộ 2 Thôn Qùynh Tân 3 

Buôn Trấp Krông A Na 

Đắc Lắc

0977036344 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

401 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn 

Êcăm, Buôn 

Trấp Krông 

A Na Đắc Lắc

Buôn Êcăm, Buôn Trấp 

Krông A Na Đắc Lắc

0987263691 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

402 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

Lập, Ea Na 

Krông A Na 

Đắc Lắc

Tân Lập, Ea Na Krông A 

Na Đắc Lắc

0987911918 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



403 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _10 Tỉnh 

Lộ 02, Thôn 

Qùynh Tân 1, 

Buôn Trấp 

Krông A Na 

Đắc Lắc

10 Tỉnh Lộ 02, Thôn 

Qùynh Tân 1, Buôn Trấp 

Krông A Na Đắc Lắc

0984158017 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

404 Đắc 

Lắc

Krông A 

Na

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn 

Hma, Ea 

Bông Krông 

A Na Đắc Lắc

Buôn Hma, Ea Bông 

Krông A Na Đắc Lắc

0977347939 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

405 Đắc 

Lắc

Krông 

Bông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Buôn Yang 

Kang - Dang 

Kang - Krông 

Bông - Đắc 

Lắc

. - . - Buôn Yang Kang - 

Dang Kang - Krông 

Bông - Đắc Lắc

975429429 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

406 Đắc 

Lắc

Krông 

Bông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _- Thôn 

Eun, Cƣ Pui 

Krông Bông 

Đắc Lắc

- Thôn Eun, Cƣ Pui 

Krông Bông Đắc Lắc

0987600534 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

407 Đắc 

Lắc

Krông 

Bông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Buôn 

Mnang, Yang 

Mao Krông 

Bông Đắc Lắc

0 Buôn Mnang, Yang 

Mao Krông Bông Đắc 

Lắc

0978075777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

408 Đắc 

Lắc

Krông 

Bông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Chá»£ 

ThÃ´n 1 Ea 

Trul KrÃ´ng 

BÃ´ng Ä�áº¯c 

Láº¯c

Chá»£ ThÃ´n 1 Ea Trul 

KrÃ´ng BÃ´ng Ä�áº¯c 

Láº¯c

0972657009 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

409 Đắc 

Lắc

Krông 

Bông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 3, 

Yang Reh 

Krông Bông 

Đắc Lắc

Thôn 3, Yang Reh Krông 

Bông Đắc Lắc

0979915133 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

410 Đắc 

Lắc

Krông 

Bông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

39 Đƣờng - 

Thanh Phú 

Hòa Sơn 

Krông Bông 

Đắc Lắc

Số nhà 39 Đƣờng - 

Thanh Phú Hòa Sơn 

Krông Bông Đắc Lắc

0979112747 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



411 Đắc 

Lắc

Krông 

Búk

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn 

Rô 1, Cƣ Né 

Krông Búk 

Đắc Lắc

Buôn Rô 1, Cƣ Né Krông 

Búk Đắc Lắc

979274567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

412 Đắc 

Lắc

Krông 

Pắk

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Buôn Hằng 

1a Ea Uy 

Krông Pắk 

Đắc Lắc

Số nhà 0 Đƣờng 0 Buôn 

Hằng 1a Ea Uy Krông 

Pắk Đắc Lắc

0977264157 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

413 Đắc 

Lắc

Krông 

Pắk

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn 

Kon Tay Ea 

Yiêng Krông 

Pắk Đắc Lắc

Buôn Kon Tay Ea Yiêng 

Krông Pắk Đắc Lắc

0963134448 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

414 Đắc 

Lắc

Krông 

Pắk

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

183 Đƣờng 0 

Thôn 3 Tân 

Tiến Krông 

Pắk Đắc Lắc

Số nhà 183 Đƣờng 0 

Thôn 3 Tân Tiến Krông 

Pắk Đắc Lắc

0975927927 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

415 Đắc 

Lắc

Krông 

Pắk

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Buôn Roong 

Đơng Ea Hiu 

Krông Pắk 

Đắc Lắc

Số nhà 0 Đƣờng 0 Buôn 

Roong Đơng Ea Hiu 

Krông Pắk Đắc Lắc

0963773694 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

416 Đắc 

Lắc

Lắk Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

68 Đƣờng 0 

D Ham Đăk 

Nuê Lắk Đắc 

Lắc

Số nhà 68 Đƣờng 0 D 

Ham Đăk Nuê Lắk Đắc 

Lắc

0966908078 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

417 Đắc 

Lắc

Lắk Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - 

Buôn Buôc 

Nam Ka Lắk 

Đắc Lắc

Số nhà - Đƣờng - Buôn 

Buôc Nam Ka Lắk Đắc 

Lắc

0985864142 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

418 Đắc 

Lắc

Lắk Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

0987265360 

Đƣờng 0 Ngã 

Ba Đắk 

Liêng Lắk 

Đắc Lắc

Số nhà 0987265360 

Đƣờng 0 Ngã Ba Đắk 

Liêng Lắk Đắc Lắc

0987265360 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

419 Đắc 

Lắc

Lắk Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - 

Đoàn Kết 2 

Buôn Triết 

Lắk Đắc Lắc

Số nhà - Đƣờng - Đoàn 

Kết 2 Buôn Triết Lắk 

Đắc Lắc

0982441469 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



420 Đắc 

Nông

Đắk Mil Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Thôn Tây 

Sơn Long 

Sơn Đắk Mil 

Đắc Nông

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Thôn Tây Sơn Long Sơn 

Đắk Mil Đắc Nông

963728177 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

421 Đắc 

Nông

Đắk Mil Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn Bình 

Thuận Đức 

Minh Đắk 

Mil Đắc Nông

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

Bình Thuận Đức Minh 

Đắk Mil Đắc Nông

0963768556 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

422 Đắc 

Nông

Đắk Mil Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - 

Thôn 4 Đắk 

NDrót Đắk 

Mil Đắc Nông

Số nhà - Đƣờng - Thôn 4 

Đắk NDrót Đắk Mil Đắc 

Nông

0977083572 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

423 Đắc 

Nông

Đắk Mil Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 6, 

Đắk Lao Đắk 

Mil Đắc Nông

Thôn 6, Đắk Lao Đắk 

Mil Đắc Nông

0905685686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

424 Đắc 

Nông

Đắk 

Song

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _82 Thôn 

10, Nam 

Bình Đắk 

Song Đắc 

Nông

82 Thôn 10, Nam Bình 

Đắk Song Đắc Nông

0968696266 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

425 Đắc 

Nông

Đắk 

Song

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _1 Tổ 1, 

Đức An Đắk 

Song Đắc 

Nông

1 Tổ 1, Đức An Đắk 

Song Đắc Nông

0963686965 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

426 Đắc 

Nông

Gia 

Nghĩa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tƣờng 

Mobile 

QL14, Tân 

Thịnh, Quảng 

Thành Gia 

Nghĩa Đắc 

Nông

Tƣờng Mobile QL14, 

Tân Thịnh, Quảng Thành 

Gia Nghĩa Đắc Nông

0976944799 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

427 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phú Trung, 

Quảng Phú 

Krông Nô 

Đắc Nông

Thôn Phú Trung, Quảng 

Phú Krông Nô Đắc Nông

0973747757 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



428 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phú Mỹ, 

Đăk Nang 

Krông Nô 

Đắc Nông

Phú Mỹ, Đăk Nang 

Krông Nô Đắc Nông

0963694594 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

429 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Xuyên Hải, 

Đức Xuyên 

Krông Nô 

Đắc Nông

Thôn Xuyên Hải, Đức 

Xuyên Krông Nô Đắc 

Nông

0972468576 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

430 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Thanh Sơn, 

Nam Xuân 

Krông Nô 

Đắc Nông

Thôn Thanh Sơn, Nam 

Xuân Krông Nô Đắc 

Nông

0966463391 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

431 Đắc 

Nông

Krông 

Nô

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ra Gía, 

Nâm Nung 

Krông Nô 

Đắc Nông

Ra Gía, Nâm Nung 

Krông Nô Đắc Nông

0888275777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

432 Đắc 

Nông

Tuy Đức Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng ngã 3 

thác Thôn 8 

Đắk Búk Sor 

Tuy Đức Đắc 

Nông

Số nhà . Đƣờng ngã 3 

thác Thôn 8 Đắk Búk Sor 

Tuy Đức Đắc Nông

0906707 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

433 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 5A 

Thanh 

Luông, Điện 

Biên, Điện 

Biên

Đội 5A Thanh Luông, 

Điện Biên, Điện Biên

0968546035 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

434 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Huổi Sen, 

Noong Luống 

Điện Biên 

Điện Biên

Bản Huổi Sen, Noong 

Luống Điện Biên Điện 

Biên

0966269189 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

435 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 4B, 

Thanh Yên 

Điện Biên 

Điện Biên

Đội 4B, Thanh Yên Điện 

Biên Điện Biên

0987125491 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



436 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 4 Pom 

Lót Pom Lót 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

4 Pom Lót Pom Lót Điện 

Biên Điện Biên

0966382688 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

437 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Na Sang 

2 - Núa 

Ngam - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Na Sang 2 - 

Núa Ngam - Điện Biên - 

Điện Biên

982609538 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

438 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Đội 5B - 

Thanh Luông 

- Điện Biên - 

Điện Biên

0 - 0 - Đội 5B - Thanh 

Luông - Điện Biên - Điện 

Biên

0977988247 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

439 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - Bản 

Na Ten - đội 

9 - Xã Hua 

Thanh - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - Bản Na Ten - đội 9 - 

Xã Hua Thanh - Điện 

Biên - Điện Biên

0965200370 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

440 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Đội 

19 Thanh 

Nƣa Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đội 19 

Thanh Nƣa Điện Biên 

Điện Biên

0983178386 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

441 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Lĩnh Mƣờng 

Pồn Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Lĩnh Mƣờng Pồn Điện 

Biên Điện Biên

0962479023 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

442 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Đội 

24 Noong 

Hẹt Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đội 24 

Noong Hẹt Điện Biên 

Điện Biên

1695547938 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

443 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 24 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Đội 24 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0968883098 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



444 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 7 

Noong Hẹt 

Điện Biên

Đội 7 Noong Hẹt Điện 

Biên

0979534749 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

445 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 6 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Đội 6 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0979534512 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

446 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Đông 

Biên 3 Thanh 

An Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Đông Biên 3 Thanh An 

Điện Biên Điện Biên

0977863983 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

447 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

279 Đội C9C 

Thanh 

Xƣơng Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 001 Đƣờng 279 

Đội C9C Thanh Xƣơng 

Điện Biên Điện Biên

0977403799 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

448 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 01 

Đội 24 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 01 Đƣờng 01 Đội 

24 Noong Hẹt Điện Biên 

Điện Biên

0982410448 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

449 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Chợ 

BP Đội 24 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Chợ BP 

Đội 24 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0969589979 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

450 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _thôn 24 - 

 0 - Đội 24 - 

Noong Hẹt - 

Điện Biên - 

Điện Biên

thôn 24 - 0 - Đội 24 - 

Noong Hẹt - Điện Biên - 

Điện Biên

0961993919 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

451 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 24 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Đội 24 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0979490023 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



452 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Chợ 

BP Đội 24 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Chợ BP 

Đội 24 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0985138137 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

453 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Xẻ 1 Xã Phu 

Luông  Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Xẻ 1 Xã Phu Luông  

Điện Biên Điện Biên

0968161983 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

454 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm 

Mƣờng Nhà 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm Mƣờng Nhà 

Điện Biên Điện Biên

0989592066 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

455 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

trung tâm II 

Nà Tấu Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

trung tâm II Nà Tấu Điện 

Biên Điện Biên

0972053599 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

456 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Xôm 2 Xã Pá 

Khoang  

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Xôm 2 Xã Pá Khoang  

Điện Biên Điện Biên

1659508345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

457 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm 

Mƣờng 

Phăng Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm Mƣờng 

Phăng Điện Biên Điện 

Biên

0977529749 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

458 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 bản 

tẩu pung 1 

Nà Nhạn 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 bản 

tẩu pung 1 Nà Nhạn Điện 

Biên Điện Biên

0977993999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



459 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 17 Pom 

Lót Pom Lót 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

17 Pom Lót Pom Lót 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0986991188 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

460 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 6 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Đội 6 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0969776889 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

461 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Pá Ngam 1 

Núa Ngam 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Pá Ngam 1 Núa Ngam 

Điện Biên Điện Biên

0973605540 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

462 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Bản Pá Ngam 

1 - Núa 

Ngam - Điện 

Biên - Điện 

Biên

00 - 00 - Bản Pá Ngam 1 

- Núa Ngam - Điện Biên - 

 Điện Biên

1699991153 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

463 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm 

Mƣờng Nhà 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm Mƣờng Nhà 

Điện Biên Điện Biên

0977967570 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

464 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

279 Đội 24 

Noong Hẹt 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 01 Đƣờng 279 

Đội 24 Noong Hẹt Điện 

Biên Điện Biên

0977358319 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

465 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm 

Mƣờng Nhà 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Trung Tâm Mƣờng Nhà 

Điện Biên Điện Biên

1696913552 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



466 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

trung tâm I 

Nà Tấu Điện 

Biên Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

trung tâm I Nà Tấu Điện 

Biên Điện Biên

0962763222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

467 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản trung 

tâm I - Nà 

Tấu - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản trung tâm I - 

Nà Tấu - Điện Biên - 

Điện Biên

0977602563 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

468 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Pa Xa 

Lào - Pa 

Thơm - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Pa Xa Lào - 

Pa Thơm - Điện Biên - 

Điện Biên

01683616197 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

469 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 00 

Bản Huổi 

Moi Pa Thơm 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 00 Bản 

Huổi Moi Pa Thơm Điện 

Biên Điện Biên

0983927500 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

470 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Sơn 

Tông, Na 

Tông, Mƣờng 

Nhà , Điện 

Biên

Bản Sơn Tông, Na Tông, 

Mƣờng Nhà , Điện Biên

01664866668 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

471 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

đội 5 - Xã 

Hua Thanh - 

Điện Biên - 

Điện Biên

0 - 0 - đội 5 - Xã Hua 

Thanh - Điện Biên - Điện 

Biên

988711423 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

472 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Nậm Hẹ 

1 - Xã Hẹ 

Muông - 

Điện Biên - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Nậm Hẹ 1 - 

Xã Hẹ Muông - Điện 

Biên - Điện Biên

0868303456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

473 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Huổi 

Sen - Noong 

Luống - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Huổi Sen - 

Noong Luống - Điện 

Biên - Điện Biên

0868621110 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



474 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Đội 6 - 

Thanh Hƣng - 

 Điện Biên - 

Điện Biên

0 - 0 - Đội 6 - Thanh 

Hƣng - Điện Biên - Điện 

Biên

977988604 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

475 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - Bệnh 

viện 7/5 - 

Đội 19 - 

Thanh Hƣng - 

 Điện Biên - 

Điện Biên

0 - Bệnh viện 7/5 - Đội 

19 - Thanh Hƣng - Điện 

Biên - Điện Biên

886999628 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

476 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bãi - 

Mầu - Đội 8 - 

Thanh Hƣng - 

 Điện Biên - 

Điện Biên

Bãi - Mầu - Đội 8 - 

Thanh Hƣng - Điện Biên - 

 Điện Biên

1664876569 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

477 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản trung 

tâm I - Nà 

Tấu - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản trung tâm I - 

Nà Tấu - Điện Biên - 

Điện Biên

963203104 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

478 Điện 

Biên

Điện 

Biên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản trung 

tâm I - Nà 

Tấu - Điện 

Biên - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản trung tâm I - 

Nà Tấu - Điện Biên - 

Điện Biên

868004684 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

479 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 Bản 

Tìa Dình A, 

Tìa Dình 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

00 Bản Tìa Dình A, Tìa 

Dình Điện Biên Đông 

Điện Biên

0988113566 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

480 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Mƣờng 

Luân 1 - 

Mƣờng Luân - 

 Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Mƣờng Luân 

1 - Mƣờng Luân - Điện 

Biên Đông - Điện Biên

0977864048 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



481 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Xa Vua C 

Phình Giàng 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Xa Vua C Phình Giàng 

Điện Biên Đông Điện 

Biên

0979532241 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

482 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Suối Lƣ, Phì 

Nhừ Điện 

Biên Đông 

Điện Biên

0 Bản Suối Lƣ, Phì Nhừ 

Điện Biên Đông Điện 

Biên

0977221313 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

483 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Háng Lìa A 

Háng Lìa 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Háng Lìa A Háng Lìa 

Điện Biên Đông Điện 

Biên

1694162738 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

484 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Tìa Mùng B 

Noong U 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Tìa Mùng B Noong U 

Điện Biên Đông Điện 

Biên

01692415169 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

485 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Háng 

Lìa B - Háng 

Lìa - Điện 

Biên Đông - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Háng Lìa B - 

Háng Lìa - Điện Biên 

Đông - Điện Biên

0987765501 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

486 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Tìa 

Ghếnh C - 

Keo Lôm - 

Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Tìa Ghếnh C - 

Keo Lôm - Điện Biên 

Đông - Điện Biên

0964208863 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

487 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Tìa Dình A, 

Tìa Dình 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

0 Bản Tìa Dình A, Tìa 

Dình Điện Biên Đông 

Điện Biên

1695331000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



488 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Tin Tốc A Pú 

Hồng Điện 

Biên Đông 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Tin Tốc A Pú Hồng Điện 

Biên Đông Điện Biên

0986811161 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

489 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Nậm Ngám 

A Pú Nhi 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Nậm Ngám A Pú Nhi 

Điện Biên Đông Điện 

Biên

965020051 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

490 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tổ 1 - Điện 

Biên Đông - 

Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

0 - 0 - Tổ 1 - Điện Biên 

Đông - Điện Biên Đông - 

Điện Biên

0968047669 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

491 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Nà Sản A Xa 

Dung Điện 

Biên Đông 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Nà Sản A Xa Dung Điện 

Biên Đông Điện Biên

01699997578 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

492 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Bản Xa Vua 

A - Phình 

Giàng - Điện 

Biên Đông - 

Điện Biên

. - . - Bản Xa Vua A - 

Phình Giàng - Điện Biên 

Đông - Điện Biên

0974202996 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

493 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Bản Chua Ta 

A - Tìa Dình - 

 Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

00 - 00 - Bản Chua Ta A - 

 Tìa Dình - Điện Biên 

Đông - Điện Biên

0967182674 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

494 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - Tổ 

8 - Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên Đông - 

Điện Biên

. - . - Tổ 8 - Điện Biên 

Đông - Điện Biên Đông - 

Điện Biên

0973232389 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



495 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Bản Cang A - 

Chiềng Sơ - 

Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

00 - 00 - Bản Cang A - 

Chiềng Sơ - Điện Biên 

Đông - Điện Biên

0962185416 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

496 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 Bản 

Che Phai, 

Luân Giói 

Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

00 Bản Che Phai, Luân 

Giói Điện Biên Đông 

Điện Biên

0961942950 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

497 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Bản Xa Dung 

A - Xa Dung - 

 Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

00 - 00 - Bản Xa Dung A 

- Xa Dung - Điện Biên 

Đông - Điện Biên

0982227076 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

498 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

TÃ¡Â»Â� 1 - 

Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n 

BiÃ�Âªn 

Ã�Â�Ã�Â´ng - 

Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n 

BiÃ�Âªn 

Ã�Â�Ã�Â´ng - 

Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n 

BiÃ�Âªn

00 - 00 - TÃ¡Â»Â� 1 - 

Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n BiÃ�Âªn 

Ã�Â�Ã�Â´ng - Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n 

BiÃ�Âªn Ã�Â�Ã�Â´ng - 

Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n BiÃ�Âªn

0983006009 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

499 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Bản Chống 

Dình - Háng 

Lìa - Điện 

Biên Đông - 

Điện Biên

00 - 00 - Bản Chống 

Dình - Háng Lìa - Điện 

Biên Đông - Điện Biên

0966014923 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

500 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tá»� 6 - Ä�iá»�n 

BiÃªn Ä�Ã´ng 

- Ä�iá»�n 

BiÃªn Ä�Ã´ng 

- Ä�iá»�n BiÃªn

0 - 0 - Tá»� 6 - Ä�iá»�n 

BiÃªn Ä�Ã´ng - Ä�iá»�n 

BiÃªn Ä�Ã´ng - Ä�iá»�n 

BiÃªn

0976564751 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



501 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Kéo Chiềng 

Sơ Điện Biên 

Đông Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Kéo Chiềng Sơ Điện 

Biên Đông Điện Biên

987092055 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

502 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Bản Lại Trên 

- Luân Giói - 

Điện Biên 

Đông - Điện 

Biên

. - . - Bản Lại Trên - Luân 

Giói - Điện Biên Đông - 

Điện Biên

1695095451 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

503 Điện 

Biên

Điện 

Biên 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Mƣờng Luân 

1 Mƣờng 

Luân Điện 

Biên Đông 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Mƣờng Luân 1 Mƣờng 

Luân Điện Biên Đông 

Điện Biên

973155892 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

504 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _636 - 

Võ nguyên 

giáp - Tổ 

Dân Phố 1 - 

Tân Thanh - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

636 - Võ nguyên giáp - 

Tổ Dân Phố 1 - Tân 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0974881999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

505 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _779 - 

Võ nguyên 

giáp - Tổ 

Dân Phố 7 - 

Tân Thanh - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

779 - Võ nguyên giáp - 

Tổ Dân Phố 7 - Tân 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0975763888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

506 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _453 - 

sân vận động 

- Tổ Dân Phố 

32 - Mƣờng 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

453 - sân vận động - Tổ 

Dân Phố 32 - Mƣờng 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0979056118 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



507 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

898 Đƣờng 

Võ Nguyên 

Giáp Tổ Dân 

Phố 9 Tân 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 898 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp Tổ Dân 

Phố 9 Tân Thanh Điện 

Biên Phủ Điện Biên

0979881999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

508 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Tổ Dân Phố 

23 - Him 

Lam - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

00 - 00 - Tổ Dân Phố 23 - 

 Him Lam - Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

0972792918 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

509 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

21 Đƣờng 

đối diện siêu 

thị hoàng nga 

Tổ Dân Phố 

12 Mƣờng 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 21 Đƣờng đối 

diện siêu thị hoàng nga 

Tổ Dân Phố 12 Mƣờng 

Thanh Điện Biên Phủ 

Điện Biên

0963706172 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

510 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

809 Đƣờng 

Võ Nguyên 

Giáp Tổ Dân 

Phố 7 Tân 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 809 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp Tổ Dân 

Phố 7 Tân Thanh Điện 

Biên Phủ Điện Biên

01639848484 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

511 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đối diện 

cây xăng C4 - 

 Võ Nguyên 

Giáp - Tổ 

Dân Phố 9 - 

Nam Thanh - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

Đối diện cây xăng C4 - 

Võ Nguyên Giáp - Tổ 

Dân Phố 9 - Nam Thanh - 

 Điện Biên Phủ - Điện 

Biên

0977672666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



512 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ki ốt 

chợ TT1 - Võ 

Nguyên Giáp 

- Tổ Dân Phố 

6 - Tân 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

Ki ốt chợ TT1 - Võ 

Nguyên Giáp - Tổ Dân 

Phố 6 - Tân Thanh - Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

0977860872 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

513 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _bản 

Noong Bua - 

tổ 6 - Tổ Dân 

Phố 6 - 

Noong Bua - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

bản Noong Bua - tổ 6 - 

Tổ Dân Phố 6 - Noong 

Bua - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0963741820 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

514 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

233 Đƣờng 

Hoàng Công 

Chất Tổ Dân 

Phố 30 

Mƣờng 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 233 Đƣờng 

Hoàng Công Chất Tổ 

Dân Phố 30 Mƣờng 

Thanh Điện Biên Phủ 

Điện Biên

0973136388 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

515 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

154 Đƣờng 

Hoàng Văn 

Thái Tổ Dân 

Phố 21 

Mƣờng 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 154 Đƣờng 

Hoàng Văn Thái Tổ Dân 

Phố 21 Mƣờng Thanh 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0868621066 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

516 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

279 Tổ dân 

phố 2 Thanh 

Minh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng 279 Tổ 

dân phố 2 Thanh Minh 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0985002007 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

517 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

62 Đƣờng 

ngõ 28 Tổ 

Dân Phố 8 

Tân Thanh 

Điện Biên 

Điện Biên

Số nhà 62 Đƣờng ngõ 28 

Tổ Dân Phố 8 Tân Thanh 

Điện Biên Điện Biên

0989295835 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



518 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

78 Đƣờng 

Sùng Phái 

SInh Tổ Dân 

Phố 14 Tân 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 78 Đƣờng Sùng 

Phái SInh Tổ Dân Phố 14 

Tân Thanh Điện Biên 

Phủ Điện Biên

0963089678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

519 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

635 Đƣờng 

Võ Nguyên 

Giáp Tổ Dân 

Phố 1 Tân 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 635 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp Tổ Dân 

Phố 1 Tân Thanh Điện 

Biên Phủ Điện Biên

0988941359 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

520 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Ký túc xá lào 

Tổ Dân Phố 

1 Him Lam 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 001 Đƣờng Ký 

túc xá lào Tổ Dân Phố 1 

Him Lam Điện Biên Phủ 

Điện Biên

0968734734 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

521 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

28 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp 

Tổ Dân Phố 

7 Nam Thanh 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 28 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp Tổ Dân 

Phố 7 Nam Thanh Điện 

Biên Phủ Điện Biên

0985195280 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

522 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Vào chợ C13 

Tổ Dân Phố 

10 Thanh 

Trƣờng Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng Vào 

chợ C13 Tổ Dân Phố 10 

Thanh Trƣờng Điện Biên 

Phủ Điện Biên

0964159272 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



523 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

82 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp 

Tổ Dân Phố 

9 Nam Thanh 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 82 Đƣờng Võ 

Nguyên Giáp Tổ Dân 

Phố 9 Nam Thanh Điện 

Biên Phủ Điện Biên

0976030428 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

524 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _200 - 

279 - Tổ Dân 

Phố 10 - Tân 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

200 - 279 - Tổ Dân Phố 

10 - Tân Thanh - Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

0977845004 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

525 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _35 - 279 

- Tổ Dân Phố 

5 - Him Lam - 

 Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

35 - 279 - Tổ Dân Phố 5 - 

 Him Lam - Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

0987372855 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

526 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sn 29 - 

Cầu Thanh 

Bình - Tổ 

Dân Phố 12 - 

Mƣờng 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

Sn 29 - Cầu Thanh Bình - 

Tổ Dân Phố 12 - Mƣờng 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0888818898 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

527 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bến xe  - 

 Tổ Dân Phố 

1 - Thanh 

Bình - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

Bến xe  - Tổ Dân Phố 1 - 

Thanh Bình - Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

0965980351 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

528 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _60 - 

duong len 

thap truyen 

hinh - Tổ 

Dân Phố 14 - 

Him Lam - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

60 - duong len thap 

truyen hinh - Tổ Dân Phố 

14 - Him Lam - Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

0982205987 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



529 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sn 388 - 

Tổ dán phố 

12 - Tổ Dân 

Phố 6 - 

Noong Bua - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

Sn 388 - Tổ dán phố 12 - 

Tổ Dân Phố 6 - Noong 

Bua - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0984868778 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

530 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _55 - Ra 

Bến xe - Tổ 

Dân Phố 2 - 

Thanh Bình - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

55 - Ra Bến xe - Tổ Dân 

Phố 2 - Thanh Bình - 

Điện Biên Phủ - Điện 

Biên

01659887878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

531 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _15 - Võ 

Nguyên Giáp 

- Tổ Dân Phố 

4 - Mƣờng 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

15 - Võ Nguyên Giáp - 

Tổ Dân Phố 4 - Mƣờng 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0981522332 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

532 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _42 - sân 

vận động - 

Tổ Dân Phố 

32 - Mƣờng 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

42 - sân vận động - Tổ 

Dân Phố 32 - Mƣờng 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0928536789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

533 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sn 148 - 

15m - Tổ 

Dân Phố 8 - 

Mƣờng 

Thanh - Điện 

Biên Phủ - 

Điện Biên

Sn 148 - 15m - Tổ Dân 

Phố 8 - Mƣờng Thanh - 

Điện Biên Phủ - Điện 

Biên

0961741973 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

534 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sn 31 - 

Võ Nguyên 

Giáp - Tổ 

Dân Phố 1 - 

Nam Thanh - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

Sn 31 - Võ Nguyên Giáp - 

 Tổ Dân Phố 1 - Nam 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0964685685 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



535 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sn 72 - 

Võ Nguyên 

Giáp - Tổ 

Dân Phố 9 - 

Nam Thanh - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

Sn 72 - Võ Nguyên Giáp - 

 Tổ Dân Phố 9 - Nam 

Thanh - Điện Biên Phủ - 

Điện Biên

0961238999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

536 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

91 Đƣờng 

Nguyễn Chí 

Thanh Tổ 

Dân Phố 10 

Mƣờng 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 91 Đƣờng 

Nguyễn Chí Thanh Tổ 

Dân Phố 10 Mƣờng 

Thanh Điện Biên Phủ 

Điện Biên

0966985099 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

537 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

sùng phái 

sinh Tổ Dân 

Phố 25 Tân 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 01 Đƣờng sùng 

phái sinh Tổ Dân Phố 25 

Tân Thanh Điện Biên 

Phủ Điện Biên

0973078445 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

538 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

mới Tổ Dân 

Phố 18 Tân 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 01 Đƣờng mới Tổ 

Dân Phố 18 Tân Thanh 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0964079413 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

539 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

42 (cổng 

trƣờng kinh 

tế) Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

2 Him Lam 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 42 (cổng trƣờng 

kinh tế) Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 2 Him Lam 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0979913874 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

540 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Cạnh SN 240 

Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 11 

Him Lam 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà Cạnh SN 240 

Đƣờng 00 Tổ Dân Phố 

11 Him Lam Điện Biên 

Phủ Điện Biên

0979056415 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



541 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kiot 3 

Chợ TT 1 - 

võ nguyên 

giáp - Tổ 

Dân Phố 6 - 

Tân Thanh - 

Điện Biên 

Phủ - Điện 

Biên

Kiot 3 Chợ TT 1 - võ 

nguyên giáp - Tổ Dân 

Phố 6 - Tân Thanh - Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

976651688 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

542 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

03 Đƣờng 

Trại 1 Tổ 

Dân Phố 16 

Nam Thanh 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 03 Đƣờng Trại 1 

Tổ Dân Phố 16 Nam 

Thanh Điện Biên Phủ 

Điện Biên

965058275 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

543 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

23 Him Lam 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 23 Him Lam 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0979086125 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

544 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

6 Him Lam 

Điện Biên 

Phủ Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 6 Him Lam 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0981491969 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

545 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

80 Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

13 Nam 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 80 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 13 Nam Thanh 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0981271385 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

546 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

999 Đƣờng 

00 Tổ Dân 

Phố 4 Mƣờng 

Thanh Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 999 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 4 Mƣờng Thanh 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0868621070 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



547 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

11 Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

6 Thanh 

Trƣờng Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 11 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 6 Thanh Trƣờng 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0987124094 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

548 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

9 Thanh 

Trƣờng Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 9 Thanh Trƣờng 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0989980995 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

549 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

484 Đƣờng 

00 Tổ Dân 

Phố 21 Him 

Lam Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 484 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 21 Him Lam 

Điện Biên Phủ Điện Biên

0979055653 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

550 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ngã ba nà 

nghè Đƣờng 

00 Bản Nà 

Nghè Xã Tà 

Lèng Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà ngã ba nà nghè 

Đƣờng 00 Bản Nà Nghè 

Xã Tà Lèng Điện Biên 

Phủ Điện Biên

01666323950 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

551 Điện 

Biên

Điện 

Biên Phủ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Tổ Dân Phố 

10 Thanh 

Trƣờng Điện 

Biên Phủ 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Tổ 

Dân Phố 10 Thanh 

Trƣờng Điện Biên Phủ 

Điện Biên

0977970406 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

552 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà , 

Đƣờng ,  

Xuân Lao 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà , Đƣờng ,  Xuân 

Lao Mƣờng ảng Điện 

Biên

1634177945 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



553 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 

đƣờng 279 

khu chợ 

Búng Lao 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng đƣờng 

279 khu chợ Búng Lao 

Mƣờng ảng Điện Biên

0981960961 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

554 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 279 

khu chợ 

Búng Lao 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 279 khu 

chợ Búng Lao Mƣờng 

ảng Điện Biên

0982609085 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

555 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 khu 

chợ Búng 

Lao Mƣờng 

ảng Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 khu 

chợ Búng Lao Mƣờng 

ảng Điện Biên

0967397596 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

556 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

bản lạn - 

Mƣờng Lạn - 

Mƣờng ảng - 

Điện Biên

0 - 0 - bản lạn - Mƣờng 

Lạn - Mƣờng ảng - Điện 

Biên

1647670561 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

557 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 279 

khu chợ 

Búng Lao 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 279 khu 

chợ Búng Lao Mƣờng 

ảng Điện Biên

965007541 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

558 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 279 

khu chợ 

Búng Lao 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 279 khu 

chợ Búng Lao Mƣờng 

ảng Điện Biên

01679232959 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

559 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 bản 

xuân món 

Búng Lao 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 bản 

xuân món Búng Lao 

Mƣờng ảng Điện Biên

963851096 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



560 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Khối 

7 Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Khối 7 

Mƣờng ảng Mƣờng ảng 

Điện Biên

0986120555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

561 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Khối 

7 Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Khối 7 

Mƣờng ảng Mƣờng ảng 

Điện Biên

0868152555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

562 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Cổng 

trƣờng tiểu 

học thị trấn 

Khối 7 

Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Cổng 

trƣờng tiểu học thị trấn 

Khối 7 Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng Điện Biên

0868064686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

563 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Khối 

7 Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Khối 7 

Mƣờng ảng Mƣờng ảng 

Điện Biên

0915984268 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

564 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Khối 

7 Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Khối 7 

Mƣờng ảng Mƣờng ảng 

Điện Biên

0976548145 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

565 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 

đƣờng vào 

ảng cang 

Khối 7 

Mƣờng ảng 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng đƣờng 

vào ảng cang Khối 7 

Mƣờng ảng Mƣờng ảng 

Điện Biên

0986032228 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

566 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 bản 

bua ẳng Tở 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 bản 

bua ẳng Tở Mƣờng ảng 

Điện Biên

0977047153 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



567 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Mánh Đanh, 

ẳng Cang 

Mƣờng ảng 

Điện Biên

0 Bản Mánh Đanh, ẳng 

Cang Mƣờng ảng Điện 

Biên

0964945193 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

568 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

bản lịch tở - 

Nặm Lịch - 

Mƣờng ảng - 

Điện Biên

0 - 0 - bản lịch tở - Nặm 

Lịch - Mƣờng ảng - Điện 

Biên

1654114437 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

569 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 1 - 

Bản Hua 

Nguống - ẳng 

Cang - 

Mƣờng ảng - 

Điện Biên

0 - 1 - Bản Hua Nguống - 

ẳng Cang - Mƣờng ảng - 

Điện Biên

963691847 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

570 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 0, bản 

tin tốc, ẳng 

Nƣa Mƣờng 

ảng Điện Biên

0 0, bản tin tốc, ẳng Nƣa 

Mƣờng ảng Điện Biên

01664441224 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

571 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

bản sáng - 

Ngối Cáy - 

Mƣờng ảng - 

Điện Biên

0 - 0 - bản sáng - Ngối 

Cáy - Mƣờng ảng - Điện 

Biên

946179304 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

572 Điện 

Biên

Mƣờng 

ảng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 1 - 

bản ngối - 

Ngối Cáy - 

Mƣờng ảng - 

Điện Biên

00 - 1 - bản ngối - Ngối 

Cáy - Mƣờng ảng - Điện 

Biên

1662550327 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

573 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

26 Đƣờng 

QL 12  Khối 

5 Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 26 Đƣờng QL 12  

Khối 5 Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà Điện Biên

0988948999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

574 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 

Không Khối 

5 Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Không 

Khối 5 Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà Điện Biên

0965787787 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



575 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản sa 

lông 2 Sa 

Lông Mƣờng 

Chà Điện 

Biên

Bản sa lông 2 Sa Lông 

Mƣờng Chà Điện Biên

1652373577 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

576 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 

Không Khối 

5 Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Không 

Khối 5 Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà Điện Biên

0968020789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

577 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

5,Thị Trấn 

Mƣờng 

Chà,Điện 

Biên

Khối 5,Thị Trấn Mƣờng 

Chà,Điện Biên

0979384878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

578 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Khối 5 

Mƣờng Chà 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khối 5 

Mƣờng Chà Mƣờng Chà 

Điện Biên

01697139696 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

579 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản há 

là chủ A Hừa 

Ngài Mƣờng 

Chà Điện 

Biên

Bản há là chủ A Hừa 

Ngài Mƣờng Chà Điện 

Biên

01666323279 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

580 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

há là chủ A 

Hừa Ngài 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

há là chủ A Hừa Ngài 

Mƣờng Chà Điện Biên

0869299588 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

581 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 0, Bản 

huổi toóng 2, 

Huổi Lèng 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

0 0, Bản huổi toóng 2, 

Huổi Lèng Mƣờng Chà 

Điện Biên

0977389500 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

582 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản na 

sang Na Sang 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Bản na sang Na Sang 

Mƣờng Chà Điện Biên

0962432981 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



583 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản hồ 

chim Ma Thì 

Hồ Mƣờng 

Chà Điện 

Biên

Bản hồ chim Ma Thì Hồ 

Mƣờng Chà Điện Biên

01696314546 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

584 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Nậm Nèn 2 - 

Xã Nậm Nèn  

- Mƣờng Chà 

- Điện Biên

0 - 0 - Nậm Nèn 2 - Xã 

Nậm Nèn  - Mƣờng Chà - 

Điện Biên

985117162 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

585 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

phi 2, Sá 

Tổng Mƣờng 

Chà Điện 

Biên

0 Bản phi 2, Sá Tổng 

Mƣờng Chà Điện Biên

0977302120 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

586 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0_ - 6_ - 

Bản mƣờng 

anh 1 - Pa 

Ham - 

Mƣờng Chà - 

Điện Biên

0_ - 6_ - Bản mƣờng anh 

1 - Pa Ham - Mƣờng Chà 

- Điện Biên

979924801 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

587 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0_ - 6_ - 

Bản mƣờng 

anh 1 - Pa 

Ham - 

Mƣờng Chà - 

Điện Biên

0_ - 6_ - Bản mƣờng anh 

1 - Pa Ham - Mƣờng Chà 

- Điện Biên

1666324129 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

588 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 6 

cũ Hô Cút Xã 

Nậm Nèn  

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL 6 cũ 

Hô Cút Xã Nậm Nèn  

Mƣờng Chà Điện Biên

01698108669 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

589 Điện 

Biên

Mƣờng 

Chà

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL12 

Bản huổi 

vang Mƣờng 

Mƣơn 

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL12 

Bản huổi vang Mƣờng 

Mƣơn Mƣờng Chà Điện 

Biên

0972513508 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



590 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Tổ Dân Phố 

1 - Sông Đà - 

Mƣờng Lay - 

Điện Biên

00 - 00 - Tổ Dân Phố 1 - 

Sông Đà - Mƣờng Lay - 

Điện Biên

962176619 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

591 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Lại 

Quang Quý 

Phong Tổ 12 

_P Na Lay 

_TX Lay 

Điện Biên

Lại Quang Quý Phong 

Tổ 12 _P Na Lay _TX 

Lay Điện Biên

0987476479 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

592 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tổ 13 - Na 

Lay - Mƣờng 

Lay - Điện 

Biên

0 - 0 - Tổ 13 - Na Lay - 

Mƣờng Lay - Điện Biên

0912082666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

593 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cao 

Đăng Giang 

Tổ 12 _ P Na 

Lay _TX 

Mƣờng Lay 

Điện Biên

Cao Đăng Giang Tổ 12 _ 

P Na Lay _TX Mƣờng 

Lay Điện Biên

0977254939 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

594 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _10 - 0 - 

Tổ 13 - Na 

Lay - Mƣờng 

Lay - Điện 

Biên

10 - 0 - Tổ 13 - Na Lay - 

Mƣờng Lay - Điện Biên

0963064409 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

595 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nguyễn 

Đức Sơn Tổ 

4 _P Na Lay_ 

TX Mƣờng 

Lay Điện 

Biên

Nguyễn Đức Sơn Tổ 4 

_P Na Lay_ TX Mƣờng 

Lay Điện Biên

0973624268 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

596 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _nguyễn 

văn sỹ Tổ 12 

_P Na Lay 

_TX Mƣờng 

Lay Điện 

Biên

nguyễn văn sỹ Tổ 12 _P 

Na Lay _TX Mƣờng Lay 

Điện Biên

0977086976 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

597 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tạ Thị 

Trại Tổ 13 

_P Na Lay 

_TX Mƣờng 

Lay Điện 

Biên

Tạ Thị Trại Tổ 13 _P Na 

Lay _TX Mƣờng Lay 

Điện Biên

0977645879 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



598 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Tổ 4 Na Lay 

Mƣờng Lay 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Tổ 

4 Na Lay Mƣờng Lay 

Điện Biên

0976066968 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

599 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Huổi 

Luông - Lay 

Nƣa - Mƣờng 

Lay - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Huổi Luông - 

Lay Nƣa - Mƣờng Lay - 

Điện Biên

0988278394 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

600 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

1 Na Lay 

Mƣờng Lay 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 1 

Na Lay Mƣờng Lay Điện 

Biên

0965588856 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

601 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0   

Mƣờng Chà 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0   

Mƣờng Chà Điện Biên

1692293816 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

602 Điện 

Biên

Mƣờng 

Lay

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 00, 

Tổ 1, Na Lay 

Mƣờng Lay 

Điện Biên

00 00, Tổ 1, Na Lay 

Mƣờng Lay Điện Biên

0982031541 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

603 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _, - , - 

Bản Mƣờng 

Toong 1 - 

Mƣờng 

Toong - 

Mƣờng Nhé - 

Điện Biên

, - , - Bản Mƣờng Toong 

1 - Mƣờng Toong - 

Mƣờng Nhé - Điện Biên

0868195999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

604 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Mƣờng 

Toong 1 

Mƣờng 

Toong 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Mƣờng Toong 1 Mƣờng 

Toong Mƣờng Nhé Điện 

Biên

0988447712 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

605 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà , 

Đƣờng , Bản 

Mƣờng 

Toong 2 

Mƣờng 

Toong 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà , Đƣờng , Bản 

Mƣờng Toong 2 Mƣờng 

Toong Mƣờng Nhé Điện 

Biên

0963239199 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



606 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà , 

Đƣờng , Bản 

Mƣờng 

Toong 2 

Mƣờng 

Toong 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà , Đƣờng , Bản 

Mƣờng Toong 2 Mƣờng 

Toong Mƣờng Nhé Điện 

Biên

0985779838 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

607 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _, - , - 

Bản Mƣờng 

Toong 2 - 

Mƣờng 

Toong - 

Mƣờng Nhé - 

Điện Biên

, - , - Bản Mƣờng Toong 

2 - Mƣờng Toong - 

Mƣờng Nhé - Điện Biên

0969084268 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

608 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . B?n 

Cà Là Pá 

Leng Su Sìn 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . B?n Cà 

Là Pá Leng Su Sìn 

Mƣờng Nhé Điện Biên

971763988 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

609 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 B?n 

Phiêng Vai 

Nậm Kè 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 B?n 

Phiêng Vai Nậm Kè 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0967222799 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

610 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _bản 

Quảng Lâm 

Quảng Lâm 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

bản Quảng Lâm Quảng 

Lâm Mƣờng Nhé Điện 

Biên

1656297310 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

611 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Đoàn Kết 

Chung Chải 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Đoàn Kết Chung Chải 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0966355755 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

612 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

B?n Nậm Vì - 

 Chung Chải - 

 Mƣờng Nhé - 

 Điện Biên

. - . - B?n Nậm Vì - 

Chung Chải - Mƣờng 

Nhé - Điện Biên

0962900959 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



613 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Tổ 

Dân Cƣ 1 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Tổ Dân 

Cƣ 1 Mƣờng Nhé Mƣờng 

Nhé Điện Biên

0973079026 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

614 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Tổ 

Dân Cƣ 1 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Tổ Dân 

Cƣ 1 Mƣờng Nhé Mƣờng 

Nhé Điện Biên

01698635665 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

615 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Bản 

Huổi Lúm 

Nậm Vì Nậm 

Vì Mƣờng 

Nhé Điện 

Biên

Số nhà . Đƣờng . Bản 

Huổi Lúm Nậm Vì Nậm 

Vì Mƣờng Nhé Điện Biên

01669282620 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

616 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

Dân Cƣ 1 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 

Dân Cƣ 1 Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0979541127 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

617 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 B?n 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 B?n 

Mƣờng Nhé Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0977864657 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

618 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 B?n 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 B?n 

Mƣờng Nhé Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0978399388 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

619 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . B?n 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . B?n 

Mƣờng Nhé Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

01636966996 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



620 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 B?n 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 B?n 

Mƣờng Nhé Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0977604690 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

621 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . B?n 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . B?n 

Mƣờng Nhé Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0977543999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

622 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Bản Nậm Vì - 

 Mƣờng Nhé - 

 Mƣờng Nhé - 

 Điện Biên

. - . - Bản Nậm Vì - 

Mƣờng Nhé - Mƣờng 

Nhé - Điện Biên

1675332911 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

623 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . B?n 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . B?n 

Mƣờng Nhé Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0973229161 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

624 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Tổ 

Dân Cƣ 1 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Tổ Dân 

Cƣ 1 Mƣờng Nhé Mƣờng 

Nhé Điện Biên

0963776999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

625 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Bản 

Cây Xổ Nậm 

Vì Nậm Vì 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Bản 

Cây Xổ Nậm Vì Nậm Vì 

Mƣờng Nhé Điện Biên

0962084269 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

626 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 01 - 

B?n Nậm Sin 

- Chung Chải 

- Mƣờng Nhé 

- Điện Biên

0 - 01 - B?n Nậm Sin - 

Chung Chải - Mƣờng 

Nhé - Điện Biên

1274214641 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



627 Điện 

Biên

Mƣờng 

Nhé

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Tổ 

Dân Cƣ 2 

Mƣờng Nhé 

Mƣờng Nhé 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Tổ Dân 

Cƣ 2 Mƣờng Nhé Mƣờng 

Nhé Điện Biên

0969316878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

628 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Nà Hỳ 3 

- Nà Hỳ - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Nà Hỳ 3 - Nà 

Hỳ - Nậm Pồ - Điện Biên

1699793380 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

629 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Huổi Đáp - 

Nà Khoa - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Huổi Đáp - Nà 

Khoa - Nậm Pồ - Điện 

Biên

983951993 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

630 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Bản Vàng 

Lếch - Nậm 

Tin - Nậm Pồ 

- Điện Biên

. - . - Bản Vàng Lếch - 

Nậm Tin - Nậm Pồ - 

Điện Biên

1645730204 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

631 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Mới 1 - 

Chà Cang - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Mới 1 - Chà 

Cang - Nậm Pồ - Điện 

Biên

977864990 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

632 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Báº£n 

Má»�i 1 ChÃ  

Cang Náº-m 

Pá»� Ä�iá»�n 

BiÃªn

Báº£n Má»�i 1 ChÃ  Cang 

Náº-m Pá»� Ä�iá»�n BiÃªn

987212603 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

633 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _báº£n 

má»�i 1 - 

ChÃ  Cang - 

Náº-m Pá»� - 

Ä�iá»�n BiÃªn

báº£n má»�i 1 - ChÃ  

Cang - Náº-m Pá»� - 

Ä�iá»�n BiÃªn

966302666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

634 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ 

_BÃ¡ÂºÂ£n 

Pa 

TÃ¡ÂºÂ¤n 

Pa 

TÃ¡ÂºÂ¤n 

NÃ¡ÂºÂ-m 

PÃ¡Â»Â� 

Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n 

BiÃ�Âªn

BÃ¡ÂºÂ£n Pa 

TÃ¡ÂºÂ¤n Pa 

TÃ¡ÂºÂ¤n NÃ¡ÂºÂ-m 

PÃ¡Â»Â� Ã�Â�iÃ¡Â»Â�n 

BiÃ�Âªn

1635473198 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



635 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Nà Hỳ 3 

- Nà Hỳ - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Nà Hỳ 3 - Nà 

Hỳ - Nậm Pồ - Điện Biên

979883097 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

636 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Nà Hỳ 2 

- Nà Hỳ - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Nà Hỳ 2 - Nà 

Hỳ - Nậm Pồ - Điện Biên

1635850999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

637 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Huổi Pô - Nà 

Khoa - Nậm 

Pồ - Điện 

Biên

0 - 0 - Huổi Pô - Nà 

Khoa - Nậm Pồ - Điện 

Biên

1627602454 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

638 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Bản Nậm 

Nhừ 1 - Nậm 

Nhừ - Nậm 

Pồ - Điện 

Biên

. - . - Bản Nậm Nhừ 1 - 

Nậm Nhừ - Nậm Pồ - 

Điện Biên

986629987 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

639 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Báº£n 

NÃ  ?n ChÃ  

Tá»� Náº-m 

Pá»� Ä�iá»�n 

BiÃªn

Báº£n NÃ  ?n ChÃ  Tá»� 

Náº-m Pá»� Ä�iá»�n BiÃªn

0984860272 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

640 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Nậm 

Chim I - Si 

Pa Phìn - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Nậm Chim I - 

Si Pa Phìn - Nậm Pồ - 

Điện Biên

979540795 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

641 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Nậm 

Chim I - Si 

Pa Phìn - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Nậm Chim I - 

Si Pa Phìn - Nậm Pồ - 

Điện Biên

977677235 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

642 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Đệ Tinh 

1 - Phìn Hồ - 

Nậm Pồ - 

Điện Biên

0 - 0 - Bản Đệ Tinh 1 - 

Phìn Hồ - Nậm Pồ - Điện 

Biên

1676828977 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



643 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Khăn, 

Nậm Khăn 

Nậm Pồ Điện 

Biên

Bản Nậm Khăn, Nậm 

Khăn Nậm Pồ Điện Biên

1654809704 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

644 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pà 

Có Chà Nƣa 

Nậm Pồ Điện 

Biên

Bản Pà Có Chà Nƣa Nậm 

Pồ Điện Biên

01699023887 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

645 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà 

Bủng 1 Nà 

Bủng Nậm 

Pồ Điện Biên

Nà Bủng 1 Nà Bủng 

Nậm Pồ Điện Biên

1659721022 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

646 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Nà 

Bủng 3 Nà 

Bủng Nậm 

Pồ Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Nà 

Bủng 3 Nà Bủng Nậm Pồ 

Điện Biên

868163113 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

647 Điện 

Biên

Nậm Pồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Huổi 

Thủng 3 - Na 

Cô Sa - Nậm 

Pồ - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Huổi Thủng 3 

- Na Cô Sa - Nậm Pồ - 

Điện Biên

974875611 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

648 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

Dân Phố 

Đồng Tâm 

Tủa Chùa 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 

Dân Phố Đồng Tâm Tủa 

Chùa Tủa Chùa Điện 

Biên

0986527777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

649 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

Dân Phố 

Đồng Tâm 

Tủa Chùa 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 

Dân Phố Đồng Tâm Tủa 

Chùa Tủa Chùa Điện 

Biên

0969187187 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

650 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

Dân Phố 

Đồng Tâm 

Tủa Chùa 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 

Dân Phố Đồng Tâm Tủa 

Chùa Tủa Chùa Điện 

Biên

0967996111 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



651 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Trung 

Thu Trung 

Thu Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Trung Thu Trung Thu 

Tủa Chùa Điện Biên

0981369144 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

652 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Tả Phình 1, 

Tả Phìn Tủa 

Chùa Điện 

Biên

0 Thôn Tả Phình 1, Tả 

Phìn Tủa Chùa Điện Biên

01685747999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

653 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tổ Dân Phố 

Thống Nhất - 

Tủa Chùa - 

Tủa Chùa - 

Điện Biên

0 - 0 - Tổ Dân Phố 

Thống Nhất - Tủa Chùa - 

Tủa Chùa - Điện Biên

0965959659 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

654 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Đội 

4 Mƣờng 

Báng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đội 4 

Mƣờng Báng Tủa Chùa 

Điện Biên

0972310456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

655 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Đội 

4 Mƣờng 

Báng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đội 4 

Mƣờng Báng Tủa Chùa 

Điện Biên

0977068809 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

656 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Đội 

10 Mƣờng 

Báng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đội 10 

Mƣờng Báng Tủa Chùa 

Điện Biên

0979536184 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

657 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Tả Sìn 

Thàng Tả Sìn 

Thàng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tả Sìn Thàng Tả Sìn 

Thàng Tủa Chùa Điện 

Biên

0986939993 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



658 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Đội 4 - 

Mƣờng Báng 

- Tủa Chùa - 

Điện Biên

0 - 0 - Đội 4 - Mƣờng 

Báng - Tủa Chùa - Điện 

Biên

0976940519 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

659 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Sín 

Chải Sín 

Chải Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Sín Chải Sín Chải Tủa 

Chùa Điện Biên

0984689766 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

660 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Đội 4 Mƣờng 

Báng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Đội 

4 Mƣờng Báng Tủa Chùa 

Điện Biên

0988049819 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

661 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Đội 1 Mƣờng 

Báng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Đội 

1 Mƣờng Báng Tủa Chùa 

Điện Biên

0978349260 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

662 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Tả Sìn 

Thàng Tả Sìn 

Thàng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tả Sìn Thàng Tả Sìn 

Thàng Tủa Chùa Điện 

Biên

0978368379 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

663 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng 0 

Thôn Pàng 

Dê B Sá Nhè 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng 0 Thôn 

Pàng Dê B Sá Nhè Tủa 

Chùa Điện Biên

0979869772 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

664 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn Làng 

Vùa 1 Tủa 

Thàng Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

Làng Vùa 1 Tủa Thàng 

Tủa Chùa Điện Biên

1667559023 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



665 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Bản 

Đun Mƣờng 

Đun Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà . Đƣờng . Bản 

Đun Mƣờng Đun Tủa 

Chùa Điện Biên

01679236800 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

666 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Bản 

Sín Sủ 1 Sá 

Nhè Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà . Đƣờng . Bản Sín 

Sủ 1 Sá Nhè Tủa Chùa 

Điện Biên

01644282335 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

667 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn Tả 

Huổi Tráng 1 

Tủa Thàng 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

Tả Huổi Tráng 1 Tủa 

Thàng Tủa Chùa Điện 

Biên

01653309106 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

668 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Tổ 

Dân Phố 

Thắng Lợi 

Tủa Chùa 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Tổ Dân 

Phố Thắng Lợi Tủa Chùa 

Tủa Chùa Điện Biên

0972756664 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

669 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn Pàng 

Dê B Sá Nhè 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

Pàng Dê B Sá Nhè Tủa 

Chùa Điện Biên

0966507937 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

670 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Bản 

Hột Bản 

Mƣờng Đun 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Bản 

Hột Bản Mƣờng Đun Tủa 

Chùa Điện Biên

01683930945 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

671 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Bản 

Lịch1 Sá Nhè 

Tủa Chùa 

Điện Biên

Số nhà . Đƣờng . Bản 

Lịch1 Sá Nhè Tủa Chùa 

Điện Biên

0989182555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



672 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Tà Là 

Cáo Sính 

Phình Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tà Là Cáo Sính Phình 

Tủa Chùa Điện Biên

01653884808 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

673 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 00, 

Thôn Phi 

Dinh 2, Sính 

Phình Tủa 

Chùa Điện 

Biên

00 00, Thôn Phi Dinh 2, 

Sính Phình Tủa Chùa 

Điện Biên

0868621076 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

674 Điện 

Biên

Tủa Chùa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Đội 2 Lao Xả 

Phình Tủa 

Chùa Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Đội 

2 Lao Xả Phình Tủa 

Chùa Điện Biên

01695720081 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

675 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - ql6 - 

Bản Tân Lập - 

 Quài Tở - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0 - ql6 - Bản Tân Lập - 

Quài Tở - Tuần Giáo - 

Điện Biên

0987582983 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

676 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thị tứ Minh 

Thắng - Quài 

Nƣa - Tuần 

Giáo - Điện 

Biên

0 - 0 - Thị tứ Minh Thắng 

- Quài Nƣa - Tuần Giáo - 

Điện Biên

0979537140 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

677 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - QL6 - 

 Thị tứ Minh 

Thắng - Quài 

Nƣa - Tuần 

Giáo - Điện 

Biên

0 - QL6 - Thị tứ Minh 

Thắng - Quài Nƣa - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0968925636 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

678 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Khối Trƣờng 

Xuân Tuần 

Giáo Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khối 

Trƣờng Xuân Tuần Giáo 

Tuần Giáo Điện Biên

0965509989 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



679 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Tân Giang, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Tân Giang, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0977911369 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

680 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _SN 02 

Khối Tân 

Tiến, Tuần 

Giáo Tuần 

Giáo Điện 

Biên

SN 02 Khối Tân Tiến, 

Tuần Giáo Tuần Giáo 

Điện Biên

0985981688 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

681 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - QL 6 

- Khối Thắng 

Lợ - Tuần 

Giáo - Tuần 

Giáo - Điện 

Biên

0 - QL 6 - Khối Thắng 

Lợ - Tuần Giáo - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0979988777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

682 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Tân Tiến, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Tân Tiến, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0987212198 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

683 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nát, Quài 

Cang Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Bản Nát, Quài Cang 

Tuần Giáo Điện Biên

01693307232 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

684 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Ten 

Hon, Tênh 

Phông Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Bản Ten Hon, Tênh 

Phông Tuần Giáo Điện 

Biên

01693765201 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

685 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Khối Thắng 

Lợ Tuần 

Giáo Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khối 

Thắng Lợ Tuần Giáo 

Tuần Giáo Điện Biên

0984216606 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

686 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Tân Tiến, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Tân Tiến, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0964750289 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



687 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Thắng Lợ, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Thắng Lợ, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0979036111 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

688 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Thắng Lợ, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Thắng Lợ, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0979859338 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

689 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Tân Tiến, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Tân Tiến, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0979364766 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

690 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Thắng Lợ, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Thắng Lợ, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0974884775 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

691 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Tân Thủy, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Tân Thủy, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

1687897888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

692 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Bản Co Đứa 

Xã Mƣờng 

Khoong  

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Bản 

Co Đứa Xã Mƣờng 

Khoong  Tuần Giáo Điện 

Biên

01686226174 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

693 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Nà Sáy 2 Nà 

Sáy Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Nà Sáy 2 Nà Sáy Tuần 

Giáo Điện Biên

1666324449 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

694 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 

279 Bản Ly 

xôm Chiềng 

Sinh Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL 279 

Bản Ly xôm Chiềng Sinh 

Tuần Giáo Điện Biên

0983910889 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



695 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Liên 

Xã Pú Nhung 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Liên Xã 

Pú Nhung Tuần Giáo 

Điện Biên

01639030630 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

696 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Rạng Đông 

Xã Rạng 

Đông  Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Rạng Đông Xã Rạng 

Đông  Tuần Giáo Điện 

Biên

01649902480 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

697 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 6 

Cũ Bản Hua 

Sa A Tỏa 

Tình Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL 6 Cũ 

Bản Hua Sa A Tỏa Tình 

Tuần Giáo Điện Biên

01669182989 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

698 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Ql279 Bản 

Co Hón Quài 

Tở Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng Ql279 

Bản Co Hón Quài Tở 

Tuần Giáo Điện Biên

0984979019 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

699 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 279 - 

Bản Xôm - 

Quài Tở - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0 - 279 - Bản Xôm - 

Quài Tở - Tuần Giáo - 

Điện Biên

01634612444 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

700 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Ql 06 

Bản Nà Tòng 

xã Nà Tòng  

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Ql 06 

Bản Nà Tòng xã Nà 

Tòng  Tuần Giáo Điện 

Biên

0973318910 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

701 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

QL6 - Bản 

Huổi Lốt - 

Mƣờng Mùn - 

 Tuần Giáo - 

Điện Biên

00 - QL6 - Bản Huổi Lốt - 

 Mƣờng Mùn - Tuần 

Giáo - Điện Biên

0969086826 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



702 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL6 

Bản Huổi 

Khạ Mƣờng 

Mùn Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL6 

Bản Huổi Khạ Mƣờng 

Mùn Tuần Giáo Điện 

Biên

0982353319 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

703 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Nậm Din 

Phình Sáng 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Nậm Din Phình Sáng 

Tuần Giáo Điện Biên

0963690360 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

704 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Mƣờng 3, 

Mƣờng Mùn 

Tuần Giáo 

Điện Biên

0 Bản Mƣờng 3, Mƣờng 

Mùn Tuần Giáo Điện 

Biên

0989350992 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

705 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Háng Chua 

Ta Ma Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Háng Chua Ta Ma Tuần 

Giáo Điện Biên

0969560509 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

706 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 

06 Bản Vánh 

2 Xã Chiềng 

Đông  Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL 06 

Bản Vánh 2 Xã Chiềng 

Đông  Tuần Giáo Điện 

Biên

0986944898 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

707 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Che Phai 

II - Chiềng 

Sinh - Tuần 

Giáo - Điện 

Biên

0 - 0 - Bản Che Phai II - 

Chiềng Sinh - Tuần Giáo - 

 Điện Biên

982842345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

708 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Quốc 

lộ 279 Bản 

Ly xôm 

Chiềng Sinh 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng Quốc lộ 

279 Bản Ly xôm Chiềng 

Sinh Tuần Giáo Điện 

Biên

0979536593 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



709 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL6 

Thị tứ Minh 

Thắng Quài 

Nƣa Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL6 Thị 

tứ Minh Thắng Quài Nƣa 

Tuần Giáo Điện Biên

0977255161 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

710 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 00 - 

Bản Phiêng 

Cải - Ta Ma - 

Tuần Giáo - 

Điện Biên

0 - 00 - Bản Phiêng Cải - 

Ta Ma - Tuần Giáo - 

Điện Biên

0986807999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

711 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Nậm Din 

Phình Sáng 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Nậm Din Phình Sáng 

Tuần Giáo Điện Biên

0981749485 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

712 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Háng Chua 

Ta Ma Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Háng Chua Ta Ma Tuần 

Giáo Điện Biên

0962086850 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

713 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Rạng Đông 

Xã Rạng 

Đông  Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Rạng Đông Xã Rạng 

Đông  Tuần Giáo Điện 

Biên

0986891928 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

714 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Đề Chia Pú 

Nhung Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Đề Chia Pú Nhung Tuần 

Giáo Điện Biên

0979535032 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

715 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Bản Khai 

Hoang 

Mƣờng Thín 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 00 Đƣờng 00 Bản 

Khai Hoang Mƣờng Thín 

Tuần Giáo Điện Biên

01697087115 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



716 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Phai Mƣớng 

Xã Mƣờng 

Khoong  

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Phai Mƣớng Xã Mƣờng 

Khoong  Tuần Giáo Điện 

Biên

868712910 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

717 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Thắng Lợ, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Thắng Lợ, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0962296655 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

718 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 

Thắng Lợ, 

Tuần Giáo 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Khối Thắng Lợ, Tuần 

Giáo Tuần Giáo Điện 

Biên

0904026366 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

719 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Cón Quài 

Cang Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Cón Quài Cang Tuần 

Giáo Điện Biên

1689508057 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

720 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Đoàn Kết, 

Quài Cang 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Bản Đoàn Kết, Quài 

Cang Tuần Giáo Điện 

Biên

0974841304 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

721 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 

QL279 Bản 

Hua Mức 3 

Xã Pú Xi  

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL279 

Bản Hua Mức 3 Xã Pú 

Xi  Tuần Giáo Điện Biên

0976785191 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

722 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL6 

Bản Mƣờng 3 

Mƣờng Mùn 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng QL6 

Bản Mƣờng 3 Mƣờng 

Mùn Tuần Giáo Điện 

Biên

0978180363 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



723 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 0 

Xóm Mùn 

Chung Mùn 

Chung Tuần 

Giáo Điện 

Biên

Số nhà 00 Đƣờng 0 Xóm 

Mùn Chung Mùn Chung 

Tuần Giáo Điện Biên

0987212215 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

724 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Hua Mức 1 

Xã Pú Xi  

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Hua Mức 1 Xã Pú Xi  

Tuần Giáo Điện Biên

0981230067 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

725 Điện 

Biên

Tuần 

Giáo

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Co Ngựu 

Mƣờng Mùn 

Tuần Giáo 

Điện Biên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Co Ngựu Mƣờng Mùn 

Tuần Giáo Điện Biên

0979898023 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

726 Đồng 

Nai

Long 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _76 Hồ 

Thị Hƣơng, 

Kp1, Xuân 

Trung Long 

Khánh Đồng 

Nai

76 Hồ Thị Hƣơng, Kp1, 

Xuân Trung Long Khánh 

Đồng Nai

0613870125 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

727 Đồng 

Nai

Long 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

39 Đƣờng 

769 ấp An 

Bình Bình 

An Long 

Thành Đồng 

Nai

Số nhà 39 Đƣờng 769 ấp 

An Bình Bình An Long 

Thành Đồng Nai

0937606808 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

728 Đồng 

Nai

Long 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

84 Tổ 2 

Đƣờng 769 

Thôn 3 Bình 

Sơn Long 

Thành Đồng 

Nai

Số nhà 84 Tổ 2 Đƣờng 

769 Thôn 3 Bình Sơn 

Long Thành Đồng Nai

0908173983 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

729 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _210 

Trần Hƣng 

Đạo Tổ 8 

Hòa Bình 

Ayun Pa Gia 

Lai

210 Trần Hƣng Đạo Tổ 8 

Hòa Bình Ayun Pa Gia 

Lai

0978493467 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



730 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _481 

Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ 

01 Cheo Reo 

Ayun Pa Gia 

Lai

481 Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo Tổ 01 Cheo Reo 

Ayun Pa Gia Lai

0977402777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

731 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _133  Lê 

Hồng Phong 

Tổ 07 Đoàn 

Kết Ayun Pa 

Gia Lai

133  Lê Hồng Phong Tổ 

07 Đoàn Kết Ayun Pa 

Gia Lai

0976859849 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

732 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Quốc Lộ 

25 Thôn Tân 

Lập IaRtô 

Ayun Pa Gia 

Lai

Quốc Lộ 25 Thôn Tân 

Lập IaRtô Ayun Pa Gia 

Lai

0969189977 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

733 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _100A 

Trần Hƣng 

Đạo Tổ 09 

Đoàn Kết 

Ayun Pa Gia 

Lai

100A Trần Hƣng Đạo Tổ 

09 Đoàn Kết Ayun Pa 

Gia Lai

01682335099 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

734 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _57 Trần 

Hƣng Đạo Tổ 

04 Sông Bờ 

Ayun Pa Gia 

Lai

57 Trần Hƣng Đạo Tổ 04 

Sông Bờ Ayun Pa Gia Lai

0964172875 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

735 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn 

Khanh Ia Sao 

Ayun Pa Gia 

Lai

Buôn Khanh Ia Sao Ayun 

Pa Gia Lai

0963681581 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

736 Gia Lai Ayun Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn 

Runga ma 

nin Iarbol 

Ayun Pa Gia 

Lai

Buôn Runga ma nin 

Iarbol Ayun Pa Gia Lai

01646949957 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

737 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 06 

Nghĩa Hƣng 

Chƣ Păh Gia 

Lai

Thôn 06 Nghĩa Hƣng 

Chƣ Păh Gia Lai

0979822346 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



738 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _CH 

Nguyên Vũ 

Đƣờng Hùng 

Vƣơng Khu 

phố 3 Phú 

Hòa Chƣ Păh 

Gia Lai

CH Nguyên Vũ Đƣờng 

Hùng Vƣơng Khu phố 3 

Phú Hòa Chƣ Păh Gia Lai

0987736357 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

739 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Kon Măh Hà 

Tây Chƣ Păh 

Gia Lai

Làng Kon Măh Hà Tây 

Chƣ Păh Gia Lai

0985666148 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

740 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 4 

Hòa Phú Chƣ 

Păh Gia Lai

Thôn 4 Hòa Phú Chƣ 

Păh Gia Lai

0967885858 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

741 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ngã 3 

Trà Huỳnh, 

Làng Tơvơn 

01 Ia Khƣơl 

Chƣ Păh Gia 

Lai

Ngã 3 Trà Huỳnh, Làng 

Tơvơn 01 Ia Khƣơl Chƣ 

Păh Gia Lai

0868416339 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

742 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Làng Kép Ia 

Phí Chƣ Păh 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Kép Ia Phí Chƣ Păh Gia 

Lai

0977031979 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

743 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Kó, Chƣ 

Dang Ya Chƣ 

Păh Gia Lai

Làng Kó, Chƣ Dang Ya 

Chƣ Păh Gia Lai

0972800453 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

744 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Kép 2 Ia Mơ 

Nông Chƣ 

Păh Gia Lai

Làng Kép 2 Ia Mơ Nông 

Chƣ Păh Gia Lai

989077245 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

745 Gia Lai Chƣ Păh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 01 Ia 

Ka Chƣ Păh 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

01 Ia Ka Chƣ Păh Gia Lai

977141886 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

746 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn Ia 

Săm Ia Rong 

Chƣ Pƣh Gia 

Lai

Thôn Ia Săm Ia Rong 

Chƣ Pƣh Gia Lai

0965757789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



747 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tung Bờ Nai 

Ia Dreng Chƣ 

Pƣh Gia Lai

Thôn Tung Bờ Nai Ia 

Dreng Chƣ Pƣh Gia Lai

0976614219 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

748 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _thôn Tai 

Rêr Ia Hla 

Chƣ Pƣh Gia 

Lai

thôn Tai Rêr Ia Hla Chƣ 

Pƣh Gia Lai

0979620347 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

749 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Hòa Thành Ia 

Phang Chƣ 

Pƣh Gia Lai

Thôn Hòa Thành Ia 

Phang Chƣ Pƣh Gia Lai

01626177726 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

750 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ĐTDĐ 

TUYẾT 

VĨNH - Thôn 

Hòa Phú 

Nhơn Hòa 

Chƣ Pƣh Gia 

Lai

ĐTDĐ TUYẾT VĨNH - 

Thôn Hòa Phú Nhơn Hòa 

Chƣ Pƣh Gia Lai

0966353879 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

751 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ĐTDĐ 

Hiếu Apple, 

Thôn Phú An 

Ia Le Chƣ 

Pƣh Gia Lai

ĐTDĐ Hiếu Apple, Thôn 

Phú An Ia Le Chƣ Pƣh 

Gia Lai

01685966666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

752 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _(A. 

Lam) ĐTDĐ 

Hƣng Thịnh 

Thôn Hòa An 

Nhơn Hòa 

Chƣ Pƣh Gia 

Lai

(A. Lam) ĐTDĐ Hƣng 

Thịnh Thôn Hòa An 

Nhơn Hòa Chƣ Pƣh Gia 

Lai

0961188826 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

753 Gia Lai Chƣ Pƣh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Thủy 

Phú - Ia Blứ - 

Chƣ Pƣh - 

Gia Lai

0 - 0 - Thôn Thủy Phú - 

Ia Blứ - Chƣ Pƣh - Gia 

Lai

0961045668 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

754 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn 19 Ia 

Tiêm Chƣ Sê 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

19 Ia Tiêm Chƣ Sê Gia 

Lai

0935447449 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



755 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Thôn Kênh 

Siêu Đƣờng 

thôn Siêu 

Kênh Thôn 

Kênh Siêu 

Chƣ Pơng 

Chƣ Sê Gia 

Lai

Số nhà Thôn Kênh Siêu 

Đƣờng thôn Siêu Kênh 

Thôn Kênh Siêu Chƣ 

Pơng Chƣ Sê Gia Lai

01698233042 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

756 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn An 

Điền Ia 

Blang Chƣ 

Sê Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

An Điền Ia Blang Chƣ Sê 

Gia Lai

0989680369 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

757 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn 02 Ia 

Hlốp Chƣ Sê 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

02 Ia Hlốp Chƣ Sê Gia 

Lai

0981333381 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

758 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

làng Đƣờng 

taiglai Làng 

Tai glai Ia Ko 

Chƣ Sê Gia 

Lai

Số nhà làng Đƣờng 

taiglai Làng Tai glai Ia 

Ko Chƣ Sê Gia Lai

0977884077 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

759 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Làng 

Knah 1 Bar 

Măih Chƣ Sê 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Làng 

Knah 1 Bar Măih Chƣ Sê 

Gia Lai

0988077202 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

760 Gia Lai Chƣ Sê Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng làng 

dơ nông Làng 

Dơ Nông 

Kong Htok 

Chƣ Sê Gia 

Lai

Số nhà . Đƣờng làng dơ 

nông Làng Dơ Nông 

Kong Htok Chƣ Sê Gia 

Lai

01645207777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

761 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Đăkyang 

Yang Bắc 

Đắc Pơ Gia 

Lai

Làng Đăkyang Yang Bắc 

Đắc Pơ Gia Lai

0987858440 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

762 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Groi 02 Ya 

Hội Đắc Pơ 

Gia Lai

Làng Groi 02 Ya Hội 

Đắc Pơ Gia Lai

01685710097 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



763 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Tân 

Định Tân An 

Đắc Pơ Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tân Định Tân An Đắc Pơ 

Gia Lai

01683722814 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

764 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 0, 

Thôn An 

thuân, Cƣ An 

Đắc Pơ Gia 

Lai

0 0, Thôn An thuân, Cƣ 

An Đắc Pơ Gia Lai

0985161551 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

765 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

04, An Thành 

Đắc Pơ Gia 

Lai

Thôn 04, An Thành Đắc 

Pơ Gia Lai

01638937444 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

766 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn 01 Hà 

Tam Đắc Pơ 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

01 Hà Tam Đắc Pơ Gia 

Lai

0987858326 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

767 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Quốc lộ 

19 Thôn 1 

Đak Pơ Đắc 

Pơ Gia Lai

Quốc lộ 19 Thôn 1 Đak 

Pơ Đắc Pơ Gia Lai

962992479 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

768 Gia Lai Đắc Pơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn An Hòa 

Phú An Đắc 

Pơ Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

An Hòa Phú An Đắc Pơ 

Gia Lai

0967502777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

769 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 5 

Ia Băng Đăk 

Đoa Gia Lai

Thôn 5 Ia Băng Đăk Đoa 

Gia Lai

0987442337 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

770 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

ADơk Kông 

Ia Dơk Đăk 

Đoa Gia Lai

Làng ADơk Kông Ia Dơk 

Đăk Đoa Gia Lai

1687712040 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

771 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng xã gla 

Làng Tƣơh 

Klăh Glar 

Đăk Đoa Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng xã gla 

Làng Tƣơh Klăh Glar 

Đăk Đoa Gia Lai

0971143087 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



772 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng O 

Đeh Ia Pết 

Đăk Đoa Gia 

Lai

Làng O Đeh Ia Pết Đăk 

Đoa Gia Lai

0982535417 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

773 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Cầu Vàng 

Kdang Đăk 

Đoa Gia Lai

Thôn Cầu Vàng Kdang 

Đăk Đoa Gia Lai

977033523 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

774 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐTDĐ Tuyết 

Vũ Đƣờng 

TTTM Tổ 

dân phố 5 

Đắc Đoa Đăk 

Đoa Gia Lai

Số nhà ĐTDĐ Tuyết Vũ 

Đƣờng TTTM Tổ dân 

phố 5 Đắc Đoa Đăk Đoa 

Gia Lai

0966023777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

775 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Làng 

Kôp, Kon 

Gang Đăk 

Đoa Gia Lai

0 Làng Kôp, Kon Gang 

Đăk Đoa Gia Lai

0977921460 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

776 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _(ĐTDĐ 

Hòa Nhiên) 

Thôn 3 Nam 

Yang Đăk 

Đoa Gia Lai

(ĐTDĐ Hòa Nhiên) 

Thôn 3 Nam Yang Đăk 

Đoa Gia Lai

1648291777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

777 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 76 

Hà Bầu Đăk 

Đoa Gia Lai

Thôn 76 Hà Bầu Đăk 

Đoa Gia Lai

0984521736 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

778 Gia Lai Đăk Đoa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0  

Đắc Đoa Đăk 

Đoa Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0  Đắc 

Đoa Đăk Đoa Gia Lai

0962108003 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

779 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng liên 

xã Làng nẻ 1 

Ia Din Đức 

Cơ Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng liên xã 

Làng nẻ 1 Ia Din Đức Cơ 

Gia Lai

0981104159 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

780 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

ialam, Ia Krêl 

Đức Cơ Gia 

Lai

0 Thôn ialam, Ia Krêl 

Đức Cơ Gia Lai

0973016289 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



781 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Bua Ia Pnôn 

Đức Cơ Gia 

Lai

Làng Bua Ia Pnôn Đức 

Cơ Gia Lai

0975087175 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

782 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Chƣ bồ1, Ia 

Kla Đức Cơ 

Gia Lai

Thôn Chƣ bồ1, Ia Kla 

Đức Cơ Gia Lai

0979134279 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

783 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

liên xã Tổ 

dân phố 7 

Chƣ Ty Đức 

Cơ Gia Lai

Đƣờng liên xã Tổ dân 

phố 7 Chƣ Ty Đức Cơ 

Gia Lai

0968050007 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

784 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 5 

Đƣờng Mook 

Đen  Ia Dom 

Đức Cơ Gia 

Lai

Số nhà 5 Đƣờng Mook 

Đen  Ia Dom Đức Cơ Gia 

Lai

0963417686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

785 Gia Lai Đức Cơ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Iadok Đƣờng 

iadok Thôn 

Iamang Ia 

Dơk Đức Cơ 

Gia Lai

Số nhà Iadok Đƣờng 

iadok Thôn Iamang Ia 

Dơk Đức Cơ Gia Lai

0982337228 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

786 Gia Lai Ia Grai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

Hùng Vƣơng 

Khu phố 02 

Ia Kha Ia 

Grai Gia Lai

Đƣờng Hùng Vƣơng Khu 

phố 02 Ia Kha Ia Grai 

Gia Lai

0988584549 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

787 Gia Lai Ia Grai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Chƣ 

Hậu 6 Ia Bă 

Ia Grai Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Chƣ Hậu 6 Ia Bă Ia Grai 

Gia Lai

0976144255 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

788 Gia Lai Ia Grai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Chƣ Hậu 05 

Ia Yok Ia 

Grai Gia Lai

Thôn Chƣ Hậu 05 Ia Yok 

Ia Grai Gia Lai

0985989828 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



789 Gia Lai Ia Grai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Đức 

Thành Ia Sao 

Ia Grai Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Đức Thành Ia Sao Ia Grai 

Gia Lai

0967853159 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

790 Gia Lai Ia Grai Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Thanh Hà 02 

Ia Hrung Ia 

Grai Gia Lai

Thôn Thanh Hà 02 Ia 

Hrung Ia Grai Gia Lai

0977730047 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

791 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 01 

Pờ Tó Ia Pa 

Gia Lai

Thôn 01 Pờ Tó Ia Pa Gia 

Lai

0977146922 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

792 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 4, 

Pờ Tó Ia Pa 

Gia Lai

Thôn 4, Pờ Tó Ia Pa Gia 

Lai

0979663633 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

793 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 02 

Pờ Tó Ia Pa 

Gia Lai

Thôn 02 Pờ Tó Ia Pa Gia 

Lai

0977174471 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

794 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Tỉnh 

lộ 662 Làng 

Blôm Kim 

Tân Ia Pa Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng Tỉnh lộ 

662 Làng Blôm Kim Tân 

Ia Pa Gia Lai

0963779506 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

795 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Bình Trung 

Chƣ Răng Ia 

Pa Gia Lai

Thôn Bình Trung Chƣ 

Răng Ia Pa Gia Lai

0977926353 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

796 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Marin 1, Ia 

Ma Rơn Ia Pa 

Gia Lai

0 Thôn Marin 1, Ia Ma 

Rơn Ia Pa Gia Lai

0965836273 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

797 Gia Lai Ia Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Ma Lim 02 

Chƣ Mố Ia 

Pa Gia Lai

Làng Ma Lim 02 Chƣ Mố 

Ia Pa Gia Lai

0972532789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

798 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 03 

Nghĩa An 

Kbang Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

03 Nghĩa An Kbang Gia 

Lai

0964806779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



799 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

ngay chợ 

Thôn 1 Đăk 

Hlơ Kbang 

Gia Lai

Đƣờng ngay chợ Thôn 1 

Đăk Hlơ Kbang Gia Lai

01662012224 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

800 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn 02 Sơ 

Pai Kbang 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

02 Sơ Pai Kbang Gia Lai

0971311115 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

801 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn Kon 

lanh 01 Đăk 

Roong Kbang 

Gia Lai

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

Kon lanh 01 Đăk Roong 

Kbang Gia Lai

0963121585 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

802 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà ' 

Đƣờng 

đƣờng đất 

Làng Đất đỏ 

Kroong 

Kbang Gia 

Lai

Số nhà ' Đƣờng đƣờng 

đất Làng Đất đỏ Kroong 

Kbang Gia Lai

0982374367 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

803 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Nua Kông 

Pla Kbang 

Gia Lai

Làng Nua Kông Pla 

Kbang Gia Lai

01696798792 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

804 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

01A, Sơn 

Lang Kbang 

Gia Lai

Thôn 01A, Sơn Lang 

Kbang Gia Lai

977180180 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

805 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

01, Lơ Ku 

Kbang Gia 

Lai

Thôn 01, Lơ Ku Kbang 

Gia Lai

01635879379 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

806 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

03, Đông 

Kbang Gia 

Lai

Thôn 03, Đông Kbang 

Gia Lai

0984428112 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

807 Gia Lai Kbang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 09 

Kông Lơng 

Khơng 

Kbang Gia 

Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

09 Kông Lơng Khơng 

Kbang Gia Lai

0962224879 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



808 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Làng Rơng 

Yang Nam 

Kông Chro 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Rơng Yang Nam Kông 

Chro Gia Lai

0974436147 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

809 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Kiot 

chợ Tổ 3 

Kông Chro 

Kông Chro 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng Kiot chợ 

Tổ 3 Kông Chro Kông 

Chro Gia Lai

0969212215 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

810 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 0 

Thôn 03 

Kông Yang 

Kông Chro 

Gia Lai

Số nhà 001 Đƣờng 0 

Thôn 03 Kông Yang 

Kông Chro Gia Lai

0973264385 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

811 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 06 An 

Trung Kông 

Chro Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

06 An Trung Kông Chro 

Gia Lai

0977143399 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

812 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Măng Ya Ma 

Kông Chro 

Gia Lai

Làng Măng Ya Ma Kông 

Chro Gia Lai

01649440844 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

813 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Làng Queh 

SRó Kông 

Chro Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Queh SRó Kông Chro 

Gia Lai

0976664361 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

814 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Blà Đăk 

Song Kông 

Chro Gia Lai

Làng Blà Đăk Song 

Kông Chro Gia Lai

0967973917 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

815 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Làng Nhang 

Nhỏ - Đăk 

Cơ Ning - 

Kông Chro - 

Gia Lai

0 - 0 - Làng Nhang Nhỏ - 

Đăk Cơ Ning - Kông 

Chro - Gia Lai

964020003 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



816 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Làng Brƣl 

Chơ Long 

Kông Chro 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Brƣl Chơ Long Kông 

Chro Gia Lai

1668999898 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

817 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Kúc 

Rờng Đăk Pơ 

Pho Kông 

Chro Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Kúc Rờng Đăk Pơ Pho 

Kông Chro Gia Lai

0979961519 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

818 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Làng TBƣng - 

 Đăk Pling - 

Kông Chro - 

Gia Lai

0 - 0 - Làng TBƣng - Đăk 

Pling - Kông Chro - Gia 

Lai

1653835556 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

819 Gia Lai Kông 

Chro

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng làng 

HleHlang 

Làng 

Hlêhlang 

Yang Trung 

Kông Chro 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng làng 

HleHlang Làng Hlêhlang 

Yang Trung Kông Chro 

Gia Lai

0971148779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

820 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Làng Ma 

Long - Đất 

Bằng - Krông 

Pa - Gia Lai

0 - 0 - Làng Ma Long - 

Đất Bằng - Krông Pa - 

Gia Lai

0983994468 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

821 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Mới Chƣ 

Rcăm Krông 

Pa Gia Lai

Làng Mới Chƣ Rcăm 

Krông Pa Gia Lai

0982043639 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

822 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _QL25 

Buôn 73 Chƣ 

Ngọc Krông 

Pa Gia Lai

QL25 Buôn 73 Chƣ 

Ngọc Krông Pa Gia Lai

0973649435 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

823 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Dao Ia RMok 

Krông Pa Gia 

Lai

Làng Dao Ia RMok 

Krông Pa Gia Lai

0978541562 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



824 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Buôn Ji 

A Krông 

Năng Krông 

Pa Gia Lai

Buôn Ji A Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai

0965609087 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

825 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

Trƣớc trƣờng 

TH Làng 

Chai Chƣ 

Drăng Krông 

Pa Gia Lai

Đƣờng Trƣớc trƣờng TH 

Làng Chai Chƣ Drăng 

Krông Pa Gia Lai

0973537999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

826 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

132 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Khối 

phố 09 Phú 

Túc Krông 

Pa Gia Lai

Số nhà 132 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Khối phố 09 

Phú Túc Krông Pa Gia 

Lai

0987146971 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

827 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng Gần 

UB xã Điểm 

11 Uar 

Krông Pa Gia 

Lai

Số nhà . Đƣờng Gần UB 

xã Điểm 11 Uar Krông 

Pa Gia Lai

0972006079 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

828 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Tân Lập, Ia 

RSai Krông 

Pa Gia Lai

0 Thôn Tân Lập, Ia RSai 

Krông Pa Gia Lai

0868273982 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

829 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 03 

Chƣ Gu 

Krông Pa Gia 

Lai

Thôn 03 Chƣ Gu Krông 

Pa Gia Lai

0971191777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

830 Gia Lai Krông Pa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ngã ba 

Ia Sƣơm 

Thôn Chợ 02 

Ia RSƣơm 

Krông Pa Gia 

Lai

Ngã ba Ia Sƣơm Thôn 

Chợ 02 Ia RSƣơm Krông 

Pa Gia Lai

0985845679 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

831 Gia Lai Mang 

Yang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Hlim Lơ 

Pang Mang 

Yang Gia Lai

Làng Hlim Lơ Pang 

Mang Yang Gia Lai

0974415777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



832 Gia Lai Mang 

Yang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Làng Chuk 

Kon Thụp 

Mang Yang 

Gia Lai

Số nhà 0 Đƣờng 0 Làng 

Chuk Kon Thụp Mang 

Yang Gia Lai

0979966303 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

833 Gia Lai Mang 

Yang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phú Yên Hra 

Mang Yang 

Gia Lai

Thôn Phú Yên Hra Mang 

Yang Gia Lai

0984235552 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

834 Gia Lai Mang 

Yang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng Đê 

Klong Đăk 

Trôi Mang 

Yang Gia

Làng Đê Klong Đăk Trôi 

Mang Yang Gia

0986363634 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

835 Gia Lai Mang 

Yang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

254b Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Tổ 07 

Kon tầng 

Mang Yang 

Gia Lai

Số nhà 254b Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ 07 Kon 

tầng Mang Yang Gia Lai

0977907196 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

836 Gia Lai Phú 

Thiện

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TDP 2 

Khu phố 02 

Phú Thiện 

Phú Thiện 

Gia Lai

TDP 2 Khu phố 02 Phú 

Thiện Phú Thiện Gia Lai

0982097629 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

837 Gia Lai Phú 

Thiện

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng Sơ 

ma lơng 

Chrôh Pơnan 

Phú Thiện 

Gia Lai

Làng Sơ ma lơng Chrôh 

Pơnan Phú Thiện Gia Lai

0979822434 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

838 Gia Lai Phú 

Thiện

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Kim môn 

Chƣ A Thai 

Phú Thiện 

Gia Lai

Thôn Kim môn Chƣ A 

Thai Phú Thiện Gia Lai

0976208581 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

839 Gia Lai Pleiku Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

39 Đƣờng 

Đào Duy Từ 

Làng tiên 02 

Tân Sơn 

Pleiku Gia Lai

Số nhà 39 Đƣờng Đào 

Duy Từ Làng tiên 02 Tân 

Sơn Pleiku Gia Lai

1665224775 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



840 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

QL2 Thôn 

Tân Tiến 

(Thêm) Hùng 

An Bắc 

Quang Hà 

Giang

Số nhà 00 Đƣờng QL2 

Thôn Tân Tiến (Thêm) 

Hùng An Bắc Quang Hà 

Giang

0988355311 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

841 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Thôn Việt Hà 

(Thêm) - Việt 

Hồng - Bắc 

Quang - Hà 

Giang

. - . - Thôn Việt Hà 

(Thêm) - Việt Hồng - 

Bắc Quang - Hà Giang

971717511 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

842 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

QL 183 Thôn 

Phố Cáo 

(mới) (Thêm) 

Đồng Yên 

Bắc Quang 

Hà Giang

Số nhà 00 Đƣờng QL 

183 Thôn Phố Cáo (mới) 

(Thêm) Đồng Yên Bắc 

Quang Hà Giang

0977843988 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

843 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - liên 

xã - Thôn 

Phố Cáo 

(mới) (Thêm) 

- Đồng Yên - 

Bắc Quang - 

Hà Giang

00 - liên xã - Thôn Phố 

Cáo (mới) (Thêm) - 

Đồng Yên - Bắc Quang - 

Hà Giang

1698759647 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

844 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _230 - 

QL2 - Tổ Phố 

Mới (Thêm) - 

Vĩnh Tuy - 

Bắc Quang - 

Hà Giang

230 - QL2 - Tổ Phố Mới 

(Thêm) - Vĩnh Tuy - Bắc 

Quang - Hà Giang

969062999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

845 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

165 Đƣờng 

QL2 Tổ Phố 

Mới (Thêm) 

Vĩnh Tuy 

Bắc Quang 

Hà Giang

Số nhà 165 Đƣờng QL2 

Tổ Phố Mới (Thêm) Vĩnh 

Tuy Bắc Quang Hà Giang

0964271688 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



846 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Thôn Vĩnh 

Sơn (Thêm) 

Vĩnh Hảo 

Bắc Quang 

Hà Giang

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Thôn Vĩnh Sơn (Thêm) 

Vĩnh Hảo Bắc Quang Hà 

Giang

965289816 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

847 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _003 

Thôn Trung 

Tâm (Thêm), 

Liên Hiệp 

Bắc Quang 

Hà Giang

003 Thôn Trung Tâm 

(Thêm), Liên Hiệp Bắc 

Quang Hà Giang

96374344814 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

848 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Liên xã Thôn 

Trung Tâm 

(Thêm) Liên 

Hiệp Bắc 

Quang Hà 

Giang

Số nhà 00 Đƣờng Liên xã 

Thôn Trung Tâm (Thêm) 

Liên Hiệp Bắc Quang Hà 

Giang

0987818366 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

849 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Uỷ 

ban xã Thôn 

Xuân Thành 

(Thêm) Đức 

Xuân Bắc 

Quang Hà 

Giang

Số nhà 0 Đƣờng Uỷ ban 

xã Thôn Xuân Thành 

(Thêm) Đức Xuân Bắc 

Quang Hà Giang

01677644678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

850 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Minh 

Khai (Thêm) 

Kim Ngọc 

Bắc Quang 

Hà Giang

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Minh Khai (Thêm) Kim 

Ngọc Bắc Quang Hà 

Giang

0975677818 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

851 Hà 

Giang

Bắc 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

kim ngọc 

Thôn Mang 

Khai (Thêm) 

Kim Ngọc 

Bắc Quang 

Hà Giang

Số nhà 00 Đƣờng kim 

ngọc Thôn Mang Khai 

(Thêm) Kim Ngọc Bắc 

Quang Hà Giang

0962651860 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



852 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Dýu 

Thƣợng, Bản 

Díu Xín Mần 

Hà Giang

Dýu Thƣợng, Bản Díu 

Xín Mần Hà Giang

963450392 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

853 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà 

Ràng, Khuôn 

Lùng Xín 

Mần Hà 

Giang

Nà Ràng, Khuôn Lùng 

Xín Mần Hà Giang

1648853286 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

854 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Km 26 - 

Thèn Phàng - 

Xín Mần - 

Hà Giang

00 - 00 - Km 26 - Thèn 

Phàng - Xín Mần - Hà 

Giang

981769789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

855 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 1, 

Cốc Pài Xín 

Mần Hà 

Giang

Tổ 1, Cốc Pài Xín Mần 

Hà Giang

987220083 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

856 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 1, 

Cốc Pài Xín 

Mần Hà 

Giang

Tổ 1, Cốc Pài Xín Mần 

Hà Giang

981339119 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

857 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 1, 

Cốc Pài Xín 

Mần Hà 

Giang

Tổ 1, Cốc Pài Xín Mần 

Hà Giang

0964083999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

858 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 1, 

Cốc Pài Xín 

Mần Hà 

Giang

Tổ 1, Cốc Pài Xín Mần 

Hà Giang

977458444 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

859 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 1, 

Cốc Pài Xín 

Mần Hà 

Giang

Tổ 1, Cốc Pài Xín Mần 

Hà Giang

983007004 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

860 Hà 

Giang

Xín Mần Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà Chì, 

Nà Chì Xín 

Mần Hà 

Giang

Nà Chì, Nà Chì Xín Mần 

Hà Giang

0971392024 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

861 Hà 

Tĩnh

Cẩm 

Xuyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Nam Lý Cẩm 

Bình Cẩm 

Xuyên Hà 

Tĩnh

Thôn Nam Lý Cẩm Bình 

Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

0979531234 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



862 Hà 

Tĩnh

Cẩm 

Xuyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _GDX 

Thôn 8 Cẩm 

Sơn Cẩm 

Xuyên Hà 

Tĩnh

GDX Thôn 8 Cẩm Sơn 

Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

0963780234 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

863 Hà 

Tĩnh

Đức Thọ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tân Tiến, 

Đức Lập Đức 

Thọ Hà Tĩnh

Thôn Tân Tiến, Đức Lập 

Đức Thọ Hà Tĩnh

0968720066 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

864 Hà 

Tĩnh

Đức Thọ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

Thành, Tân 

Hƣơng Đức 

Thọ Hà Tĩnh

Tân Thành, Tân Hƣơng 

Đức Thọ Hà Tĩnh

0987563956 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

865 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 5, 

Hƣơng Đô 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

Xóm 5, Hƣơng Đô 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0967222131 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

866 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Mỹ Thƣợng, 

Phƣơng Mỹ, 

Hƣơng Khê, 

Hà Tĩnh

Xóm Mỹ Thƣợng, 

Phƣơng Mỹ, Hƣơng Khê, 

Hà Tĩnh

01687155386 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

867 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 1 

Phƣơng Điền 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

Xóm 1 Phƣơng Điền 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0974359179 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

868 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Xóm 

15, Hà Linh 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

. Xóm 15, Hà Linh 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0974861292 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

869 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 6 

Hòa Hải 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

Xóm 6 Hòa Hải Hƣơng 

Khê Hà Tĩnh

0988383515 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

870 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Tân Lập, Lộc 

Yên Hƣơng 

Khê Hà Tĩnh

Xóm Tân Lập, Lộc Yên 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0976102519 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



871 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phú 

Thành Phú 

Gia Hƣơng 

Khê Hà Tĩnh

Phú Thành Phú Gia 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0975123145 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

872 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 2 

Hƣơng Liên 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

Xóm 2 Hƣơng Liên 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0985831089 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

873 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Vĩnh 

Hƣơng 

Hƣơng Vĩnh 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

Vĩnh Hƣơng Hƣơng Vĩnh 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0984086679 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

874 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

liên xã, Xóm 

7 Hƣơng 

Lâm Hƣơng 

Khê Hà Tĩnh

Số nhà 01 Đƣờng liên xã, 

Xóm 7 Hƣơng Lâm 

Hƣơng Khê Hà Tĩnh

0988134887 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

875 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Khê

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Vĩnh Trƣờng 

Hƣơng Xuân 

Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

Xóm Vĩnh Trƣờng 

Hƣơng Xuân Hƣơng Khê 

Hà Tĩnh

0977924363 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

876 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Lâm Trung 

Sơn Lâm 

Hƣơng Sơn 

Hà Tĩnh

Xóm Lâm Trung Sơn 

Lâm Hƣơng Sơn Hà Tĩnh

01662964077 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

877 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 4 - 

Sơn Hồng - 

Hƣơng Sơn - 

Hà Tĩnh

Xóm 4 - Sơn Hồng - 

Hƣơng Sơn - Hà Tĩnh

0972669586 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

878 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 7 

Sơn Lĩnh 

Hƣơng Sơn 

Hà Tĩnh

Xóm 7 Sơn Lĩnh Hƣơng 

Sơn Hà Tĩnh

0987518797 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

879 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 3 

Sơn Trƣờng 

Hƣơng Sơn 

Hà Tĩnh

Xóm 3 Sơn Trƣờng 

Hƣơng Sơn Hà Tĩnh

0977394407 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



880 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Nam Sơn 

Sơn Lễ 

Hƣơng Sơn 

Hà Tĩnh

Thôn Nam Sơn Sơn Lễ 

Hƣơng Sơn Hà Tĩnh

0976643108 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

881 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Trung Tiến 

Sơn Tiến 

Hƣơng Sơn 

Hà Tĩnh

Thôn Trung Tiến Sơn 

Tiến Hƣơng Sơn Hà Tĩnh

0966107182 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

882 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Sơn Hội - 

Sơn Mai - 

Hƣơng Sơn - 

Hà Tĩnh

Xóm Sơn Hội - Sơn Mai - 

 Hƣơng Sơn - Hà Tĩnh

0908241956 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

883 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 3 

(Trà Sơn 2) 

Sơn Phúc 

Hƣơng Sơn 

Hà Tĩnh

Xóm 3 (Trà Sơn 2) Sơn 

Phúc Hƣơng Sơn Hà Tĩnh

0977394543 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

884 Hà 

Tĩnh

Hƣơng 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 3 

Đƣờng 

QL8A Thôn 

Chế Biến Sơn 

Kim 2 Hƣơng 

Sơn Hà Tĩnh

Số nhà 3 Đƣờng QL8A 

Thôn Chế Biến Sơn Kim 

2 Hƣơng Sơn Hà Tĩnh

0934345230 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

885 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đông 

Hà Kỳ Lâm 

Kỳ Anh Hà 

Tĩnh

Đông Hà Kỳ Lâm Kỳ 

Anh Hà Tĩnh

0988981117 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

886 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ngã 3 

Sơn Trung 2, 

Kỳ Sơn Kỳ 

Anh Hà Tĩnh

Ngã 3 Sơn Trung 2, Kỳ 

Sơn Kỳ Anh Hà Tĩnh

01682894780 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

887 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Trung 

Tiến Kỳ 

Thƣợng Kỳ 

Anh Hà Tĩnh

Trung Tiến Kỳ Thƣợng 

Kỳ Anh Hà Tĩnh

0985867814 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

888 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Lạc 

Vinh Kỳ Lạc 

Kỳ Anh Hà 

Tĩnh

Lạc Vinh Kỳ Lạc Kỳ Anh 

Hà Tĩnh

0978743268 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



889 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _trung 

xuân kỳ tây 

kỳ anh hà tĩnh

trung xuân kỳ tây kỳ anh 

hà tĩnh

0984255422 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

890 Hà 

Tĩnh

Kỳ Anh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xuân 

Thọ Kỳ Tân 

Kỳ Anh Hà 

Tĩnh

Xuân Thọ Kỳ Tân Kỳ 

Anh Hà Tĩnh

0987226153 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

891 Hà 

Tĩnh

Lộc Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 5 

Đông Hồng 

Lộc Lộc Hà 

Hà Tĩnh

Xóm 5 Đông Hồng Lộc 

Lộc Hà Hà Tĩnh

0986588487 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

892 Hà 

Tĩnh

Lộc Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 5 

Tân Lộc Lộc 

Hà Hà Tĩnh

Xóm 5 Tân Lộc Lộc Hà 

Hà Tĩnh

0967366674 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

893 Hà 

Tĩnh

Thạch Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Nhật 

Trung, Thạch 

Hƣơng Thạch 

Hà Hà Tĩnh

0 Nhật Trung, Thạch 

Hƣơng Thạch Hà Hà Tĩnh

0987906409 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

894 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kim thọ 

Hƣơng 

Quang Vũ 

Quang Hà 

Tĩnh

Kim thọ Hƣơng Quang 

Vũ Quang Hà Tĩnh

0947611143 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

895 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 1 

Hƣơng Thọ 

Vũ Quang Hà 

Tĩnh

Thôn 1 Hƣơng Thọ Vũ 

Quang Hà Tĩnh

0977399182 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

896 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 3 

Đức Bồng 

Vũ Quang Hà 

Tĩnh

Xóm 3 Đức Bồng Vũ 

Quang Hà Tĩnh

0962665567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

897 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 4 

Sơn Thọ Vũ 

Quang Hà 

Tĩnh

Thôn 4 Sơn Thọ Vũ 

Quang Hà Tĩnh

0987632197 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

898 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Móc Hƣơng 

Điền Vũ 

Quang Hà 

Tĩnh

Xóm Móc Hƣơng Điền 

Vũ Quang Hà Tĩnh

0987992811 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



899 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 4 

Hƣơng Minh 

Vũ Quang Hà 

Tĩnh

Thôn 4 Hƣơng Minh Vũ 

Quang Hà Tĩnh

0963027456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

900 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ThÃ´n 

VÄ�n Giang 1 

Ä�á»©c Giang 

VÅ© Quang 

HÃ  TÄ©nh

ThÃ´n VÄ�n Giang 1 

Ä�á»©c Giang VÅ© 

Quang HÃ  TÄ©nh

1678718908 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

901 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Chá»£ 

bá»�ng Má»¹ 

Ngá»�c 

Ä�á»©c 

LÄ©nh VÅ© 

Quang HÃ  

TÄ©nh

Chá»£ bá»�ng Má»¹ 

Ngá»�c Ä�á»©c LÄ©nh 

VÅ© Quang HÃ  TÄ©nh

0977690921 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

902 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 4 

Ân Phú Vũ 

Quang Hà 

Tĩnh

Thôn 4 Ân Phú Vũ 

Quang Hà Tĩnh

0968252411 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

903 Hà 

Tĩnh

Vũ 

Quang

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khối 3 

Vũ Quang 

Vũ Quang Hà 

Tĩnh

Khối 3 Vũ Quang Vũ 

Quang Hà Tĩnh

0973691967 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

904 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _quầy 

thuốc thanh 

trúc - cầu cơ 

3 - Khánh 

Hội B - Phú 

An - Châu 

Thành - Hậu 

Giang

quầy thuốc thanh trúc - 

cầu cơ 3 - Khánh Hội B - 

Phú An - Châu Thành - 

Hậu Giang

986767737 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

905 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _chợ số 3 

- nam sông 

hậu - Phú 

Hƣng - Đông 

Phú - Châu 

Thành - Hậu 

Giang

chợ số 3 - nam sông hậu - 

Phú Hƣng - Đông Phú - 

Châu Thành - Hậu Giang

985081810 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



906 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐB: 

NTPhone I 

Đƣờng Hùng 

Vƣơng 

Thuận Hƣng 

Ngã Sáu 

Châu Thành 

Hậu Giang

Số nhà ĐB: NTPhone I 

Đƣờng Hùng Vƣơng 

Thuận Hƣng Ngã Sáu 

Châu Thành Hậu Giang

0907774607 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

907 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

việt mỹ 2 

Đƣờng chợ 

ngã sáu Phú 

Hòa Đông 

Phú Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà việt mỹ 2 Đƣờng 

chợ ngã sáu Phú Hòa 

Đông Phú Châu Thành 

Hậu Giang

0966666925 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

908 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐB: Phƣớc 

Lộc Đƣờng 

Hùng Vƣơng 

Thị Trấn Ngã 

Sáu Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà ĐB: Phƣớc Lộc 

Đƣờng Hùng Vƣơng Thị 

Trấn Ngã Sáu Châu 

Thành Hậu Giang

0985763021 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

909 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Photocopy 

nhật tân 

Đƣờng tl925 

Thị Trấn Ngã 

Sáu Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà Photocopy nhật 

tân Đƣờng tl925 Thị 

Trấn Ngã Sáu Châu 

Thành Hậu Giang

0963690091 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

910 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

CHĐT Việt 

Mỹ Đƣờng 

Hùng Vƣơng 

Thị Trấn Ngã 

Sáu Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà CHĐT Việt Mỹ 

Đƣờng Hùng Vƣơng Thị 

Trấn Ngã Sáu Châu 

Thành Hậu Giang

0966666925 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



911 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Điển Bán: 

Nƣơng Giang 

Đƣờng Hùng 

Vƣơng 

Thuận Hƣng 

Ngã Sáu 

Châu Thành 

Hậu Giang

Số nhà Điển Bán: Nƣơng 

Giang Đƣờng Hùng 

Vƣơng Thuận Hƣng Ngã 

Sáu Châu Thành Hậu 

Giang

0939815716 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

912 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

cà phê giọt 

đắng Đƣờng 

cà phê giọt 

đắng Phú 

Hƣng Đông 

Phú Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà cà phê giọt đắng 

Đƣờng cà phê giọt đắng 

Phú Hƣng Đông Phú 

Châu Thành Hậu Giang

0965127659 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

913 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

trƣờng 

nguyên 

Đƣờng tl925 

Phú Lợi Phú 

Hữu Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà trƣờng nguyên 

Đƣờng tl925 Phú Lợi 

Phú Hữu Châu Thành 

Hậu Giang

0939181148 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

914 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _đối diện 

clearmen - 

nam sông hậu 

- Phú Đông - 

Thị Trấn Mái 

Dầm - Châu 

Thành - Hậu 

Giang

đối diện clearmen - nam 

sông hậu - Phú Đông - 

Thị Trấn Mái Dầm - 

Châu Thành - Hậu Giang

868883653 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

915 Hậu 

Giang

Châu 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Chợ Cầu Dừa 

Đƣờng 

TL925 Đông 

Lợi Đông 

Phƣớc Châu 

Thành Hậu 

Giang

Số nhà Chợ Cầu Dừa 

Đƣờng TL925 Đông Lợi 

Đông Phƣớc Châu Thành 

Hậu Giang

0977461002 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



916 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Gần UBND 

Trƣờng Long 

Tây Đƣờng 

Chợ Trƣờng 

Long Tây 

Trƣờng Thọ 

A Trƣờng 

Long Tây 

Châu Thành 

A Hậu Giang

Số nhà Gần UBND 

Trƣờng Long Tây Đƣờng 

Chợ Trƣờng Long Tây 

Trƣờng Thọ A Trƣờng 

Long Tây Châu Thành A 

Hậu Giang

0962338446 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

917 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _007 - 

nguyễn việt 

hồng - Trầu 

Hôi - Thạnh 

Xuân - Châu 

Thành A - 

Hậu Giang

007 - nguyễn việt hồng - 

Trầu Hôi - Thạnh Xuân - 

Châu Thành A - Hậu 

Giang

966400009 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

918 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _182 - 

công vụ - 

Nhơn Thuận 

1A - Nhơn 

Nghĩa A - 

Châu Thành 

A - Hậu 

Giang

182 - công vụ - Nhơn 

Thuận 1A - Nhơn Nghĩa 

A - Châu Thành A - Hậu 

Giang

982643195 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

919 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _15 - 

nguyễn việt 

hồng - Trầu 

Hôi - Thạnh 

Xuân - Châu 

Thành A - 

Hậu Giang

15 - nguyễn việt hồng - 

Trầu Hôi - Thạnh Xuân - 

Châu Thành A - Hậu 

Giang

0988766641 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

920 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - lộ 

931 - Nhơn 

Thuận 1A - 

Nhơn Nghĩa 

A - Châu 

Thành A - 

Hậu Giang

0 - lộ 931 - Nhơn Thuận 

1A - Nhơn Nghĩa A - 

Châu Thành A - Hậu 

Giang

963688210 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

921 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _38 - 

qL61 - Tân 

Phú - Cái Tắc 

- Châu Thành 

A - Hậu 

Giang

38 - qL61 - Tân Phú - 

Cái Tắc - Châu Thành A - 

 Hậu Giang

977404037 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



922 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _lô 10 E 

+ 20E - KCN 

- Phú Thạnh - 

Tân Phú 

Thạnh - Châu 

Thành A - 

Hậu Giang

lô 10 E + 20E - KCN - 

Phú Thạnh - Tân Phú 

Thạnh - Châu Thành A - 

Hậu Giang

907056078 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

923 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

279 Đƣờng 

ql1a Phú Lợi 

Tân Phú 

Thạnh Châu 

Thành A Hậu 

Giang

Số nhà 279 Đƣờng ql1a 

Phú Lợi Tân Phú Thạnh 

Châu Thành A Hậu Giang

0984729958 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

924 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _141 - 

ql1a - Phú 

Thạnh - Tân 

Phú Thạnh - 

Châu Thành 

A - Hậu 

Giang

141 - ql1a - Phú Thạnh - 

Tân Phú Thạnh - Châu 

Thành A - Hậu Giang

939191897 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

925 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

nguyễn việt 

hồng - Trầu 

Hôi - Thạnh 

Xuân - Châu 

Thành A - 

Hậu Giang

00 - nguyễn việt hồng - 

Trầu Hôi - Thạnh Xuân - 

Châu Thành A - Hậu 

Giang

1214796377 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

926 Hậu 

Giang

Châu 

Thành A

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _181 - 

ql1a - Phú 

Thạnh - Tân 

Phú Thạnh - 

Châu Thành 

A - Hậu 

Giang

181 - ql1a - Phú Thạnh - 

Tân Phú Thạnh - Châu 

Thành A - Hậu Giang

1672952345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

927 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _73 - chợ 

VTĐ - ấp 4 - 

Vĩnh Thuận 

Đông - Long 

Mỹ - Hậu 

Giang

73 - chợ VTĐ - ấp 4 - 

Vĩnh Thuận Đông - Long 

Mỹ - Hậu Giang

915785869 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

928 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

02 Đƣờng 

chợ vĩnh viễn 

ấp 11 Vĩnh 

Viễn Long 

Mỹ Hậu 

Giang

Số nhà 02 Đƣờng chợ 

vĩnh viễn ấp 11 Vĩnh 

Viễn Long Mỹ Hậu Giang

0987166456 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



929 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

46/6 Đƣờng 

chợ vĩnh viễn 

ấp 11 Vĩnh 

Viễn Long 

Mỹ Hậu 

Giang

Số nhà 46/6 Đƣờng chợ 

vĩnh viễn ấp 11 Vĩnh 

Viễn Long Mỹ Hậu Giang

983945345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

930 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Tiệm tạp hóa 

Đƣờng 

Đƣờng xuống 

huyện đội 

LMY ấp 3 

Vĩnh Viễn 

Long Mỹ 

Hậu Giang

Số nhà Tiệm tạp hóa 

Đƣờng Đƣờng xuống 

huyện đội LMY ấp 3 

Vĩnh Viễn Long Mỹ Hậu 

Giang

0868086268 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

931 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đb Duy 

Tƣờng - 

đƣờng làng - 

ấp 1 - Vĩnh 

Viễn - Long 

Mỹ - Hậu 

Giang

Đb Duy Tƣờng - đƣờng 

làng - ấp 1 - Vĩnh Viễn - 

Long Mỹ - Hậu Giang

0984998345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

932 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

344 Đƣờng 

Chợ Kinh Tƣ, 

ấp 6 Vĩnh 

Viễn A Long 

Mỹ Hậu 

Giang

Số nhà 344 Đƣờng Chợ 

Kinh Tƣ, ấp 6 Vĩnh Viễn 

A Long Mỹ Hậu Giang

964674444 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

933 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

11 Đƣờng 

Chợ Kinh Tƣ 

ấp 6 Vĩnh 

Viễn A Long 

Mỹ Hậu 

Giang

Số nhà 11 Đƣờng Chợ 

Kinh Tƣ ấp 6 Vĩnh Viễn 

A Long Mỹ Hậu Giang

0965204173 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

934 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Kênh sông 

cái, ấp 10 

Thuận Hƣng 

Long Mỹ 

Hậu Giang

Số nhà 00 Đƣờng Kênh 

sông cái, ấp 10 Thuận 

Hƣng Long Mỹ Hậu 

Giang

971609777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



935 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _05 - chợ 

trà lồng - 

Long An - 

Trà Lồng - 

Long Mỹ - 

Hậu Giang

05 - chợ trà lồng - Long 

An - Trà Lồng - Long Mỹ 

- Hậu Giang

979833835 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

936 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _- - chợ - 

ấp 4 - Xà 

Phiên - Long 

Mỹ - Hậu 

Giang

- - chợ - ấp 4 - Xà Phiên - 

Long Mỹ - Hậu Giang

979504594 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

937 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

không có 

Đƣờng Chợ 

Trà Lồng 

Long An Trà 

Lồng Long 

Mỹ Hậu 

Giang

Số nhà không có Đƣờng 

Chợ Trà Lồng Long An 

Trà Lồng Long Mỹ Hậu 

Giang

0977315343 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

938 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - cái 

bần - ấp 5 - 

Long Trị A - 

Long Mỹ - 

Hậu Giang

0 - cái bần - ấp 5 - Long 

Trị A - Long Mỹ - Hậu 

Giang

1645945270 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

939 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

30/4 - ấp 5 - 

Long Mỹ - 

Long Mỹ - 

Hậu Giang

00 - 30/4 - ấp 5 - Long 

Mỹ - Long Mỹ - Hậu 

Giang

974127878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

940 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

54B Đƣờng 

30/04 ấp 2 

Long Mỹ 

Long Mỹ 

Hậu Giang

Số nhà 54B Đƣờng 30/04 

ấp 2 Long Mỹ Long Mỹ 

Hậu Giang

0909991996 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

941 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

001 Long 

Bình 1 Long 

Phú Long Mỹ 

Hậu Giang

Số nhà 001 Đƣờng 001 

Long Bình 1 Long Phú 

Long Mỹ Hậu Giang

0984839979 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

942 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _- - chợ - 

ấp 3 - Lƣơng 

Tâm - Long 

Mỹ - Hậu 

Giang

- - chợ - ấp 3 - Lƣơng 

Tâm - Long Mỹ - Hậu 

Giang

969143107 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



943 Hậu 

Giang

Long Mỹ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - chợ - 

ấp 7 - Lƣơng 

Nghĩa - Long 

Mỹ - Hậu 

Giang

0 - chợ - ấp 7 - Lƣơng 

Nghĩa - Long Mỹ - Hậu 

Giang

917090292 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

944 Hậu 

Giang

Ngã Bảy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Gần cầu 

3000 Đƣờng 

Chƣa tên 

đƣờng Mái 

Dầm Đại 

Thành Ngã 

Bảy Hậu 

Giang

Số nhà Gần cầu 3000 

Đƣờng Chƣa tên đƣờng 

Mái Dầm Đại Thành Ngã 

Bảy Hậu Giang

0939504999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

945 Hậu 

Giang

Ngã Bảy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

78 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Khu vực 

1 Ngã Bảy 

Ngã Bảy Hậu 

Giang

Số nhà 78 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Khu vực 1 

Ngã Bảy Ngã Bảy Hậu 

Giang

0907434945 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

946 Hậu 

Giang

Ngã Bảy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

37 Đƣờng 

Nguyễn Trải 

Khu vực 2 

Lái Hiếu Ngã 

Bảy Hậu 

Giang

Số nhà 37 Đƣờng 

Nguyễn Trải Khu vực 2 

Lái Hiếu Ngã Bảy Hậu 

Giang

0939322225 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

947 Hậu 

Giang

Ngã Bảy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Kiot 11 

Đƣờng Chợ 

Tân Thành 

Sơn Phú 2A 

Tân Thành 

Ngã Bảy Hậu 

Giang

Số nhà Kiot 11 Đƣờng 

Chợ Tân Thành Sơn Phú 

2A Tân Thành Ngã Bảy 

Hậu Giang

0985592939 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

948 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

111 ĐTDĐ 

Bảo 

Anh(ngay 

cầu Rạc Gòi) 

Đƣờng QL61 

Phú Khởi 

Thạnh Hòa 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà 111 ĐTDĐ Bảo 

Anh(ngay cầu Rạc Gòi) 

Đƣờng QL61 Phú Khởi 

Thạnh Hòa Phụng Hiệp 

Hậu Giang

0939681899 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



949 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cầu 

móng - QL61 

- Hòa Quới A 

- Hòa An - 

Phụng Hiệp - 

Hậu Giang

Cầu móng - QL61 - Hòa 

Quới A - Hòa An - 

Phụng Hiệp - Hậu Giang

0907213708 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

950 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

57 Đƣờng 

QL61 Hòa 

Phụng B 

Kinh Cùng 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà 57 Đƣờng QL61 

Hòa Phụng B Kinh Cùng 

Phụng Hiệp Hậu Giang

0939218818 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

951 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

370 Đƣờng 

Quốc Lộ 1A 

Thạnh Lợi 

A1 Tân Long 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà 370 Đƣờng Quốc 

Lộ 1A Thạnh Lợi A1 Tân 

Long Phụng Hiệp Hậu 

Giang

0965714417 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

952 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng UB 

xã Long 

Thạnh 

Trƣờng 

Khánh 1 

Long Thạnh 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà 0 Đƣờng UB xã 

Long Thạnh Trƣờng 

Khánh 1 Long Thạnh 

Phụng Hiệp Hậu Giang

0968121239 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

953 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

205 Đƣờng 

QL1A Thạnh 

Lợi A1 Tân 

Long Phụng 

Hiệp Hậu 

Giang

Số nhà 205 Đƣờng 

QL1A Thạnh Lợi A1 Tân 

Long Phụng Hiệp Hậu 

Giang

0986727200 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

954 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Nguyễn Lời 

Đƣờng QL61 

Chợ Cầu 

Đình Tân 

Phú Tân Bình 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà Nguyễn Lời 

Đƣờng QL61 Chợ Cầu 

Đình Tân Phú Tân Bình 

Phụng Hiệp Hậu Giang

0939032131 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



955 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐB Hƣởng 

Đƣờng gần 

UB xã Mỹ 

Thuận 1 

Phụng Hiệp 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà ĐB Hƣởng 

Đƣờng gần UB xã Mỹ 

Thuận 1 Phụng Hiệp 

Phụng Hiệp Hậu Giang

0974131616 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

956 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Trung 

Thƣơng 

Đƣờng TL 

927 Mỹ Quới 

Cây Dƣơng 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà Trung Thƣơng 

Đƣờng TL 927 Mỹ Quới 

Cây Dƣơng Phụng Hiệp 

Hậu Giang

0974209999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

957 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

không có 

Đƣờng dóc 

cầu về cầu 

xáng Thạnh 

Mỹ B Bình 

Thành Phụng 

Hiệp Hậu 

Giang

Số nhà không có Đƣờng 

dóc cầu về cầu xáng 

Thạnh Mỹ B Bình Thành 

Phụng Hiệp Hậu Giang

1646184674 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

958 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

190 Đƣờng 

927 Mỹ Phú 

Hòa Mỹ 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà 190 Đƣờng 927 

Mỹ Phú Hòa Mỹ Phụng 

Hiệp Hậu Giang

0977302587 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

959 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐB Đậm 

Thắm Đƣờng 

chợ cây 

dƣơng Mỹ 

Quới Cây 

Dƣơng 

Phụng Hiệp 

Hậu Giang

Số nhà ĐB Đậm Thắm 

Đƣờng chợ cây dƣơng 

Mỹ Quới Cây Dƣơng 

Phụng Hiệp Hậu Giang

0939354535 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

960 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _chợ đức 

bà - TL928 - 

Phƣơng Bình 

- Phƣơng Phú 

- Phụng Hiệp 

- Hậu Giang

chợ đức bà - TL928 - 

Phƣơng Bình - Phƣơng 

Phú - Phụng Hiệp - Hậu 

Giang

973930533 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



961 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _78 - 

TL928B - 

Tân Thành - 

Thị Trấn 

Búng Tàu - 

Phụng Hiệp - 

Hậu Giang

78 - TL928B - Tân 

Thành - Thị Trấn Búng 

Tàu - Phụng Hiệp - Hậu 

Giang

968020140 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

962 Hậu 

Giang

Phụng 

Hiệp

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _cầu - 

chợ cái sơn - 

Phƣơng Lạc - 

Phƣơng Bình 

- Phụng Hiệp 

- Hậu Giang

cầu - chợ cái sơn - 

Phƣơng Lạc - Phƣơng 

Bình - Phụng Hiệp - Hậu 

Giang

948999945 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

963 Hậu 

Giang

Thị Xã 

Long Mỹ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

QL 61A Bình 

Tân Phƣờng 

Vĩnh Tƣờng 

Thị Xã Long 

Mỹ Hậu 

Giang

Số nhà 00 Đƣờng QL 

61A Bình Tân Phƣờng 

Vĩnh Tƣờng Thị Xã Long 

Mỹ Hậu Giang

977652573 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

964 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐTDĐ 

Quang 

Phƣơng 

Đƣờng Chợ 

14.000 ấp 1 

Vị Thanh Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà ĐTDĐ Quang 

Phƣơng Đƣờng Chợ 

14.000 ấp 1 Vị Thanh Vị 

Thủy Hậu Giang

0939931906 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

965 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

... Đƣờng 

Chợ 14.000 

ấp 1 Vị 

Thanh Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà ... Đƣờng Chợ 

14.000 ấp 1 Vị Thanh Vị 

Thủy Hậu Giang

0939006484 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

966 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _805B - 

Trần Hƣng 

Đạo - Khu 

vực 4 - P.07 - 

Vị Thanh - 

Hậu Giang

805B - Trần Hƣng Đạo - 

Khu vực 4 - P.07 - Vị 

Thanh - Hậu Giang

939852929 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



967 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

Chợ Tƣ Sáng 

- Tƣ Sáng - 

Tân Tiến - Vị 

Thanh - Hậu 

Giang

00 - Chợ Tƣ Sáng - Tƣ 

Sáng - Tân Tiến - Vị 

Thanh - Hậu Giang

989886299 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

968 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

223 Đƣờng 

Đồng Khởi 

Thạnh Phú 

Hỏa Lựu Vị 

Thanh Hậu 

Giang

Số nhà 223 Đƣờng Đồng 

Khởi Thạnh Phú Hỏa 

Lựu Vị Thanh Hậu Giang

977535508 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

969 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _23 - Bùi 

Hữu Nghĩa - 

Khu vực 1 - 

P.07 - Vị 

Thanh - Hậu 

Giang

23 - Bùi Hữu Nghĩa - 

Khu vực 1 - P.07 - Vị 

Thanh - Hậu Giang

977977772 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

970 Hậu 

Giang

Vị Thanh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số 1115 

Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo 

Khu vực 1 

P.07 Vị 

Thanh Hậu 

Giang

Số 1115 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Khu vực 1 

P.07 Vị Thanh Hậu Giang

978646717 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

971 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

chợ vị thủy 

Đƣờng QL61 

ấp 1 Nàng 

Mau Vị Thủy 

Hậu Giang

Số nhà chợ vị thủy 

Đƣờng QL61 ấp 1 Nàng 

Mau Vị Thủy Hậu Giang

0989008554 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

972 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐB Ngọc 

Yến Đƣờng 

Chợ Nàng 

Mau ấp 1 

Nàng Mau Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà ĐB Ngọc Yến 

Đƣờng Chợ Nàng Mau 

ấp 1 Nàng Mau Vị Thủy 

Hậu Giang

0988885691 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

973 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

75 Đƣờng 

QL61 đƣờng 

trong chợ ấp 

1 Nàng Mau 

Vị Thủy Hậu 

Giang

Số nhà 75 Đƣờng QL61 

đƣờng trong chợ ấp 1 

Nàng Mau Vị Thủy Hậu 

Giang

0939184490 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



974 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Chợ Vị 

Thắng 

Đƣờng QL61 

ấp 9 Vị 

Thắng Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà Chợ Vị Thắng 

Đƣờng QL61 ấp 9 Vị 

Thắng Vị Thủy Hậu 

Giang

976437269 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

975 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

025 Đƣờng 

Chợ Vinh 

Chèo ấp 3 

Vĩnh Thuận 

Tây Vị Thủy 

Hậu Giang

Số nhà 025 Đƣờng Chợ 

Vinh Chèo ấp 3 Vĩnh 

Thuận Tây Vị Thủy Hậu 

Giang

0979766591 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

976 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Chợ Nàng 

Mau ấp 1 

Nàng Mau Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà 00 Đƣờng Chợ 

Nàng Mau ấp 1 Nàng 

Mau Vị Thủy Hậu Giang

908787255 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

977 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

11 Đƣờng 

Chợ Vinh 

Chèo ấp 3 

Vĩnh Thuận 

Tây Vị Thủy 

Hậu Giang

Số nhà 11 Đƣờng Chợ 

Vinh Chèo ấp 3 Vĩnh 

Thuận Tây Vị Thủy Hậu 

Giang

0967746677 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

978 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

52 Đƣờng 

932 ấp 1 Vị 

Thanh Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà 52 Đƣờng 932 ấp 

1 Vị Thanh Vị Thủy Hậu 

Giang

0968078507 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

979 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

gần chợ 14 

ngàn Đƣờng 

TL 932 ấp 1 

Vị Thanh Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà gần chợ 14 ngàn 

Đƣờng TL 932 ấp 1 Vị 

Thanh Vị Thủy Hậu 

Giang

0868061161 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

980 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

... Đƣờng TL 

932 ấp 2 Vị 

Bình Vị Thủy 

Hậu Giang

Số nhà ... Đƣờng TL 932 

ấp 2 Vị Bình Vị Thủy 

Hậu Giang

0979382938 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



981 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

ĐB Thơm 

Đƣờng Gần 

UBND Vị 

Đông ấp 3A 

Vị Đông Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà ĐB Thơm Đƣờng 

Gần UBND Vị Đông ấp 

3A Vị Đông Vị Thủy 

Hậu Giang

01676264079 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

982 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

... Đƣờng 

Bên Sông ấp 

7 Vị Đông Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà ... Đƣờng Bên 

Sông ấp 7 Vị Đông Vị 

Thủy Hậu Giang

01644486880 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

983 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

292 Đƣờng 

chợ vĩnh 

tƣờng Vĩnh 

Phú Vĩnh 

Tƣờng Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà 292 Đƣờng chợ 

vĩnh tƣờng Vĩnh Phú 

Vĩnh Tƣờng Vị Thủy 

Hậu Giang

0934535980 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

984 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Làng ấp 11 

Vị Trung Vị 

Thủy Hậu 

Giang

Số nhà 00 Đƣờng Làng 

ấp 11 Vị Trung Vị Thủy 

Hậu Giang

0963187611 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

985 Hậu 

Giang

Vị Thủy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

148 Đƣờng 

Gần Trƣờng 

Tiểu Học Vị 

Trung 1 ấp 

10 Vị Trung 

Vị Thủy Hậu 

Giang

Số nhà 148 Đƣờng Gần 

Trƣờng Tiểu Học Vị 

Trung 1 ấp 10 Vị Trung 

Vị Thủy Hậu Giang

0985273627 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

986 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Khụ, Bắc 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Xóm Khụ, Bắc Phong 

Cao Phong Hòa Bình

01664566979 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

987 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2, 

Cao Phong 

Cao Phong 

Hòa Bình

Khu 2, Cao Phong Cao 

Phong Hòa Bình

01655537968 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



988 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Khụ, Bắc 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Xóm Khụ, Bắc Phong 

Cao Phong Hòa Bình

0963331789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

989 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Xóm Bái Bệ 

2 Dũng 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Xóm Bái Bệ 2 Dũng 

Phong Cao Phong Hòa 

Bình

962701943 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

990 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Xóm Bái Bệ 

2 Dũng 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Xóm Bái Bệ 2 Dũng 

Phong Cao Phong Hòa 

Bình

0985592765 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

991 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

trang trên 3, 

Tân Phong 

Cao Phong 

Hòa Bình

Xóm trang trên 3, Tân 

Phong Cao Phong Hòa 

Bình

1674819947 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

992 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 5 

B, Cao 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Khu 5 B, Cao Phong Cao 

Phong Hòa Bình

988178788 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

993 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố 

Bằng, Tây 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Phố Bằng, Tây Phong 

Cao Phong Hòa Bình

0988961305 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

994 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố 

Bằng, Tây 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

Phố Bằng, Tây Phong 

Cao Phong Hòa Bình

0978122379 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

995 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _344 Khu 

5 B, Cao 

Phong Cao 

Phong Hòa 

Bình

344 Khu 5 B, Cao Phong 

Cao Phong Hòa Bình

0977366736 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



996 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Bát Thoáng, 

Yên Thƣợng 

Cao Phong 

Hòa Bình

Xóm Bát Thoáng, Yên 

Thƣợng Cao Phong Hòa 

Bình

0985752134 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

997 Hòa 

Bình

Cao 

Phong

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm lãi, 

Tây Phong 

Cao Phong 

Hòa Bình

Xóm lãi, Tây Phong Cao 

Phong Hòa Bình

0977541862 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

998 Hòa 

Bình

Tân Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Xóm Quắn 

Gia Mô Tân 

Lạc Hòa Bình

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Xóm Quắn Gia Mô Tân 

Lạc Hòa Bình

0977178735 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

999 Hòa 

Bình

Tân Lạc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Lỗ Sơn Lỗ 

Sơn Tân Lạc 

Hòa Bình

Số nhà 00 Đƣờng 00 Lỗ 

Sơn Lỗ Sơn Tân Lạc Hòa 

Bình

0974188893 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1000 Kiên 

Giang

An Biên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _187 ấp 

Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên 

An Biên Kiên 

Giang

187 ấp Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên An Biên Kiên 

Giang

0914499434 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1001 Kiên 

Giang

An Biên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _187 ấp 

Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên 

An Biên Kiên 

Giang

187 ấp Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên An Biên Kiên 

Giang

0969813535 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1002 Kiên 

Giang

An Biên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _187 ấp 

Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên 

An Biên Kiên 

Giang

187 ấp Xẻo Đƣớc 2, 

Đông Yên An Biên Kiên 

Giang

0969813535 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1003 Kiên 

Giang

An Biên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp Xẻo 

Đƣớc 2, 

Đông Yên 

An Biên Kiên 

Giang

ấp Xẻo Đƣớc 2, Đông 

Yên An Biên Kiên Giang

0969813535 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1004 Kiên 

Giang

An Biên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ấp Xẻo 

Đƣớc 2, 

Đông Yên 

An Biên Kiên 

Giang

ấp Xẻo Đƣớc 2, Đông 

Yên An Biên Kiên Giang

0974220999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1005 Kon 

Tum

Đắk Glei Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đắk Túc Đăk 

KRoong Đắk 

Glei Kon Tum

Thôn Đắk Túc Đăk 

KRoong Đắk Glei Kon 

Tum

0974037791 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1006 Kon 

Tum

Đắk Glei Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đắk ác Đăk 

Long Đắk 

Glei Kon Tum

Thôn Đắk ác Đăk Long 

Đắk Glei Kon Tum

0962018336 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1007 Kon 

Tum

Đắk Glei Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Mô Man Đăk 

Choong Đắk 

Glei Kon Tum

Thôn Mô Man Đăk 

Choong Đắk Glei Kon 

Tum

0967183199 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1008 Kon 

Tum

Đắk Glei Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Kung rang, 

Ngọc Linh 

Đắk Glei Kon 

Tum

Thôn Kung rang, Ngọc 

Linh Đắk Glei Kon Tum

0968681768 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1009 Kon 

Tum

Đắk Glei Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Ngay ngã 3 

Đăk Man 

Đƣờng Hồ 

Chí Minh 

Thôn Măng 

Khên Đăk 

Man Đắk 

Glei Kon Tum

Số nhà Ngay ngã 3 Đăk 

Man Đƣờng Hồ Chí 

Minh Thôn Măng Khên 

Đăk Man Đắk Glei Kon 

Tum

0979342259 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1010 Kon 

Tum

Đắk Glei Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Làng mới 

Mƣờng 

Hoong Đắk 

Glei Kon Tum

Thôn Làng mới Mƣờng 

Hoong Đắk Glei Kon 

Tum

0983354399 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1011 Kon 

Tum

Đắk Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

... Đƣờng 

QL14 Thôn 

12 Đăk Hring 

Đắk Hà Kon 

Tum

Số nhà ... Đƣờng QL14 

Thôn 12 Đăk Hring Đắk 

Hà Kon Tum

0978009339 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1012 Kon 

Tum

Đắk Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 5, 

Đăk Pxi Đắk 

Hà Kon Tum

Thôn 5, Đăk Pxi Đắk Hà 

Kon Tum

0977034334 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1013 Kon 

Tum

Đắk Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 7, 

Đăk  Uy Đắk 

Hà Kon Tum

Thôn 7, Đăk  Uy Đắk Hà 

Kon Tum

0963696407 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1014 Kon 

Tum

Đắk Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kon 

Xtiu, Ngọc 

Réo Đắk Hà 

Kon Tum

Kon Xtiu, Ngọc Réo Đắk 

Hà Kon Tum

0973304116 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1015 Kon 

Tum

Đắk Tô Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đắk Nu, 

Ngọc Tụ Đắk 

Tô Kon Tum

Thôn Đắk Nu, Ngọc Tụ 

Đắk Tô Kon Tum

01657504381 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1016 Kon 

Tum

Kon 

Plông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Thôn 

Vi Chring, 

Hiếu Kon 

Plông Kon 

Tum

. Thôn Vi Chring, Hiếu 

Kon Plông Kon Tum

0963751577 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1017 Kon 

Tum

Kon 

Plông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. ., Thôn 

Vi Ktàu, Pờ 

Ê Kon Plông 

Kon Tum

. ., Thôn Vi Ktàu, Pờ Ê 

Kon Plông Kon Tum

0963707940 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1018 Kon 

Tum

Kon 

Plông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Tỉnh lộ 676 

Thôn ??k Lỳp 

Đăk Nên Kon 

Plông Kon 

Tum

Số nhà 001 Đƣờng Tỉnh 

lộ 676 Thôn ??k Lỳp Đăk 

Nên Kon Plông Kon Tum

0978727076 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1019 Kon 

Tum

Kon 

Plông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Không - 

TL 676 - 

Thôn Vác Y 

Nhông - Đăk 

Ring - Kon 

Plông - Kon 

Tum

Không - TL 676 - Thôn 

Vác Y Nhông - Đăk Ring 

- Kon Plông - Kon Tum

01679682345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1020 Kon 

Tum

Kon 

Plông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khong - 

Lien Thon - ? 

Thôn Măng 

Buk - Măng 

Bút - Kon 

Plông - Kon 

Tum

Khong - Lien Thon - ? 

Thôn Măng Buk - Măng 

Bút - Kon Plông - Kon 

Tum

0988133252 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1021 Kon 

Tum

Kon Tum Điểm 

CCDVVT 

LĐ _201 

Trần Văn 

Hai, Tổ 01, 

Trƣờng 

Chinh Kon 

Tum Kon 

Tum

201 Trần Văn Hai, Tổ 

01, Trƣờng Chinh Kon 

Tum Kon Tum

0977591516 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1022 Kon 

Tum

Kon Tum Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

201 Đƣờng 

Trần Văn Hai 

Tổ 01 

Trƣờng 

Chinh Kon 

Tum Kon 

Tum

Số nhà 201 Đƣờng Trần 

Văn Hai Tổ 01 Trƣờng 

Chinh Kon Tum Kon Tum

0977591516 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1023 Kon 

Tum

Ngọc Hồi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Cao 

Sơn, Sa 

Loong Ngọc 

Hồi Kon Tum

. Cao Sơn, Sa Loong 

Ngọc Hồi Kon Tum

0974189239 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1024 Kon 

Tum

Ngọc Hồi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Ngọc 

Hiệp, Đăk 

Dục Ngọc 

Hồi Kon Tum

0 Ngọc Hiệp, Đăk Dục 

Ngọc Hồi Kon Tum

0967392777 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1025 Kon 

Tum

Ngọc Hồi Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Cà 

Nhẩy, Đăk 

Nông Ngọc 

Hồi Kon Tum

0 Cà Nhẩy, Đăk Nông 

Ngọc Hồi Kon Tum

0971437046 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1026 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn 2 - Sa 

Sơn - Sa 

Thầy - Kon 

Tum

0 - 0 - Thôn 2 - Sa Sơn - 

Sa Thầy - Kon Tum

0977572735 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1027 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

TH Ngọc 

Tuyến Đƣờng 

Liên xã Sa 

Bình Sa Thầy 

Kon Tum

Số nhà TH Ngọc Tuyến 

Đƣờng Liên xã Sa Bình 

Sa Thầy Kon Tum

0987393872 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1028 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Đối diện TH 

Huơng Kiều 

Đƣờng Sa 

Nghĩa Thôn 

Hòa Bình Sa 

Nghĩa Sa 

Thầy Kon 

Tum

Số nhà Đối diện TH 

Huơng Kiều Đƣờng Sa 

Nghĩa Thôn Hòa Bình Sa 

Nghĩa Sa Thầy Kon Tum

0963689250 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1029 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 00, 

Bình An, Sa 

Bình Sa Thầy 

Kon Tum

00 00, Bình An, Sa Bình 

Sa Thầy Kon Tum

0987393872 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1030 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 00, 

Thôn 7, IaTơi 

Sa Thầy Kon 

Tum

00 00, Thôn 7, IaTơi Sa 

Thầy Kon Tum

01687427779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1031 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 00, 

Làng Kđin, 

Chƣ Mo Ray 

Sa Thầy Kon 

Tum

00 00, Làng Kđin, Chƣ 

Mo Ray Sa Thầy Kon 

Tum

0963702885 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1032 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 00, 

Làng Rờ Kơi, 

Rờ Kơi Sa 

Thầy Kon 

Tum

00 00, Làng Rờ Kơi, Rờ 

Kơi Sa Thầy Kon Tum

0965062730 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1033 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Ngã ba Ya 

Xiêr Đƣờng 

YaXier Làng 

Lung Ya Xiêr 

Sa Thầy Kon 

Tum

Số nhà Ngã ba Ya Xiêr 

Đƣờng YaXier Làng 

Lung Ya Xiêr Sa Thầy 

Kon Tum

0987650480 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1034 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Ngã ba 

Đƣờng Qua 

Đăk Tô Tân 

Sang Hơ 

moong Sa 

Thầy Kon 

Tum

Số nhà Ngã ba Đƣờng 

Qua Đăk Tô Tân Sang 

Hơ moong Sa Thầy Kon 

Tum

0978195459 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1035 Kon 

Tum

Sa Thầy Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 

QL14C - 

Thôn 2 - Ia 

Dom - Sa 

Thầy - Kon 

Tum

0 - QL14C - Thôn 2 - Ia 

Dom - Sa Thầy - Kon 

Tum

0969775124 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1036 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Mô Pả, Đăk 

Hà Tu mơ 

rông Kon 

Tum

Thôn Mô Pả, Đăk Hà Tu 

mơ rông Kon Tum

0988422439 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1037 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kon 

Hnong, Tờ 

Kan Tu mơ 

rông Kon 

Tum

Kon Hnong, Tờ Kan Tu 

mơ rông Kon Tum

0979299696 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1038 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kạch 

nhỏ, Đăk  

Sao Tu mơ 

rông Kon 

Tum

Kạch nhỏ, Đăk  Sao Tu 

mơ rông Kon Tum

01698715568 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1039 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đắk rep 

1, Đăk Na Tu 

mơ rông Kon 

Tum

Đắk rep 1, Đăk Na Tu 

mơ rông Kon Tum

01645656779 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1040 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đắk Song, Tê 

Xăng Tu mơ 

rông Kon 

Tum

Thôn Đắk Song, Tê Xăng 

Tu mơ rông Kon Tum

0988425577 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1041 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 - k - 

Mogia - 

Ngọc Lây - 

Tu mơ rông - 

Kon Tum

01 - k - Mogia - Ngọc 

Lây - Tu mơ rông - Kon 

Tum

962013035 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1042 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Long 

Hy 1, Măng 

Ry Tu mơ 

rông Kon 

Tum

Long Hy 1, Măng Ry Tu 

mơ rông Kon Tum

1653276666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1043 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn Tu 

Mơ Rông, Tu 

Mơ Rông Tu 

mơ rông Kon 

Tum

Thôn Tu Mơ Rông, Tu 

Mơ Rông Tu mơ rông 

Kon Tum

984729068 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1044 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ba Tu 1, 

Ngọc Yêu Tu 

mơ rông Kon 

Tum

Ba Tu 1, Ngọc Yêu Tu 

mơ rông Kon Tum

987857499 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1045 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ba 

Then, Văn 

Xuôi Tu mơ 

rông Kon 

Tum

Ba Then, Văn Xuôi Tu 

mơ rông Kon Tum

1695406670 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1046 Kon 

Tum

Tu mơ 

rông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn ?ă Blò 

Đăk Rơ Ông 

Tu mơ rông 

Kon Tum

Số nhà . Đƣờng . Thôn ?ă 

Blò Đăk Rơ Ông Tu mơ 

rông Kon Tum

0000000000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1047 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _chợ, 

Nậm Lỏong 

3, Quyết 

Thắng Lai 

Châu Lai 

Châu

chợ, Nậm Lỏong 3, 

Quyết Thắng Lai Châu 

Lai Châu

0868018222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1048 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _363 

Trần Hƣng 

Đạo, Tổ dân 

phố 11, Đoàn 

Kết Lai Châu 

Lai Châu

363 Trần Hƣng Đạo, Tổ 

dân phố 11, Đoàn Kết 

Lai Châu Lai Châu

0868136136 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1049 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _SN 193- 

Đ. Nguyễn 

Trãi -Nậm 

Lỏong 3 -

P.Quyết 

Thắng-

TP.Lai Châu -

Lai Châu

SN 193- Đ. Nguyễn Trãi -

Nậm Lỏong 3 -P.Quyết 

Thắng-TP.Lai Châu -Lai 

Châu

0982623638 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1050 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

408 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Tổ dân 

phố 10 Đoàn 

Kết Lai Châu 

Lai Châu

Số nhà 408 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ dân phố 10 

Đoàn Kết Lai Châu Lai 

Châu

0977547172 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1051 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _221 - 

Nguyễn Trãi - 

 Nậm Lỏong 

3 - Quyết 

Thắng - Lai 

Châu - Lai 

Châu

221 - Nguyễn Trãi - Nậm 

Lỏong 3 - Quyết Thắng - 

Lai Châu - Lai Châu

0981195678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1052 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Quán 

ĐTDĐ Bên 

phải Bệnh 

Viện-  Đƣờng 

vào Bản 

Đông -Tổ 

Dân Phố 25-

p Đông 

Phong  -tp 

Lai Châu- Lai 

Châu

Quán ĐTDĐ Bên phải 

Bệnh Viện-  Đƣờng vào 

Bản Đông -Tổ Dân Phố 

25-p Đông Phong  -tp Lai 

Châu- Lai Châu

0947630999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1053 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Không - 

TT chợ San 

Thàng - Bản 

Trung Tâm - 

San Thàng - 

Lai Châu - 

Lai Châu

Không - TT chợ San 

Thàng - Bản Trung Tâm - 

San Thàng - Lai Châu - 

Lai Châu

978102155 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1054 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Chợ San 

Thàng - 4D 

cũ- - Bản 

Trung Tâm - 

San Thàng - 

Lai Châu - 

Lai Châu

Chợ San Thàng - 4D cũ- - 

 Bản Trung Tâm - San 

Thàng - Lai Châu - Lai 

Châu

0965031624 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1055 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TT Chợ- 

Đƣờng 4D cũ- 

 Bản Mới -

San Thàng-

TP. Lai Châu- 

 Lai Châu

TT Chợ- Đƣờng 4D cũ- 

Bản Mới -San Thàng-TP. 

Lai Châu- Lai Châu

0978108783 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1056 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

SN 096 

Đƣờng 30/04 

Tổ Dân Phố 

23 Đông 

Phong  Lai 

Châu Lai 

Châu

Số nhà SN 096 Đƣờng 

30/04 Tổ Dân Phố 23 

Đông Phong  Lai Châu 

Lai Châu

0982526665 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1057 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đối diện 

P. Cảnh sát 

giao thông 

tỉnh - 30/4 - 

Tổ Dân Phố 

25 - Đông 

Phong  - Lai 

Châu - Lai 

Châu

Đối diện P. Cảnh sát giao 

thông tỉnh - 30/4 - Tổ 

Dân Phố 25 - Đông 

Phong  - Lai Châu - Lai 

Châu

1666999202 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1058 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Tổ dân 

phố 1 Tân 

Phong Lai 

Châu Lai 

Châu

Số nhà 001 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ dân phố 1 

Tân Phong Lai Châu Lai 

Châu

0979318222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1059 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

cổng KS Tam 

Đƣờng 

Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ 

dân phố 1 

Tân Phong 

Lai Châu Lai 

Châu

Số nhà cổng KS Tam 

Đƣờng Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ dân phố 1 

Tân Phong Lai Châu Lai 

Châu

0966689162 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1060 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

024 Đƣờng 

trần hƣng đạo 

Tổ dân phố 1 

Tân Phong 

Lai Châu Lai 

Châu

Số nhà 024 Đƣờng trần 

hƣng đạo Tổ dân phố 1 

Tân Phong Lai Châu Lai 

Châu

0983876588 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1061 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

049 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Tổ dân 

phố 1 Tân 

Phong Lai 

Châu Lai 

Châu

Số nhà 049 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Tổ dân phố 1 

Tân Phong Lai Châu Lai 

Châu

0971318999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1062 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

460- Đƣờng 

Trƣờng 

CHinh -Tổ 

015- p Tân 

Phong -tp Lai 

Châu -Lai 

Châu

Số nhà 460- Đƣờng 

Trƣờng CHinh -Tổ 015- 

p Tân Phong -tp Lai 

Châu -Lai Châu

0977367220 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1063 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

245 -Đƣờng 

Lê Duẩn- Tổ 

dân phố 1 -

P.Tân Phong-

TP. Lai Châu 

-Lai Châu

Số nhà 245 -Đƣờng Lê 

Duẩn- Tổ dân phố 1 -

P.Tân Phong-TP. Lai 

Châu -Lai Châu

0868386888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1064 Lai 

Châu

Lai Châu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

085 Đƣờng 

30/04 - Tổ 

Dân Phố 24 -

p.Đông 

Phong  -

TP.Lai Châu -

Lai Châu

Số nhà 085 Đƣờng 30/04 

- Tổ Dân Phố 24 -p.Đông 

Phong  -TP.Lai Châu -

Lai Châu

0962109866 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1065 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pắc 

Ma - Xã 

Mƣờng Tè -  

Mƣờng Tè - 

Lai Châu

Bản Pắc Ma - Xã Mƣờng 

Tè -  Mƣờng Tè - Lai 

Châu

0981398430 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1066 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Thu 

Lũm - Thu 

Lũm - 

Mƣờng Tè - 

Lai Châu

Bản Thu Lũm - Thu Lũm 

- Mƣờng Tè - Lai Châu

0979871302 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1067 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Ka  

Lăng - Ka 

Lăng - 

Mƣờng Tè - 

Lai Châu

Bản Ka  Lăng - Ka Lăng - 

 Mƣờng Tè - Lai Châu

0979686911 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1068 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Tá 

Bạ  - Xã Tá 

Bạ - Mƣờng 

Tè - Lai Châu

Bản Tá Bạ  - Xã Tá Bạ - 

Mƣờng Tè - Lai Châu

0984462141 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1069 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Chợ 

Nậm Củm 

Bản Nậm 

Củm A 

Mƣờng Tè 

Mƣờng Tè 

Lai Châu

Chợ Nậm Củm Bản Nậm 

Củm A Mƣờng Tè 

Mƣờng Tè Lai Châu

0979226933 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1070 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Củm A - 

 Xã Mƣờng 

Tè - Mƣờng 

Tè - Lai Châu

Bản Nậm Củm A - Xã 

Mƣờng Tè - Mƣờng Tè - 

Lai Châu

0983027392 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1071 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Hạ A 

Kan Hồ 

Mƣờng Tè 

Lai Châu

Bản Nậm Hạ A Kan Hồ 

Mƣờng Tè Lai Châu

0962512134 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1072 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pắc 

Pạ  - Vàng 

San - Mƣờng 

Tè Lai Châu

Bản Pắc Pạ  - Vàng San - 

Mƣờng Tè Lai Châu

0977725128 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1073 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 8 

TT Mƣờng 

Tè Mƣờng Tè 

Lai Châu

Khu 8 TT Mƣờng Tè 

Mƣờng Tè Lai Châu

0986080086 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1074 Lai 

Châu

Mƣờng 

Tè

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 8 

TT Mƣờng 

Tè Mƣờng Tè 

Lai Châu

Khu 8 TT Mƣờng Tè 

Mƣờng Tè Lai Châu

0974999345 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1075 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Phiêng 

Luông 1 Nậm 

Hàng Nậm 

Nhùn  Lai 

Châu

Bản Phiêng Luông 1 

Nậm Hàng Nậm Nhùn  

Lai Châu

0977546279 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1076 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pá 

Bon Nậm Pì 

Nậm Nhùn  

Lai Châu

Bản Pá Bon Nậm Pì Nậm 

Nhùn  Lai Châu

0977999870 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1077 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Chiềng chăn 

Chăn Nƣa 

Nậm Nhùn  

Lai Châu

Số nhà . Đƣờng . Chiềng 

chăn Chăn Nƣa Nậm 

Nhùn  Lai Châu

0965589145 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1078 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Na Lê 

Lợi  Nậm 

Nhùn  Lai 

Châu

Bản Nậm Na Lê Lợi  

Nậm Nhùn  Lai Châu

0981398354 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1079 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

Trung tâm 

bản Mƣờng 

mô Bản 

Mƣờng Mô A 

Mƣờng Mô 

Nậm Nhùn  

Lai Châu

Đƣờng Trung tâm bản 

Mƣờng mô Bản Mƣờng 

Mô A Mƣờng Mô Nậm 

Nhùn  Lai Châu

0981398534 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1080 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Hồng 

Ngài - Pú 

Đao  - Nậm 

Nhùn  - Lai 

Châu

0 - 0 - Bản Hồng Ngài - 

Pú Đao  - Nậm Nhùn  - 

Lai Châu

1652147647 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1081 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ 

_BÃ�Â¡Ã�ÂºÃ�

Â£n 

PhiÃ�Â�Ã�Âªng 

LuÃ�Â�Ã�Â´ng 

1 

NÃ�Â¡Ã�ÂºÃ�Â

-m 

HÃ�Â�Ã�Â ng 

NÃ�Â¡Ã�ÂºÃ�Â

-m 

NhÃ�Â�Ã�Â¹n  

Lai 

ChÃ�Â�Ã�Â¢u

BÃ�Â¡Ã�ÂºÃ�Â£n 

PhiÃ�Â�Ã�Âªng 

LuÃ�Â�Ã�Â´ng 1 

NÃ�Â¡Ã�ÂºÃ�Â-m 

HÃ�Â�Ã�Â ng 

NÃ�Â¡Ã�ÂºÃ�Â-m 

NhÃ�Â�Ã�Â¹n  Lai 

ChÃ�Â�Ã�Â¢u

0987289555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1082 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Trà - 

Nậm Chà  - 

Nậm Nhùn  - 

Lai Châu

Bản Nậm Trà - Nậm Chà  

- Nậm Nhùn  - Lai Châu

1668158734 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1083 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

Chợ trung 

tâm Bản Nậm 

Nhùn TT 

Nậm Nhùn 

Nậm Nhùn  

Lai Châu

Đƣờng Chợ trung tâm 

Bản Nậm Nhùn TT Nậm 

Nhùn Nậm Nhùn  Lai 

Châu

0977171581 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1084 Lai 

Châu

Nậm 

Nhùn 

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pa 

Kéo TT Nậm 

Nhùn Nậm 

Nhùn  Lai 

Châu

Bản Pa Kéo TT Nậm 

Nhùn Nậm Nhùn  Lai 

Châu

0982871353 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1085 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Đội 

1 Pa Tần 

Phong Thổ 

Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đội 1 

Pa Tần Phong Thổ Lai 

Châu

0978283198 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1086 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 pa 

nậm cúm Ma 

Ly Pho 

Phong Thổ 

Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 pa 

nậm cúm Ma Ly Pho 

Phong Thổ Lai Châu

0985939559 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1087 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 1 

Pa Tần 

Phong Thổ 

Lai Châu

Đội 1 Pa Tần Phong Thổ 

Lai Châu

0973355097 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1088 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Pa So 

Phong Thổ 

Phong Thổ 

Lai Châu

Pa So Phong Thổ Phong 

Thổ Lai Châu

0976850999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1089 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 001 

Pa So Phong 

Thổ Phong 

Thổ Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 001 Pa 

So Phong Thổ Phong 

Thổ Lai Châu

0967643341 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1090 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Hợp 3 - Dào 

San - Phong 

Thổ - Lai 

Châu

0 - 0 - Hợp 3 - Dào San - 

Phong Thổ - Lai Châu

979400518 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1091 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tây Nguyên - 

Mƣờng So - 

Phong Thổ - 

Lai Châu

0 - 0 - Tây Nguyên - 

Mƣờng So - Phong Thổ - 

Lai Châu

977942022 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1092 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tây 

Nguyên 

Mƣờng So 

Phong Thổ 

Lai Châu

Tây Nguyên Mƣờng So 

Phong Thổ Lai Châu

0974606250 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1093 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Sin 

Chải Mù 

Sang Phong 

Thổ Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Sin 

Chải Mù Sang Phong 

Thổ Lai Châu

0985073577 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1094 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Hợp2 - Dào 

San - Phong 

Thổ - Lai 

Châu

0 - 0 - Hợp2 - Dào San - 

Phong Thổ - Lai Châu

982478113 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1095 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Hợp 2 - Bản 

Lang - Phong 

Thổ - Lai 

Châu

0 - 0 - Hợp 2 - Bản Lang - 

 Phong Thổ - Lai Châu

1674780747 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1096 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tây 

Nguyên 

Mƣờng So 

Phong Thổ 

Lai Châu

Tây Nguyên Mƣờng So 

Phong Thổ Lai Châu

0978942062 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1097 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Hợp 1 - Dào 

San - Phong 

Thổ - Lai 

Châu

0 - 0 - Hợp 1 - Dào San - 

Phong Thổ - Lai Châu

0966419898 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1098 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Mấn 1 - 

Nậm Xe - 

Phong Thổ - 

Lai Châu

0 - 0 - Bản Mấn 1 - Nậm 

Xe - Phong Thổ - Lai 

Châu

0972204283 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1099 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tây Nguyên - 

Mƣờng So - 

Phong Thổ - 

Lai Châu

0 - 0 - Tây Nguyên - 

Mƣờng So - Phong Thổ - 

Lai Châu

1695850169 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1100 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Sì Choang - 

Vàng Ma 

Chải - Phong 

Thổ - Lai 

Châu

0 - 0 - Sì Choang - Vàng 

Ma Chải - Phong Thổ - 

Lai Châu

0988618366 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1101 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sin Chải 

Mù Sang 

Phong Thổ 

Lai Châu

Sin Chải Mù Sang Phong 

Thổ Lai Châu

0963123983 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1102 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Mồ Sì San - 

Mồ Sì San - 

Phong Thổ - 

Lai Châu

0 - 0 - Mồ Sì San - Mồ Sì 

San - Phong Thổ - Lai 

Châu

1683486102 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1103 Lai 

Châu

Phong 

Thổ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Gia Khâu - Sì 

Lờ Lầu - 

Phong Thổ - 

Lai Châu

0 - 0 - Gia Khâu - Sì Lờ 

Lầu - Phong Thổ - Lai 

Châu

0973773440 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1104 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Khu 

6 Sìn Hồ Sìn 

Hồ Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khu 6 

Sìn Hồ Sìn Hồ Lai Châu

0979505999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1105 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Khu 

6 Sìn Hồ Sìn 

Hồ Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khu 6 

Sìn Hồ Sìn Hồ Lai Châu

0962939586 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1106 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Hồng thu 

Hồng Thu 

Sìn Hồ Lai 

Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Hồng 

thu Hồng Thu Sìn Hồ Lai 

Châu

1643573234 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1107 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nhiều 

sáng 1,2 

Làng Mô Sìn 

Hồ Lai Châu

Nhiều sáng 1,2 Làng Mô 

Sìn Hồ Lai Châu

0981407380 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1108 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 6 

Sìn Hồ Sìn 

Hồ Lai Châu

Khu 6 Sìn Hồ Sìn Hồ Lai 

Châu

0986820999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1109 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _BảnSeo 

lèng 1 Phìn 

Hồ Sìn Hồ 

Lai Châu

BảnSeo lèng 1 Phìn Hồ 

Sìn Hồ Lai Châu

0982473191 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1110 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm mạ 1 

Nậm Mạ Sìn 

Hồ Lai Châu

Bản Nậm mạ 1 Nậm Mạ 

Sìn Hồ Lai Châu

0979692830 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1111 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Căn co 

Căn Co Sìn 

Hồ Lai Châu

Căn co Căn Co Sìn Hồ 

Lai Châu

0963727398 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1112 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Căn co 

Căn Co Sìn 

Hồ Lai Châu

Căn co Căn Co Sìn Hồ 

Lai Châu

0963729235 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1113 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Lau Hu 

San - Căn Co 

- Sìn Hồ - Lai 

Châu

Lau Hu San - Căn Co - 

Sìn Hồ - Lai Châu

01664989310 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1114 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Noong 

hẻo 2 Noong 

Hẻo Sìn Hồ 

Lai Châu

Noong hẻo 2 Noong Hẻo 

Sìn Hồ Lai Châu

01652068302 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1115 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Noong 

Hẻo 2 - 

Noong Hẻo - 

Sìn Hồ - Lai 

châu

Noong Hẻo 2 - Noong 

Hẻo - Sìn Hồ - Lai châu

0965939580 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1116 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cuổi Tở 

1 - Nậm Cuổi 

- Sìn Hồ - Lai 

Châu

Cuổi Tở 1 - Nậm Cuổi - 

Sìn Hồ - Lai Châu

0981149374 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1117 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phiêng 

phai Nậm 

Cuổi Sìn Hồ 

Lai Châu

Phiêng phai Nậm Cuổi 

Sìn Hồ Lai Châu

0977944732 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1118 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Pa pha 

Nậm Hăn Sìn 

Hồ Lai Châu

Pa pha Nậm Hăn Sìn Hồ 

Lai Châu

0985029556 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1119 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Pa pha 

Nậm Hăn Sìn 

Hồ Lai Châu

Pa pha Nậm Hăn Sìn Hồ 

Lai Châu

0972564374 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1120 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Can Hồ 

Lùng Thàng  

Sìn Hồ Lai 

Châu

Can Hồ Lùng Thàng  Sìn 

Hồ Lai Châu

0983039287 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1121 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Can Hồ - 

 Lùng Thàng - 

 Sìn Hồ - Lai 

Châu

Can Hồ - Lùng Thàng - 

Sìn Hồ - Lai Châu

0981737888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1122 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nậm mạ 

thái Ma Quai 

Sìn Hồ Lai 

Châu

Nậm mạ thái Ma Quai 

Sìn Hồ Lai Châu

1683429859 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1123 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

000 Đƣờng 

000 Ngài chồ 

Nậm Cha Sìn 

Hồ Lai Châu

Số nhà 000 Đƣờng 000 

Ngài chồ Nậm Cha Sìn 

Hồ Lai Châu

0981149564 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1124 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nậm 

cha 2 Nậm 

Cha Sìn Hồ 

Lai Châu

Nậm cha 2 Nậm Cha Sìn 

Hồ Lai Châu

1688788558 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1125 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Nậm tăm 1 

Nậm Tăm 

Sìn Hồ Lai 

Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Nậm 

tăm 1 Nậm Tăm Sìn Hồ 

Lai Châu

0977546994 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1126 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Tăm 1 

Nậm Tăm 

Sìn Hồ Lai 

Châu

Bản Nậm Tăm 1 Nậm 

Tăm Sìn Hồ Lai Châu

0979692328 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1127 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản pậu - 

Nậm Tăm - 

Sìn Hồ - Lai 

Châu

0 - 0 - Bản pậu - Nậm 

Tăm - Sìn Hồ - Lai Châu

0968818883 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1128 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nậm Tăm 1 

Nậm Tăm 

Sìn Hồ Lai 

Châu

Bản Nậm Tăm 1 Nậm 

Tăm Sìn Hồ Lai Châu

01634955669 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1129 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Nậm tăm 1 

Nậm Tăm 

Sìn Hồ Lai 

Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Nậm 

tăm 1 Nậm Tăm Sìn Hồ 

Lai Châu

0972847603 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1130 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Hồng 

Quảng 1 Pa 

Khóa Sìn Hồ 

Lai Châu

Hồng Quảng 1 Pa Khóa 

Sìn Hồ Lai Châu

01693697713 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1131 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Hồng 

Quảng 1 - Pa 

Khoá - Sìn 

Hồ - Lai Châu

Hồng Quảng 1 - Pa Khoá 

- Sìn Hồ - Lai Châu

0963148024 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1132 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tìa Tê - 

Pu Sam Cáp - 

Sìn Hồ - Lai 

Châu

Tìa Tê - Pu Sam Cáp - 

Sìn Hồ - Lai Châu

0962403162 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1133 Lai 

Châu

Sìn Hồ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Khu 

2 Sìn Hồ Sìn 

Hồ Lai Châu

Số nhà 0 Đƣờng 0 Khu 2 

Sìn Hồ Sìn Hồ Lai Châu

0964226222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1134 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Trung Tâm - 

Tam Đƣờng - 

Tam Đƣờng - 

Lai Châu

Bản Trung Tâm - Tam 

Đƣờng - Tam Đƣờng - 

Lai Châu

0989855575 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1135 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Trung Tâm - 

Tam Đƣờng - 

Tam Đƣờng - 

Lai Châu

Bản Trung Tâm - Tam 

Đƣờng - Tam Đƣờng - 

Lai Châu

0963116529 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1136 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Trung Tâm - 

Tam Đƣờng - 

Tam Đƣờng - 

Lai Châu

Bản Trung Tâm - Tam 

Đƣờng - Tam Đƣờng - 

Lai Châu

0982803803 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1137 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Trung Tâm - 

Tam Đƣờng - 

Tam Đƣờng - 

Lai Châu

Bản Trung Tâm - Tam 

Đƣờng - Tam Đƣờng - 

Lai Châu

0978431464 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1138 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Trung Tâm - 

Tam Đƣờng - 

Tam Đƣờng - 

Lai Châu

Bản Trung Tâm - Tam 

Đƣờng - Tam Đƣờng - 

Lai Châu

0961665888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1139 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Hƣng Phong 

Bản Bo Tam 

Đƣờng Lai 

Châu

Bản Hƣng Phong Bản Bo 

Tam Đƣờng Lai Châu

0969790553 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1140 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Hƣng Phong 

Bản Bo Tam 

Đƣờng Lai 

Châu

Bản Hƣng Phong Bản Bo 

Tam Đƣờng Lai Châu

0966264102 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1141 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TT Bản 

Chu Va 6 

Sơn Bình 

Tam Đƣờng 

Lai Châu

TT Bản Chu Va 6 Sơn 

Bình Tam Đƣờng Lai 

Châu

0981458246 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1142 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Hồ 

Thầu-Tam 

Đƣờng -Lai 

châu

Bản Hồ Thầu-Tam 

Đƣờng -Lai châu

0983696016 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1143 Lai 

Châu

Tam 

Đƣờng

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Ngài Thầu 

Thấp -Khun 

Há- Tam 

Đƣờng - Lai 

Châu

Bản Ngài Thầu Thấp -

Khun Há- Tam Đƣờng - 

Lai Châu

0971169164 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1144 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TGDĐ - 

Năm cƣờng - 

Khu 32 - Tân 

Uyên - Tân 

Uyên - Lai 

Châu

TGDĐ - Năm cƣờng - 

Khu 32 - Tân Uyên - Tân 

Uyên - Lai Châu

968380555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1145 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đối diện 

cổng chợ TT 

Tân Uyên-

Đƣờng QL 

32- Khu 26 -

TT Tân Uyên- 

 Tân Uyên- 

Lai Châu

Đối diện cổng chợ TT 

Tân Uyên-Đƣờng QL 32- 

Khu 26 -TT Tân Uyên- 

Tân Uyên- Lai Châu

01687454960 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1146 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Vàng 

Bạc - Huyền 

Bách - Khu 

26 - Tân 

Uyên - Tân 

Uyên - Lai 

Châu

Vàng Bạc - Huyền Bách - 

 Khu 26 - Tân Uyên - 

Tân Uyên - Lai Châu

977947030 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1147 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 32 - 

 TT Tân 

Uyên - Lai 

Châu

Khu 32 - TT Tân Uyên - 

Lai Châu

0971278789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1148 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Thanh Sơn - 

Pắc Ta - Tân 

Uyên - Lai 

Châu

Bản Thanh Sơn - Pắc Ta - 

 Tân Uyên - Lai Châu

01682287088 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1149 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Nà 

Lào - Nậm 

Sỏ - Tân 

Uyên - Lai 

Châu

Bản Nà Lào - Nậm Sỏ - 

Tân Uyên - Lai Châu

0961022755 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1150 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Nậm Lanh - 

Nậm Sỏ - 

Tân Uyên - 

Lai Châu

0 - 0 - Nậm Lanh - Nậm 

Sỏ - Tân Uyên - Lai Châu

977948671 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1151 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Chom Dƣới - 

Tà Mít - Tân 

Uyên - Lai 

Châu

Bản Chom Dƣới - Tà Mít 

- Tân Uyên - Lai Châu

1636456783 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1152 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 32 - 

Phiêng Phát 

2 - Trung 

Đồng - Tân 

Uyên - Lai 

Châu

0 - 32 - Phiêng Phát 2 - 

Trung Đồng - Tân Uyên - 

Lai Châu

1694086283 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1153 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Pắc 

Ta, Pắc Ta 

Tân Uyên Lai 

Châu

0 Pắc Ta, Pắc Ta Tân 

Uyên Lai Châu

1658014877 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1154 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 32 - 

Chom chăng - 

 Thân Thuộc - 

 Tân Uyên - 

Lai Châu

0 - 32 - Chom chăng - 

Thân Thuộc - Tân Uyên - 

Lai Châu

986621225 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1155 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Phiêng Xe - 

Mƣờng Khoa 

- Tân Uyên - 

Lai Châu

Bản Phiêng Xe - Mƣờng 

Khoa - Tân Uyên - Lai 

Châu

01685012032 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1156 Lai 

Châu

Tân Uyên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Chom 

chăng, Thân 

Thuộc Tân 

Uyên Lai 

Châu

0 Chom chăng, Thân 

Thuộc Tân Uyên Lai 

Châu

981265285 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1157 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 on, 

Khoen On 

Than Uyên 

Lai Châu

00 on, Khoen On Than 

Uyên Lai Châu

0977257701 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1158 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nam Tà Gia 

Than Uyên 

Lai Châu

Bản Nam Tà Gia Than 

Uyên Lai Châu

0964951199 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1159 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pù 

Cầy Pha Mu 

Than Uyên 

Lai Châu

Bản Pù Cầy Pha Mu 

Than Uyên Lai Châu

0963533613 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1160 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản - 

Khì - Bản 

Khì Trên - Tà 

Hừa - Than 

Uyên - Lai 

Châu

Bản - Khì - Bản Khì Trên 

- Tà Hừa - Than Uyên - 

Lai Châu

0988875130 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1161 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _điểm 

bán điện 

thoại di động 

- gần điểm 

bán hiển 

hằng - Nà 

phái - Phúc 

Than - Than 

Uyên - Lai 

Châu

điểm bán điện thoại di 

động - gần điểm bán hiển 

hằng - Nà phái - Phúc 

Than - Than Uyên - Lai 

Châu

0982338910 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1162 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Cẩm chung 3 

Mƣờng Than 

Than Uyên 

Lai Châu

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Cẩm chung 3 Mƣờng 

Than Than Uyên Lai 

Châu

0974741453 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1163 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Than Uyên 

Than Uyên 

Lai Châu

Khu 2 Than Uyên Than 

Uyên Lai Châu

0868039222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1164 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Than Uyên 

Than Uyên 

Lai Châu

Khu 2 Than Uyên Than 

Uyên Lai Châu

0962385222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1165 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 

Than Uyên 

Than Uyên 

Lai Châu

Khu 2 Than Uyên Than 

Uyên Lai Châu

0977354121 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1166 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 2 - 

Than Uyên - 

Than Uyên - 

Lai Châu

Khu 2 - Than Uyên - 

Than Uyên - Lai Châu

0969985878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1167 Lai 

Châu

Than 

Uyên

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Trong - 

Chợ - Khu 2 - 

Than Uyên - 

Than Uyên - 

Lai Châu

Trong - Chợ - Khu 2 - 

Than Uyên - Than Uyên - 

Lai Châu

0985031222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1168 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _gia hoà 

1 Nhất Hòa 

Bắc Sơn 

Lạng Sơn

gia hoà 1 Nhất Hòa Bắc 

Sơn Lạng Sơn

0987264676 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1169 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng làng 

đấy làng đấy 

Nhất Tiến 

Bắc Sơn 

Lạng Sơn

Số nhà 0 Đƣờng làng đấy 

làng đấy Nhất Tiến Bắc 

Sơn Lạng Sơn

0869103899 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1170 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _sông 

hoá 2 Vũ 

Lăng Bắc 

Sơn Lạng Sơn

sông hoá 2 Vũ Lăng Bắc 

Sơn Lạng Sơn

988581385 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1171 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _tk minh 

khai TT Bắc 

Sơn Bắc Sơn 

Lạng Sơn

tk minh khai TT Bắc Sơn 

Bắc Sơn Lạng Sơn

0962555889 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1172 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _tk văn 

chi TT Bắc 

Sơn Bắc Sơn 

Lạng Sơn

tk văn chi TT Bắc Sơn 

Bắc Sơn Lạng Sơn

0977578313 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1173 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _tk trần 

phú TT Bắc 

Sơn Bắc Sơn 

Lạng Sơn

tk trần phú TT Bắc Sơn 

Bắc Sơn Lạng Sơn

0987564122 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1174 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ngả hai 

Vũ Lễ Bắc 

Sơn Lạng Sơn

ngả hai Vũ Lễ Bắc Sơn 

Lạng Sơn

0965157888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1175 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

hồng phong 2 

Chiến Thắng 

Bắc Sơn 

Lạng Sơn

Số nhà 0 Đƣờng 0 hồng 

phong 2 Chiến Thắng 

Bắc Sơn Lạng Sơn

0973411116 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1176 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _vũ lâm 1 

Vũ Lễ Bắc 

Sơn Lạng Sơn

vũ lâm 1 Vũ Lễ Bắc Sơn 

Lạng Sơn

0963104117 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1177 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _nà danh 

Vũ Sơn Bắc 

Sơn Lạng Sơn

nà danh Vũ Sơn Bắc Sơn 

Lạng Sơn

0979708789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1178 Lạng 

Sơn

Bắc Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 vũ 

lâm 1 Vũ Lễ 

Bắc Sơn 

Lạng Sơn

Số nhà 0 Đƣờng 0 vũ lâm 

1 Vũ Lễ Bắc Sơn Lạng 

Sơn

0983566356 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1179 Lạng 

Sơn

Bình Gia Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. văn 

can, Hồng 

Phong Bình 

Gia Lạng Sơn

. văn can, Hồng Phong 

Bình Gia Lạng Sơn

0966039628 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1180 Lạng 

Sơn

Bình Gia Điểm 

CCDVVT 

LĐ _... - ... - 

khu 6b - Bình 

Gia - Bình 

Gia - Lạng 

Sơn

... - ... - khu 6b - Bình 

Gia - Bình Gia - Lạng Sơn

0982018666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1181 Lạng 

Sơn

Bình Gia Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

bản đao - Tân 

Văn - Bình 

Gia - Lạng 

Sơn

. - . - bản đao - Tân Văn - 

Bình Gia - Lạng Sơn

1685714154 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1182 Lạng 

Sơn

Chi Lăng Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Làng Bu III 

Lâm Sơn Chi 

Lăng Lạng 

Sơn

Thôn Làng Bu III Lâm 

Sơn Chi Lăng Lạng Sơn

0962640244 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1183 Lạng 

Sơn

Chi Lăng Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

khòn nạo - 

Thôn Khòn 

Nạo - Vân 

An - Chi 

Lăng - Lạng 

Sơn

00 - khòn nạo - Thôn 

Khòn Nạo - Vân An - 

Chi Lăng - Lạng Sơn

0869208611 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1184 Lạng 

Sơn

Chi Lăng Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Hăng I Quan 

Sơn Chi Lăng 

Lạng Sơn

Làng Hăng I Quan Sơn 

Chi Lăng Lạng Sơn

01648815225 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1185 Lạng 

Sơn

Chi Lăng Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Mỏ Đá - 

 Quang Lang - 

 Chi Lăng - 

Lạng Sơn

0 - 0 - Thôn Mỏ Đá - 

Quang Lang - Chi Lăng - 

Lạng Sơn

1665125586 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1186 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu nhà 

Thờ TT Lộc 

Bình Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Khu nhà Thờ TT Lộc 

Bình Lộc Bình Lạng Sơn

0965133388 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1187 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng ( nhà 

bán hàng tạp 

hóa gần biệt 

thự màu 

xanh) Bản 

Khiếng Hữu 

Khánh Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Số nhà 0 Đƣờng ( nhà 

bán hàng tạp hóa gần biệt 

thự màu xanh) Bản 

Khiếng Hữu Khánh Lộc 

Bình Lạng Sơn

0978818523 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1188 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _khu 2 

Na Dƣơng 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

khu 2 Na Dƣơng Lộc 

Bình Lạng Sơn

0966342388 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1189 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _khòn xè 

Sàn Viên Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

khòn xè Sàn Viên Lộc 

Bình Lạng Sơn

01668465937 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1190 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Hua Cầu Xã 

Đông Quan

Thôn Hua Cầu Xã Đông 

Quan

0868628321 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1191 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

12 Đƣờng 

Khu tái định 

cƣ Chi ma 

Yên Khoái 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

Số nhà 12 Đƣờng Khu tái 

định cƣ Chi ma Yên 

Khoái Lộc Bình Lạng Sơn

01697150769 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1192 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 pò 

nâm, Tam 

Gia Lộc Bình 

Lạng Sơn

0 pò nâm, Tam Gia Lộc 

Bình Lạng Sơn

0987357996 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1193 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _bản chu, 

Khuất Xá 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

bản chu, Khuất Xá Lộc 

Bình Lạng Sơn

0985458489 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1194 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _chục 

pháo, Quan 

Bản Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

chục pháo, Quan Bản 

Lộc Bình Lạng Sơn

0984435918 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1195 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _thoa 

hƣởng - quán 

tạp hóa - Bản 

Giểng - Tú 

Mịch - Lộc 

Bình - Lạng 

Sơn

thoa hƣởng - quán tạp 

hóa - Bản Giểng - Tú 

Mịch - Lộc Bình - Lạng 

Sơn

1683228743 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1196 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Chi ma 

Yên Khoái 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

Chi ma Yên Khoái Lộc 

Bình Lạng Sơn

0984389833 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1197 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

07khu 5b Na 

Dƣơng Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Số nhà 07khu 5b Na 

Dƣơng Lộc Bình Lạng 

Sơn

0977536832 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1198 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà 

Ngần nà ngần 

Bằng Khánh 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

Nà Ngần nà ngần Bằng 

Khánh Lộc Bình Lạng 

Sơn

1684890994 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1199 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - khòn 

chả - ôn cƣụ 

2 - Vân 

Mộng - Lộc 

Bình - Lạng 

Sơn

. - khòn chả - ôn cƣụ 2 - 

Vân Mộng - Lộc Bình - 

Lạng Sơn

1685515115 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1200 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _KHòn 

Miện Đồng 

Bục Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

KHòn Miện Đồng Bục 

Lộc Bình Lạng Sơn

868355088 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1201 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

275A Phố 

Lao động Lộc 

Bình Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Số nhà 275A Phố Lao 

động Lộc Bình Lộc Bình 

Lạng Sơn

979462659 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1202 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _khòn nà 

Xuân Tình 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

khòn nà Xuân Tình Lộc 

Bình Lạng Sơn

977548853 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1203 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _đông 

sung ái Quốc 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

đông sung ái Quốc Lộc 

Bình Lạng Sơn

0972503664 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1204 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Pò 

Chang Xuân 

Dƣơng Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Pò Chang Xuân Dƣơng 

Lộc Bình Lạng Sơn

0985920478 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1205 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _pò lèn 

Lục Thôn 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

pò lèn Lục Thôn Lộc 

Bình Lạng Sơn

1678137504 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1206 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _bản lầy 

Xuân Lễ Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

bản lầy Xuân Lễ Lộc 

Bình Lạng Sơn

0979419305 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1207 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - . - 

tầm khuổi - 

Nhƣ Khuê - 

Lộc Bình - 

Lạng Sơn

0 - . - tầm khuổi - Nhƣ 

Khuê - Lộc Bình - Lạng 

Sơn

962543601 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1208 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà pán 

Nhƣợng Bạn 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

Nà pán Nhƣợng Bạn Lộc 

Bình Lạng Sơn

1699397040 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1209 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Nà Nong nà 

nong Minh 

Phát Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Thôn Nà Nong nà nong 

Minh Phát Lộc Bình 

Lạng Sơn

978568900 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1210 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Vinh 

Tiên Hữu 

Lân Lộc Bình 

Lạng Sơn

Vinh Tiên Hữu Lân Lộc 

Bình Lạng Sơn

977166891 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1211 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khuổi 

Tẳng Khuổi 

Lệch Mẫu 

Sơn Lộc Bình 

Lạng Sơn

Khuổi Tẳng Khuổi Lệch 

Mẫu Sơn Lộc Bình Lạng 

Sơn

1686495687 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1212 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

127 phố bờ 

sông Lộc 

Bình Lộc 

Bình Lạng 

Sơn

Số nhà 127 phố bờ sông 

Lộc Bình Lộc Bình Lạng 

Sơn

964648383 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1213 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Chuồi Hiệp 

Hạ Lộc Bình 

Lạng Sơn

Bản Chuồi Hiệp Hạ Lộc 

Bình Lạng Sơn

0983376488 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1214 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

khu 2 - Na 

Dƣơng - Lộc 

Bình - Lạng 

Sơn

. - . - khu 2 - Na Dƣơng - 

Lộc Bình - Lạng Sơn

1699069024 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1215 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố 2 

Na Dƣơng 

Lộc Bình 

Lạng Sơn

Phố 2 Na Dƣơng Lộc 

Bình Lạng Sơn

01688808980 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1216 Lạng 

Sơn

Lộc Bình Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khòn 

Quanh Lợi 

Bác Lộc Bình 

Lạng Sơn

Khòn Quanh Lợi Bác 

Lộc Bình Lạng Sơn

1626570888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1217 Lạng 

Sơn

Văn Lãng Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

97  Khu 2 Na 

Sầm Văn 

Lãng Lạng 

Sơn

Số nhà 97  Khu 2 Na 

Sầm Văn Lãng Lạng Sơn

1684488999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1218 Lạng 

Sơn

Văn Lãng Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Cửa 

hàng ĐT 

Huỳnh Anh 

cốc nam, Tân 

Mỹ Văn Lãng 

Lạng Sơn

Cửa hàng ĐT Huỳnh 

Anh cốc nam, Tân Mỹ 

Văn Lãng Lạng Sơn

0985386860 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1219 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Văn 

Quan Văn 

Quan Lạng 

Sơn

Văn Quan Văn Quan 

Lạng Sơn

0968706686 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1220 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà Lốc, 

Khánh Khê 

Văn Quan 

Lạng Sơn

Nà Lốc, Khánh Khê Văn 

Quan Lạng Sơn

0987229951 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1221 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _?i?m He 

1, Văn An 

Văn Quan 

Lạng Sơn

?i?m He 1, Văn An Văn 

Quan Lạng Sơn

0966343689 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1222 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _B?n 

Khớnh, 

Khánh Khê 

Văn Quan 

Lạng Sơn

B?n Khớnh, Khánh Khê 

Văn Quan Lạng Sơn

0982455693 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1223 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ba xã 

Tân Đoàn 

Văn Quan 

Lạng Sơn

Ba xã Tân Đoàn Văn 

Quan Lạng Sơn

0988677738 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1224 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà 

Khàn Tràng 

Các Văn 

Quan Lạng 

Sơn

Nà Khàn Tràng Các Văn 

Quan Lạng Sơn

01697684807 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1225 Lạng 

Sơn

Văn 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Kéo Còi 

Tràng Sơn 

Văn Quan 

Lạng Sơn

Kéo Còi Tràng Sơn Văn 

Quan Lạng Sơn

01699233930 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1226 Ninh 

Bình

Gia Viễn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 TT 

Me Gia Viễn 

Ninh Bình

01 TT Me Gia Viễn Ninh 

Bình

0971757132 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1227 Ninh 

Bình

Nho 

Quan

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Mét, Kỳ Phú 

Nho Quan 

Ninh Bình

Bản Mét, Kỳ Phú Nho 

Quan Ninh Bình

0967836600 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1228 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

374 Đƣờng 

QL 1A Trần 

Hƣng Đạo 

Khánh Bình 

Ninh Khánh 

Ninh Bình 

Ninh Bình

Số nhà 374 Đƣờng QL 

1A Trần Hƣng Đạo 

Khánh Bình Ninh Khánh 

Ninh Bình Ninh Bình

0977786020 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1229 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

1155 Đƣờng 

Nguyễn Công 

Trứ Đƣờng 

10 Ninh Phúc 

Ninh Bình 

Ninh Bình

Số nhà 1155 Đƣờng 

Nguyễn Công Trứ Đƣờng 

10 Ninh Phúc Ninh Bình 

Ninh Bình

0915568117 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1230 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

Xuân Thành 

Thôn Thƣợng 

Ninh Nhất 

Ninh Bình 

Ninh Bình

Đƣờng Xuân Thành 

Thôn Thƣợng Ninh Nhất 

Ninh Bình Ninh Bình

01695256666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1231 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

24 Đƣờng 

Xuân Thành 

Khánh Thành 

Tân Thành 

Ninh Bình 

Ninh Bình

Số nhà 24 Đƣờng Xuân 

Thành Khánh Thành Tân 

Thành Ninh Bình Ninh 

Bình

0973888000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1232 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

394 Đƣờng 

Nguyễn Công 

trứ Phố Phú 

Sơn Nam 

Bình Ninh 

Bình Ninh 

Bình

Số nhà 394 Đƣờng 

Nguyễn Công trứ Phố 

Phú Sơn Nam Bình Ninh 

Bình Ninh Bình

0977707226 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1233 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

529 Đƣờng 

Nguyễn Công 

Trứ Bắc Sơn 

Bích Đào 

Ninh Bình 

Ninh Bình

Số nhà 529 Đƣờng 

Nguyễn Công Trứ Bắc 

Sơn Bích Đào Ninh Bình 

Ninh Bình

0915668868 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1234 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

96 Đƣờng 

Lƣơng Văn 

Thăng Phố 7 

Đông Thành 

Ninh Bình 

Ninh Bình

Số nhà 96 Đƣờng Lƣơng 

Văn Thăng Phố 7 Đông 

Thành Ninh Bình Ninh 

Bình

0947888700 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1235 Ninh 

Bình

Ninh 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

810 Đƣờng 

Nguyễn Công 

Trứ Phong 

Đào Ninh 

Sơn Ninh 

Bình Ninh 

Bình

Số nhà 810 Đƣờng 

Nguyễn Công Trứ Phong 

Đào Ninh Sơn Ninh Bình 

Ninh Bình

0916883445 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1236 Ninh 

Bình

Yên 

Khánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Ngã 3 

hàng, Khánh 

Lợi Yên 

Khánh Ninh 

Bình

. Ngã 3 hàng, Khánh Lợi 

Yên Khánh Ninh Bình

0977109656 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1237 Ninh 

Bình

Yên Mô Điểm 

CCDVVT 

LĐ _04 - 

thôn lộc - 

Thôn Lộc - 

Yên Thành - 

Yên Mô - 

Ninh Bình

04 - thôn lộc - Thôn Lộc - 

 Yên Thành - Yên Mô - 

Ninh Bình

985302647 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1238 Ninh 

Bình

Yên Mô Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xóm 

Hoàng Tiên, 

Yên Đồng 

Yên Mô Ninh 

Bình

Xóm Hoàng Tiên, Yên 

Đồng Yên Mô Ninh Bình

0968819383 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1239 Phú 

Thọ

Phù Ninh Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Khu 5 

Phú Lộc Phù 

Ninh Phú Thọ

Khu 5 Phú Lộc Phù Ninh 

Phú Thọ

0988263745 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1240 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - trần 

hƣng đạo - 

Thôn Long 

Châu - La 

Hai - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

0 - trần hƣng đạo - Thôn 

Long Châu - La Hai - 

Đồng Xuân - Phú Yên

965392457 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1241 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Phú 

Xuân B - 

Xuân Phƣớc - 

 Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Phú Xuân B - 

 Xuân Phƣớc - Đồng 

Xuân - Phú Yên

979845758 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1242 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Phú 

Xuân B - 

Xuân Phƣớc - 

 Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Phú Xuân B - 

 Xuân Phƣớc - Đồng 

Xuân - Phú Yên

0987981877 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1243 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Phú 

Hội - Xuân 

Phƣớc - 

Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Phú Hội - 

Xuân Phƣớc - Đồng 

Xuân - Phú Yên

01692605472 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1244 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Phƣớc 

Lộc - Xuân 

Quang 3 - 

Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Phƣớc Lộc - 

Xuân Quang 3 - Đồng 

Xuân - Phú Yên

987601876 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1245 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Thôn Triêm 

Đức - Xuân 

Quang 2 - 

Đồng Xuân - 

Phú Yên

00 - 00 - Thôn Triêm 

Đức - Xuân Quang 2 - 

Đồng Xuân - Phú Yên

977631072 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1246 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Suối 

Cối 2 - Xuân 

Quang 1 - 

Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Suối Cối 2 - 

Xuân Quang 1 - Đồng 

Xuân - Phú Yên

1662895879 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1247 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - trần 

hƣng đạo - 

Thôn Long 

Châu - La 

Hai - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - trần hƣng đạo - Thôn 

Long Châu - La Hai - 

Đồng Xuân - Phú Yên

1688930974 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1248 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Dè Đu - 

 Xuân Quang 

2 - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

0 - 0 - Thôn Dè Đu - 

Xuân Quang 2 - Đồng 

Xuân - Phú Yên

1682993545 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1249 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - trần 

cao vân - 

Thôn Long 

Châu - La 

Hai - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - trần cao vân - Thôn 

Long Châu - La Hai - 

Đồng Xuân - Phú Yên

988796186 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1250 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - trần 

hƣng đạo - 

Thôn Long 

Châu - La 

Hai - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - trần hƣng đạo - Thôn 

Long Châu - La Hai - 

Đồng Xuân - Phú Yên

977114093 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1251 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

DT641 - 

Thôn 2 - Đa 

Lộc - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - DT641 - Thôn 2 - 

Đa Lộc - Đồng Xuân - 

Phú Yên

977653865 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1252 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

DT641 - 

Thôn Lãnh 

Vân - Xuân 

Lãnh - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - DT641 - Thôn Lãnh 

Vân - Xuân Lãnh - Đồng 

Xuân - Phú Yên

977653922 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1253 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 

DT641 - 

Thôn Lãnh 

Vân - Xuân 

Lãnh - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - DT641 - Thôn Lãnh 

Vân - Xuân Lãnh - Đồng 

Xuân - Phú Yên

978022195 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1254 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Thôn Tân 

Phƣớc - 

Xuân Sơn 

Bắc - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - 00 - Thôn Tân 

Phƣớc - Xuân Sơn Bắc - 

Đồng Xuân - Phú Yên

977288508 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1255 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Thôn Lãnh 

Vân - Xuân 

Lãnh - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - 00 - Thôn Lãnh Vân 

- Xuân Lãnh - Đồng 

Xuân - Phú Yên

983679108 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1256 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Kỳ Lộ - 

Xuân Quang 

1 - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

0 - 0 - Thôn Kỳ Lộ - 

Xuân Quang 1 - Đồng 

Xuân - Phú Yên

974754181 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1257 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Suối 

Cối 1 - Xuân 

Quang 1 - 

Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Suối Cối 1 - 

Xuân Quang 1 - Đồng 

Xuân - Phú Yên

1626701154 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1258 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn Tân 

Vinh - Xuân 

Sơn Nam - 

Đồng Xuân - 

Phú Yên

0 - 0 - Thôn Tân Vinh - 

Xuân Sơn Nam - Đồng 

Xuân - Phú Yên

979478416 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1259 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Trần Phú 

Thôn Long 

Thăng La Hai 

Đồng Xuân 

Phú Yên

Số nhà 00 Đƣờng Trần 

Phú Thôn Long Thăng La 

Hai Đồng Xuân Phú Yên

977581321 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1260 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Thôn Lãnh 

Vân Xuân 

Lãnh Đồng 

Xuân Phú 

Yên

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Thôn Lãnh Vân Xuân 

Lãnh Đồng Xuân Phú 

Yên

977502355 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1261 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo Thôn 

Long Châu 

La Hai Đồng 

Xuân Phú 

Yên

Số nhà 00 Đƣờng Trần 

Hƣng Đạo Thôn Long 

Châu La Hai Đồng Xuân 

Phú Yên

988617188 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1262 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - trần 

hƣng đạo - 

Thôn Long 

Châu - La 

Hai - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

00 - trần hƣng đạo - Thôn 

Long Châu - La Hai - 

Đồng Xuân - Phú Yên

964954949 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1263 Phú 

Yên

Đồng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _283 - 

trần hƣng đạo 

- long thăng - 

Thôn Long 

Châu - La 

Hai - Đồng 

Xuân - Phú 

Yên

283 - trần hƣng đạo - 

long thăng - Thôn Long 

Châu - La Hai - Đồng 

Xuân - Phú Yên

1664444062 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1264 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phong Niên 

Hòa Thắng 

Phú Hòa Phú 

Yên

Thôn Phong Niên Hòa 

Thắng Phú Hòa Phú Yên

01684421881 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1265 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phong Niên 

Hòa Thắng 

Phú Hòa Phú 

Yên

Thôn Phong Niên Hòa 

Thắng Phú Hòa Phú Yên

01685555679 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1266 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phong Niên 

Hòa Thắng 

Phú Hòa Phú 

Yên

Thôn Phong Niên Hòa 

Thắng Phú Hòa Phú Yên

0965145416 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1267 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phú ân, 

Hòa An, Phú 

nHòa, Phú 

Yên

Phú ân, Hòa An, Phú 

nHòa, Phú Yên

1202443940 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1268 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phong Niên 

Hòa Thắng 

Phú Hòa Phú 

Yên

Thôn Phong Niên Hòa 

Thắng Phú Hòa Phú Yên

0972952159 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1269 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Định 

Thắng Phú 

Hòa Phú Hòa 

Phú Yên

Định Thắng Phú Hòa 

Phú Hòa Phú Yên

0977395188 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1270 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Định Thọ 

Phú Hòa Phú 

Hòa Phú Yên

Thôn Định Thọ Phú Hòa 

Phú Hòa Phú Yên

0977640902 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1271 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đồng Lãnh 

Hòa Quang 

Bắc Phú Hòa 

Phú Yên

Thôn Đồng Lãnh Hòa 

Quang Bắc Phú Hòa Phú 

Yên

0977640705 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1272 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phụng Tƣờng 

2 Hòa Trị 

Phú Hòa Phú 

Yên

Thôn Phụng Tƣờng 2 

Hòa Trị Phú Hòa Phú 

Yên

0963687622 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1273 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Nho Lâm 

Hòa Quang 

Nam Phú 

Hòa Phú Yên

Thôn Nho Lâm Hòa 

Quang Nam Phú Hòa 

Phú Yên

0977774721 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1274 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phú 

Thạnh Hòa 

Quang Nam 

Phú Hòa Phú 

Yên

Phú Thạnh Hòa Quang 

Nam Phú Hòa Phú Yên

0985251618 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1275 Phú 

Yên

Phú Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Định Thắng 

Phú Hòa Phú 

Hòa Phú Yên

Thôn Định Thắng Phú 

Hòa Phú Hòa Phú Yên

0977401050 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1276 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

52 Đƣờng 

Trần Phú 

Thôn Tây 

Hòa Củng 

Sơn Sơn Hòa 

Phú Yên

Số nhà 52 Đƣờng Trần 

Phú Thôn Tây Hòa Củng 

Sơn Sơn Hòa Phú Yên

0989119759 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1277 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Ngân Điền, 

Sơn Hà Sơn 

Hòa Phú Yên

0 Thôn Ngân Điền, Sơn 

Hà Sơn Hòa Phú Yên

0979128011 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1278 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Trần 

Phú Thôn 

Trung Hòa 

Củng Sơn 

Sơn Hòa Phú 

Yên

Số nhà 0 Đƣờng Trần 

Phú Thôn Trung Hòa 

Củng Sơn Sơn Hòa Phú 

Yên

0983929909 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1279 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  00 

Ä�Æ°á»�ng 0 

PhÃº SÆ¡n 

KrÃ´ng Pa 

SÆ¡n HÃ²a 

PhÃº YÃªn

Sá»� nhÃ  00 Ä�Æ°á»�ng 0 

PhÃº SÆ¡n KrÃ´ng Pa 

SÆ¡n HÃ²a PhÃº YÃªn

0967633328 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1280 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tân Bình, 

Sơn Phƣớc 

Sơn Hòa Phú 

Yên

Thôn Tân Bình, Sơn 

Phƣớc Sơn Hòa Phú Yên

0963758173 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1281 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Tịnh Sơn, 

Củng Sơn 

Sơn Hòa Phú 

Yên

0 Thôn Tịnh Sơn, Củng 

Sơn Sơn Hòa Phú Yên

977643218 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1282 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Lê Lợi, 

Thôn Trung 

Hòa, Củng 

Sơn Sơn Hòa 

Phú Yên

Lê Lợi, Thôn Trung Hòa, 

Củng Sơn Sơn Hòa Phú 

Yên

01667772528 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1283 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sơn 

Nguyên Sơn 

Hòa Phú Yên

Sơn Nguyên Sơn Hòa 

Phú Yên

1639683000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1284 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Dốc 

Cát, Sơn Hà 

Sơn Hòa Phú 

Yên

0 Dốc Cát, Sơn Hà Sơn 

Hòa Phú Yên

0985985904 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1285 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 Thôn 

Ngân Điền, 

Sơn Hà Sơn 

Hòa Phú Yên

01 Thôn Ngân Điền, Sơn 

Hà Sơn Hòa Phú Yên

0974877131 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1286 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Quốc 

Lộ DT843 

Vân Hòa Sơn 

Long Sơn 

Hòa Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng Quốc Lộ 

DT843 Vân Hòa Sơn 

Long Sơn Hòa Phú Yên

0979843637 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1287 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 

25 Tân Phú 

Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng QL 25 

Tân Phú Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

0983915705 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1288 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 

25 Tân An 

Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng QL 25 

Tân An Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

0977502134 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1289 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tân Lƣơng, 

Sơn Hội Sơn 

Hòa Phú Yên

Thôn Tân Lƣơng, Sơn 

Hội Sơn Hòa Phú Yên

0868441900 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1290 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tân Hội, Sơn 

Hội Sơn Hòa 

Phú Yên

Thôn Tân Hội, Sơn Hội 

Sơn Hòa Phú Yên

0978782255 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1291 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ma Đĩa 

Cà Lúi Sơn 

Hòa Phú Yên

Ma Đĩa Cà Lúi Sơn Hòa 

Phú Yên

01699950224 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1292 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân An, 

Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

Tân An, Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

0987984140 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1293 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

Phú, Suối 

Bạc Sơn Hòa 

Phú Yên

Tân Phú, Suối Bạc Sơn 

Hòa Phú Yên

0977652718 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1294 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Ma Y, 

Phƣớc Tân 

Sơn Hòa Phú 

Yên

Ma Y, Phƣớc Tân Sơn 

Hòa Phú Yên

1634936156 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1295 Phú 

Yên

Sơn Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tân Bình, 

Sơn Phƣớc 

Sơn Hòa Phú 

Yên

Thôn Tân Bình, Sơn 

Phƣớc Sơn Hòa Phú Yên

01675751114 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1296 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

24 Đƣờng 

Hai Bà Trƣng 

KP Long Hải 

Nam Xuân 

Phú Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 24 Đƣờng Hai Bà 

Trƣng KP Long Hải Nam 

Xuân Phú Sông Cầu Phú 

Yên

0913462442 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1297 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

242 Đƣờng 

Phạm Văn 

Đồng KP 

Long Hải 

Nam Xuân 

Phú Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 242 Đƣờng Phạm 

Văn Đồng KP Long Hải 

Nam Xuân Phú Sông 

Cầu Phú Yên

0905528548 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1298 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 KP 

Long Hải 

Bắc Xuân 

Yên Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 KP 

Long Hải Bắc Xuân Yên 

Sông Cầu Phú Yên

01216701868 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1299 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Chánh 

Lộc Xuân 

Lộc Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Chánh Lộc Xuân Lộc 

Sông Cầu Phú Yên

986680018 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1300 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 

1A Thôn 

Chánh Lộc 

Xuân Lộc 

Sông Cầu 

Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng QL 1A 

Thôn Chánh Lộc Xuân 

Lộc Sông Cầu Phú Yên

979394609 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1301 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 00 

KP Long Hải 

Bắc Xuân 

Yên Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 00 KP 

Long Hải Bắc Xuân Yên 

Sông Cầu Phú Yên

0968832510 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1302 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 3 Xuân 

Hải Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

3 Xuân Hải Sông Cầu 

Phú Yên

979793849 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1303 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 4 Xuân 

Hải Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

4 Xuân Hải Sông Cầu 

Phú Yên

0965047059 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1304 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Bình 

Thạnh Xuân 

Bình Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Bình Thạnh Xuân Bình 

Sông Cầu Phú Yên

967516171 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1305 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Mỹ Lộc 

Xuân Lộc 

Sông Cầu 

Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Mỹ Lộc Xuân Lộc Sông 

Cầu Phú Yên

977858533 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1306 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng Quốc 

Lộ 1A KP 

Tân Thạnh 

Xuân Đài 

Sông Cầu 

Phú Yên

Số nhà . Đƣờng Quốc Lộ 

1A KP Tân Thạnh Xuân 

Đài Sông Cầu Phú Yên

01665342412 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1307 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

230 Đƣờng 

Phạm Văn 

Đồng KP 

Long Hải 

Nam Xuân 

Phú Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà 230 Đƣờng Phạm 

Văn Đồng KP Long Hải 

Nam Xuân Phú Sông 

Cầu Phú Yên

0904499556 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1308 Phú 

Yên

Sông Cầu Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng Liên 

Thôn KP Vạn 

Phƣớc Xuân 

Thành Sông 

Cầu Phú Yên

Số nhà . Đƣờng Liên 

Thôn KP Vạn Phƣớc 

Xuân Thành Sông Cầu 

Phú Yên

0977695660 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1309 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 00 

Buôn Trinh 

Ea Bar Sông 

Hinh Phú Yên

Số nhà 00 Đƣờng 00 

Buôn Trinh Ea Bar Sông 

Hinh Phú Yên

982210121 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1310 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

23 Đƣờng Lê 

Lợi KP 6 Hai 

Riêng Sông 

Hinh Phú Yên

Số nhà 23 Đƣờng Lê Lợi 

KP 6 Hai Riêng Sông 

Hinh Phú Yên

0576282035 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1311 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Đồng 

Phú Đức 

Bình Tây 

Sông Hinh 

Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Đồng Phú Đức Bình Tây 

Sông Hinh Phú Yên

0976896245 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1312 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Buôn Bƣng 

A Ea Lâm 

Sông Hinh 

Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Buôn 

Bƣng A Ea Lâm Sông 

Hinh Phú Yên

1689438534 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1313 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 KP 

6, Hai Riêng 

Sông Hinh 

Phú Yên

00 KP 6, Hai Riêng Sông 

Hinh Phú Yên

0985153053 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1314 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Nam Giang, 

Sơn Giang 

Sông Hinh 

Phú Yên

0 Thôn Nam Giang, Sơn 

Giang Sông Hinh Phú 

Yên

0917805906 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1315 Phú 

Yên

Sông 

Hinh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Ngô Quyền 

KP 6 Hai 

Riêng Sông 

Hinh Phú Yên

Số nhà 00 Đƣờng Ngô 

Quyền KP 6 Hai Riêng 

Sông Hinh Phú Yên

0986265867 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1316 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Mỹ 

Thạnh Tây 

Hòa Phong 

Tây Hòa Phú 

Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Mỹ Thạnh Tây Hòa 

Phong Tây Hòa Phú Yên

0573588046 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1317 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Mỹ 

Xuân 1 Hòa 

Thịnh Tây 

Hòa Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Mỹ Xuân 1 Hòa Thịnh 

Tây Hòa Phú Yên

0971512979 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1318 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Quảng 

Mỹ Hòa Mỹ 

Tây Tây Hòa 

Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Quảng Mỹ Hòa Mỹ Tây 

Tây Hòa Phú Yên

0987682326 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1319 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

00 Thôn Mỹ 

Xuân 2 Hòa 

Thịnh Tây 

Hòa Phú Yên

Đƣờng 00 Thôn Mỹ 

Xuân 2 Hòa Thịnh Tây 

Hòa Phú Yên

0977652075 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1320 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Phú 

Nhiêu Hòa 

Mỹ Đông 

Tây Hòa Phú 

Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Phú Nhiêu Hòa Mỹ Đông 

Tây Hòa Phú Yên

0935176004 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1321 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Phú 

Diễn Ngoài 

Hòa Đồng 

Tây Hòa Phú 

Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Phú 

Diễn Ngoài Hòa Đồng 

Tây Hòa Phú Yên

1666639239 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1322 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Đình Thắng 

Sơn Thành 

Đông Tây 

Hòa Phú Yên

Số nhà 0 Đƣờng 0 Đình 

Thắng Sơn Thành Đông 

Tây Hòa Phú Yên

0987511637 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1323 Phú 

Yên

Tây Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phú Thứ Hòa 

Bình 2 Tây 

Hòa Phú Yên

Thôn Phú Thứ Hòa Bình 

2 Tây Hòa Phú Yên

0974745789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1324 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Hòa Đa An 

Mỹ Tuy An 

Phú Yên

Thôn Hòa Đa An Mỹ 

Tuy An Phú Yên

0974159250 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1325 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Sá»� 

nhÃ  00 

Ä�Æ°á»�ng 

LÃª ThÃ nh 

PhÆ°Æ¡ng 

KP ChÃ- 

Tháº¡nh 

ChÃ- 

Tháº¡nh Tuy 

An PhÃº 

YÃªn

Sá»� nhÃ  00 Ä�Æ°á»�ng 

LÃª ThÃ nh PhÆ°Æ¡ng 

KP ChÃ- Tháº¡nh ChÃ- 

Tháº¡nh Tuy An PhÃº 

YÃªn

0965721616 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1326 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

356 Đƣờng 

QL1A KP 

Chí Thạnh 

Chí Thạnh 

Tuy An Phú 

Yên

Số nhà 356 Đƣờng 

QL1A KP Chí Thạnh Chí 

Thạnh Tuy An Phú Yên

0975200008 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1327 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

368 Đƣờng 

QL1A KP 

Chí Thạnh 

Chí Thạnh 

Tuy An Phú 

Yên

Số nhà 368 Đƣờng 

QL1A KP Chí Thạnh Chí 

Thạnh Tuy An Phú Yên

0983865471 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1328 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

27 Đƣờng Lê 

Thành 

Phƣơng KP 

Chí Thạnh 

Chí Thạnh 

Tuy An Phú 

Yên

Số nhà 27 Đƣờng Lê 

Thành Phƣơng KP Chí 

Thạnh Chí Thạnh Tuy 

An Phú Yên

0977067006 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1329 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Quốc 

Lộ 1A, Thôn 

Phong Phú, 

An Hiệp Tuy 

An Phú Yên

0 Quốc Lộ 1A, Thôn 

Phong Phú, An Hiệp Tuy 

An Phú Yên

0977702150 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1330 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

QLộ 1A 

Thôn Phong 

Phú An Hiệp 

Tuy An Phú 

Yên

Đƣờng QLộ 1A Thôn 

Phong Phú An Hiệp Tuy 

An Phú Yên

0977580887 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1331 Phú 

Yên

Tuy An Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Hòa Đa An 

Mỹ Tuy An 

Phú Yên

Thôn Hòa Đa An Mỹ 

Tuy An Phú Yên

0987675112 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1332 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nguyễn 

Hữu Thọ KP 

Ninh Tịnh 2 

Phƣờng 9 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Nguyễn Hữu Thọ KP 

Ninh Tịnh 2 Phƣờng 9 

Tuy Hòa Phú Yên

1686859128 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1333 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _226 

Đƣờng 

Nguyễn Tất 

Thành KP1 

Nguyễn 

Trung Trực 

Phƣờng 8 

Tuy Hòa Phú 

Yên

226 Đƣờng Nguyễn Tất 

Thành KP1 Nguyễn 

Trung Trực Phƣờng 8 

Tuy Hòa Phú Yên

01677652252 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1334 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xuân 

hòa Hòa Kiến 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Xuân hòa Hòa Kiến Tuy 

Hòa Phú Yên

0977394952 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1335 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _53  Trần 

Phú KP Trần 

Phú Phƣờng 

8 Tuy Hòa 

Phú Yên

53  Trần Phú KP Trần 

Phú Phƣờng 8 Tuy Hòa 

Phú Yên

0963773468 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1336 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Mậu 

Thân KP 

Liên Trì 

Phƣờng 9 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Mậu Thân KP Liên Trì 

Phƣờng 9 Tuy Hòa Phú 

Yên

1696006675 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1337 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _95K Lê 

Thành 

Phƣơng  

Phƣờng 8 

Tuy Hòa Phú 

Yên

95K Lê Thành Phƣơng  

Phƣờng 8 Tuy Hòa Phú 

Yên

0977281068 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1338 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Xuân Dục An 

Phú Tuy Hòa 

Phú Yên

Thôn Xuân Dục An Phú 

Tuy Hòa Phú Yên

1628899099 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1339 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

405 Đƣờng 

Nguyễn Văn 

Linh Khu 

Phố 1 Phú 

Lâm Tuy Hòa 

Phú Yên

Số nhà 405 Đƣờng 

Nguyễn Văn Linh Khu 

Phố 1 Phú Lâm Tuy Hòa 

Phú Yên

1688822224 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1340 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

02 Đƣờng Võ 

Thị Sáu Khu 

phố 3 Phú 

Thạnh Tuy 

Hòa Phú Yên

Số nhà 02 Đƣờng Võ Thị 

Sáu Khu phố 3 Phú 

Thạnh Tuy Hòa Phú Yên

1282627227 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1341 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

397 Đƣờng 

TrầnHƣng 

Đạo KP Trần 

Hƣng đạo 

Phƣờng 6 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Số nhà 397 Đƣờng 

TrầnHƣng Đạo KP Trần 

Hƣng đạo Phƣờng 6 Tuy 

Hòa Phú Yên

0988757429 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1342 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

172B Đƣờng 

Lê Lợi Khu 

Phố 3 

Phƣờng 4 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Số nhà 172B Đƣờng Lê 

Lợi Khu Phố 3 Phƣờng 4 

Tuy Hòa Phú Yên

0977393683 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1343 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _429 

Nguyễn Tất 

Thành  

Phƣờng 9 

Tuy Hòa Phú 

Yên

429 Nguyễn Tất Thành  

Phƣờng 9 Tuy Hòa Phú 

Yên

0977664624 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1344 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tƣờng 

Quang  Hòa 

Kiến Tuy 

Hòa Phú Yên

Tƣờng Quang  Hòa Kiến 

Tuy Hòa Phú Yên

0988678022 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1345 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

3/2 Khu phố 

3 Phú Thạnh 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Đƣờng 3/2 Khu phố 3 

Phú Thạnh Tuy Hòa Phú 

Yên

0977283428 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1346 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

86 Đƣờng 0 

KP Lƣợng 

văn Chánh 

Phƣờng 5 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Số nhà 86 Đƣờng 0 KP 

Lƣợng văn Chánh 

Phƣờng 5 Tuy Hòa Phú 

Yên

0977395531 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1347 Phú 

Yên

Tuy Hòa Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

146 Đƣờng 

Lê Lợi Khu 

Phố 2 

Phƣờng 4 

Tuy Hòa Phú 

Yên

Số nhà 146 Đƣờng Lê 

Lợi Khu Phố 2 Phƣờng 4 

Tuy Hòa Phú Yên

905329449 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1348 Quảng 

Nam

Bắc Trà 

My

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phƣơng 

Đông, Trà 

Đông Bắc 

Trà My 

Quảng Nam

Thôn Phƣơng Đông, Trà 

Đông Bắc Trà My Quảng 

Nam

01666224496 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1349 Quảng 

Nam

Bắc Trà 

My

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 02 

Thôn 1 Trà 

Nú Bắc Trà 

My Quảng 

Nam

Số nhà 01 Đƣờng 02 

Thôn 1 Trà Nú Bắc Trà 

My Quảng Nam

0963736004 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1350 Quảng 

Nam

Bắc Trà 

My

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phƣơng 

Đông, Trà 

Đông Bắc 

Trà My 

Quảng Nam

Thôn Phƣơng Đông, Trà 

Đông Bắc Trà My Quảng 

Nam

0979782237 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1351 Quảng 

Nam

Đại Lộc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Mỹ Lễ Đại 

Thạnh Đại 

Lộc Quảng 

Nam

Thôn Mỹ Lễ Đại Thạnh 

Đại Lộc Quảng Nam

0962890671 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1352 Quảng 

Nam

Đại Lộc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng 1 

Thôn Hội 

Khách Đông 

Đại Sơn Đại 

Lộc Quảng 

Nam

Số nhà 1 Đƣờng 1 Thôn 

Hội Khách Đông Đại 

Sơn Đại Lộc Quảng Nam

0988498709 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1353 Quảng 

Nam

Hiệp Đức Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Thôn An 

Tráng 2 - 

Bình Sơn - 

Hiệp Đức - 

Quảng Nam

0 - 0 - Thôn An Tráng 2 - 

Bình Sơn - Hiệp Đức - 

Quảng Nam

1685924501 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1354 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _02 Thôn 

Lộc Trung, 

Quế Lộc 

Nông Sơn 

Quảng Nam

02 Thôn Lộc Trung, Quế 

Lộc Nông Sơn Quảng 

Nam

0979784879 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1355 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _02 Thôn 

Lộc Trung, 

Quế Lộc 

Nông Sơn 

Quảng Nam

02 Thôn Lộc Trung, Quế 

Lộc Nông Sơn Quảng 

Nam

01696390169 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1356 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

chợ trung 

phƣớc Thôn 

Trung Phƣớc 

1 Quế Trung 

Nông Sơn 

Quảng Nam

Số nhà 01 Đƣờng chợ 

trung phƣớc Thôn Trung 

Phƣớc 1 Quế Trung 

Nông Sơn Quảng Nam

0917673824 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1357 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng 2 

Thôn Trung 

Phƣớc 2 Quế 

Trung Nông 

Sơn Quảng 

Nam

Số nhà 1 Đƣờng 2 Thôn 

Trung Phƣớc 2 Quế 

Trung Nông Sơn Quảng 

Nam

0979139381 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1358 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng chợ 

trung phƣớc 

Thôn Trung 

Phƣớc 1 Quế 

Trung Nông 

Sơn Quảng 

Nam

Số nhà 1 Đƣờng chợ 

trung phƣớc Thôn Trung 

Phƣớc 1 Quế Trung 

Nông Sơn Quảng Nam

0977474696 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1359 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 

chợ thơm 

Thôn Lộc 

Trung Quế 

Lộc Nông 

Sơn Quảng 

Nam

Số nhà 01 Đƣờng chợ 

thơm Thôn Lộc Trung 

Quế Lộc Nông Sơn 

Quảng Nam

987494461 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1360 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng chợ 

trung phƣớc 

Thôn Trung 

Phƣớc 1 Quế 

Trung Nông 

Sơn Quảng 

Nam

Số nhà 1 Đƣờng chợ 

trung phƣớc Thôn Trung 

Phƣớc 1 Quế Trung 

Nông Sơn Quảng Nam

0982947989 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1361 Quảng 

Nam

Nông 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

02 Đƣờng 01 

Thôn Phú 

Gia 1 Quế 

Phƣớc Nông 

Sơn Quảng 

Nam

Số nhà 02 Đƣờng 01 

Thôn Phú Gia 1 Quế 

Phƣớc Nông Sơn Quảng 

Nam

0963226284 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1362 Quảng 

Nam

Thăng 

Bình

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Tổ 17 

Thôn 3, Bình 

Lãnh Thăng 

Bình Quảng 

Nam

0 Tổ 17 Thôn 3, Bình 

Lãnh Thăng Bình Quảng 

Nam

0935511157 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1363 Quảng 

Nam

Tiên 

Phƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _ThÃ´n 

10 X. TiÃªn 

LÃ£nh TiÃªn 

LÃ£nh TiÃªn 

PhÆ°á»�c 

Quáº£ng Nam

ThÃ´n 10 X. TiÃªn 

LÃ£nh TiÃªn LÃ£nh 

TiÃªn PhÆ°á»�c Quáº£ng 

Nam

0978274407 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1364 Quảng 

Ninh

Ba Chẽ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _so 0 - 

hai chi - Khu 

3 - Ba Chẽ - 

Ba Chẽ - 

Quảng Ninh

so 0 - hai chi - Khu 3 - 

Ba Chẽ - Ba Chẽ - Quảng 

Ninh

01687687666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1365 Quảng 

Ninh

Ba Chẽ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bắc 

Xa Đạp 

Thanh Ba 

Chẽ Quảng 

Ninh

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bắc 

Xa Đạp Thanh Ba Chẽ 

Quảng Ninh

01638304180 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1366 Quảng 

Ninh

Ba Chẽ Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

01 Đƣờng 0 

Đồng Loóng 

Thanh Lâm 

Ba Chẽ 

Quảng Ninh

Số nhà 01 Đƣờng 0 Đồng 

Loóng Thanh Lâm Ba 

Chẽ Quảng Ninh

01669987501 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1367 Quảng 

Ninh

Đầm Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Trần 

Phú TT Đầm 

Hà Đầm Hà 

Quảng Ninh

Số nhà . Đƣờng . Trần 

Phú TT Đầm Hà Đầm Hà 

Quảng Ninh

1657614078 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1368 Quảng 

Ninh

Đầm Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

93 Đƣờng  

Trần Phú TT 

Đầm Hà Đầm 

Hà Quảng 

Ninh

Số nhà 93 Đƣờng  Trần 

Phú TT Đầm Hà Đầm Hà 

Quảng Ninh

987252278 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1369 Quảng 

Ninh

Đầm Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _, T. 

Bình nguyên, 

Tân Bình 

Đầm Hà 

Quảng Ninh

, T. Bình nguyên, Tân 

Bình Đầm Hà Quảng 

Ninh

0977360742 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1370 Quảng 

Ninh

Hải Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. - . - 

Thôn 1 - 

Quảng Minh - 

 Hải Hà - 

Quảng Ninh

. - . - Thôn 1 - Quảng 

Minh - Hải Hà - Quảng 

Ninh

979119898 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1371 Quảng 

Ninh

Hải Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn 4 

Quảng Long 

Hải Hà 

Quảng Ninh

Số nhà . Đƣờng . Thôn 4 

Quảng Long Hải Hà 

Quảng Ninh

0987690849 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1372 Quảng 

Ninh

Hải Hà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _12 - ngã 

tƣ - Thôn 3 - 

Quảng Thành 

- Hải Hà - 

Quảng Ninh

12 - ngã tƣ - Thôn 3 - 

Quảng Thành - Hải Hà - 

Quảng Ninh

966929888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1373 Quảng 

Ninh

Tiên Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 khe 

lục, Đại Dực 

Tiên Yên 

Quảng Ninh

00 khe lục, Đại Dực Tiên 

Yên Quảng Ninh

1654016499 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1374 Quảng 

Ninh

Tiên Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Bản 

Cải bản cải 

Phong Dụ 

Tiên Yên 

Quảng Ninh

Số nhà 0 Đƣờng Bản Cải 

bản cải Phong Dụ Tiên 

Yên Quảng Ninh

0967285588 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1375 Quảng 

Ninh

Tiên Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

đoàn kết Đại 

Thành Tiên 

Yên Quảng 

Ninh

Số nhà 0 Đƣờng 0 đoàn 

kết Đại Thành Tiên Yên 

Quảng Ninh

0975287166 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1376 Quảng 

Ninh

Tiên Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Thôn Trung 

thôn trung 

Đồng Rui 

Tiên Yên 

Quảng Ninh

Số nhà 00 Đƣờng Thôn 

Trung thôn trung Đồng 

Rui Tiên Yên Quảng 

Ninh

0987348258 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1377 Quảng 

Ninh

Tiên Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng Nà 

Lộc nà trù 

Điền Xá Tiên 

Yên Quảng 

Ninh

Số nhà 00 Đƣờng Nà Lộc 

nà trù Điền Xá Tiên Yên 

Quảng Ninh

0977315813 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1378 Quảng 

Ninh

Tiên Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng Nà 

Trang nà 

tràng Hà Lâu 

Tiên Yên 

Quảng Ninh

Số nhà 00 Đƣờng Nà 

Trang nà tràng Hà Lâu 

Tiên Yên Quảng Ninh

1647504146 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1379 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _00 - 00 - 

Tiểu khu 4 - 

TT Hát Lót - 

Mai Sơn - 

Sơn La

00 - 00 - Tiểu khu 4 - TT 

Hát Lót - Mai Sơn - Sơn 

La

977243530 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1380 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 6 TT Hát 

Lót Mai Sơn 

Sơn La

Tiểu khu 6 TT Hát Lót 

Mai Sơn Sơn La

0977764791 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1381 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - Tiểu 

khu 4 TT Hát 

Lót Mai Sơn 

Sơn La

Số nhà - Đƣờng - Tiểu 

khu 4 TT Hát Lót Mai 

Sơn Sơn La

0967381889 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1382 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Tiểu khu 4 - 

TT Hát Lót - 

Mai Sơn - 

Sơn La

0 - 0 - Tiểu khu 4 - TT 

Hát Lót - Mai Sơn - Sơn 

La

0975268316 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1383 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _TK 4 

TT Hát lót 

mai sơn Sơn 

la

TK 4 TT Hát lót mai sơn 

Sơn la

0976289555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1384 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Dôm - 

TT Hát Lót - 

Mai Sơn - 

Sơn La

0 - 0 - Bản Dôm - TT Hát 

Lót - Mai Sơn - Sơn La

0989556018 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1385 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 5 TT Hát 

Lót Mai Sơn 

Sơn La

Tiểu khu 5 TT Hát Lót 

Mai Sơn Sơn La

0984375999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1386 Sơn La Mai Sơn Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 19TT 

Hát Lót Mai 

Sơn Sơn La

Tiểu khu 19TT Hát Lót 

Mai Sơn Sơn La

0985750008 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1387 Sơn La Mộc 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 4 - Thị 

Trấn Mộc 

Châu - 

Huyện Mộc 

Châu - Tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 4 - Thị Trấn 

Mộc Châu - Huyện Mộc 

Châu - Tỉnh Sơn La

0978918589 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1388 Sơn La Mộc 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 6 Mộc 

Châu Mộc 

Châu Sơn La

Tiểu khu 6 Mộc Châu 

Mộc Châu Sơn La

0974165789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1389 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 4, Ít 

Ong, Mƣờng 

La, Sơn La

Tiểu khu 4, Ít Ong, 

Mƣờng La, Sơn La

982184206 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1390 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pá 

Pù Nậm Giôn 

Mƣờng La 

Sơn La

Bản Pá Pù Nậm Giôn 

Mƣờng La Sơn La

1693846167 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1391 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Huổi Ngàn 

Nậm Giôn 

Mƣờng La 

Sơn La

Bản Huổi Ngàn Nậm 

Giôn Mƣờng La Sơn La

1697636050 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1392 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Cuông 

Mƣờng - 

Mƣờng 

Chùm - 

Mƣờng La

Bản Cuông Mƣờng - 

Mƣờng Chùm - Mƣờng 

La

0986200895 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1393 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản áng 

Chiềng Hoa 

Mƣờng La 

Sơn La

Bản áng Chiềng Hoa 

Mƣờng La Sơn La

01659476632 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1394 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nong Hoi 

Dƣới - 

Chiềng Ân - 

Mƣờng La

Bản Nong Hoi Dƣới - 

Chiềng Ân - Mƣờng La

1668699564 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1395 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _01 - 01 - 

Bản Đin 

Lanh - 

Chiềng Công 

- Mƣờng La - 

Sơn La

01 - 01 - Bản Đin Lanh - 

Chiềng Công - Mƣờng 

La - Sơn La

1645873882 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1396 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tà Sài 

Chiềng Lao 

Mƣờng La 

Sơn La

Tà Sài Chiềng Lao 

Mƣờng La Sơn La

0974554733 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1397 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà Cài - 

Pi Toong - 

Mƣờng La

Nà Cài - Pi Toong - 

Mƣờng La

0985944026 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1398 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _cầu hua 

trai Bản 

Phiêng Phé 

Hua Trai 

Mƣờng La 

Sơn La

cầu hua trai Bản Phiêng 

Phé Hua Trai Mƣờng La 

Sơn La

0973318419 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1399 Sơn La Mƣờng 

La

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _- Bản 

Bó Ban - 

Mƣờng Trai - 

Mƣờng La - 

Sơn La

- Bản Bó Ban - Mƣờng 

Trai - Mƣờng La - Sơn La

1669804677 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1400 Sơn La Quỳnh 

Nhai

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

00 Đƣờng 

Bản Bo Bản 

Bo Mƣờng 

Giôn Quỳnh 

Nhai Sơn La

Số nhà 00 Đƣờng Bản Bo 

Bản Bo Mƣờng Giôn 

Quỳnh Nhai Sơn La

0977940024 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1401 Sơn La Quỳnh 

Nhai

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Bo Mƣờng 

Giôn Quỳnh 

Nhai Sơn La

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Bo Mƣờng Giôn Quỳnh 

Nhai Sơn La

0979670241 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1402 Sơn La Quỳnh 

Nhai

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Có 

Luông 

Chiềng Khay 

Quỳnh Nhai 

Sơn La

Bản Có Luông Chiềng 

Khay Quỳnh Nhai Sơn La

0969093112 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1403 Sơn La Quỳnh 

Nhai

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - 0 - 

Bản Om - 

Mƣờng Sại - 

Quỳnh Nhai - 

Sơn La

0 - 0 - Bản Om - Mƣờng 

Sại - Quỳnh Nhai - Sơn 

La

1659297883 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1404 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _191 Tổ 

4, Chiềng Lề 

Sơn La Sơn 

La

191 Tổ 4, Chiềng Lề Sơn 

La Sơn La

0973490099 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1405 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Chợ 

Chiềng Cọ - 

Bản Hôm -

Chiềng Cọ -

Sơn La -Sơn 

La

Chợ Chiềng Cọ - Bản 

Hôm -Chiềng Cọ -Sơn La 

-Sơn La

0974442600 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1406 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

Chợ Chiềng 

An Đƣờng 

Lò Văn Giá 

Tổ 5 Chiềng 

Lề Sơn La 

Sơn La

Số nhà Chợ Chiềng An 

Đƣờng Lò Văn Giá Tổ 5 

Chiềng Lề Sơn La Sơn La

0987358667 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1407 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

241 Đƣờng 

Lò Văn Giá 

Tổ 4 Chiềng 

Lề Sơn La 

Sơn La

Số nhà 241 Đƣờng Lò 

Văn Giá Tổ 4 Chiềng Lề 

Sơn La Sơn La

1629900990 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1408 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _363 - 

Chu Văn 

Thịnh - Tổ 

11 - Chiềng 

Lề - Sơn La - 

Sơn La

363 - Chu Văn Thịnh - 

Tổ 11 - Chiềng Lề - Sơn 

La - Sơn La

943903989 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1409 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

120 Đƣờng 

Trƣờng 

Chinh Tổ 4 

Quyết Thắng 

Sơn La Sơn 

La

Số nhà 120 Đƣờng 

Trƣờng Chinh Tổ 4 

Quyết Thắng Sơn La Sơn 

La

0975550678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1410 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

138 Đƣờng 

Nguyễn 

Lƣơng Bằng 

Tổ 7 Quyết 

Thắng Sơn 

La Sơn La

Số nhà 138 Đƣờng 

Nguyễn Lƣơng Bằng Tổ 

7 Quyết Thắng Sơn La 

Sơn La

01687476611 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1411 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - Bản 

Tà Lọ - 

Chiềng Đen - 

Sơn La - Sơn 

La

Số nhà - Đƣờng - Bản Tà 

Lọ - Chiềng Đen - Sơn 

La - Sơn La

01643597803 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1412 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

08B Đƣờng 

Nguyễn Trãi 

Tổ 6 Quyết 

Thắng Sơn 

La Sơn La

Số nhà 08B Đƣờng 

Nguyễn Trãi Tổ 6 Quyết 

Thắng Sơn La Sơn La

01688393084 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1413 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đƣờng 

Cổng chào 

bản dửn Bản 

Dửn Chiềng 

Ngần Sơn La 

Sơn La

Đƣờng Cổng chào bản 

dửn Bản Dửn Chiềng 

Ngần Sơn La Sơn La

0976822009 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1414 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Quán 

ĐT Anh 

Hằng gần 

trƣờng tiểu 

học Kim 

Đồng Tổ 6 

Phƣờng 

Chiềng Sinh  

TPSơn La

Quán ĐT Anh Hằng gần 

trƣờng tiểu học Kim 

Đồng Tổ 6 Phƣờng 

Chiềng Sinh  TPSơn La

01644040000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1415 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Gần nhà 

Anh Hằng Tổ 

06 Chiềng 

Sinh Sơn La 

Sơn La

Gần nhà Anh Hằng Tổ 

06 Chiềng Sinh Sơn La 

Sơn La

0978036138 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1416 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Phƣờng - 

Chiềng Ngần 

- Sơn La

Bản Phƣờng - Chiềng 

Ngần - Sơn La

01694021991 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1417 Sơn La Sơn La Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

121 Đƣờng 

Tô Hiệu Bản 

Lầu Chiềng 

Lề Sơn La 

Sơn La

Số nhà 121 Đƣờng Tô 

Hiệu Bản Lầu Chiềng Lề 

Sơn La Sơn La

1636660999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1418 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ 005 

TT Sông Mã - 

 Sông Mã - 

Sơn La

Tổ 005 TT Sông Mã - 

Sông Mã - Sơn La

0986000313 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1419 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - Bản 

Tân Lập 

Chiềng 

Khƣơng Sông 

Mã Sơn La

Số nhà - Đƣờng - Bản 

Tân Lập Chiềng Khƣơng 

Sông Mã Sơn La

01696665665 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1420 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _000 Bản 

Hua Lƣng, 

Chiềng En 

Sông Mã Sơn 

La

000 Bản Hua Lƣng, 

Chiềng En Sông Mã Sơn 

La

0963693473 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1421 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng QL 

4G Bản Nam 

Tiến Chiềng 

Khƣơng Sông 

Mã Sơn La

Số nhà 0 Đƣờng QL 4G 

Bản Nam Tiến Chiềng 

Khƣơng Sông Mã Sơn La

0969781993 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1422 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà _ 

Đƣờng _ Bản 

Khƣơng Tiên 

Chiềng 

Khƣơng Sông 

Mã Sơn La

Số nhà _ Đƣờng _ Bản 

Khƣơng Tiên Chiềng 

Khƣơng Sông Mã Sơn La

0983393661 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1423 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _- - - - 

Bản Ten - 

Chiềng En - 

Sông Mã - 

Sơn La

- - - - Bản Ten - Chiềng 

En - Sông Mã - Sơn La

1689620430 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1424 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng Bản 

Mƣờng Tợ 

Mƣờng Hung 

Sông Bản 

Mƣờng Tợ 

Mƣờng Hung 

Sông Mã Sơn 

La

Số nhà - Đƣờng Bản 

Mƣờng Tợ Mƣờng Hung 

Sông Bản Mƣờng Tợ 

Mƣờng Hung Sông Mã 

Sơn La

01677022205 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1425 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Mƣờng Tợ, 

Mƣờng Hung 

Sông Mã Sơn 

La

0 Bản Mƣờng Tợ, 

Mƣờng Hung Sông Mã 

Sơn La

09979920962 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1426 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - Bản 

Bó Bon 

Chiềng Cang 

Sông Mã Sơn 

La

Số nhà - Đƣờng - Bản Bó 

Bon Chiềng Cang Sông 

Mã Sơn La

1654477888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1427 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - Bản 

Púng Chiềng 

Khoong Sông 

Mã Sơn La

Số nhà - Đƣờng - Bản 

Púng Chiềng Khoong 

Sông Mã Sơn La

0986931062 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1428 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà - 

Đƣờng - Bản 

Củ Chiềng 

Cang Sông 

Mã Sơn La

Số nhà - Đƣờng - Bản Củ 

Chiềng Cang Sông Mã 

Sơn La

0961772722 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1429 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Bản 

Lƣớt Chiềng 

Khoong Sông 

Mã Sơn La

Số nhà 0 Đƣờng 0 Bản 

Lƣớt Chiềng Khoong 

Sông Mã Sơn La

01655500222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1430 Sơn La Sông Mã Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pái, 

Yên Hƣng 

Sông Mã Sơn 

La

Bản Pái, Yên Hƣng Sông 

Mã Sơn La

969506709 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1431 Sơn La Thuận 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 10 Thuận 

Châu Thuận 

Châu Sơn La

Tiểu khu 10 Thuận Châu 

Thuận Châu Sơn La

0979524403 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1432 Sơn La Thuận 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

khu 6 Thuận 

Châu Thuận 

Châu Sơn La

Tiểu khu 6 Thuận Châu 

Thuận Châu Sơn La

0987374336 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1433 Sơn La Thuận 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Liên 

Xã Bản Nà 

Dên Mƣờng é 

Thuận Châu 

Sơn La

Số nhà 0 Đƣờng Liên Xã 

Bản Nà Dên Mƣờng é 

Thuận Châu Sơn La

0963311330 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1434 Sơn La Thuận 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Co 

Nhừ Co Tòng 

Thuận Châu 

Sơn La

Bản Co Nhừ Co Tòng 

Thuận Châu Sơn La

01659524799 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1435 Sơn La Thuận 

Châu

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Kẹ 

Phỏng Lập 

Thuận Châu 

Sơn La

Bản Kẹ Phỏng Lập 

Thuận Châu Sơn La

0982474055 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1436 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Lộc, Thiết 

ống Bá 

Thƣớc Thanh 

Hóa

Thôn Lộc, Thiết ống Bá 

Thƣớc Thanh Hóa

0988665468 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1437 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Pọng, Văn 

Nho Bá 

Thƣớc Thanh 

Hóa

Thôn Pọng, Văn Nho Bá 

Thƣớc Thanh Hóa

0969016900 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1438 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Hiềng, Kỳ 

Tân Bá 

Thƣớc Thanh 

Hóa

Thôn Hiềng, Kỳ Tân Bá 

Thƣớc Thanh Hóa

0964992368 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1439 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Cò Con, Hạ 

Trung Bá 

Thƣớc Thanh 

Hóa

Thôn Cò Con, Hạ Trung 

Bá Thƣớc Thanh Hóa

0979868383 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1440 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Phìa, Cổ 

Lũng Bá 

Thƣớc Thanh 

Hóa

Thôn Phìa, Cổ Lũng Bá 

Thƣớc Thanh Hóa

973962969 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1441 Thanh 

Hóa

Bá 

Thƣớc

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phố 

Đoàn Lũng 

Niêm Bá 

Thƣớc Thanh 

Hóa

Phố Đoàn Lũng Niêm Bá 

Thƣớc Thanh Hóa

0979888534 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1442 Thanh 

Hóa

Cẩm 

Thủy

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thái 

Long Cẩm 

Phú Cẩm 

Thủy Thanh 

Hóa

Thái Long Cẩm Phú Cẩm 

Thủy Thanh Hóa

0977377185 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1443 Thanh 

Hóa

Lang 

Chánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

001 Ngàm 

Yên Thắng 

Lang Chánh 

Thanh Hóa

Số nhà 001 Đƣờng 001 

Ngàm Yên Thắng Lang 

Chánh Thanh Hóa

0978371900 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1444 Thanh 

Hóa

Lang 

Chánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

Làng Pọng 

Làng pọng 

Giao Thiện 

Lang Chánh 

Thanh Hóa

Số nhà 001 Đƣờng Làng 

Pọng Làng pọng Giao 

Thiện Lang Chánh Thanh 

Hóa

976311789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1445 Thanh 

Hóa

Lang 

Chánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Giàng, Trí 

Nang Lang 

Chánh Thanh 

Hóa

Làng Giàng, Trí Nang 

Lang Chánh Thanh Hóa

986966787 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1446 Thanh 

Hóa

Lang 

Chánh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

chỏng, Đồng 

Lƣơng Lang 

Chánh Thanh 

Hóa

Làng chỏng, Đồng Lƣơng 

Lang Chánh Thanh Hóa

1636370164 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1447 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Táo, Trung 

Lý Mƣờng 

Lát Thanh 

Hóa

0 Bản Táo, Trung Lý 

Mƣờng Lát Thanh Hóa

0964246183 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1448 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Na Tao, 

Pù Nhi 

Mƣờng Lát 

Thanh Hóa

Na Tao, Pù Nhi Mƣờng 

Lát Thanh Hóa

0989918662 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1449 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Pùng Quang 

Chiểu Mƣờng 

Lát Thanh 

Hóa

Bản Pùng Quang Chiểu 

Mƣờng Lát Thanh Hóa

01697435493 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1450 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Chai Mƣờng 

Chanh 

Mƣờng Lát 

Thanh Hóa

Bản Chai Mƣờng Chanh 

Mƣờng Lát Thanh Hóa

01669916617 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1451 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Tén 

Tằn, Tén Tằn 

Mƣờng Lát 

Thanh Hóa

Bản Tén Tằn, Tén Tằn 

Mƣờng Lát Thanh Hóa

0982442986 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1452 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nàng 2 

Mƣờng Lý 

Mƣờng Lát 

Thanh Hóa

Bản Nàng 2 Mƣờng Lý 

Mƣờng Lát Thanh Hóa

0973973642 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1453 Thanh 

Hóa

Mƣờng 

Lát

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Chim, Nhi 

Sơn Mƣờng 

Lát Thanh 

Hóa

Bản Chim, Nhi Sơn 

Mƣờng Lát Thanh Hóa

0964674621 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1454 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 2 

Minh Tiến 

Ngọc Lặc 

Thanh Hóa

Thôn 2 Minh Tiến Ngọc 

Lặc Thanh Hóa

0968563743 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1455 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đội 3, 

Phùng Giáo 

Ngọc Lặc 

Thanh Hóa

Đội 3, Phùng Giáo Ngọc 

Lặc Thanh Hóa

01635221222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1456 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thanh 

Sơn Ngọc 

Sơn Ngọc 

Lặc Thanh 

Hóa

Thanh Sơn Ngọc Sơn 

Ngọc Lặc Thanh Hóa

01687289757 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1457 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Bái Phúc 

Thịnh Ngọc 

Lặc Thanh 

Hóa

Làng Bái Phúc Thịnh 

Ngọc Lặc Thanh Hóa

0987430908 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1458 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng làng 

mới Làng 

Mới Mỹ Tân 

Ngọc Lặc 

Thanh Hóa

Số nhà 0 Đƣờng làng mới 

Làng Mới Mỹ Tân Ngọc 

Lặc Thanh Hóa

0974307658 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1459 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _làng âm 

van am ngọc 

lặc thanh hóa

làng âm van am ngọc lặc 

thanh hóa

0984337090 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1460 Thanh 

Hóa

Ngọc Lặc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng Cò 

Chè , Lộc 

Thịnh , Ngọc 

Lặc , Thanh 

Hóa

Làng Cò Chè , Lộc Thịnh 

, Ngọc Lặc , Thanh Hóa

01632350550 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1461 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Thanh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bái Gạo 

Mậu Lâm 

Nhƣ Thanh 

Thanh Hóa

Bái Gạo Mậu Lâm Nhƣ 

Thanh Thanh Hóa

0977388253 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1462 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Thanh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bái đa 1 

Phƣợng Nghi 

Nhƣ Thanh 

Thanh Hóa

Bái đa 1 Phƣợng Nghi 

Nhƣ Thanh Thanh Hóa

0963914789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1463 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Thanh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 7 

Cán Khê Nhƣ 

Thanh Thanh 

Hóa

Thôn 7 Cán Khê Nhƣ 

Thanh Thanh Hóa

0975155678 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1464 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Thanh

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xuân 

Hƣng Xuân 

Khang Nhƣ 

Thanh Thanh 

Hóa

Xuân Hƣng Xuân Khang 

Nhƣ Thanh Thanh Hóa

0977687862 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1465 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 8 

Xuân Hòa 

Nhƣ Xuân 

Thanh Hóa

Thôn 8 Xuân Hòa Nhƣ 

Xuân Thanh Hóa

0979204999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1466 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Đồng 

sán Thanh 

Sơn Nhƣ 

Xuân Thanh 

Hóa

Đồng sán Thanh Sơn 

Nhƣ Xuân Thanh Hóa

01683317359 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1467 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Làng 

Cọc, Thanh 

Lâm Nhƣ 

Xuân Thanh 

Hóa

Làng Cọc, Thanh Lâm 

Nhƣ Xuân Thanh Hóa

0977492005 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1468 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Luống 

đồng hóa quỳ 

nhƣ Xuân 

THanh Hóa

Luống đồng hóa quỳ nhƣ 

Xuân THanh Hóa

0977736006 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1469 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Mơ Xuân 

Bình Nhƣ 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Mơ Xuân Bình 

Nhƣ Xuân Thanh Hóa

0975808234 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1470 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tân 

thành Xuân 

Quỳ Nhƣ 

Xuân Thanh 

Hóa

Tân thành Xuân Quỳ 

Nhƣ Xuân Thanh Hóa

0971844555 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1471 Thanh 

Hóa

Nhƣ 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thắng 

lộc Bình 

Lƣơng Nhƣ 

Xuân Thanh 

Hóa

Thắng lộc Bình Lƣơng 

Nhƣ Xuân Thanh Hóa

0971456111 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1472 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Pạo 

Trung Sơn 

Quan Hóa 

Thanh Hóa

Bản Pạo Trung Sơn Quan 

Hóa Thanh Hóa

0986828993 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1473 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Đồng Tâm 

Phú Nghiêm 

Quan Hóa 

Thanh Hóa

Bản Đồng Tâm Phú 

Nghiêm Quan Hóa 

Thanh Hóa

0981178416 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1474 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Nam Tân 

Nam Xuân 

Quan Hóa 

Thanh Hóa

Bản Nam Tân Nam Xuân 

Quan Hóa Thanh Hóa

0974426329 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1475 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Sơn 

Thành, 

Thành Sơn 

Quan Hóa 

Thanh Hóa

Bản Sơn Thành, Thành 

Sơn Quan Hóa Thanh 

Hóa

0987494743 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1476 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Hán Bản Bó, 

Hiền Chung 

Quan Hóa 

Thanh Hóa

Bản Hán Bản Bó, Hiền 

Chung Quan Hóa Thanh 

Hóa

01646638589 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1477 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Dôi 

Thiên Phủ 

Quan Hóa 

Thanh Hóa

Bản Dôi Thiên Phủ Quan 

Hóa Thanh Hóa

0972068339 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1478 Thanh 

Hóa

Quan 

Hóa

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Bản 

Ngà, Nam 

Tiến Quan 

Hóa Thanh 

Hóa

0 Bản Ngà, Nam Tiến 

Quan Hóa Thanh Hóa

0971135372 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1479 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Trung Sơn 

Sơn Thủy 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Bản Trung Sơn Sơn Thủy 

Quan Sơn Thanh Hóa

0977615369 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1480 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Chiềng 

Mƣờng Mìn 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Bản Chiềng Mƣờng Mìn 

Quan Sơn Thanh Hóa

0979460420 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1481 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Na Mèo 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Na Mèo Quan Sơn Thanh 

Hóa

0989006888 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1482 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản Hẹ 

Sơn Lƣ Quan 

Sơn Thanh 

Hóa

Bản Hẹ Sơn Lƣ Quan 

Sơn Thanh Hóa

0974668220 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1483 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Hậu Tam Lƣ 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Bản Hậu Tam Lƣ Quan 

Sơn Thanh Hóa

0969516139 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1484 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Piềng Pa 

Tam Thanh 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Bản Piềng Pa Tam Thanh 

Quan Sơn Thanh Hóa

0963819446 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1485 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Piên Phố 

Trung Xuân 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Bản Piên Phố Trung 

Xuân Quan Sơn Thanh 

Hóa

0979459290 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1486 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Xầy Trung 

Hạ Quan Sơn 

Thanh Hóa

Bản Xầy Trung Hạ Quan 

Sơn Thanh Hóa

0973297108 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1487 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _bản 

Ngàm, Trung 

Thƣợng 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

bản Ngàm, Trung 

Thƣợng Quan Sơn Thanh 

Hóa

0983820957 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1488 Thanh 

Hóa

Quan 

Sơn

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tiểu 

Khu Km 22 

Trung Tiến 

Quan Sơn 

Thanh Hóa

Tiểu Khu Km 22 Trung 

Tiến Quan Sơn Thanh 

Hóa

962878565 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1489 Thanh 

Hóa

Thạch 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phù 

Bản, Thành 

Tân Thạch 

Thành Thanh 

Hóa

Phù Bản, Thành Tân 

Thạch Thành Thanh Hóa

0963122898 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1490 Thanh 

Hóa

Thạch 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Minh 

Hải, Thành 

Minh Thạch 

Thành Thanh 

Hóa

0 Minh Hải, Thành Minh 

Thạch Thành Thanh Hóa

0977507127 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1491 Thanh 

Hóa

Thạch 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Thôn 

Nghéo, 

Thạch Lâm 

Thạch Thành 

Thanh Hóa

. Thôn Nghéo, Thạch 

Lâm Thạch Thành Thanh 

Hóa

0964671119 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1492 Thanh 

Hóa

Thạch 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

2, Thạch 

Tƣợng Thạch 

Thành Thanh 

Hóa

0 Thôn 2, Thạch Tƣợng 

Thạch Thành Thanh Hóa

0979744112 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1493 Thanh 

Hóa

Thạch 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Đồng 

Đa, Thành 

Công Thạch 

Thành Thanh 

Hóa

0 Đồng Đa, Thành Công 

Thạch Thành Thanh Hóa

0976905459 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1494 Thanh 

Hóa

Thạch 

Thành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Yên Sơn 1 

Thành Yên 

Thạch Thành 

Thanh Hóa

Thôn Yên Sơn 1 Thành 

Yên Thạch Thành Thanh 

Hóa

01629611559 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1495 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Thắm, Luận 

Khê Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

0 Thôn Thắm, Luận Khê 

Thƣờng Xuân Thanh Hóa

0965035615 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1496 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Thành 

Thƣợng Thôn 

Thành 

Thƣợng, Tân 

Thành 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Thành Thƣợng 

Thôn Thành Thƣợng, 

Tân Thành Thƣờng Xuân 

Thanh Hóa

1698698948 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1497 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Chiềng Xuân 

chiềng, Xuân 

Lộc Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Chiềng Xuân 

chiềng, Xuân Lộc 

Thƣờng Xuân Thanh Hóa

0975361234 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1498 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Dín Thôn 

Dín, Xuân 

Thắng 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Dín Thôn Dín, 

Xuân Thắng Thƣờng 

Xuân Thanh Hóa

0977506213 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1499 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 Thôn 

Thông, Xuân 

Chinh 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

0 Thôn Thông, Xuân 

Chinh Thƣờng Xuân 

Thanh Hóa

1675652719 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1500 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Bù Đồn Thôn 

Bù Đồn, Vạn 

Xuân 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Bù Đồn Thôn Bù 

Đồn, Vạn Xuân Thƣờng 

Xuân Thanh Hóa

0918647567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1501 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Na Nghịu, 

Yên Nhân 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Na Nghịu, Yên 

Nhân Thƣờng Xuân 

Thanh Hóa

0977504064 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1502 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Can Thôn 

Cạn, Bát Mọt 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Thôn Can Thôn Cạn, Bát 

Mọt Thƣờng Xuân Thanh 

Hóa

0987904668 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1503 Thanh 

Hóa

Thƣờng 

Xuân

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xuân 

Ngù Thôn 

Xuân Ngù, 

Xuân Lẹ 

Thƣờng 

Xuân Thanh 

Hóa

Xuân Ngù Thôn Xuân 

Ngù, Xuân Lẹ Thƣờng 

Xuân Thanh Hóa

0977505754 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1504 Thanh 

Hóa

Tĩnh Gia Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Trung 

Sơn Phú Sơn 

Tĩnh Gia 

Thanh Hóa

Trung Sơn Phú Sơn Tĩnh 

Gia Thanh Hóa

0987053979 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1505 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

000 Đƣờng 

QL49 Pa Hy 

Hồng Hạ A 

Lƣới Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 000 Đƣờng QL49 

Pa Hy Hồng Hạ A Lƣới 

Thừa Thiên Huế

0963740045 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1506 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

hồ chí minh 

Cân Te Hồng 

Thƣợng A 

Lƣới Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 001 Đƣờng hồ chí 

minh Cân Te Hồng 

Thƣợng A Lƣới Thừa 

Thiên Huế

0963001115 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1507 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - lien 

xa - A Roh - 

A Đớt - A 

Lƣới - Thừa 

Thiên Huế

0 - lien xa - A Roh - A 

Đớt - A Lƣới - Thừa 

Thiên Huế

0981434439 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1508 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0 - Liên 

Xã - Hƣơng 

Sơ - A Roằng 

- A Lƣới - 

Thừa Thiên 

Huế

0 - Liên Xã - Hƣơng Sơ - 

A Roằng - A Lƣới - Thừa 

Thiên Huế

1684090856 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1509 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

LIÊN THÔN 

A Xam Đông 

Sơn A Lƣới 

Thừa Thiên 

Huế

Số nhà 001 Đƣờng LIÊN 

THÔN A Xam Đông Sơn 

A Lƣới Thừa Thiên Huế

1672986627 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1510 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Hồ 

Chí Minh Tổ 

001 Hồng 

Trung A 

Lƣới Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 0 Đƣờng Hồ Chí 

Minh Tổ 001 Hồng 

Trung A Lƣới Thừa 

Thiên Huế

01682323279 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1511 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

liên xã A 

Đên Hồng 

Thái A Lƣới 

Thừa Thiên 

Huế

Số nhà 001 Đƣờng liên 

xã A Đên Hồng Thái A 

Lƣới Thừa Thiên Huế

0974036136 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1512 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng liên 

xã Thôn 6 

Hồng Quảng 

A Lƣới Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 0 Đƣờng liên xã 

Thôn 6 Hồng Quảng A 

Lƣới Thừa Thiên Huế

01669448222 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1513 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng Liên 

xã Ta Kêu 

Nhâm A 

Lƣới Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 0 Đƣờng Liên xã 

Ta Kêu Nhâm A Lƣới 

Thừa Thiên Huế

0987479244 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1514 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Tổ 

001 Hồng 

Vân A Lƣới 

Thừa Thiên 

Huế

Số nhà 0 Đƣờng 0 Tổ 

001 Hồng Vân A Lƣới 

Thừa Thiên Huế

01674479567 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1515 Thừa 

Thiên 

Huế

A Lƣới Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 Lê 

Lộc II Hồng 

Bắc A Lƣới 

Thừa Thiên 

Huế

Số nhà 0 Đƣờng 0 Lê 

Lộc II Hồng Bắc A Lƣới 

Thừa Thiên Huế

0905963173 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1516 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 2, 

Hƣơng Lộc 

Nam Đông 

Thừa Thiên 

Huế

Thôn 2, Hƣơng Lộc Nam 

Đông Thừa Thiên Huế

01682382158 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1517 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

K4, Hƣơng 

Phú Nam 

Đông Thừa 

Thiên Huế

Thôn K4, Hƣơng Phú 

Nam Đông Thừa Thiên 

Huế

0977988663 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1518 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phú 

Thuận  

Hƣơng Giang 

Nam Đông 

Thừa Thiên 

Huế

Phú Thuận  Hƣơng Giang 

Nam Đông Thừa Thiên 

Huế

0979936015 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1519 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đa Phú, 

Hƣơng Phú 

Nam Đông 

Thừa Thiên 

Huế

Thôn Đa Phú, Hƣơng 

Phú Nam Đông Thừa 

Thiên Huế

1658306842 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1520 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 7, 

Thƣợng 

Quảng Nam 

Đông Thừa 

Thiên Huế

Thôn 7, Thƣợng Quảng 

Nam Đông Thừa Thiên 

Huế

0977990291 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1521 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

10, Hƣơng 

Hòa Nam 

Đông Thừa 

Thiên Huế

Thôn 10, Hƣơng Hòa 

Nam Đông Thừa Thiên 

Huế

0979770269 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1522 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

001 Đƣờng 

001 Ra rang 

Hƣơng Hữu 

Nam Đông 

Thừa Thiên 

Huế

Số nhà 001 Đƣờng 001 

Ra rang Hƣơng Hữu 

Nam Đông Thừa Thiên 

Huế

0978510798 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1523 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phú 

Thuận, 

Hƣơng Giang 

Nam Đông 

Thừa Thiên 

Huế

Phú Thuận, Hƣơng Giang 

Nam Đông Thừa Thiên 

Huế

01695066000 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1524 Thừa 

Thiên 

Huế

Nam 

Đông

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Cha Măng, 

Thƣợng Lộ 

Nam Đông 

Thừa Thiên 

Huế

Thôn Cha Măng, Thƣợng 

Lộ Nam Đông Thừa 

Thiên Huế

0981352379 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1525 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 7 

Đƣờng 4 

Thôn Bình 

An Phong 

Xuân Phong 

Điền Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 7 Đƣờng 4 Thôn 

Bình An Phong Xuân 

Phong Điền Thừa Thiên 

Huế

979042206 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1526 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng chợ 

an lổ Thôn 

An Lỗ Phong 

Hiền Phong 

Điền Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 1 Đƣờng chợ an 

lổ Thôn An Lỗ Phong 

Hiền Phong Điền Thừa 

Thiên Huế

984556545 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1527 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

002 Đƣờng 

QL 49B 

Thôn Trạch 

Phổ Phong 

Hòa Phong 

Điền Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 002 Đƣờng QL 

49B Thôn Trạch Phổ 

Phong Hòa Phong Điền 

Thừa Thiên Huế

0977902297 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1528 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _4 - phò 

trạch - Thôn 

Khánh Mỹ - 

Phong Điền - 

Phong Điền - 

Thừa Thiên 

Huế

4 - phò trạch - Thôn 

Khánh Mỹ - Phong Điền - 

 Phong Điền - Thừa 

Thiên Huế

981577575 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1529 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Gần 

Trƣờng Cấp 

2 Điền Hải 

Phong Điền 

Thừa Thiên 

Huế

Gần Trƣờng Cấp 2 Điền 

Hải Phong Điền Thừa 

Thiên Huế

0962602224 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1530 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng thôn 

Thôn 2 Điền 

Hòa Phong 

Điền Thừa 

Thiên Huế

Số nhà 0 Đƣờng thôn 

Thôn 2 Điền Hòa Phong 

Điền Thừa Thiên Huế

0979006454 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1531 Thừa 

Thiên 

Huế

Phong 

Điền

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 1 

Đƣờng 2 

Thôn Chính 

AN Phong 

Chƣơng 

Phong Điền 

Thừa Thiên 

Huế

Số nhà 1 Đƣờng 2 Thôn 

Chính AN Phong 

Chƣơng Phong Điền 

Thừa Thiên Huế

0967675526 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1532 Thừa 

Thiên 

Huế

Phú Lộc Điểm 

CCDVVT 

LĐ _614 An 

Cƣ Tân, Lăng 

Cô Phú Lộc 

Thừa Thiên 

Huế

614 An Cƣ Tân, Lăng Cô 

Phú Lộc Thừa Thiên Huế

0935373357 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1533 Quảng 

Ngãi

Huyện 

Ba Tơ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đá Chát Ba 

Liên Huyện 

Ba Tơ Tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đá Chát Ba Liên 

Huyện Ba Tơ Tỉnh 

Quảng Ngãi

0974692079 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1534 Quảng 

Ngãi

Huyện 

Ba Tơ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Giá Vực 

Ba Vì Huyện 

Ba Tơ Tỉnh 

Quảng Ngãi

Giá Vực Ba Vì Huyện Ba 

Tơ Tỉnh Quảng Ngãi

0977304884 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1535 Quảng 

Ngãi

Huyện 

Ba Tơ

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . Krên 

Ba Ngạc 

Huyện Ba Tơ 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Số nhà . Đƣờng . Krên 

Ba Ngạc Huyện Ba Tơ 

Tỉnh Quảng Ngãi

01629777729 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1536 Quảng 

Ngãi

Huyện 

Minh 

Long

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 2 

Xã Long 

Hiệp Huyện 

Minh Long 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn 2 Xã Long Hiệp 

Huyện Minh Long Tỉnh 

Quảng Ngãi

01638702155 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1537 Quảng 

Ngãi

Mộ Đức Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 6 

Đức Chánh 

Mộ Đức Tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn 6 Đức Chánh Mộ 

Đức Tỉnh Quảng Ngãi

0979720853 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1538 Quảng 

Ngãi

Mộ Đức Điểm 

CCDVVT 

LĐ _. Phƣớc 

Lộc, Đức Phú 

Mộ Đức Tỉnh 

Quảng Ngãi

. Phƣớc Lộc, Đức Phú 

Mộ Đức Tỉnh Quảng 

Ngãi

0974757789 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1539 Quảng 

Ngãi

Nghĩa 

Hành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nhơn 

Lộc 2 Hành 

Tín Đông 

Nghĩa Hành 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nhơn Lộc 2 Hành Tín 

Đông Nghĩa Hành Tỉnh 

Quảng Ngãi

0987115112 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1540 Quảng 

Ngãi

Nghĩa 

Hành

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _An Ba 

Hành Thịnh 

Nghĩa Hành 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

An Ba Hành Thịnh Nghĩa 

Hành Tỉnh Quảng Ngãi

0979708539 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1541 Quảng 

Ngãi

Tây Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Gò Rô 

Trà Phong 

Tây Trà Tỉnh 

Quảng Ngãi

Gò Rô Trà Phong Tây 

Trà Tỉnh Quảng Ngãi

1683290412 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1542 Quảng 

Ngãi

Tây Trà Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Vuông Trà 

Thanh Tây 

Trà Tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Vuông Trà Thanh 

Tây Trà Tỉnh Quảng Ngãi

0965084507 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1543 TPHC

M

Q.10 Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

334 Đƣờng 

Vĩnh Viễn  

P.10 Q.10 

TPHCM

Số nhà 334 Đƣờng Vĩnh 

Viễn  P.10 Q.10 TPHCM

0903788878 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1544 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Loa Đát 

Thành Long 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn Loa Đát Thành 

Long Hàm Yên Tuyên 

Quang

0986615652 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1545 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Tân 

Lập Đức 

Ninh Hàm 

Yên Tuyên 

Quang

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tân Lập Đức Ninh Hàm 

Yên Tuyên Quang

0975509922 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1546 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn Tân 

Hùng Hùng 

Đức Hàm 

Yên Tuyên 

Quang

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

Tân Hùng Hùng Đức 

Hàm Yên Tuyên Quang

01653057216 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1547 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà . 

Đƣờng . 

Thôn Kim 

Giao Minh 

Hƣơng Hàm 

Yên Tuyên 

Quang

Số nhà . Đƣờng . Thôn 

Kim Giao Minh Hƣơng 

Hàm Yên Tuyên Quang

0987079819 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1548 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Quang Phù 

Lƣu Hàm 

Yên Tuyên 

Quang

Thôn Quang Phù Lƣu 

Hàm Yên Tuyên Quang

01662020666 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1549 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Lâm Tiến 

Minh Dân 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn Lâm Tiến Minh 

Dân Hàm Yên Tuyên 

Quang

01659576711 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1550 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Bến Đền 

Bạch Xa 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn Bến Đền Bạch Xa 

Hàm Yên Tuyên Quang

0977136925 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1551 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Minh Thái 

Minh 

Khƣơng Hàm 

Yên Tuyên 

Quang

Thôn Minh Thái Minh 

Khƣơng Hàm Yên Tuyên 

Quang

0972257098 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1552 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Thôm Vá 

Yên Thuận 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn Thôm Vá Yên 

Thuận Hàm Yên Tuyên 

Quang

0969118338 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1553 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Tổ ND 

Tân Thịnh 

Tân Yên 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Tổ ND Tân Thịnh Tân 

Yên Hàm Yên Tuyên 

Quang

0989807090 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1554 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 0 

Đƣờng 0 

Thôn 3 Tân 

Yên Tân 

Thành Hàm 

Yên Tuyên 

Quang

Số nhà 0 Đƣờng 0 Thôn 

3 Tân Yên Tân Thành 

Hàm Yên Tuyên Quang

0979219510 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1555 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 3 

Đồng Quảng 

Bằng Cốc 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn 3 Đồng Quảng 

Bằng Cốc Hàm Yên 

Tuyên Quang

0987079082 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1556 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Đồng Moóng 

Nhân Mục 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Moóng Nhân 

Mục Hàm Yên Tuyên 

Quang

1684165002 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1557 Tuyên 

Quang

Hàm Yên Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 

Tháng 10 

Yên Lâm 

Hàm Yên 

Tuyên Quang

Thôn Tháng 10 Yên Lâm 

Hàm Yên Tuyên Quang

0977141586 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1558 Tuyên 

Quang

Na Hang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Bản 

Chợ Yên Hoa 

Na Hang 

Tuyên Quang

Bản Chợ Yên Hoa Na 

Hang Tuyên Quang

0982145533 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1559 Tuyên 

Quang

Na Hang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Nà Thài 

Thƣợng Giáp 

Na Hang 

Tuyên Quang

Nà Thài Thƣợng Giáp Na 

Hang Tuyên Quang

0974460088 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017



1560 Tuyên 

Quang

Na Hang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Xá Thị, 

Đà Vị Na 

Hang Tuyên 

Quang

Xá Thị, Đà Vị Na Hang 

Tuyên Quang

0969703999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1561 Tuyên 

Quang

Na Hang Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Thôn 4, 

Côn Lôn Na 

Hang Tuyên 

Quang

Thôn 4, Côn Lôn Na 

Hang Tuyên Quang

0972529969 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1562 Vĩnh 

Long

Mang 

Thít

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _0028 Gò 

Nhum Tân 

Long Hội 

Mang Thít 

Vĩnh Long

0028 Gò Nhum Tân 

Long Hội Mang Thít 

Vĩnh Long

0938177999 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1563 Vĩnh 

Long

Mang 

Thít

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Số nhà 

34 Đƣờng 

Phạm Hùng 

Khóm 1 Thị 

Trấn Cái 

Nhum Mang 

Thít Vĩnh 

Long

Số nhà 34 Đƣờng Phạm 

Hùng Khóm 1 Thị Trấn 

Cái Nhum Mang Thít 

Vĩnh Long

0937474377 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017

1564 Vĩnh 

Long

Mang 

Thít

Điểm 

CCDVVT 

LĐ _Phƣớc 

Tƣờng B 

Bình Phƣớc 

Mang Thít 

Vĩnh Long

Phƣớc Tƣờng B Bình 

Phƣớc Mang Thít Vĩnh 

Long

0939234968 Điểm 

lƣu 

động

8h-

18h00

T7.2017-

T12/2017


